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QUỐC HỘI 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Luật số:/2023/QH15  

 

 

LUẬT 

GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ 

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

Quốc hội ban hành Luật Giao dịch điện tử. 

 

Chƣơng I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

1. Luật này quy định về giao dịch điện tử và thành phần cơ bản, biện pháp 

bảo đảm, chính sách thúc đẩy giao dịch điện tử của cơ quan nhà nước, tổ chức, 

cá nhân trong lĩnh vực dân sự, kinh doanh, thương mại, hành chính và các lĩnh 

vực khác do pháp luật quy định. 

2. Luật này không quy định về nội dung của giao dịch. Luật khác quy định 

giao dịch không thực hiện bằng phương tiện điện tử thì tuân thủ theo quy định 

của Luật đó. 

Điều 2. Đối tƣợng áp dụng 

Luật này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện giao dịch điện 

tử. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Giao dịch điện tử là giao dịch được thực hiện bằng phương tiện điện tử. 

2. Giao dịch điện tử tự động là giao dịch điện tử được thực hiện tự động 

từng phần hoặc toàn bộ.  

3. Thông điệp dữ liệu là thông tin được tạo ra, được gửi đi, được nhận và 

được lưu trữ bằng phương tiện điện tử. 
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4. Phương tiện điện tử là phần cứng, phần mềm, hệ thống thông tin hoặc 

phương tiện khác hoạt động dựa trên công nghệ thông tin, công nghệ điện, điện 

tử, kỹ thuật số, từ tính, truyền dẫn không dây, quang học, điện từ hoặc công 

nghệ khác tương tự.  

5. Chữ ký điện tử được tạo lập dưới dạng từ, chữ, số, ký hiệu, âm thanh 

hoặc các hình thức khác bằng phương tiện điện tử, gắn liền hoặc kết hợp một 

cách  

lô gíc với thông điệp dữ liệu,có khả năng xác nhận chủ thể ký thông điệp dữ liệu và 

xác nhận sự chấp thuận của chủ thể đó đối với nội dung thông điệp dữ liệu được 

ký. 

6. Chữ ký sốlà một dạng chữ ký điện tử được tạo ra bằng sự biến đổi một 

thông điệp dữ liệu sử dụng hệ thống mật mã không đối xứng, theo đó, người có 

được thông điệp dữ liệu ban đầu và khóa công khai của người ký có thể xác định 

được chính xác:  

a) Việc biến đổi nêu trên được tạo ra bằng đúng khóa bí mật tương ứng với 

khóa công khai trong cùng một cặp khóa;  

b) Sự toàn vẹn nội dung của thông điệp dữ liệu kể từ khi thực hiện việc 

biến đổi nêu trên. 

7. Chứng thư chữ ký điện tử là thông điệp dữ liệu nhằm xác nhận mối liên 

quan giữa chữ ký điện tử với chủ thể ký. Đối với chữ ký số thì chứng thư chữ ký 

điện tử được gọi là chứng thư chữ ký số. 

8. Chứng thư điện tử là thông điệp dữ liệu được phát hành bởi cơ quan, tổ 

chức dưới dạng kết quả giải quyết thủ tục hành chính, văn bằng, chứng nhận, 

chứng chỉ, văn bản chấp thuận, văn bản xác nhận hoặc các hình thức tương tự 

khác ở dạng điện tử. 

9. Dấu thời gian là dữ liệu ở dạng điện tử gắnvớithông điệp dữ liệu vào một 

thời điểm cụ thể, thiết lập bằng chứng cho thấy thông điệp dữ liệu tồn tại tại thời 

điểm đó. 

10. Hợp đồng điện tử là hợp đồng được thiết lập dưới dạng thông điệp dữ liệu. 

11. Người trung gian là cơ quan, tổ chức, cá nhân đại diện cho cơ quan, tổ 

chức, cá nhân khác thực hiện việc gửi, nhận hoặc lưu trữ một thông điệp dữ liệu 

hoặc cung cấp các dịch vụ khác liên quan đến thông điệp dữ liệu đó. 

12. Dữ liệu là thông tin dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm 

thanh hoặc dạng tương tự.  
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13. Dữ liệu số là dữ liệu được lưu trữ, xử lý bằng phương tiện điện tử. 

14. Dữ liệu chủ là dữ liệu chứa thông tin gốc và thông tin cơ bản nhất làm 

cơ sở để tham chiếu, đồng bộ giữa các hệ thống khác nhau.  

15. Cơ sở dữ liệu là tập hợp các dữ liệu được sắp xếp, tổ chức để truy cập, 

khai thác, chia sẻ, quản lý và cập nhật thông qua phương tiện điện tử. 

16. Xử lý dữ liệu là một hoặc nhiều hành động tác động tới dữ liệu hoặc 

thông điệp dữ liệu như thu thập, ghi, phân tích, lưu trữ, chỉnh sửa, truy cập, truy 

xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, truyền đưa, chuyển giao, xóa, 

hủy dữ liệu hoặc các hành động khác có liên quan. 

17. Trao đổi dữ liệu điện tử là hoạt động trao đổi dữ liệu bằng phương tiện 

điện tử theo một tiêu chuẩn đã được thoả thuận về cấu trúc thông tin.  

18. Môi trường điện tử là môi trường trong đó thông tin được tạo lập, cung 

cấp, trao đổi, thu thập, xử lý, lưu trữ thông qua mạng Internet, mạng máy tính, 

các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu. 

19. Nền tảng số là hệ thống thông tin tạo môi trường mạng cho phép các 

bên thực hiện giao dịch hoặc cung cấp, sử dụng sản phẩm, dịch vụ. Nền tảng số 

bao gồm nền tảng số trung gian và các nền tảng số khác. 

20. Nền tảng số trung gian là nền tảng số mà chủ quản nền tảng số độc lập 

với các bên thực hiện giao dịch. 

Điều 4. Nguyên tắc chung tiến hành giao dịch điện tử 

1. Việc thực hiện giao dịch bằng phương tiện điện tử tuân thủ quy định của 

Luật này có giá trị như các phương thức giao dịch khác theo quy định của pháp 

luật. 

2. Tự nguyện lựa chọn sử dụng phương tiện điện tử để thực hiện giao 

dịch trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. 

3. Tự thỏa thuận về việc lựa chọn loại công nghệ để thực hiện giao dịch. 

Không một loại công nghệ nào được xem là duy nhất trong giao dịch. 

4. Tuân thủ các quy định của pháp luật dân sự, thương mại, an toàn thông 

tin mạng, an ninh mạng và pháp luật khác có liên quan đến giao dịch điện tử. 

5. Giao dịch điện tử phải được tối ưu hóa quy trình, thời gian xử lý ngắn 

hơn, chiphí thực hiện thấp hơn so với các phương thức giao dịch khác. 

Điều 5. Chính sách phát triển giao dịch điện tử 

1. Phát triển giao dịch điện tử toàn diện, toàn trình để có thể thực hiện trọn 
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vẹn từ đầu đến cuối quy trình bằng phương tiện điện tử, thúc đẩy chuyển đổi số, 

Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.  

2. Ưu tiên đầu tư phát triển hạ tầng công nghệ, phát triển và ứng dụng các 

công nghệ mới, đào tạo nguồn nhân lực trong giao dịch điện tử. 

3. Áp dụng đồng bộ cơ chế, các biện pháp khuyến khích ưu đãi tạo điều 

kiện thúc đẩy sử dụng và phát triển giao dịch điện tử. 

Điều 6. Nội dung quản lý nhà nƣớc về giao dịch điện tử 

1. Ban hành, tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và chính 

sách phát triển, ứng dụng giao dịch điện tử. 

2. Ban hành, tuyên truyền và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật 

về giao dịch điện tử. 

3. Xây dựng, ban hành, công nhận các tiêu chuẩn, quy chuẩn, chất lượng, 

định mức kinh tế, kỹ thuật trong giao dịch điện tử.  

4. Quản lý hoạt động cung cấp và dịch vụ tin cậytrong giao dịch điện tử. 

5. Quản lý, thúc đẩy phát triển và giám sát các hệ thống thông tin phục vụ 

giao dịch điện tử, đo lường, thống kê hoạt động giao dịch điện tử. 

6. Quản lý an toàn thông tin mạngvà an toàn dữ liệu trong giao dịch điện 

tử. 

7. Tổ chức, quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực, 

xây dựng đội ngũ cán bộ, chuyên gia trong lĩnh vực giao dịch điện tử. 

8. Thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật, giải quyết khiếu 

nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về giao dịch điện tử. 

9. Quản lý và thực hiện hoạt động hợp tác quốc tếvề giao dịch điện tử. 

Điều 7. Trách nhiệm quản lý nhà nƣớc về hoạt động giao dịch điện tử 

1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về giao dịch điện tử. 

2. Bộ Thông tin và Truyền thông giúp Chính phủ thống nhấtquản lý nhà 

nướcđối vớigiao dịch điện tử theo quy định tại Luật này. 

3. Các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương thực hiện quản lýnhà nước về giao dịch điện tử trong lĩnh vực, địa 

bàn thuộc phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình. 

4. Cơ quan thuộc Chính phủ quản lý về giao dịch điện tử trong phạm vi 

nhiệm vụ, quyền hạn được giao. 
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Điều 8. Các hành vi bị nghiêm cấm trong giao dịch điện tử 

1. Cản trở hoạt động hợp pháp hoặc hỗ trợ hoạt động bất hợp pháp về giao 

dịch điện tử. 

2. Lợi dụng giao dịch điện tử gây phương hại đến lợi ích quốc gia, quốc 

phòng, an ninh, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. 

3. Làm rối loạn, thay đổi, phá hoại hệ thống điều hành hoặc có hành vi 

khác nhằm phá hoại, xâm phạm hạ tầng công nghệ,hệ thống thông tin phục vụ 

giao dịch điện tử. 

4. Cản trở hoặc ngăn chặn trái phép quá trình tạo lập, truyền, gửi, nhận, lưu 

trữ thông điệp dữ liệu. 

5. Thu thập, cung cấp, sử dụng, phát tán, kinh doanh, cung cấp thông điệp 

dữ liệu trái pháp luật. 

6. Thay đổi, xoá, huỷ, giả mạo, sao chép, tiết lộ, hiển thị, làm sai lệch, di 

chuyển trái phép một phần hoặc toàn bộ thông điệp dữ liệu. 

7. Tổ chức, tạo ra thông điệp dữ liệu nhằm thực hiện hành vi trái pháp luật.  

8. Gian lận, mạo nhận, chiếm đoạt hoặc sử dụng trái phép tài khoản giao 

dịch điện tử, chữ ký điện tử, chứng thư điện tử của tổ chức, cá nhân khác. 

 

Chƣơng II 

THÔNG ĐIỆP DỮ LIỆU 

 

 

Mục 1 

GIÁ TRỊ PHÁP LÝ CỦA THÔNG ĐIỆP DỮ LIỆU 

 

 

Điều 9. Hình thức thể hiện của thông điệp dữ liệu 

1. Thông điệp dữ liệu được thể hiện dưới hình thức trao đổi dữ liệu điện tử, 

văn bản điện tử, tài liệu điện tử, chứng thư điện tử, chứng từ điện tử, hợp đồng 

điện tử,thư điện tử, điện tín, điện báo, fax và các hình thức tương tự khác. 

2. Thông điệp dữ liệu có thể được tạo lập, phát sinh trong quá trình giao 

dịch hoặc được số hoá từ bản giấy. 

Điều 10. Giá trị pháp lý của thông điệp dữ liệu 

1. Thông tin trong thông điệp dữ liệu không bị phủ nhận giá trị pháp lý chỉ 
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vì thông tin đó được thể hiện dưới dạng thông điệp dữ liệu.  

2. Thông tin trong thông điệp dữ liệu tuân thủ quy định của Luật này có giá 

trị pháp lý như thông tin trong văn bản hoặc các hình thức khác theo quy định 

của pháp luật. 

Điều 11. Thông điệp dữ liệu có giá trị nhƣ văn bản 

1. Trường hợp pháp luật yêu cầu thông tin phải được thể hiện bằng văn bản 

thì thông điệp dữ liệu được xem là đáp ứng yêu cầu này nếu thông tin chứa 

trong thông điệp dữ liệu đó có thể truy cập và sử dụng được để tham chiếu khi 

cần thiết. 

2. Trường hợp pháp luật yêu cầu văn bản phảiđược chứng thực thì thông 

điệp dữ liệu được xem là đáp ứng yêu cầu nếu được chứng thực bởi tổ chức, cá 

nhân khởi tạo thông điệp dữ liệu hoặc một tổ chức được cấp phép cung cấp dịch 

vụ chứng thực thông điệp dữ liệu. 

3. Trường hợp pháp luật yêu cầu văn bản phải được công chứng thì thông 

điệp dữ liệu được xem là đáp ứng yêu cầu theo quy định của pháp luật về công 

chứng. 

Điều 12. Thông điệp dữ liệu có giá trị nhƣ bản gốc 

Thông điệp dữ liệu được sử dụng và có giá trị như bản gốc khi đáp ứng 

được đồng thời các điều kiện sau đây: 

1. Nội dung của thông điệp dữ liệu được bảo đảm nguyên vẹn kể từ khi 

được khởi tạo lần đầu tiên dưới dạng một thông điệp dữ liệu hoàn chỉnh.  

Nội dung của thông điệp dữ liệu được xem là nguyên vẹn khi nội dung đó 

chưa bị thay đổi, trừ những thay đổi về hình thức phát sinh trong quá trình gửi, 

lưu trữ hoặc hiển thị thông điệp dữ liệu. 

2. Nội dung của thông điệp dữ liệu có thể truy cập và sử dụng được dưới 

dạng hoàn chỉnh khi cần thiết. 

Điều 13. Thông điệp dữ liệu có giá trị làm chứng cứ 

1. Thông điệp dữ liệu không bị phủ nhận giá trị dùng làm chứng cứ chỉ vì 

đó là một thông điệp dữ liệu. 

2. Giá trị chứng cứ của thông điệp dữ liệu được xác định căn cứ vào độ tin 

cậy của cách thức khởi tạo, gửi, nhận hoặc lưu trữ thông điệp dữ liệu; cách thức 

bảo đảm và duy trì tính nguyên vẹn của thông điệp dữ liệu; cách thức xác định 

người khởi tạo, gửi, nhận thông điệp dữ liệu và các yếu tố phù hợp khác. 
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Điều 14. Chuyển đổi hình thức giữavăn bản giấy và thông điệp dữ liệu  

1. Chuyển đổi hình thức từ văn bản giấy sang thông điệp dữ liệu 

Thông điệp dữ liệu có được từ việc số hoá các văn bản giấy có giá trị như 

bản gốc văn bản giấy nếu đáp ứng đồng thời các điều kiện sau: 

a) Việc chuyển đổi được thực hiện bởi cơ quan, tổ chức, cá nhân phát hành 

bản gốc, hoặc cơ quan, tổ chức đang quản lý sổ gốc văn bản giấy hoặc cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền chứng thực bản sao từ bản chính theo quy định của 

pháp luật, hoặc cơ quan, tổ chức có giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực 

thông điệp dữ liệu; 

b) Nội dung thông tin trong thông điệp dữ liệu được bảo đảm nguyên vẹn 

như trong bản gốc văn bản giấy; 

c) Nội dung của thông điệp dữ liệu có thể truy cập và sử dụng được dưới 

dạng hoàn chỉnh khi cần thiết; 

d) Trong thông điệp dữ liệu đã bổ sung thêm thông tin khẳng định việc 

chuyển đổi hình thức từ bản giấy sang thông điệp dữ liệu và thông tin cá nhân, 

tổ chức thực hiện việc chuyển đổi; 

đ) Trường hợp bản gốc là văn bản giấy có chữ ký thì thông điệp dữ liệu 

phải có chữ ký sốtheo quy định tại Luật này của tổ chức, cá nhân thực hiện 

chuyển đổi. 

2. Chuyển đổi hình thức từ thông điệp dữ liệu sang văn bản giấy 

Văn bản giấy có được thông qua việc chuyển đổi từ thông điệp dữ liệu có 

giá trị như bản gốc thông điệp dữ liệu nếu đáp ứng đồng thời các điều kiện sau: 

a) Việc chuyển đổi thông điệp dữ liệu sang văn bản giấy được thực hiện bởi 

tổ chức, cá nhân khởi tạo thông điệp dữ liệu hoặc tổ chức cung cấp dịch vụ 

chứng thực thông điệp dữ liệu; 

b) Nội dung thông tin trong văn bản giấy chuyển đổi được bảo đảm nguyên 

vẹn như trong bản gốc thông điệp dữ liệu được chuyển đổi; 

c) Có thông tin để xác định được hệ thống thông tin và chủ quản hệ thống 

thông tin tạo lập, gửi, nhận, lưu trữ thông điệp dữ liệu gốc để tra cứu khi cần 

thiết; 

d) Trong văn bản giấy chuyển đổi đã bổ sung thêm thông tin khẳng định 

việc chuyển đổi hình thức từ thông điệp dữ liệu sang bản giấy và thông tin cá 

nhân, tổ chức thực hiện việc chuyển đổi để tra cứu khi cần thiết; 
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đ) Trường hợp bản gốc là thông điệp dữ liệu có chữ ký số thì văn bản giấy 

chuyển đổi phải có chữ ký, con dấu của tổ chức, cá nhân thực hiện chuyển đổi. 

3. Chuyển đổi hình thức từ văn bản giấy sang chứng thư điện tử  

Chứng thư điện tử có được từ việc số hoá các văn bản giấy kết quả giải 

quyết thủ tục hành chính, văn bằng, chứng nhận, chứng chỉ, văn bản chấp thuận, 

văn bản xác nhận hoặc các hình thức tương tự khác có giá trị như bản gốc văn 

bản giấy nếu đáp ứng đồng thời các điều kiện: 

a) Việc chuyển đổi được thực hiện và chứng thực bởi: cơ quan, tổ chức, cá 

nhân phát hành bản gốc, hoặc cơ quan, tổ chức đang quản lý sổ gốc văn bản 

giấy,hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền chứng thực bản sao từ bản chínhtheo 

quy định pháp luật;  

b) Đáp ứng các điều kiện quy định tại các điểm b, c, d khoản 1 Điều này; 

c) Có chữ ký sốtheo quy định tại Luật này của cơ quan, tổ chức thực hiện 

chuyển đổi. 

4. Chuyển đổi hình thức từ chứng thư điện tử sang văn bản giấy 

Văn bản giấy có được thông qua việc chuyển đổi từ chứng thư điện tử có 

giá trị như bản gốc chứng thư điện tử nếu đáp ứng đồng thời các điều kiện sau: 

a) Việc chuyển đổi được thực hiện bởi tổ chức phát hành bản gốc chứng 

thư điện tử,hoặc cơ quan, tổ chức đang quản lý sổ gốc văn bản giấy, hoặc cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền chứng thực bản sao từ bản chính theo quy định 

pháp luật hoặc tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực thông điệp dữ liệu được cấp 

phép;  

b) Đáp ứng các điều kiện quy định tại các điểm b, c, d khoản 2 Điều này; 

c) Có ký và đóng dấu của cơ quan, tổ chức thực hiện việc chuyển đổi. 

Điều 15. Hình thức lƣu trữ văn bản và thông điệp dữ liệu 

1. Trường hợp pháp luật yêu cầu văn bản, chứng từ, hồ sơ, tài liệu hoặc 

thông tin phải được lưu trữ thì văn bản, chứng từ, hồ sơ, tài liệu hoặc thông tin 

đó có thể được lưu trữ dưới dạng thông điệp dữ liệu khi đáp ứng đồng thời các 

điều kiện sau:  

a) Nội dung của thông điệp dữ liệu đó có thể truy cập và sử dụng được để 

tham chiếu khi cần thiết; 

b) Nội dung của thông điệp dữ liệu đó được lưu trong chính khuôn dạng mà 

nó được khởi tạo, gửi, nhận hoặc trong khuôn dạng cho phép thể hiện chính xác 
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nội dung của thông điệp dữ liệu đó; 

c) Thông điệp dữ liệu đó được lưu trữ theo một cách thức nhất định cho 

phép xác định nguồn gốc khởi tạo, người gửi, người nhận, ngày giờ gửi hoặc 

nhận thông điệp dữ liệu. 

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân được phép thay thế việc lưu trữ các văn bản, 

chứng từ, hồ sơ, tài liệu hoặc thông tin dưới dạng văn bản giấy theo yêu cầu của 

pháp luật bằng việc lưu trữ dưới dạng thông điệp dữ liệu nếu thông điệp dữ liệu 

đáp ứng các quy định tại khoản 1 Điều 14và khoản 1 Điều này. 

3. Nội dung, thời hạn lưu trữ đối với thông điệp dữ liệu được thực hiện theo 

quy định của pháp luật về lưu trữ. 

Mục 2 

GỬI, NHẬN THÔNG ĐIỆP DỮ LIỆU 

 

Điều 16. Ngƣời khởi tạo thông điệp dữ liệu 

1. Người khởi tạo thông điệp dữ liệu là cơ quan, tổ chức, cá nhân tạo hoặc 

gửi một thông điệp dữ liệu trước khi thông điệp dữ liệu đó được lưu trữ nhưng 

không bao hàm người trung gian chuyển thông điệp dữ liệu.  

2. Trong trường hợp các bên tham gia giao dịch không có thỏa thuận khác 

thì việc xác định người khởi tạo một thông điệp dữ liệu được quy định như sau: 

a) Một thông điệp dữ liệu được xem là của người khởi tạo nếu thông điệp 

dữ liệu đó được gửi bởi người khởi tạo thông điệp dữ liệu, người đại diện hợp 

pháp của người khởi tạo hoặc bởi một hệ thống thông tin được thiết lập để hoạt 

động tự động do người khởi tạo chỉ định; 

b) Người nhận có thể coi thông điệp dữ liệu là của người khởi tạo nếu đã áp 

dụng các phương pháp xác minh được người khởi tạo chấp thuận và cho kết quả 

thông điệp dữ liệu đó là của người khởi tạo; 

c) Kể từ thời điểm người nhận biết có lỗi kỹ thuật trong việc truyền gửi 

thông điệp dữ liệu hoặc đã sử dụng các phương pháp xác minh lỗi được người 

khởi tạo chấp thuận hoặc nhận được thông báo từ người khởi tạo rằng thông 

điệp dữ liệu được gửi ra không phải do ý chí của người khởi tạo thì không áp 

dụng quy định tại điểm a và điểm b khoản này. 

3. Người khởi tạo phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông 

điệp dữ liệu do mình khởi tạo. 
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Điều 17. Thời điểm, địa điểm gửi thông điệp dữ liệu 

Trong trường hợp các bên tham gia giao dịch không có thoả thuận khác thì 

thời điểm, địa điểm gửi thông điệp dữ liệu được quy định như sau: 

1. Thời điểm gửi một thông điệp dữ liệu là thời điểm thông điệp dữ liệu đó 

rời khỏi hệ thống thông tin dưới sự kiểm soát của người khởi tạo hay ngườiđại 

diện hợp pháp của người khởi tạo. Trong trường hợp hệ thống thông tin nằm 

ngoài sự kiểm soát của người khởi tạo hay đại diện của người khởi tạo, thời 

điểm gửi một thông điệp dữ liệu là thời điểm thông điệp dữ liệu này nhập vào hệ 

thống thông tin. 

2. Ở bất kỳ địa điểm nào thông điệp dữ liệu được gửi đi thì địa điểm gửi 

thông điệp dữ liệu vẫn được coi là trụ sở của người khởi tạo nếu người khởi 

tạolà cơ quan, tổ chức hoặc nơi cư trú của người khởi tạo nếu người khởi tạo là 

cá nhân. Trường hợp người khởi tạo có nhiều trụ sở thì địa điểm gửi thông điệp 

dữ liệu là trụ sở chính hoặc trụ sở mà người khởi tạo thường xuyên làm việc 

nhất. 

Điều 18. Nhận thông điệp dữ liệu  

1. Người nhận thông điệp dữ liệu là tổ chức, cá nhân hoặc người đại diện, 

người được ủy quyền hợp pháp của tổ chức, cá nhân đó được chỉ định nhận 

thông điệp dữ liệu từ người khởi tạo thông điệp dữ liệu nhưng không bao hàm 

người trung gian chuyển thông điệp dữ liệu đó. 

2. Trong trường hợp các bên tham gia giao dịch không có thoả thuận khác 

thì việc nhận thông điệp dữ liệu được quy định như sau: 

a) Người nhận được xem là đã nhận được thông điệp dữ liệu nếu thông điệp 

dữ liệu được nhập vào hệ thống thông tin do người đó chỉ định và có thể truy cập 

được; 

b) Người nhận có quyền coi mỗi thông điệp dữ liệu nhận được là một thông 

điệp dữ liệu độc lập, trừ trường hợp thông điệp dữ liệu đó là bản sao của một 

thông điệp dữ liệu khác mà người nhận biết hoặc buộc phải biết thông điệp dữ 

liệu đó là bản sao; 

c) Trường hợp trước hoặc trong khi gửi thông điệp dữ liệu, người khởi tạo 

có yêu cầu hoặc thoả thuận với người nhận về việc người nhận phải gửi cho 

mình thông báo xác nhận khi nhận được thông điệp dữ liệu thì người nhận phải 

thực hiện đúng yêu cầu hoặc thoả thuận này; 

d) Trường hợp trước hoặc trong khi gửi thông điệp dữ liệu, người khởi tạo 
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đã tuyên bố thông điệp dữ liệu đó chỉ có giá trị khi có thông báo xác nhận thì 

thông điệp dữ liệu đó được xem là chưa gửi cho đến khi người khởi tạo 

nhậnđược thông báo của người nhận xác nhận đã nhận được thông điệp dữ liệu 

đó; 

đ) Trường hợp người khởi tạo đã gửi thông điệp dữ liệu mà không tuyên bố 

về việc người nhận phải gửi thông báo xác nhận và cũng chưa nhận được thông 

báo xác nhận thì người khởi tạo có thể thông báo cho người nhận là chưa nhận 

được thông báo xác nhận và ấn định khoảng thời gian hợp lý để người nhận gửi 

xác nhận; nếu người khởi tạo vẫn không nhận được thông báo xác nhận trong 

khoảng thời gian đã ấn định thì người khởi tạo có quyền xem là chưa gửi thông 

điệp dữ liệu đó. 

Điều 19. Thời điểm, địa điểm nhận thông điệp dữ liệu 

Trong trường hợp các bên tham gia giao dịch không có thoả thuận khác thì 

thời điểm, địa điểm nhận thông điệp dữ liệu được quy định như sau: 

1. Trường hợp người nhận đã chỉ định một hệ thống thông tin để nhận 

thông điệp dữ liệu thì thời điểm nhận là thời điểm thông điệp dữ liệu nhập vào 

hệ thống thông tin được chỉ định; nếu người nhận không chỉ định một hệ thống 

thông tin để nhận thông điệp dữ liệu thì thời điểm nhận thông điệp dữ liệu là 

thời điểm thông điệp dữ liệu đó nhập vào bất kỳ hệ thống thông tin nào của 

người nhận. 

2. Ở bất kỳ địa điểm nào thông điệp dữ liệu được nhận thì địa điểm nhận 

thông điệp dữ liệu vẫn được coi là trụ sở của người nhận nếu người nhận là cơ 

quan, tổ chức hoặc nơi cư trú thường xuyên của người nhận nếu người nhận là 

cá nhân. Trường hợp người nhận có nhiều trụ sở thì địa điểm nhận thông điệp dữ 

liệu là trụ sở chính hoặc trụ sở mà người nhận thường xuyên làm việc nhất. 

Điều 20. Gửi, nhận tự động thông điệp dữ liệu  

Trong trường hợp người khởi tạo hoặc người nhận chỉ định một hoặc nhiều 

hệ thống thông tin tự động gửi hoặc nhận thông điệp dữ liệu thì việc gửi, nhận 

thông điệp dữ liệu thực hiện theo quy định tại các điều 16, 17, 18 và 19 của Luật 

này. 

 

Mục 3  

CHỨNG THƢ ĐIỆN TỬ 
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Điều 21. Giá trị pháp lý của chứng thƣ điện tử 

1. Thông tin trong chứng thư điện tử có giá trị pháp lý như thông tin trong 

văn bản hoặc các hình thức tồn tại khác theo quy định của pháp luật khi đáp ứng 

được đồng thời các điều kiện sau đây: 

a) Chứng thư điện tử được ký bằng chữ ký sốcủa cơ quan, tổ chức, cá nhân 

phát hành theo quy định của Luật này; 

b) Nội dung của chứng thư điện tử có thể truy cập và sử dụng được dưới 

dạng hoàn chỉnh khi cần thiết. 

2. Chứng thư điện tử có giá trị như giấy tờ thuộc sở hữu của cá nhân, tổ 

chức theo quy định pháp luật nếu chứng thư điện tử bảo đảm đồng thời các điều 

kiện sau: 

a) Khẳng định được sự kiểm soát duy nhất bởi cá nhân, tổ chức sở hữu đối 

với chứng thư điện tử; 

b) Xác định được cá nhân, tổ chức đang kiểm soát chứng thư điện tử đó. 

3. Trong trường hợp pháp luật quy định hoặc yêu cầu về chữ ký của cá 

nhân, tổ chức, thì chứng thư điện tử đáp ứng yêu cầu đó nếu được ký bằng chữ 

ký sốtheo quy định củaLuật này. 

4. Trong trường hợp pháp luật yêu cầu về kết quả giải quyết thủ tục hành 

chính, văn bằng, chứng nhận, chứng chỉ, văn bản chấp thuận, văn bản xác nhận 

hoặc các hình thức tương tự khácthì chứng thư điện tử có thể sử dụng thay thế cho 

văn bản gốc nếu đáp ứng cácđiều kiện quy định tại khoản 3 Điều 14 Luật này. 

5. Trong trường hợp pháp luật yêu cầu hoặc cho phép chỉ ra thời gian hoặc 

địa điểm liên quan đến giấy phép, văn bằng, chứng nhận, chứng chỉ, giấy tờ có 

giá, văn bản chấp thuận hoặc văn bản xác nhận khác, thì quy định đó được đáp 

ứng đối với chứng thư điện tử nếu dịch vụtin cậy được sử dụng để xác định thời 

gian hoặc địa điểm liên quan đến chứng thư điện tử. 

6. Trong trường hợp pháp luật yêu cầu hoặc cho phép sửa đổi kết quả giải 

quyết thủ tục hành chính, văn bằng, chứng nhận, chứng chỉ, văn bản chấp thuận, 

văn bản xác nhận hoặc các hình thức tương tự khácthì quy định đó được đáp ứng 

đối với chứng thư điện tử nếu một dịch vụ tin cậy được sử dụng để chứng nhận, 

công nhận việc sửa đổi thông tin trong chứng thư điện tử, đồng thời đảm bảo 

thông tin sửa đổi luôn được kiểm soát và nhận biết được. 

7. Chứng thư điện tử sẽ không bị từ chối giá trị pháp lý, hiệu lực hoặc khả 

năng thực thi chỉ vì nó được phát hành ở nước ngoài. Việc chứng thực chứng 
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thư điện tử phát hành bởi cơ quan, tổ chức nước ngoài thực hiện theo quy định 

pháp luật về chứng thựcbởi cơ quan có thẩm quyền chứng thực và có hệ thống 

thông tin phục vụ cung cấp dịch vụ chứng thực thông điệp dữ liệu đáp ứng yêu 

cầu theo quy định tại Luật này hoặc tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực thông 

điệp dữ liệu được cấp phép. 

Điều 22. Chuyển nhƣợng chứng thƣ điện tử  

1. Khi pháp luật cho phép chuyển quyền sở hữu đối với chứng thư điện tử 

thì quy định đó được thực hiện thông qua việc chuyển giao quyền kiểm soát đối 

với chứng thư điện tửbởi cơ quan có thẩm quyền chứng thực và có hệ thống 

thông tin phục vụ cung cấp dịch vụ chứng thực thông điệp dữ liệu đáp ứng yêu 

cầu theo quy định tại Luật này hoặc tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực thông 

điệp dữ liệu được cấp phép. 

2. Trường hợp pháp luật yêu cầu hoặc cho phép chuyển đổi hình thức văn 

bản giấy sang chứng thư điện tử đối với các loại giấy tờ mà pháp luật cho phép 

chuyển nhượng quyền sở hữuvà chỉ được tồn tại dưới một hình thức duy nhất, 

thì văn bản giấy không còn giá trị pháp lý ngay khi hoàn thành chuyển đổi đáp 

ứng các điều kiện theo quy định tại khoản 3 Điều 14 Luật này. 

 3. Trường hợp pháp luật yêu cầu hoặc cho phép chuyển đổi hình thức từ 

chứng thư điện tử sang văn bản giấy đối với các loại chứng thư điện tử mà pháp 

luật cho phép chuyển nhượng quyền sở hữuvà chỉ được tồn tại dưới một hình 

thức duy nhất, thì chứng thư điện tử sẽ không còn giá trị pháp lý ngay khi hoàn 

thành thực hiện chuyển đổi đáp ứng các điều kiện theo quy định tại khoản 4 

Điều 14 Luật này. 

Điều 23. Yêu cầu đối với lƣu trữ, xử lý chứng thƣ điện tử  

1. Việc lưu trữ chứng thư điện tử tuân thủ quy định về lưu trữ thông điệp 

dữ liệu quy định tại Điều 15Luật này.  

2. Hệ thống thông tin phục vụ lưu trữ, xử lý chứng thư điện tử phải đáp ứng 

yêu cầubảo đảm an toàn thông tin mạng tối thiểu cấp độ 3 và yêu cầu bảo đảm 

an ninh mạng theo quy định của pháp luật. 

 

Chƣơng III 

DỊCH VỤ TIN CẬY 
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Mục 1 

CHỮ KÝ ĐIỆN TỬ 

 

Điều 24. Chữ ký điện tử 

1. Chữ ký điện tử nhằm xác nhận chủ thể ký và khẳng định sự chấp thuận 

của chủ thể ký đối với thông điệp dữ liệu thông qua xác nhận bằng phương thức 

điện tử. Dữ liệu tạo chữ ký điện tử liên kết với nội dung được chấp thuận. 

2. Chữ ký điện tử dùng riêng là chữ ký điện tử đáp ứng đồng thời các điều 

kiện sau: 

a) Xác nhận chủ thể ký và khẳng định sự chấp thuận của chủ thể kýđối với 

thông điệp dữ liệu; 

b) Dữ liệu tạo chữ ký điện tử chỉ gắn duy nhất với nội dung được chấp 

thuận; 

c) Dữ liệu tạo chữ ký điện tử chỉ thuộc sự kiểm soát của chủ thểký tại thời 

điểm ký; 

d) Hiệu lực của chữ ký điện tử dùng riêng có thể được kiểm tra theo điều 

kiện do các bên tham gia thoả thuận. 

3. Chữ ký số, bao gồm chữ ký số công cộng và chữ ký số chuyên dùng 

Chính phủ, là chữ ký điện tử đáp ứng đồng thời các điều kiện sau: 

a) Xác nhận chủ thể ký và khẳng định sự chấp thuận của chủ thể kýđối với 

thông điệp dữ liệu thông qua xác nhận bằng phương thức điện tử sử dụng hạ 

tầng khoá công khai; 

b) Dữ liệu tạo chữ ký điện tử chỉ gắn duy nhất với nội dung được chấp 

thuận; 

c) Dữ liệu tạo chữ ký điện tử chỉ thuộc sự kiểm soát của chủ thểký tại thời 

điểm ký; 

d) Mọi thay đổi đối với thông điệp dữ liệu sau thời điểm ký đều có thể bị 

phát hiện; 

đ) Trường hợp chữ ký số chuyên dùng Chính phủ phải được đảm bảo bởi 

chứng thư chữ ký số của Tổ chức cung cấp dịch vụ chữ ký số chuyên dùng 

Chính phủ. Trường hợp chữ ký số công cộng phải được đảm bảo bởi chứng thư 

chữ ký số của Tổ chức cung cấp dịch vụ chữ ký số công cộng; 

e) Phương tiện tạo chữ ký số phải đảm bảo bảo mật của dữ liệu được dùng 
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để tạo chữ ký số công cộng; đảm bảo dữ liệu được dùng để chữ ký số chỉ có thể 

sử dụng một lần duy nhất; đảm bảo dữ liệu tạo chữ ký số không bị tiết lộ, thu 

thập sử dụng mục đích giả mạo chữ ký; không làm thay đổi dữ liệu cần ký. 

Điều 25. Giá trị pháp lý của chữ ký điện tử  

1. Trong trường hợp pháp luật quy định văn bản phải có chữ ký của cá 

nhân thì yêu cầu đó đối với một thông điệp dữ liệu được xem là đáp ứng nếu 

thông điệp dữ liệu được ký bởi chữ ký điện tử dùng riêng đủ điều kiện bảo đảm 

an toàn hoặc chữ ký số của cá nhân đó. 

2. Trong trường hợp pháp luật quy định văn bản phải được xác nhận của cơ 

quan tổ chức thì yêu cầu đó đối với một thông điệp dữ liệu được xem là đáp ứng 

nếu thông điệp dữ liệu đó được ký bởi chữ ký điện tử dùng riêng đủ điều kiện 

bảo đảm an toàn hoặc chữ ký số của cơ quan, tổ chức đó. 

Điều 26. Chữ kýsốchuyên dùng Chính phủ 

1. Chữ ký số chuyên dùng Chính phủ là chữ ký điện tử được sử dụng trong 

các hoạt động công vụ. 

2. Chữ ký số chuyên dùng Chính phủ được cung cấp bởi Tổ chức cung cấp 

dịch vụ chữ ký số chuyên dùng Chính phủ thực hiện theo các nội dung sau: 

 a) Các hoạt động về dịch vụ chữ ký số được quy định tại khoản 1, khoản 

2và khoản 3 Điều 32Luật này; 

b) Đảm bảo trung lập về công nghệ, không sử dụng các rào cản kỹ thuật để 

hạn chế việc kiểm tra hiệu lực chữ ký số trong cơ quan nhà nước; 

c) Kết nối với hệ thống kỹ thuật của Tổ chức chứng thực điện tử quốc gia 

để đảm bảo cho việc kiểm tra hiệu lực chữ ký số; 

d) Hoạt động về dịch vụ cấp dấu thời gian trong các hoạt động công vụ 

được quy định tại Điều 30Luật này. 

3. Chữ ký số chuyên dùng Chính phủ phải bảo đảm có mức độ an toàn 

tương đương chữ ký số công cộng quy định tại Điều 33Luật này. 

Điều 27. Sử dụng chữ ký điện tử dùng riêng 

1. Tổ chức sử dụng chữ ký điện tử dùng riêng là tổ chức tạo lập và sử dụng 

chữ ký điện tử dùng riêng phục vụ các hoạt động của cơ quan, tổ chức mình. 

2. Tổ chức sử dụng chữ ký điện tử dùng riêng phải đăng ký với Bộ Thông 

tin và Truyền thông và được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy chứng nhận 

đủ điều kiện bảo đảm an toàn. 
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3. Chính phủ quy định điều kiện, trình tự, thủ tục đăng ký sử dụng chữ ký 

điện tử dùng riêng được quy định tại Điều này. 

Điều 28. Công nhận và sử dụng chữ ký điện tử nƣớc ngoài 

Nhà nước công nhận giá trị pháp lý của chữ ký điện tử và chứng thư chữ ký 

điện tử nước ngoài khi: 

1. Chữ ký điện tử hoặc chứng thư chữ ký điện tử đó có độ đảm bảo an toàn 

tương đương với độ đảm bảo an toàn của chữ ký điện tử và chứng thư chữ ký 

điện tử theo quy định của pháp luật hoặc căn cứ vào các tiêu chuẩn quốc tế đã 

được thừa nhận, điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

là thành viên và các yếu tố có liên quan khác. 

2. Chứng thư chữ ký điện tử nước ngoài được hình thành dựa trên thông tin 

định danh đầy đủ đã được xác thực của tổ chức, cá nhân hiện diện tại nước 

ngoài. 

3. Tổ chức phát hành chứng thư điện tử thành lập và hoạt động hợp pháp 

tại quốc gia mà tổ chức cung cấp dịch vụ chữ ký điện tử nước ngoài đăng ký 

hoạt động; được kiểm định đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về chữ 

ký điện tử tương đương tại Việt Nam. 

4. Kết nối với hệ thống kỹ thuật của Tổ chức chứng thực điện tử quốc gia 

để đảm bảo cho việc kiểm tra hiệu lực chữ ký điện tử. 

5. Đối tượng sử dụng chữ ký điện tử và chứng thư chữ ký điện tử nước 

ngoài là tổ chức, cá nhân nước ngoài không hiện diện tại Việt Nam. 

6. Bộ Thông tin và Truyền thông quy định cụ thể về các nội dung thủ tục 

cho việc công nhận tổ chức cung cấp dịch vụ chữ ký điện tử nước ngoài. 

 

Mục 2 

DỊCH VỤ TIN CẬY 

 

Điều 29. Dịch vụ tin cậy  

1. Dịch vụ tin cậy bao gồm: 

a) Dịch vụ cấp dấuthời gian;  

b) Dịch vụ chứng thực thông điệp dữ liệu; 

c) Dịch vụ chữ ký số công cộng.  
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2. Dịch vụ tin cậylà ngành, nghề kinh doanh có điều kiện. Việc kinh doanh 

dịch vụ tin cậy phải tuân thủ quy định của Luật này và pháp luật có liên quan. 

3. Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ tin cậy phải có giấy phép kinh doanh 

dịch vụ do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp. Thời hạn của giấy phép kinh 

doanh dịch vụ tin cậy là 10 năm. Đối với dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử 

trong thương mại thực hiện theo pháp luật về thương mại điện tử. 

4. Chính phủ quy định chi tiết về điều kiệncấp, gia hạn, thay đổi, cấp lại, 

tạm đình chỉ, thu hồi giấy phép dịch vụ tin cậy;quản lý, cung cấp và sử dụng 

dịch vụ tin cậy. 

5. Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức 

liên quan có trách nhiệm: 

a) Quy định về quy trình, thủ tục, hồ sơ cấp mới, gia hạn, thay đổi, cấp lại, 

tạm đình chỉ, thu hồi giấy phép dịch vụ tin cậy; 

b) Xây dựng, ban hành quy chuẩn,yêu cầu kỹ thuật đối với dịch vụ tin cậy. 

Điều 30. Dịch vụ cấp dấu thời gian 

1. Dịch vụ cấp dấu thời gian là dịch vụ để gắn thông tin về thời gian vào 

thông điệp dữ liệu.  

2. Dấu thời gian được tạo ra dưới dạng chữ ký số. 

3. Thời gian được gắn vào thông điệp dữ liệu là thời gian mà tổ chức cung 

cấp dịch vụ cấp dấu thời gian nhận được thông điệp dữ liệu đó và được chứng 

thực bởi tổ chức cung cấp dịch vụ cấp dấu thời gian.  

4. Nguồn thời gian của các tổ chức cung cấp dịch vụ cấp dấu thời gian phải 

tuân theo các quy định của pháp luật về nguồn thời gian chuẩn quốc gia. 

5. Tổ chức cung cấp dịch vụ chữ ký số chuyên dùng Chính phủ cung cấp 

dịch vụ cấp dấu thời gian trong hoạt động công vụ. 

Điều 31. Dịch vụ chứng thực thông điệp dữ liệu 

Dịch vụ chứng thực thông điệp dữ liệu bao gồm: 

1. Dịch vụ lưu trữ và xác nhận tính nguyên vẹn của thông điệp dữ liệu. 

2. Dịch vụ gửi, nhận thông điệp dữ liệu bảo đảm. 

Điều 32. Dịch vụ chữ ký số công cộng 

1. Dịch vụ chữ ký số công cộng bao gồm:  

a) Hoạt động phát hành chứng thư chữ ký số; 
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b) Hoạt động chứng thực chữ ký số. 

2. Hoạt động phát hành chứng thư chữ ký sốlà hoạt động như sau: 

a) Cung cấp phương thức và môi trường tạo lập chữ ký số; 

b) Phát hành chứng thư chữ ký số giúp xác nhận và duy trì trạng thái hiệu 

lực chứng thư chữ ký số của chủ thể ký thông điệp dữ liệu. 

3. Hoạt động chứng thực chữ ký sốlà hoạt động kiểm tra hiệu lực chữ ký số 

và duy trì trạng thái hiệu lực của chứng thư chữ ký số. 

4. Tổ chức chứng thực điện tử quốc gia quản lý việc phát hành, thu hồi 

chứng thư chữ ký số của tổ chức cung cấp dịch vụ chữ ký số công cộng. 

Điều 33. Điều kiện cung cấp dịch vụ tin cậy 

1. Có đủ số lượng nhân sự quản lý và kỹ thuật đáp ứng được yêu cầu 

chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với loại hình dịch vụ tin cậy. 

2. Có tài liệu thuyết minh phương án kinh doanh phù hợp với loại hình dịch 

vụ tin cậy. 

3. Có hệ thống thông tin đáp ứng yêu cầu bảo đảm an toàn thông tin mạng 

và an ninh mạng, hệ thống trang thiết bị, cơ sở vật chất phù hợp với phương án 

kinh doanh dịch vụ.  

4. Có tài liệu thuyết minh phương án kỹ thuật phục vụ cho hoạt động cung 

cấp dịch vụ phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật liên quan.  

5. Có tài liệu thuyết minh phương án sẵn sàng kết nối kỹ thuật phục vụ 

giám sát, kiểm tra, báo cáo số liệu trực tuyến phục vụ công tác quản lý nhà nước 

về dịch vụ tin cậy. 

Điều 34. Trách nhiệm của tổ chức cung cấp dịch vụ tin cậy 

1. Công bố công khai quy trình đăng ký sử dụng dịch vụ, các biểu mẫu và 

chi phí liên quan. 

2. Bảo đảm kênh tiếp nhận thông tin và cung cấp dịch vụ liên tục 24 giờ 

trong ngày và 07 ngày trong tuần. 

3. Thực hiện chế độ lưu trữ hồ sơ, tài liệu và kết nối, cung cấp thông tin, số 

liệu báo cáo hoạt động với hệ thống giám sát của cơ quan nhà nướctheo quy 

định. 

4. Bảo đảm sẵn sàng kết nối kỹ thuật phục vụ công tác quản lý nhà nước về 

dịch vụ tin cậy.  



 19 

5. Thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, tạm dừng, chấm dứt cung cấp dịch 

vụ theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền phù hợp với quy định của pháp luật. 

6. Hệ thống thông tin phục vụ cung cấp dịch vụ tin cậy đáp ứng yêu cầu 

bảo đảm an toàn thông tin mạng tối thiểu cấp độ 3 theo quy định của pháp luật 

về an toàn thông tin mạng. 

7. Định kỳ hằng năm báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông về tình hình 

kinh doanh dịch vụ tin cậy trước ngày 30 tháng 01. 

 

 

Chƣơng IV 

GIAO KẾT VÀ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG ĐIỆN TỬ 

 

Điều 35. Giá trị pháp lý của hợp đồng điện tử 

1. Giá trị pháp lý của hợp đồng điện tử không thể bị phủ nhận chỉ vì hợp 

đồng đó được thể hiện dưới dạng thông điệp dữ liệu.  

2. Hợp đồng được giao kết hoặc thực hiện giữa chủ quản hoặc bên sử dụng 

hệ thống thông tin tự động với một người hoặc giữa các chủ quản hoặc các bên 

sử dụng hệ thống thông tin tự động với nhauthông qua sự tương tác giữa hệ 

thống thông tin tự động với người hoặc giữa các hệ thống thông tin tự động với 

nhau không bị phủ nhận giá trị pháp lý chỉ vì không có sự kiểm tra hay can thiệp 

của con người vào từng hành động cụ thể do các hệ thống thông tin tự động thực 

hiện hay hợp đồng được giao kết. 

3. Hợp đồng được giao kết hoặc thực hiệnthông qua sự tương tác giữa một 

hệ thống thông tin tự động với một người hoặc giữa các hệ thống thông tin tự 

động với nhau không bị phủ nhận giá trị pháp lý chỉ vì không có sự kiểm tra hay 

can thiệp của con người vào từng hành động cụ thể do các hệ thống thông tin tự 

động thực hiện hay hợp đồng được giao kết. 

4. Lỗi nhập thông tin trong giao kết hợp đồng điện tử: Trường hợp một bên 

mắc lỗi nhập thông tin giao kết hợp đồng điện tử thông qua hệ thống thông tin tự 

động mà hệ thống thông tin tự động đó không cung cấp cho bên đó cơ hội sửa 

lỗi, thì bên mắc lỗi nhập thông tin có quyền rút lại thông tin giao kết đã nhập 

nếu đáp ứng các điều kiện: 

a) Bên giao kết mắc lỗi nhập thông tin đã có thông báo về lỗi nhập thông 

tin của mình cho các bên tham gia giao kết ngay khi nhận ra lỗi; 
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b) Bên giao kết mắc lỗi nhập thông tin chưa sử dụng hoặc nhận được bất kỳ 

lợi ích nào (nếu có) từ các bên tham gia giao kết. 

Điều 36. Giao kết hợp đồng trên môi trƣờng điện tử 

1. Giao kết hợp đồng trên môi trường điện tử là việc sử dụng thông điệp dữ 

liệu để tiến hành một phần hoặc toàn bộ giao dịch trong quá trình giao kết hợp 

đồng điện tử. 

2. Trong giao kết hợp đồng trên môi trường điện tử, trừ trường hợp các bên 

có thỏa thuận khác, đề nghị giao kết và chấp nhận giao kết được thực hiện thông 

qua thông điệp dữ liệu. 

3. Chính phủ quy định chi tiết về giao kết hợp đồng trên môi trường điện 

tử. 

Điều 37. Nguyên tắc giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử trên môi 

trƣờng điện tử 

1. Các bên tham gia có quyền thỏa thuận sử dụng thông điệp dữ liệu, 

phương tiện điện tử một phần hoặc toàn bộ trong giao kết và thực hiện hợp đồng 

điện tử. 

2. Việc giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử trên môi trường điện tử phải 

tuân thủ các quy định của Luật này và pháp luật về hợp đồng. 

3. Khi giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử,ngoài thỏa thuận về nội dung, 

hình thức của hợp đồng, các bên có quyền thoả thuận về yêu cầu kỹ thuật, chứng 

thực, các điều kiện bảo đảm tính toàn vẹn, bảo mật có liên quan đến hợp đồng 

điện tử đó. 

Điều 38. Việc nhận, gửi, thời điểm, địa điểm nhận, gửi thông điệp dữ 

liệu trong giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử trên môi trƣờng điện tử 

Việc nhận, gửi, thời điểm, địa điểm nhận, gửi thông điệp dữ liệu trong giao 

kết và thực hiện hợp đồng điện tử được thực hiện theo quy định tại các điều 16, 

17, 18, 19 và20của Luật này.  

Điều 39. Giá trị pháp lý của thông báo trong giao kết và thực hiện hợp 

đồng điện tử  

Trong giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử, thông báo dưới dạng thông 

điệp dữ liệu có giá trị pháp lý như thông báo bằng phương pháp truyền thống. 

 

Chƣơng V 
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GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ CỦA CƠ QUAN NHÀ NƢỚC 

 

Điều 40. Các loại hìnhgiao dịch điện tử của cơ quan nhà nƣớc 

Các loại hình giao dịch điện tử của cơ quan nhà nước gồm: 

1. Giao dịch điện tử trong nội bộ cơ quan nhà nước. 

2. Giao dịch điện tử giữa các cơ quan nhà nước với nhau. 

3. Giao dịch điện tử giữa cơ quan nhà nước với cơ quan, tổ chức, cá nhân. 

Điều 41. Quản lý dữ liệu, cơ sở dữ liệu  

1. Dữ liệu trong cơ quan nhà nước được tổ chức thống nhất, được phân cấp 

quản lý theo trách nhiệm quản lý của cơ quan nhà nước nhằm thúc đẩy giao dịch 

điện tử; được chia sẻ phục vụ các hoạt động của cơ quan nhà nước, người dân, 

doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.  

2. Cơ sở dữ liệu trong cơ quan nhà nước bao gồm cơ sở dữ liệu quốc gia, 

cơ sở dữ liệu của bộ, ngành, địa phương và cơ sở dữ liệu khác. 

3. Cơ sở dữ liệu quốc gia: 

a) Cơ sở dữ liệu quốc gia chứa dữ liệu chủ làm cơ sở tham chiếu, đồng bộ 

dữ liệu giữa các cơ sở dữ liệu của bộ, ngành, địa phương; 

b) Dữ liệu trong cơ sở dữ liệu quốc gia có giá trị pháp lý tương đương các 

văn bản giấy chứa thông tin được cơ quan có thẩm quyền cung cấp;  

c) Dữ liệu trong cơ sở dữ liệu quốc gia được chia sẻ với các bộ, ngành, địa 

phương phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, cải cách hành chính, đơn giản 

hóa thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp và các mục tiêu phát triển 

kinh tế, xã hội; 

d) Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục, cập nhật danh mục cơ sở dữ 

liệu quốc gia. Danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia phải thể hiện được các nội dung 

bao gồm tên cơ sở dữ liệu quốc gia; mục tiêu xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia; 

phạm vi dữ liệu trong cơ sở dữ liệu quốc gia; thông tin về dữ liệu chủ của cơ sở 

dữ liệu quốc gia sẽ lưu trữ và chia sẻ; đối tượng và mục đích sử dụng, khai thác 

cơ sở dữliệu quốc gia; nguồn thông tin sẽ xây dựng và cập nhật vào cơ sở dữ 

liệu quốc gia; phương thức chia sẻ dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quốc gia. 

4. Cơ sở dữ liệu của bộ, ngành, địa phương: 

a) Cơ sở dữ liệu của bộ, ngành, địa phương là cơ sở dữ liệu dùng chung của 
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bộ, ngành, địa phương;  

b) Dữ liệu trong cơ sở dữ liệu của bộ, ngành, địa phương có giá trị pháp lý 

tương đương các văn bản giấy chứa thông tin do bộ, ngành, địa phương cung 

cấp;  

c) Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành quyết 

định phê duyệt danh mục, cập nhật danh mục cơ sở dữ liệu bộ, ngành, địa 

phương. Danh mục cơ sở dữ liệu của bộ, ngành, địa phương phải thể hiện được 

các nội dung bao gồm tên cơ sở dữ liệu; mô tả mục đích, phạm vi, nội dung của 

từng cơ sở dữ liệu; cơ chế thu thập, cập nhật, nguồn dữ liệu được thu thập của 

từng cơ sở dữ liệu; liệt kê các hạng mục dữ liệu bao gồm dữ liệu mở và dữ liệu 

được chia sẻ. 

Điều 42. Tạo lập, thu thập dữ liệu 

1. Việc tạo lập, thu thập dữ liệu nhằm phát triển dữ liệu số có mức độ ưu 

tiên cao nhất trong phát triển chính phủ số để thúc đẩy giao dịch điện tử, chuyển 

đổi số trong hoạt động của cơ quan nhà nước. 

2. Việc tạo lập dữ liệu trong các cơ sở dữ liệu của cơ quan nhà nước phải 

sử dụng thống nhất các bảng mã danh mục dùng chung do cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền ban hành, thống nhất với dữ liệu chủ trong cơ sở dữ liệu quốc gia. 

3. Cơ quan nhà nước không được thu thập, tổ chức thu thập lại dữ liệu hoặc 

yêu cầu cá nhân, tổ chức cung cấp lại dữ liệu mà cơ quan đó đang quản lý hoặc 

dữ liệu đó được cơ quan nhà nước khác sẵn sàng chia sẻ, trừ trường hợp yêu cầu 

cung cấp dữ liệu phục vụ cập nhật hoặc sử dụng cho mục đích xác minh, thẩm 

tra dữ liệu hoặc dữ liệu đó không bảo đảm yêu cầu về chất lượng theo tiêu 

chuẩn, quy chuẩn chuyên ngành hoặc pháp luật có quy định khác.  

4. Bộ Thông tin và Truyền thông thu thập và công bố danh sách các cơ 

quan cung cấp dữ liệu, danh mục dữ liệu được cung cấp làm cơ sở để các cơ 

quan nhà nước khai thác, sử dụng; thu thập, quản lý dữ liệu danh mục dùng 

chung trong phạm vi cả nước cung cấp cho các cơ quan có nhu cầu.  

Điều 43. Kết nối, chia sẻ dữ liệu 

1. Cơ quan nhà nước có trách nhiệm bảo đảm khả năng sẵn sàng kết nối, 

chia sẻ dữ liệu cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân, phục vụ giao dịch điện tử, bao 

gồm: 

a) Nhân lực thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu được tận dụng từ nguồn nhân 
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lực tại chỗ đang thực hiện quản lý, vận hành các hệ thống thông tin hoặc nhân 

lực khác có liên quan trong cơ quan nhà nước hoặc thực hiện thuê chuyên gia 

trong trường hợp nhân lực tại chỗ không đáp ứng được; 

b) Dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà nước 

để xây dựng các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu trong cơ quan nhà nước phải 

có hạng mục phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu. Trong trường hợp không có hạng 

mục này, phải có thuyết minh chứng minh về việc không có hoạt động kết nối, 

chia sẻ dữ liệu trong quá trình vận hành, khai thác; 

c) Ban hành và công bố công khai quy chế khai thác, sử dụng dữ liệu đối 

với các cơ sở dữ liệu thuộc thẩm quyền quản lý; 

d) Áp dụng các biện pháp bảo đảm an toàn thông tin mạng, an ninh mạng, 

bảo mật dữ liệu trong quá trình kết nối, chia sẻ theo quy định của pháp luật. 

2. Cơ quan nhà nước có trách nhiệm kết nối, chia sẻ dữ liệu với cơ quan, tổ 

chức khác theo quy định của phápluật; không cung cấp thông tin qua hình thức 

văn bản giấy đối với thông tin đã được khai thác qua hình thức kết nối, chia sẻ 

giữa các hệ thống thông tin, trừ trường hợp đặc biệt mà pháp luật có quy định 

khác. Dữ liệu chia sẻ giữa các cơ quan nhà nước là không thu phí, trừ trường 

hợp khai thác, sử dụng dữ liệu thuộc danh mục được quy định trong Luật phí và 

lệ phí. 

3. Cơ quan nhà nước áp dụng phương thức kết nối, chia sẻ dữ liệu trực 

tuyến trên môi trường mạng giữa các hệ thống thông tin của cơ quan cung cấp 

dữ liệu và cơ quan khai thác dữ liệu, trừ trường hợp thông tin liên quan đến bí 

mật nhà nước hoặc yêu cầu bảo đảm quốc phòng, an ninh. Trong trường hợp 

không áp dụng phương thức kết nối, chia sẻ dữ liệu trực tuyến, phải nêu rõ lý do 

bằng văn bản. 

4. Cơ quan nhà nước áp dụng mô hình kết nối, chia sẻ dữ liệu theo thứ tự 

ưu tiên như sau: 

a) Kết nối, chia sẻ qua các hệ thống trung gian: Nền tảng tích hợp, chia sẻ 

dữ liệu quốc gia; hạ tầng kết nối, chia sẻ dữ liệu cấp bộ, cấp tỉnh theo Khung 

kiến trúc chính phủ điện tử, chính quyền điện tử đã được các cấp có thẩm quyền phê 

duyệt; 

b) Kết nối trực tiếp giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu khi các hệ 

thống trung gian chưa sẵn sàng hoặc cơ quan chủ quản các hệ thống trung gian 

xác định hệ thống trung gian không đáp ứng được yêu cầu về kết nối, chia sẻ dữ 

liệu. 
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5. Chính phủ quy định chi tiết việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các bộ, cơ 

quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương và các cơ quan, tổ chức khác. 

Điều 44. Dữ liệu mở của cơ quan nhà nƣớc 

1. Dữ liệu mở của cơ quan nhà nước là dữ liệu được cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền công bố rộng rãi cho cơ quan, tổ chức, cá nhân tự do sử dụng, tái sử 

dụng, chia sẻ. Cơ quan nhà nước công bố dữ liệu mở để các cơ quan, tổ chức, cá 

nhân tự do sử dụng, tái sử dụng, chia sẻ nhằm thúc đẩy giao dịch điện tử, 

chuyển đổi số, phát triển kinh tế số và xã hội số.  

2. Dữ liệu mở phải toàn vẹn và phản ánh đầy đủ nội dung thông tin cơ quan 

nhà nước cung cấp; được cập nhật mới nhất; có khả năng truy cập và sử dụng 

trên mạng Internet; bảo đảm khả năng thiết bị số có thể gửi, nhận, lưu trữ và xử 

lý được; tuân thủ định dạng mở; miễn phí.  

3. Tổ chức, cá nhân được tự do truy cập sử dụng dữ liệu mở, không yêu cầu 

khai báo định danh khi khai thác, sử dụng dữ liệu mở. 

4. Tổ chức, cá nhân được phép tự do sao chép, chia sẻ, trao đổi, sử dụng dữ 

liệu mở hoặc kết hợp dữ liệu mở với dữ liệu khác; sử dụng dữ liệu mở vào sản 

phẩm, dịch vụ thương mại hoặc phi thương mại của mình.  

5. Tổ chức, cá nhân phải trích dẫn, ghi nhận thông tin sử dụng dữ liệu mở 

trong các sản phẩm, tài liệu liên quan có sử dụng dữ liệu mở.  

6. Cơ quan nhà nước không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt 

hại phát sinh của cơ quan, tổ chức, cá nhân do việc sử dụng dữ liệu mở gây ra. 

7. Chính phủ quy định chi tiết về dữ liệu mở và các điều kiện đảm bảo thực 

hiện các quy định tại Điều này. 

Điều 45. Hoạt động của cơ quan nhà nƣớc trên môi trƣờng điện tử 

1. Cơ quan nhà nước phải bảo đảm toàn bộ kết quả giải quyết thủ tục hành 

chính hoặc văn bản giấy không thuộc phạm vi bí mật nhà nước đều có bản điện 

tử có giá trị pháp lý như bản giấy, sẵn sàng có thể truy cập và sử dụng được dưới 

dạng hoàn chỉnh khi cần thiết để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh 

nghiệp sử dụng, thúc đẩy giao dịch điện tử.  

2. Các lĩnh vực hoạt động của cơ quan nhà nước ưu tiên thực hiện toàn 

trình trên môi trường điện tử bao gồm công tác quản trị nội bộ; chỉ đạo, điều 

hành; cung cấp dịch vụ công; giám sát, kiểm tra, thanh tra.  

3. Cơ quan nhà nước phải sẵn sàng phương án trong tình huống khẩn cấp, 
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trong tình huống xảy ra sự cố gián đoạn hoạt động trên môi trường mạng trực 

tuyến và phương án ứng cứu, khắc phục sự cố, duy trì hoạt động giao dịch bình 

thường.  

4. Chính phủ quy định chi tiết về trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang 

bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương hướng dẫn triển khai các hoạt động của cơ quan nhà nước trên môi 

trường theo thẩm quyền. 

Điều 46. Chính sách hỗ trợ giao dịch điện tử của cơ quan nhà nƣớc 

1. Cơ quan nhà nước được thuê chuyên gia để thực hiện tư vấn xây dựng cơ 

sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu của bộ, ngành, địa phương; thực hiện các hoạt 

động chuyên môn kỹ thuật phục vụ quản lý, vận hành, bảo đảm an toàn thông 

tin mạng cho các hệ thống kỹ thuật phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu, các hệ thống 

thông tin phục vụ giao dịch điện tử của cơ quan nhà nước. Kinh phí thuê chuyên 

gia được cấp từ ngân sách nhà nước hằng năm theo quy định của pháp luật.  

2. Cơ quan nhà nước áp dụng các chính sách khuyến khích tổ chức, cá nhân 

thực hiện giao dịch điện tử với cơ quan nhà nước. 

 

Chƣơng VI 

HỆ THỐNG THÔNG TIN PHỤC VỤ GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ 

 

Điều 47. Hệ thống thông tin phục vụ giao dịch điện tử 

1. Hệ thống thông tin phục vụ giao dịch điện tử được phân loại theo các nhóm 

sau: 

a) Phân loại theo chủ quản hệ thống thông tin phục vụ giao dịch điện tử, 

gồm: hệ thống của cơ quan, tổ chức nhà nước; hệ thống của tổ chức, cá nhân 

Việt Nam; hệ thống của nước ngoài hoạt động xuyên biên giới vào Việt Nam; 

b) Phân loại theo loại hình, chức năng, tính năng của hệ thống thông tin 

phục vụ giao dịch điện tử, gồm: hệ thống phục vụ cung cấp dịch vụ chữ ký điện 

tử; hệ thống phục vụ cung cấp dịch vụ chứng thực thời gian ; hệ thống phục vụ 

cung cấp dic̣h vu ̣chứng thưc̣ thông điệp dữ liệu; hệ thống phục vụ cung cấp dịch 

vụ dịch vụ gửi nhận thông điệp  dữ liệu bảo đảm; hệ thống phục vụ cung cấp 

dịch vụ công trực tuyến; hệ thống phục vụ chia sẻ, kết nối dữ liệu; hệ thống 

phục vụ hoạt động giao dic̣h điện tử khác; 

 c) Phân loại theo loại hình nền tảng số, gồm: nền tảng số trung gian, nền 
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tảng số chuyên ngành; nền tảng số quy mô lớn; nền tảng số khác. 

2. Chính phủ quy định về việc phân loại chi tiết, yêu cầu kỹ thuật và điều 

kiện bảo đảm hoạt động đối với các loại hệ thống thông tin phục vụ giao dịch 

điện tử theo quy định tại khoản 1 Điều này. 

Điều 48. Tài khoản định danh điện tử 

1. Tài khoản định danh điện tử do cơ quancó thẩm quyền quản lý vềđịnh 

danh và xác thực điện tử cấp và được quản lý hoạt động, sử dụng theo quy định 

của pháp luật về định danh và xác thực điện tử. 

2. Việc thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ hành chính công trên môi 

trường điện tử phải sử dụng tài khoản định danh điện tử do hệ thống định danh 

và xác thực điện tử của Bộ Công an tạo lập.  

Điều 49. Tài khoản giao dịch điện tử 

1. Tài khoản giao dịch điện tử do chủ quản hệ thống hệ thống thông tin 

phục vụ giao dịch điện tử cấp và được quản lý, sử dụng theo quy định của Luật 

này. 

2. Tài khoản giao dịch điện tử được sử dụng để thực hiện giao dịch điện tử, 

nhằm lưu trữ lịch sử giao dịch và đảm bảo chính xác trình tự giao dịch của chủ 

tài khoản, có giá trị chứng minh lịch sử giao dịch của các bên tham gia.  

3. Đối với các giao dịch điện tử để thực hiện thủ tục hành chính trên môi 

trường mạng, tài khoản giao dịch điện tử được xác định và tuân thủ quy định của 

pháp luật về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường mạng. Tài khoản giao 

dịch điện tử sử dụng để thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường mạng phải 

được định danh và xác thực điện tửtheo quy định của pháp luật về định danh và 

xác thực điện tử. 

4. Đối với các giao dịch điện tử khác, cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền 

lựa chọn sử dụng tài khoản giao dịch điện tử phù hợp với nhu cầu. 

5. Trường hợp pháp luật có quy định đối với việc sử dụng lịch sử giao dịch 

để làm chứng cứ thì yêu cầu này được đáp ứng nếu sử dụng tài khoản giao dịch 

điện tử đáp ứng các điều kiện sau: 

a) Hệ thống thông tin phục vụ giao dịch điện tử đáp ứng yêu cầu bảo đảm 

an toàn hệ thống thông tin từ cấp độ 3 trở lên theo quy định của pháp luật về an 

toàn thông tin mạng;  

b) Gắn duy nhất với một cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân là chủ tài khoản giao 

dịch; 
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c) Bảo đảm chính xác thời gian giao dịch từ nguồn thời gian tin cậy; 

6. Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 

thuật cho tài khoản giao dịch điện tử. 

Điều 50. Trách nhiệm của chủ quản hệ thống thông tin  

1. Trách nhiệm của chủ quản hệ thống thông tin phục vụ giao dịch điện tử: 

a) Tuân thủ quy định tại Luật này và pháp luật về an toàn thông tin mạng, 

an ninh mạng, bảo vệ thông tin cá nhân, bảo vệ dữ liệu cá nhân và pháp luật 

khác có liên quan; 

b) Thông báo đầu mối liên hệ và phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền 

thông theo quy định của pháp luật; 

c) Bảo đảm sẵn sàng thực hiện kết nối kỹ thuật phục vụ giám sát, kiểm tra, 

báo cáo số liệu hoạt động với hệ thống giám sát của cơ quan nhà nước theo quy 

định của Luật này và pháp luật liên quan. 

2. Trách nhiệm của chủ quản nền tảng số trung gian phục vụ giao dịch điện 

tửcó số lượng người sử dụng tại Việt Nam hoạt động hàng tháng từ 01 triệu trở 

lên hoặc có số lượng truy cập hàng tháng từ người sử dụng tại Việt Nam từ 10 

triệu trở lên liên tục trong 06 tháng: 

a) Tuân thủ quy định tại khoản 1 Điều này;  

b) Công bố công khai và phổ biến cơ chế phản ánh vướng mắc và xử lý 

vướng mắc phát sinh trong giao dịch điện tử; 

c) Công bố công khai và phổ biến cơ chế phản ánh nội dung vi phạm pháp 

luật Việt Nam trên nền tảng, có cơ chế ưu tiên riêng để tiếp nhận và xử lý phản 

ánh từ nguồn phản ánh được đánh giá là tin cậy; 

d) Định kỳ hàng năm chủ động thực hiện rà soát, đánh giá tình hình, đề 

xuất giải pháp và báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông về các vụ việc đã xảy 

ra hoặc dấu hiệu, nguy cơ lợi dụng hệ thống thông tin do doanh nghiệp mình 

cung cấp để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam. 

3. Trách nhiệm của chủ quản nền tảng số trung gian phục vụ giao dịch điện 

tử có số lượng người sử dụng tại Việt Nam hoạt động hàng tháng từ 10 triệu trở 

lên hoặc có số lượng truy cập hàng tháng từ người sử dụng tại Việt Nam từ 100 

triệu trở lên liên tục trong 06 tháng: 

a) Tuân thủ quy định tại khoản 2 Điều này; 

b) Công bố công khai các nguyên tắc chung và các thông số hoặc tiêu chí 
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được sử dụng để đưa ra khuyến nghịhiển thị nội dung, hiển thị quảng cáo cho 

người dùng và cho phép người dùng lựa chọn phương án không sử dụng khuyến 

nghị, hiển thị nội dung, hiển thị quảng cáo dựa trên phân tích dữ liệu về người 

dùng; 

c) Cho phép người sử dụng tháo gỡ cài đặt bất kỳ ứng dụng nào được cài 

đặt sẵn mà không ảnh hưởng đến các tính năng kỹ thuật cơ bản để giúp hệ thống 

vận hành bình thường;  

d) Bố trí và thông báonhân viên chuyên trách độc lập giám sát việc tuân thủ 

trách nhiệm của chủ quản hệ thống thông tin quy định tại Luật này với Bộ 

Thông tin và Truyền thông; 

đ) Công bố công khai và phổ biến bộ quy tắc ứng xử áp dụng đối với các 

bên liên quan tham gia sử dụng hệ thống. 

Điều 51. Trách nhiệm giám sát của cơ quan nhà nƣớc 

1. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ chủ trì quản lý, ban 

hành quy định và tổ chức thực hiện giám sát hệ thống thông tin phục vụ giao 

dịch điện tử trong lĩnh vực thuộc phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn. 

2. Cơ quan có thẩm quyền giám sát theo khoản 1 Điều này thực hiện giám sát 

trực tuyến đối với hệ thống thông tin phục vụ giao dịch điện tử hoạt động trực 

tuyến. 

3. Bộ Thông tin và Truyền thông thiết lập, vận hành hệ thống thông tin tiếp 

nhận thông báo, báo cáo; là đầu mối tổng hợp thông tin, số liệu về giao dịch 

điện tử theo quy định của pháp luật; chủ trì xây dựng, ban hành hoặc đề nghị cơ  

quan có thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn, yêu cầu kỹ thuật, mô hình 

tham chiếukết nối phục vụ giám sát trực tuyến.  

Điều 52. Biện pháp bảo vệ giao dịch điện tử  

1. Tùy theo tính chất, mức độ của vi phạm Điều 8quy định tại Luật này, cơ 

quan có thẩm quyền được tiến hành một trong các biện pháp sau để hạn chế, bảo 

vệ giao dịch điện tử: 

a) Yêu cầu xóa bỏ, truy cập xóa bỏ dữ liệu xâm phạm an ninh quốc gia, trật 

tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức; 

b) Ngăn chặn, hạn chế hoạt động của tên miền, hệ thống thông tin; đình 

chỉ, tạm đình chỉ hoặc yêu cầu ngừng hoạt động của hệ thống thông tin, nền tảng 

số; tạm dừng sử dụng khai thác tài nguyên Internet, tên miền, địa chỉ Internet 

(IP), số hiệu mạng (ASN); 
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c) Biện pháp khác theo quy định của pháp luật về an toàn thông tin mạng, 

an ninh mạng, pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và pháp luật khác có liên 

quan. 

2. Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp bảo 

vệ giao dịch điện tử tại Điều này. 

 

CHƢƠNG VII 

AN TOÀN THÔNG TIN VÀ AN NINH MẠNG  

TRONG GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ 

 

Điều 53. Bảo đảm an toàn thông tin mạng và an ninh mạng  

Cơ quan, tổ chức, cá nhân tuân thủ quy định của pháp luật về an toàn thông 

tin mạng và an ninh mạng khi tiến hành các hoạt động giao dịch điện tử.  

Điều 54. Bảo vệ thông điệp dữ liệu 

1. Thông điệp dữ liệu được phân loại và bảo đảm an toàn thông tin mạng 

dựa trên mức độ quan trọng.  

2. Thông điệp dữ liệu thuộc phạm vi bí mật nhà nước tuân thủ quy định của 

pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước và cơ yếu.  

3. Trách nhiệm của Bộ Thông tin và Truyền thông:  

a) Phối hợp với các bộ, cơ quan Trung ương và các địa phương xây dựng, 

ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành và tổ chức thực hiện văn bản 

quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về bảo đảm an toàn thông 

điệp dữ liệu; 

b) Tổ chức đánh giá rủi ro, giám sát và cảnh báo sớm về an toàn thông điệp 

dữ liệu; 

c) Điều phối quốc gia công tác ứng cứu khẩn cấp sự cố mất an toàn thông 

tin mạng đối với thông điệp dữ liệu.  

4. Trách nhiệm của cơ quan nhà nước: 

a) Phân loại, xác định danh mục thông điệp dữ liệu theo mức độ quan trọng 

và thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn thông điệp dữ liệu theo quy định; 

b) Trong trường hợp ủy thác cho doanh nghiệp xây dựng và vận hành hệ 

thống lưu trữ và xử lý thông điệp dữ liệu, cơ quan nhà nước chịu trách nhiệm 
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giám sát bên được ủy thác thực hiện các nghĩa vụ bảo đảm an toàn thông điệp 

dữ liệu. 

5. Trách nhiệm của bên xử lý dữ liệu: 

a) Thiết lập hệ thống bảo đảm an toàn thông điệp dữ liệu toàn trình, áp 

dụng các biện pháp kỹ thuật bảo đảm an toàn thông điệp dữ liệu theo quy định; 

b) Thông báo kịp thời cho người dùng về sự cố mất an toàn thông điệp dữ 

liệu và báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông theo quy định; 

c) Tuân thủ quy định của pháp luật về xử lý dữ liệu, chỉ định người phụ 

trách bảo đảm an toàn thông điệp dữ liệu và thiết lập bộ phận chịu trách nhiệm 

bảo đảm an toàn thông điệp dữ liệu. 

 

Chƣơng VIII 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

 

Điều 55. Sửa đổi, bổ sung Phụ lục IV của Luật Đầu tƣ số 

61/2020/QH14 đã đƣợc sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 

03/2022/QH15 

Sửa đổi, bổ sung ngành nghề số thứ tự 119 của Phụ lục 4 Danh mục ngành, 

nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện như sau:  

“119. Kinh doanh dịch vụ tin cậy” 

Điều 56. Quy định chuyển tiếp 

1. Giao dịch điện tử được xác lập và đang thực hiện trước thời điểm Luật 

này có hiệu lực thì chủ thể giao dịch tiếp tục thực hiện theo quy định của Luật 

Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 và các văn bản quy phạm pháp luật quy định 

chi tiết Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 cho đến khi kết thúc giao dịch 

đó, trừ trường hợp các bên thống nhất lựa chọn áp dụng theo các quy định của 

Luật này. 

2. Các Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng đã được 

cấp phép và đang cung cấp dịch vụ, các Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực 

chữ ký số chuyên dùng đã đăng ký và được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện 

đảm bảo an toàn tiếp tục cung cấp dịch vụ đến khi hết thời hạn hiệu lực của giấy 

phép, giấy chứng nhận. 
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Điều 57. Hiệu lực thi hành 

1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày … tháng ... năm ... 

2. Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 hết 

hiệu lực thi hành kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành. 

3. Bãi bỏ các quy định tại Điều 58 về Cơ sở dữ liệu quốc gia và Điều 59 về 

Cơ sở dữ liệu của bộ, ngành, địa phương của Luật Công nghệ thông tin số 

67/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006. 

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI 



CHÍNH PHỦ 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                 Số:   363 /TTr-CP 

 

Hà Nội, ngày  03  tháng  10  năm 2022 

 

TỜ TRÌNH 

Dự án Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi) 

 

Kính gửi: Quốc hội 

Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 (được sửa đổi, 

bổ sung năm 2020), Nghị quyết số 50/2022/UBTVQH15 ngày 13/06/2022 của 

Quốc hội về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh 

chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, Chính phủ trình Quốc hội Dự 

án Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi) như sau: 

I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG LUẬT 

1. Thể chế hóa các chủ trƣơng, đƣờng lối của Đảng, chính sách của 

Nhà nƣớc 

Luật Giao dịch điện tử (GDĐT) được Quốc hội khóa XI thông qua tại kỳ 

họp thứ 6 ngày 29/11/2005 đã tạo hành lang pháp lý, phù hợp với thông lệ quốc 

tế cho giao dịch điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước; trong lĩnh 

vực dân sự, kinh doanh, thương mại và các lĩnh vực khác do pháp luật quy định. 

Các quy định của Luật GDĐT đi vào cuộc sống đã góp phần thúc đẩy sự phát 

triển giao dịch điện tử đồng thời tạo tiền đề quan trọng trong việc thúc đẩy 

Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. 

Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ 

trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư 

chỉ rõ cần phải: “Hoàn thiện pháp luật để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình 

chuyển đổi số quốc gia và phát triển các sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh tế mới 

dựa trên nền tảng công nghệ số, Internet và không gian mạng; đồng thời ngăn 

chặn kịp thời các tác động tiêu cực cả về kinh tế và xã hội, bảo đảm quốc phòng, 

an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội trên không gian mạng,... Hoàn thiện 

pháp luật, chính sách về dữ liệu, quản trị dữ liệu”. 

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đưa ra định 

hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030 là “Xây dựng hệ thống kết cấu 

hạ tầng đồng bộ, hiện đại cả về kinh tế và xã hội; ưu tiên phát triển một số công 
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trình trọng điểm quốc gia về giao thông, thích ứng với biến đổi khí hậu; chú 

trọng phát triển hạ tầng thông tin, viễn thông, tạo nền tảng chuyển đổi số quốc 

gia, từng bước phát triển kinh tế số, xã hội số”. 

Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ   ban hành Chương 

trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 52- NQ/TW, trong đó có 

giao nhiệm vụ cho Bộ Thông tin và Truyền thông: “Nghiên cứu, rà soát, hoàn 

thiện khung pháp lý về giao dịch điện tử...”. 

Nghị quyết số 152/NQ-CP ngày 03/12/2021 của Chính phủ về phiên họp 

chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 11 năm 2021, Chính phủ đã thống nhất 

về sự cần thiết, quan điểm, mục tiêu sửa đổi Luật GDĐT năm 2005 nhằm thể 

chế hóa chủ trương của Đảng về chủ động tham gia cuộc Cách mạng công 

nghiệp lần thứ tư; khắc phục các vướng mắc, bất cập trong thực tiễn thi hành 

luật để có các chính sách mới phù hợp; đồng thời không để khoảng trống pháp 

lý vì các công nghệ mới phát triển rất nhanh đang tác động đến hầu hết các lĩnh 

vực của đời sống kinh tế, xã hội; thúc đẩy các giao dịch điện tử tin cậy, an toàn, 

phù hợp với thông lệ quốc tế để thực hiện nhanh hơn và hiệu quả hơn quá trình 

chuyển đổi số, phát triển Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. 

Nghị quyết số 95/NQ-CP ngày 01/8/2022 của Chính phủ về phiên họp 

chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 7 năm 2022, Chính phủ đã thống nhất 

các nội dung của dự án Luật GDĐT (sửa đổi) và giao cho Bộ Thông tin và 

Truyền thông chủ trì phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan rà soát, hoàn 

thiện các quy định cụ thể của dự thảo Luật, đồng thời cho phép Bộ trưởng Bộ 

Thông tin và Truyền thông thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ thay mặt Chính 

phủ ký Tờ trình của Chính phủ trình Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật GDĐT 

(sửa đổi) tại Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV. 

2. Khắc phục những vƣớng mắc, bất cập trong thực tiễn 17 năm thi 

hành của Luật GDĐT năm 2005 bảo đảm thích ứng với cuộc Cách mạng 

công nghiệp lần thứ tƣ  

Kết quả tổng kết thực tiễn 17 năm thực hiện Luật GDĐT năm 2005 cho 

thấy bên cạnh những đóng góp tích cực trong việc thúc đẩy phát triển Chính phủ 

số, kinh tế số và xã hội số, Luật GDĐT năm 2005 vẫn đang tồn tại một số bất 

cập cần sửa đổi, bổ sung cụ thể như sau:  

Thứ nhất, phạm vi điều chỉnh chưa phù hợp với thực tiễn ứng dụng và phát 

triển GDĐT hiện nay. Luật GDĐT năm 2005 loại trừ không áp dụng GDĐT đối 

với một số hoạt động cụ thể trong các lĩnh vực tư pháp, đất đai, xây dựng, tài 

chính. Việc loại trừ này có thể gây cản trở ứng dụng công nghệ trong triển khai 
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các dịch vụ công trực tuyến cũng như triển khai các GDĐT trong các lĩnh vực 

đang bị loại trừ.  

Thứ hai, Luật GDĐT năm 2005 thiếu quy định cụ thể về giá trị pháp lý và 

đảm bảo độ tin cậy cho một số yếu tố quan trọng trong GDĐT như: thông điệp 

dữ liệu, chữ ký điện tử, tài khoản giao dịch điện tử, hệ thống thông tin phục vụ 

giao dịch điện tử, dịch vụ tin cậy... Ngoài ra, Luật GDĐT năm 2005 chưa có quy 

định làm rõ giá trị pháp lý của việc chuyển đổi từ bản giấy sang bản điện tử và 

ngược lại. 

Thứ ba, các quy định về hợp đồng điện tử trong Luật GDĐT năm 2005 còn 

thiếu quy định mang tính chất đặc thù trong hợp đồng điện tử như quy định về 

giá trị pháp lý của hợp đồng điện tử, giá trị pháp lý của hợp đồng giao kết qua hệ 

thống thông tin tự động.  

Thứ tư, các quy định về GDĐT trong cơ quan nhà nước của Luật GDĐT 

năm 2005 đã có, tuy nhiên cần phải bổ sung các quy định cụ thể như các loại 

hình giao dịch điện tử của cơ quan nhà nước, các hoạt động của cơ quan nhà 

nước trên môi trường điện tử, các chính sách hỗ trợ giao dịch điện tử của cơ 

quan nhà nước… để bảo đảm các hoạt động của cơ quan nhà nước được ưu tiên 

thực hiện toàn trình trên môi trường điện tử bao gồm công tác: quản trị nội bộ, 

chỉ đạo điều hành, cung cấp dịch vụ công, giám sát, kiểm tra, thanh tra.  

Thứ năm, Luật GDĐT năm 2005 có một số quy định về an ninh, an toàn, 

bảo vệ thông điệp dữ liệu nhưng chưa đồng bộ với một số nội dung về an toàn 

thông tin mạng và an ninh mạng quy định tại Luật An toàn thông tin mạng năm 

2015 và Luật An ninh mạng năm 2018 và chưa được cụ thể hóa để bảo đảm an 

toàn thông tin mạng, an ninh mạng trong giao dịch điện tử, do vậy, cần cụ thể 

hóa nội dung này trong dự thảo Luật. 

Thứ sáu, hệ thống thông tin phục vụ giao dịch điện tử, nền tảng số là 

phương tiện và môi trường để thực hiện các giao dịch điện tử nhưng chưa được 

quy định trong Luật GDĐT năm 2005. Thực tế đã có một số văn bản dưới luật 

quy định liên quan đến nội dung này nhưng chưa được luật hóa như nền tảng 

mạng xã hội, nền tảng thương mại điện tử… Việc quản lý, phát triển hệ thống 

thông tin phục vụ giao dịch điện tử, nền tảng số là không thể thiếu, vì đây là 

thành phần quan trọng trong phát triển kinh tế số; là trung gian giao dịch giữa 

người dùng cuối và người dùng doanh nghiệp. Bên cạnh đó, cơ quan quản lý nhà 

nước cần có biện pháp để kiểm soát các nền tảng số có người dùng lớn và rất lớn 

nhằm hạn chế sự bất bình đẳng, sự phát triển lành mạnh, hiệu quả của thị trường 

và bảo đảm quyền lợi của người tiêu dùng. 
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Xuất phát từ những vướng mắc, bất cập trong thực tiễn quản lý nêu trên, 

đồng thời để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật và thể chế 

hóa kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng đảm bảo thích ứng được với 

sự phát triển của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư cần thiết phải xây 

dựng Luật GDĐT sửa đổi, thay thế Luật GDĐT năm 2005. 

II. MỤC ĐÍCH VÀ QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG LUẬT 

1. Mục đích  

Sửa đổi, thay thế Luật GDĐT năm 2005 để tạo một hành lang pháp lý 

hoàn thiện, đầy đủ, thuận lợi cho việc chuyển đổi các hoạt động từ môi trường 

thực sang môi trường số trong tất cả các ngành, lĩnh vực, nhằm chủ động, tích 

cực tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và công cuộc chuyển đổi 

số quốc gia. 

Khẳng định giá trị pháp lý cho giao dịch điện tử, công nhận giao dịch điện 

tử có giá trị pháp lý giống như giao dịch trong môi trường thực.  

Ưu tiên, khuyến khích thực hiện giao dịch điện tử bằng các chính sách 

giúp thực hiện giao dịch điện tử với thời gian nhanh hơn, chi phí thấp hơn, tiếp 

cận dễ dàng hơn, được bảo đảm an toàn, tin cậy hơn. 

2. Quan điểm  

Thể chế hoá đường lối, chính sách của Đảng, phù hợp với Hiến pháp và tạo 

sự đồng bộ trong hệ thống pháp luật phù hợp với các điều ước quốc tế, các hiệp 

định mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập. 

Kế thừa các quy định hiện còn giá trị tại Luật GDĐT năm 2005. Hoàn thiện 

các chính sách bảo đảm các giao dịch điện tử an toàn, tin cậy, có giá trị pháp lý; 

thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa giao dịch điện tử của các cơ quan nhà nước và các tổ 

chức, cá nhân. 

Luật GDĐT quy định về những thành tố cơ bản có giá trị pháp lý sử dụng 

để thực hiện giao dịch bằng phương tiện điện tử, không quy định lại nội dung đã 

được pháp luật khác quy định. 

Luật GDĐT không làm thay đổi về trách nhiệm quản lý của các bộ, ngành 

trong các lĩnh vực. Các bộ, ngành thực hiện quản lý nhà nước về nội dung giao 

dịch trong các lĩnh vực trên môi trường thực ra sao thì lên môi trường điện tử 

vẫn sẽ chịu trách nhiệm quản lý đúng theo lĩnh vực đó. 

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG  

Theo Nghị quyết số 50/2022/QH15 ngày 13/6/2022 của Quốc hội về 
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Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình xây 

dựng luật, pháp lệnh năm 2022, dự án Luật GDĐT (sửa đổi) đã được bổ sung vào 

Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 để trình Quốc hội cho ý kiến tại 

kỳ họp thứ 4 (tháng 10/2022), thông qua tại kỳ họp thứ 5 (tháng 5/2023). 

Thực hiện sự phân công của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền 

thông đã tổ chức xây dựng dự án Luật GDĐT (sửa đổi) đảm bảo các yêu cầu 

theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản 

hướng dẫn thi hành, cụ thể như sau: 

1. Tổng kết đánh giá thi hành Luật GDĐT năm 2005 trên toàn quốc. 

2. Lập hồ sơ đề nghị xây dựng Luật GDĐT (sửa đổi) trình Chính phủ, đã 

được Chính phủ thông qua tại Nghị quyết số 152/NQ-CP ngày 03/12/2021 và 

Chính phủ đã có Tờ trình số 53/TTr-CP ngày 28/02/2022 gửi Quốc hội. Quốc 

hội đã quyết nghị bổ sung Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi) vào Chương trình 

xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 để trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 4 

(tháng 10/2022) và trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 5 (tháng 5/2023) tại 

Nghị quyết số 50/2022/QH15. 

3. Thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng dự án Luật GDĐT (sửa 

đổi) gồm đại diện của Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang 

bộ (Quyết định số 490/QĐ-BTTTT ngày 18/3/2022). Tổ chức các phiên họp toàn 

thể Ban soạn thảo và Tổ biên tập và nhiều phiên họp chuyên đề của Tổ biên tập 

và thường trực Ban soạn thảo với các bộ, ngành, hiệp hội, doanh nghiệp. 

4. Tổ chức các hoạt động phục vụ xây dựng dự án Luật GDĐT (sửa đổi) 

như: nghiên cứu chuyên đề, tọa đàm, hội thảo, tham vấn các chuyên gia trong 

nước và nước ngoài về các chính sách, nội dung của dự án Luật GDĐT (sửa 

đổi); tổ chức khảo sát, học hỏi kinh nghiệm trong nước và nước ngoài. 

5. Đăng tải để lấy ý kiến rộng rãi đối với hồ sơ dự án Luật GDĐT (sửa đổi) 

trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Cổng thông tin điện tử Bộ Thông tin và 

Truyền thông theo quy định. 

6. Lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, các hiệp hội có liên 

quan và tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý cho Luật GDĐT (sửa đổi). 

7. Gửi Bộ Tư pháp thẩm định (Công văn số 2449/BTTTT-QLDN ngày 

23/6/2022). Bộ Tư pháp đã có Báo cáo thẩm định số 110/BCTĐ-BTP ngày         

08/7/2022 về việc thẩm định dự án Luật GDĐT (sửa đổi). Bộ Thông tin và Truyền 

thông và Ban soạn thảo đã nghiên cứu tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Bộ 

Tư pháp để hoàn thiện dự án Luật GDĐT (sửa đổi) và các tài liệu kèm theo. 
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8. Trình Chính phủ tại Tờ trình số 80/TTr-BTTTT ngày 23/7/2022 sau khi 

tiếp thu các ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp và các đơn vị liên quan. Ngày 

01/8/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 95/NQ-CP về phiên họp 

chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 7 năm 2022, Chính phủ đã thống nhất 

các nội dung của dự án Luật GDĐT (sửa đổi) và giao cho Bộ Thông tin và 

Truyền thông chủ trì phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan rà soát, hoàn 

thiện các quy định cụ thể của dự thảo Luật, đồng thời cho phép Bộ trưởng Bộ 

Thông tin và Truyền thông thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ thay mặt Chính 

phủ ký Tờ trình của Chính phủ trình Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật GDĐT 

(sửa đổi) tại Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV. 

9. Ngày 09/8/2022, Chính phủ đã trình Quốc hội Tờ trình số 267/TTr-CP 

về dự án Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi). 

10. Ngày 22/9/2022, Tổng thư ký quốc hội đã ra thông báo Kết luận số 

1468/TB-TTKQH của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự án Luật Giao dịch 

điện tử (sửa đổi). 

Tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, thừa ủy quyền của Chính 

phủ, thay mặt Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông đã hoàn chỉnh dự án 

Luật GDĐT (sửa đổi) và xin trình Quốc hội khóa XV xem xét, cho ý kiến về dự 

án Luật tại kỳ họp thứ 4. 

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT 

Luật GDĐT năm 2005 có kết cấu  08 chương và  54 điều. Sau khi sửa đổi , 

bổ sung, dự thảo Luật GDĐT (sửa đổi) có 08 chương và  57 điều, trong đó các 

nội dung sửa đổi , bổ sung bám sát theo 09 chính sách đã được  Chính phủ thông 

qua tại Nghị quyết số 152/NQ-CP ngày 03/12/2021, cụ thể như sau:  

1. Chƣơng I: Những quy định chung 

Chương này gồm  08 điều quy điṇh về  phạm vi điều chỉnh, đối tươṇg  áp 

dụng, giải thích từ ngữ, nguyên tắc chung tiến hành giao dịch điện tử, chính sách 

phát triển , nội dung , trách nhiệm quản lý nhà nước  và các hành vi bị nghiêm 

cấm trong giao dic̣h điện tử.  

Nội dung sửa đổi chính trong Chương này tập trung vào Chính sách 1 trong 

đề nghị xây dựng Luật về mở rộng phạm vi điều chỉnh. 

Luật GDĐT năm 2005: Tại thời điểm Luật GDĐT năm 2005 được ban 

hành, do nhiều yếu tố khác nhau, trong đó chủ yếu là do công nghệ chưa sẵn 

sàng, chưa phổ biến, chưa đáp ứng được yêu cầu đảm bảo an toàn, tin cậy, nên 

một số loại giao dịch bị loại khỏi phạm vi điều chỉnh của Luật này (bao gồm 
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việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và các bất động 

sản khác, văn bản về thừa kế, giấy đăng ký kết hôn, quyết định ly hôn, giấy khai 

sinh, giấy khai tử, hối phiếu và các giấy tờ có giá khác). Việc loại trừ này làm 

hạn chế việc triển khai ứng dụng giao dịch điện tử, thực hiện chuyển đổi số 

trong các lĩnh vực thuộc phạm vi kể trên. 

Dự thảo Luật GDĐT (sửa đổi): Dự thảo Luật GDĐT (sửa đổi) mở rộng 

phạm vi áp dụng của hoạt động giao dịch điện tử tới tất cả các hoạt động của đời 

sống xã hội. Luật GDĐT (sửa đổi) sẽ quy định theo hướng không loại trừ phạm 

vi áp dụng của hoạt động giao dịch điện tử, tạo một khung pháp luật thống nhất 

về hoạt động giao dịch điện tử trong các lĩnh vực để thực hiện chuyển đổi các 

giao dịch từ môi trường thực sang môi trường số, thúc đẩy chuyển đổi số quốc 

gia. Lý do: 

- Hiện nay, công nghệ số đã sẵn sàng , chữ ký số khó giả mạo hơn chữ ký 

tay, nhận dạng khuôn mặt bằng máy chính xác hơn nhận dạng khuôn mặt bằng 

mắt thường, quốc tế đã sử dụng phổ biến. Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư đã 

đưa dữ liệu số trở thành cốt lõi và hệ thống thông tin, nền tảng số trở thành môi 

trường không thể thiếu của giao dịch điện tử, đáp ứng đươc̣ yêu cầu đặt ra  và 

quy định pháp lý về dịch vụ tin cậy đã được bổ sung trong Luật.  

- Việc mở rộng  cho phép các lĩnh vực đủ điều kiện đều có thể áp dụng  

GDĐT, nhưng không hàm ý bắt buộc . Các lĩnh vực đã lược bỏ loại trừ vẫn phải 

tuân thủ theo quy định của pháp luật chuyên ngành liên quan khi muốn chuyển 

sang GDĐT. 

- Thực tiễn Việt Nam hiện nay, các dịch vụ công trực tuyến tại các bộ, 

ngành địa phương cung cấp đang được đẩy mạnh theo hướng toàn trình. Một số 

lĩnh vực hạn chế trong Luật GDĐT 2005 đã được thực hiện GDĐT một phần
1
. 

- Kinh nghiệm quốc tế cũng cho thấy nhiều quốc gia có cùng điều kiện 

tương đương Việt Nam cũng không đưa ra các lĩnh vực loại trừ trong Luật 

(Indonesia, Philippines), có quốc gia chỉ nêu các trường hợp loại trừ ở các văn 

bản dưới luật nhằm dễ dàng thay đổi khi điều kiện thực tiễn cho phép (Thái 

Lan), có quốc gia đã thu hẹp phạm vi các lĩnh vực loại trừ trong Luật 

(Singapore), một số quốc gia phát triển cũng không có quy định loại trừ này 

(Hàn Quốc, Trung Quốc). 

2. Chƣơng II: Thông điệp dữ liệu 

Chương này gồm  15 điều quy đi ̣nh về  giá trị pháp lý của thông điệp dữ 

                                           
1
 Hoạt động đăng ký khai sinh, đăng ký kết hôn đã có dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 tại nhiều địa 

phương. 



 

 

8 

liệu, gửi nhận thông điệp dữ liệu và chứng thư điện tử.  

Nội dung sửa đổi chính trong Chương này tập trung vào Chính sách 2 trong 

đề nghị xây dựng Luật về giá trị pháp lý của thông điệp dữ liệu. 

Luật GDĐT năm 2005: Quy định nguyên tắc chung về giá trị pháp lý của 

thông điệp dữ liệu. Không quy định về các điều kiện cụ thể có giá trị pháp lý của 

thông điệp dữ liệu, không quy định về chuyển đổi từ bản giấy sang thông điệp 

dữ liệu và ngược lại, không quy định về chứng thư điện tử. 

Dự thảo Luật GDĐT (sửa đổi): Sửa đổi, chi tiết hoá cách thức xác định giá 

trị pháp lý của thông điệp dữ liệu. Bổ sung quy định điều kiện đảm bảo giá trị 

pháp lý khi chuyển đổi từ bản giấy sang thông điệp dữ liệu và ngược lại. Bổ 

sung quy định về chứng thư điện tử nhằm tháo gỡ vướng mắc về kết quả giao 

dịch để có thể đưa một giao dịch lên trực tuyến toàn trình (end-to-end). 

Vấn đề lớn nhất trong việc thúc đẩy giao dịch điện tử toàn trình chính là 

việc kết quả cuối cùng vẫn cấp văn bản giấy. Hiện nay, mới chỉ có quy định về 

thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử ở cấp Nghị định. Việc đưa 

ra khái niệm chứng thư điện tử và đảm bảo giá trị pháp lý cho hình thức này là 

một bước đột phá lớn để thúc đẩy các hoạt động giao dịch điện tử trong các 

ngành, lĩnh vực và xã hội diễn ra toàn trình, toàn bộ từ đầu đến cuối bằng 

phương tiện điện tử. 

Năm 2017, Liên Hợp Quốc đã xây dựng và ban hành Luật mẫu mới bên 

cạnh Luật mẫu năm 1996
2
. Trong đó, bổ sung quy định về các giấy tờ có giá, 

giấy tờ có thể chuyển nhượng trong giao dịch điện tử. Đây là cơ sở tham chiếu 

để bổ sung quy định về chứng thư điện tử trong dự thảo Luật GDĐT sửa đổi. 

Nhiều quốc gia sửa đổi Luật GDĐT cũng cập nhật nội dung này trong luật mới
3
. 

Với những sửa đổi trên, Luật GDĐT (sửa đổi) sẽ giải quyết những vướng 

mắc trong quy định hiện hành về giá trị pháp lý của thông điệp dữ liệu, tạo cơ sở 

pháp lý, bảo đảm triển khai giao dịch điện tử an toàn, tin cậy, có giá trị pháp lý 

trên không gian mạng. 

3. Chƣơng III: Chữ ký điện tử và dịch vụ tin cậy  

Chương này gồm  11 điều quy điṇh về  Chữ ký điện tử và Dịch vụ tin cậy  

                                           
2
 UNCITRAL Model Law on Electronic Transferable Records. 

3
 Một số quốc gia đã sửa đổi Luật GDĐT bổ sung quy định theo Luật mẫu 2017: Bahrain (2018), 

Singapore (2021), Belize (2021), Kiribati (2021), Paraguay (2021), United Arab Emirates (2021) 

Papua New Guinea (2022).  
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trong giao dịch điện tử, bao gồm Dịch vụ cấp dấu thời gian, Dịch vụ chứng thực 

thông điệp dữ liệu và Dịch vụ chữ ký số công cộng. 

Các nội dung sửa đổi , bổ sung chính  trong Chương này tập trung vào  hai 

chính sách trong đề nghị xây dựng Luật, gồm Chính sách 3 về giá trị pháp lý của 

chữ ký điện tử và Chính sách 6 về dịch vụ tin cậy trong giao dic̣h điện tử. 

 Về chữ ký điện tử 

Luật GDĐT năm 2005: Có quy định khung về giá trị pháp lý của chữ ký 

điện tử, quy định về công nhận chữ ký điện tử nước ngoài chỉ được đề cập theo 

hướng quy định khung, chưa áp dụng được trong thực tiễn. Nghị định của Chính 

phủ ban hành năm 2007, được thay thế năm 2018
4
 chỉ quy định chi tiết thi hành 

về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số chưa bao gồm các hình thức chữ 

ký điện tử khác. 

Dự thảo Luật GDĐT (sửa đổi): Cơ bản không thay đổi về nguyên tắc so với 

Luật GDĐT năm 2005, chỉ khái quát hóa, sửa đổi, bổ sung quy định cụ thể về 

chữ ký điện tử, chữ ký điện tử dùng riêng, chữ ký số, chữ ký số chuyên dùng 

chính phủ và chữ ký số công cộng. Chương này cũng quy điṇh cu ̣thể hơn việc 

sử duṇg, công nhận chữ ký điện tử nước ngoài. 

Luật GDĐT (sửa đổi) sẽ giải quyết những vướng mắc trong quy định hiện 

hành về giá trị pháp lý của các loại hình chữ ký điện tử, tạo cơ sở pháp lý, bảo 

đảm triển khai giao dịch điện tử an toàn, tin cậy, có giá trị pháp lý trên không 

gian mạng. 

 Về dịch vụ tin cậy 

Luật GDĐT năm 2005: Luật GDĐT năm 2005 đã có đề cập đến tính tin cậy 

trong các giao dịch điện tử, nhưng cần bổ sung quy định để chứng thực giá trị 

pháp lý của giao dịch điện tử và các yếu tố cấu thành, đảm bảo giao dịch điện tử 

an toàn, tin cậy và hỗ trợ để các hoạt động giao dịch điện tử chuyên nghiệp, phù 

hợp yêu cầu trong thực tế phát triển. Luật GDĐT năm 2005 cũng quy định về 

Dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử.  

Dự thảo Luật GDĐT (sửa đổi): Quy định về dịch vụ tin cậy, trong đó ngoài 

dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử (dịch vụ chữ ký số công cộng) và dịch vụ cấp 

dấu thời gian đã có và được triển khai trên thực tế, dự thảo Luật bổ sung thêm 

dịch vụ chứng thực thông điệp dữ liệu. Cụ thể: 

Dịch vụ chứng thực thông điệp dữ liệu là dịch vụ của bên thứ ba (độc lập) 

                                           
4
 Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử 

về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số. 
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nhằm xác nhận, chứng nhận một thông điệp dữ liệu là đáng tin cậy (có đầy đủ 

các thuộc tính tin cậy của thông điệp dữ liệu), gồm: Tính nguyên vẹn (xác nhận 

thông tin trong thông điệp dữ liệu nguyên vẹn như bản ban đầu); tính chống chối 

bỏ (xác nhận được người khởi tạo, người gửi, người nhận thông điệp dữ liệu); 

tính sẵn sàng (xác nhận thông điệp dữ liệu sẵn sàng để có thể truy cập, tham 

chiếu, sử dụng khi cần thiết). 

Niềm tin chính là vấn đề quan trọng nhất trong giao dịch điện tử, việc thiếu 

các hoạt động bảo đảm của bên thứ ba cho hoạt động giao dịch điện tử là rào cản 

lớn nhất cho việc chuyển đổi từ môi trường thực sang môi trường số. Năm 2014, 

Liên minh Châu Âu đã xây dựng và ban hành quy định liên quan đến các dịch 

vụ tin cậy nhằm đảm bảo độ an toàn, bảo mật cho các GDĐT
5
. Đây là tiền đề 

pháp lý cho việc đẩy mạnh hoạt động giao dịch điện tử và giúp hỗ trợ cho các 

lĩnh vực trước đây đã bị lược bỏ trong Luật GDĐT năm 2005. 

Với sửa đổi trên, Luật GDĐT (sửa đổi) sẽ giải quyết những vướng mắc 

trong quy định hiện hành dịch vụ chứng thực, xác thực đảm bảo giá trị pháp lý, 

tính chính xác, không thể chối bỏ về thời điểm giao dịch, chứng từ giao dịch, 

hợp đồng điện tử, tạo cơ sở pháp lý, bảo đảm triển khai giao dịch điện tử an 

toàn, tin cậy, có giá trị pháp lý trên không gian mạng. 

4. Chƣơng IV: Giao kết và thƣc̣ hiện hơp̣ đồng điện tƣ̉ 

Chương này gồm  5 điều quy điṇh về giá tri ̣ pháp lý của hơp̣ đồng điện tử , 

nguyên tắc giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử, việc nhận, gửi, thời điểm, điạ 

điểm nhận, gửi thông điệp dữ liệu trong giao kết và thưc̣ hiện hơp̣ đồng điện tử. 

Các nội dung sửa đổi, bổ sung chính trong Chương này tập trung vào Chính 

sách 4 quy điṇh về giá trị pháp lý của hợp đồng điện tử.  

Luật G DĐT năm 2005: Quy định nguyên tắc về giá trị pháp lý của hợp 

đồng điện tử, nguyên tắc giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử.  

Dự thảo Luật GDĐT (sửa đổi): Bổ sung thêm quy định về hợp đồng được 

ký kết thông qua hệ thống thông tin tự động. Theo hướng: 

- Hợp đồng được giao kết hoặc thực hiện giữa chủ quản hoặc bên sử dụng 

hệ thống thông tin tự động với một người hoặc giữa các chủ quản hoặc các bên 

sử dụng hệ thống thông tin tự động với nhau thông qua sự tương tác giữa hệ 

thống thông tin tự động với người hoặc giữa các hệ thống thông tin tự động với 

nhau không bị phủ nhận giá trị pháp lý chỉ vì không có sự kiểm tra hay can thiệp 

                                           
6
 Quy định số 910/2014 ngày 23/7/2014 của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu về định danh điện tử và 

dịch vụ tin cậy cho các giao dịch điện tử trong thị trường nội bộ. 
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của con người vào từng hành động cụ thể do các hệ thống thông tin tự động thực 

hiện hay hợp đồng được giao kết. 

- Hợp đồng được giao kết hoặc thực hiện thông qua sự tương tác giữa một 

hệ thống thông tin tự động với một người hoặc giữa các hệ thống thông tin tự 

động với nhau không bị phủ nhận giá trị pháp lý chỉ vì không có sự kiểm tra hay 

can thiệp của con người vào từng hành động cụ thể do các hệ thống thông tin tự 

động thực hiện hay hợp đồng được giao kết. 

Với những sửa đổi như trên, Luật GDĐT (sửa đổi) cơ bản sẽ giải quyết 

những vướng mắc trong quy định hiện hành về giá trị pháp lý của hợp đồng điện 

tử, cập nhật với tính sẵn sàng của công nghệ và thực tiễn triển khai trong nước 

và quốc tế, bảo đảm triển khai giao dịch hợp đồng điện tử an toàn, tin cậy, có giá 

trị pháp lý trên môi trường mạng. 

5. Chƣơng V: Giao dic̣h điện tƣ̉ của cơ quan nhà nước 

Chương này gồm  7 điều quy đi ̣nh về giao dic̣h điện tử của cơ quan nhà 

nước. Các nội dung sửa đổi , bổ sung chính trong Chương này tập trung vào  hai 

chính sách trong đề nghị xây dựng Luật, gồm Chính sách 7 về giao dịch điện tử 

trong cơ quan nhà nước và Chính sách 9 về dữ liệu và dữ liệu số. 

Luật GDĐT năm 2005: Quy định về nguyên tắc tiến hành giao dịch điện tử 

của cơ quan nhà nước. Không quy định về yêu cầu đối với hoạt động GDĐT của 

cơ quan nhà nước và chính sách hỗ trợ GDĐT của cơ quan nhà nước.  

Dự thảo Luật GDĐT (sửa đổi): Bổ sung các quy định về quản lý dữ liệu, cơ 

sở dữ liệu, dữ liệu mở, các quy định đối với cơ quan nhà nước nhằm thúc đẩy hoạt 

động giao dịch điện tử, hướng đến việc chuyển toàn bộ hoạt động lên môi trường 

số, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. 

Các nội dung bổ sung trong dự thảo Luật GDĐT (sửa đổi) sẽ thay thế nội 

dung tương ứng tại Điều 58 về Cơ sở dữ liệu quốc gia và Điều 59 về Cơ sở dữ 

liệu của bộ, ngành, địa phương của Luật Công nghệ thông tin. 

Các nội dung của Chương này sẽ thúc đẩy mạnh mẽ giao dịch điện tử của 

các cơ quan nhà nước và các tổ chức, cá nhân, tháo gỡ các vướng mắc về các cơ 

sở dữ liệu chuyên ngành, trong việc thực hiện các thủ tục hành chính, dịch vụ 

công trên môi trường mạng với giải pháp khả thi để thực hiện thống nhất trong 

phạm vi cả nước. 

6. Chƣơng VI: Hệ thống thông tin phuc̣ vu ̣giao dic̣h điện tƣ̉ 

Chương này gồm  06 điều quy điṇh về  các loại hệ thống thông tin phuc̣ vu ̣
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giao dic̣h điện tử, tài khoản định danh điện tử , tài khoản giao dịch điện tử , trách 

nhiệm của  chủ quản hệ thống thông  tin phục vụ giao dịch điện tử, trách nhiệm 

giám sát của cơ quan nhà nước  và biện pháp bảo vệ giao dic̣h điện tử . Các nội 

dung chính trong Chương này tập trung vào  Chính sách 9 quy điṇh về hệ thống 

giao dic̣h điện tử, nền tảng số và dịch vụ số.  

Luật GDĐT năm 2005: Không quy định về hệ thống thông tin phục vụ giao 

dịch điện tử, nền tảng số, chỉ quy định về trách nhiệm của tổ chức cung cấp dịch 

vụ mạng; tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch điện tử và trách nhiệm của cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền. 

Dự thảo Luật GDĐT (sửa đổi): Quy định cụ thể các loại hệ thống thông tin 

phục vụ giao dịch điện tử; trách nhiệm của chủ quản hệ thống thông tin phục vụ 

giao dịch điện tử đặc biệt là với các nền tảng số có số lượng người sử dụng lớn 

và rất lớn; trách nhiệm giám sát trực tuyến của cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền; các biện pháp bảo vệ giao dịch điện tử. 

Hệ thống thông tin phục vụ giao dịch điện tử, nền tảng số là phương tiện, là 

môi trường để thực hiện các giao dịch điện tử, là trung gian kết nối các bên 

trong dịch vụ số và giao dịch trực tuyến. Sự xuất hiện của các nền tảng số đã 

làm bùng nổ các giao dịch điện tử trên mạng. Hệ thống thông tin, nền tảng số và 

hoạt động giao dịch điện tử gắn kết không tách rời, do đó không thể thiếu các 

quy định quản lý đối với các hệ thống thông tin phục vụ giao dịch điện tử, nền 

tảng số. Hiện các quy định này được điều chỉnh tại nhiều văn bản luật chuyên 

ngành khác nhau
6
. Nhiều loại hình hệ thống giao dịch điện tử, nền tảng số chưa 

được quy định, do đó cần có quy định chung đối với việc quản lý các hệ thống, 

nền tảng này. 

Việc quản lý các hệ thống thông tin phục vụ giao dịch điện tử, nền tảng số, 

nhất là với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ xuyên biên giới là vấn đề quan 

trọng và được nhiều quốc gia trên thế giới quan tâm. Ngày 05/7/2022, Liên minh 

Châu Âu đã thông qua các đạo luật để thực hiện quản lý chặt với các doanh 

nghiệp cung cấp nền tảng số, dịch vụ số trong khu vực
7
.  

Các quy định tại Chương này là cơ sở để tăng cường quản lý nhà nước 

trong giao dịch điện tử, thực hiện việc giám sát trực tuyến đối với các nhà cung 

cấp nền tảng số để bảo đảm quyền lợi người dùng, bảo đảm hoạt động giao dịch 

điện tử diễn ra an toàn, tin cậy. 

                                           
6
 Mạng xã hội được quản lý theo pháp luật về thông tin và truyền thông, sàn thương mại điện tử theo 

pháp luật về thương mại. 
9
 Đạo luật Dịch vụ số (Digital Service Act) và Đạo luật Thị trường số (Digital Market Act). 
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7. Chƣơng VII: An toàn thông tin và an ninh maṇg trong GDĐT 

Chương này gồm 02 điều quy điṇh về bảo đảm an toàn thông tin và an ninh 

mạng và bảo vệ thông điệp dữ liệu . Các nội dung sửa đổi , bổ sung chính  trong 

Chương này tập trung vào  Chính sách 8 trong đề nghị xây dựng Luật quy điṇh 

về an toàn, an ninh, bảo vệ, bảo mật trong giao dic̣h điện tử.  

Luật GDĐT năm 2005: Quy định về bảo đảm an ninh, an toàn trong giao 

dịch điện tử, bảo vệ thông điệp dữ liệu, bảo mật thông tin trong GDĐT. 

Dự thảo Luật GDĐT (sửa đổi): Dẫn chiếu, yêu cầu tuân thủ các quy định 

của Luật An toàn thông tin mạng và Luật An ninh mạng. Bổ sung chi tiết nội 

dung về bảo vệ thông điệp dữ liệu, trong đó quy định rõ trách nhiệm của các bên 

liên quan.  

Tại thời điểm năm 2005 chưa có hành lang pháp lý về an toàn thông tin 

mạng, an ninh mạng. Luật An toàn thông tin mạng (2015), Luật An ninh mạng 

(2018) và hệ thống các văn bản hướng dẫn đã xây dựng hành lang pháp luật về 

an toàn, an ninh mạng rất cụ thể. Do đó, dự thảo Luật GDĐT (sửa đổi) sẽ dẫn 

chiếu các quy định trong các Luật này để đảm bảo đồng bộ, thống nhất hệ thống 

pháp luật. 

Với quy định tại Chương này, Luật GDĐT (sửa đổi) sẽ đảm bảo sự thống 

nhất với quy định hiện hành về an toàn thông tin, an ninh mạng. 

8. Chƣơng VIII: Điều khoản thi hành 

Chương này bổ sung 03 điều quy điṇh về  sửa đổi, bổ sung phụ lục IV của 

Luật Đầu tư, điều khoản chuyển tiếp , hiệu lưc̣ thi hành  để đảm bảo  tính thống 

nhất, việc thưc̣ thi Luật, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân 

đã và đang tham gia hoạt động giao dịch điện tử trước thời điểm Luật GDĐT 

(sửa đổi) có hiệu lực. Quy định về điều khoản chuyển tiếp cụ thể như sau:  

- Giao dịch điện tử được xác lập và đang thực hiện trước thời điểm Luật 

này có hiệu lực thì chủ thể giao dịch tiếp tục thực hiện theo quy định của Luật 

Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 và các văn bản quy phạm pháp luật quy 

định chi tiết Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 cho đến khi kết thúc giao 

dịch đó, trừ trường hợp các bên thống nhất lựa chọn áp dụng theo các quy định 

của Luật này.  

- Các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng đã được 

cấp phép và đang cung cấp dịch vụ, các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực 

chữ ký số chuyên dùng đã đăng ký và được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện 

đảm bảo an toàn tiếp tục cung cấp dịch vụ đến khi hết thời hạn hiệu lực của giấy 
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phép, giấy chứng nhận. 

Trên đây là Tờ trình về dự án Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi). Chính phủ 

kính trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến./. 

(Hồ sơ gửi kèm: (1) Dự thảo Luật; (2) Báo cáo thẩm định của Bộ Tư pháp 

đối với dự án Luật; (3) Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Bộ Tư 

pháp; (4) Bảng tổng hợp tiếp thu, giải trình ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ 

chức, cá nhân về dự án Luật và bản chụp ý kiến góp ý; (5) Báo cáo Tổng kết thi 

hành Luật; (6) Báo cáo đánh giá tác động chính sách trong dự án Luật; (7) Báo 

cáo rà soát các văn bản quy phạm pháp luật và điều ước quốc tế có liên quan; 

(8) Báo cáo về lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong dự án Luật; (9) Báo cáo 

đánh giá tác động thủ tục hành chính; (10) Báo cáo kinh nghiệm quốc tế; (11) 

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết.). 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 

- Thủ tướng Chính phủ; 

- Các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

- Văn phòng Trung ương Đảng; 

- Ủy ban KHCN&MT của Quốc hội; 

- Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Các Bộ: TT&TT, Tư pháp; 

- Văn phòng Chính phủ: BTCN, các PCN; 

- Lưu: VT, PL (03). 

TM. CHÍNH PHỦ 

TUQ. THỦ TƢỚNG 

BỘ TRƢỞNG BỘ THÔNG TIN 

VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

 

(Đã ký) 

 

 

 

 

Nguyễn Mạnh Hùng 



 

CHÍNH PHỦ 
 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 364/TTr-CP 

 

Hà Nội, ngày 03  tháng10 năm 2022 

TỜ TRÌNH TÓM TẮT 

Dự án Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi) 
 

Kính gửi: Quốc hội 

Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Nghị 

quyết số 50/2022/QH15 ngày 13/06/2022 của Quốc hội về chương trình xây dựng 

luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 

2022, Chính phủ trình Quốc hội Dự án Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi) như sau: 

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH LUẬT 

Việc xây dựng và ban hành Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi) trong thời điểm 

này là rất cần thiết xuất phát từ những lý do sau đây: 

Thứ nhất,việc sửa đổi Luật nhằm thể chế hóa quan điểm,chủ trương của Đảng 

và Nhà nước. Cụ thể, tại Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính 

trị, một trong những chủ trương, chính sách quan trọng để chủ động tham gia cuộc 

Cách mạng công nghiệp lần thứ tư,đó là phải: “Hoàn thiện pháp luật để tạo điều 

kiện thuận lợi cho quá trình chuyển đổi số quốc gia và phát triển các sản phẩm, 

dịch vụ, mô hình kinh tế mới dựa trên nền tảng công nghệ số, Internet và không 

gian mạng...”.  

Thứ hai, khắc phục những vướng mắc, bất cập của Luật GDĐT năm 2005.Cụ 

thể: 

- Việc hạn chế một số lĩnh vực áp dụng giao dịch điện tử trong Luật có thể gây 

cản trở ứng dụng công nghệ số, chuyển đổi số trong những lĩnh vực này. 

- Thiếu quy định về việc chuyển đổi từ văn bản giấy sang bản điện tử và 

ngược lại, trong khi đây là một nhu cầu rất lớn trong xã hội cần có hành lang pháp 

lý cụ thể.  

- Thiếu các chính sách hỗ trợ giao dịch điện tử, thúc đẩy giao dịch điện tử 

trong cơ quan nhà nước; thiếu quy định về việc tạo lập, thu thập, kết nối, chia sẻ dữ 

liệu của cơ quan nhà nước.  

- Thiếu các quy định về trách nhiệm của các chủ quản nền tảng số, hệ thống 

thông tin phục vụ giao dịch điện tử.  

-Luật GDĐT năm 2005 cũng cần phải sửa đổi để đồng bộ vớicác quy định về 

an toàn, an ninh mạng do các luật ban hành sau. 

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG LUẬT 
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1. Mục đích  

Tạo hành lang pháp lý hoàn thiện, đầy đủ, thuận lợi cho việc chuyển đổi các 

hoạt động từ môi trường thực sang môi trường số trong tất cả các ngành, lĩnh vực, 

nhằm chủ động, tích cực tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và 

công cuộc chuyển đổi số quốc gia. 

Khẳng định giá trị pháp lý cho giao dịch điện tử, công nhận giao dịch điện tử 

có giá trị pháp lý giống như giao dịch trong môi trường thực.  

Ưu tiên, khuyến khích thực hiện giao dịch điện tử bằng các chính sách giúp 

thực hiện giao dịch điện tử với thời gian nhanh hơn, chi phí thấp hơn, tiếp cận dễ 

dàng hơn, được bảo đảm an toàn, tin cậy hơn. 

2. Quan điểm  

Phù hợp với Hiến pháp và tạo sự đồng bộ trong hệ thống pháp luật phù hợp 

với các điều ước quốc tế, các hiệp định và cam kết quốc tế mà Việt Nam đã ký kết 

hoặc gia nhập. 

Kế thừa các quy định hiện còn giá trị tại Luật GDĐT năm 2005. Hoàn thiện 

các chính sách bảo đảm các giao dịch điện tử an toàn, tin cậy, có giá trị pháp lý; 

thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa giao dịch điện tử của các cơ quan nhà nước và các tổ 

chức, cá nhân. 

Chỉ quy định về những thành tố cơ bản có giá trị pháp lý sử dụng để thực hiện 

giao dịch bằng phương tiện điện tử, không quy định lại nội dung đã được pháp luật 

khác quy định. 

Không làm thay đổi về trách nhiệm quản lý của các bộ, ngành trong các lĩnh 

vực. Các bộ, ngành thực hiện quản lý nhà nước về nội dung giao dịch trong các lĩnh 

vực trên môi trường thực ra sao thì lên môi trường số vẫn sẽ chịu trách nhiệm quản 

lý đúng theo lĩnh vực đó. 

III. KINH NGHIỆM QUỐC TẾ 

Qua quá trình nghiên cứu, tìm hiểu, hiện nay trên thế giới có 158 quốc gia đã 

có hành lang pháp lý liên quan đến giao dịch điện tử.Cơ quan chủ trì soạn thảo đã 

tổ chức nghiên cứu nghiêm túc, kỹ lưỡng cácluật và quy định quốc tế có liên quan 

để tham khảo trong quá trình xây dựng Luật GDĐT (sửa đổi) như: Luật mẫu về 

Thương mại điện tử năm 1996, Luật mẫu về Chữ ký điện tử năm 2001, Luật mẫu 

về Chứng thư điện tử có thể chuyển nhượng năm 2017, Luật Thị trường số và Luật 

Dịch vụ số năm 2022 của Châu Âu, Quy định về định danh và dịch vụ tin cậy năm 

2014 của Châu Âu và nhiều luật của các quốc gia khác. 

IV. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG 

Cơ quan chủ trì (Bộ Thông tin và Truyền thông) đã thực hiện quy trình xây 

dựng Luật GDĐT sửa đổi theo đúng quy định Luật ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật. Bên cạnh đó, trong quá trình xây dựng Luật, cơ quan chủ trì soạn thảo 
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cũng phối hợp làm việc với nhiều bộ, ngành, địa phương, các tổ chức, doanh 

nghiệp và các chuyên gia trong nước và quốc tế để hoàn thiện dự thảo Luật. 

 

V. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CHÍNH 

Dự thảo Luật GDĐT sửa đổi có 08 chương và 57 điều, trong đó các nội dung 

sửa đổi , bổ sung bám theo 09 chính sách đã được Chính phủ thông qua tại Nghị 

quyết số 152/NQ-CP. Cụ thể:  

1. Chương I: Những quy định chung 

Nội dung sửa đổi , bổ sung chính trong Chương này tập trung vào Chính sách 

1về mở rộng phạm vi điều chỉnh. 

Luật GDĐT năm 2005: Loại trừ, không áp dụng đối với việc cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và các bất động sản khác, văn bản về 

thừa kế, giấy đăng ký kết hôn, quyết định ly hôn, giấy khai sinh, giấy khai tử, hối 

phiếu và các giấy tờ có giá khác. 

Dự thảo Luật GDĐT (sửa đổi): Bỏ loại trừ của Luật GDĐT năm 2005 để mở 

rộng phạm vi áp dụng giao dic̣h điện tử tới tất cả hoaṭ động của đời sống xã hội. 

Việc mở rộng này dựa trên cơ sở hiện nay công nghệ số đa ̃sẵn sàng , phổ biến, 

an toàn, tin cậy, đáp ứng đươc̣ yêu cầu đặt ra  và bổ sung quy định pháp lý về dịch 

vụ tin cậy trong Luật. Cùng với việc loại trừ, tại Điều 1 về Phạm vi áp dụng cũng 

bổ sung 01 khoản quy định rõ “Luật này không quy định về nội dung của các giao 

dịch. Luật khác quy định giao dịch không thực hiện bằng phương tiện điện tử thì 

tuân thủ theo quy định của Luật đó”. Như vậy, việc mở rộng cho phép các liñh vư ̣c 

đủ điều kiện đều có thể áp duṇg giao dic̣h điện tử , nhưng không hàm ý bắt buộc . 

Các lĩnh vực chưa phù hợp áp dụng giao dịch bằng phương tiện điện tử theo quy 

định của luật chuyên ngành liên quan thì áp dụng theo quy định tại luật đó. 

Thực tiễn Việt Nam hiện nay, một số lĩnh vực hạn chế trong Luật GDĐT 2005 

đã được thực hiện giao dịch điện tử một phần
1
.Kinh nghiệm quốc tế cũng cho thấy 

nhiều quốc gia có cùng điều kiện tương đương Việt Nam cũng không đưa ra các 

lĩnh vực loại trừ trong Luật (Indonesia, Philippines), có quốc gia chỉ nêu các trường 

hợp loại trừ ở các văn bản dưới luật nhằm dễ dàng thay đổi khi điều kiện thực tiễn 

cho phép (Thái Lan), có quốc gia đã thu hẹp phạm vi các lĩnh vực loại trừ trong 

Luật (Singapore). Một số quốc gia phát triển cũng không có quy định loại trừ này 

(Hàn Quốc, Trung Quốc). 

2. Chương II: Thông điệp dữ liệu 

Nội dung sửa đổi , bổ sung chính trong Chương này tập trung vào Chính sách 

2vềgiá trị pháp lý của thông điệp dữ liệu. 

                                           
1
 Hoạt động đăng ký khai sinh, đăng ký kết hôn đã có dịch vụ công trực tuyến tại nhiều địa phương. 
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Luật GDĐT năm 2005: Quy định nguyên tắc chung về giá trị pháp lý của thông 

điệp dữ liệu, không quy định về chuyển đổi từ bản giấy sang thông điệp dữ liệu và 

ngược lại.  

Dự thảo Luật GDĐT (sửa đổi): Sửa đổi, quy định chi tiết cách thức xác định 

giá trị pháp lý của thông điệp dữ liệu. Bổ sung quy định điều kiện đảm bảo giá trị 

pháp lý khi chuyển đổi từ bản giấy sang thông điệp dữ liệu và ngược lại. Bổ sung 

quy định về chứng thư điện tử. 

Bài toán lớn nhất trong việc thúc đẩy giao dịch điện tử toàn trình chính là việc 

kết quả cuối cùng vẫn cấp văn bản giấy. Hiện nay, mới chỉ có quy định về thực 

hiện thủ tục hành chính trên môi trường số. Việc đưa ra khái niệm chứng thư điện 

tử và đảm bảo giá trị pháp lý cho hình thức này là một bước đột phá lớn để thúc 

đẩy các hoạt động giao dịch điện tử trong các ngành, lĩnh vực và xã hội diễn ra toàn 

trình, toàn bộ từ đầu đến cuối bằng phương tiện điện tử. 

Năm 2017, Liên Hợp Quốc đã xây dựng và ban hành Luật mẫu mới bên cạnh 

Luật mẫu năm 1996
2
, trong đó bổ sung quy định về dạng điện tử của các giấy tờ có 

giá, giấy tờ có thể chuyển nhượng trong giao dịch điện tử. Đây là cơ sở tham chiếu 

để bổ sung quy định về chứng thư điện tử trong dự thảo Luật GDĐT (sửa đổi). 

Nhiều quốc gia sửa đổi Luật GDĐT cũng cập nhật nội dung này trong luật mới. 

3. Chương III: Dịch vụ tin cậy trong giao dịch điện tử  

Chương này tập trung vào Chính sách 3về giá trị pháp lý của chữ ký điện tử 

và Chính sách 6 về dic̣h vu ̣tin cậy trong giao dic̣h điện tử. 

 Về chữ ký điện tử 

Dự thảo Luật GDĐT (sửa đổi): Cơ bản không thay đổi về nguyên tắc so với 

Luật GDĐT năm 2005, chỉ khái quát hóa, sửa đổi, bổ sung quy định cụ thể về chữ 

ký điện tử và chữ ký số , đồng thời chi tiết việc sử duṇg , công nhận chữ ký điện tử 

nước ngoài. 

 Về dịch vụ tin cậy 

Luật GDĐT năm 2005: Chỉ quy định Dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử. 

Dự thảo Luật GDĐT (sửa đổi): Quy định về dịch vụ tin cậy, trong đó bổ sung 

02 dịch vụ gồm: Dịch vụ cấp dấu thời gian và dịch vụ chứng thực thông điệp dữ liệu. 

Niềm tin chính là vấn đề quan trọng nhất trong GDĐT, việc thiếu các hoạt 

động bảo đảm của bên thứ ba cho hoạt động giao dịch điện tử là rào cản lớn nhất 

cho việc chuyển đổi từ môi trường thực sang môi trường số. Năm 2014, Liên minh 

Châu Âu đã xây dựng và ban hành quy định liên quan đến các dịch vụ tin cậy nhằm 

đảm bảo độ an toàn, bảo mật cho các giao dịch điện tử
3
. Dịch vụ tin cậy là tiền đề 

pháp lý để đẩy mạnh hoạt động GDĐT và đảm bảo khả thi cho các lĩnh vực bị loại trừ 

                                           
2
 UNCITRAL Model Law on Electronic Transferable Records. 

3Quy định số 910/2014 ngày 23/7/2014 của Châu Âu về dịch vụ tin cậy.  
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trong Luật GDĐT 2005. 

4. Chương IV: Giao kết và thưc̣ hiện hơp̣ đò̂ng điện tử 

Nội dung sửa đổi , bổ sung chính trong Chương này tập trung vào Chính sách 

5quy điṇh về giá trị pháp lý của hợp đồng điện tử.  

Dự thảo Luật GDĐT (sửa đổi): Bổ sung thêm quy định về hợp đồng được ký 

kết thông qua hệ thống thông tin tự động . Những nội dung khác qua rà soát và quá 

trình xin ý kiến cho thấy không gặp vướng mắctrong thực thi Luật GDĐT năm 

2005. Do đó, Bộ Thông tin và Truyền thôngđề xuất không sửa đổi quy định về hợp 

đồng điện tử mà cơ bản giữ như Luật GDĐT năm 2005. 

5. Chương V: Giao dic̣h điện tử của cơ quan nhà nước 

Chương này tập trung vào Chính sách 7 về giao dịch điện tử trong cơ quan 

nhà nước và Chính sách 9 phần về dữ liệu và dữ liệu số. 

Luật GDĐT năm 2005: Quy định về nguyên tắc tiến hành giao dịch điện tử 

của cơ quan nhà nước. Không quy định về yêu cầu đối với hoạt động giao dịch điện 

tử của cơ quan nhà nước và chính sách hỗ trợ giao dịch điện tử. 

Dự thảo Luật GDĐT (sửa đổi): Bổ sung các quy định về quản lý dữ liệu , cơ 

sở dữ liệu , dữ liệu mở , các quy định đối với cơ quan nhà nước nhằm thúc đẩy hoạt 

động giao dịch điện tử, hướng đến việc chuyển toàn bộ hoạt động lên môi trường 

số. Đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. 

Các nội dung bổ sung trong dự thảo Luật sẽ thay thế nội dung tương ứng về 

dữ liệu quy định tại Luật Công nghệ thông tin. 

6. Chương VI: Hệ thó̂ng thông tin phuc̣ vu ̣giao dic̣h điện tử 

Chương này tập trung  vào Chính sách 4 về tài khoản giao dịch và Chính sách 

9phần quy điṇh về hệ thống giao dic̣h điện tử, nền tảng số.  

Luật GDĐT năm 2005: Quy định về trách nhiệm của tổ chức cung cấp dịch vụ 

mạng, các tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch điện tử và cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền. Không quy định về tài khoản giao dịch, hệ thống thông tin phục vụ giao 

dịch điện tử, nền tảng số. 

Dự thảo Luật GDĐT (sửa đổi): Quy định cụ thể các loại hệ thống thông tin 

phục vụ giao dịch điện tử; tài khoản giao dịch điện tử; trách nhiệm của chủ quản hệ 

thống thông tin phục vụ giao dịch điện tử và nền tảng số; trách nhiệm giám sát tuân 

thủ và các biện pháp bảo vệ giao dịch điện tử. 

Việc quản lý các hệ thống giao dịch điện tử, nền tảng số, nhất là với các doanh 

nghiệp cung cấp dịch vụ xuyên biên giới là vấn đề quan trọng và được nhiều quốc gia 

trên thế giới quan tâm. Ngày 05/7/2022, Châu Âu đã thông qua các đạo luật để thực 

hiện quản lý chặt với các doanh nghiệp cung cấp nền tảng số, dịch vụ số trong khu 
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vực
4
. Đây là cơ sở để thực hiện việc giám sát, quản lý đối với các nhà cung cấp nền 

tảng số để bảo đảm hoạt động giao dịch điện tử diễn ra an toàn, lành mạnh và công 

bằng. 

7. Chương VII: An toàn thông tin và an ninh maṇg trong giao dịch điện 

tử 

Chương này tập trung vào Chính sách 8 về an toàn, an ninh, bảo vệ, bảo mật 

trong giao dịch điện tử. Theo đó dự thảo Luật GDĐT (sửa đổi) dẫn chiếu, yêu cầu 

tuân thủ các quy định của pháp luật về an toàn thông tin mạng và an ninh mạng. Bổ 

sung quy định về an toàn thông điệp dữ liệu. 

Tại thời điểm năm 2005 chưa có hành lang pháp lý về an toàn thông tin mạng, 

an ninh mạng. Luật An toàn thông tin mạng (2015), Luật An ninh mạng (2018) đã 

xây dựng hành lang pháp luật về an toàn, an ninh mạng rất cụ thể. Do đó, Luật 

GDĐT (sửa đổi) không cần quy định chi tiết về vấn đề này. 

8. Chương VIII: Điều khoản thi hành 

Chương này gồm 03 điều quy điṇh  về sửa đổi , bổ sung phụ lục IV của Luật 

Đầu tư, điều khoản chuyển tiếp, hiệu lưc̣ thi hành để đảm bảo việc thưc̣ thi Luật sau 

khi đươc̣ ban hành phù hợp với thực tế. 

Trên đây là những nội dung cơ bản của Dự án Luật Giao dịch điện tử (sửa 

đổi). Chính phủkính trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến. 

Xin trân trọng cảm ơn./. 

 

                                           
4
Luật Dịch vụ số (Digital Service Act) và LuậtThị trường số (Digital Market Act). 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 

- Thủ tướng Chính phủ; 

- Các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

- Văn phòng Trung ương Đảng; 

- Ủy ban KHCN&MT của Quốc hội; 

- Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Các Bộ: TT&TT, Tư pháp; 

- Văn phòng Chính phủ: BTCN, các PCN; 

- Lưu: VT, PL (03). 

TM. CHÍNH PHỦ 

TUQ. THỦ TƯỚNG 

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN 

VÀ TRUYỀN THÔNG 
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Nguyễn Mạnh Hùng 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 140/BC-BTTTT Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2022 

 

BÁO CÁO GIẢI TRÌNH, TIẾP THU Ý KIẾN THẨM ĐỊNH 

 Hồ SƠ Dự ÁN LUậT GIAO DịCH ĐIệN Tử (SỬA ĐỔI) 

 

Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (được sửa 

đổi, bổ sung một số điều năm 2020), Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 

14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết về biện pháp thi hành Luật Ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật (được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 

154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ), Bộ Thông tin và Truyền 

thông (TTTT) đã có Công văn số 2449/BTTTT-QLDN ngày 23/6/2022 gửi Bộ 

Tư pháp về việc thẩm định hồ sơ Dự án Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi). Căn cứ 

Báo cáo thẩm định Dự án Luật Giao dịch điện tử tại Văn bản số 110/BCTĐ-BTP 

ngày 08/7/2022 của Bộ Tư pháp, Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TTTT) đã 

tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến và hiệu chỉnh đối với hồ sơ dự án Luật Giao 

dịch điện tử (sửa đổi) (sau đây gọi là hồ sơ dự án Luật) như sau: 

I. VỀ SỰ PHÙ HỢP CỦA NỘI DUNG DỰ THẢO LUẬT VỚI MỤC 

ĐÍCH, YÊU CẦU, PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, CHÍNH SÁCH ĐÃ ĐƢỢC 

THÔNG QUA TRONG ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG LUẬT 

1. Về sự phù hợp của nội dung dự thảo Luật với mục đích, yêu cầu đã 

đƣợc thông qua trong đề nghị xây dựng Luật 

 Ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp 

Bộ Tư pháp có ý kiến thống nhất nội dung của dự thảo Luật phù hợp với 

mục đích, yêu cầu được thông qua trong đề nghị xây dựng Luật. Đồng thời, Bộ 

Tư pháp cũng đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo lưu ý thể hiện rõ ràng, sâu sắc 

hơn mục đích, quan điểm nêu trong Tờ trình Chính phủ; nghiên cứu bổ sung 

mục đích “Tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, thuận lợi để thúc đẩy sự phát triển giao 

dịch điện tử trong bối cảnh chủ động, tích cực tham gia cuộc Cách mạng công 

nghiệp 4.0”, đồng thời xem xét chỉnh sửa một số nội dung đang bị lẫn giữa yêu 

cầu với quan điểm trong Tờ trình Chính phủ. 

 Tiếp thu, giải trình của Bộ Thông tin và Truyền thông 

Bộ Thông tin và Truyền thông nhất trí với ý kiến thẩm định và đã tiếp thu, 

bổ sung, chỉnh sửa, thể hiện rõ ràng, sâu sắc hơn mục đích, quan điểm trong 

phần II về “Mục đích, quan điểm xây dựng Luật” của Tờ trình Chính phủ. 
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2. Về sự phù hợp của nội dung dự thảo Luật với phạm vi điều chỉnh, 

chính sách đã đƣợc thông qua trong đề nghị xây dựng Luật 

 Ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp 

Bộ Tư pháp có ý kiến nội dung dự thảo Luật phù hợp với phạm vi điều 

chỉnh và các chính sách đã được Chính phủ thông qua tại Nghị quyết số 152/NQ-

CP Ngày 03/12/2021 của Chính phủ về việc thông qua đề nghị xây dựng Luật 

Giao dịch điện tử (sửa đổi).  

Bộ Tư pháp cũng đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo xem xét:  

- Về phạm vi điều chỉnh (Điều 1):  

Chỉnh lý Điều 1 dự thảo Luật để làm rõ Luật này không quy định về nội 

dung, điều kiện, hình thức của giao dịch để bảo đảm dự thảo Luật không chồng 

chéo, mâu thuẫn với các luật khác có quy định về giao dịch (Bộ luật Dân sự, Luật 

Thương mại, Luật Đất đai, Luật Nhà ở...);  Cân nhắc quy định một số giao dịch 

không áp dụng Luật này như quy định của Luật Giao dịch điện tử năm 2005 hoặc 

quy định theo hướng: các giao dịch mà các Luật khác quy định phải được xác lập, 

thực hiện dưới một hình thức nhất định thì thực hiện theo quy định đó; Đối với 

chính sách 4 có một số nội dung thay đổi so với khi Chính phủ thông qua, đề nghị 

cơ quan chủ trì soạn thảo có báo cáo, giải trình rõ. 

- Về áp dụng luật (Điều 3): 

Dự thảo Luật quy định nguyên tắc áp dụng Luật Giao dịch điện tử chưa rõ 

ràng và chưa phù hợp với Điều 156 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo cân nhắc không quy định để bảo đảm sự 

thống nhất. Trường hợp cần thiết quy định, đề nghị nghiên cứu cách thức quy 

định tại Điều 4 của Luật Đầu tư năm 2020, trong đó chỉ rõ nội dung nào áp dụng 

Luật Giao dịch điện tử, nội dung nào áp dụng luật khác. 

 Tiếp thu, giải trình của Bộ Thông tin và Truyền thông 

Bộ Thông tin và Truyền thông đã nghiên cứu ý kiến của Bộ Tư pháp và đã 

tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung nội dung Điều 1 theo ý kiến thẩm định, cụ thể xin giải 

trình như sau: 

- Về nội dung mở rộng phạm vi điều chỉnh của Luật: 

Đây là chính sách thứ nhất trong Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật GDĐT sửa 

đổi nhằm giải quyết khó khăn do sự hạn chế việc triển khai ứng dụng giao dịch 

điện tử, thực hiện chuyển đổi số trong các lĩnh vực bị loại trừ. Bộ Thông tin và 

Truyền thông đã phân tích đánh giá tác động chi tiết, đầy đủ trong hồ sơ đề nghị 

xây dựng luật trình Chính phủ và đã được Chính phủ thông qua chính sách này tại 

Nghị quyết 152/NQ-CP ngày 03/12/2021. 
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Việc loại trừ một số lĩnh vực trong Luật GDĐT 2005 là do tại thời điểm đó 

công nghệ chưa sẵn sàng, chưa phổ biến, chưa đáp ứng được yêu cầu đảm bảo an 

toàn, tin cậy. Đến thời điểm hiện nay, công nghệ số đã sẵn sàng, phổ biến, đáp 

ứng được yêu cầu đặt ra. Chữ ký số khó giả mạo hơn chữ ký tay. Nhận dạng 

khuôn mặt bằng máy chính xác hơn nhận dạng khuôn mặt bằng mắt thường. Quốc 

tế đã sử dụng phổ biến. Cách mạng 4.0 đã đưa dữ liệu số trở thành cốt lõi và nền 

tảng số trở thành môi trường không thể thiếu của giao dịch điện tử. Nên việc mở 

rộng là hoàn toàn khả thi, công nghệ sẵn sàng để đảm bảo được sự an toàn, tin cậy 

trong tất cả các lĩnh vực. 

Mặt khác, việc mở rộng này cho phép các lĩnh vực đủ điều kiện đều có thể 

áp dụng giao dịch điện tử, nhưng không hàm ý bắt buộc. Việc áp dụng một phần, 

toàn phần hay chưa áp dụng giao dịch điện tử trong hoạt động cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và các bất động sản khác, văn bản về 

thừa kế, giấy đăng ký kết hôn, quyết định ly hôn,… thực hiện theo quy định của 

pháp luật chuyên ngành liên quan. 

- Bộ Thông tin và Truyền thông đã tiếp thu ý kiến thẩm định và chỉnh lý 

Điều 1 dự thảo Luật để làm rõ Luật này không quy định về nội dung, điều kiện, 

hình thức của giao dịch để bảo đảm dự thảo Luật không chồng chéo, mâu thuẫn 

với các luật khác, cụ thể nội dung Điều 1 được chỉnh sửa như sau: 

”Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

1. Luật này quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động của các cơ quan 

nhà nước; trong lĩnh vực dân sự, kinh doanh, thương mại và các lĩnh vực khác do 

pháp luật quy định. 

2. Luật này không quy định về nội dung, điều kiện, hình thức của các giao 

dịch quy định tại khoản 1 Điều này.” 

- Về nội dung áp dụng Luật: 

Bộ Thông tin và Truyền thông đã tiếp thu và điều chỉnh lại quy định nội 

dung áp dụng tại Điều 3 dự thảo Luật. 

II. VỀ SỰ PHÙ HỢP CỦA NỘI DUNG DỰ THẢO LUẬT VỚI 

ĐƢỜNG LỐI, CHỦ TRƢƠNG CỦA ĐẢNG, CHÍNH SÁCH CỦA NHÀ 

NƢỚC; TÍNH HỢP HIẾN, TÍNH HỢP PHÁP, TÍNH THỐNG NHẤT 

CỦA DỰ THẢO LUẬT VỚI HỆ THỐNG PHÁP LUẬT 

1. Về sự phù hợp của nội dung dự thảo Luật với đƣờng lối, chủ trƣơng 

của Đảng, chính sách của Nhà nƣớc 

 Ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp 

Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng xác định rõ 

hoàn thiện thể chế bảo đảm “Thực hiện chuyển đổi số quốc gia một cách toàn 



4 

 

  

diện để phát triển kinh tế số, xây dựng xã hội số”. Mục III.2 Nghị quyết số 52-

NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ 

động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã xác định một số nội 

dung hoàn thiện thể chế tạo điều kiện cho việc chủ động tham gia cuộc Cách 

mạng công nghiệp lần thứ tư và quá trình chuyển đổi số quốc gia là: “Hoàn 

thiện pháp luật để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình chuyển đổi số quốc gia 

và phát triển các sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh tế mới dựa trên nền tảng công 

nghệ số, Internet và không gian mạng; đồng thời ngăn chặn kịp thời các tác 

động tiêu cực cả về kinh tế và xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia, 

trật tự, an toàn xã hội trên không gian mạng... Hoàn thiện pháp luật, chính sách 

về dữ liệu, quản trị dữ liệu... Xây dựng hành lang pháp lý cho định danh số và 

xác thực điện tử quốc gia; thiết lập khung danh tính số quốc gia”. 

Ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp đánh giá nội dung các quy định của dự 

án Luật cơ bản phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà 

nước. Bộ Tư pháp cũng đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo xem xét, rà soát, thể 

chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về: thúc đẩy 

phát triển thương mại điện tử; thúc đẩy chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng, 

Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội... bổ sung vào Tờ 

trình và cụ thể hóa trong dự thảo Luật. 

  Tiếp thu, giải trình của Bộ Thông tin và Truyền thông 

Bộ TT&TT tiếp thu và đã rà soát, bổ sung tại Tờ trình Chính phủ, Báo cáo 

rà soát pháp luật và Dự thảo Luật. Trong quá trình xây dựng dự thảo Luật, Bộ 

Thông tin và Truyền thông đã nghiên cứu kỹ các văn bản pháp luật về thương 

mại điện tử (Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2013 của Chính 

phủ về thương mại điện tử và Nghị định số 85/2021/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 

năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

52/2013/NĐ-CP), đồng thời tổ chức làm việc, trao đổi trực tiếp cùng Bộ Công 

thương để đảm bảo nội dung Luật GDĐT sửa đổi đồng bộ, tương thích nhằm 

thúc đẩy phát triển thương mại điện tử. Luật GDDT sửa đổi cũng quy định về 

các chính sách thúc đẩy giao dịch điện tử nhằm thúc đẩy chuyển đổi số trong 

trong kinh tế, xã hội và cơ quan nhà nước, bao gồm cả  các cơ quan Đảng, Nhà 

nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội... 

2. Về tính hợp hiến, tính hợp pháp; tính thống nhất của dự thảo Luật 

với hệ thống pháp luật 

 Ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp 

Bộ Tư pháp nhận thấy nội dung dự thảo Luật không trái với Hiến pháp năm 

2013, cơ bản bảo đảm tính hợp pháp. Tuy nhiên, để đảm bảo tính thống nhất, 

đồng bộ với hệ thống pháp luật, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục rà soát 

dự thảo Luật với: Bộ luật Dân sự, Luật Thương mại, Luật Đầu tư, Luật An toàn 
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thông tin mạng, Luật An ninh mạng, Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Công nghệ 

thông tin, Luật Công chứng, Bộ luật Tố tụng dân sự, Bộ luật Tố tụng hình sự… 

và luật khác có liên quan, trong đó Bộ Tư pháp lưu ý một số vấn đề sau đây: 

Đề nghị rà soát, lược bỏ các nội dung đã được quy định trong các luật khác 

(nếu không có nội hàm mới khi quy định trong dự thảo Luật) để bảo đảm thống 

nhất, không trùng lặp, ví dụ: khoản 3 Điều 5 đã được quy định tại Điều 3 Bộ luật 

Dân sự, khoản 3 Điều 9 đã được quy định tại khoản 2 Điều 7 Luật An toàn 

thông tin mạng; khoản 6 Điều 9 đã được quy định tại khoản 5 Điều 7 Luật An 

toàn thông tin mạng; khoản 4 Điều 9 đã được quy định trong Bộ luật Hình sự; 

Điều 42 đã được quy định tại khoản 1 Điều 119 Bộ luật Dân sự... 

  Tiếp thu, giải trình của Bộ Thông tin và Truyền thông 

Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp thu và đã rà soát, chỉnh sửa lại nội dung 

quy định tại các Điều 5, 7, 9 của Dự thảo Luật GDĐT sửa đổi. 

 Ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp 

Đề nghị rà soát, bảo đảm thống nhất với các luật khác, cụ thể: 

- Về giải thích từ ngữ (Điều 4 dự thảo Luật): đề nghị rà soát các khái niệm: 

“giao dịch điện tử”, “hợp đồng điện tử” , “Nền tảng số”, “Chứng thư điện tử”, 

“trao đổi dữ liệu điện tử”; đồng thời đề nghị bổ sung giải thích này trong dự 

thảo Luật các khái niệm: “công nghệ số”,  “môi trường số”, “số hóa”, “Chính 

phủ điện tử”, “Chính phủ số”, … 

  Tiếp thu, giải trình của Bộ Thông tin và Truyền thông 

Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp thu và đã rà soát, chỉnh sửa lại nội dung 

các khái niệm “giao dịch điện tử” , “hợp đồng điện tử” , “Chứng thư điện tử”, 

“trao đổi dữ liệu điện tử” quy định tại Điều 4 của Dự thảo Luật GDĐT sửa đổi. 

Về đề xuất bổ sung giải thích các khái niệm “công nghệ số”,  “môi trường 

số”, “số hóa”, “Chính phủ điện tử”, “Chính phủ số”, ”nền tảng số” Bộ Thông 

tin và Truyền thông sẽ tiếp thu và bổ sung trong dự án Luật công nghiệp công 

nghệ số do các khái niệm này liên quan nhiều hơn đến dự án Luật này. 

 Ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp 

- Về nội dung quản lý nhà nước (khoản 4 Điều 7), trách nhiệm quản lý nhà 

nước (khoản 2 Điều 8) chưa rõ ràng, chưa phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của 

các cơ quan. Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo chỉnh lý theo hướng Bộ Thông 

tin và Truyền thông chỉ quản lý các nội dung mang tính công nghệ, kỹ thuật của 

giao dịch điện tử còn nội dung giao dịch, tổ chức cung cấp dịch vụ liên quan đến 

giao dịch điện tử thuộc phạm vi quản lý nhà nước của các bộ, cơ quan quản lý 

chuyên ngành. 
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  Tiếp thu, giải trình của Bộ Thông tin và Truyền thông 

Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp thu và đã rà soát, chỉnh sửa, làm rõ nội 

dung quy định tại Điều 7, Điều 8 trên cơ sở kế thừa các nội dung đã được quy 

định tại Luật Giao dịch điện tử 2005 và điều chỉnh một số nội dung như sau: 

Tại khoản 4 Điều 7: Tiếp thu, thay “quản lý các tổ chức cung cấp dịch vụ 

liên quan đến giao dịch điện tử” thành “quản lý các tổ chức cung cấp dịch vụ tin 

cậy” 

Tại khoản 2 Điều 8: Tiếp thu, Bộ Thông tin và Truyền thông quản lý cách 

thức thực hiện giao dịch bằng phương tiện điện tử bao gồm: Hệ thống thông tin 

giao dịch điện tử, thông điệp dữ liệu, dịch vụ tin cậy phục vụ giao dịch điện tử, 

an toàn bảo mật thông điệp dữ liệu và hệ thống thông tin,.. như đã được thể hiện 

trong nội hàm của dự thảo.  

Các bộ ngành, UBND quản lý thực hiện giao dịch bằng phương tiện điện tử 

theo quy định của Luật này và Luật có liên quan; quản lý nội dung, điều kiện, 

hình thức của các giao dịch đã được quy định trong pháp luật chuyên ngành. 

 Ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp 

- Về giá trị pháp lý của thông điệp dữ liệu (mục 1 chương II dự thảo Luật): 

+ Khoản 1 Điều 11 dự thảo Luật quy định thông tin trong thông điệp dữ 

liệu không bị phủ nhận giá trị pháp lý chỉ vì thông tin đó được thể hiện dưới 

dạng thông điệp dữ liệu; khoản 2 Điều 11 quy định giá trị pháp lý của thông điệp 

dữ liệu được xác định căn cứ vào độ tin cậy của cách thức khởi tạo, cách thức 

bảo đảm... Quy định như này là chưa thực sự rõ ràng, thống nhất và có thể làm 

ảnh hưởng đến tính khả thi của điều luật. 

+ Khoản 1 và khoản 2 Điều 14 dự thảo Luật quy định chưa bảo đảm thống 

nhất, rõ ràng và chưa bảo đảm tính khả thi (tương tự như khoản 1, khoản 2 Điều 

11), đề nghị nghiên cứu, chỉnh lý. Ngoài ra, đề nghị rà soát quy định tại khoản 1 

Điều 14 để bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật tố tụng. 

+ Đề nghị rà soát quy định thông điệp dữ liệu có giá trị như văn bản, bổ 

sung quy định loại trừ trường hợp pháp luật quy định phải thể hiện bằng văn bản 

dưới một hình thức nhất định (như công chứng) để bảo đảm tính thống nhất của 

hệ thống pháp luật (với Luật Công chứng). 

- Dự thảo Luật có nhiều quy định về giá trị pháp lý ở nhiều điều luật khác 

nhau (Điều 11, khoản 1 Điều 14, khoản 1 Điều 23, khoản 1 Điều 38...), đề nghị 

cơ quan chủ trì soạn thảo cân nhắc phương án nghiên cứu quy định chung tại 

một điều luật mang tính nguyên tắc để bảo đảm thống nhất, tránh trùng lặp. 

  Tiếp thu, giải trình của Bộ Thông tin và Truyền thông 
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Bộ Thông tin và Truyền thông đã rà soát và xin giải trình như sau: 

- Việc quy định như tại khoản 1, khoản 2 các Điều 11, Điều 14 là không 

mâu thuẫn. Khoản 1 là quy định khẳng định thông điệp dữ liệu không bị phủ 

nhận giá trị pháp lý, giá trị làm chứng cứ. Khoản 2 quy định cụ thể cách thức 

xác định giá trị pháp lý, giá trị chứng cứ của thông điệp dữ liệu căn cứ theo độ 

tin cậy của thông điệp dữ liệu. Việc quy định giá trị pháp lý, giá trị chứng cứ của 

thông điệp dữ liệu như trên đã được quy định tại Luật GDĐT 2005 trên cơ sở 

tham khảo Luật mẫu của Liên hiệp quốc. 

- Việc quy định về giá trị pháp lý ở nhiều Điều trong dự thảo luật là cần 

thiết nhằm cụ thể hoá, quy đinh rõ ràng các trường hợp sử dụng cũng như các 

thực thể khác nhau trong giao dịch điện tử nhằm thuận lợi trong thực thi áp dụng 

Luật. Bố cụ này cũng phù hợp với bố cụ của  Luật GDĐT 2005 trên cơ sở tham 

khảo Luật mẫu của Liên hiệp quốc. 

- Đối với đề nghị rà soát quy định thông điệp dữ liệu có giá trị như văn bản, 

bổ sung quy định loại trừ trường hợp pháp luật quy định phải thể hiện bằng văn 

bản dưới một hình thức nhất định (như công chứng), Bộ TT&TT tiếp thu và đã 

chỉnh sửa, bổ sung ở khoản 2 Điều 12 của dự thảo Luật. 

 Ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp 

- Về địa điểm gửi, nhận thông điệp dữ liệu (khoản 2 Điều 18, khoản 2 Điều 

20 dự thảo Luật): Địa điểm gửi, nhận thông điệp dữ liệu có vai trò quan trọng 

trong việc giải quyết tranh chấp. Tuy nhiên, dự thảo Luật quy định chưa rõ dẫn 

đến cách hiểu đây là địa điểm thực tế, không phù hợp với hoạt động giao dịch 

điện tử (trên môi trường mạng, tại bất cứ đâu), đề nghị làm rõ đây là địa điểm 

được quy ước (không phải là địa điểm thực tế). 

  Tiếp thu, giải trình của Bộ Thông tin và Truyền thông 

Bộ Thông tin và Truyền thông đã tiếp thu, rà soát và chỉnh sửa tại khoản 2 

Điều 18 và khoản 2 Điều 20, trong đó quy định theo hướng ”Ở bất kỳ địa điểm 

nào thông điệp dữ liệu được gửi, nhận thì địa điểm gửi, nhận thông điệp dữ liệu 

vẫn được coi là tại trụ sở của người gửi, nhận …” 

 Ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp 

Tại Khoản 2 Điều 24 dự thảo Luật quy định: “Trường hợp pháp luật yêu 

cầu hoặc cho phép chuyển đổi hình thức văn bản giấy sang chứng thư điện tử… 

bản gốc của văn bản giấy sẽ không còn hiệu lực hoặc không còn giá trị pháp 

lý.”, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo cân nhắc nội dung quy định này bởi bản 

gốc của văn bản giấy trong nhiều trường hợp vẫn cần thiết để đối chiếu. 

  Tiếp thu, giải trình của Bộ Thông tin và Truyền thông 

Bộ Thông tin và Truyền thông đã tiếp thu, rà soát và chỉnh sửa, bổ sung 
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cụm từ: “… và chỉ được tồn tại dưới một hình thức duy nhất …” tại khoản 2, 3 

Điều 24 để làm rõ việc quy định bản giấy không còn hiệu lực sau chuyển đổi chỉ 

áp dụng đối với trường hợp pháp luật chỉ cho phép tồn tại dưới 1 hình thức duy 

nhất. Quy định này không hạn chế việc lưu trữ bản gốc của văn bản giấy để đối 

chiếu khi cần. 

 Ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp 

Về dịch vụ chứng thực thông điệp dữ liệu: Dự thảo Luật quy định bản chất 

hợp đồng điện tử là một hình thức thể hiện của thông điệp dữ liệu. Do vậy, dịch 

vụ chứng thực thông điệp dữ liệu sẽ bao trùm dịch vụ chứng thực hợp đồng điện 

tử (hiện do Bộ Công Thương cấp phép). Do đó, đề nghị cơ quan chủ trì soạn 

thảo làm rõ nội dung về thẩm quyền cấp phép dịch vụ chứng thực thông điệp dữ 

liệu, dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử để bảo đảm không chồng chéo, mâu 

thuẫn. 

  Tiếp thu, giải trình của Bộ Thông tin và Truyền thông 

Bộ Thông tin và Truyền thông đã tiếp thu, rà soát và chỉnh sửa, bổ sung tại 

khoản 6 Điều 31, trong đó quy định rõ “Trường hợp thông điệp dữ liệu là hợp 

đồng điện tử trong thương mại thì Dịch vụ chứng thực độ tin cậy của thông điệp 

dữ liệu là Dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử trong thương mại và điều kiện 

cung cấp dịch vụ thực hiện theo quy định pháp luật về thương mại điện tử” để 

bảo đảm không chồng chéo, mâu thuẫn. 

 Ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp 

Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu chỉnh lý cho phù hợp quy 

định tại Điều 26 Khoản 4 quy định giao Chính phủ quy định chi tiết về quản lý, 

cung cấp và sử dụng dịch vụ tin cậy và Khoản 5 lại quy định giao Bộ Thông tin 

và Truyền thông quy định cụ thể về trình tự, thủ tục cấp phép dịch vụ tin cậy để 

đảm bảo rõ ràng, phù hợp với thẩm quyền quy định điều kiện đầu tư kinh doanh 

tại khoản 3 Điều 7 của Luật Đầu tư 2020. 

  Tiếp thu, giải trình của Bộ Thông tin và Truyền thông 

Bộ Thông tin và Truyền thông đã tiếp thu, rà soát và chỉnh sửa, bổ sung tại 

khoản 4, 5 Điều 26 dự thảo Luật, đảm bảo đúng thẩm quyền của Chính phủ và 

của Bộ theo quy định tại Luật Đầu tư 2020. 

 Ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp 

- Khoản 6 Điều 29 và điểm c khoản 3 Điều 37 dự thảo Luật quy định 

chuyển tiếp đối với “Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công 

cộng”. Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát, làm rõ tổ chức này đã được 

thành lập, hoạt động trên thực tế chưa để đảm bảo nội dung chuyển tiếp là chính 

xác. 
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- Để bao quát toàn bộ hoạt động cung cấp, quản lý, giám sát dịch vụ chứng 

thực chữ ký chuyên dùng Chính phủ phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước, đề nghị 

cơ quan chủ trì soạn thảo chuyển Điều 34 dự thảo Luật lên mục 1 và đổi tên 

thành “Chứng thực điện tử trong cơ quan nhà nước” và bổ sung quy định về 

dịch vụ cấp dấu thời gian và chứng thực thông điệp dữ liệu. 

  Tiếp thu, giải trình của Bộ Thông tin và Truyền thông 

Bộ Thông tin và Truyền thông đã rà soát và tiếp thu một phần, chỉnh sửa, 

bổ sung tại Điều 29 và 34 của dự thảo Luật. Thực tế hiện có nhiều Tổ chức cung 

cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng hiện đã được Bộ Thông tin và 

Truyền thông cấp phép hoạt động theo quy định tại Nghị định số 130/2018/NĐ-

CP.  

Việc chuyển điều 34 lên mục 1 là không phù hợp do nội dung Điều 34 quy 

định về chữ ký điện tử nên để trong mục quy định về chữ ký điện tử. Quy định 

về chứng thực điện tử trong cơ quan nhà nước nếu cần sẽ được quy định trong 

Nghị định của Chính phủ. 

 Ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp 

- Về giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử (chương IV): Đề nghị rà soát 

kỹ, bảo đảm phù hợp quy định của Bộ luật Dân sự về giao kết và thực hiện hợp 

đồng và tính thống nhất của dự thảo Luật, cụ thể: 

+ Khoản 2 Điều 38 dự thảo Luật đề nghị chỉnh lý để bảo đảm phù hợp với 

bản chất của hợp đồng là sự thỏa thuận, thống nhất ý chí giữa các chủ thể (cá 

nhân, pháp nhân) chứ không phải là giữa hệ thống thông tin với người hoặc giữa 

hệ thống thông tin với nhau; 

+ Khoản 3 Điều 39 đề nghị chỉnh lý làm rõ các bên có quyền thỏa thuận về 

yêu cầu kỹ thuật, chứng thực, các điều kiện bảo đảm tính toàn vẹn, bảo mật… 

ngoài thỏa thuận về nội dung, hình thức của hợp đồng. 

+ Khoản 1 Điều 40 dự thảo Luật đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo làm rõ 

trường hợp sử dụng thông điệp dữ liệu để tiến hành một phần của quá trình giao 

kết hợp đồng thì mối quan hệ giữa phần này và các phần khác như thế nào và 

thời điểm có hiệu lực của việc giao kết này. 

  Tiếp thu, giải trình của Bộ Thông tin và Truyền thông 

Bộ Thông tin và Truyền thông đã tiếp thu, rà soát và chỉnh sửa, bổ sung tại 

các Điều 39, 40, 41 của dự thảo Luật. 

 Ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp 

Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu chỉnh lý nội dung quy định 

tại khoản 6 Điều 32, khoản 4 Điều 53 dự thảo Luật theo hướng giao Chính phủ 
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quy định chi tiết các nội dung này (không phải là Bộ Thông tin và Truyền thông) 

bởi mức độ tin cậy của chữ ký điện tử, chữ ký điện tử của thiết bị, phương tiện 

tạo chữ ký điện tử, tài khoản giao dịch điện tử tham gia quyết định giá trị pháp 

lý của thông điệp dữ liệu. 

  Tiếp thu, giải trình của Bộ Thông tin và Truyền thông 

Bộ Thông tin và Truyền thông đã tiếp thu, rà soát, chỉnh sửa các quy định 

này theo hướng đã lược bỏ về các mức độ tin cậy của chữ ký điện tử và tài 

khoản giao dịch điện tử trong dự thảo Luật. 

 Ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp 

Điểm c khoản 3 Điều 44 dự thảo Luật giao Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan 

ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê 

duyệt danh mục, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu quy định rõ dưới 

hình thức văn bản gì? Nếu là văn bản quy phạm thì chỉ có Bộ trưởng, Thủ 

trưởng cơ quan ngang bộ được ban hành Thông tư, còn Thủ trưởng cơ quan 

thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh không có thẩm quyền ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật. 

 Tiếp thu, giải trình của Bộ Thông tin và Truyền thông 

Bộ Thông tin và Truyền thông đã tiếp thu, rà soát, chỉnh sửa, bổ sung cụm 

tư “ban hành quyết định” để làm rõ hình thức văn bản phê duyệt tại điểm c, 

khoản 4 Điều 45. 

 Ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp 

Khoản 2 Điều 46 dự thảo Luật quy định: “Dữ liệu chia sẻ giữa các cơ quan 

nhà nước là không thu phí, trừ trường hợp khai thác, sử dụng dữ liệu thuộc danh 

mục được quy định trong Luật phí và lệ phí”. Điều 93 Luật Bảo hiểm xã hội quy 

định: “Cơ quan bảo hiểm xã hội là cơ quan nhà nước”, trong các quy định của 

Chính phủ xác định Bảo hiểm xã hội Việt Nam là cơ quan thuộc Chính phủ. Do 

đó, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, làm rõ thêm để bảo đảm cơ 

quan bảo hiểm xã hội cũng thuộc trường hợp không thu phí như các cơ quan nhà 

nước khác. 

  Tiếp thu, giải trình của Bộ Thông tin và Truyền thông 

Bộ Thông tin và Truyền thông đã tiếp thu, rà soát, chỉnh sửa, bổ sung quy 

định tại khoản 2 Điều 46. Quy định dữ liệu chia sẻ giữa các cơ quan nhà nước là 

không thu phí đã được quy định trong Nghị định 47/2020/NĐ-CP. Bảo hiểm xã 

hội là 1 cơ quan nhà nước nên sẽ được hưởng chính sách này. 

 Ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp 

Về phân loại hệ thống thông tin phục vụ giao dịch điện tử (Điều 50 dự thảo 
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Luật), đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo bỏ quy định này bởi vì nội dung dự thảo 

Luật hiện nay không còn nội dung phân loại hệ thống thông tin theo nền tảng số 

quản lý chuyên ngành theo lĩnh vực hoạt động. 

  Tiếp thu, giải trình của Bộ Thông tin và Truyền thông 

Bộ Thông tin và Truyền thông đã tiếp thu, rà soát, chỉnh sửa, bổ sung quy 

định tại Điều 51 theo hướng quy định cụ thể các loại hình hệ thống thông tin 

phục vụ giao dịch điện tử. Việc quy định về phân loại hệ thống thông tin phục 

vụ giao dịch điện tử là rất cần thiết nhằm quy định nghĩa vụ cụ thể cho chủ quản 

hệ thống và phân công quản lý. 

 Ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp 

Điều 53 dự thảo Luật quy định mức độ tin cậy của tài khoản giao dịch điện 

tử chia làm 3 mức độ. Tuy nhiên, khi tranh chấp phát sinh thì thực tế Tòa án chỉ 

công nhận giá trị pháp lý đối với chữ ký cấp độ 3. Trong hoạt động ngân hàng, 

với những khoản vay nhỏ thì chỉ cần chữ ký cấp độ 1 hoặc cấp độ 2 là đã có thể 

thực hiện được, nếu tất cả đều sử dụng chữ ký cấp độ 3 thì sẽ gây tốn kém, 

không hiệu quả. Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, rà soát nội dung 

này. 

  Tiếp thu, giải trình của Bộ Thông tin và Truyền thông 

Bộ Thông tin và Truyền thông đã tiếp thu, rà soát và bỏ quy định mức độ 

tin cậy của tài khoản giao dịch điện tử chia làm 3 mức độ trong dự thảo Luật. 

 Ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp 

Điểm đ khoản 1 Điều 54 dự thảo Luật quy định chủ quản hệ thống thông 

tin có trách nhiệm kết nối, cung cấp thông tin, số liệu báo cáo hoạt động với hệ 

thống giám sát của cơ quan nhà nước; Điều 55 dự thảo Luật quy định trách 

nhiệm của cơ quan nhà nước trong việc giám sát, trách nhiệm của Bộ Thông tin 

và Truyền thông thiết lập, vận hành hệ thống giám sát trực tuyến…. Quy định 

này chưa rõ về cách thức kết nối, nội dung, phạm vi cung cấp thông tin, báo cáo, 

cơ quan nhà nước nào là cơ quan giám sát hay là Bộ Thông tin và Truyền 

thông… Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu làm rõ. 

- Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu bổ sung điểm e vào sau 

điểm đ khoản 1 Điều 54 dự thảo Luật nguyên tắc tuân thủ quy định pháp luật về 

thương mại điện tử trong trường hợp hệ thống thông tin phục vụ giao dịch điện 

tử trong lĩnh vực thương mại. 

- Khoản 3 và khoản 4 Điều 54 dự thảo Luật quy định về trách nhiệm của 

chủ quản nền tảng số có lượng truy cập lớn nhưng không quy định rõ chủ thể 

nào có thẩm quyền xác nhận lượng người sử dụng hoặc lượng truy cập. Đề nghị 

cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, bổ sung. 
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  Tiếp thu, giải trình của Bộ Thông tin và Truyền thông 

Bộ Thông tin và Truyền thông đã tiếp thu, rà soát, chỉnh sửa, bổ sung quy 

định tại Điều 54 và Điều 55 dự thảo Luật. Trong đó đối với thẩm quyền xác định 

về lượng người dùng truy cập sẽ do Chính phủ quy định chi tiết theo khoản 4 

Điều 54 dự thảo Luật.  

 Ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp 

- Điều 57 dự thảo Luật về bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng, đề 

nghị cơ quan chủ trì soạn thảo bổ sung pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước và 

cơ yếu. 

- Khoản 1 Điều 58 dự thảo Luật quy định “Thông điệp dữ liệu được phân 

loại và bảo đảm an toàn thông tin mạng dựa trên mức độ quan trọng”. Tuy 

nhiên điểm a khoản 3 lại giao trách nhiệm cho Bộ Thông tin và Truyền thông 

“Quy định chi tiết về phân loại…”. Quy định như vậy không đảm bảo tính rõ 

ràng, minh bạch, đề nghị quy định phân loại các mức độ quan trọng của thông 

điệp dữ liệu ngay trong dự thảo Luật. 

Về trách nhiệm xây dựng, ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về bảo 

đảm an toàn thông điệp dữ liệu (điểm b khoản 3 Điều 58 dự thảo Luật), đề nghị 

quy định Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Ban Cơ yếu Chính 

phủ và các bộ, ngành có liên quan để bảo đảm phù hợp với nhiệm vụ, quyền hạn 

của các cơ quan. 

  Tiếp thu, giải trình của Bộ Thông tin và Truyền thông 

Bộ Thông tin và Truyền thông đã tiếp thu, rà soát, chỉnh sửa, bổ sung quy 

định tuân thủ quy định bảo vệ bí mật nhà nước đối với thông điệp dữ liệu thuộc 

phạm vi bí mật nhà nước tại khoản 2 Điều 58. Đối với nội dung quy định phân 

loại mức độ quan trọng của thông điệp dữ liệu để áp dụng biện pháp an toàn 

thông điệp dữ liệu Bộ Thông tin và Truyền thông đã bổ sung tại khoản 3 Điều 

58. Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đã sửa điểm b, khoản 4 Điều 58 thành 

“b) Phối hợp với các bộ, cơ quan Trung ương và các địa phương xây dựng, ban 

hành hoặc trình …” 

 Ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp 

Về điều khoản chuyển tiếp, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, 

rà soát kỹ các trường hợp cần chuyển tiếp, tránh việc thiếu cơ sở pháp lý để thực 

hiện. Khoản 1 Điều 59 và khoản 2 Điều 60 dự thảo Luật quy định chưa bảo đảm 

thống nhất, cụ thể: khoản 1 Điều 59 dự thảo Luật vẫn còn những quy định của 

Luật Giao dịch điện tử năm 2005 được áp dụng nhưng khoản 2 Điều 60 tuyên bố 

Luật Giao dịch điện tử năm 2005 hết hiệu lực. Do đó, đề nghị cơ quan chủ trì 

soạn thảo chỉnh lý, bảo đảm thống nhất. 
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 Tiếp thu, giải trình của Bộ Thông tin và Truyền thông 

Bộ Thông tin và Truyền thông đã tiếp thu, rà soát, chỉnh sửa, bổ sung quy 

định tại Điều 59 của dự thảo Luật và xin giải trình như sau: 

Điều 156 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định về áp dụng 

văn bản quy phạm pháp luật là: “1. Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng 

từ thời điểm bắt đầu có hiệu lực. Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng đối 

với hành vi xảy ra tại thời điểm mà văn bản đó đang có hiệu lực. Trong trường 

hợp văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực trở về trước thì áp dụng theo quy 

định đó”. 

Như vậy, nguyên tắc chung nhất là hành vi xảy ra ở thời điểm nào thì áp 

dụng pháp luật ở thời điểm đó. Việc quy định áp dụng Luật năm 2005 đối với 

các giao dịch đã xác lập nhưng chưa hoặc đang thực hiện trước thời điểm có 

hiệu lực của Luật sửa đổi là phù hợp. (tương tự như Bộ Luật Dân sự). 

Đã tiếp thu và điều chỉnh lại khoản 2 của Điều 59 dự thảo Luật thành: 

“Trong thời gian 3 năm kể từ khi Luật này có hiệu lực, cơ quan nhà nước có 

trách nhiệm bảo đảm thực hiện toàn bộ các giao dịch điện tử trong hoạt động 

của cơ quan nhà nước trừ trường hợp pháp luật có quy định khác”. 

III. VỀ TÍNH TƢƠNG THÍCH CỦA NỘI DUNG DỰ THẢO LUẬT 

VỚI ĐIỀU ƢỚC QUỐC TẾ CÓ LIÊN QUAN MÀ NƢỚC CHXHCN VIỆT 

NAM LÀ THÀNH VIÊN 

 Ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp 

Về cơ bản, nội dung dự thảo Luật không trái với các cam kết quốc tế mà 

Việt Nam là thành viên. Tuy nhiên, nội dung rà soát tính tương thích của dự thảo 

Luật với các điều ước quốc tế nêu tại mục VI Tờ trình còn sơ sài, đề nghị cơ 

quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu bổ sung, làm rõ thêm. 

 Tiếp thu, giải trình của Bộ Thông tin và Truyền thông 

Bộ Thông tin và Truyền thông đã tiếp thu, rà soát, chỉnh sửa, bổ sung trong 

Tờ trình chính phủ và trình bày chi tiết trong Báo cáo rà soát pháp luật và các 

điều ước quốc tế. 

IV. VỀ SỰ CẦN THIẾT, TÍNH HỢP LÝ, CHI PHÍ TUÂN THỦ CÁC 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH; VIỆC LỒNG GHÉP VẤN ĐỀ BÌNH ĐẲNG 

GIỚI TRONG DỰ THẢO LUẬT 

1. Về sự cần thiết, tính hợp lý, chi phí tuân thủ các thủ tục hành chính 

1.1. Về đánh giá tác động thủ tục hành chính 

 Ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp 

Để đảm bảo chất lượng của Bản đánh giá thủ tục hành chính đề nghị cơ 
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quan chủ trì soạn thảo chỉnh sửa một số nội dung sau: 

- Đề nghị bổ sung đánh giá tác động đối với 02 thủ tục hành chính sau:  

+ Thủ tục công nhận tổ chức cung cấp dịch vụ chữ ký điện tử nước ngoài 

(Điều 35); 

+ Thủ tục chuyển đổi giấy phép cho các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng 

thực chữ ký số công cộng thành giấy phép cung cấp dịch vụ tin cậy liên quan 

đến dịch vụ chữ ký điện tử cho hoạt động phát hành chứng thư chữ ký điện tử 

(điểm c khoản 3 Điều 37). 

- Tại Bản đánh giá thủ tục hành chính đề nghị nêu rõ cơ quan chủ trì soạn 

thảo đã đánh giá sự cần thiết, tính hợp pháp của thủ tục hành chính, đánh giá 

tính hợp lý của một số bộ phận thủ tục hành chính được quy định tại dự thảo 

Luật. Việc đánh giá tính hợp lý của các bộ phận thủ tục hành chính còn lại và 

chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sẽ được thực hiện khi xây dựng dự thảo Nghị 

định của Chính phủ, Thông tư của Bộ trưởng quy định chi tiết Luật này.  

Tuy nhiên, tại dự thảo Luật (Chương III) chỉ quy định thủ tục cấp các loại 

giấy phép, giấy chứng nhận, chưa đề cập việc cấp lại, thay đổi, gia hạn, do đó đề 

nghị bổ sung quy định tại dự thảo để bảo đảm đầy đủ, thống nhất với Bản đánh 

giá thủ tục hành chính. 

  Tiếp thu, giải trình của Bộ Thông tin và Truyền thông 

Bộ Thông tin và Truyền thông đã tiếp thu, rà soát, chỉnh sửa, bổ sung trong 

Báo cáo đánh giá thủ tục hành chính. Đã bổ sung đánh giá 02 thủ tục hành chính 

và bổ sung các nội dung theo ý kiến của Bộ Tư pháp. Bộ thông tin và Truyền 

thông cung đã rà soát bổ sung quy định về thủ tục cấp lại, thay đổi, gia hạn giấy 

phép, giấy chứng nhận tại khoản 5 Điều 26 theo ý kiến của Bộ Tư pháp. 

1.2. Về sự cần thiết, tính hợp pháp, tính hợp lý và chi phí tuân thủ thủ 

tục hành chính  

a) Về kinh doanh dịch vụ tin cậy trong giao dịch điện tử (Chương III) 

 Ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp 

- Theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Luật Đầu tư thì Bộ, cơ quan ngang Bộ 

không được ban hành điều kiện đầu tư kinh doanh. Do đó, đề nghị sửa đổi khoản 

5 Điều 26, khoản 6 Điều 35, điểm c khoản 3 Điều 37 dự thảo Luật theo hướng 

giao Chính phủ quy định chi tiết điều kiện kinh doanh, trình tự, thủ tục thay việc 

giao Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về vấn đề này.  

- Các điều kiện kinh doanh quy định tại các Điều 29, 31, 37 dự thảo Luật còn 

khá chung chung, khó xác định. Đề nghị quy định rõ hoặc giao Chính phủ quy 

định chi tiết. Đối với điều kiện về “Có thuyết minh phương án báo cáo trực tuyến 
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phục vụ công tác quản lý nhà nước về dịch vụ” quy định tại khoản 6 Điều 29, 

khoản 5 Điều 31 dự thảo Luật, đề nghị không quy định điều kiện này. Các nội 

dung liên quan đến chế độ báo cáo, phương thức, hệ thống báo cáo phục vụ công 

tác quản lý nhà nước phải do cơ quan nhà nước quy định cụ thể và thiết lập, 

doanh nghiệp chỉ cần thực hiện theo quy định, không có nghĩa vụ thuyết minh 

phương án báo cáo. 

 Tiếp thu, giải trình của Bộ Thông tin và Truyền thông 

Bộ Thông tin và Truyền thông đã tiếp thu, rà soát, chỉnh sửa, bổ sung tại 

Dự thảo Luật theo hướng chỉ giao Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về 

xây dựng, ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn, yêu cầu kỹ thuật đối với hoạt động 

cung cấp dịch vụ tin cậy, còn quy định về điều kiện, quy trình, thủ tục cấp phép 

dịch vụ tin cậy; quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ tin cậy thì giao Chính phủ 

quy định theo đúng thẩm quyền. Việc quy định thẩm quyền như vậy là phù hợp 

với quy định của Luật đầu tư. Chi tiết nội dung điều chỉnh tại khoản 4, 5 Điều 26 

dự thảo Luật. 

Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đã rà soát, bổ sung, làm rõ hơn các 

điều kiện kinh doanh quy định tại các Điều 29, 31, 37, đồng thời giao Chính phủ 

quy định chi tiết các điều kiện kinh doanh này đảm bảo phù hợp với từng loạih 

dịch vụ và sát với yêu cầu thực tế phát triển, phù hợp với sự thay đổi nhanh chóng 

của công nghệ.  

b) Về kinh doanh dịch vụ trung gian trong giao dịch điện tử, dịch vụ thông 

tin xếp hạng tín nhiệm số  

 Ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp 

Mục IV.2.6 Tờ trình (trang 10), việc đưa ra lý do không quy định 2 dịch vụ 

này trong dự án luật (để không phát sinh thủ tục hành chính) trong khi đã có 

trong đề nghị đã được thông qua là chưa phù hợp. Lý do để lý giải việc không 

quy định phải dựa trên sự cần thiết của quy định, cụ thể là nhà nước có cần quản 

lý hoạt động dịch vụ này không? cá nhân, tổ chức có nhu cầu kinh doanh không? 

Do đó, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo cân nhắc việc quy định kinh doanh 2 

dịch vụ nêu trên để phù hợp với đề nghị đã được thông qua hoặc nếu không quy 

định thì cần giải trình rõ ràng, thuyết phục hơn.  

 Tiếp thu, giải trình của Bộ Thông tin và Truyền thông 

Bộ Thông tin và Truyền thông đã tiếp thu, rà soát, chỉnh sửa, bổ sung mục 

IV phần giải trình về Chương III tại Tờ trình Chính phủ phân tích cụ thể Bộ 

Thông tin và Truyền thông đã tiến hành đánh giá thực tế và kết quả vào thời 

điểm hiện tại chưa phù hợp để đưa các dịch vụ này thành dịch vụ kinh doanh có 

điều kiện quy định trong dự thảo Luật. 
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c) Một số nội dung khác  

 Ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp 

- Tại điểm a khoản 3 Điều 15 dự thảo Luật, đề nghị bổ sung thêm 02 

trường hợp chứng thư điện tử có được từ việc số hóa văn bản giấy có giá trị như 

bản gốc:  

(1) Trường hợp được chứng thực bản sao điện tử từ bản chính bởi cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về chứng thực bản sao từ 

bản chính (theo Điều 10 Nghị định 45/2020/NĐ-CP về thực hiện thủ tục hành 

chính trên môi trường điện tử và hiện nay hình thức này đang được thực hiện 

rộng rãi bởi chính cơ quan có thẩm quyền chứng thực); 

(2) Trường hợp được chuyển đổi bởi cơ quan nhà nước khác (không phải 

cơ quan phát hành bản gốc hoặc đang quản lý sổ gốc văn bản giấy) trên cơ sở 

thông tin có thể tra cứu từ các cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin đã được chia sẻ, 

kết nối giữa các cơ quan nhà nước với nhau.  

Việc bổ sung thêm các trường hợp này bảo đảm bao quát được hết các 

trường hợp, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, phù hợp với thực tiễn 

thực hiện việc số hóa hiện nay đồng thời bảo đảm tính pháp lý của bản điện tử 

được chuyển đổi. 

 Tiếp thu, giải trình của Bộ Thông tin và Truyền thông 

Bộ Thông tin và Truyền thông đã tiếp thu, rà soát, chỉnh sửa, bổ sung nội 

dung “Việc chuyển đổi được thực hiện bởi cơ quan, tổ chức phát hành bản gốc, 

hoặc đang quản lý sổ gốc văn bản giấy, hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

chứng thực bản sao từ bản chính theo quy định của pháp luật” tại điểm a, khoản 

1, điểm a khoản 3 Điều 15. Đồng thời nội dung “trong đó quy định tại điểm d, 

khoản 2 Điều này là bắt buộc” tại điểm b khoản 4 Điều 15 dự thảo Luật, 

 Ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp 

Đề nghị đưa khoản 1, khoản 2 Điều 37 ra khỏi Điều này để phù hợp giữa 

nội dung và tên Điều.  

 Tiếp thu, giải trình của Bộ Thông tin và Truyền thông 

Bộ Thông tin và Truyền thông đã tiếp thu và chỉnh sửa tên điều 37 thành 

“Điều 37. Cung cấp dịch vụ chữ ký số công cộng” cho phù hợp giữa tên điều và 

nội dung. 

2. Về việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới 

 Ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp 

Về cơ bản, nội dung dự thảo Luật không có tác động về giới. Tuy nhiên, tại 

Tờ trình Chính phủ, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo có nội dung đánh giá về 
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việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong dự án Luật. Trong trường hợp cần 

thiết thì xây dựng Báo cáo riêng về lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong dự án 

Luật. 

 Tiếp thu, giải trình của Bộ Thông tin và Truyền thông 

Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp thu và đã bổ sung nội dung đánh giá về 

việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong Tờ trình Chính phủ và có Báo cáo 

đánh giá về việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong dự án Luật kèm theo Tờ 

trình Chính phủ. 

V. VỀ ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM VỀ NGUỒN NHÂN LỰC, TÀI 

CHÍNH ĐỂ BẢO ĐẢM THI HÀNH LUẬT 

 Ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp 

Tờ trình chưa nêu rõ các điều kiện bảo đảm về nguồn nhân lực, tài chính 

cho việc thi hành Luật, chủ yếu mới đưa ra đánh giá về điều kiện liên quan đến 

ban hành các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành; tuyên truyền, phổ 

biến Luật; đào tạo, nâng cao năng lực... Đề nghị bổ sung đánh giá điều kiện bảo 

đảm về tài chính cho cơ sở vật chất, nguồn nhân lực, tổ chức bộ máy, điều kiện 

khác để tổ chức thi hành Luật, đặc biệt là nội dung quy định về kết nối, chia sẻ 

dữ liệu (Điều 46 dự thảo Luật). 

  Tiếp thu, giải trình của Bộ Thông tin và Truyền thông 

Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp thu và đã chỉnh sửa, bổ sung nội dung 

phân tích rõ hơn các điều kiện bảo đảm về nguồn nhân lực, tài chính cho việc thi 

hành Luật trong Tờ trình Chính phủ và trong Báo cáo đánh giá tác động thủ tục 

hành chính kèm theo Tờ trình Chính phủ. 

VI. VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC, HỒ SƠ VÀ NGÔN NGỮ, KỸ THUẬT 

SOẠN THẢO VĂN BẢN 

1. Về trình tự, thủ tục  

 Ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp 

Về cơ bản, việc xây dựng dự thảo Luật đã được cơ quan chủ trì soạn thảo 

thực hiện theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020) và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP 

(được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 154/2020/NĐ-CP). Trên cơ sở đề nghị 

xây dựng Luật được Chính phủ thông qua, cơ quan chủ trì soạn thảo đã thành 

lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng dự án Luật; nghiên cứu, xây dựng dự 

án Luật; gửi hồ sơ dự án Luật để lấy ý kiến của các Bộ, ngành, Hiệp hội ngành 

nghề, tổ chức có liên quan; đăng tải hồ sơ dự án Luật trên Cổng Thông tin điện 

tử của Chính phủ, Cổng Thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông để 

lấy ý kiến rộng rãi cá nhân, tổ chức. Tiếp đó, cơ quan chủ trì soạn thảo đã giải 
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trình, tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành, hiệp hội, địa phương và gửi Bộ Tư pháp 

thẩm định. 

 Tiếp thu, giải trình của Bộ Thông tin và Truyền thông 

Bộ Thông tin và Truyền thông nhất trí với đánh giá của Bộ Tư pháp 

2. Về hồ sơ dự án Luật 

 Ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp 

Hồ sơ dự án Luật gửi Bộ Tư pháp thẩm định cơ bản đầy đủ theo quy định 

tại khoản 2 Điều 58 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (được 

sửa đổi, bổ sung năm 2020). Tuy nhiên, để hoàn thiện hồ sơ Dự án Luật, đề nghị 

cơ quan chủ trì soạn thảo bổ sung một số nội dung sau đây: 

(i) Bổ sung Nghị quyết số 152/NQ-CP ngày 03/12/2021 của Chính phủ về 

Phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 11 năm 2021; 

(ii) Về Tờ trình Chính phủ, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo chỉnh lý, hoàn 

thiện theo hướng khái quát, súc tích hơn, lược bớt sự cần thiết, bỏ phần VIII 

(Thời gian trình Quốc hội) và IX (Những vấn đề xin ý kiến), làm sâu sắc thêm 

mục đích, quan điểm, đánh giá sự tương thích với các cam kết quốc tế; đồng thời 

bổ sung các điều kiện bảo đảm về nguồn nhân lực, tài chính cho việc thi hành 

Luật. 

(iii) Về Báo cáo đánh giá tác động thủ tục hành chính đề nghị chỉnh lý và 

hoàn thiện kỹ hơn theo đúng quy định và nội dung đã nêu tại Mục IV Báo cáo 

thẩm định này; 

(iv) Bổ sung dự thảo các văn bản quy định chi tiết thi hành điều khoản 

được giao trong Luật. 

 Tiếp thu, giải trình của Bộ Thông tin và Truyền thông 

Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp thu và đã chỉnh sửa, bổ sung các nội 

dung theo ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp để hoàn thiện Tờ trình Chính phủ và 

trong Báo cáo đánh giá tác động thủ tục hành chính kèm theo Tờ trình Chính phủ. 

3. Về ngôn ngữ, kỹ thuật soạn thảo văn bản 

 Ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp 

Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát lại ngôn ngữ, hình thức, kỹ thuật 

trình bày văn bản cho phù hợp với quy định tại Nghị quyết số 

351/2017/UBTVQH14 ngày 14/3/2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy 

định thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước. Ví dụ:  

- Khoản 1 Điều 39 trùng với khoản 1 Điều 5 dự thảo Luật; 
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- Không sử dụng các kí hiệu gạch đầu dòng tại Điều 37 dự thảo Luật; sắp 

xếp lại vị trí giữa điểm a với điểm b khoản 3 Điều 15 dự thảo Luật, giữa điểm a 

với điểm b khoản 4 Điều 15 dự thảo Luật để bảo đảm tính logic; 

- Ngôn ngữ cần diễn đạt phổ thông, dễ hiểu hơn (khoản 1 Điều 11, khoản 1 

Điều 14, khoản 1 Điều 23, khoản 1 Điều 38 dự thảo Luật...). 

 Tiếp thu, giải trình của Bộ Thông tin và Truyền thông 

Bộ Thông tin và Truyền thông đã tiếp thu và rà soát, chỉnh sửa lại ngôn 

ngữ, hình thức, kỹ thuật trình bày văn bản trong dự thảo Luật, Tờ trình Chính 

phủ và các tài liệu kèm theo. 

Trên đây là báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tổng hợp, 

giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp đối với hồ sơ dự án Luật 

Giao dịch điện tử (sửa đổi)./. 

 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 

- Thủ tướng Chính phủ; 

- Các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

- Văn phòng Trung ương Đảng; 

- Ủy ban KHCN&MT của Quốc hội; 

- Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Văn phòng Chính phủ: BTCN, các PCN; 

- Bộ Tư pháp; 

- Lưu: VT, PC (03). 

KT. BỘ TRƢỞNG  

THỨ TRƢỞNG 
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Nguyễn Huy Dũng 



1 

 

CHÍNH PHỦ 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc 
 

 

BẢNG TỔNG HỢP, TIẾP THU, GIẢI TRÌNH Ý KIẾN ĐỐI VỚI 

DỰ THẢO LUẬT GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ(SỬA ĐỔI)
1
 

 

 

PHẦN I: TIẾP THU, GIẢI TRÌNH Ý KIẾN THÀNH VIÊN CHÍNH PHỦ 

 

STT Ý KIẾN TIẾP THU, GIẢI TRÌNH 

I Phó Thủ tƣớng Thƣờng trực Phạm Bình Minh  

1 Rà soát các quy định về giao dịch điện tử của cơ quan nhà nước, 

không quy định về phát triển công nghệ thông tin trong cơ quan nhà 

nước thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Công nghệ thông tin. Quy 

định về chính sách hỗ trợ giao dịch điện tử của cơ quan nhà nước 

phải thực hiện theo quy định pháp luật về ngân sách nhà nước và 

pháp luật về cán bộ công chức, viên chức. 

Tiếp thu. Đã rà soát, chỉnh sửa về giao dịch điện tử của cơ quan 

nhà nước theo hướng lược bỏ các nội dung về phát triển công 

nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước thuộc phạm vi điều 

chỉnh của Luật Công nghệ thông tin. Cụ thể đã chỉnh sửa tại các 

Điều 47, 48, 49, 50 của dự thảo Luật. 

 

2 Về quy định liên quan đến dự thảo Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu 

dùng: Bộ TT&TT thống nhất với Bộ Công Thương quy định về nền 

tảng số trong Luật giao dịch điện tử để làm cơ sở cho Luật bảo vệ 

quyền lợi người tiêu dùng sẽ dẫn chiếu 

Tiếp thu. Đã bổ sung 2 khái niệm về nền tảng số và nền tảng số 

trung gian tại khoản 20 và khoản 21 Điều 4 dự thảo Luật. 

Đã chỉnh sửa, bổ sung quy định trách nhiệm của chủ quản nền 

tảng số tại khoản 2, khoản 3 Điều 54 dự thảo Luật. 

3 Làm rõ nội hàm khái niệm nền tảng số và nền tảng số trung gian 

phục vụ trực tiếp giao dịch điện tử để phù hợp với phạm vi điều 

chỉnh của Luật này. Rà soát để bảo đảm quyền tự chủ kinh doanh 

của doanh nghiệp và yêu cầu bảo vệ chủ quyền không gian mạng, 

Tiếp thu. Đã rà soát và bổ sung khái niệm về nên tảng số và nền 

tảng số trung gian phù hợp với phạm vi điều chỉnh của Luật này 

tại Điều 4 dự thảo Luật. 

Đã thực hiện rà soát các quy định trong dự thảo Luật đảm bảo 

                                                           
1
 Bản chụp các ý kiến góp ý được đăng tải theo đường dẫn sau đây: https://tinyurl.com/Luat-GDDT 
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an ninh mạng tại các luật liên quan; tiếp tục rà soát các quy định cụ 

thể của dự thảo Luật để bảo đảm thống nhất với pháp luật về an 

toàn thông tin mạng, an ninh mạng, thương mại điện tử, sở hữu trí 

tuệ, công chứng. 

thống nhất với pháp luật hiện hành. 

 

II Văn phòng Chính phủ  

1 Về việc bảo đảm thống nhất với các luật có liên quan  

1.1 Đối với Luật Công nghệ thông tin: Nội dung Chương V dự thảo 

Luật về giao dịch điện tử của cơ quan nhà nước trùng lặp với quy 

định Chương IV Luật Công nghệ thông tin về biện pháp bảo đảm 

ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin. Việc trùng lặp giữa 2 

Luật cần được xử lý theo nguyên tắc của Luật Ban hành văn bản 

QPPL là sửa đổi hoặc bãi bỏ các quy định của Luật Công nghệ 

thông tin tại điều khoản thi hành của Luật này. 

Đề nghị rà soát các quy định tại Chương này để phù hợp với phạm 

vi điều chỉnh của Luật này chỉ quy định về việc tạo lập, kết nối, 

chia sẻ, quản lý dữ liệu, dữ liệu mở, cơ sở dữ liệu để phục vụ giao 

dịch điện tử của cơ quan nhà nước, không quy định về ứng dụng 

công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước 

Tiếp thu. Qua rà soát các nội dung trùng lặp với Luật Công 

nghệ thông tin, Bộ TTTT đã bổ sung quy định tại khoản 3 Điều 

60 như sau: 

“3. Bãi bỏ các quy định tại Điều 58 về Cơ sở dữ liệu quốc gia 

và Điều 59 về Cơ sở dữ liệu của bộ, ngành, địa phương của 

Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 

năm 2006.” 

1.2 Đối với Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng: Đề nghị Bộ TTTT 

và Bộ Công Thương thống nhất nội dung khái niệm về “nền tảng 

số” và “nền tảng số trung gian” bổ sung vào Luật Giao dịch điện 

tử, đối với Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng chỉ quy định 

riêng đối với nền tảng số để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng khi 

thực hiện giao dịch điện tử. 

Tiếp thu. Đã bổ sung 2 khái niệm về nền tảng số và nền tảng số 

trung gian tại khoản 20 và khoản 21 Điều 4 dự thảo Luật. 

Đã chỉnh sửa, bổ sung quy định trách nhiệm của chủ quản nền 

tảng số tại khoản 2, khoản 3 Điều 54 dự thảo Luật. 

2 Về giao dịch điện tử của cơ quan nhà nước  

2.1 Về lộ trình thực hiện giao dịch điện tử của cơ quan nhà nước: Dự 

thảo Luật quy định 3 năm kể từ ngày Luật này có hiệu lực thì cơ 

quan nhà nước có trách nhiệm bảo đảm thực hiện toàn bộ các giao 

dịch điện tử, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Nguyên 

tắc của giao dịch điện tử là tự nguyện do vậy không nên bắt buộc 

Tiếp thu. Đã bỏ nội dung này trong dự thảo Luật. 
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thực hiện tất cả giao dịch điện tử đối với các giao dịch của cơ quan 

nhà nước với các tổ chức, cá nhân để bảo đảm quyền tiếp cận dịch 

vụ công của tổ chức, cá nhân dưới mọi hình thức, chỉ nên bắt buộc 

giao dịch điện tử giữa các cơ quan, tổ chức. Đồng thời, không nên 

quy định lộ trình 3 năm đối với tất cả các cơ quan nhà nước mà nên 

giao Chính phủ ban hành kế hoạch, lộ trình phù hợp với khả năng 

triển khai giao dịch điện tử ở từng lĩnh vực, trừ trường hợp luật 

chuyên ngành có quy định khác. 

2.2 Về trách nhiệm của Bộ TTTT trong việc xây dựng Nền tảng dữ liệu 

chung hoặc Cổng dữ liệu quốc gia nên giao Chính phủ quy định 

cho linh hoạt, vì đây là các biện pháp triển khai có tính công nghệ 

không nên quy định trong Luật để bảo đảm tính ổn định của Luật. 

Tiếp thu. Đã chỉnh sửa tại khoản 10 Điều 47 và khoản 9 Điều 

48 dự thảo Luật, trong đó, giao Chính phủ quy định chi tiết về 

dữ liệu mở và việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các bộ, cơ quan 

ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức khác. 

2.3 Dự thảo Luật quy định về dữ liệu mở của cơ quan nhà nước, nhưng 

chưa có khái niệm về dữ liệu và dữ liệu mở phục vụ cho hoạt động 

giao dịch điện tử, chưa rõ loại dữ liệu mở nào sẽ được cơ quan nhà 

nước công bố, cơ quan nào có trách nhiệm công bố. Đề nghị bổ 

sung các quy định này, đồng thời bổ sung trách nhiệm của cơ quan 

nhà nước giám sát dữ liệu mở để bảo đảm quản lý chặt chẽ theo các 

quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn chung của dữ liệu mở. 

Tiếp thu. Đã bổ sung khái niệm dữ liệu mở tại khoản 1 Điều 48 

như sau: 

“1. Dữ liệu mở của cơ quan nhà nước là dữ liệu được cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền công bố rộng rãi cho cơ quan, tổ 

chức, cá nhân tự do sử dụng, tái sử dụng, chia sẻ…” 

III Bộ Tƣ pháp  

1 Nhất trí với phương án 1 về việc loại bỏ các nội dung loại trừ trong 

phạm vi điều chỉnh. Tuy nhiên, cách diễn đạt tại Điều 1 dự thảo 

Luật vẫn chưa rõ. Với quy định như khoản 1 Điều 1 dự thảo Luật 

thì nội hàm giao dịch điện tử vẫn rất rộng, bao trùm lên nhiều lĩnh 

vực giao dịch khác. Đề nghị cân nhắc nếu chọn phương án 1 thì nên 

quy định cụ thể các nhóm quan hệ xã hội thuộc phạm vi điều chỉnh 

của Luật này. 

Tiếp thu. Đã chỉnh sửa Điều 1 như sau: 

“1. Luật này quy định về hoạt động giao dịch điện tử của cơ 

quan nhà nước, tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực dân sự, kinh 

doanh, thương mại, hành chính và các lĩnh vực khác do pháp 

luật quy định. 

2. Luật này không quy định về nội dung của các giao dịch. Luật 

khác quy định giao dịch không thực hiện bằng phương tiện điện 

tử thì tuân thủ theo quy định của Luật đó.” 

2 Chính sách 4 (Bảo đảm giá trị pháp lý của tài khoản giao dịch và Tiếp thu. Bộ TTTT đã bổ sung nội dung giải trình về nội dung 
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dịch vụ tạo lập, xác thực tài khoản giao dịch) có một số nội dung 

thay đổi so với khi trình Chính phủ thông qua. Mục IV Tờ trình đưa 

ra lý do không quy định 02 dịch vụ (tạo lập, xác thực tài khoản) 

trong dự án Luật (để không phát sinh thủ tục hành chính) trong khi 

đã có trong đề nghị đã được thông qua là chưa thuyết phục. Đề nghị 

cơ quan chủ trì soạn thảo có báo cáo, giải trình rõ. 

này tại Báo cáo Thủ tướng Chính phủ như sau: 

“Đối với dịch vụ tạo lập, xác thực tài khoản có trong hồ sơ đề 

nghị xây dựng Luật, trong quá trình xây dựng dự thảo, Bộ 

TTTT đã rà soát nhu cầu thực tế trên thị trường thì nhận thấy 

không có nhu cầu tạo lập, xác thực tài khoản giao dịch. Kinh 

nghiệm quốc tế cũng không thấy có quốc gia nào có dịch vụ 

này. Vì vậy đề xuất bỏ nội dung quy đinh về 02 dịch vụ trên.” 

3 Tại Điều 3 dự thảo Luật quy định chưa rõ nguyên tắc áp dụng pháp 

luật trong trường hợp Luật Giao dịch điện tử và luật khác có quy 

định khác nhau. Đề nghị thực hiện theo nguyên tắc áp dụng pháp 

luật đã được quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật. Trường hợp cần thiết quy định, đề nghị chỉ rõ nội dung nào áp 

dụng Luật Giao dịch điện tử, nội dung nào áp dụng luật khác. 

Tiếp thu. Đã chỉnh sửa Điều 3 như sau: 

“1. Giao dịch điện tử phải tuân theo Luật Giao dịch điện tử và 

luật khác có liên quan.  

2. Luật khác điều chỉnh giao dịch điện tử trong lĩnh vực cụ thể 

có quy định đặc thù không trái với Điều 5 Luật này thì áp dụng 

quy định của luật đó.” 

4 Đề nghị rà soát đảm bảo không có quy định mâu thuẫn, chồng chéo 

với các luật khác. Cụ thể, tại khoản 2 Điều 8 quy định như dự thảo 

Luật có thể hiểu Bộ Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm 

giúp Chính phủ quản lý nhà nước về tất cả các vấn đề liên quan đến 

giao dịch điện tử. 

Tiếp thu. Bộ TTTT đã điều chỉnh khoản 2 và 3 Điều 8 như sau: 

“2. Bộ Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm chủ trì, 

phối hợp với các bộ, ngành có liên quan thực hiện quản lý nhà 

nước đối với giao dịch điện tử theo quy định tại Luật này. 

3. Các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương thực hiện quản lý về giao dịch điện tử 

trong lĩnh vực, địa bàn thuộc phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của 

mình.” 

Việc quy định tại khoản 2, 3 Điều 8 đã chỉ rõ trách nhiệm quản 

lý của Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan khác. Quy 

định này cũng tương đồng với quy định tại Điều 8 của Luật 

GDĐT 2005. Trong quá trình tổng kết thi hành Luật cũng 

không thấy có ý kiến vướng mắc trong quá trình thực hiện Luật 

này. 

5 Tại Điều 4 dự thảo Luật, đề nghị rà soát nội dung giải thích từ ngữ 

để bảo đảm chính xác, thống nhất, đầy đủ bởi có nhiều thuật ngữ 

mang tính nền tảng cho hoạt động chuyển đổi số quốc gia. Ví dụ:  

Tiếp thu. Đã rà soát lại các khái niệm trong dự thảo Luật, đối 

sánh với các khái niệm quy định trong Luật GDĐT 2005 và 

Luật ATTT mạng và đã chỉnh sửa một số thuật ngữ như: “Chữ 
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- Khái niệm “giao dịch điện tử” tại khoản 1 không thống nhất với 

khái niệm “hợp đồng điện tử” tại khoản 9 trong khi hợp đồng điện 

tử là một dạng của giao dịch điện tử. 

- Khái niệm “chủ quản” tại khoản 2 Điều 39 chưa rõ, đề nghị bổ 

sung vào phần giải thích từ ngữ tại Điều 4. 

ký điện tử thiết bị” (khoản 7 Điều 4), “Trao đổi dữ liệu số” 

(khoản 19 Điều 4). 

Riêng đối với các thuật ngữ “giao dịch điện tử” và “hợp đồng 

điện tử” trong dự thảo Luật đều giữ nguyên theo Luật GDĐT 

2005. Trong quá trình tổng kết thi hành Luật cũng không thấy 

có ý kiến vướng mắc trong quá trình thực hiện Luật này.  

Đối với khái niệm “chủ quản hệ thống thông tin” đã được quy 

định tại khoản 5 Điều 3 Luật An toàn thông tin mạng. Do đó, 

không cần nhắc lại khái niệm trong Luật này. 

6 Về  điều kiện kinh doanh dịch vụ tin cậy, Bộ Tư pháp có ý kiến:  

 

Tại khoản 5 quy định giao Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng, 

ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn, yêu cầu kỹ thuật đối với dịch vụ 

tin cậy là chưa phù hợp với nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, 

trong đó có Ban Cơ yếu Chính phủ. Đề nghị nghiên cứu chỉnh lý 

theo hướng Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ 

quan ban hành; 

Các điều kiện kinh doanh tại Điều 29, 31, 37 dự thảo Luật còn khá 

chung chung, khó xác định. Đề nghị quy định rõ hoặc giao Chính 

phủ quy định chi tiết;  

 

Đề nghị xem xét lại quy định đối với điều kiện về “ Có thuyết minh 

phương án báo cáo trực tuyến phục vụ công tác quản lý nhà nước 

về dịch vụ” tại khoản 5 Điều 29, khoản 5 Điều 31 dự thảo Luật. 

Các nội dung liên quan đến chế độ báo cáo, phương thức, hệ thống 

báo cáo phục vụ công tác quản lý nhà nước phải do cơ quan nhà 

nước quy định cụ thể và thiết lập, doanh nghiệp chỉ cần thực hiện 

theo quy định, không có nghĩa vụ thuyết minh phương án báo cáo. 

Dự thảo Luật (Chương III) chỉ quy định thủ tục cấp phép các loại 

giấy phép, giấy chứng nhận, chưa đề cập việc cấp lại, thay đổi, gia 

Tiếp thu.  

 

- Đã chỉnh sửa lại khoản 5 Điều 26 theo hướng giao Bộ TT&TT 

chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan (bao gồm 

cả Ban Cơ yếu Chính phủ) để thực hiện xây dựng, ban hành tiêu 

chuẩn, quy chuẩn, yêu cầu kỹ thuật đối với dịch vụ tin cậy. Cụ 

thể như sau: 

“5. Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ 

quan, tổ chức liên quan có trách nhiệm: 

a) …  

b) Xây dựng, ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn, yêu cầu kỹ thuật 

đối với dịch vụ tin cậy.” 

- Đã bổ sung quy định giao Chính phủ quy định chi tiết điều 

kiện cấp phép tại khoản 4 Điều 26, đồng thời bổ sung thêm 

“cấp lại, thay đổi, gia hạn”, cụ thể như sau: 

“4. Chính phủ quy định chi tiết về điều kiện cấp mới, gia hạn, 

thay đổi, cấp lại, tạm đình chỉ, thu hồi giấy phép dịch vụ tin 

cậy; quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ tin cậy.” 
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hạn, do đó đề nghị bổ sung quy định tại dự thảo để bảo đảm đầy đủ, 

thống nhất với Bản đánh giá thủ tục hành chính 

7 Tại Điều 57 dự thảo Luật, đề nghị bổ sung pháp luật về bảo vệ bí 

mật nhà nước và cơ yếu. 

Tiếp thu. Đã điều chỉnh lại khoản 2 Điều 58 như sau: 

“2. Thông điệp dữ liệu thuộc phạm vi bí mật nhà nước tuân thủ 

quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước và cơ yếu.” 

8 Tại Điều 59 về điều khoản chuyển tiếp, đề nghị nghiên cứu rà soát 

các trường hợp cần chuyển tiếp, tránh việc thiếu cơ sở pháp lý để 

thực hiện. 

Đề nghị rà soát, chỉnh lý lại khoản 1 Điều 59 và khoản 2 Điều 60 

dự thảo Luật để bảo đảm thống nhất. 

Tiếp thu. Đã nghiên cứu rà soát và điều chỉnh như sau: 

- Tại khoản 1 Điều 59: 

“1. Giao dịch điện tử được xác lập và đang thực hiện trước thời 

điểm Luật này có hiệu lực thì chủ thể giao dịch tiếp tục thực 

hiện theo quy định của Luật Giao dịch điện tử số 

51/2005/QH11 và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi 

tiết Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 cho đến khi kết 

thúc giao dịch đó, trừ trường hợp các bên thống nhất lựa chọn 

áp dụng theo các quy định của Luật này.” 

- Tại khoản 2 Điều 60: 

“2. Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 

năm 2005 hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Luật này có hiệu lực 

thi hành.” 

IV Ngân hàng Nhà nƣớc  

1 Đề nghị sửa đổi khoản 2 Điều 3 về áp dụng Luật Giao dịch điện tử: 

“Trường hợp luật khác quy định khác với Luật này (Luật Giao dịch 

điện tử) về cùng một vấn đề về thực hiện giao dịch điện tử mà 

không trái với nguyên tắc chung tiến hành giao dịch điện tử quy 

định tại Điều 5 của Luật này thì áp dụng quy định tại luật khác.” 

Tiếp thu. Đã chỉnh sửa khoản 2 Điều 3 như sau: 

“2. Luật khác điều chỉnh giao dịch điện tử trong lĩnh vực cụ thể 

có quy định đặc thù không trái với Điều 5 Luật này thì áp dụng 

quy định của luật đó.” 

2 Tại Điều 8 đề nghị chỉnh sửa khoản 2, khoản 3 theo hướng quy 

định như sau: Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện quản lý nhà 

nước đối với hoạt động giao dịch điện tử cụ thể (chỉ rõ là hoạt 

động giao dịch điện tử nào tại dự thảo Luật); Các bộ, cơ quan 

ngang bộ thực hiện quản lý nhà nước đối với hoạt động giao dịch 

điện tử theo phạm vi, lĩnh vực quản lý nhà nước của các bộ, cơ 

Tiếp thu. Bộ TTTT đã điều chỉnh khoản 2 và 3 Điều 8 như sau: 

“2. Bộ Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm chủ trì, 

phối hợp với các bộ, ngành có liên quan thực hiện quản lý nhà 

nước đối với giao dịch điện tử theo quy định tại Luật này. 

3. Các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố 
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quan ngang bộ. trực thuộc Trung ương thực hiện quản lý về giao dịch điện tử 

trong lĩnh vực, địa bàn thuộc phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của 

mình.” 

3  Điều 54: 

Đề nghị rà soát lại các điểm a, b, c, e, g khoản 1 và khoản 2, khoản 

3 Điều 54 do có nhiều nội dung chồng chéo với quy định pháp luật 

khác và không phù hợp với thực tiễn giao dịch điện tử trong lĩnh 

vực ngân hàng.  

 

Đề nghị bổ sung khoản 4 Điều 54 quy định theo hướng: 4. Chủ 

quản hệ thống thông tin phục vụ giao dịch điện tử trong lĩnh vực 

ngân hàng thực hiện trách nhiệm theo hướng dẫn của Ngân hàng 

Nhà nước Việt Nam. 

Tiếp thu.  

Đã rà soát, chỉnh sửa lại các nội dung quy định tại khoản 1 Điều 

54, lược bỏ các nội dung không phù hợp, đưa khoản 1 Điều 54 

trong dự thảo mới chỉ còn 3 điểm.  

 

 

Đối với đề xuất bổ sung khoản 4 Điều 54 của NHNN, Bộ TTTT 

đã tiếp thu và thể hiện tại khoản 3 Điều 8 dự thảo Luật để các 

ngành, lĩnh vực đề có thể quy định đặc thù về giao dịch điện tử 

trong ngành, lĩnh vực mình quản lý, theo đó khoản này quy 

định cụ thể như sau: “Các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân 

dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện quản lý về 

giao dịch điện tử trong lĩnh vực, địa bàn thuộc phạm vi nhiệm 

vụ, quyền hạn của mình.” 

4 Đề nghị xem xét lại sự cần thiết quy định trách nhiệm giám sát tại 

Điều 55 dự thảo Luật. Trường hợp cần thiết thì đề nghị bổ sung 

khoản 4 theo hướng: 4. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì thực 

hiện giám sát tuân thủ đối với chủ quản hệ thống thông tin phục vụ 

giao dịch điện tử trong lĩnh vực ngân hàng; thực hiện giám sát trực 

tuyến đối với các hệ thống thông tin phục vụ giao dịch điện tử hoạt 

động trực tuyến trong lĩnh vực ngân hàng; thiết lập, vận hành hệ 

thống thông tin tiếp nhận thông báo, báo cáo và giám sát trực 

tuyến đối với các hệ thống thông tin phục vụ giao dịch điện tử 

trong lĩnh vực ngân hàng. 

Tiếp thu. Đã bổ sung quy định về trách nhiệm giám sát đối với 

các bộ, cơ quan ngang bộ tại khoản 1 Điều 55 như sau: 

“1…Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, thực 

hiện giám sát đối với chủ quản hệ thống thông tin phục vụ giao 

dịch điện tử trong lĩnh vực thuộc phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn 

của mình và chia sẻ dữ liệu giám sát với Bộ Thông tin và 

Truyền thông.” 

Với quy định này, Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc 

Chính phủ nói chung, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nói riêng 

sẽ có trách nhiệm thực hiện giám sát đối với các chủ quản hệ 

thống thông tin phục vụ giao dịch điện tử trong lĩnh vực mình 

phụ trách. 

5 Khoản 5 Điều 4: Đề nghị xem lại cụm từ “Trong trường hợp chủ Tiếp thu. Đã chỉnh sửa lại khoản 5 và khoản 6 Điều 4 dự thảo 
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thể ký là thiết bị” để đảm bảo rõ ý. Khoản 1 Điều 32 quy định “Chữ 

ký điện tử nhằm xác nhận chủ thể ký và khẳng định sự chấp thuận 

của chủ thể ký đối với thông điệp dữ liệu thông qua xác nhận bằng 

phương thức điện tử”, theo quy định này thì chủ thể ký không thể là 

thiết bị. 

 

Luật như sau: 

“5. Chữ ký điện tử được tạo lập dưới dạng từ, chữ, số, ký hiệu, 

âm thanh hoặc các hình thức khác bằng phương tiện điện tử, 

gắn liền hoặc kết hợp một cách lô gíc với thông điệp dữ liệu, có 

khả năng xác nhận chủ thể ký thông điệp dữ liệu và xác nhận sự 

chấp thuận của chủ thể đó đối với nội dung thông điệp dữ liệu 

được ký.  

6. Chữ ký điện tử thiết bị là hình thức dạng từ, chữ, số, ký hiệu, 

âm thanh hoặc các hình thức khác được thiết bị tự động tạo ra, 

gắn liền hoặc kết hợp một cách lô gíc với thông điệp dữ liệu do 

chính thiết bị đó tạo ra tự động, có khả năng xác nhận thiết bị 

tạo ra thông điệp dữ liệu và đảm bảo tính toàn vẹn của thông 

điệp dữ liệu đó.” 

6 Khoản 13, 16 Điều 4: Dự thảo Luật sử dụng thuật ngữ “dữ liệu số”, 

“dữ liệu điện tử” nhưng chỉ quy định giải thích về “dữ liệu số”, đề 

nghị rà soát cách sử dụng thuật ngữ để đảm bảo thống nhất hoặc bổ 

sung quy định giải thích “dữ liệu điện tử” để làm rõ sự khác nhau. 

Tiếp thu. Đã rà soát, chỉnh sửa thống nhất thuật ngữ trong toàn 

bộ dự thảo Luật, theo đó thống nhất sử dụng một thuật ngữ dữ 

liệu số trong dự thảo Luật. 

7 Khoản 8 Điều 9: Đề nghị xem lại quy định này vì đây là hành vi 

không tuân thủ quy định pháp luật, không phải hành vi bị cấm. 

 

Tiếp thu. Đã lược bỏ các nội dung này tại Điều 9. 

8 Khoản 10 Điều 9: Đề nghị bỏ nội dung này vì đã được quy định tại 

pháp luật khác. 

Tiếp thu. Đã lược bỏ các nội dung này tại Điều 9. 

9 Điều 23 khoản 6, 7: Các khoản này sử dụng thuật ngữ “phương 

pháp chứng thực tin cậy”, đề nghị làm rõ tiêu chí để xác định một 

phương pháp chứng thực là tin cậy. 

Tiếp thu. Đã điều chỉnh tại Điều 23 theo hướng sửa lại thuật 

ngữ “phương pháp chứng thực tin cậy” thành “dịch vụ tin cậy” 

để làm tường minh cho các nội dung này.  

10 Điều 38 khoản 1: Quy định “Tổ chức sử dụng chữ ký điện tử dùng 

riêng là tổ chức sử dụng chữ ký số dùng riêng cho cơ quan, tổ chức 

phải được quản lý bởi cơ quan quản lý nhà nước” không đảm bảo 

rõ ý và chưa phù hợp với khoản 2 Điều 32 quy định về chữ ký điện 

tử dùng riêng không bắt buộc phải thỏa mãn điều kiện là chữ ký số. 

Tiếp thu. Đã chỉnh sửa tại khoản 1 Điều 38 như sau: 

“1. Tổ chức sử dụng chữ ký điện tử dùng riêng là tổ chức tạo 

lập và sử dụng chữ ký điện tử dùng riêng phục vụ các hoạt 

động của cơ quan, tổ chức mình.” 
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11 Điều 43: Đề nghị làm rõ quy định “thông báo bằng phương pháp 

truyền thống” là gì. 

“Thông báo bằng phương pháp truyền thống” là phương pháp 

thông báo bằng văn bản giấy, lời nói,… trong đời sống thực. 

Phương pháp thông báo truyền thống là trên môi trường thực, 

khác với thông báo bằng phương tiện điện tử trên môi trường 

điện tử. 

Nội dung “Thông báo bằng phương pháp truyền thống” này đã 

được quy định tại Luật GDĐT 2005. Trong quá trình tổng kết 

thi hành luật và rà soát các nội dung vướng mắc của Luật 

GDĐT 2005, Bộ TTTT không thấy có ý kiến vướng mắc trong 

quá trình triển khai Luật liên quan đến quy định này. 

12 Điều 45 khoản 3: Đề nghị bổ sung quy định giải thích thế nào là 

“dữ liệu chủ” để có thể xác định được các dữ liệu này. 

Tiếp thu. Đã bổ sung khái niệm dữ liệu chủ tại Điều 4 như sau: 

“Dữ liệu chủ là dữ liệu chứa thông tin cơ bản nhất để định 

danh và mô tả các đối tượng thực thể nghiệp vụ cốt lõi và độc 

lập.” 

13 Điều 58:  

Khoản 1 Điều 58 quy định “Thông điệp dữ liệu được phân loại và 

bảo đảm an toàn thông tin mạng dựa trên mức độ quan trọng”. Tuy 

nhiên điểm a khoản 3 quy định giao Bộ Thông tin và Truyền thông 

“Quy định chi tiết về phân loại và đảm bảo an toàn thông điệp dữ 

liệu trong giao dịch điện tử” không đảm bảo phù hợp. Đề nghị xem 

xét quy định phân loại thông điệp dữ liệu và bảo đảm an toàn thông 

điệp dữ liệu tại dự thảo Luật hoặc giao Chính phủ hướng dẫn;  

 

Điểm b khoản 5 Điều 58: Đề nghị xem xét chỉnh sửa lại là “... và 

báo cáo cơ quan quản lý nhà nước thực hiện ủy thác theo quy 

định” thay vì báo cáo Bộ Thông tin Truyền thông và làm rõ hình 

thức báo cáo. 

 

 

 

Tiếp thu. 

Đã bỏ quy định về việc “Quy định chi tiết về phân loại và đảm 

bảo an toàn thông điệp dữ liệu trong giao dịch điện tử” trong 

trách nhiệm của Bộ TTTT. 

 

 

 

 

Đã chỉnh sửa điểm b, khoản 5 như sau: “b) Thông báo kịp thời 

cho người dùng về sự cố mất an toàn thông điệp dữ liệu và báo 

cáo Bộ Thông tin và Truyền thông và cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền theo quy định;”.  

Việc báo cáo Bộ TTTT các sự cố mất an toàn thông điệp dữ 

liệu là do an toàn thông điệp dữ liệu là một phần của an toàn 

thông tin mạng. Theo quy định của pháp luật an toàn thông tin 

mạng khi xảy ra sự cố an toàn thông tin phải báo cáo với Cơ 
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Đề nghị rà soát, xem xét sửa lại tên Điều là Bảo vệ thông điệp dữ 

liệu trong giao dịch điện tử của cơ quan nhà nước để phù hợp với 

nội dung của Điều;  

quan điều phối quốc gia (trực thuộc Bộ TTTT). 

 

 

Nội dung của Điều này nhằm quy định việc bảo vệ thông điệp 

dữ liệu trong giao dịch điện tử nói chung, không hàm ý chỉ quy 

định đối với thông điệp dữ liệu trong giao dịch điện tử của cơ 

quan nhà nước, do vậy tên Điều như trong dự thảo Luật là phù 

hợp. 

V Bộ Công Thƣơng  

1  Về phạm vi điều chỉnh (Điều 1) 

Khoản 2 Điều 1 dự thảo quy định “Luật này không quy định về nội 

dung, điều kiện, hình thức của các giao dịch quy định tại khoản 1 

Điều này”, tuy nhiên tại dự thảo vẫn quy định các nội dung về điều 

kiện như: Điều kiện thông điệp dữ liệu có giá trị như văn bản (Điều 

12), Điều kiện thông điệp dữ liệu có giá trị như bản gốc (Điều 13), 

Điều kiện chuyển đổi hình thức giữa văn bản giấy và thông điệp dữ 

liệu (Điều 15), điều kiện cung cấp dịch vụ cấp dấu thời gian (Điều 

29), điều kiện cung cấp dịch vụ chứng thực thông điệp dữ liệu (Điều 

31). 

Đề nghị rà soát, chỉnh lý lại nội dung tại khoản này đảm bảo thống 

nhất. 

Tiếp thu. Đã chỉnh sửa Điều 1 như sau: 

“1. Luật này quy định về hoạt động giao dịch điện tử của cơ quan 

nhà nước, tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực dân sự, kinh doanh, 

thương mại, hành chính và các lĩnh vực khác do pháp luật quy 

định. 

2. Luật này không quy định về nội dung của các giao dịch. Luật 

khác quy định giao dịch không thực hiện bằng phương tiện điện 

tử thì tuân thủ theo quy định của Luật đó.” 

2 Về nguyên tắc chung tiến hành giao dịch điện tử (Điều 5) 

Đề đảm bảo thống nhất với Điều 1 về phạm vi điều chỉnh đang quy 

định mở rộng đối với các lĩnh vực dân sự, kinh doanh, thƣơng mại, 

đề nghị sửa đổi khoản 4 Điều 5 thành như sau: 

“Tuân thủ các quy định của pháp luật dân sự, thương mại, pháp 

luật an toàn thông tin mạng, an ninh mạng và pháp luật khác có 

liên quan đến giao dịch điện tử”. 

Tiếp thu. Đã chỉnh sửa tại khoản 4 Điều 5 như sau: 

“4. Tuân thủ các quy định của pháp luật dân sự, thương mại, 

an toàn thông tin mạng, an ninh mạng và pháp luật khác có liên 

quan đến giao dịch điện tử.” 

3 Về quản lý nhà nước đối với giao dịch điện tử (Điều 8) 

Đề nghị sửa khoản 2, khoản 3 Điều 8 theo hướng như sau: 

Tiếp thu. Đã chỉnh sửa tại khoản 2, 3 Điều 8 như sau: 

“2. Bộ Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm chủ trì, 
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“2. Bộ Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm trước Chính 

phủ chủ trì, phối hợp với các cơ quan thuộc Chính phủ thực hiện 

quản lý nhà nước trong thực hiệnđối với  giao dịch điện tử theo quy 

định tại Luật này. 

phối hợp với các bộ, ngành có liên quan thực hiện quản lý nhà 

nước đối với giao dịch điện tử theo quy định tại Luật này. 

3. Các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương thực hiện quản lý về giao dịch điện tử 

trong lĩnh vực, địa bàn thuộc phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của 

mình.” 

4 Về dịch vụ chứng thực thông điệp dữ liệu (Điều 26) 

Hợp đồng điện tử là một hình thức thể hiện của thông điệp dữ liệu. 

Do vậy, dịch vụ chứng thực thông điệp dữ liệu sẽ bao gồm dịch vụ 

chứng thực hợp đồng điện tử (hiện do Bộ Công Thương cấp phép 

theo quy định tại Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 của 

Chính phủ về thương mại điện tử, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị 

định số 85/2021/NĐ-CP.  

 

Vì vậy, để tránh trùng lặp về thẩm quyền cơ quan quản lý nhà nước 

và chồng chéo thực hiện các thủ tục hành chính. Đề nghị bỏ khoản 

3, 5 Điều 26 dự thảo Luật và sửa khoản 4 Điều này theo hướng 

Chính phủ quy định như sau: “4. Chính phủ quy định chi tiết về 

quản lý, cung cấp và sử dụng các dịch vụ tin cậy.” 

Tiếp thu  

Đã bổ sung tại khoản 3 Điều 26 quy định như sau: 

“…Đối với dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử trong thương 

mại thực hiện theo pháp luật về thương mại điện tử.”  

 

 

 

 

Đã chỉnh sửa quy định tại khoản 4 Điều 26 như sau: 

“4. Chính phủ quy định chi tiết về điều kiện cấp mới, gia hạn, 

thay đổi, cấp lại, tạm đình chỉ, thu hồi giấy phép dịch vụ tin 

cậy; quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ tin cậy.” 

5 Về giao kết hợp đồng trên môi trường điện tử (Điều 40) 

Đề nghị bổ sung thêm điều, khoản giao Chính phủ quy định chi tiết 

về giao kết hợp đồng trên môi trường điện tử do hiện nay Chính 

phủ đã quy định hoạt động giao kết hợp đồng trong thương mại 

điện tử tại Chương 2 Nghị định 52/2013/NĐ-Cp về thương mại 

điện tử 

Tiếp thu. Đã bổ sung tại khoản 3 Điều 40: 

“3. Chính phủ quy định chi tiết về giao kết hợp đồng trên môi 

trường điện tử.” 

6 Về Hệ thống thông tin phục vụ giao dịch điện tử (Chương VI) 

 

Rà soát, xem xét khái niệm “hệ thống thông tin phục vụ giao dịch 

điện tử” hiện nay chưa được định nghĩa tại dự thảo Luật. Khái niệm 

này chưa rõ ràng, có khả năng bao trùm toàn bộ các nội dung về 

Tiếp thu.  

 

Đã rà soát lại khái niện hệ thống thông tin và nhận thấy khái 

niệm hệ thống thông tin đã có quy định tại Luật an toàn thông 

tin mạng. Việc phục vụ giao dịch điện tử là mục tiêu rõ ràng và 
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phần cứng, phần mềm, các cơ sở dữ liệu và toàn bộ hoạt động giao 

dịch trên không gian mạng của các lĩnh vực dân sự, thương mại, tài 

chính, ngân hàng,… Vì vậy đề nghị bổ sung định nghĩa khái niệm 

trên tại Điều 3 dự thảo. 

 

Việc phân loại “hệ thống thông tin phục vụ giao dịch điện tử” tại 

khoản 1 Điều 51 là chưa phù hợp, cụ thể: Điểm a, b khoản 1 Điều 

51 đang quy định phân loại hệ thống thông tin theo đối tượng phục 

vụ,  trong khi đó, điểm c, d, đ, e Điều 1 phân loại hệ thống thông tin 

theo loại hình dịch vụ cung cấp (các dịch vụ tin cậy – nội dung đã 

được quy định chi tiết tại Chương III dự thảo Luật).  

Đồng thời điểm g khoản 1 về phân loại các hệ thống trong đó bao 

gồm “hệ thống thông tin phục vụ giao dịch điện tử khác” là chưa 

rõ ràng trong phân định phạm vi quản lý nhà nước của các Bộ, 

ngành, có thể dẫn tới chồng chéo chức năng, nhiệm vụ.  

 

Với nội hàm khái niệm có tính chất bao trùm nêu trên, việc quy 

định tại khoản 2 Điều 51 dự thảo Luật: “Bộ Thông tin và Truyền 

thông hướng dẫn chi tiết, quy định cụ thể yêu cầu kỹ thuật và bảo 

đảm hoạt dộng đối với các loại hệ thống thông tin phục vụ giao 

dịch điện tử” quy định tại khoản 1 Điều này là chưa rõ ràng, không 

phù hợp, không khả thi do pháp luật chuyên ngành hiện nay đã có 

nhiều quy định theo từng loại hình giao dịch điện tử (ví dụ trong 

lĩnh vực như thương mại điện tử, chính phủ điện tử, tài chính, ngân 

hàng…). 

 

Đề nghị xem xét, nên quy định giao Chính phủ quy định chi tiết, cụ 

thể về các loại hệ thống thông tin để đảm bảo phù hợp với thảm 

quyền theo hướng sau: “Chính phủ quy định chi tiết về giao dịch 

điện tử và quản lý, giám sát hệ thống thông tin phục vụ giao dịch 

điện tử trong các lĩnh vực chuyên ngành”. 

không cần giải thích thêm. Vì vậy không cần định nghĩa khái 

niệm hệ thống thông tin phục vụ giao dịch điện tử tại Luật này. 

 

 

 

Đã tiếp thu chỉnh sửa lại cách phân loại hệ thống thông tin tại 

khoản 1 Điều 51 dự thảo Luật theo hướng chia thành 3 cách 

thức: phân loại theo chủ quản hệ thống thông tin phục vụ giao 

dịch điện tử; phân loại theo loại hình, chức năng, tính năng của 

hệ thống thông tin phục vụ giao dịch điện tử; và phân loại theo 

loại hình nền tảng số. 

 

 

 

 

 

- Đã tiếp thu, điều chỉnh tại khoản 2 Điều 51 như sau: 

“2. Chính phủ quy định yêu cầu kỹ thuật và bảo đảm hoạt động 

đối với các loại hệ thống thông tin phục vụ giao dịch điện tử 

quy định tại khoản 1 Điều này.” 

 

 

 

 

-  Đã bổ sung tại khoản 1 Điều 55 như sau: 

“…Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, thực 

hiện giám sát đối với chủ quản hệ thống thông tin phục vụ giao 

dịch điện tử trong lĩnh vực thuộc phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn 

của mình và chia sẻ dữ liệu giám sát với Bộ Thông tin và 

Truyền thông.” 
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Vì vậy, đề nghị quy định rõ tại dự thảo hoặc xem xét, cân nhắc bỏ 

quy định phân loại hệ thống thông tin phục vụ giao dịch điện tử 

theo hướng liệt kê tại Điều 51. 

VI Bộ Công an  

1 Tại Điều 25 dự thảo Luật về yêu cầu đối với hệ thông thông tin lưu 

trữ, xử lý chứng thư điện tử: Đề nghị bổ sung quy định hệ thống 

này phải bảo đảm an ninh mạng theo quy định của pháp luật về an 

ninh mạng cho chặt chẽ.  

Tiếp thu. Đã bổ sung nội dung này tại khoản 2 Điều 25 như sau: 

“2. Hệ thống thông tin phục vụ lưu trữ, xử lý chứng thực điện 

tử phải đáp ứng yêu cầu bảo đảm an toàn thông tin mạng tối 

thiểu cấp độ 3; phải bảo đảm an toàn thông tin mạng, an ninh 

mạng theo quy định của pháp luật.” 

2 Tại khoản 1 Điều 47 dự thảo Luật về kết nối, chia sẻ dữ liệu. Đề 

nghị bổ sung quy định về bảo đảm an toàn, an ninh mạng khi kết 

nối, chia sẻ dữ liệu theo hướng như sau cho chặt chẽ:  

Cơ quan nhà nước có trách nhiệm áp dụng các biện pháp bảo đảm 

an toàn, an ninh mạng, bảo mật dữ liệu trong quá trình kết nối, 

chia sẻ theo quy định của pháp luật có liên quan. 

Tiếp thu. Đã bổ sung nội dung này tại điểm d, khoản 1 Điều 47 

như sau: 

“d) Áp dụng các biện pháp bảo đảm an toàn thông tin mạng, an 

ninh mạng, bảo mật dữ liệu trong quá trình kết nối, chia sẻ theo 

quy định của pháp luật.” 

3 Tại điều 52,53  dự thảo Luật về quy định định danh,chứng thực điện tử 

Việc xây dựng mô hình định danh và xác thực điện tử đã được Bộ 

Công an báo cáo với Chính phủ nhiều lần trong quá trình xây dựng 

dự thảo nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử. Theo 

đó, vấn đề này đã được các bộ, ngành, chính phủ thống nhất theo 

hướng việc tạo lập tài khoản định danh điện tử do cơ quan quản lý 

định danh và xác thực điện tử của Bộ Công an thực hiện; tổ chức, 

doanh nghiệp không được cung cấp dịch vụ định danh điện tử.  

Đồng thời, việc thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ hành chính 

công trên môi trường điện tử phải sử dụng tài khoản định danh điện 

tử do hệ thống định danh và xác thực điện tử của Bộ Công an tạo 

lập. Do vậy đề nghị chỉnh lý quy định tại điều 52 và Điều 53 dự 

thảo Luật theo hướng nêu trên cho thống nhất. 

Tiếp thu. Đã chỉnh sửa, bổ sung các quy định này như sau: 

- Tại khoản 2 Điều 52 chỉnh sửa thành: 

“2. Việc thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ hành chính công 

trên môi trường điện tử phải sử dụng tài khoản định danh điện 

tử do hệ thống định danh và xác thực điện tử của Bộ Công an 

tạo lập.” 

- Tại khoản 3 Điều 53 chỉnh sửa thành: 

“3…..Tài khoản giao dịch điện tử sử dụng để thực hiện thủ tục 

hành chính trên môi trường mạng phải được định danh và xác 

thực điện tử theo quy định của pháp luật về định danh và xác 

thực điện tử.” 

VII Bộ Tài chính  
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1 Điều 33 về giá trị pháp lý của chữ ký điện tử “1. Trong trường hợp 

pháp luật quy định văn bản cần có chữ ký thì yêu cầu đối với một 

thông điệp dữ liệu được xem là đáp ứng nếu thông điệp dữ liệu đó 

được ký bằng chữ ký số quy định tại Luật này.2. Trong trường hợp 

pháp luật quy định văn bản cần được xác nhận của cơ quan tổ chức 

thì yêu cầu đó đối với một thông điệp dữ liệu được xem là đáp ứng 

nếu thông điệp dữ liệu đó được ký bởi chữ ký số của cơ quan, tổ 

chức đó.” Mới chỉ quy định giá trị pháp lý của chữ ký số. Đề nghị 

rà soát bổ sung quy định để bao quát các phương thức trực tự các 

phương thức ký điện tử ngoài chữ ký số mở ngoặc như mật khẩu 

một lần, sinh trắc học,...), tránh gây tốn kém cho người dân khi 

thực hiện giao dịch do bắt buộc phải áp dụng chữ ký số. 

Tiếp thu. Đã chỉnh sửa Điều 33 như sau: 

“1. Trong trường hợp pháp luật quy định văn bản phải có chữ 

ký của cá nhân thì yêu cầu đó đối với một thông điệp dữ liệu 

được xem là đáp ứng nếu thông điệp dữ liệu được ký bởi chữ ký 

điện tử dùng riêng đủ điều kiện bảo đảm an toàn hoặc chữ ký 

số của cá nhân đó.  

2. Trong trường hợp pháp luật quy định văn bản phải được xác 

nhận của cơ quan tổ chức thì yêu cầu đó đối với một thông điệp 

dữ liệu được xem là đáp ứng nếu thông điệp dữ liệu đó được ký 

bởi chữ ký điện tử dùng riêng đủ điều kiện bảo đảm an toàn 

hoặc chữ ký số của cơ quan, tổ chức đó.” 

2 Đề nghị rà soát, đảm bảo tính thống nhất giữa quy định tại khoản 2 

điều 59(điều khoản chuyển tiếp) “Trong thời gian 3 năm kể từ khi 

Luật này có hiệu lực, cơ quan nhà nước có trách nhiệm bảo đảm 

thực hiện toàn bộ các giao dịch điện tử trong hoạt động của cơ 

quan nhà nước trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.” và 

khoản 1 Điều 49 “Cơ quan nhà nước phải bảo đảm toàn bộ kết quả 

giải quyết thủ tục hành chính hoặc văn bản giấy không thuộc phạm 

vi bí mật nhà nước đều có bản điện tử có giá trị pháp lý như bản 

giấy, sẵn sàng có thể truy cập và sử dụng được dưới dạng hoàn 

chỉnh khi cần thiết để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh 

nghiệp sử dụng, thúc đẩy giao dịch điện tử” 

Tiếp thu. Đã bỏ các nội dung này trong dự thảo Luật. 

3 Đề nghị bỏ quy định tại điểm a,b khoản 1 Điều 47, khoản 1, 2 Điều 

50 vì không cần thiết quy định tại Luật 

Tiếp thu và giải trình: 

Đã rà soát, lược bỏ quy định tại khoản 2 Điều 50 dự thảo Luật 

cũ và chỉnh sửa điểm a, b khoản 1 Điều 47 và khoản 1, 2 Điều 

50 để đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của Luật ngân sách 

Nhà nước. Các quy định này là cần thiết để bảo đảm nguồn 

nhân lực và kinh phí trong việc triển khai kết nối, chia sẻ dữ 

liệu nhằm thúc đẩy hoạt động giao dịch điện tử của cơ quan nhà 

nước một cách thiết thực. 



15 

 

4 Đề nghị rà soát một số nội dung đã được quy định tại các luật khác như:  

Quy định tại Điều 44 về cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu của 

bộ, ngành, địa phương với quy định trong Luật CNTT; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quy định tại Điều 56 về biện pháp bảo vệ giao dịch điện tử và điều 

58 với bảo vệ thông điệp dữ liệu với Luật An toàn thông tin mạng, 

Luật An ninh mạng để thống đảm bảo tính nhất quán. 

Tiếp thu. 

Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp thu và đã rà soát các quy 

định trong dự thảo Luật đối chiếu với Luật CNTT, Luật ATTT 

mạng, Luật ANM.  

Trên cơ sở kết quả rà soát, đối với nội dung quy định về cơ sở 

dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu của bộ, ngành, địa phương đã bổ 

sung tại Điều 60 dự thảo Luật 

 

Đối với các nội dung bảo vệ giao dịch điện tử và bảo vệ thông 

điệp dữ liệu đã được chỉnh sửa, dẫn chiếu đảm bảo tuân thủ quy 

định đã có trong Luật ATTT mạng, Luật ANM; những nội dung 

chưa quy định rõ trong các Luật này thì được cụ thể hoá trong 

dự thảo Luật đảm bảo không mâu thuẫn với Luật ATTT mạng 

và Luật ANM. 

 

 

PHẦN II: TIẾP THU, GIẢI TRÌNH Ý KIẾN CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 

Điều Khoản Ý kiến Tiếp thu, giải trình Đơn vị góp ý 

NHÓM 1: Ý KIẾN CHUNG 

    Luật Giao dịch điện tử được Quốc hội thông qua và có 

hiệu lực thi hành từ sngày 01/03/2006, sau gần 15 năm 

triển khai thực hiện Luật có một số bất cập cần nghiên 

cứu sửa đổi cho phù hợp. Tuy nhiên, việc sửa đổi Luật 

cần có đánh giá, tổng kết việc thi hành làm cơ sở để đề 

xuất những nội dung cần sửa đổi, bổ sung. 

Tiếp thu. Trong hồ sơ đề nghị xây dựng 

Luật, Bộ TT&TT đã xây dựng báo cáo 

tổng kết việc thi hành Luật Giao dịch điện 

tử 2005 và gửi kèm trong hồ sơ dự án 

Luật. 

Bộ GDĐT 

    Dự thảo Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi) có quy định 

nhóm thủ tục hành chính (TTHC) liên quan tới đăng ký 

kinh doanh dịch vụ tin cậy và dịch vụ tín nhiệm. Vì vậy, 

đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo bổ sung bản đánh giá 

Tiếp thu. 

 Đã bổ sung các báo cáo liên quan theo 

quy định tại Luật ban hành văn bản quy 

Bộ GDĐT 
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tác động TTHC theo quy định tại Luật ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật. 

phạm pháp luật 

    Về trình tự, thủ tục, định dạng văn bản: Đề nghị cơ quan 

chủ trì soạn thảo thực hiện theo quy định tại Luật ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật và văn bản pháp luật 

có liên quan. 

Tiếp thu. Bộ GDĐT 

    Luật Giao dịch điện tử đề cập đến nhiều khái niệm mới 

và khó, nhiều khái niệm liên quan đến lĩnh vực số, điện 

tử còn chưa có được sự hiểu biết đầy đủ, thống nhất 

trong tiếng Việt. Do đó, đề nghị xem xét xây dựng bổ 

sung các tài liệu để giải thích, minh họa cụ thể cho các 

khái niệm sử dụng trong Dự thảo. 

Tiếp thu.Đã rà soát các khái niệm trong 

dự thảo Luật tại Điều 4 dự thảo Luật theo 

hướng tường minh và dễ hiểu nhất. 

Ngân hàng Nhà 

nước 

    Về tên dự thảo Luật cần điều chỉnh lại thành “Luật Giao 

dịch điện tử” cho phù hợp. 

Tiếp thu. Cà Mau 

    Hiện nay, trong một số trường hợp, doanh nghiệp và 

người dân mong muốn được thực hiện các giao dịch điện 

tử với cơ quan Nhà nước nhưng nhiều trường hợp cơ 

quan Nhà nước từ chối tiếp nhận bản điện tử hoặc tiếp 

nhận xong vẫn yêu cầu doanh nghiệp và người doanh 

nghiệp và người dân nộp thêm bản giấy, điều này gây 

cản trở rất lớn đối với việc điện tử hoá các dịch vụ công, 

thủ tục hành chính, gây mất thời gian, công sức, tiền bạc 

của người dân, và doanh nghiệp, thậm chí còn là cơ hội 

cho nhũng nhiễu, tiêu cực. Vì vậy, đề nghị cơ quan soạn 

thảo bổ sung quy định để xác định các trường hợp cụ thể 

mà cơ quan Nhà nước buộc phải tiếp nhận và xử lý giao 

dịch điện tử gửi đến từ người dân và doanh nghiệp. 

Tiếp thu, chỉnh lý theo hướng xây dựng 

nguyên tắc tại khoản 3, khoản 4 Điều 5 dự 

thảo 

Tổng Công ty 

Hàng hải Việt 

Nam,  

 

 Ủy ban dân 

tộc 

    Chữ ký số tại Việt Nam chưa liên thông, chưa xác thực Tiếp thu. Đã bổ sung nội dung sử dụng và Uỷ ban dân tộc 
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chéo được với hệ thống chứng thực chữ ký số quốc tế và 

các nền tảng phổ biến. Điều này cũng gây khó khăn trong 

giao dịch điện tử giữa doanh nghiệp trong nước với 

doanh nghiệp nước ngoài. Đề nghị nghiên cứu xây dựng 

cơ chế quy định việc liên thông chứng thực chữ ký số tại 

Việt Nam với quốc tế. 

công nhận chữ ký điện tử nước ngoài tại 

Điều 35. 

    Hiện nay, Luật Giao dịch điện tử và các văn bản hướng 

dẫn thi hành chưa có quy định cụ thể về việc công nhận 

giá trị pháp lý công nghệ sổ cái phân tán như công nghệ 

Blockchain (công nghệ sổ cái phân tán - DLT), đề nghị 

cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, bổ sung các quy 

định pháp lý về công nghệ Blockchain trong Dự thảo 

Luật. 

Tiếp thu một phần. Do tính chất công 

nghệ thay đổi nhanh chóng, hiện tại Luật 

GDĐT đã có quy định khung các vấn đề 

cơ bản trong hoạt động giao dịch điện tử 

chứ chưa quy định chi tiết về loại công 

nghệ. 

Ban Cơ yếu 

Chính phủ 

    Trong các giao dịch điện tử hiện nay, có rất nhiều giao 

dịch điện tử giữa cá nhân, tổ chức trong nước và nước 

ngoài, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, bổ 

sung các quy định về các loại hình giao dịch điện tử này 

sao cho phù hợp, liên thông với thông lệ quốc tế. 

Tiếp thu. Đã cập nhật nội dung quy định 

liên quan đến các hoạt động giao dịch 

điện tử trên các nền tảng số xuyên biên 

giới tại Chương 6 Hệ thống thông tin phục 

vụ giao dịch điện tử 

Ban Cơ yếu 

Chính phủ 

    Bổ sung thêm nội dung thanh tra, xử lý vi phạm và chế 

tài trong giao dịch điện tử. Vì các chứng cứ, đối tượng, 

phạm vi trong giao dịch điện tử khác với môi trường và 

các chứng cứ truyền thống. Vì vậy, việc thanh tra, xử lý 

cũng cần thực hiện trên môi trường điện tử để đảm bảo 

tính tuân thủ pháp luật và minh bạch trong giao dịch điện 

tử... 

Tiếp thu. Đã bổ sung quy định về trách 

nhiệm giám sát của cơ quan quản lý nhà 

nước tại Chương 6. 

Hải Phòng 

    Về việc chấp nhận các giao dịch điện tử trong hoạt động 

của cơ quan nhà nước: Hiện nay, nhiều trường hợp doanh 

nghiệp và người dân muốn được thực hiện các giao dịch 

Tiếp thu. Đã đưa ra nguyên tắc chung khi 

tiến hành giao dịch điện tử để đảm bảo tối 

ưu hóa, thay đổi quy trình để tiết kiệm 

Bộ VHTTDL 
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điện tử với cơ quan nhà nước, nhưng bị từ chối tiếp nhận 

bản điện tử hoặc tiếp nhận xong vẫn yêu cầu doanh 

nghiệp và người dân nộp thêm bản giấy do chưa có quy 

định cụ thể về việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ bằng bản 

điện tử. Điều này gây cản trở rất lớn đối với việc điện tử 

hoá các dịch vụ công. Cơ quan chủ trì soạn thảo nên xem 

xét, bổ sung quy định nhằm xác định các trường hợp mà 

cơ quan nhà nước buộc phải tiếp nhận và xử lý giao dịch 

điện tử gửi đến từ người dân và doanh nghiệp. 

thời gian, chi phí tại Điều 5. 

    Dự thảo Luật có quy định về một số hoạt động kinh 

doanh có điều kiện như: Hoạt động cung cấp dịch vụ về 

tài khoản giao dịch điện tử bảo đảm (khoản 2 Điều 22); 

Hoạt động cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử 

an toàn (khoản 3 Điều 31); Kinh doanh dịch vụ tin cậy, 

dịch vụ hỗ trợ giao dịch điện tử, dịch vụ thông tin tín 

nhiệm số (Điều 40)… Tuy nhiên, các ngành, nghề trên 

chưa được quy định trong trong Danh mục ngành, nghề 

đầu tư kinh doanh có điều kiện tại Phụ lục V ban hành 

kèm theo Luật Đầu tư. Trong trường hợp cần thiết quy 

định các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trên, cơ 

quan chủ trì soạn thảo nên bổ sung quy định nhằm sửa 

đổi, bổ sung danh mục ngành nghề kinh doanh có điều 

kiện tại Phụ lục V Luật Đầu tư. 

Tiếp thu. Đã bổ sung các tài liệu liên quan 

đến bổ sung danh mục ngành nghề kinh 

doanh có điều kiện đối với dịch vụ tin cậy. 

Bộ VHTTDL 

    - Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát để bảo đảm 

dự thảo Luật điều chỉnh đầy đủ đối với việc phát hành, 

chiếu phim trên các nền tảng trực tuyến, nhất là các nền 

tảng xuyên biên giới (như: Netflix, Iflix, WeTV…). 

Tiếp thu một phần. Dự thảo Luật đang 

hướng đến việc quy định nghĩa vụ cho các 

chủ quản nền tảng số theo từng loại đối 

tượng. Chi tiết tại Chương 6. 

Bộ VHTTDL 

    - Cơ quan chủ trì soạn thảo cần tiếp tục rà soát để chỉnh Tiếp thu. Bộ VHTTDL 
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sửa một số lỗi về kỹ thuật. 

    Một số ý kiến chung đề nghị nghiên cứu thêm:- Tổ chức 

cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử và chữ ký số 

phải được quản lý chặt chẽ đảm bảo yêu cầu . Dịch vụ 

chứng thực chữ ký điện tử an toàn đề nghị là một dịch vụ 

công được kiểm soát chặt chẽ. Việc chứng thực phải 

được đăng ký, đăng bạ có hệ thống đảm bảo bảo mật và 

an toàn trong sử dụng, gắn liền với cơ sở dữ liệu dân cư 

bảo đảm xác thực định danh. 

Tiếp thu:  

Đã điều chỉnh quy định lại Tổ chức cung 

cấp dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử 

thành tổ chức cung cấp dịch vụ chữ ký 

điện tử, do hoạt động chính hiện nay của 

Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ 

ký điện tử là cấp phát chứng thư chữ ký 

điện tử (hay cụ thể là chứng thư số). 

Tại khoản 4 Điều 32 Dự thảo Luật đã có 

quy định cụ thể đối với việc kiểm tra hiệu 

chữ ký điện tử theo hướng được kiểm soát 

chặt chẽ bởi tổ chức có thẩm quyền. 

Phú Yên 

    Một số ý kiến chung đề nghị nghiên cứu thêm:- Việc 

kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin và quản lý rủi ro an 

toàn thông tin đươc thực hiện bởi cơ quan hoặc tổ chức 

được chỉ định. 

Tiếp thu. Đã lược bỏ nội dung này do 

pháp luật an toàn thông tin mạng đã quy 

định về hoạt động này 

Phú Yên 

    Một số ý kiến chung đề nghị nghiên cứu thêm:- Việc kết 

nối cơ sở dữ liệu thông qua định dạng, cấu trúc, tiêu 

chuẩn, quy chuẩn về dữ liệu đảm bảo các quy chuẩn, tiêu 

chuẩn về cấu trúc dữ liệu trao đổi. 

Tiếp thu. Đã làm rõ thêm hoạt động kết 

nối chia sẻ dữ liệu tại Chương 5 về GDĐT 

của cơ quan nhà nước. 

Phú Yên 

    - Các Điều 32, 42, 47, 49 của dự thảo bố cục chưa đồng 

bộ, một số nội dung trùng lắp, đề nghị nghiên cứu biên 

tập lại, các điều kiện chung có thể quy định thành một 

điều riêng. 

Tiếp thu. Đã bố cục lại các kết cấu của dự 

thảo Luật để phù hợp hơn với thực tiến. 

Phú Yên 

    Điều 1 dự thảo Luật này quy định về giao dịch điện tử 

trong hoạt động của cơ quan nhà nước, trong hoạt động 

kinh tế, xã hội, dân sự, thương mại, tài chính, ngân hàng 

Tiếp thu. Đã rà soát và lược bỏ các nội 

dung gây chồng chéo đến hoạt động của 

lĩnh vực do bộ, ngành khác quản lý 

Bộ Công 

Thương 
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và các lĩnh vực khác do pháp luật quy định. Vì vậy, đề 

nghị Cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát các quy định của 

pháp luật chuyên ngành để quy định tránh chồng chéo tại 

dự thảo. 

    Tương tự như mục 1.1, do liên quan đến nhiều pháp luật 

chuyên ngành, đề nghị Cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát, 

có mục riêng tại dự thảo Luật quy định rõ trách nhiệm 

các Bộ, ngành để đảm bảo phù hợp với phân công hiện 

hành theo quy định của pháp luật. 

Tiếp thu một phần. Trách nhiệm quản lý 

của các bộ, ngành địa phương đã được 

quy định chung tại Điều 8 

Bộ Công 

Thương 

    - Đề nghị làm rõ cơ sở, sự cần thiết, đánh giá khả năng 

chồng chéo, trùng lắp với quy định của Luật hiện hành 

trong các lĩnh vực an toàn thông tin, an ninh mạng, Luật 

Công nghệ thông tin và các Luật đang dự kiến xây dựng 

trình Quốc hội như dự thảo Luật công nghiệp công nghệ 

số cũng như giữa các khái niệm trong Dự thảo Luật này. 

Ví dụ: Khái niệm về “hệ thống giao dịch điện tử” và “hệ 

thống thông tin”, “thực thể trong giao dịch điện tử”, 

“người trung gian”, “ứng dụng di động” và “ứng dụng di 

động giao dịch điện tử 

Tiếp thu. Đã lược bỏ một số khái niệm 

chồng chéo và không phù hợp trong dự 

thảo. 

Bộ Công 

Thương 

    - Đề nghị rà soát các nội dung được quy định với nội 

hàm, hình thức như giải thích từ ngữ và đưa các nội dung 

này tại Điều, khoản về giải thích từ ngữ (khoản 1, khoản 

3 Điều 27, khoản 1, 2, 3 Điều 31, khoản 1 Điều 33, 

khoản 1, 2 Điều 34, Điều 40...). 

Tiếp thu. Bộ Công 

Thương 

    Bộ Công Thương nhất trí với việc bổ sung hợp đồng 

thông minh vào dự thảo Luật này vì: (i) hợp đồng này 

không có đầy đủ các yếu tố cấu thành hợp đồng dân sự 

thông thường (theo pháp luật về dân sự); (ii) hợp đồng 

Tiếp thu. Trong quá trình xây dựng nội 

dung, đơn vị soạn thảo nhận thấy các vấn 

đề của hợp đồng điện tử hiện nay chưa 

gặp nhiều vướng mắc, các văn bản hướng 

Bộ Công 

Thương 
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này sử dụng công nghệ để thực hiện trên môi trường điện 

tử, bằng phương thức điện tử; (iii) hợp đồng này có tính 

đặc thù không thể bị phủ nhận, hủy bỏ. 

 

 Tuy nhiên, tại dự thảo mới chỉ đề cập tới loại hợp đồng 

thông minh này, chưa có nội dung cụ thể về loại hợp 

đồng này. Vì vậy, đề nghị Cơ quan chủ trì soạn thảo 

nghiên cứu, bổ sung điều khoản giao Chính phủ quy định 

chi tiết về loại hợp đồng này (có thể theo hướng áp dụng 

loại hợp đồng này theo dạng hợp đồng mẫu trong các 

lĩnh vực). 

dẫn và việc triển khai các hoạt động cung 

cấp dịch vụ này vẫn thực hiện mà không 

cần bổ sung điều chỉnh mới. Vì vậy đơn vị 

soạn thảo về cơ bản đã giữ lại nội dung 

trước đây về hợp đồng điện tử trong Luật 

GDĐT 2005. 

    - Đề nghị bổ sung thêm quy định đối với cơ quan quản lý 

nhà nước có quyền tự thực hiện chứng thực chứng từ 

giấy tờ do cơ quan đó ban hành. Trong trường hợp không 

tự chứng thực được thì có thể sử dụng dịch vụ chứng 

thực của bên thứ ba và bên thứ ba phải đáp ứng các điều 

kiện quy định tại Luật này. 

Tiếp thu một phần. Đã bố cục lại kết cấu 

và nội dung của chương thông điệp dữ 

liệu và quy định rõ giá trị pháp lý của 

thông điệp dữ liệu chuyển đổi từ văn bản. 

Bộ Công 

Thương 

    - Hiện nay dự thảo Luật đang có quy định một số dịch vụ 

tin cậy mới có điều kiện nhưng chưa có trong danh mục 

ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định của 

Luật Đầu tư 2020, vì vậy, đề nghị Cơ quan chủ trì soạn 

thảo lưu ý để đảm bảo bổ sung đầy đủ các dịch vụ này; 

Tiếp thu. Đã bổ sung các tài liệu liên quan 

đến bổ sung danh mục ngành nghề kinh 

doanh có điều kiện đối với dịch vụ tin cậy 

Bộ Công 

Thương 

    - Đề nghị bổ sung Báo cáo rà soát sự tương thích, phù 

hợp với cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên có 

liên quan đến các nội dung của Luật này. Trong đó, đề 

nghị làm rõ quyền tiếp cận thị trường, đối xử quốc gia 

đối với từng dịch vụ tại Dự thảo Luật để phục vụ việc 

thực thi pháp luật về đầu tư (không được tiếp cận thị 

Tiếp thu.  

 Đơn vị soạn thảo đã bổ sung các báo cáo, 

tài liệu cần thiết theo quy định của Luật 

ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

Bộ Công 

Thương 
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trường, hạn chế tiếp cận thị trường, tiếp cận thị trường có 

điều kiện) đồng thời đề xuất sửa đổi danh mục có liên 

quan ban hành kèm theo Nghị định 31/2021/NĐ-CP. 

    Đề nghị rà soát và sử dụng thống nhất cụm từ “bảo vệ 

quyền lợi người tiêu dùng” thay cho “bảo vệ người tiêu 

dùng”. 

Tiếp thu. Đã lược bỏ nội dung này do 

không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật 

Bộ Công 

Thương 

    Bổ sung 01 Điều quy định cơ quan Nhà nước có thẩm 

quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch 

vụ thông tin xếp hạng tín nhiệm số để đảm bảo việc thực 

thi hiệu quả các nội dung quy định tại Điều 49 và Điều 

50. 

Tiếp thu một phần. Đơn vị chủ trì đã lược 

bỏ nội dung dịch vụ về tín nhiệm số để 

tránh phát sinh các dịch vụ kinh doanh có 

điều kiện chưa thực sự cần thiết phải điều 

chỉnh 

Bộ Quốc 

Phòng 

    - Bổ sung 01 điều quy định việc chuyển đổi thông điệp 

dữ liệu sang văn bản. 

 Lý do: Trên thực tiễn, các cơ quan, tổ chức có các hệ 

thống điện tử để khởi tạo thông điệp dữ liệu khác nhau, 

hoạt động độc lập không có sự kết nối, chia sẻ dữ liệu, 

khi đó các thông điệp dữ liệu cần phải chuyển thành dạng 

văn bản (in ấn) để có thể truyền tải thông tin, thực hiện 

giao dịch. 

Tiếp thu. Đã bổ sung quy định này tại 

Điều 15 

Bộ Quốc 

Phòng 

    Nghiên cứu, bổ sung các nội dung quy định đối với các 

giao dịch điện tử sử dụng công nghệ chuỗi khối 

(Blockchain) để kịp thời quản lý, điều chỉnh loại hình 

giao dịch điện tử mới, đang ngày càng phổ biến trên thế 

giới này. 

Tiếp thu một phần. Do tính chất công 

nghệ thay đổi nhanh chóng, hiện tại Luật 

GDĐT đã có quy định khung các vấn đề 

cơ bản trong hoạt động giao dịch điện tử 

chứ chưa quy định chi tiết về loại công 

nghệ. 

Bộ Quốc 

Phòng 

    Đề nghị cơ quan soạn thảo chỉnh sửa thứ tự các chữ cái 

Tiếng Việt để quy định các điểm phù hợp, vì không có 

điểm đ nhưng có điểm e, cụ thể tại các điều, khoản sau: 

Tiếp thu.  

 Đã điều chỉnh lại trong dự thảo. 

Thừa Thiên 

Huế 
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Khoản 2 Điều 31; khoản 3 Điều 44; khoản 6 Điều 46; 

khoản 11 Điều 49; khoản 1 Điều 77. Đồng thời, chỉnh 

sửa khoản 3 Điều 77 phù hợp, vì có 2 điểm đ. 

 4. Đề nghị cơ quan soạn thảo chuyển “Mục 1” chương 

VI đúng vị trí phù hợp; theo đó chuyển “Mục 1” từ trước 

Điều 42 đến trước Điều 40. 

 5. Đề nghị rà soát toàn bộ dự thảo để điều chỉnh khoảng 

trống giữa các chữ phù hợp cụ thể: khoản 3 Điều 51; 

điểm c khoản 4 Điều 51; điểm b khoản 5 Điều 53; khoản 

3 Điều 74;… 

    Tại thời điểm dự thảo Luật được gửi xin ý kiến, Chương 

trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh 

Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 chưa 

được Quốc hội thông qua. Vì vậy, đề nghị cơ quan chủ trì 

soạn thảo xây dựng nội dung dự thảo Luật đảm bảo phù 

hợp với các chính sách và đề cương dự thảo Luật trong 

Đề nghị xây dựng Luật sau khi được Quốc hội thông qua. 

Tiếp thu. Hậu Giang 

    Đề nghị cân nhắc, xem xét và phân tích kỹ tác động khi 

đưa các chính sách về quản lý dữ liệu số, nền tảng số, 

dịch vụ số trực tuyến vào dự thảo Luật Giao dịch điện tử 

để đảm bảo nội dung thống nhất và phù hợp với phạm vi 

điều chỉnh của Luật. 

Tiếp thu. Đã lược bỏ các nội dung chưa 

phù hợp đối với dự thảo Luật 

Hậu Giang 

    Đánh số thứ tự dự thảo văn bản theo quy định tại Điều 39 

Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp 

thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

Tiếp thu. Hậu Giang 

    Rà soát, chỉnh sửa các lỗi chính tả, ví dụ: “Luật Luật Bảo 

vệ bí mật nhà nước, Luật Luật phòng, chống tác hại của 

Tiếp thu. Hậu Giang 
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rượu, bia” (mục V dự thảo Tờ trình); “Luật giao dịch 

điện tử” (Điều 3 dự thảo Luật)… 

    Đề nghị thiết kế theo đúng quy định tại khoản 3 Điều 8 

Luật BHVBQPPL “3. Tùy theo nội dung, văn bản quy 

phạm pháp luật có thể được bố cục theo phần, chương, 

mục, tiểu mục, điều, khoản, điểm; các phần, chương, 

mục, tiểu mục, điều trong văn bản quy phạm pháp luật 

phải có tên. Không quy định chương riêng về thanh tra, 

khiếu nại, tố cáo, khen thưởng, xử lý vi phạm trong văn 

bản quy phạm pháp luật nếu không có nội dung mới.” Vì 

trong dự thảo Luật còn nhiều Điều chưa đảm bảo về kỹ 

thuật văn bản (VD: các Điều 32; 36; 47; 48; 49; 50; 52; 

54; ….) 

Tiếp thu.  

 Đã lược bỏ chương quy định về giải 

quyết tranh chấp và xử lý vi phạm 

BHXHVN 

    Trong dự thảo Luật có rất nhiều quy định về ngành nghề 

kinh doanh có điều kiện (VD: Dịch vụ về tài khoản giao 

dịch điện tử bảo đảm (Điều 22); Quy định chung đối với 

dịch vụ tin cậy, dịch vụ hỗ trợ giao dịch điện tử, dịch vụ 

tín nhiệm số (Điều 40); Dịch vụ số và nghĩa vụ của tổ 

chức, cá nhân cung cấp dịch vụ số (Điều 54)) do vậy cần 

xem xét, rà soát quy định cụ thể để đảm bảo phù hợp quy 

định tại khoản 4 Điều 4 Luật Đầu tư năm 2020 “4. 

Trường hợp luật khác ban hành sau ngày Luật Đầu tư có 

hiệu lực thi hành cần quy định đặc thù về đầu tư khác với 

quy định của Luật Đầu tư thì phải xác định cụ thể nội 

dung thực hiện hoặc không thực hiện theo quy định của 

Luật Đầu tư, nội dung thực hiện theo quy định của luật 

khác đó.” 

Tiếp thu. Đã bổ sung các tài liệu liên quan 

đến bổ sung danh mục ngành nghề kinh 

doanh có điều kiện đối với dịch vụ tin cậy 

BHXHVN 

    Đề nghị nghiên cứu, sửa đổi cụm từ “quy định của pháp Tiếp thu. Tổng Liên 
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luật có liên quan” thành “quy định của luật khác có liên 

quan”, bởi: Về mặt ngữ nghĩa, cụm từ “pháp luật” mang 

nghĩa chỉ chung hệ thống pháp luật, từ “luật” mang nghĩa 

chỉ các đạo luật cụ thể. Do đó, việc sử dụng cụm từ “quy 

định của luật khác có liên quan” sẽ phù hợp hơn, với hàm 

ý đề cập đến các đạo luật điều chỉnh của từng lĩnh vực cụ 

thể. 

đoàn Lao động 

Việt Nam 

    Tại Điều 41 giao Bộ Thông tin và Truyền thông quy định 

cụ thể về các nội dung liên quan đến giấy chứng nhận đủ 

điều kiện cung cấp dịch vụ tin cậy, dịch vụ hỗ trợ giao 

dịch điện tử. Tuy nhiên, tại các mục 1 (dịch vụ tin cậy), 

mục 2 (dịch vụ hỗ trợ giao dịch điện tử) của Chương VI 

đã quy định cụ thể đối với một số nội dung giao cho Bộ 

Thông tin và Truyền thông quy định tại điểm a, b, c Điều 

41 (Điều 42, Điều 47,...). 

Tiếp thu. Đã hoàn thiện lại nội dung dự 

thảo về dịch vụ tin cậy tại Chương 3 

Cần Thơ 

    đề nghị rà soát, chỉnh sửa các cụm từ “tiêu chuẩn, quy 

chuẩn” thành “tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật” để phù 

hợp với quy định của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ 

thuật. 

Tiếp thu Bộ KHCN 

    Đề nghị chỉnh sửa việc đánh dấu câu trong cuối các 

khoản, điểm… trong toàn dự thảo cho thống nhất. Ví dụ: 

dấu chấm phẩy “;”, dấu hai chấm “:”, dấu chấm “.”. 

 Đề nghị xem xét cụm từ “Cộng hòa xã hội chủ nghĩa” để 

sửa lại thành “Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa ” trong 

toàn dự thảo. 

Tiếp thu. Gia Lai 

    Tại Dự thảo Luật đã bao quát nhiều nội dung hiện nay 

đang được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật 

chuyên ngành khác nhau, trong đó có các quy định mới, 

Tiếp thu. Đã bổ sung các nội dung chuyển 

tiếp liên quan đến các dịch vụ đang được 

cung cấp như dịch vụ chữ ký điện tử, cấp 

Viettel 
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có sự thay đổi liên quan đến trình tự, thủ tục, điều kiện 

cung cấp một số dịch vụ như: dịch vụ chứng thực chữ ký 

số, dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử. Đề nghị cơ 

quan soạn thảo bổ sung quy định về việc chuyển tiếp đối 

với những giấy phép, chứng nhận, giao dịch đã thực hiện 

theo các quy định hiện hành trong trường hợp Luật giao 

dịch điện tử sửa đổi có hiệu lực thi hành. 

dấu thời gian. 

    Đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung quy định về định 

danh và xác thực điện tử, nguyên tắc, điều kiện cung cấp 

dịch vụ định danh và xác thực điện tử. Lý do: Hiện nay 

Bộ Công An phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông 

đang xây dựng Dự thảo Nghị định về định danh và xác 

thực điện tử. Bộ Công An cũng đã hoàn thiện CSDL 

Quốc gia về dân cư, làm cơ sở để cung cấp định danh gốc 

cho người dân. Từ đó, các doanh nghiệp, tổ chức cung 

cấp các dịch vụ Định danh, xác thực thuộc tính, xác thực 

điện tử bổ sung. Vì vậy, bên cạnh các điều khoản chung 

về Tài khoản giao dịch điện tử, cần có các quy định chi 

tiết về nguyên tắc, điều kiện cung cấp dịch vụ định danh 

và xác thực điện tử để tạo cơ sở cho việc áp dụng Nghị 

định định danh và xác thực điện tử 

Tiếp thu. Đã bổ sung điều 51 Tài khoản 

định danh điện tử 

Viettel 

    Đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu, bổ sung quy định 

cụ thể trong Luâṭ về quyền và nghĩa vụ của “Người trung 

gian” trong giao dịch điện tử, đặc biệt là các quy định về 

giới hạn trách nhiệm của “Người trung gian” trong giao 

dịch điện tử. 

Bảo lưu. Do thuật ngữ người trung gian để 

thể hiện có bên thứ 3 tham gia vào giao 

dịch điện tử. Việc quy định quyền hạn và 

trách nhiệm của đối tượng này sẽ được 

quy định tại các Luật chuyên ngành. 

Viettel 

    Về việc chuyển đổi từ thông điệp dữ liệu sang văn bản 

 Đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét, nghiên cứu, bổ sung 

Tiếp thu. Đã bổ sung quy định này tại 

Điều 15 

Viettel 
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quy định về việc chuyển thông điệp dữ liệu sang văn bản 

và giá trị pháp lý của văn bản được chuyển đổi từ thông 

điệp dữ liệu. 

    Để bổ sung danh mục ngành, nghề kinh doanh có điều 

kiện và các điều kiện tương ứng, đề nghị cơ quan soạn 

thảo thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục được quy định 

bởi Luật Đầu tư và các văn bản khác có liên quan. 

Tiếp thu. Đã bổ sung các tài liệu liên quan 

đến bổ sung danh mục ngành nghề kinh 

doanh có điều kiện đối với dịch vụ tin cậy 

Viettel 

    Bổ sung các tài liệu liên quan theo Điều 59 Luật Ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (đã được 

sửa đổi, bổ sung năm 2020), theo đó bao gồm: (i) báo cáo 

đánh giá thủ tục hành chính đối với các nội dung tại dự 

thảo Luật, (ii) báo cáo về lồng ghép vấn đề bình đẳng 

giới (nếu có), (iii) báo cáo rà soát các văn bản quy phạm 

pháp luật có liên quan đến dự thảo Luật. 

 

 Trong quá trình xây dựng Luật, đề nghị Ban soạn thảo rà 

soát kỹ và bảo đảm các nội dung của dự thảo Luật không 

làm cản trở việc thực hiện các điều ước quốc tế mà Việt 

Nam là thành viên; tổ chức lấy ý kiến của đối tượng chịu 

sự tác động trực tiếp của Luật (theo quy định tại Điều 5 

khoản 5 Điều 6 khoản 3 Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật đã được sửa đổi, bổ sung). 

Tiếp thu. Bộ Thông tin và Truyền thông 

tiếp tục hoàn thiện hồ sơ xây dựng Luật 

trong đó có các nội dung trong góp ý của 

Quý Bộ bảo đảm tuân thủ Luật ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật 

Bộ Ngoại giao 

    Nghiên cứu, bổ sung các quy định cụ thể như giá trị pháp 

lý, trường hợp sử dụng và việc công nhận, liên thông 

giữa chữ ký điện tử chuyên dùng trong cơ quan nhà nước 

và chữ ký điện tử công cộng, gây khó khăn trong cung 

cấp các dịch vụ công trực tuyến và giao dịch điện tử của 

cơ quan nhà nước với doanh nghiệp và người dân. 

Tiếp thu. Đã quy định chi tiết về chữ ký 

điện tử tại mục 4 Chương III 

TP HCM 
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 - Rà soát, sửa lỗi chính tả dự thảo Luật Giao dịch điện tử 

(sửa đổi) (ví dụ tại Khoản 1, Điều 19; Khoản 3 Điều 

30…). 

    - Đề nghị xem xét, bổ sung và làm rõ hơn các quy định 

để đảm bảo an toàn dữ liệu điện tử và chữ ký điện tử, 

quyền lợi, trách nhiệm và các chế tài xử lý liên quan để 

đảm bảo hoạt động giao dịch điện tử được an toàn. 

Tiếp thu một phần. Nội dung về an toàn 

dữ liệu đã được điều chỉnh trong pháp luật 

chuyên ngành về an toàn, an ninh mạng. 

Nội dung bảo đảm hoạt động giao dịch 

điện tử an toàn được bổ sung tại Điều 

Biện pháp bảo vệ giao dịch điện tử. 

Bộ NN&PTNT 

    Đề nghị rà soát về thể thức, nội dung, kỹ thuật trình bày 

theo quy định tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và các biện pháp 

thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, 

được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số154/2020/NĐ-CP. 

Tiếp thu. Bộ NN&PTNT 

    - Đề nghị xem xét và thống nhất đối với quy định về thừa 

nhận chứng thư điện tử phát hành bởi cơ quan, tổ chức 

nước ngoài tại dự thảo Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi) là 

thực hiện theo pháp luật chuyên ngành hay thực hiện 

theo quy định cụ thể của Bộ Thông tin và Truyền thông 

quy định. Lý do: tại khoản 3 Điều 18 Dự thảo Luật quy 

định: “Chứng thư điện tử sẽ không bị từ chối giá trị pháp 

lý, hiệu lực hoặc khả năng thực thi chỉ vì nó được phát 

hành ở nước ngoài. Việc công nhận, thừa nhận chứng thư 

điện tử phát hành bởi cơ quan, tổ chức nước ngoài theo 

quy định pháp luật chuyên ngành đối với loại chứng 

nhận, văn bằng, chứng chỉ hoặc được một cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền theo pháp luật chứng thực, công 

nhận.”; Khoản 8 Điều 29 Dự thảo Luật quy định: “Bộ 

Tiếp thu. Đã điều chỉnh và cụ thể hóa lại 

nội dung này tại Chương II về Thông điệp 

dữ liệu 

Bộ NN&PTNT 
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Thông tin và Truyền thông quy định cụ thể về việc thừa 

nhận chữ ký điện tử và chứng thư điện tử nước ngoài”. 

    Đề nghị sửa một số tên mũ điều, mũ chương để đảm bảo 

phù hợp, bao quát đầy đủ nội dung, cụ thể: Điều 34. Hợp 

đồng điện tử và giá trị pháp lý của hợp đồng điện tử; 

Điều 36. Giao kết hợp đồng điện tử và hiệu lực hợp đồng 

điện tử; Chương VI: DỊCH VỤ TIN CẬY, HỖ TRỢ 

GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ VÀ TÍNH NHIỆM SỐ; Mục 5: 

QUẢN LÝ, GIÁM SÁT NỀN TẢNG SỐ, DỊCH VỤ SỐ 

VÀ HỆ THỐNG GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ. 

Tiếp thu. Đã bố cục lại các kết cấu của dự 

thảo Luật để phù hợp hơn với thực tiến. 

Bộ NN&PTNT 

    Trong Dự thảo Luật có đề cập đến “người trung gian”, 

tuy nhiên chưa thấy các quy định cụ thể về quyền và 

nghĩa vụ của “người trung gian” trong giao dịch điện tử, 

đặc biệt là các quy định về nghĩa vụ bảo mật thông tin 

của “người trung gian”. Ngoài ra, đề nghị nghiên cứu bổ 

sung quy định đối với trường hợp bên tham gia giao dịch 

bị chết, mất tích hoặc mất khả năng hành vi năng lực, khi 

đó sẽ phát sinh đối tượng nhận uỷ quyền, thừa kế,... Theo 

đó, đề nghị cân nhắc quy định chi tiết các hoạt động phát 

sinh này; các giao dịch này có được phép chuyển 

nhượng, cho tặng, thừa kế không và thực hiện như thế 

nào? 

Bảo lưu. Do thuật ngữ người trung gian để 

thể hiện có bên thứ 3 tham gia vào giao 

dịch điện tử. Việc quy định quyền hạn và 

trách nhiệm của đối tượng này sẽ được 

quy định tại các Luật chuyên ngành. 

Bộ NN&PTNT 

    - Về thủ tục hành chính tại dự thảo Luật: Dự thảo Luật có 

02 nhóm TTHC giao cho Bộ Thông tin và Truyền thông 

quy định cụ thể (điểm a, c Điều 41): (1) Nhóm TTHC: 

“Đăng ký hoạt động cung cấp dịch vụ”; (2) Nhóm 

TTHC: “Cấp, gia hạn, tạm đình chỉ, thay đổi nội dung, 

cấp lại, thu hồi tạm thời, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều 

Tiếp thu. Đã lược bỏ nội dung dịch vụ tín 

nhiệm số và dịch vụ đánh giá tính nhiệm 

hệ thống giao dịch điện tử. 

Bộ NN&PTNT 
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kiện cung cấp dịch vụ”.  

 Ngoài ra, Dự thảo Luật còn quy định 02 TTHC chi tiết, 

gồm: 

 + TTHC: “Cấp Giấy chứng nhận hoạt động cung ứng 

dịch vụ hỗ trợ giao dịch điện tử” (khoản 3 Điều 47). 

 + TTHC: “Cấp Giấy chứng nhận hoạt động cung ứng 

dịch vụ đánh giá tín nhiệm hệ thống giao dịch điện tử” 

(khoản 4 Điều 49). 

 Đề nghị rà soát các TTHC này: Đưa thông tin về Giấy 

phép thành lập hoặc đăng ký kinh doanh vào nội dung 

Đơn đề nghị (vì các thông tin này đã được cung cấp trên 

hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh 

nghiệp), đồng thời bổ sung đầy đủ các bộ phận cấu thành 

của từng TTHC theo quy định tại Thông tư 02/2017/TT-

VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng 

dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính. 

    - Đề nghị chỉnh sửa thể thức dự thảo Luật: thứ tự các 

khoản tại Điều 41; thứ tự các điểm tại các Điều 41, 44, 

46, 49 và 77; sử dụng thuật ngữ “bảo đảm”/ “đảm bảo”, 

“nhà nước”/ “Nhà nước”, “hạ tầng”/ “cơ sở hạ tầng”, 

“người nhận”/ “người nhận thông điệp” trong toàn văn 

bản. 

Tiếp thu. Bộ NN&PTNT 

    Đề nghị ghi rõ các Điều, khoản giao Chính phủ hướng 

dẫn trong Luật để có cơ sở xây dựng các văn bản quy 

phạm pháp luật hướng dẫn sau này. 

Tiếp thu. Đã quy định cụ thể các vấn đề 

cần được Chính phủ quy định chi tiết tại 

Luật này. 

Bộ KHĐT 

    (1) Dự thảo quy định khá nhiều thủ tục hành chính, ảnh 

hưởng, tác động tới rất nhiều chủ thể trong xã hội. Đề 

nghị rà soát về sự cần thiết của từng thủ tục hành chính 

Tiếp thu. Đã lược bỏ các dịch vụ kinh 

doanh có điều kiện hoặc phát sinh các thủ 

tục hành chính. Chỉ tập trung vào các dịch 

Bộ Tài chính 
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đề xuất tại dự thảo, đảm bảo thực hiện chủ trương của 

Chính phủ về cải cách quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả các 

thủ tục hành chính liên quan đến người dân, doanh 

nghiệp; thủ tục hành chính nội bộ giữa cơ quan hành 

chính nhà nước (Chương trình tổng thể cải cách hành 

chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 ban hành theo Nghị 

quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ) 

vụ cốt lõi của hoạt động giao dịch điện tử. 

    (2) Luật An toàn thông tin mạng năm 2015, Luật An ninh 

mạng năm 2018 và các văn bản quy định cụ thể các Luật 

này đã đề cập đầy đủ các khía cạnh về an toàn, an ninh 

mạng đối với hệ thống thông tin, bao gồm hệ thống giao 

dịch điện tử. Do đó, đề nghị dự thảo Luật Giao dịch điện 

tử tập trung quy định các yếu tố về an toàn, an ninh mạng 

có tác dụng bảo đảm giá trị pháp lý của thông điệp dữ 

liệu; không quy định về an toàn, an ninh mạng đối với 

các thành phần thuộc hệ thống thông tin. 

Tiếp thu. Đã lược bỏ nội dung chương này 

và đưa các quy định liên quan đến an toàn 

thông tin vào các điều khoản cụ thể tại 

chương khác. 

Bộ Tài chính 

    (3) “Chính phủ điện tử”, “Chính phủ số” thuộc khái niệm 

cơ bản của hoạt động chuyển đối, được sử dụng tại nhiều 

văn bản chỉ đạo của Chính phủ, tuy nhiên chưa có văn 

bản pháp lý nào giải thích các khái niệm này. Đề nghị 

quy định cụ thể về nội hàm, làm rõ sự khác nhau giữa 

khác giữa các khái niệm này tại dự thảo. 

Bảo lưu. Luật GDĐT tập trung đưa ra các 

khái niệm cơ bản nhất về hoạt động giao 

dịch điện tử, đối với các khái niệm chuyên 

sâu hoặc chi tiết sẽ được quy định tại các 

văn bản dưới luật, hoặc Luật chuyên 

ngành khác. Ví dụ Luật Chính phủ số. 

Bộ Tài chính 

    (4) Định danh điện tử, xác thực điện tử là những phương 

tiện cơ bản, cần thiết của giao dịch điện tử, tuy nhiên 

không được đề cập trong dự thảo. Đề nghị bổ sung quy 

định về định danh điện tử, xác thực điện tử. 

Tiếp thu. Đã bổ sung điều 51 Tài khoản 

định danh điện tử 

Bộ Tài chính 

    Đề nghị rà soát sự cần thiết của tất cả các Điều thuộc 

Chương IV về an toàn dữ liệu và an toàn thông tin mạng 

Tiếp thu. Đã lược bỏ nội dung chương này 

và đưa các quy định liên quan đến an toàn 

Bộ Tài chính 
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trong giao dịch điện tử (Điều 89 – Điều 100), tránh quy 

định chồng chéo với các quy định của Luật An toàn 

thông tin mạng, Luật An ninh mạng, làm phát sinh thêm 

các yêu cầu, thủ tục không cần thiết, có thể làm chậm 

quá trình chuyển đổi số. 

thông tin vào các điều khoản cụ thể tại 

chương khác. 

    Tại một số Điều, khoản của dự thảo Luật đề cập “chữ ký 

số”, “chứng thư số” và “tổ chức cung cấp dịch vụ chứng 

thực chữ ký số” (khoản 17 Điều 4, điểm d khoản 2 Điều 

10, khoản 3 Điều 18), tuy nhiên trong dự thảo Luật chưa 

có quy định cụ thể về các nội dung này. Đề nghị xem xét 

bổ sung quy định về các nội dung này trong chương IV 

theo hướng như sau (tại mục số 64 và 65): 

Tiếp thu. Dự thảo hiện tại đã quy định rõ 

khái niệm về chữ ký điện tử và các mức 

độ tin cậy của chữ ký điện tử. Thuật ngữ 

chữ ký số không được sử dụng lại và được 

thay thế bởi chữ ký điện tử có mức độ tin 

cậy cấp độ 3 

Bộ Tài chính 

    - “Chứng thư chữ ký điện tử”, “dịch vụ chứng thực chữ 

ký điện tử”, “tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ 

ký điện tử” tại các Điều 30, 31, 32 chỉ tồn tại trong thực 

tế dưới dạng “chứng thư số”, “dịch vụ chứng thực chữ ký 

số”, “tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số”. 

Danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện tại 

Phụ lục 4 của Luật Đầu tư có hạng mục “Kinh doanh 

dịch vụ chứng thực chữ ký số” (số thứ tự 130), không có 

hạng mục “Kinh doanh dịch vụ chứng thực chữ ký điện 

tử”. Vì vậy, để tránh gây nhầm lẫn, phức tạp, khó hiểu 

(do phải phân biệt sự khác nhau giữa các khái niệm này) 

cho các đối tượng triển khai Luật Giao dịch điện tử, đề 

nghị xem xét sửa các quy định về “chứng thư chữ ký 

điện tử”, “dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử”, “tổ chức 

cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử” thành quy 

định về “chứng thư số”, “dịch vụ chứng thực chữ ký số”, 

“tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số” trong 

Tiếp thu. Đã cụ thể hóa và quy định rõ về 

các loại hình cung cấp dịch vụ chữ ký 

điện tử tại Mục 4 Chương 3. 

Bộ Tài chính 
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toàn bộ dự thảo. 

    - Chữ ký số là loại chữ ký điện tử được sử dụng phổ biến 

hiện nay và được xác định là phương tiện để đảm bảo 

tính tin cậy cao nhất của thông điệp dữ liệu (như nêu tại 

điểm d khoản 2 Điều 10). Do đó, đề nghị bổ sung quy 

định về chữ ký số sau quy định về chữ ký điện tử. 

Tiếp thu một phần. Dự thảo hiện tại đã 

quy định rõ khái niệm về chữ ký điện tử 

và các mức độ tin cậy của chữ ký điện tử. 

Thuật ngữ chữ ký số không được sử dụng 

lại và được thay thế bởi chữ ký điện tử có 

mức độ tin cậy cấp độ 3 

Bộ Tài chính 

    a) Đề nghị thống nhất chuyển các nội dung liên quan đến 

giải thích từ ngữ tại các điều ra mục giải thích từ ngữ tại 

Điều 4, ví dụ: Thông điệp dữ liệu (Khoản 1, Điều 9), 

Chứng từ điện tử (Khoản 1, Điều 33), Hợp đồng điện tử 

(Khoản 1, Điều 34), Hợp đồng thông minh (Khoản 2, 

Điều 34)... 

Tiếp thu. Đà Nẵng 

    b) Đề nghị bổ sung các nội dung, quy định liên quan đến 

định danh và xác thực điện tử. 

Tiếp thu. Đã bổ sung điều 51 Tài khoản 

định danh điện tử 

Đà Nẵng 

    c) Đề nghị bổ sung các nội dung, quy định liên quan đến 

tài sản số, tiền kỹ thuật số (tiền số); công tác quản lý nhà 

nước, trách nhiệm, quyền hạn của các bên liên quan đối 

với hoạt động giao dịch tài sản số, tiền kỹ thuật số. 

Tiếp thu một phần. Dự thảo Luật đã đưa 

ra những quy định chung làm nền tảng để 

các văn bản dưới luật hoặc luật khác có 

thể tham chiếu để đưa ra các quy định chi 

tiêt hơn đến các công nghệ mới. 

Đà Nẵng 

    BST đang cố gắng xây dựng Dự thảo Luật giao dịch điện 

tử khá chi tiết nhằm hạn chế tối đa các hướng dẫn dưới 

luật, tuy nhiên đây là vấn đề khá khó đối với điều kiện 

của Việt Nam hiện nay, do vậy cần kèm theo Đề án dự 

kiến sẽ có bao nhiêu Nghị định, Thông tư sẽ được ban 

hành. Mặt khác trong dự thảo Luật tại nhiều Chương, 

Mục đều có câu giao Chính phủ, Bộ... ban hành hoặc 

hướng dẫn, đề nghị nên xem xét gom lại, những gì đã rõ 

Tiếp thu. Đã khái quát hóa lại các nội 

dung trong dự thảo Luật tránh gây cảm 

giác dàn trải và quá chi tiết. 

Hội Vộ tuyến 

điện tử 
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nên cố gắng đưa vào Luật, cố gắng giảm thiểu tối đa các 

văn bản hướng dẫn. 

    Về kỹ thuật soạn thảo văn bản, đề nghị Ban soạn thảo rà 

soát lại tất cả các lỗi chính tả đang tồn tại. Tại một số 

Điều, các mục sau một số khoản chưa tuân thủ Luật soạn 

thảo văn bản hành chính số 80/2015/QH13 (sau các mục 

phải "chấm phẩy”, sau mục cuối cùng phải là dấu 

"chấm"). 

Tiếp thu. Hội Vộ tuyến 

điện tử 

    Hiện nay, Bộ Tư pháp đang xây dựng hồ sơ đề nghị xây 

dựng Luật Công chứng (sửa đổi), trong đó dự kiến quy 

định về vấn đề số hóa hoạt động công chứng, công chứng 

điện tử... Do đó, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên 

cứu xây dựng dự thảo Luật theo hướng quy định những 

vấn đề chung, mang tính nguyên tắc, kỹ thuật của giao 

dịch điện tử, còn các vấn đề đặc thù, chuyên ngành (ví 

dụ: trong lĩnh vực công chứng, chứng thực) sẽ do pháp 

luật trong lĩnh vực đó quy định để bảo đảm tính đồng bộ, 

thống nhất. 

Tiếp thu. Đã điều chỉnh lại nội dung về 

dịch vụ chứng thực thông điệp dữ liệu 

đảm bảo không chồng chéo với các hoạt 

động công chứng điện tử của Bộ Tư pháp 

đang dự kiến triển khai. 

Bộ Tư pháp 

    Đối với dự thảo Luật: Đề nghị rà soát kỹ kỹ thuật trình 

bày văn bản để chỉnh lý, hoàn thiện (Ví dụ: Điều 26: 

chỉnh lý “giao dịch bảo đảm” thành “giao dịch điện tử 

bảo đảm”; “chủ thể tài khoản giao dịch điện tử” thành 

“chủ tài khoản giao dịch điện tử”; Điều 102: chỉnh lý 

“biện pháp tạm thời” thành “biện pháp khẩn cấp tạm 

thời”; Điều 104: “biên pháp tạm thời”, “Luật tố tụng dận 

sự”, “hiệu lực thì hành”…) 

Tiếp thu. Đã cập nhật, chỉnh sửa và lược 

bỏ các thuật ngữ chưa phù hợp. tại các nội 

dung này. 

Bộ Tư pháp 

    Bên cạnh đó, phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật là 

“giao dịch điện tử” nhưng ở tên gọi Điều 101, Điều 102 

Tiếp thu.  

 Đã cập nhật lược bỏ nội dung kinh tế số 

Bộ Tư pháp 
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bao gồm cả “hoạt động kinh tế số”, đề nghị cơ quan chủ 

trì soạn thảo rà soát, chỉnh lý để bảo đảm thống nhất. 

tại nội dung này. 

    Như đã đề cập tại mục 2.1 nêu trên, đề nghị cơ quan chủ 

trì soạn thảo bổ sung báo cáo về rà soát các văn bản quy 

phạm pháp luật có liên quan đến dự thảo Luật theo quy 

định tại điểm b1 khoản 2 Điều 58 Luật Ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung 

năm 2020). Ngoài ra, nội dung dự thảo Luật có quy định 

nhiều thủ tục hành chính, đề nghị cơ quan chủ trì soạn 

thảo bổ sung báo cáo đánh giá tác động thủ tục hành 

chính trong dự thảo Luật theo quy định tại điểm c khoản 

2 Điều 58 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020) 

Tiếp thu.  

 Đã bổ sung các báo cáo liên quan theo 

quy định của Luật ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật. 

Bộ Tư pháp 

    Dự thảo Luật có nhiều nội dung mang tính kỹ thuật 

chuyên ngành, do đó, ngoài lấy ý kiến dự thảo Luật theo 

quy định tại Điều 57 Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020), 

đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo lấy ý kiến các chuyên 

gia về lĩnh vực này. Trên cơ sở đó hoàn chỉnh hồ sơ gửi 

Bộ Tư pháp thẩm định theo quy định tại khoản 2 Điều 58 

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 

(được sửa đổi, bổ sung năm 2020). 

Tiếp thu.  

 Trong quá trình xây dựng, đơn vị chủ trì 

soạn thảo thường xuyên trao đổi làm việc 

cùng các chuyên gia thuộc lĩnh vực để 

nghe ý kiến góp ý. 

Bộ Tư pháp 

    Dự thảo Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi) chưa nêu khái 

niệm về “chữ ký số”, không quy định rõ sự khác biệt 

giữa “chữ ký số” với “chữ ký điện tử” (về loại hình chữ 

ký, cấp độ tin cậy, giá trị pháp lý khi áp dụng). 

 Do vậy, đề nghị làm rõ quy định về “chữ ký điện tử” 

(Mục 1 Chương IV) và “chữ ký số” (Khoản 2 Điều 10, 

Tiếp thu. Dự thảo hiện tại đã quy định rõ 

khái niệm về chữ ký điện tử và các mức 

độ tin cậy của chữ ký điện tử. Thuật ngữ 

chữ ký số không được sử dụng lại và được 

thay thế bởi chữ ký điện tử có mức độ tin 

cậy cấp độ 3 

Tập đoàn dầu 

khí 
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Khoản 3 Điều 18, Khoản 1 Điều 79 

    Trong dự thảo có nhắc tới EDI trao đổi dữ liệu điện tử là 

sự chuyển thông tin từ máy tính sang máy tính bằng 

phương thức điện tử theo một tiêu chuẩn đã được thỏa 

thuận về cấu trúc thông tin. Do đó cần nghiên cứu xây 

dựng các văn bản hướng dẫn về tiêu chuẩn GS1 EDI. 

Tiếp thu. Khái niệm trao đổi dữ liệu điện 

tử đã được lược bỏ do không được sử 

dụng để quy định cho các nội dung trong 

dự thảo Luật. 

Hội mã số mã 

vạch, VCCI 

    Dự thảo Luật bao gồm nhiều yêu cầu về thủ tục đăng ký. 

Các yêu cầu đăng ký này có thể không khả thi do định 

nghĩa về các loại hình dịch vụ được cấp phép quá rộng, 

có khả năng dẫn đến gánh nặng tuân thủ không cần thiết 

cho doanh nghiệp và khó khăn trong thực thi đối với các 

cơ quan chức năng.  

Loại bỏ các quy định dự thảo về đăng ký, thay vào đó, sử 

dụng các yêu cầu đăng ký hiện hành quy định tại các luật 

khác, xếp hạng tín nhiệm hoặc chứng nhận an ninh mạng. 

Điều này giúp đảm bảo tuân thủ tinh thần của Nghị quyết 

02 cũng như tăng tính khả thi trong quá trình thực hiện, 

đồng thời tránh tình trạng chồng chéo giữa Luật này với 

các luật chuyên ngành hiện hành khác. 

Tiếp thu. Đã rà soát, chỉnh sửa, loại bỏ các 

quy định không phù hợp như quy định tại 

Chương VI dự thảo Luật. 

Hiệp Hội 

TMĐT Hoa Kỳ 

NHÓM 2: Ý KIẾN CỤ THỂ 

CHƢƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

1 Khác Xem xét sửa thành: Phạm vi điều chỉnh Luật này quy 

định về giao dịch điện tử trong hoạt động của cơ quan 

nhà nước, các hoạt động kinh tế, xã hội, dân sự, thương 

mại, tài chính, ngân hàng và các lĩnh vực khác do pháp 

luật Việt Nam quy định. 

Tiếp thu. Thống nhất với quan điểm của 

các Bộ, ngành, tổ chức, doanh nghiệp theo 

hướng: 

- Phạm vi điều chỉnh cần được quy định 

cách thức giao dịch điện tử bằng phương 

tiện điện tử;  

BỘ KHĐT 
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- Luật này ko quy định lại các nội dung đã 

được pháp luật khác quy định liên quan 

đến các giao dịch trong đời thực, chỉ quy 

định cách thức thực hiện các giao dịch đó 

bằng phương tiên điện tử; quy định tính 

pháp lý cho các yếu tố thành phần giúp 

chuyển các giao dịch sang thực hiện một 

phần hoặc toàn bộ trên môi trường mạng;  

- Là cơ sở để Luật khác quy định đặc thù 

về giao dịch điện tử trong các lĩnh vực cụ 

thể. 

1 Khác Tại Điều 1 và Khoản 1, Điều 3, Chương I: Đề nghị cân 

nhắc sửa lại phạm vi điều chỉnh tại Điều 1 (phạm vi điều 

chỉnh trong hoạt động của cơ quan nhà nước, trong hoạt 

động kinh tế, xã hội, dân sự, thương mại, tài chính, ngân 

hàng và các lĩnh vực khác do pháp luật quy định) để 

thống nhất với phạm vi điều chỉnh tại Điều 3 (phạm vi 

điều chỉnh giao dịch điện tử trong các lĩnh vực). Thực tế, 

dự thảo Tờ trình cũng đã thể hiện chính sách của nhà 

nước đối với dự thảo Luật là điều chỉnh trong tất cả các 

lĩnh vực. 

Tiếp thu và điều chỉnh tại Điều 1 và Điều 

3 dự thảo Luật 

Bộ Nội Vụ 

1 Khác Dự thảo hiện nay quy định khá toàn diện và chi tiết các 

vấn đề liên quan đến giao dịch điện tử, bao gồm cả một 

số vấn đề như an ninh mạng, an toàn thông tin, quản lý 

dữ liệu của Nhà nước, giải quyết tranh chấp, một số dịch 

vụ, loại hình hỗ trợ (dịch vụ chứng thực, dịch vụ tin cậy, 

nền tảng số, …), v.v. 

 Hiện nay, hệ thống pháp luật có liên quan như pháp luật 

Tiếp thu. Đã điều chỉnh lại tại Điều 1. GRAB, VCCI, 

VCCI 
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về dân sự (Bộ luật Dân sự), giải quyết tranh chấp (Bộ 

luật Tố tụng dân sự, Luật Trọng tài thương mại), thương 

mại và đầu tư (Luật Thương mại, Luật Đầu tư), an ninh 

và an toàn thông tin (Luật An ninh mạng, Luật An toàn 

Thông tin mạng), v.v. đã tương đối hoàn chỉnh và đầy đủ. 

Do đó, chúng tôi đề xuất Dự thảo tập trung quy định, 

điều chỉnh những khía cạnh, loại hình đặc thù liên quan 

đến giao dịch điện tử, để tránh tình trạng chồng chéo, 

mâu thuẫn giữa các văn bản Luật khác nhau, gây khó 

khăn cho công tác thực thi của cơ quan Nhà nước và của 

cá nhân, tổ chức liên quan. 

1 Khác Bổ sung các nội dung: Nguyên tắc bao trùm; trách nhiệm 

quản lý Nhà nước; thông điệp dữ liệu; tài khoản giao 

dịch điện tử, chữ ký điện tử, nền tảng. dịch vụ giao dịch 

điện tử. 

 

 Lý do: Để đảm bảo khái quát đầy đủ các vấn đề cần điều 

chỉnh của Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi). 

Tiếp thu. Thống nhất với quan điểm của 

các Bộ, ngành, tổ chức, doanh nghiệp theo 

hướng: 

- Phạm vi điều chỉnh cần được quy định 

cách thức giao dịch điện tử bằng phương 

tiện điện tử;  

- Luật này ko quy định lại các nội dung đã 

được pháp luật khác quy định liên quan 

đến các giao dịch trong đời thực, chỉ quy 

định cách thức thực hiện các giao dịch đó 

bằng phương tiên điện tử; quy định tính 

pháp lý cho các yếu tố thành phần giúp 

chuyển các giao dịch sang thực hiện một 

phần hoặc toàn bộ trên môi trường mạng;  

- Là cơ sở để Luật khác quy định đặc thù 

về giao dịch điện tử trong các lĩnh vực cụ 

thể. 

Bộ Quốc 

Phòng 
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1 Khác Đề nghi bổ sung như sau: “Luật này quy định về giao 

dịch điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước, trong 

hoạt động kinh tế, xã hội, dân sự, thương mại, tài chính, 

ngân hàng, lao động và các lĩnh vực khác do pháp luật 

quy định”. Lý do: Đề xuất bổ sung cụ thể lĩnh vực lao 

động vào phạm vi áp dụng để tạo cơ sở pháp lý cho việc 

sử dụng chữ ký điện tử đối với hợp đồng lao động. Do 

hiện nay trong các doanh nghiệp, để giảm thiểu hồ sơ 

giấy cũng như rút ngắn thời gian ký kết hợp đồng và các 

phụ lục hợp đồng, việc ký tài liệu hợp đồng lao động 

đang được áp dụng bằng phương thức điện tử. 

Tiếp thu một phần, đã điều chỉnh lại nội 

dung về phạm vi tại Điều 1 

Viettel 

1 Khác Theo quy định tại Điều 119 Bộ luật Dân sự về các hình 

thức giao dịch dân sự thì “ giao dịch dân sự thông qua 

phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu 

được coi là giao dịch bằng văn bản và có hiệu lực tương 

đương với giao dịch bằng văn bản . Do đó , Dự thảo cần 

xác định bản chất của giao dịch điện tử trong Dự thảo là 

giao dịch dân sự thông qua phương tiện điện tử dưới 

dạng tin nhắn dữ liệu. 

Ban soạn thảo cần xem xét chỉ quy định nền tảng kỹ 

thuật số trong các vấn đề liên quan trực tiếp đến giao 

dịch điện tử theo hướng chuyên môn ( bằng cách xây 

dựng hệ thống công nghệ thông tin để cung cấp các công 

cụ trực tiếp tạo thuận lợi cho giao dịch điện tử ) . Trong 

trường hợp cần có quy định rộng , áp dụng cho tất cả các 

nền tảng kỹ thuật số , chúng tôi khuyến nghị nên tách 

thành bộ Luật dành riêng cho các nền tảng kỹ thuật số . 

Tiếp thu. Thống nhất với quan điểm của 

các Bộ, ngành, tổ chức, doanh nghiệp theo 

hướng: 

- Phạm vi điều chỉnh cần được quy định 

cách thức giao dịch điện tử bằng phương 

tiện điện tử;  

- Luật này ko quy định lại các nội dung đã 

được pháp luật khác quy định liên quan 

đến các giao dịch trong đời thực, chỉ quy 

định cách thức thực hiện các giao dịch đó 

bằng phương tiên điện tử; quy định tính 

pháp lý cho các yếu tố thành phần giúp 

chuyển các giao dịch sang thực hiện một 

phần hoặc toàn bộ trên môi trường mạng;  

- Là cơ sở để Luật khác quy định đặc thù 

về giao dịch điện tử trong các lĩnh vực cụ 

thể. 

Hiệp Hội 

TMĐT Hoa Kỳ 
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2 Khác Bổ sung các nội dung để có thể xác định được thế nào là 

“Giao dịch điện tử tại Việt Nam”. 

 Lý do: Giao dịch điện tử diễn ra chủ yếu trên môi trường 

mạng Internet việc lấy yếu tố vị trí địa lý để xác định đối 

tượng áp dụng là khó khả thi. 

Tiếp thu. Đã chỉnh sửa nội dung tại Điều 2 

theo hướng quan điểm Luật sẽ điều chỉnh 

hoạt động giao dịch điện tử mà: 

- Chủ thể tham gia giao dịch là pháp nhân 

Việt Nam, pháp nhân nước ngoài, cá nhân 

Việt Nam, cá nhân nước ngoài; 

- Hoạt động giao dịch điện tử thực hiện 

trên lãnh thổ Việt nam 

Bộ Quốc 

Phòng 

2 1 - Đề nghị làm rõ hơn về đối tượng áp dụng tại Điều 2: 

“áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoặc 

có liên quan đến giao dịch điện tử tại Việt Nam”. Cần 

định nghĩa rõ hơn: liên quan đến giao dịch điện tử tại 

Việt Nam gồm những nội dung nào: có đối tượng giao 

dịch tại Việt Nam, hay một bên chủ thể của Hợp đồng tại 

Việt Nam, người Việt Nam, hay hành vi đăng nhập giao 

dịch tại Việt Nam... 

Tiếp thu. Đã rà soát chỉnh sửa nội dung 

Điều 2 trong dự thảo Luật 

Hải Phòng 

3 Khác Tại Điều 3: Ban soạn thảo xem xét cách sử dụng các cụm 

từ “Luật chung”, “Luật chuyên ngành” vì chưa có quy 

định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

Tiếp thu. Đã rà soát chỉnh sửa nội dung 

Điều 3 trong dự thảo Luật 

Bộ KHCN 

3 Khác Điều 3 – Áp dụng Luật giao dịch điện tử Các dịch vụ tài 

chính và nhiều dịch vụ khác đã phải tuân theo quy định 

và đăng kí theo các luật cụ thể khác của ngành . Việc áp 

dụng Luật Giao dịch điện tử có khả năng bị trùng lập và 

tạo thêm gánh nặng cho các chủ thể , nếu các chủ thể này 

phải xin giấy phép mới theo Luật này , vì Luật này thay 

thế các luật chuyên ngành cụ thể hiện hành .  

Khuyến nghị : Các luật chuyên ngành hiện hành có liên 

quan nên thay thế Luật này . 

Tiếp thu. Đã rà soát chỉnh sửa nội dung 

Điều 3 trong dự thảo Luật 

Hiệp Hội 

TMĐT Hoa Kỳ 
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3 Khác Giao dịch điện tử là một phương thức để thực hiện giao 

dịch dân sự nói chung theo quy định của Bộ luật Dân sự 

năm 2015; do vậy, khi cơ quan, tổ chức, cá nhân tham 

gia các giao dịch điện tử cũng phải tuân thủ quy định 

chung của Bộ luật Dân sự. Bên cạnh đó, tùy từng chủ thể 

khác nhau còn phải tuân thủ các nguyên tắc khác tại luật 

chuyên ngành có liên quan (như đối với các ngân hàng, 

tổ chức tín dụng phải tuân thủ Luật Các tổ chức tín dụng; 

với pháp nhân thương mại phải tuân thủ Luật Doanh 

nghiệp, Luật Thương mại…). Do vậy, đề nghị lược bỏ 

nội dung quy định tại khoản 1, 2, 3 Điều 3 dự thảo Luật 

quy định về nguyên tắc áp dụng Luật Giao dịch điện tử 

trong hệ thống pháp luật. Trường hợp cần thiết phải điều 

chỉnh các luật chuyên ngành có liên quan cho phù hợp 

với quy định của dự thảo Luật Giao dịch điện tử thì đề 

nghị rà soát, bổ sung quy định tại dự thảo Luật việc sửa 

đổi, bổ sung các luật có liên quan cho phù hợp, tạo thuận 

lợi khi áp dụng. 

Tiếp thu. Đã rà soát chỉnh sửa nội dung tại 

Điều 3 trong dự thảo Luật 

Bộ Công an 

3 Khác Khái niệm “luật chung”, “luật chuyên ngành” không 

được sử dụng trong Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật, do đó, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà 

soát, cân nhắc việc sử dụng khái niệm này tại Điều 3 và 

các điều luật khác (Ví dụ: khoản 2 Điều 17, khoản 4 Điều 

18, khoản 3 Điều 43, Điều 44, Điều 45, khoản 3 Điều 

52…) trong dự thảo Luật để bảo đảm sự phù hợp và 

thống nhất với Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật. 

Tiếp thu. Đã lược bỏ các khái niệm này 

trong dự thảo Luật. 

Bộ Tư pháp 

3 Khác Bên cạnh đó, khoản 3 Điều 1 của Luật sửa đổi, bổ sung Tiếp thu. Đã cập nhật lại thể thức trong dự Bộ Tư pháp 
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một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật năm 2015 sửa đổi, bổ sung Điều 12 của Luật Ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 quy định: 

“Trường hợp văn bản, phần, chương, mục, tiểu mục, 

điều, khoản, điểm của văn bản quy phạm pháp luật do 

mình đã ban hành có quy định khác với văn bản mới 

nhưng cần tiếp tục được áp dụng thì phải được chỉ rõ 

trong văn bản mới đó”. Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo 

nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật, bảo đảm tính 

thống nhất trong hệ thống pháp luật, đúng quy định của 

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

thảo Luật 

3 3 đề nghị thay nội dung “… thì áp dụng quy định của Luật 

Giao dịch điện tử” bằng nội dung “… thì áp dụng quy 

định của luật chuyên ngành” vì về nguyên tắc khi có sự 

khác biệt giữa luật chung (trong trường hợp này là Luật 

Giao dịch điện tử) và luật chuyên ngành thi ưu tiên áp 

dụng luật chuyên ngành để đảm bảo tính đặc thù của luật 

chuyên ngành đó; 

Tiếp thu. Đã rà soát chỉnh sửa nội dung tại 

Điều 3 trong dự thảo Luật 

MSB, VCCI 

3 3 Đề nghị cân nhắc quy định “3. Trường hợp luật chuyên 

ngành có liên quan không quy định hoặc có quy định 

nhưng khác với Luật giao dịch điện tử về cùng một vấn 

đề thì áp dụng quy định của Luật giao dịch điện tử.” để 

đảm bảo phù hợp với quy định tại khoản 3 Điều 156 Luật 

BHVBQPPL “3. Trong trường hợp các văn bản quy 

phạm pháp luật do cùng một cơ quan ban hành có quy 

định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định 

của văn bản quy phạm pháp luật ban hành sau.” 

Tiếp thu. Đã rà soát chỉnh sửa nội dung tại 

Điều 3 trong dự thảo Luật 

BHXHVN 

3 3 1. Khoản 3 Điều 3, đề nghị không quy định tại dự thảo Bảo lưu do Luật GDĐT là luật chung để Bộ TN&MT 
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Luật, vì khoản 3 Điều 156 Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật năm 2015 đã quy định: “Trong trường 

hợp các văn bản quy phạm pháp luật do cùng một cơ 

quan ban hành có quy định khác nhau về cùng một vấn 

đề thì áp dụng quy định của văn bản quy phạm pháp luật 

ban hành sau”. 

Tiếp thu. Đã rà soát chỉnh sửa nội dung tại 

Điều 3 trong dự thảo Luật 

3 3 Tại khoản 3 Điều 3 dự thảo Luật quy định “Trường hợp 

Luật chuyên ngành có quy định nhưng khác với Luật 

Giao dịch điện tử về cùng một vấn đề thì áp dụng quy 

định của Luật Giao dịch điện tử”. 

 Tuy nhiên, theo quy định tại khoản 3 Điều 156 Luật Ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật thì “Trong trường hợp 

các văn bản quy phạm pháp luật do cùng một cơ quan 

ban hành có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì 

áp dụng quy định của văn bản quy phạm pháp luật ban 

hành sau”. 

 Như vậy, quy định về nguyên tắc áp dụng pháp luật do 

cùng một cơ quan ban hành có quy định khác nhau về 

cùng một vấn đề tại khoản 3 Điều 3 dự thảo Luật Giao 

dịch điện tử (sửa đổi) không phù hợp và thống nhất với 

quy định tại khoản 3 Điều 156 Luật Ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật. Đối với nội dung này, đề nghị áp 

dụng theo quy định tại khoản 3 Điều 156 Luật Ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật. 

Tiếp thu. Đã rà soát chỉnh sửa nội dung tại 

Điều 3 trong dự thảo Luật 

Quảng Bình 

3 3 Khoản 3 Điều 3 dự thảo Luật quy định: “Trường hợp luật 

chuyên ngành có liên quan không quy định hoặc có quy 

định nhưng khác với Luật giao dịch điện tử về cùng một 

vấn đề thì áp dụng quy định của Luật giao dịch điện tử”. 

Trong khi đó, khoản 3 Điều 156 Luật Ban hành văn bản 

Tiếp thu. Đã rà soát chỉnh sửa nội dung tại 

Điều 3 trong dự thảo Luật 

Bộ Tư pháp 
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quy phạm pháp luật năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung 

năm 2020) quy định: “Trong trường hợp các văn bản quy 

phạm pháp luật do cùng một cơ quan ban hành có quy 

định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định 

của văn bản quy phạm pháp luật ban hành sau”. Do đó, 

đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo cân nhắc quy định tại 

khoản 3 Điều 3 dự thảo Luật để đảm bảo sự đồng bộ, 

thống nhất với nguyên tắc áp dụng văn bản quy phạm 

pháp luật quy định tại khoản 3 Điều 156 Luật Ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật. 

3 3 Ngoài ra, Khoản 3 Điều 3 Dự thảo Luật Giao dịch điện 

tử ("Dự thảo Luật" ) quy định “ Trường hợp luật chuyên 

ngành có liên quan không quy định hoặc có quy định 

nhưng khác với Luật giao dịch điện tử về cùng một vấn 

đề thì áp dụng quy định của Luật giao dịch điện tử ”. 

Trong khi đó, Dự thảo Luật bao gồm nhiều điều khoản 

quản lý các nhà cung cấp dịch vụ, ví dụ như các điều 

khoản về nghĩa vụ đăng ký, thông báo cung cấp dịch vụ 

hoặc nghĩa vụ báo cáo đã được ban hành theo các quy 

định hiện hành khác. Điều này có thể dẫn đến sự trùng 

lập vaới các luật chuyên ngành, làm gia tăng gánh nặng 

hành chính cho doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh 

nghiệp hoạt động. trong các lĩnh vực chuyên ngành như 

tài chính, ngân hàng, thương mại điện tử do những doanh 

nghiệp này đã phải tuân thủ các quy định về đăng ký, 

thông báo, báo cáo theo quy định của luật chuyên ngành 

hiện hành. 

 

Khuyến nghị: Loại bỏ các điều khoản trùng lớp với luật 

 Tiếp thu. Đã rà soát chỉnh sửa nội dung 

tại Điều 3 trong dự thảo Luật 

Hiệp Hội 

TMĐT Hoa Kỳ 
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hiện hành. Cụ thể, thu hẹp phạm vi điều chính của luật; 

Dữ thảo Luật nên tập trung vào tính hợp pháp của các 

khía cạnh điện tử của giao dích thay vì tập trung vào điều 

kiện kinh doanh, cấp phép và quy tốc hoạt động của các 

bên tham gia giao dịch điện tử, vốn đã được quy định 

trong các dự  thảo luật khác. 

3 4 - Tại Khoản 4 Điều 3, đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung 

từ “Nước” trước cụm từ “Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam”, cụ thể như sau: “4. Trường hợp có sự khác nhau 

giữa quy định của Luật này và điều ước quốc tế mà Nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên về 

cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của điều ước quốc 

tế.” 

Tiếp thu. Đã rà soát chỉnh sửa nội dung tại 

Điều 3 trong dự thảo Luật 

Lai Châu 

4 Khác Kiến nghị Ban soạn thảo nghiên cứu, định nghĩa rõ và sử 

dụng thống nhất khái niệm “chữ ký số” và “chữ ký điện 

tử". Hiện nay trong dự thảo khái niệm này được sử dụng 

chưa thống nhất, ví dụ: “tổ chức cung cấp dịch vụ chứng 

thực chữ ký số" và “tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực 

chữ ký điện tử” có tương đồng hay không. 

 Tương tự, nên định nghĩa rõ và phân biệt khái niệm như 

“môi trường số” và “môi trường điện tử”, “dữ liệu số” và 

“dữ liệu điện tử”. 

Tiếp thu. Đã cập nhật, điều chỉnh, lược bỏ 

một số khái niệm chưa phù hợp tại Điều 4. 

Bộ Ngoại giao 

4 Khác Đối với xã hội, giao dịch điện tử là một hoạt động khá 

mới, nhiều thuật ngữ kỹ thuật lại càng mới do vậy đề 

nghị BST đưa thêm một số Định nghĩa (giải thích từ ngữ) 

ở phần đầu của Luật như: nền tăng lớn số, nền tảng kinh 

tế hợp tác... , dịch vụ số, dịch vụ tín nhiệm số... 

Tiếp thu. Đã cập nhật, điều chỉnh, lược bỏ 

một số khái niệm chưa phù hợp trong dự 

thảo luật tại Điều 4. 

Hội Vô tuyến 

điện tử Việt 

Nam 

4 Khác Điều 116 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định “Giao dịch Tiếp thu. Đã cập nhật, điều chỉnh, lược bỏ Bộ Tài chính 
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dân sự là hợp đồng hoặc hành vi pháp lý đơn phương làm 

phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân 

sự”. Điều 1 của dự thảo quy định “Luật này quy định về 

giao dịch điện tử trong hoạt động của cơ quan Nhà nước, 

trong hoạt động kinh tế, xã hội, dân sự, thương mại, tài 

chính, ngân hàng và các lĩnh vực khác do pháp luật quy 

định”; khoản 1 Điều 4 quy định “Giao dịch là các thỏa 

thuận, trao đổi, hợp đồng giữa các chủ thể về một vấn đề 

cụ thể”; khoản 2 Điều 4 quy định “Giao dịch điện tử là 

giao dịch được thực hiện bằng phương tiện điện tử”. Đề 

nghị nghiên cứu, rà soát quy định về giao dịch phù hợp 

với Bộ luật Dân sự 

một số khái niệm chưa phù hợp tại Điều 4. 

4 Khác Đồng thời, việc định nghĩa các khái niệm cũng còn chưa 

có sự tập trung thống nhất, ví dụ: Điều 4 khoản 17 và 

Điều 17 khoản 1 đang cùng định nghĩa về khái niệm 

“chứng thư điện từ”. Tương tự đối với khái niệm “Chữ 

ký điện tử" đang được giải thích chưa thống nhất tại Điều 

27 khoản 1 và 3, do vậy nên có hướng diễn giải lại rõ 

ràng hơn. 

Tiếp thu. Đã cập nhật, điều chỉnh, lược bỏ 

một số khái niệm chưa phù hợp tại Điều 4. 

Bộ Ngoại giao 

4 Khác Đề nghị bổ sung giải thích từ ngữ cho cụm từ "Thông 

điệp dữ liệu”. 

Tiếp thu. Đã bổ sung tại khoản 3 Điều 4. Bộ Ngoại giao 

4 Khác Đề nghị bổ sung giải thích một số khái niệm sử dụng 

trong dự thảo chưa rõ nội hàm: “Chính phủ điện tử”, 

“Chính phủ số” (đề cập tại điểm d khoản 3 Điều 77, Điều 

78); “môi trường số” (đề cập tại khoản 5 Điều 6, điểm c 

khoản 2 và điểm h khoản 3 của Điều 77, Điều 97); “công 

nghệ số” (đề cập tại khoản 5 Điều 6, khoản 1 Điều 53, 

khoản 1 Điều 68, khoản 3 Điều 76, Điều 86, khoản 4 

Tiếp thu. Đã cập nhật, điều chỉnh, lược bỏ 

một số khái niệm chưa phù hợp tại Điều 4. 

Bộ Tài chính 
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Điều 97); “phương tiện điện tử độc lập” (đề cập tại điểm 

b và c khoản 2 Điều 10); “hạ tầng Internet vạn vật” (đề 

cập tại điểm b khoản 3 Điều 77); “dữ liệu điện tử”, “số 

hoá”. 

4 Khác Đề nghị nghiên cứu, bổ sung giải thích về “giao dịch số” 

như là một bộ phận của giao dịch điện tử nhằm phù hợp 

với xu hướng chuyển đổi số hiện nay. 

Tiếp thu. Đã cập nhật, điều chỉnh, lược bỏ 

một số khái niệm chưa phù hợp tại Điều 4. 

Bộ Tài chính 

4 Khác Đề nghị đưa tất cả các khái niệm, định nghĩa, giải thích 

từ ngữ vào Điều 4 (giải thích “chứng thư điện tử” tại 

khoản 1 Điều 17; giải thích “chữ ký điện tử” tại khoản 1 

Điều 27; giải thích “chứng từ điện tử” tại khoản 1 Điều 

33; giải thích “hợp đồng điện tử” tại khoản 1 Điều 34; 

giải thích “hợp đồng thông minh” tại khoản 2 Điều 34). 

Tiếp thu. Đã cập nhật, điều chỉnh, lược bỏ 

một số khái niệm chưa phù hợp tại Điều 4. 

Bộ Tài chính 

4 Khác Ngoài ra, việc giải thích từ ngữ cần thống nhất với các 

văn bản pháp luật chuyên ngành có liên quan, tránh gây 

ra việc quy định chồng chéo, nhiều định nghĩa khác nhau 

dẫn đến không thống nhất, khó thực hiện. Ví dụ: Tại 

Nghị định số 71/2007/NĐ-CP ngày 03/05/2007 quy định 

chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật 

Công nghệ thông tin về công nghiệp công nghệ thông tin 

có đưa ra các khái niệm: “Sản phẩm nội dung thông tin 

số”, “Dịch vụ nội dung thông tin số”. Cần làm rõ sự liên 

quan giữa khái niệm “Dịch vụ số” quy định tại dự thảo 

này và các khái niệm “Sản phẩm nội dung thông tin 

số”,“Dịch vụ nội dung thông tin số” quy định tại Nghị 

định số 71/2007/NĐ-CP. 

Tiếp thu. Đã cập nhật, điều chỉnh, lược bỏ 

một số khái niệm chưa phù hợp tại Điều 4. 

Bộ Tài chính 

4 Khác Đề nghị nghiên cứu, bổ sung giải thích cụ thể đối với 

thuật ngữ “chứng thực” vào Điều 3, Chương I của dự 

Tiếp thu một phần, dự thảo không quy 

định về thuật ngữ chứng thực tuy nhiên có 

Tổng Liên 

đoàn Lao Động 
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thảo Luật để làm căn cứ xác định điều kiện hợp pháp. đưa ra các khái niệm cụ thể cho các dịch 

vụ chứng thực. 

VN 

4 Khác Để nghị ban soạn thảo rà soát các thuật ngữ tại Điều 4, 

các thuật ngữ này không có trong các nội dung của dự 

thảo Luật (ví dụ: Các thực thể trong giao dịch điện tử, Sự 

tin cậy đối với thực thể giao dịch điện tử, Tính khả dụng 

của thực thể giao dịch điện tử ). 

Tiếp thu. Đã cập nhật, điều chỉnh, lược bỏ 

một số khái niệm chưa phù hợp tại Điều 4. 

Bộ KHCN 

4 Khác Đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu bổ sung các định 

nghĩa: “chữ ký số” Lý do: Trong Dự thảo có nhắc tới 

“chữ ký số” và “chữ ký điện tử”. Tuy nhiên, mới chỉ có 

định nghĩa về “chữ ký điện tử”. Do đó, cần thiết bổ sung 

thêm định nghĩa “chữ ký số” để phân biệt hai loại chữ ký 

này. 

Tiếp thu. Đã cập nhật, điều chỉnh, lược bỏ 

một số khái niệm chưa phù hợp tại Điều 4. 

Viettel 

4 Khác Đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu bổ sung các định 

nghĩa: “số hóa” Lý do: Việc số hóa thông điệp dữ liệu từ 

bản giấy được nhắc tới tại Điều 9.2 Dự thảo và một số 

quy định khác. Tuy nhiên, chưa có định nghĩa thế nào là 

“số hóa”. Do đó, cần bổ sung thêm định nghĩa “số hóa” 

để thống nhất cách hiểu. 

Bảo lưu. Khái niệm số hóa đã được sử 

dụng trong một số văn bản quy phạm 

pháp luật và có cách hiểu tường minh. 

Viettel 

4 Khác Đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu bổ sung các định 

nghĩa: “phương tiện điện tử độc lập” Lý do: Theo quy 

định tại Điều 10 của Dự thảo Luật chia mức độ tin cậy 

của thông điệp dữ liệu theo thứ tự từ thấp đến cao (từ cấp 

1 đến cấp 4), trong đó với mức độ tin cậy cấp 2, cấp 3 có 

nêu khái niệm “phương tiện điện tử độc lập”. Tuy nhiên 

tại Điều 1 của Dự thảo Luật chỉ có định nghĩa về sự tham 

gia vào giao dịch điện tử của “phương tiện điện tử”, mà 

không có quy định rõ ràng thế nào là độc lập. 

Tiếp thu. Đã cập nhật, điều chỉnh, lược bỏ 

một số khái niệm chưa phù hợp tại Điều 4. 

Viettel 
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4 Khác Đề nghị thống nhất các thuật ngữ “chủ thể” (khoản 1), 

“bên giao dịch” (khoản 4), “người tham gia” (khoản 8), 

cân nhắc bổ sung giải thích các thuật ngữ này để thống 

nhất trong toàn văn bản 

Tiếp thu. Đã cập nhật, điều chỉnh, lược bỏ 

một số khái niệm chưa phù hợp tại Điều 4. 

Bộ NN&PTNT 

4 Khác Đề nghị bổ sung khái niệm về dữ liệu điện tử, chữ ký 

điện tử, chữ ký số, định danh và xác thực điện tử cho tổ 

chức và cá nhân, đồng thời làm rõ sự khác nhau giữa 

“chữ ký điện tử” và “chữ ký số”. Đề nghị sắp xếp theo 

thứ tự Bảng chữ cái tiếng Việt để tiện tra cứu. 

Tiếp thu. Đã cập nhật, điều chỉnh, lược bỏ 

một số khái niệm chưa phù hợp tại Điều 4. 

Bộ Kế hoach 

Đầu tư 

4 Khác Xem xét lại giải thích từ ngữ “Giao dịch” phù hợp với Bộ 

Luật dân sự 2015. Bộ Luật dân sự 2015 quy định: “Hợp 

đồng là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay 

đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự”; “Giao dịch 

dân sự là hợp đồng hoặc hành vi pháp lý đơn phương làm 

phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân 

sự”. Ngoài ra, Giao dịch có thể xuất phát từ một bên mà 

không cần có sự thỏa thuận với bên còn lại, ví dụ: ủy 

quyền cho người khác thực hiện công việc thay mình, lập 

di chúc để lại di sản thừa kế 

Tiếp thu. Đã cập nhật, điều chỉnh, lược bỏ 

một số khái niệm chưa phù hợp tại Điều 4. 

Bộ Kế hoach 

Đầu tư 

4 Khác - Về “Giải thích từ ngữ” tại Điều 4, đề nghị làm rõ từ 

ngữ: “Chữ ký điện tử” và “chữ ký số”, đồng thời bổ sung 

nội dung trong Dự thảo để đảm bảo sử dụng cho đúng. 

Tiếp thu. Đã cập nhật, điều chỉnh, lược bỏ 

một số khái niệm chưa phù hợp tại Điều 4. 

Phú Yên 

4 Khác Trong Dự thảo có nhiều điều khoản đề cập đến thuật ngữ 

“chữ ký số” và “chữ ký điện tử”, tuy nhiên chưa có định 

nghĩa trực tiếp về các thuật ngữ này. Đề nghị bổ sung 

định nghĩa “chữ ký số”; 

Tiếp thu. Đã cập nhật, điều chỉnh, lược bỏ 

một số khái niệm chưa phù hợp tại Điều 4. 

Ngân hàng Nhà 

nước 

4 Khác Đề nghị nghiên cứu bổ sung thêm một số khoản giải 

thích từ ngữ tại Điều 4, giải thích về "Dịch vụ tin cậy 

Tiếp thu. Đã cập nhật, điều chỉnh, lược bỏ Tổng Công ty 

Hàng hải Việt 
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trong giao dịch điện tử”, “Dịch vụ tín nhiệm số ", 

“Chúng thư điện tử" tương ứng tại Khoản 1 và Khoản 3 

Điều 40, Khoản 1 Điều 17. 

một số khái niệm chưa phù hợp tại Điều 4. Nam 

4 Khác Đề nghị xem xét đưa một số nội dung được giải thích tại 

khoản 1 Điều 14, 15; khoản 1, 17 Điều 17; khoản 1 của 

các Điều 27, 34, 36; khoản 1, 2, 3, 4 Điều 40; khoản 1 

của các Điều 43, 44, 46, 53, 54, 55, 72, 3 74 để quy định 

tại Điều 4; cân nhắc thống nhất quy định tại khoản 1 

Điều 55 và khoản 1 Điều 59; bổ sung giải thích từ ngữ 

đối với thuật ngữ “hệ chương trình” tại khoản 1 Điều 29. 

Tiếp thu. Đã cập nhật, điều chỉnh, lược bỏ 

một số khái niệm chưa phù hợp tại Điều 4. 

Bộ NN&PTNT 

4 Khác Thuật ngữ “chứng thực chữ ký số” được dùng tại Điều 

10, Khoản 2, Điểm d và Điều 18, Khoản 3 nhưng chưa 

có giải thích. Đề nghị bổ sung giải thích tại Điều 4; 

Tiếp thu. Đã cập nhật, điều chỉnh, lược bỏ 

một số khái niệm chưa phù hợp tại Điều 4. 

Ngân hàng Nhà 

nước 

4 Khác Thuật ngữ “Thông điệp dữ liệu điện tử” được sử dụng tại 

Điều 45 Khoản 5 mục g nhưng chưa có giải thích. Đề 

nghị bổ sung giải thích tại Điều 4; 

Tiếp thu. Đã cập nhật, điều chỉnh, lược bỏ 

một số khái niệm chưa phù hợp tại Điều 4. 

Ngân hàng Nhà 

nước 

4 Khác Rà soát khoản 29. Sự tin cậy đối với một thực thể giao 

dịch điện tử; khoản 30. Tính chống chối bỏ đối với thông 

tin hoặc thực thể giao dịch điện tử; khoản 31. Tính bảo 

mật của thực thể giao dịch điện tử; khoản 32. Tính toàn 

vẹn của thực thể giao dịch điện tử; khoản 33. Tính khả 

dụng của thực thể giao dịch điện tử, có thể thiết kế thành 

điều khoản quy định về điều kiện, nguyên tắc thực thể 

giao dịch điện tử. Lý do: các từ ngữ tại các khoản trên 

không được sử dụng tiếp theo tại các điều khoản cụ thể 

của Dự thảo nên việc giải thích từ ngữ là chưa phù hợp. 

 Ngoài ra, rất nhiều thuật ngữ, khái niệm mới, do vậy đề 

nghị cân nhắc để bổ sung vào nội dung giải thích từ ngữ 

Tiếp thu. Đã cập nhật, điều chỉnh, lược bỏ 

một số khái niệm chưa phù hợp tại Điều 4. 

Bảo hiểm Xã 

hội Việt Nam 
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(VD: Hợp đồng thông minh; nền tảng số; dịch vụ số;….) 

4 Khác Bổ sung các từ ngữ cần giải thích tại Điều 4: Nền tảng 

số, dịch vụ số… 

Tiếp thu. Đã cập nhật, điều chỉnh, lược bỏ 

một số khái niệm chưa phù hợp tại Điều 4. 

Hải Phòng 

4 Khác Tại Điều 4, Chương I, có thể sắp xếp chuyển “Khoản 28” 

đứng trước “Khoản 27” để người đọc có thể hiểu rõ quy 

trình bắt đầu của “dịch vụ tin cậy”. 

  Bộ Nội Vụ 

4 Khác Bỏ giải thích từ ngữ tại các Điều mà Điều 4 đã nêu (Ví 

dụ: Tại khoản 1 Điều 51: Hệ thống giao dịch điện tử là 

hệ thống thông tin được thiết lập để phục vụ một phần 

hoặc toàn bộ quy trình hoạt động giao dịch điện tử” tại 

khoản 9 Điều 4 đã có) 

Tiếp thu và đã chỉnh lý lược bỏ khái niệm 

trên tại Điều 51. 

Hải Phòng 

4 Khác Tại Điều 4: Đề nghị bổ sung giải thích từ ngữ đối với các 

khái niệm “nền tảng số” (được đề cập tại khoản 1 Điều 

53), “dịch vụ số” (được đề cập tại khoản 1 Điều 54) 

Tiếp thu. Đã cập nhật, điều chỉnh, lược bỏ 

một số khái niệm chưa phù hợp tại Điều 4. 

Long An 

4 khác Bổ sung làm rõ khái niệm "chữ ký điện tử" và "chữ ký 

số" do hiện tại nhiều văn bản luật hiện tại đang dùng khái 

niệm chữ ký số ngoài ra trong văn bản dự thảo này đang 

dùng chữ ký điện tử nhiều lần 

Tiếp thu. Đã cập nhật, điều chỉnh, lược bỏ 

một số khái niệm chưa phù hợp tại Điều 4. 

VNPT 

4 khác Tại dự thảo Luật có các quy định liên quan đến chữ ký 

điện tử an toàn và chữ ký điện tử chuyên dùng (ví dụ: 

Điều 31, Điều 32,…). Qua rà soát, tại khoản 2 Điều 27 

đã có giải thích khái niệm “chữ ký điện tử an toàn”; tuy 

nhiên, khái niệm“chữ ký điện tử chuyên dùng” thì dự 

thảo Luật chưa có giải thích. Do đó, để thống nhất trong 

cách hiểu và áp dụng, cần làm rõ khái niệm “chữ ký điện 

tử chuyên dùng”. 

Tiếp thu. Đã cập nhật, điều chỉnh, lược bỏ 

một số khái niệm chưa phù hợp tại Điều 4. 

Cân Thơ 

4 khác Tại Điều 4, đề nghị ban soạn thảo bổ sung giải thích một Tiếp thu. Đã cập nhật, điều chỉnh, lược bỏ Bộ Giao thông 
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số từ ngữ sau: “Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực 

chữ ký số”, “Khóa công khai”, “Khóa bí mật”; đồng thời 

thống nhất cách sử dụng đối với 2 cụm từ “chữ ký số” và 

“chữ ký điện tử” trong toàn bộ dự thảo Luật và làm rõ sự 

khác nhau giữa 2 khái niệm trên. 

một số khái niệm chưa phù hợp tại Điều 4. Vận tải 

4 khác Chuyển các điều khoản có nội dung giải thích từ ngữ 

trong các Điều khoản lên mục Điều 4 (Giải thích từ ngữ), 

ví dụ: Điều 34, Điều 53 khoản 1 và 2; Điều 40 khoản 1 

(không bao gồm mục a, b, c, d); Khoản 1 của các Điều 

36, Điều 43, Điều 44, Điều 45, Điều 51, Điều 54, Điều 

61, Điều 72; ... 

Tiếp thu. Đã cập nhật các khái niệm từ các 

Chương khác sang Điều 4. 

Bộ Ngoại Giao 

4 khác Điều 4 dự thảo Luật đưa ra 33 từ, cụm từ cần giải thích. 

Tuy nhiên, qua rà soát nội dung dự thảo Luật, Bộ Tư 

pháp nhận thấy còn nhiều nội dung mang tính giải thích 

từ ngữ đang được quy định ở các điều khoản cụ thể (Ví 

dụ: khoản 1 Điều 17; khoản 1 Điều 22; khoản 1, 3 Điều 

27; khoản 2, 3 Điều 31; khoản 1 Điều 33; khoản 1,2 Điều 

34; khoản 1 Điều 36; khoản 1 Điều 40; khoản 1 Điều 43; 

khoản 1 Điều 44; khoản 1 Điều 45; khoản 1 Điều 46; 

khoản 1 Điều 102…). Do đó, đề nghị cơ quan chủ trì 

soạn thảo rà soát quy định tập trung tại Điều 4 để bảo 

đảm thống nhất, hợp lý. 

Tiếp thu. Đã cập nhật các khái niệm từ các 

Chương khác sang Điều 4. 

Bộ Tư pháp 

4 khác Ngoài ra, đề nghị rà soát nội dung giải thích từ ngữ tại 

Điều 4 để bảo đảm chính xác, thống nhất, dễ hiểu, phù 

hợp với luật khác có liên quan (Ví dụ: khái niệm “giao 

dịch” tại khoản 1 chưa thống nhất với khái niệm “giao 

dịch dân sự” tại Điều 116 của Bộ luật Dân sự năm 

2015… 

Tiếp thu. Đã cập nhật, điều chỉnh, lược bỏ 

một số khái niệm chưa phù hợp tại Điều 4. 

Bộ Tư pháp 
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4 1 Tại khoản 1, đề nghị cân nhắc giải thích từ ngữ “1. Giao 

dịch là các thoả thuận, trao đổi, hợp đồng giữa các chủ 

thể về một vấn đề cụ thể.” Vì phạm vi điều chỉnh của luật 

này giao dịch điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà 

nước, trong hoạt động kinh tế, xã hội, dân sự, thương 

mại, tài chính, ngân hàng và các lĩnh vực khác do pháp 

luật quy định, như vậy thì “các thoả thuận, trao đổi, hợp 

đồng” đã bao trùm hết toàn bộ nội dung phạm vi điều 

chỉnh này chưa? Đề nghị rà soát thêm (VD đề nghị của 

người dân khi làm các thủ tục hành chính với cơ quan 

quản lý nhà nước; các hành vi pháp lý…). 

Tiếp thu. Đã cập nhật, điều chỉnh, lược bỏ 

một số khái niệm chưa phù hợp tại Điều 4. 

BHXHVN 

4 1 Đề nghị sửa lại như sau: “Giao dịch là hợp đồng hoặc 

hành vi pháp lý đơn phương làm phát sinh, thay đổi hoặc 

chấm dứt quyền, nghĩa vụ giữa các chủ thể trong giao 

dịch” Lý do: Điều 116 Bộ luật Dân sự quy định: “Giao 

dịch dân sự là hợp đồng hoặc hành vi pháp lý đơn 

phương làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, 

nghĩa vụ dân sự”. Do đó, đề xuất điều chỉnh khái niệm để 

đảm bảo thống nhất giữa các văn bản luật về cùng một 

vấn đề. 

Tiếp thu. Đã cập nhật, điều chỉnh, lược bỏ 

một số khái niệm chưa phù hợp tại Điều 4. 

Viettel 

4 1 2. Khoản 1 Điều 4, đề nghị không quy định tại dự thảo 

Luật, vì pháp luật về dân sự đã quy định. 

Tiếp thu. Đã điều chỉnh, lược bỏ một số 

khái niệm chưa phù hợp tại Điều 4. 

Bộ TN&MT 

4 1 - Tại Điều 4 (Giải thích từ ngữ): Khoản 1 Điều 4 quy 

định “Giao dịch là các thoả thuận, trao đổi, hợp đồng 

giữa các chủ thể về một vấn đề cụ thể”. Trong khi đó, 

Điều 116 Bộ luật Dân sự quy định “Giao dịch dân sự là 

hợp đồng hoặc hành vi pháp lý đơn phương làm phát 

sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự”. 

Tiếp thu. Đã điều chỉnh, lược bỏ một số 

khái niệm chưa phù hợp tại Điều 4. 

Bộ VHTTDL 
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Việc giải thích từ ngữ “giao dịch” cần bảo đảm đầy đủ 

nội hàm tương tự như nội hàm “giao dịch dân sự” đã 

được quy định tại Điều 116 Bộ luật Dân sự, theo đó, cần 

làm rõ “giao dịch” có bao gồm “hành vi pháp lý đơn 

phương” hay không, để bảo đảm thống nhất giữa các văn 

bản quy phạm pháp luật. 

4 1 Dự thảo đã đưa ra khái niệm đối với các từ/cụm từ “giao 

dịch” và “giao dịch điện tử” , tuy nhiên Dự thảo chưa 

làm rõ đây có phải là “giao dịch dân sự” như được quy 

định trong Bộ luật Dân sự (liên quan đến hợp đồng, hành 

vi làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ 

dân sự của một hoặc nhiều bên) hay không. Việc xác 

định bản chất của giao dịch điện tử là cơ sở quan trọng 

để xác định quyền, nghĩa vụ của các cơ quan, tổ chức, cá 

nhân tham gia hoặc liên quan đến giao dịch điện tử. 

 Theo quy định tại Điều 119 Bộ luật Dân sự về Hình thức 

giao dịch dân sự , “giao dịch dân sự thông qua phương 

tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu” được coi 

là giao dịch bằng văn bản và do đó, có hiệu lực tương 

đương giao dịch bằng văn bản. Do đó, Dự thảo cần phải 

xác định bản chất của giao dịch điện tử trong Dự thảo 

chính là giao dịch dân sự thông qua phương tiện điện tử 

dưới hình thức thông điệp dữ liệu. 

Tiếp thu. Đã điều chỉnh, lược bỏ một số 

khái niệm chưa phù hợp tại Điều 4. 

GRAB, VCCI 

4 2 Đề nghị làm nổi bật 33 thuật ngữ được giải thích bằng 

chữ nghiêng hoặc đặt trong dấu ngoặc kép (“,”) để dễ 

phân biệt, tra cứu và sử dụng. 

Tiếp thu. Kon Tum 

4 2 Thuật ngữ “giao dịch điện tử” nêu tại khoản 2 được hiểu 

là “Giao dịch điện tử là giao dịch được thực hiện bằng 

Bảo lưu. Khái niệm này giữ lại theo quy 

định tại Luật GDĐT 2005 

Kon Tum 
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phương tiện điện tử”. Với việc mô tả quá ngắn gọn, dễ 

dẫn đến các cách hiểu và vận dụng khác nhau trong thực 

tiễn. Đề nghị bổ sung các thành tố khác nhằm làm rõ hơn 

nội hàm của thuật ngữ này,như chủ thể giao dịch, mục 

tiêu giao dịch, các phương tiện và hình thức giao dịch… 

4 4 Khoản 4 giải thích “Giao dịch trực tuyến là giao dịch 

điện tử mà các bên giao dịch được kết nối qua môi 

trường mạng theo thời gian thực”. Điều 4 Luật Công 

nghệ thông tin 2006 quy định “Môi trường mạng là môi 

trường trong đó thông tin được cung cấp, truyền đưa, thu 

thập, xử lý, lưu trữ và trao đổi thông qua cơ sở hạ tầng 

thông tin”. Như vậy môi trường mạng bao gồm mạng 

viễn thông, do đó đề nghị xem xét bổ sung các quy định 

tương ứng phù hợp đối với giao dịch qua mạng viễn 

thông như: Gọi điện thoại, nhắn tin. 

Tiếp thu. Đã điều chỉnh, lược bỏ một số 

khái niệm chưa phù hợp tại Điều 4. 

Bộ Tài chính 

4 5 Đề nghị sửa lại như sau: Các thực thể trong giao dịch 

điện tử (gọi chung là thực thể giao dịch điện tử) bao gồm 

thông điệp dữ liệu, tài khoản giao dịch điện tử, chữ ký 

điện tử, hợp đồng điện tử, chứng từ điện tử, và các thực 

thể khác ở dạng dữ liệu điện tử được sử dụng hoặc tạo ra 

trong quá trình giao dịch điện tử. Lý do: Thống nhất 

thuật ngữ “tài khoản giao dịch điện tử” trong Dự thảo 

Luật. Làm rõ thêm các thực thể khác thuộc thực thể giao 

dịch điện tử phải ở dạng dữ liệu điện tử. 

Tiếp thu. Đã điều chỉnh, lược bỏ một số 

khái niệm chưa phù hợp tại Điều 4. 

Viettel 

4 5 Khoản 5 đề nghị viết lại theo hướng giải thích, thống 

nhất với cách viết của các khoản còn lại: “Các thực thể 

trong giao dịch điện tử là các hoạt động liên quan được 

sử dụng hoặc tạo ra trong quá trình giao dịch điện tử (gọi 

Tiếp thu. Đã điều chỉnh, lược bỏ một số 

khái niệm chưa phù hợp tại Điều 4. 

Bộ NN&PTNT 
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chung là thực thể giao dịch điện tử) bao gồm thông điệp 

dữ liệu, tài khoản giao dịch, chữ ký điện tử, hợp đồng 

điện tử, chứng từ điện tử và các thực thể khác”. 

4 6 Thuật ngữ “Thông điệp dữ liệu” nêu tại khoản 6 được 

hiểu “là thông tin được tạo ra, được gửi đi, được nhận và 

được lưu trữ bằng phương tiện điện tử”. Đề nghị làm rõ 

chủ thể nào tạo ra thông tin? Trường hợp thông tin được 

tạo ra không phải từ con người mà từ trí tuệ nhân tạo 

(AI) hoặc dữ liệu lớn (bigdata) hay công nghệ chuỗi 

(blockchain), có thuộc phạm vi giải thích của khoản này. 

Tiếp thu. Đã điều chỉnh, lược bỏ một số 

khái niệm chưa phù hợp tại Điều 4. 

Kon Tum 

4 7 Đề nghị sửa lại như sau: Phương tiện điện tử là phương 

tiện sử dụng phần cứng, thiết bị số, phần mềm, hệ thống 

thông tin hoặc phương tiện khác hoạt động dựa trên công 

nghệ thông tin, công nghệ điện, điện tử, kỹ thuật số, từ 

tính, truyền dẫn không dây, quang học, điện từ hoặc công 

nghệ tương tự khác. Lý do: Đề xuất điều chỉnh lại khái 

niệm để chính xác hơn về mặt từ ngữ 

Tiếp thu. Đã điều chỉnh, lược bỏ một số 

khái niệm chưa phù hợp tại Điều 4. 

Viettel 

4 7 Tại Điều 3 khoản 17 Luật kế toán 2015 đã có định nghĩa 

“Phương tiện điện tử là phương tiện hoạt động dựa trên 

công nghệ điện, điện tử, kỹ thuật số, từ tính, truyền dẫn 

không dây, quang học, điện từ hoặc công nghệ tương tự”. 

Do đó, đề nghị rà soát lại khái niệm phương tiện điện tử 

tại Khoản 7, Điều 4 để hạn chế xảy ra mâu thuẫn, chồng 

chéo trong các văn bản luật; 

Tiếp thu. Đã điều chỉnh, lược bỏ một số 

khái niệm chưa phù hợp tại Điều 4. 

Ngân hàng Nhà 

nước 

4 7 Dự thảo định nghĩa phạm vi phương tiện điện tử rất rộng 

và trừu tượng, đề nghị liệt kê bổ sung các loại hình 

phương tiện điện tử làm ví dụ vì hiện nay ngay cả đối với 

các phương tiện cổ điển như điện tín, điện thoại, telex, 

Bảo lưu. Luật đưa ra các khái niệm ở mức 

cơ bản để khái quát hóa được tất cả các 

trường hợp có thể phát sinh. 

MSB, VCCI 
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fax... vẫn có những cách giải thích khác nhau về việc có 

xác định các phương tiện này là phương tiện điện tử hay 

không 

4 8 Cần làm rõ về cấu trúc của Tài khoản giao dịch điện tử; 

bao gồm các thành phần cấu thành tài khoản giao dịch 

điện tử như: tên và mật khẩu đăng nhập hoặc hình thức 

xác thực khác được tạo lập bởi hệ thống giao dịch điện 

tử. 

 Ngoài ra, dự thảo quy định hiện đang giới hạn chức năng 

của “tài khoản giao dịch điện tử” chỉ là “công cụ để lưu 

trữ thông tin giao dịch”. Trong khi đó, Dự thảo đang cho 

phép chủ tài khoản giao dịch điện tử được dùng tài khoản 

giao dịch điện tử của mình để thực hiện giao dịch trên 

môi trường điện tử (theo khoản 2 Điều 25 về Quyền và 

trách nhiệm của chủ tài khoản giao dịch điện tử của Dự 

thảo). Như vậy tài khoản giao dịch điện tử không chỉ là 

công cụ lưu trữ thông tin giao dịch mà còn là công cụ để 

tham gia thực hiện giao dịch điện tử. 

 Khuyến nghị điều chỉnh: “Tài khoản giao dịch điện tử là 

công cụ để thực hiện giao dịch điện tử và lưu trữ thông 

tin các giao dịch đó của người tham gia giao dịch điện 

tử”. 

Tiếp thu. Đã điều chỉnh, lược bỏ một số 

khái niệm chưa phù hợp tại Điều 4. 

VNPT 

4 8 Khoản 8 giải thích “Tài khoản giao dịch điện tử là công 

cụ để lưu trữ thông tin giao dịch của người tham gia giao 

dịch điện tử” là chưa phù hợp, vì các nội dung quy định 

về tài khoản giao dịch điện tử trong dự thảo đang thể 

hiện tài khoản là thông tin gắn với chủ thể giao dịch, 

thông tin này có thể được tạo ra trước khi phát sinh giao 

dịch (không phải là công cụ lưu trữ giao dịch). Ngoài ra, 

Tiếp thu. Đã điều chỉnh, lược bỏ một số 

khái niệm chưa phù hợp tại Điều 4. 

Bộ Tài chính 
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việc giao dịch giữa các hệ thống, máy tính cũng có thể 

cần sử dụng đến tài khoản (tài khoản cấu hình cho giao 

dịch tự động), do đó đề nghị xem xét sửa “người tham 

gia giao dịch điện tử” thành “chủ thể tham gia giao dịch 

điện tử 

4 8 Tại Khoản 8, Điều 4, Chương I, cần bổ sung giải thích từ 

ngữ cho “Tài khoản giao dịch điện tử” vì tài khoản giao 

dịch điện tử không chỉ là công cụ để lưu trữ thông tin 

giao dịch của người tham gia giao dịch điện tử mà còn 

lưu trữ tên, mật khẩu đăng nhập, thông tin của người giao 

dịch. Tương tự, dự thảo Luật cần làm rõ hơn một số định 

nghĩa như: “giao dịch điện tử”, “giao dịch trực tuyến”, 

“tài khoản giao dịch điện tử”, “chứng thư chữ ký điện 

tử”. 

Tiếp thu. Đã điều chỉnh, lược bỏ một số 

khái niệm chưa phù hợp tại Điều 4. 

Bộ Nội Vụ 

4 30,31,3

2,33 

Đề nghị xem lại sự cần thiết giải thích một số từ ngữ 

như: “Tính chống chối bỏ đối với thông tin hoặc thực thể 

giao dịch điện tử”, “Tính bảo mật của thực thể giao dịch 

điện tử”, “Tính toàn vẹn của thực thể giao dịch điện tử”, 

“Tính khả dụng của thực thể giao dịch điện tử”,… Đề 

nghị đưa các nội dung này xuống quy định tại các 

Chương có liên quan. 

Tiếp thu. Đã điều chỉnh, lược bỏ một số 

khái niệm chưa phù hợp tại Điều 4. 

Bộ TN&MT 

4 10 tại Điều 3 khoản 3 Luật an toàn thông tin mạng 2015 đã 

có định nghĩ “Hệ thống thông tin là tập hợp phần cứng, 

phần mềm và cơ sở dữ liệu được thiết lập phục vụ mục 

đích tạo lập, cung cấp, truyền đưa, thu thập, xử lý, lưu trữ 

và trao đổi thông tin trên mạng”. Do đó, đề nghị rà soát 

lại khái niệm hệ thống thông tin tại Khoản 10, Điều 4 để 

hạn chế xảy ra mâu thuẫn, chồng chéo trong các văn bản 

Tiếp thu. Đã điều chỉnh, lược bỏ một số 

khái niệm chưa phù hợp tại Điều 4. 

Ngân hàng Nhà 

nước 
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luật; 

4 10 Tại Điều 4 dự thảo Luật về giải thích từ ngữ: Bỏ quy 

định giải thích “hệ thống thông tin” vì thuật ngữ này đã 

được giải thích tại khoản 3 Điều 3 Luật An toàn thông tin 

mạng và bổ sung quy định giải thích đối với một số từ 

ngữ sử dụng trong dự thảo Luật như kinh tế số, xã hội số, 

chuyển đổi số, tính chống chối bỏ, tính khả dụng, hợp 

đồng thông minh 

Tiếp thu. Đã điều chỉnh, lược bỏ một số 

khái niệm chưa phù hợp tại Điều 4. 

Bộ Công an 

4 11 Đề nghị bỏ cụm từ “máy tính”, sửa lại thành: “Ứng 

 dụng di động (Mobile Apps) là chương trình, phần mềm 

ứng dụng được thiết kế để vận hành trên thiết bị di 

động”. Mục đích để làm rõ Mobile Apps là một dạng  

chương trình ứng dụng dành riêng cho thiết bị di động. 

Tiếp thu. Đã điều chỉnh, lược bỏ một số 

khái niệm chưa phù hợp tại Điều 4. 

Thanh Hoá 

4 11 Tại Khoản 11, Điều 4, Chương I: “Ứng dụng di động 

(Mobile Apps) là chương trình máy tính” khiến người 

đọc dễ hiểu lầm là ứng dụng có thể hoạt động cho PC 

(personal computer) như máy tính để bàn, laptop… Có 

thể rút gọn: “Ứng dụng di động (Mobile Apps) là phần 

mềm ứng dụng được thiết kế…”. 

Tiếp thu. Đã điều chỉnh, lược bỏ một số 

khái niệm chưa phù hợp tại Điều 4. 

Bộ Nội Vụ 

4 12 - Khoản 12, Điều 4: Xem xét sửa thành: Ứng dụng di 

động giao dịch điện tử (e-Transaction Mobile Apps) là 

ứng dụng di động cho phép người dùng tương tác, truy 

vấn thông tin, trao đổi với các cơ quan, tổ chức, cá nhân 

để thực hiện một phần hoặc toàn bộ quy trình hoạt động 

giao dịch điện tử. 

Tiếp thu. Đã điều chỉnh, lược bỏ một số 

khái niệm chưa phù hợp tại Điều 4. 

BỘ KHĐT 

4 11,12,2

7 

- Xem xét, gộp định nghĩa Ứng dụng di động tại khoản 

11 với Ứng dụng di động giao dịch điện tử tại khoản 12 ; 

Dịch vụ tin cậy trong giao dịch điện tử tại khoản 27 với 

Tiếp thu. Đã điều chỉnh, lược bỏ một số 

khái niệm chưa phù hợp tại Điều 4. 

Đà Nẵng 
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Nhà cung cấp dịch vụ tin cậy tại khoản 28. 

4 15 Nội dung cần bổ sung phần diễn giải thuật ngữ thiết bị do 

cần giải thích thuật ngữ chung để tránh cách hiểu khác ví 

dụ như các thiết bị di động: điện thoại cơ bản, điện thoại 

thông minh, máy tính bảng liệu có bao hàm trong phạm 

vi thuật ngữ 

Tiếp thu. Đã điều chỉnh, lược bỏ một số 

khái niệm chưa phù hợp tại Điều 4. 

VNPT 

4 17 Khoản 17 giải thích về thuật ngữ Chứng thư chữ ký số và 

chứng thư số tuy nhiên thuật ngữ này không sử dụng 

trong Dự thảo, đề nghị xem xét bỏ Dự thảo nếu không 

cần thiết; 

Tiếp thu. Đã điều chỉnh, lược bỏ một số 

khái niệm chưa phù hợp tại Điều 4. 

Ngân hàng 

Nhà nước 

4 13, 17 Định nghĩa Chứng thực chữ ký điện tử tại khoản 13 và 

Chứng thư chữ ký số tại khoản 17 có những nội dung 

trùng lắp, đề nghị xem xét, điều chỉnh. 

Tiếp thu. Đã điều chỉnh, lược bỏ một số 

khái niệm chưa phù hợp tại Điều 4. 

Đà Nẵng 

4 18 Khoản 18 đề cập đến khái niệm “Người trung gian” trong 

giao dịch điện tử (GDĐT), đề nghị xem xét bổ sung các 

quy định quyền hạn và trách nhiệm của “Người trung 

gian” đối với giao dịch điện tử và các bên tham gia giao 

dịch; 

Bảo lưu. Do thuật ngữ người trung gian để 

thể hiện có bên thứ 3 tham gia vào giao 

dịch điện tử. Việc quy định quyền hạn và 

trách nhiệm của đối tượng này sẽ được 

quy định tại các Luật chuyên ngành. 

Ngân hàng 

Nhà nước 

4 18 Tại khoản 18 Điều 4 dự thảo Luật có đề cập đến người 

trung gian, theo đó người trung gian cũng giữ một vai trò 

quan trọng khi là người thực hiện việc gửi, nhận hoặc lưu 

trữ thông điệp dữ liệu nhưng chưa có quy định rõ về 

quyền và nghĩa vụ của người trung gian đối với các bên 

trực tiếp tham gia vào giao dịch điện tử gây ra nhiều bất 

cập trong việc đảm bảo an toàn của giao dịch điện tử khi 

có vấn đề xảy ra. Vì vậy, đề nghị bổ sung quy định về 

quyền và nghĩa vụ của người trung gian đối với các bên 

trực tiếp tham gia vào giao dịch điện tử. 

Bảo lưu. Khái niệm này giữ lại theo quy 

định tại Luật GDĐT 2005 

Quảng Bình 
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4 19 Khoản 19 đề nghị sửa thành: “Quy trình kiểm tra an toàn 

là quy trình được sử dụng để kiểm chứng, phát hiện các 

thay đổi hoặc lỗi xuất hiện nguồn gốc của thông điệp dữ 

liệu, chữ ký điện tử, nội dung của một thông điệp dữ liệu 

trong quá trình truyền, nhận và lưu trữ”. 

Bảo lưu. Khái niệm này giữ lại theo quy 

định tại Luật GDĐT 2005 

Bộ NN&PTNT 

4 20 Đề nghị quy định rõ dữ liệu “dạng tương tự khác” Tiếp thu. Đã điều chỉnh, lược bỏ một số 

khái niệm chưa phù hợp tại Điều 4. 

Bộ NN&PTNT 

4 20 Khoản 20, Điều 4, Chương I: Có thể bổ sung “Dữ liệu số 

là thông tin dưới dạng….” thành “Dữ liệu số là thông tin 

mô tả sự vật dưới dạng….” để nêu rõ vai trò của dữ liệu 

số. 

Tiếp thu. Đã điều chỉnh, lược bỏ một số 

khái niệm chưa phù hợp tại Điều 4. 

Bộ Nội Vụ 

4 20 Tương tự với 2 thuật ngữ “dữ liệu số” và “dữ liệu điện 

tử” cũng được sử dụng nhiều trong Dự thảo nhưng tại Dự 

thảo chưa có định nghĩa cho thuật ngữ “dữ liệu điện tử”. 

Đề nghị bổ sung định nghĩa “dữ liệu điện tử”; 

Tiếp thu. Đã điều chỉnh, lược bỏ một số 

khái niệm chưa phù hợp tại Điều 4. 

Ngân hàng  

Nhà nước 

4 22 - Tại khoản 22 Điều 4, đề nghị sửa lại như sau “Cơ sở dữ 

liệu là tập hơp̣ các dữ liệu đươc̣ sắp xếp, tổ chức để truy 

cập, khai thác, chia sẻ, quản lý và cập nhật thông qua 

phương tiện điện tử”. 

Tiếp thu và thực hiện chỉnh lý tại dự thảo 

Luật. 

Daklak 

4 23 Đề nghị quy định rõ xử lý dữ liệu là một trong các hoạt 

động “thu thập, ghi lại, tổ chức, cấu trúc, lưu trữ, điều 

chỉnh hoặc thay đổi, truy xuất, sử dụng, tiết lộ, xóa hoặc 

tiêu hủy dữ liệu” hay tất cả các hoạt động này 

Tiếp thu. Đã điều chỉnh, lược bỏ một số 

khái niệm chưa phù hợp tại Điều 4. 

Bộ NN&PTNT 

4 24 Khoản 24 sử dụng cụm từ “cấu trúc thông tin” để giải 

thích cho thuật ngữ “trao đổi dữ liệu điện tử”. Trong khi 

đó, Khoản 20 đã dùng khái niệm “thông tin” để giải thích 

khái niệm “dữ liệu” và Khoản 21 đã dùng khái niệm “dữ 

Tiếp thu. Đã điều chỉnh, lược bỏ một số 

khái niệm chưa phù hợp tại Điều 4. 

Ngân hàng 

 Nhà nước 
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liệu” để giải thích cho khái niệm “dữ liệu số”. Để hạn 

chế sử dụng nhiều thuật ngữ khác nhau cho cùng một 

khái niệm, đề nghị rà xem xét khả năng sử dụng cụm từ 

“cấu trúc dữ liệu” thay cho cụm từ “cấu trúc thông tin” 

và “trao đổi dữ liệu số” thay cho “trao đổi dữ liệu điện 

tử”. Khoản 24 giải thích về “Trao đổi dữ liệu điện tử là 

sự chuyển thông tin từ máy tính này sang máy tính khác 

bằng phương tiện điện tử…”. Tuy nhiên, bản thân máy 

tính cũng là phương tiện điện tử, hơn nữa ngoài máy tính 

còn nhiều phương tiện điện tử khác như điện thoại, thẻ, ổ 

đĩa…do đó đề nghị rà soát lại cụm từ “từ máy tính này 

sang máy tính khác”để đảm bảo bao hàm được các 

trường hợp trao đổi dữ liệu điện tử; 

4 24 Khoản 24 giải thích “Trao đổi dữ liệu điện tử (EDI – 

electronic data interchange) là sự chuyển thông tin từ 

máy tính này sang máy tính khác bằng phương tiện điện 

tử theo một tiêu chuẩn đã được thỏa thuận về cấu trúc 

thông tin”. Đề nghị sửa giải thích này do hiện nay, việc 

trao đổi dữ liệu điện tử không chỉ thuần túy từ máy tính 

sang máy tính mà còn thông qua các thiết bị chuyên dụng 

về dữ liệu (Datapower...) hoặc thông qua điện thoại 

thông minh. 

Tiếp thu. Đã điều chỉnh, lược bỏ một số 

khái niệm chưa phù hợp tại Điều 4. 

Bộ Tài chính 

4 24 Đề nghị sửa lại như sau: Trao đổi dữ liệu điện tử (EDI – 

electronic data interchange) là sự chuyển thông tin từ 

thiết bị điện tử này sang thiết bị điện tử khác bằng 

phương tiện điện tử theo một tiêu chuẩn đã được thỏa 

thuận về cấu trúc thông tin. Lý do: Thực tế hiện nay với 

sự phát triển đa dạng của các thiết bị điện tử thì dữ liệu 

không chỉ được trao đổi giữa các máy tính truyền thống 

Tiếp thu. Đã điều chỉnh, lược bỏ một số 

khái niệm chưa phù hợp tại Điều 4. 

Viettel 
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mà còn được truyền tải trên các thiết bị thông minh như 

điện thoại, máy tính bảng… Do đó, cần mở rộng phạm vi 

khái niệm để đảm bảo phù hợp với thực tiễn. 

4 26 Đề nghị bổ sung cụm từ “cơ sở” trước cụm từ “hạ tầng”, 

bổ sung từ “mạng” sau cụm từ “đường truyền”, đề nghị 

cân nhắc viết lại thành: “Tổ chức cung cấp dịch vụ mạng 

là tổ chức cung cấp hạ tầng đường truyền mạng và các 

dịch vụ khác có liên quan để thực hiện giao dịch điện tử, 

bao gồm tổ chức cung cấp dịch vụ Internet và tổ chức 

cung cấp dịch vụ truy cập mạng” 

Báo lưu. Khái niệm này được giữ nguyên 

theo định nghĩa tại Luật GDĐT 2005 

Bộ NN&PTNT 

4 27 Bên cạnh đó, đề nghị quy định rõ nội hàm “dịch vụ tin 

cậy” tại khoản 27 Điều 4, “dịch vụ về tài khoản giao dịch 

điện tử” tại Điều 22 dự thảo Luật để phân biệt dịch vụ 

này với dịch vụ định danh và xác thực điện tử do Bộ 

Công an được giao thực hiện quản lý nhà nước theo quy 

định tại Quyết định số 34/2021/QĐ-TTg ngày 

08/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về định 

danh và xác thực điện tử trên nền tảng Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước công dân, Cơ 

sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh. Đồng thời, để bảo 

đảm an toàn, bảo mật và tính chính xác của danh tính 

người dùng trên môi trường điện tử khi tham gia các giao 

dịch điện tử nên dẫn chiếu, quy định việc sử dụng tài 

khoản định danh điện tử trong các hoạt động này cho 

chặt chẽ 

Tiếp thu. Đã điều chỉnh, lược bỏ một số 

khái niệm chưa phù hợp tại Điều 4. 

Bộ Công an 

4 29 Đề nghị bổ sung định nghĩa hoặc giải thích cụ thể cho 

thuộc tính “được pháp luật bảo vệ cho thực thể đó”. Các 

thuộc tính còn lại đều đã có định nghĩa cụ thể ngoại từ 

Tiếp thu. Đã điều chỉnh, lược bỏ một số 

khái niệm chưa phù hợp tại Điều 4. 

Viettel 
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thuộc tính này, dẫn đến khó nắm bắt được nội hàm của 

quy định và áp dụng trên thực tế. 

4 30 Đề nghị sửa lại như sau: Tính chống chối bỏ đối với thực 

thể giao dic̣h điện tử là việc đảm bảo thông tin hoặc thưc̣ 

thể giao dic̣h điện tử không bi ̣ từ chối bởi một hoặc các 

bên tham gia vào việc tạo, truyền đưa, trao đổi, lưu trữ 

hoặc thưc̣ hiện một phần hay toàn bộ quá trình giao dic̣h 

điện tử liên quan đến thông tin hoặc thực thể giao dịch 

điện tử đó. Lý do: Thông tin đã được định nghĩa bao gồm 

trong thực thể giao dịch điện tử, do đó không quy định 

thông tin song song với thực thể giao dịch điện tử, tránh 

cách hiểu thông tin không nằm trong phạm vi thực thể 

giao dịch. 

Tiếp thu. Đã điều chỉnh, lược bỏ một số 

khái niệm chưa phù hợp tại Điều 4. 

Viettel 

4 32 - Việc bảo vệ dữ liệu điện tử phải quy định có thời hạn, 

tại khoản 32 Điều 4 có quy định: “…thì cho đến khi 

không còn hiệu lực..”, đề nghị làm rõ thời gian hiệu lực 

của dữ liệu điện tử. 

Tiếp thu. Đã điều chỉnh, lược bỏ một số 

khái niệm chưa phù hợp tại Điều 4. 

Ban Cơ yếu 

Chính phủ 

4 32 đề nghị bổ sung từ “khởi” trước từ “tạo” bảo đảm đủ ý, 

tính chặt chẽ của văn bản. 

Tiếp thu. Đã điều chỉnh, lược bỏ một số 

khái niệm chưa phù hợp tại Điều 4. 

Bộ NN&PTNT 

5 3 Quy định về giá trị pháp lý của các giao dịch điện tử 

“đáp ứng các yêu cầu về mức độ tin cậy theo quy định 

của pháp luật”. Trong khi đó, quy định mức độ tin cậy và 

giá trị pháp lý của thông điệp dữ liệu đang được quy định 

tại Chương 2 Mục 1. Do đó đề nghị rà soát, trình bày cụ 

thể hơn về nội dung các quy định của pháp luật được đề 

cập tại Khoản 3; 

Tiếp thu. Đã cập nhật tại Điều 5. Ngân hàng  

Nhà nước 

5 3 Đề nghị sửa lại như sau: Giao dịch điện tử được thể hiện 

dưới dạng thông điệp dữ liệu, đáp ứng các yêu cầu về 

Tiếp thu. Đã cập nhật tại Điều 5. Viettel 
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mức độ tin cậy theo quy định của pháp luật thì được thừa 

nhận có giá trị pháp lý tương đương văn bản. Lý do: 

Trong Dự thảo Luật này và các luật có liên quan không 

tồn tại chế định “kết quả của giao dịch” nên việc xác 

định giá trị pháp lý của kết quả của giao dịch chưa có ý 

nghĩa rõ ràng, đề xuất sửa đổi thành “giao dịch”. Ngoài 

ra, Điều 11 của Dự thảo cũng chỉ đề cập đến Giá trị pháp 

lý tương đương văn bản của “giao dịch điện tử”. 

5 4 Việc chia sẽ dữ liệu theo Dự thảo Luật được hiểu là chỉ 

áp dụng qua các hệ thống thông tin riêng của cơ quan nhà 

nước mà chưa áp dụng với Cổng thông tin công khai của 

các cơ quan nhà nước. Trong khi đó, trên thực tế các 

doanh nghiệp khác khi thực hiện các giao dịch điện tử 

vẫn phải cung cấp lại những giấy tờ có thể kiểm tra, tra 

cứu trên các Cổng thông tin được công bố công khai của 

cơ quan nhà nước. Ví dụ như Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp đã được Bộ Kế hoạch & Đầu tư công bố 

công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh 

nghiệp (tại địa chỉ dangkykinhdoanh.gov.vn). Vì vậy, để 

giảm thiểu thời gian, thủ tục thực hiện các giao dịch điện 

tử, đề nghị cơ quan soạn thảo làm rõ quy định này và 

xem xét việc bổ sung trường hợp không yêu cầu phải nộp 

lại những dữ liệu là Giấy phép mà cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền cấp phép đã thông báo 

Tiếp thu. Đã cập nhật tại Điều 5. Viettel 

5 4 Tại Điều 5: Đề nghị bỏ cụm từ “sẵn sàng” trong quy định 

tại khoản 4 “Không yêu cầu tổ chức, cá nhân khai, nộp 

lại những dữ liệu mà cơ quan nhà nước đang quản lý 

hoặc đã được cơ quan nhà nước khác sẵn sàng chia sẻ”, 

vì trường hợp các cơ quan nhà nước khác đã sẵn sàng 

Tiếp thu, chỉnh sửa tại Chương V. Giao 

dịch điện tử của cơ quan Nhà nước, trong 

đó quy định trách nhiệm kết nối, chia sẻ 

dữ liệu của cơ quan nhà nước, quy định về 

dữ liệu mở cho tổ chưc, cá nhân khai thác, 

Bộ Tài chính 
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nhưng chưa thực hiện việc chia sẻ dữ liệu thì cơ quan 

giải quyết thủ tục hành chính sẽ gặp vướng mắc khi 

không có đủ hồ sơ, dữ liệu để xử l 

sử dụng... 

5 4 Tại khoản 4, Điều 5 có nội dung “Không yêu cầu tổ 

chức, cá nhân khai, nộp lại những dữ liệu mà cơ quan 

nhà nước đang quản lý hoặc đã được cơ quan nhà nước 

khác sẵn sàng chia sẻ”. 

 Trong thời gian đến, hầu hết dữ liệu hành chính đều do 

các cơ quan nhà nước quản lý, việc chia sẻ dữ liệu giữa 

các cơ quan đang gặp nhiều khó khăn, cần quy định rõ 

các dữ liệu cần chia sẻ trong Luật này. 

Tiếp thu. Đã cập nhật tại Điều 5. Đà Nẵng 

5 4 - Giao dịch điện tử là một hình thức của giao dịch dân sự 

đã được quy định tại Bộ luật Dân sự, trong đó, các 

nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự đã bao gồm các 

yếu tố bình đẳng, tự do, tự nguyện cam kết, thoả thuận, 

không xâm phạm lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích công 

cộng, quyền và lợi ích của người khác.  

 - Đối với khoản 4, chưa rõ cơ sở và cách thức để xác 

định dữ liệu nào đã được cơ quan Nhà nước quản lý. 

Trong trường hợp doanh nghiệp đã báo cáo cơ quan quản 

lý A, thì doanh nghiệp có quyền từ chối yêu cầu cung cấp 

dữ liệu đó của cơ quan quản lý B hay không? 

 - Đề xuất đảm bảo tối thiểu các nguyên tắc sau đối với 

giao dịch điện tử: 

 1. Giao dịch điện tử thông qua phương tiện điện tử dưới 

hình thức thông điệp dữ liệu đáp ứng các quy định tại 

Luật này được coi là giao dịch bằng văn bản và có giá trị 

pháp lý tương đương giao dịch bằng văn bản. 

 2. Giao dịch điện tử phải đảm bảo các nguyên tắc cơ bản 

Tiếp thu. Đã cập nhật tại Điều 5. GRAB, VCCI 
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của pháp luật dân sự. 

 3. Không được phân biệt đối xử đối với giao dịch điện tử 

và các bên tham gia giao dịch điện tử. 

 - Đề xuất bỏ khoản 6 

 - Đề xuất đưa khoản 4 vào Điều về Quản lý Nhà nước 

đối với giao dịch điện tử. Ngoài ra, Dự thảo cũng cần 

làm rõ thẩm quyền của từng cơ quan Nhà nước trong 

quản lý, báo cáo, tránh vượt thẩm quyền, gây chồng chéo 

về quy định và tăng gánh nặng tuân thủ cho người dân, 

doanh nghiệp. 

5 4 Khoản 4 Điều 5 dự thảo Luật: “Không yêu cầu tổ chức, 

cá nhân khai, nộp lại những dữ liệu mà cơ quan nhà nước 

đang quản lý hoặc đã được cơ quan nhà nước khác sẵn 

sàng chia sẻ”. Quy định hiện tại khó đảm bảo tính khả thi 

trong thực tế. Đề nghị cân nhắc quy định này theo hướng 

khuyến khích, có cơ chế đôn đốc, giám sát các cơ quan 

nhà nước chủ động chia sẻ dữ liệu để tạo thuận lợi trong 

quá trình thực hiện giao dịch điện tử của người dân. 

Tiếp thu. Đã chỉnh sửa tại Chương V. 

Giao dịch điện tử của cơ quan Nhà nước 

Bộ Công 

Thương 

5 5 Sửa đổi thành "Tối ưu hóa quy trình trong giao dịch điện 

tử để tiết kiệm thời gian, chi phí, công sức của tổ chức, 

cá nhân...." 

Tiếp thu. Đã cập nhật tại Điều 5. VNPT 

5 5 Đề nghị xem xét làm rõ khái niệm “Tối đa hóa quy 

trình…” hoặc sửa đổi thành “Cụ thể hóa”, “Tối ưu hóa” 

để có được cách hiểu thống nhất. 

Tiếp thu. Đã cập nhật tại Điều 5. Ngân hàng Nhà 

nước 

6 1 cần điều chỉnh cụm từ “ ... và xã hội số. Thực hiện 

 giao dịch điện tử nhanh hơn ...” thành “ ... và xã hội số; 

đảm bảo thực hiện giao 

 dịch điện tử nhanh hơn ...”; đồng thời, tại khoản 3 Điều 

Tiếp thu. Đã cập nhật, điều chỉnh lại nội 

dung tại Điều 6. 

Cà Mau 
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này, điều chỉnh từ “Đảm 

 bảo” thành “Công nhận” sẽ hợp lý hơn. 

6 1 Tại khoản 1, Điều 6 có nội dung “... Thực hiện giao dịch 

điện tử nhanh hơn, chi phí thấp hơn, thủ tục giản tiện 

hơn, an toàn hơn thực hiện giao dịch dưới các hình thức 

khác”. 

 Đề nghị không đưa nội dung này vào dự thảo Luật vì 

việc đánh giá lợi ích của giao dịch điện tử so với các hình 

thức giao dịch khác đã có trong Báo cáo đánh giá tác 

động chính sách; làm rõ chi phí thấp hơn được hiểu như 

thế nào (vì lệ phí dịch vụ công được quy định bởi luật phi 

và lệ phí...) 

Tiếp thu. Đã cập nhật, điều chỉnh lại nội 

dung tại Điều 6. 

Đà Nẵng 

6 2 Đề nghị bỏ nội dung liên quan đến miễn, giảm, hỗ trợ 

thuế, phí và lệ phí tại khoản 2 Điều 6 “áp dụng đồng bộ 

cơ chế, biện pháp khuyến khích ưu đãi, miễn, giảm thuế, 

phí, lệ phí, thời gian xử lý theo quy định pháp luật nhằm 

tạo điều kiện phát triển thị trường, thúc đẩy giao dịch 

bằng phương tiện điện tử của tổ chức, cá nhân”; điểm b 

khoản 3 Điều 87 “Chính sách hỗ trợ về phí thực hiện 

giao dịch điện tử của cơ quan nhà nước”; sửa nội dung 

quy định nêu trên tại khoản 2 Điều 6 thành “áp dụng 

đồng bộ cơ chế, các biện pháp khuyến khích ưu đãi theo 

quy định của pháp luật…”; sửa nội dung điểm b khoản 3 

Điều 87 thành “Chính sách ưu đãi, hỗ trợ của Nhà nước 

có liên quan”. 

Tiếp thu. Đã cập nhật, điều chỉnh lại nội 

dung tại Điều 6. 

Bộ Tài chính 

6 3.6 Rà soát, chuyển khoản 3 (Đảm bảo giá trị pháp lý của 

thông điệp dữ liệu, chứ ký điện tử…); khoản 6 (Đảm bảo 

an ninh, an toàn thông tin mạng trong GDĐT) thiết kế tại 

Tiếp thu. Đã cập nhật, điều chỉnh lại nội 

dung tại Điều 6. 

Bảo hiểm Xã 

hội Việt Nam 
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Điều 5 về Nguyên tắc chung tiến hành GDĐT cho phù 

hợp, thống nhất giữa nội dung và tiêu đề của điều khoản. 

6 5 Để nghị xem xét sửa “Triển khai toàn bộ hoạt động của 

cơ quan nhà nước lên môi trường số… ” thành “Triển 

khai tối đa hoạt động của cơ quan nhà nước lên môi 

trường số …”, vì sẽ có những hoạt động của cơ quan nhà 

nước bắt buộc phải triển khai trên môi trường thực tế. 

Tiếp thu. Đã cập nhật, điều chỉnh lại nội 

dung tại Điều 6. 

Ngân hàng Nhà 

nước 

6 5 Quy định Triển khai toàn bộ hoạt động của cơ quan nhà 

nước lên môi trường số, đổi mới quy trình làm việc, cung 

cấp dịch vụ dựa trên công nghệ số và dữ liệu số. Tuy 

nhiên, có những hoạt động không triển khai trên môi 

trường mạng. Do đó, đề nghị xem xét, sửa đổi phù hợp. 

Tiếp thu. Đã cập nhật, điều chỉnh lại nội 

dung tại Điều 6 dự thảo Luật. 

Bộ Kế hoach 

Đầu tư 

7 Khác Bổ sung quy định rõ nội dung liên quan đến quản lý nhà 

nước về nền tảng số, dịch vụ số và dữ liệu số vì tại Điều 

nay mới chỉ quy định quản lý nhà nước về hoạt động giao 

dịch điện tử. 

Tiếp thu. Đã cập nhật, điều chỉnh nội 

dung tại Điều 7 dự thảo Luật.  

Bộ Công an 

7 Khác Bổ sung quy định trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ 

Quốc phòng, Bộ Công an đối với giao dịch điện tử trong 

lĩnh vực quốc phòng, an ninh; giao dịch điện tử khác liên 

quan đến nhiệm vụ quốc phòng, an ninh kết hợp với phát 

triển kinh tế - xã hội. 

Tiếp thu một phần. Đã quy định chung về 

trách nhiệm của bộ, cơ quan, ngang bộ 

thực hiện quản lý về giao dịch điện tử đối 

với lĩnh vực thuộc phạm vi, quyền hạn 

quản lý nhà nước của mình tại khoản 3 

Điều 8. 

Bộ Công an 

7 1 Tại Khoản 1, Điều 7, Chương I: Đề nghị cân nhắc bổ 

sung “xử lý vi phạm” vào nội dung quản lý nhà nước về 

hoạt động giao dịch điện tử, nền tảng số, dịch vụ số và 

dữ liệu số vì đây cũng thuộc nội dung quản lý nhà nước. 

Tiếp thu. Đã cập nhật nội dung này tại 

Điều 7. 

Bộ Nội vụ 

7 1 Bổ sung, sửa tiêu đề khoản 1 thành “Nội dung quản lý Tiếp thu. Đã điều chỉnh lại nội dung tại Bảo hiểm Xã 
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nhà nước về hoạt động giao dịch điện tử…”; Điều 7. hội Việt Nam 

7 1 Đề nghị bỏ cụm từ “quy hoạch” tại điểm a, khoản 1, Điều 

7 vì các nội dung liên quan đến quy hoạch thuộc phạm vi 

điều chỉnh của Luật Quy hoạch. 

Tiếp thu. Đã điều chỉnh lại nội dung tại 

Điều 7. 

Đà Nẵng 

7 1.2 Tại khoản 1 và khoản 2 Điều 7 dự thảo Luật Giao dịch 

điện tử (sửa đổi): “1. Quản lý nhà nước về hoạt động 

giao dịch điện tử, nền tảng số, dịch vụ số và dữ liệu số” 

và “2. Trách nhiệm quản lý nhà nước về hoạt động giao 

dịch điện tử, nền tảng số, dịch vụ số và dữ liệu số”. Tuy 

nhiên trong nội dung quy định của khoản 1 và khoản 2 

Điều 7 chỉ quy định cho hoạt động giao dịch điện tử mà 

không có nền tảng số, dịch vụ số và dữ liệu số. Đề nghị 

đơn vị soạn thảo rà soát thêm nội dung này. 

Tiếp thu. Đã điều chỉnh lại nội dung tại 

Điều 7. 

Đài Truyền 

hình VN 

7 2 Nghiên cứu, bổ sung tại khoản 2 nội dung quy định về 

Trách nhiệm của cơ quan thuộc Chính phủ quản lý hệ 

thống ngành dọc của mình trong thực hiện giao dịch điện 

tử trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, để phù 

hợp với thực tiễn tổ chức thực hiện giao dịch điện tử hiện 

hành, VD: Nghị định số 166/2016/NĐ-CP về giao dịch 

điện tử lĩnh vực BHXH, BHYT và BHTN, chủ thể, đại 

diện phía cơ quan nhà nước trong cung cấp dịch vụ, dữ 

liệu và chủ trì triển khai giao dịch điện tử là Bảo hiểm xã 

hội Việt Nam; Nghị định số 43/2021/NĐ-CP quy định cơ 

sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm, Bảo hiểm xã hội Việt 

Nam là cơ quan chủ quản Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo 

hiểm, có trách nhiệm quản lý, duy trì, chia sẻ, kết nối dữ 

liệu về bảo hiểm xã hội theo quy định. 

Tiếp thu. Đã điều chỉnh lại nội dung tại 

Điều 8. 

Bảo hiểm Xã 

hội Việt Nam 

7 2 Đề nghị biên tập lại điểm d khoản 2 thành: “Ủy ban nhân Tiếp thu. Đã cập nhật, điều chỉnh nội Bộ NN&PTNT 
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dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện 

quản lý nhà nước về hoạt động giao dịch điện tử trong 

phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình”. 

dung tại Điều 8 dự thảo Luật.   

7 2 Tại Điều 7: Đề nghị sửa quy định tại điểm c khoản 2 

“Bộ, cơ quan ngang Bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền 

hạn của mình có trách nhiệm thực hiện quản lý Nhà nước 

về hoạt động giao dịch điện tử” thành “Bộ, cơ quan 

ngang Bộ có trách nhiệm thực hiện quản lý Nhà nước về 

hoạt động giao dịch điện tử đối với lĩnh vực thuộc phạm 

vi nhiệm vụ, quyền hạn quản lý Nhà nước của mình”, để 

thống nhất với quy định tại điểm b khoản 2 “Bộ Thông 

tin và Truyền thông chịu trách nhiệm trước Chính phủ 

trong việc chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên 

quan thực hiện quản lý Nhà nước về hoạt động giao dịch 

điện tử”. 

Tiếp thu. Đã cập nhật, điều chỉnh nội 

dung tại Điều 8 dự thảo Luật.   

Bộ Tài chính 

7 2 Tại Điểm b, Khoản 2, Điều 7, Chương I: Đề nghị bổ sung 

cụm từ “và hoạt động cung cấp dịch vụ tin cậy, dịch vụ 

hỗ trợ giao dịch điện tử”. Bởi vì, Điều 41 dự thảo giao 

“Bộ Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm trước 

Chính phủ trong việc chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành 

có liên quan thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động 

giao dịch điện tử và hoạt động cung cấp dịch vụ tin cậy, 

dịch vụ hỗ trợ giao dịch điện tử”. Trong khi đó, điểm b 

khoản 2 Điều 7 chỉ quy định trách nhiệm của Bộ Thông 

tin và Truyền thông trong việc “... quản lý nhà nước về 

hoạt động giao dịch điện tử” là chưa đầy đủ. 

Tiếp thu. Đã cập nhật, điều chỉnh nội 

dung tại Điều 8 dự thảo Luật.   

Bộ Nội vụ 

8 Khác Bổ sung 01 khoản quy định “Cung cấp, trao đổi, chia sẻ, 

thu thập, phát tán, sử dụng dữ liệu trái quy định”, để bao 

Tiếp thu. Đã chỉnh sửa lại nội dung tại 

Điều 9 

Bảo hiểm Xã 

hội Việt Nam 
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quát các tình huống, hành vi vi phạm có thể xả ra trong 

thực tiễn 

8 Khác Điều 8 dự thảo Luật quy định các hành vi bị nghiêm cấm 

trong giao dịch điện tử và Điều 83 dự thảo Luật quy định 

hành vi vi phạm về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu của 

cơ quan nhà nước. Ngoài các hành vi đã được liệt kê tại 

Điều 8 và Điều 83, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà 

soát, nghiên cứu bổ sung các hành vi vi phạm/bị cấm 

khác có thể nhận diện được để có đầy đủ cơ sở pháp lý 

xử lý tất cả các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt 

động giao dịch điện tử nói chung. 

Tiếp thu. Đã chỉnh sửa lại nội dung tại 

Điều 9 

Bộ Tư pháp 

8 Khác Điều Các hành vi bị nghiêm cấm trong Điều này rất rộng 

và cần được làm rõ . Loại hành vi nào “ lợi dụng ” sẽ cấu 

thành hành vi vi phạm quy định này ? Bản chất của " 

thiệt hại ” mà điều khoản này phải bao gồm là gì ? Liệu 

một pháp nhân có vi phạm quy định này để gây ra thiệt 

hại tài chính . hoặc các thiệt hại khác ít có thể định lượng 

được hoặc liên kết thông qua quan hệ nhân quả ( ví dụ : 

danh tiếng ) không ? Hơn nữa , “ tham gia vào các giao 

dịch điện tử có nghĩa là gì đối với điều khoản này ? Điều 

này có bao gồm các cá nhân đang gửi hướng dẫn hoặc 

thực hiện các giao dịch điện tử , hoặc các nền tảng điện 

tử nơi các giao dịch diễn ra không ? . Khuyến nghị : Làm 

rõ liệu các nguyên tắc trong Điều này có dẫn đến hậu quả 

trực tiếp ( hình phạt ) hay không . Nếu vi phạm quy định 

này dẫn đến bị phạt , hãy nêu rõ các hình phạt đó là gì . 

 Tiếp thu. Đã chỉnh sửa lại nội dung tại 

Điều 9 

Hiệp Hội 

TMĐT Hoa Kỳ 

8 1 - Tại khoản 1, Điều 8, trang 6: Đề nghị điều chỉnh thành 

“Cản trở hoạt động hợp pháp, thực hiện hoặc hỗ trợ hoạt 

Tiếp thu. Đã chỉnh sửa lại nội dung tại 

Điều 9 

Quảng Ninh 
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động bất hợp pháp về giao dịch điện tử”. 

8 2 Tại khoản 2, Điều 8, trang 6: Đề nghị điều chỉnh thành 

“Lợi dụng hoạt động giao dịch điện tử gây phương hại 

đến chủ quyền, lợi ích quốc gia,.. 

Tiếp thu. Đã chỉnh sửa lại nội dung tại 

Điều 9 

Quảng Ninh 

8 3 Đề nghị xem xét sửa “Tạo ra hoặc phát tán chương trình 

phần mềm làm rối loạn, thay đổi, phá hoại hệ thống điều 

hành…” thành “Tạo ra hoặc phát tán chương trình phần 

mềm, dữ liệu số làm rối loạn, thay đổi, phá hoại hệ thống 

điều hành …” vì việc phát tán dữ liệu cũng có thể gây 

tổn hại cho hệ thống; 

Tiếp thu. Đã chỉnh sửa lại nội dung tại 

Điều 9 

Ngân hàng Nhà 

nước 

8 4 Đề nghị xem xét sửa “Tham gia các hoạt động giao dịch 

điện tử nhằm mục đích chiếm đoạt, lừa đảo người 

khác…” thành “Tổ chức, tạo, tham gia các hoạt động 

giao dịch điện tử …” vì các việc tạo ra và tổ chức các 

hoạt động giao dịch điện tử với mục đích xấu cũng phải 

được nghiêm cấm. 

Tiếp thu. Đã chỉnh sửa lại nội dung tại 

Điều 9 

Ngân hàng Nhà 

nước 

8 4 - Tại khoản 4, Điều 8, trang 6: Đề nghị điều chỉnh thành 

“Thực hiện các hoạt động giao dịch điện tử nhằm mục 

đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản hoặc làm tổn hại đến 

quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” 

Tiếp thu. Đã chỉnh sửa lại nội dung tại 

Điều 9 

Quảng Ninh 

8 4 Khoản 4 Điều 8 dự thảo quy định nghiêm cấm hành vi 

“Tham gia các hoạt động giao dịch điện tử nhằm mục 

đích chiếm đoạt, lừa đảo người khác để thu lợi bất chính 

hoặc làm tổn hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ 

chức, cá nhân”. Cơ quan chủ trì soạn thảo nên cân nhắc, 

bổ sung cụm từ “bất hợp pháp” sau cụm từ “chiếm đoạt”, 

đồng thời làm rõ đối tượng bị chiếm đoạt (chiếm đoạt cái 

gì) và bỏ cụm từ “để thu lợi bất chính hoặc làm tổn hại 

Bảo lưu do Từ "Chiếm đoạt" nội hàm đã 

mang ý nghĩa là hành động trái phép, do 

đó không cần thiết bổ nghĩa thành "Chiếm 

đoạt bất hợp pháp". 

Bộ VHTTDL 
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đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” do 

hành vi lừa đảo, chiếm đoạt bất hợp pháp tài sản, quyền 

tài sản đều là hành vi cần bị nghiêm cấm mà không phụ 

thuộc vào hậu quả của những hành vi này. 

4 8 Đề nghị xem lại định nghĩa về Tài khoản giao dịch điện 

tử. Tài khoản giao dịch nói chung là hình thức duy trì 

thông tin đăng ký của người dùng cho các lần giao dịch, 

không phải là công cụ hay phương tiện. 

Tiếp thu. Đã cập nhật lại khái niệm tại 

Điều 4 

Bộ GDĐT 

8 7 Cần đưa ra những yêu cầu, điều kiện, quy định cụ thể về 

việc xác định trường hợp nào bị xác định là “di chuyển 

trái phép” thông điệp dữ liệu; các trường hợp không được 

thay đổi, xóa thông điệp dữ liệu 

Tiếp thu. Đã chỉnh sửa lại nội dung tại 

Điều 9 

VNPT 

8 9 “Gian lận, mạo nhận, chiếm đoạt hoặc sử dụng trái phép 

chữ ký điện tử của người khác”. * Đề nghị sửa đổi: 

“Gian lận, mạo nhận, chiếm đoạt hoặc sử dụng chữ ký 

điện tử của người khác”. 

Tiếp thu. Đã chỉnh sửa lại nội dung tại 

Điều 9 

Tiền Giang 

8 9 Đề nghị sửa lại như sau: 

 9. Gian lận, mạo nhận, giả mạo, chiến đoạt, sử dụng trái 

phép tài khoản giao dịch điện tử hoặc sử dụng trái phép 

chữ ký điện tử của người khác Lý do: Trên môi trường 

điện tử, việc giả mạo hoặc dùng các biện pháp kỹ thuật 

để chiếm đoạt tài khoản giao dịch điện tử của người khác 

cần phải được coi là hành vi trái pháp luật và nghiêm 

cấm. 

 

Tiếp thu. Đã chỉnh sửa lại nội dung tại 

Điều 9 

Viettel 

CHƢƠNG II THÔNG ĐIỆP DỮ LIỆU 

Khác   Tại Mục 1 “Giá trị pháp lý của thông điệp dữ liệu” thuộc Tiếp thu. Nội dung đã được bố cục và Tổng Liên 
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Chương II: Đề nghị xem xét, bổ sung quy định chi tiết về 

các điều kiện cụ thể, tường minh mà một thông điệp dữ 

liệu phải đáp ứng để được công nhận là một chứng cứ 

hợp pháp. Hiện tại, quy định tại mục 1 thuộc Chương II 

dự thảo Luật chưa xác định chưa rõ ràng vấn đề này. 

điều chỉnh lại để phù hợp với thực tiễn 

hơn tại Chương II về thông điệp dữ liệu. 

Đoàn Lao động 

Việt Nam 

9 Khác Tiêu đề của Điều 9 là “Hình thức thể hiện và tạo lập, 

chuyển đổi thông điệp dữ liệu”, tuy nhiên, trong nội dung 

của Điều không nhắc đến việc “chuyển đổi thông điệp dữ 

liệu”. Đề nghị bổ sung nội dung quy định về “chuyển đổi 

thông điệp dữ liệu”. 

Tiếp thu đã cập nhật lại nội dung này tại 

Điều 10 

Bộ Tài chính 

9 Khác Tại Điều 9: đề nghị xem xét các thông điệp dữ liệu được 

nêu trong dự thảo Luật Giao dịch điện tử phải được xác 

thực rõ người gửi và nhận dữ liệu, không cần quản lý 

người tạo ra thông điệp dữ liệu. 

Tiếp thu đã cập nhật lại nội dung này tại 

Điều 10 

Đà Nẵng 

9 1 Tại khoản 1 Điều 9 có quy định hình thức thể hiện và tạo 

lập, chuyển đổi thông điệp dữ liệu như sau “Thông điệp 

dữ liệu được thể hiện dưới hình thức trao đổi dữ liệu điện 

tử, văn bản điện tử, tài liệu điện tử, chứng từ điện tử, thư 

điện tử, điện tín, điện báo, fax và các hình thức tương tự 

khác”: Đề nghị bổ sung như sau: “Thông điệp dữ liệu 

được thể hiện dưới hình thức trao đổi dữ liệu điện tử, văn 

bản điện tử, tài liệu điện tử, chứng từ điện tử, chứng thư 

điện tử, thư điện tử, điện tín, điện báo, fax và các hình 

thức tương tự khác” (Lý do: khoản 1 Điều 17 dự thảo 

Luật có quy định “Chứng thư điện tử là thông điệp dữ 

liệu được phát hành bởi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

mà thông tin trong đó công nhận, chứng nhận tư cách 

pháp nhân, hành vi hợp pháp hoặc quyền sở hữu, quyền 

Tiếp thu đã cập nhật lại nội dung này tại 

Điều 10 

Long An 
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sử dụng hợp pháp của cá nhân hay tổ chức, hoặc chứng 

nhận cho một phương tiện, máy móc, thiết bị, sản phẩm, 

dịch vụ đáp ứng các tiêu chí, tiêu chuẩn nhất định theo 

quy định của pháp luật”). 

10 Khác Điều 10 chưa thể hiện hết nội dung quy định về giá trị 

pháp lý của thông điệp dữ liệu, trong khi Điều 11 cũng 

đề cập đến giá trị pháp lý của thông điệp dữ liệu. Do đó, 

đề nghị xem xét gộp nội dung 2 điều này thành 1 điều. 

Tiếp thu. Đã hoàn thiện lại nội dung mới 

tại Điều 11 

Bộ Tài chính 

10 Khác Về giá trị pháp lý của Thông điệp dữ liệu (Điều 10) 

 Cân nhắc xem xét một cách diễn đạt pháp lý rõ ràng, dễ 

hiểu hơn để đảm bảo cho quá trình thực thi của điều luật. 

Tiếp thu. Nội dung đã được bố cục và 

điều chỉnh lại để phù hợp với thực tiễn 

hơn tại Chương II về thông điệp dữ liệu. 

Viện 

HLKHXH 

10 Khác Bổ sung 01 Điều quy định giá trị pháp lý cụ thể của 

thông điệp dữ liệu tương ứng với từng mức độ tin cậy (từ 

cấp độ 1 đến cấp độ 4) để tạo cơ sở cho việc áp dụng các 

thông điệp dữ liệu có các mức độ tin cậy trên vào thực tế. 

Tiếp thu. Nội dung đã được bố cục và 

điều chỉnh lại để phù hợp với thực tiễn 

hơn tại Điều 11  

Bộ Quốc 

Phòng 

10 1.2 Khoản 1, Khoản 2 Điều 10: Quy định “Thông tin trong 

thông điệp dữ liệu không bị phủ nhận giá trị pháp lý chỉ 

vì thông tin đó được thể hiện dưới dạng thông điệp dữ 

liệu. Giá trị pháp lý thông điệp dữ liệu được xác định dựa 

trên mức độ tin cậy của thông điệp dữ liệu. Có 4 mức độ 

tin cậy của Thông điệp dữ liệu”. Do đó, đề nghị làm rõ 

có cơ quan/tổ chức nào xác định/xác nhận các cấp độ tin 

cậy của Thông điệp dữ liệu 

Tiếp thu. Nội dung đã được bố cục và 

điều chỉnh lại để phù hợp với thực tiễn 

hơn tại Chương II về thông điệp dữ liệu. 

BỘ KHĐT 

10 1 Tại khoản 1 Điều 10, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung và viết 

lại như sau: “Thông tin trong thông điệp dữ liệu có giá trị 

pháp lý. Giá trị pháp lý của thông điệp dữ liệu được xác 

định dựa trên mức độ tin cậy của thông điệp dữ liệu”. 

Tiếp thu. Nội dung đã được bố cục và 

điều chỉnh lại để phù hợp với thực tiễn 

hơn tại Chương II về thông điệp dữ liệu. 

Bộ Quốc 

Phòng 
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10 2 “Các mức độ tin cậy của thông điệp dữ liệu theo thứ tự từ 

thấp đến cao ...”, cần điều chỉnh, bổ sung cho đầy đủ, rõ 

nghĩa hơn, cụ thể: “Mức độ tin cậy của thông điệp dữ 

liệu có 4 cấp theo thứ tự từ thấp đến cao …”. 

Tiếp thu. Nội dung đã được bố cục và 

điều chỉnh lại để phù hợp với thực tiễn 

hơn tại Chương II về thông điệp dữ liệu. 

Cà Mau 

10 2 Điểm b và điểm c: Đề nghị sửa cụm từ “được chứng thực 

thông qua ít nhất một phương tiện điện tử độc lập như 

điện thoại, email” thành “được chứng thực thông qua ít 

nhất một phương tiện điện tử độc lập” vì điện thoại, 

email chưa bao hàm toàn bộ các phương tiện điện tử và 

khái niệm phương tiện điện tử đã được giải thích tại Điều 

4. 

Tiếp thu. Nội dung đã được bố cục và 

điều chỉnh lại để phù hợp với thực tiễn 

hơn tại Chương II về thông điệp dữ liệu. 

Ngân hàng  

 Nhà nước 

10 2 Đề nghị xem xét không xếp hạng cấp độ tin cậy đối với 

thông điệp dữ liệu đáp ứng quy định tại điểm a khoản 2 

“không có thông tin về người gửi hoặc tạo và không có 

khả năng xác minh, chứng thực được tính toàn vẹn của 

thông điệp dữ liệu”, vì thông điệp dữ liệu đáp ứng quy 

định này hoàn toàn không đáng tin cậy (ở bất cứ cấp độ 

nào). 

Tiếp thu. Đã lược bỏ việc phân loại mức 

độ tin cậy của thông điệp dữ liệu và viết 

lại quy định giá trị pháp lý của Thông điệp 

dữ liệu như tại Điều 11 Dự thảo Luật. 

Bộ Tài  

 chính 

10 2 Đề nghị rà soát quy định tại điểm b khoản 2 “Thông điệp 

dữ liệu không có thông tin hoặc có nhưng không được 

chứng thực về người gửi hoặc tạo và tính toàn vẹn của 

thông điệp dữ liệu được chứng thực thông qua ít nhất 

một phương tiện điện tử độc lập như điện thoại, email”, 

vì nếu thông điệp dữ liệu không có thông tin về người tạo 

thì không có điểm mốc để so sánh, xác định thông điệp 

dữ liệu có toàn vẹn hay không. Đề nghị xem xét không 

xếp hạng cấp độ tin cậy đối với thông điệp dữ liệu không 

có thông tin về người tạo. 

Tiếp thu. Đã lược bỏ việc phân loại mức 

độ tin cậy của thông điệp dữ liệu. 

Bộ Tài  

 chính 
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10 2 Tại khoản 2 Điều 10 có quy định các mức độ tin cậy của 

thông điệp dữ liệu theo thứ tự từ thấp đến cao (ví dụ 

điểm b quy định: “Cấp 2: Thông điệp dữ liệu không có 

thông tin hoặc có nhưng không được chứng thực về 

người gửi hoặc tạo và tính toàn vẹn của thông điệp dữ 

liệu được chứng thực thông qua ít nhất một phương tiện 

điện tử độc lập như điện thoại, email”): Đề nghị nghiên 

cứu quy định thành các trường hợp cụ thể (gạch đầu 

dòng) để nội dung quy định rõ ràng, dễ hiểu hơn. 

Tiếp thu. Đã lược bỏ việc phân loại mức 

độ tin cậy của thông điệp dữ liệu. 

Long An 

10 2 Tại điểm b khoản 2 Điều 10 quy định “Cấp 2: Thông 

điệp dữ liệu không có thông tin hoặc có nhưng không 

được chứng thực về người gửi hoặc tạo và tính toàn vẹn 

của thông điệp dữ liệu được chứng thực thông qua ít nhất 

một phương tiện điện tử độc lập như điện thoại, email;”, 

đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét để chỉnh sửa nội dung 

quy định “thông qua ít nhất một phương tiện điện tử độc 

lập như điện thoại, email” phù hợp; vì phương tiện được 

liệt kê được hiểu không đồng nhất giữa điện thoại 

(phương tiện) với email (phần mềm). Nếu hiểu cụ thể 

hơn thì các phương tiện điện tử có thể gồm: máy Fax, 

máy vi tính, laptop,… 

Tiếp thu. Đã lược bỏ việc phân loại mức 

độ tin cậy của thông điệp dữ liệu. 

Thừa Thiên 

Huế 

10 2 Đề nghị bổ sung việc phân loại mức độ tin cậy của thông 

điệp dữ liệu gắn với nội dung liên quan đến định danh và 

xác thực điện tử. 

Tiếp thu một phần. Đã lược bỏ việc phân 

loại mức độ tin cậy của thông điệp dữ 

liệu. Việc gắn với mức độ tin cậy và định 

danh xác thực điện tử được quy định tại 

giá trị pháp lý của tài khoản giao dịch điện 

tử tại Điều 51,52,53 

Đà Nẵng 

10 2 Đề nghị đánh giá sự cần thiết phân loại 04 mức độ của Tiếp thu. Đã lược bỏ việc phân loại mức Đà Nẵng 
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thông điệp dữ liệu vi phạm vi quản lý chủ yếu của dự 

thảo Luật là thông điệp dữ liệu có mức độ tin cậy 3 và 4; 

các thông điệp dữ liệu có mức độ tin cậy 1 và 2 không 

đảm bảo tính xác thực, tính toàn vẹn và tính pháp lý. 

độ tin cậy của thông điệp dữ liệu. 

10 1.2 Đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu bổ sung quy định 

làm rõ giá trị pháp lý cụ thể của thông điệp dữ liệu tương 

ứng với từng cấp độ cụ thể của mức độ tin cậy của thông 

điệp dữ liệu, tạo cơ sở cho việc áp dụng các thông điệp 

dữ liệu dữ liệu trên thực tế. 

Tiếp thu. Đã lược bỏ việc phân loại mức 

độ tin cậy của thông điệp dữ liệu. 

Viettel 

10 2 Tại điểm c, đề nghị sửa lại như sau: Cấp 3: Thông điệp 

dữ liệu có thông tin được chứng thực về người gửi hoặc 

tạo và tính toàn vẹn của thông điệp dữ liệu được chứng 

thực thông qua ít nhất một phương tiện điện tử độc lập 

như điện thoại, email; Thông điệp dữ liệu có sự bảo đảm 

từ phía cá nhân, tổ chức cung cấp hạ tầng, phương tiện 

điện tử cho người gửi hoặc tạo thông điệp dữ liệu nhằm 

chứng thực cho việc kiểm soát được tính toàn vẹn của 

thông tin chứa trong thông điệp dữ liệu trong quá trình từ 

lúc khởi tạo, gửi và lưu trữ trên hệ thống thì được công 

nhận có mức độ tin cậy cấp 3 

Tiếp thu. Đã lược bỏ việc phân loại mức 

độ tin cậy của thông điệp dữ liệu. 

Viettel 

##### Khác Điều 10, Điều 11 và Điều 12 đều cùng chung ý nghĩa quy 

định về giá trị pháp lý của “Thông điệp dữ liệu". Vì vậy, 

đề nghị bộ phận soạn thảo xem xét quy định tại một Điều 

để tiện theo dõi, áp dụng. 

Tiếp thu. Nội dung đã được bố cục và 

điều chỉnh lại để phù hợp với thực tiễn 

hơn tại Chương II về thông điệp dữ liệu. 

Tổng Công ty 

Hàng hải Việt 

Nam 

11 Khác Đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét việc sử dụng khái 

niệm “như văn bản” và “tương đương văn bản” tại Điều 

11 và Điều 5 khoản 3 Dự thảo. Trường hợp các khái 

niệm này có ý nghĩa giống nhau đề nghị sử dụng thống 

Tiếp thu. Nội dung đã được bố cục và 

điều chỉnh lại để phù hợp với thực tiễn 

hơn tại Chương II về thông điệp dữ liệu. 

Viettel 
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nhất một thuật ngữ, trường hợp có ý nghĩa khác nhau đề 

nghị có giải thích cụ thể về ý nghĩa khác nhau của các 

khái niệm này. 

11 Khác Thông điệp dữ liệu hợp lệ như tài liệu Theo Điều 10 ( 2 ) 

( c ) . Cấp độ 3 yêu cầu tính toàn vẹn của thông điệp dữ 

liệu được chứng nhận thông qua ít nhất một phương tiện 

điện tử độc lập như điện thoại hoặc email Nếu các thông 

điệp dữ liệu này là trao đổi email , thì nó cần được bảo 

mật bởi một tổ chức cung cấp cơ sở hạ tầng hoặc phương 

tiện điện tử để chứng thực sự kiểm soát tính toàn vẹn của 

thông tin chứa trong đó từ việc khởi tạo , gửi và lưu trữ 

trên hệ thống Một thông điệp dữ liệu được gửi qua 

Microsoft Outlook , Gmail của Google hoặc các nền tảng 

nhắn tin email phổ biến khác có đủ không ? Còn các tin 

nhắn khác trên các nền tảng mạng xã hội hoặc trang web 

của công ty thì sao ? Vui lòng cung cấp sự rõ ràng , vì “ 

thông tin bằng văn bản đã được giả định là bao gồm bất 

kỳ trường hợp nào trong số này và chứng thực kiểm soát 

tính toàn vẹn ” chính xác nghĩa là gì . Nếu bất kỳ nền 

tảng nhắn tin hoặc đăng bài trực tuyến hoặc nhà cung cấp 

dịch vụ nào cần cung cấp chứng thực chủ động về điểm 

này , thì điều này sẽ không thực té . Hơn nữa , có nhiều 

trường hợp thông điệp dữ liệu phải có giá trị như nhau 

mà không được cơ sở hoặc nhà cung cấp dịch vụ chứng 

nhận xác nhận . Điều này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến 

các trường hợp email được lưu dưới dạng PDF ? Nếu 

một truy vấn hoặc cuộc trò chuyện xảy ra trên trang liên 

hệ của trang web , trò chuyện hoặc các phương tiện nhắn 

tin khác và email xác nhận hoặc hồ sơ được gửi đến 

Tiếp thu. Đã lược bỏ việc phân loại mức 

độ tin cậy của thông điệp dữ liệu và viết 

lại quy định giá trị pháp lý của Thông điệp 

dữ liệu như tại Điều 11 Dự thảo Luật. 

Hiệp Hội 

TMĐT Hoa Kỳ 
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người tham gia , thì điều đó có còn yêu cầu quy trình 

chứng nhận không?  

Khuyến nghị : Làm rõ ý nghĩa của việc “ chứng thực việc 

kiểm soát tính toàn vẹn của thông tin có trong đó từ việc 

khởi tạo , gửi và lưu trữ trên hệ thống ". Chúng tôi 

khuyến nghị rằng việc sử dụng bất kỳ phần mềm , nền 

tảng trực tuyến hoặc dịch vụ Saas nào nên tự động đáp 

ứng yêu cầu này mà không yêu cầu bất kỳ hành động 

hoặc kiểm tra nào với tổ chức cung cấp cơ sở hạ tầng 

hoặc phương tiện điện tử 

11 Khác Tại Điều 11: Đề nghị bỏ so sánh “công nhận hợp lệ như 

văn bản giấy” tại khoản 1 “Trường hợp pháp luật yêu cầu 

thông tin phải được thể hiện bằng văn bản thì thông điệp 

dữ liệu được xem là đáp ứng yêu cầu và công nhận hợp 

lệ như văn bản giấy nếu thông điệp dữ liệu đáp ứng yêu 

cầu mức độ tin cậy cấp 3 hoặc cấp 4”, do việc lấy “văn 

bản giấy” làm chuẩn mực gây cản trở các sáng kiến cải 

tiến áp dụng cho thông điệp dữ liệu (buộc thông điệp dữ 

liệu phải sao chép phương thức của văn bản giấy) và 

không còn phù hợp với bối cảnh của Chính phủ điện tử 

hiện nay và quá trình chuyển đổi số đang diễn ra (văn 

bản điện tử của cơ quan nhà nước được hình thành trong 

các hệ thống Quản lý văn bản điều hành đã trở nên nổi 

trội hơn rất nhiều so với văn bản giấy; nhiều loại giao 

dịch điện tử mới xuất hiện trong xã hội không liên quan 

hay căn cứ cách thức giao dịch bằng văn bản giấy). 

Tiếp thu. Nội dung đã được điều chỉnh lại 

như tại Điều 12 Chương II về thông điệp 

dữ liệu. 

Bộ Tài chính 

11 Khác Điều 11 dự thảo Luật quy định: “Trường hợp pháp luật 

yêu cầu thông tin phải được thể hiện bằng văn bản thì 

thông điệp dữ liệu được xem là đáp ứng yêu cầu và công 

Tiếp thu. Nội dung đã được bố cục và 

điều chỉnh lại để phù hợp với thực tiễn 

Bộ Tư pháp 
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nhận hợp lệ như văn bản giấy nếu thông điệp dữ liệu đáp 

ứng yêu cầu mức độ tin cậy cấp 3 hoặc cấp 4”; khoản 3 

Điều 33 dự thảo Luật quy định: “Chứng từ điện tử có giá 

trị pháp lý như văn bản giấy và/hoặc bản gốc khi đáp ứng 

yêu cầu về mức độ tin cậy của thông điệp dữ liệu quy 

định tại Điều 11 Luật này”. 

 Quy định này chỉ đúng với các giao dịch được thể hiện 

dưới hình thức thông thường, không có yêu cầu bắt buộc 

về hình thức. Đối với các giao dịch pháp luật quy định 

phải công chứng thì quy định này không phù hợp, mâu 

thuẫn với quy định của Luật Công chứng năm 2014. Do 

đó, Bộ Tư pháp đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo có 

phương án xử lý vấn đề này theo hướng có quy định loại 

trừ những trường hợp pháp luật quy định giao dịch phải 

được thể hiện dưới một hình thức nhất định (ví dụ: Hợp 

đồng phải được công chứng, chứng thực) thì phải tuân 

thủ hình thức đó. 

hơn tại Chương II về thông điệp dữ liệu. 

11 2 Đề nghị sửa lại như sau: Thông điệp dữ liệu được sử 

dụng và có giá trị như bản chính văn bản giấy và/hoặc 

bản gốc văn bản, cho phép thay thế cho bản chính văn 

bản giấy và/hoặc bản gốc văn bản khi thông điệp dữ liệu 

đó đáp ứng được các điều kiện của thông điệp dữ liệu ở 

mức độ tin cậy cấp 4. Lý do: Trong Dự thảo Luật không 

có định nghĩa bản chính, bản gốc. Căn cứ theo Nghị định 

30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư có 02 định nghĩa về 

“Bản gốc văn bản” và “Bản chính văn bản giấy”. - “Bản 

gốc văn bản” là bản hoàn chỉnh về nội dung, thể thức văn 

bản, được người có thẩm quyền trực tiếp ký trên văn bản 

giấy hoặc ký số trên văn bản điện tử. - “Bản chính văn 

Tiếp thu. Đã điều chỉnh lại nội dung tại 

Điều 13. 

Viettel 
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bản giấy” là bản hoàn chỉnh về nội dung, thể thức văn 

bản, được tạo từ bản có chữ ký trực tiếp của người có 

thẩm quyền. Do đó, đề xuất sửa đổi thuật ngữ tại quy 

định này để đảm bảo sự thống nhất giữa các văn bản 

pháp luật. 

12 Khác Quy định chi tiết về các trường hợp thông điệp dữ liệu 

được sử dụng làm chứng cứ, bổ sung quy định về thông 

điệp dữ liệu có yếu tố nước ngoài 

Tiếp thu một phần. Nội dung Luật hiện tại 

quy định các vấn đề chung liên quan đến 

thông điệp dữ liệu. 

Việc Quy định chi tiết về các trường hợp 

thông điệp dữ liệu được sử dụng làm 

chứng cứ sẽ được cụ thể trong pháp luật 

chuyên ngành về tố tụng. 

Đã tiếp thu bổ sung quy định về thông 

điệp dữ liệu có yếu tố nước ngoài tại Điều 

12 Dự thảo Luật. 

VNPT 

12 Khác Về tên gọi của Điều khoản, cần sử dụng thống nhất là 

"Thông điệp dữ liệu” thay vì chỉ sử dụng từ “Thông 

điệp”. 

 Điều 12 Dự thảo quy định: “Thông điệp dữ liệu không bị 

phủ nhận giá trị dùng làm chứng cử chỉ vì đó là một 

thông điệp dữ liệu" ,trong trường hợp này, Ban soạn thảo 

cần thống nhất sử dụng các thuật ngữ như “giá trị làm 

chứng cứ hay“ giá trị chứng cứ". 

Tiếp thu. Đã cập nhật lại trong dự thảo. Viện Hàn lâm 

KHXH 

12 Khác Quy định về giá trị làm chứng cứ của thông điệp dữ liệu 

đề nghị cần quy định cụ thể về các trường hợp thông điệp 

dữ liệu được sử dụng làm chứng cứ, bổ sung quy định về 

thông điệp dữ liệu có yếu tố nước ngoài. 

Tiếp thu một phần. Nội dung đã được bố 

cục và điều chỉnh lại để phù hợp với thực 

tiễn hơn tại Chương II về thông điệp dữ 

liệu.  

 Nội dung Luật hiện tại quy định các vấn 

BỘ KHĐT 
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đề chung liên quan đến thông điệp dữ liệu, 

việc thông điệp dữ liệu có yếu tố nước 

ngoài căn cứ theo tình hình thực tế để áp 

dụng các quy định tại Luật này. 

12 1 - Khoản 1, Điều 12: Xem xét lại sự cần thiết quy định tại 

Khoản này, do Khoản 2, 3 Điều này đã quy định Thông 

điệp dữ liệu có thể được dùng làm chứng cứ. 

Tiếp thu. Nội dung đã được bố cục và 

điều chỉnh lại để phù hợp với thực tiễn 

hơn tại Chương II về thông điệp dữ liệu. 

BỘ KHĐT 

12 1 Khoản 1, Điều 12 và Khoản 1 Điều 10 trùng lặp nội dung 

“Thông tin trong thông điệp dữ liệu không bị phủ nhận 

giá trị pháp lý chỉ vì thông tin đó được thể hiện dưới 

dạng thông điệp dữ liệu”. 

Tiếp thu. Đã lược bỏ nội dung bị trùng lặp BỘ KHĐT 

12 1 Nghiên cứu bỏ khoản 1 Điều 12 vì các nội dung này đã 

được thể hiện tại khoản 1 Điều 10 và khoản 2 Điều 12. 

Tiếp thu. Bộ Quốc 

Phòng 

11, 12 Khác - Tại Điều 11 (Thông điệp dữ liệu có giá trị như văn bản) 

và Điều 12 (Thông điệp có giá trị làm chứng cứ): Cần có 

điều khoản chuyển tiếp cho những thông điệp dữ liệu 

được tạo ra trước khi Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi) có 

hiệu lực mà chưa đáp ứng được các mức độ tin cậy theo 

quy định tại Điều 10, Điều 11 dự thảo Luật. 

Tiếp thu. Đã bổ sung quy định chung về 

điều khoản chuyển tiếp cho những nội 

dung mới quy định trong Luật sửa đổi tại 

Chương Điều khoản thi hành của Luật. 

Bộ VHTTDL 

12 2 Khoản 2 xác định rằng: “Giá trị chứng cứ của thông điệp 

dữ liệu được xác định căn cứ vào độ tin cậy của cách 

thức khởi tạo, lưu trữ hoặc truyền gửi thông điệp dữ liệu; 

cách thức bảo đảm và duy trì tính toàn vẹn của thông 

điệp dữ liệu; cách thức xác định người khởi tạo và các 

yếu tố phù hợp khác”. Giá trị làm chứng cứ này có thể 

liên quan gì với các mức độ tin cậy của thông điệp dữ 

liệu đã quy định ở Điều 10 hay không. Nếu có thì có thể 

viện dẫn mức độ tin cậy tại Điều 10 để quy định về giá trị 

Tiếp thu. Nội dung đã được bố cục và 

điều chỉnh lại để phù hợp với thực tiễn 

hơn tại Chương II về thông điệp dữ liệu. 

Viện Hàn lâm 

KHXH 
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chứng cứ của thông điệp dữ liệu.  

 Hơn nữa, việc xác định một thông điệp dữ liệu là chứng 

cứ hay không còn chịu sự điều chỉnh của Luật Tố tụng 

Hình sự, Luật Tố tụng Dân sự. Điều 86 Bộ Luật Tố tụng 

Hình sự và Điều 93 Bộ luật Tố tụng Dân sự đều chỉ quy 

định về “Chứng cứ và các “Nguồn chứng cứ”. Do đó, 

Ban soạn thảo có thể cân nhắc để sử dụng lại các thuật 

ngữ trên nhằm đảm bảo cho tính thống nhất của hệ thống 

pháp luật. 

12 3 - Khoản 3 quy định rằng “Thông điệp dữ liệu có mức độ 

tin cậy cấp 3 , cấp 4 mặc nhiên có giá trị chứng cử mà 

không cần phải trải qua quá trình chứng thực, xác minh”. 

Điều khoản này sẽ được giải thích như thế nào vì theo 

quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự và Bộ luật Tố tụng 

Dân sự, chứng cứ phải được thu thập theo trình tự, thủ 

tục nhất định, nghĩa là phải đảm bảo dấu hiệu hình thức 

của chứng cứ. 

Tiếp thu. Nội dung đã được bố cục và 

điều chỉnh lại để phù hợp với thực tiễn 

hơn tại Chương II về thông điệp dữ liệu. 

Viện Hàn lâm 

KHXH 

12 3 Khoản 3 Điều 12 dự thảo Luật (thông điệp có giá trị làm 

chứng cứ) quy định “Thông điệp dữ liệu có mức độ tin 

cậy cấp 3, cấp 4 mặc nhiên có giá trị chứng cứ mà không 

cần phải trải qua quá trình chứng thực, xác minh” là 

không hợp lý; bởi vì, theo quy định của khoản 1 Điều 

108 Bộ luật Tố tụng hình sự mọi chứng cứ phải được 

kiểm tra, đánh giá để xác định tính hợp pháp, xác thực và 

liên quan đến vụ án; do vậy, đề nghị bỏ khoản 3 Điều 12 

dự thảo Luật 

Tiếp thu. Nội dung đã được bố cục và 

điều chỉnh lại để phù hợp với thực tiễn 

hơn tại Chương II về thông điệp dữ liệu. 

Bộ Công an 

12 3 Đề nghị bổ sung nội dung sau: Thông điệp dữ liệu có 

mức độ tin cậy cấp 3, cấp 4 mặc nhiên có giá trị chứng 

Tiếp thu. Nội dung đã được bố cục và 

điều chỉnh lại để phù hợp với thực tiễn 

Viettel 
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cứ mà không cần phải trải qua quá trình chứng thực, xác 

minh. Giá trị chứng cứ của thông điệp dữ liệu có mức độ 

tin cậy cấp 1, cấp 2 được xác định thông qua chứng thực, 

xác minh. Lý do: Dự thảo quy định có 4 cấp độ tin cậy 

nhưng không quy định cụ thể giá trị pháp lý của cấp độ 

tin cậy cấp 1 và cấp 2. Do đó đề nghị bổ sung để quy 

định được hoàn thiện, thống nhất. 

hơn tại Chương II về thông điệp dữ liệu. 

12 3 Giá trị chứng cứ phải do cơ quan chức năng kết luận, do 

đó đề nghị sửa khoản 3 Điều 12 dự thảo như sau: “Thông 

điệp dữ liệu có mức độ tin cậy cấp 3, cấp 4 mặc nhiên có 

giá trị chứng cứ mà không cần phải trải qua quá trình 

chứng thực, xác minh trừ trường hợp có kết luận về việc 

không có giá trị chứng cứ của cơ quan có thẩm quyền”. 

Tiếp thu. Nội dung đã được bố cục và 

điều chỉnh lại để phù hợp với thực tiễn 

hơn tại Chương II về thông điệp dữ liệu. 

Phú Yên 

13   Rà soát, làm rõ trường hợp nào (ngoài cấp 3, 4) được 

công nhận có giá trị làm chứng cứ khi đã trải qua quá 

trình chứng thực, xác minh. 

Tiếp thu. Nội dung đã được bố cục và 

điều chỉnh lại để phù hợp với thực tiễn 

hơn tại Chương II về thông điệp dữ liệu. 

BHXHVN 

13 1 Đề nghị bổ sung thêm điểm d về cho phép sử dụng nhiều 

thông điệp dữ liệu lưu trữ khác nhau để đảm bảo các điều 

kiện a, b, c bởi vì nhiều trường hợp trường hợp không thể 

kết xuất thông tin gốc ra một dạng lưu trữ có thể cùng lúc 

đảm bảo các điều kiện a, b, c (ví dụ trường hợp chịu các 

hạn chế về an toàn thông tin, hệ thống thông tin không hỗ 

trợ hoặc điều kiện trang thiết bị không cho phép). 

Tiếp thu một phần. Đã điều chỉnh cập nhật 

lại nội dung này cho phù hợp với thực tiễn 

tại Điều 16 

Bộ GDĐT 

13 1 Điều 13 về lưu trữ thông điệp dữ liệu có thể bổ sung cụm 

từ: “truy xuất nguồn gốc” để phục vụ khả năng truy vết 

các giao dịch: 

 a) Thông điệp dữ liệu đáp ứng yêu cầu của tính khả 

dụng: nội dung, thông tin của thông điệp dữ liệu đó có 

Tiếp thu. Đã điều chỉnh cập nhật bổ sung 

cum từ “đảm bảo khả năng có thể truy 

xuất nguồn gốc của thông điệp dữ liệu” tại 

Điều 16  

Hội mã số mã 

vạch, VCCI 
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thể truy cập và sử dụng được để tham chiếu, truy xuất 

nguồn khi cần thiết; 

 c) Thông điệp dữ liệu đó được lưu trữ theo một cách 

thức nhất định cho phép xác định nguồn gốc khởi tạo, nơi 

đến, ngày giờ gửi hoặc nhận thông điệp dữ liệu đảm bảo 

khả năng có thể truy xuất nguồn gốc 

13 2 Đề nghị sửa lại như sau: Trường hợp văn bản, chứng từ, 

hồ sơ, tài liệu hoặc thông tin được lưu trữ dưới dạng 

thông điệp dữ liệu thì thời hạn lưu trữ đối với thông điệp 

dữ liệu tuân thủ theo quy định pháp luật chuyên ngành 

tương tự đối với văn bản, chứng từ, hồ sơ, tài liệu hoặc 

thông tin đó. Lý do: Làm rõ quy định liên quan tới thời 

hạn lưu trữ của các văn bản, chứng từ, hồ sơ, tài liệu 

hoặc thông tin được lưu trữ dưới dạng thông điệp dữ liệu 

Tiếp thu. Nội dung đã được điều chỉnh lại 

tại Điều 16 

Viettel 

13 2 FPT xin đề nghị Quý Bộ làm rõ thời hạn lưu trữ của 

thông điệp dữ liệu. Vì các dịch vụ ký kết tài liệu điện tử 

hiện đang được cung cấp bởi các doanh nghiệp cung cấp 

dịch vụ công nghệ thông tin. Thời gian lưu trữ nên là sự 

thỏa thuận giữa Doanh nghiệp và khách hàng, miễn sao 

đảm bảo tính toàn vẹn và hợp lệ của thông điệp dữ liệu. 

Tiếp thu. Nội dung đã được điều chỉnh lại 

tại Điều 16 

FPTIS 

13 3 3. Đề nghị rà soát, bổ sung giải thích một số từ ngữ đã 

được quy định trong dự thảo Luật để đảm bảo rõ ràng, 

thống nhất, dễ hiểu khi áp dụng trong thực tiễn (ví dụ: 

“mức độ 4” tại khoản 3 Điều 13, “trọng tài” tại khoản 2 

Điều 39,…). 

Tiếp thu. Nội dung đã được bố cục và 

điều chỉnh lại để phù hợp với thực tiễn 

hơn tại Chương II về thông điệp dữ liệu. 

Bộ TN&MT 

13 3 Đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu làm rõ việc số hóa 

văn bản đã được nhiều bên ký kết thì cần đảm bảo yêu 

cầu tin cậy mức độ 4 từ bên lưu trữ hay tất cả các bên ký 

Tiếp thu. Đã bổ sung quy định cụ thể về 

Chuyển đổi hình thức từ văn bản giấy 

sang thông điệp dữ liệu và quy định về 

Viettel 
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kết văn bản. Ví dụ: Hợp đồng được ký bởi hai bên, vậy 

khi số hóa hợp đồng chỉ cần bên lưu trữ ký số hay cả hai 

bên cần ký số lại hợp đồng này. 

Chuyển đổi hình thức từ văn bản giấy 

sang chứng thư điện tử tại Điều 15 

Chương II về thông điệp dữ liệu 

13 4 4. Khoản 4 Điều 13, khoản 3 Điều 33, đề nghị xem xét 

để bảo đảm thống nhất, đồng bộ với pháp luật chuyên 

ngành (ví dụ quy định pháp luật về đất đai trong thực 

hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất). 

Tiếp thu. Trên cơ sở nội dung chung của 

Luật GDĐT khi áp dụng với các lĩnh vực 

chuyên ngành sẽ do cơ quan quản lý 

chuyên ngành quy định cụ thể. 

Bộ TN&MT 

14 Khác Đề nghị chuyển quy định khái niệm “Người khởi tạo 

thông điệp dữ liệu” (tại Điều 14 Mục 2 Chương II) sang 

Mục 1 Chương II để làm rõ cho các nội dung được quy 

định tại “Điều 10. Giá trị pháp lý của thông điệp dữ liệu”. 

Tiếp thu. Nội dung đã được bố cục và 

điều chỉnh lại để phù hợp với thực tiễn 

hơn tại Chương II về thông điệp dữ liệu. 

Long An 

14 Khác Đề nghị xem xét dùng một từ ngữ thống nhất từ các thuật 

ngữ “tạo ra”, “tạo lập”, “khởi tạo” nếu không ảnh hưởng 

đến nội dung Dự thảo; 

Tiếp thu. Nội dung đã được bố cục và 

điều chỉnh lại để phù hợp với thực tiễn 

hơn tại Chương II về thông điệp dữ liệu. 

Ngân hàng Nhà 

nước 

14 1 điểm b, ý 1: Đề nghị sửa lại thành: “Một thông điệp 

 dữ liệu được xem là của người khởi tạo nếu thông điệp 

dữ liệu đó được gửi bởi người khởi tạo thông điệp dữ 

liệu, hoặc được gửi bởi một hệ thống thông tin được thiết 

lập để hoạt động tự động do người khởi tạo thông điệp 

chỉ định”. 

 do: Theo Điều 14, khoản 1, điểm a: “Người đại diện hợp 

pháp” mới chỉ là một trong các đối tượng của “Người 

khởi tạo thông điệp dữ liệu”.. 

Tiếp thu. Nội dung đã được bố cục và 

điều chỉnh lại để phù hợp với thực tiễn 

hơn tại Chương II về thông điệp dữ liệu. 

Thanh Hoá 

14 1 Đề nghị bổ sung cụm từ bôi đậm: Một thông điệp dữ liệu 

được xem là của người khởi tạo nếu thông điệp dữ liệu 

đó được gửi bởi người khởi tạo hoặc người đại diện hợp 

pháp của người khởi tạo gửi hoặc được gửi bởi một hệ 

thống thông tin được thiết lập để hoạt động tự động do 

Bảo lưu. Quy định về thể thức văn bản 

quy phạm pháp luật không cho phép việc 

định dạng này. 

VNPT 
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người khởi tạo chỉ định 

14 1 Đề nghị sửa lại điểm b như sau: Trong trường hợp các 

bên tham gia giao dịch không có thỏa thuận khác thì việc 

xác định người khởi tạo một thông điệp dữ liệu được quy 

định như sau:  

 - Một thông điệp dữ liệu được xem là của người khởi tạo 

nếu thông điệp dữ liệu đó được gửi bởi người khởi tạo 

hoặc người đại diện, người được ủy quyền hợp pháp của 

người khởi tạo gửi hoặc được gửi bởi một hệ thống thông 

tin được thiết lập để hoạt động tự động do người khởi tạo 

chỉ định;  

 Lý do: Bổ sung đề phù hợp với quy định về người khởi 

tạo tại điểm a 

Tiếp thu. Viettel 

14 1 Tại điểm b, khoản 1 Điều 14: “Kể từ thời điểm người 

nhận biết có lỗi kỹ thuật trong việc truyền gửi thông điệp 

dữ liệu hoặc đã sử dụng các phương pháp xác minh lỗi 

được người khởi tạo chấp thuận; hoặc nhận được thông 

báo từ người khởi tạo rằng thông điệp dữ liệu được gửi ra 

không phải do ý chí của người khởi tạo thì không áp 

dụng quy định tại điểm a và điểm b khoản này”. 

 Đề nghị sửa thành: “Kể từ thời điểm người nhận biết có 

lỗi kỹ thuật trong việc truyền gửi thông điệp dữ liệu hoặc 

đã sử dụng các phương pháp xác minh lỗi được người 

khởi tạo chấp thuận; hoặc nhận được thông báo từ người 

khởi tạo rằng thông điệp dữ liệu được gửi ra không phải 

do ý chí của người khởi tạo thì người khởi tạo không 

phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông 

điệp dữ liệu đó.” 

Tiếp thu. Nội dung đã được bố cục và 

điều chỉnh lại để phù hợp với thực tiễn 

hơn tại Chương II về thông điệp dữ liệu. 

Đài Truyền 

hình Việt Nam 
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14 2 Khoản 2, Điểm a: Đề nghị rà soát lại khái niệm “rời 

khỏi” trong đoạn “Thời điểm gửi một thông điệp dữ liệu 

là thời điểm thông điệp dữ liệu đó rời khỏi hệ thống 

thông tin” vì trong một số trường hợp thông điệp điện tử 

được gửi đi nhưng không bắt buộc phải rời khởi hệ 

thống. 

Tiếp thu. Nội dung đã được bố cục và 

điều chỉnh lại để phù hợp với thực tiễn 

hơn tại Chương II về thông điệp dữ liệu. 

Ngân hàng Nhà 

nước 

14 2 Đề nghị: Cơ quan soạn thảo nghiên cứu, điều chỉnh lại 

định nghĩa về địa điểm gửi thông điệp dữ liệu thay vì là 

địa chỉ vật lý thành hệ thống thông tin được thiết lập để 

hoạt động tự động do người khởi tạo chỉ định. Lý do: 

Việc gửi thông điệp dữ liệu khác với việc gửi văn bản 

giấy theo địa điểm vật lý nên việc quy định địa điểm gửi 

thông điệp dữ liệu như dự thảo chưa phù hợp, dữ liệu 

phải được gửi từ hệ thống thông tin, không phải được gửi 

từ địa điểm vật lý. 

Tiếp thu một phần.  

Đã bố cục lại nội dung và chỉnh sửa tại 

Điều 18 Dự thảo Luật. Nội dung này giữ 

nguyên như Luật GDĐT 2005 và Luật 

Mẫu 1996. 

Thực tiễn trong hoạt động thương mại 

điện tử và pháp luật về giao dịch điện tử 

của các quốc gia trên thế giới đều quy 

định như dự thảo Luật. 

Mục đích của việc quy định như dự thảo 

nhằm hướng tới một địa điểm mang tính 

pháp lý gắn với pháp nhân hoặc thể nhân 

Viettel 

14 2 Điểm b) Địa điểm gửi thông điệp dữ liệu là trụ sở của 

người khởi tạo nếu người khởi tạo là cơ quan, tổ chức 

hoặc nơi cư trú của người khởi tạo nếu người khởi tạo là 

cá nhân. Trường hợp người khởi tạo có nhiều trụ sở thì 

địa điểm gửi thông điệp dữ liệu là trụ sở có mối liên hề 

mặt thiết nhất với giao dịch. 

 FPT xin đề nghị Quỷ Bộ xem xét lại địa điểm này. Các 

giao dịch khởi tạo hay kỹ kết điện tử được thực hiện trên 

không gian interet, không phụ thuộc vào một địa điểm cố 

định nào. Thực tế là người sử dụng có thể thực hiện việc 

Tiếp thu một phần.  

Thực tiễn trong hoạt động thương mại 

điện tử và pháp luật về giao dịch điện tử 

của các quốc gia trên thế giới đều quy 

định như dự thảo Luật. 

Mục đích của việc quy định như dự thảo 

nhằm hướng tới một địa điểm mang tính 

pháp lý gắn với pháp nhân hoặc thể nhân 

FPTIS 
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khởi tạo, gửi, ký kết thông điệp tại bất cứ đâu miễn là có 

truy cập được vào mạng Internet. Vì vậy, FPT đề xuất 

không nên quy định cụ thể theo địa điểm vật lý như trong 

dự thảo. 

14 2 Tại điểm b, khoản 2, Điều 14 có nội dung “Địa điểm gửi 

thông điệp dữ liệu là trụ sở của người khởi tạo nếu người 

khởi tạo là cơ quan, tổ chức hoặc nơi cư trú của người 

khởi tạo nếu người khởi tạo là cá nhân. Trường hợp 

người khởi tạo có nhiều trụ sở thì địa điểm gửi thông 

điệp dữ liệu là trụ sở có mỗi liên hệ mật thiết nhất với 

giao dịch". 

 Cần quy định cụ thể hơn về địa điểm gửi thông điệp dữ 

liệu; đề nghị làm rõ tiêu chí xác định “trụ sở có mối liên 

hệ mật thiết nhất với giao dịch”. 

Tiếp thu một phần.  

Thực tiễn trong hoạt động thương mại 

điện tử và pháp luật về giao dịch điện tử 

của các quốc gia trên thế giới đều quy 

định như dự thảo Luật. 

Mục đích của việc quy định như dự thảo 

nhằm hướng tới một địa điểm mang tính 

pháp lý gắn với pháp nhân hoặc thể nhân 

Đà Nẵng 

14 2 Tại Điểm a, Khoản 2, Điều 14, Mục 2, Chương II: Do 

các cá nhân có quyền được sử dụng thiết bị di động để 

giao dịch nên người khởi tạo có thể ở nhiều địa điểm 

khác nhau (có thể là các địa điểm mới không có mối liên 

hệ mật thiết nhất với giao dịch), chỉ cần đảm bảo người 

khởi tạo được xác thực là chủ tài khoản, hoặc được ủy 

quyền theo đúng quy định của pháp luật. 

Tiếp thu một phần.  

Đã bố cục lại nội dung và chỉnh sửa tại 

Điều 18 Dự thảo Luật. Nội dung này giữ 

nguyên như Luật GDĐT 2005 và Luật 

Mẫu 1996. 

Thực tiễn trong hoạt động thương mại 

điện tử và pháp luật về giao dịch điện tử 

của các quốc gia trên thế giới đều quy 

định như dự thảo Luật. 

Mục đích của việc quy định như dự thảo 

nhằm hướng tới một địa điểm mang tính 

pháp lý gắn với pháp nhân hoặc thể nhân 

Bộ Nội vụ 

14 2 Tại điểm b, khoản 2, Điều 14, “Trường hợp người khởi 

tạo có nhiều trụ sở thì địa điểm gửi thông điệp dữ liệu là 

Tiếp thu một phần.  

 Thực tiễn trong hoạt động thương mại 

Cà Mau 
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trụ sở có mối liên hệ mật thiết nhất với giao dịch”, nội 

dung diễn đạt “có mối liên hệ mật thiết nhất” còn chưa cụ 

thể, cần diễn đạt rõ ràng cụ thể hơn để có cơ sở xác định 

địa điểm gửi thông điệp dữ liệu 

điện tử và pháp luật về giao dịch điện tử 

của các quốc gia trên thế giới đều quy 

định như dự thảo Luật. 

 Mục đích của việc quy định như dự thảo 

nhằm hướng tới một địa điểm mang tính 

pháp lý gắn với pháp nhân hoặc thể nhân 

14.15   Tại Điều 14, 15: Đề nghị bỏ quy định về “Địa điểm gửi 

thông điệp dữ liệu” tại điểm b khoản 2 Điều 14; bỏ quy 

định về “Địa điểm nhận thông điệp dữ liệu” tại điểm b 

khoản 2 Điều 15 vì không phù hợp áp dụng cho giao dịch 

điện tử. 

Tiếp thu một phần.  

 Thực tiễn trong hoạt động thương mại 

điện tử và pháp luật về giao dịch điện tử 

của các quốc gia trên thế giới đều quy 

định như dự thảo Luật. 

 Mục đích của việc quy định như dự thảo 

nhằm hướng tới một địa điểm mang tính 

pháp lý gắn với pháp nhân hoặc thể nhân 

Bộ Tài chính 

14.15 2 Dự thảo cần làm rõ các tiêu chí cụ thể để xác định một 

trụ sở được coi là “có mối liên hệ mật thiết nhất với giao 

dịch”. 

Tiếp thu. Nội dung đã được bố cục và 

điều chỉnh lại để phù hợp với thực tiễn 

hơn tại Chương II về thông điệp dữ liệu. 

VNPT 

14.15 Khác Điều 14, Điều 15: Quy định về địa điểm nhận thông điệp 

dữ liệu “Địa điểm nhận thông điệp dữ liệu là trụ sở của 

người nhận nếu người nhận là cơ quan, tổ chức hoặc nơi 

cư trú thường xuyên của người nhận nếu người nhận là 

cá nhân”. Trường hợp người nhận có nhiều trụ sở thì địa 

điểm nhận thông điệp dữ liệu là trụ sở có mối liên hệ mật 

thiết nhất với giao dịch”. Việc gửi nhận thông điệp dữ 

liệu thông qua các hệ thống thông tin/ứng dụng được 

thực hiện trên môi trường mạng nên có thể được thực 

hiện ở bất kỳ địa điểm nào, không chỉ giới hạn tại trụ sở, 

nơi cư trú thường xuyên. Do đó, quy định địa điểm là trụ 

Tiếp thu một phần.  

Đã bố cục lại nội dung và chỉnh sửa tại 

Điều 18 Dự thảo Luật. Nội dung này giữ 

nguyên như Luật GDĐT 2005 và Luật 

Mẫu 1996. 

Thực tiễn trong hoạt động thương mại 

điện tử và pháp luật về giao dịch điện tử 

của các quốc gia trên thế giới đều quy 

định như dự thảo Luật. 

Mục đích của việc quy định như dự thảo 

nhằm hướng tới một địa điểm mang tính 

BỘ KHĐT 
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sở là chưa phù hợp, cần sửa đổi pháp lý gắn với pháp nhân hoặc thể nhân 

15   Đề nghị bổ sung quy định đối với trường hợp các bên 

tham gia giao dịch có thoả thuận khác để đảm bảo quy 

định đầy đủ đối với tất cả các tình huống phát sinh trong 

thực tế, nếu đã có quy định khác thì đề nghị viện dẫn cụ 

thể (khoản 1, 2). 

Tiếp thu. Nội dung đã được bố cục và 

điều chỉnh lại để phù hợp với thực tiễn 

hơn tại Chương II về thông điệp dữ liệu. 

Bộ NN&PTNT 

15 1 Đề nghị sửa lại điểm a như sau: Người nhận thông điệp 

dữ liệu là cơ quan, tổ chức, cá nhân hoặc người đại diện, 

người được ủy quyền hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá 

nhân đó được chỉ định nhận thông điệp dữ liệu từ người 

khởi tạo thông điệp dữ liệu nhưng không bao hàm người 

trung gian chuyển thông điệp dữ liệu đó. Lý do: Sửa đổi 

định nghĩa cho tương ứng với định nghĩa của Người khởi 

tạo thông điệp dữ liệu. 

Tiếp thu. Nội dung đã được bố cục và 

điều chỉnh lại để phù hợp với thực tiễn 

hơn tại Chương II về thông điệp dữ liệu. 

Viettel 

15 1b,2a Hai quy định này đang trùng nhau ở việc quy định Trong 

trường hợp các bên tham gia giao dịch không có thoả 

thuận khác thì: Người nhận được xem là đã nhận được 

thông điệp dữ liệu nếu thông điệp dữ liệu được nhập vào 

hệ thống thông tin do người đó chỉ định. Tuy nhiên, điểm 

b khoản 1 quy định thêm một điều kiện là “thông điệp dữ 

liệu đó có thể truy cập được” còn điểm b khoản 2 lại 

không quy định điều kiện này. Đề nghị Cơ quan soạn 

thảo xem xét, quy định thống nhất về nội dung này. 

Tiếp thu. Nội dung đã được bố cục và 

điều chỉnh lại để phù hợp với thực tiễn 

hơn tại Chương II về thông điệp dữ liệu. 

Viettel 

15 2 Đề nghị Cơ quan soạn thảo nghiên cứu, điều chỉnh lại 

định nghĩa về địa điểm nhận thông điệp dữ liệu thay vì là 

địa chỉ vật lý thành hệ thống thông tin được thiết lập để 

hoạt động tự động do người nhận chỉ định. Lý do: Việc 

nhận thông điệp dữ liệu khác với việc nhận văn bản giấy 

Tiếp thu một phần.  

Đã bố cục lại nội dung và chỉnh sửa tại 

Điều 18 Dự thảo Luật. Nội dung này giữ 

nguyên như Luật GDĐT 2005 và Luật 

Mẫu 1996. 

Viettel 
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theo địa điểm vật lý nên việc quy định địa điểm nhận 

thông điệp dữ liệu như dự thảo chưa phù hợp, dữ liệu 

phải được nhận tại hệ thống thông tin, không phải được 

nhận tại địa điểm vật lý. 

Thực tiễn trong hoạt động thương mại 

điện tử và pháp luật về giao dịch điện tử 

của các quốc gia trên thế giới đều quy 

định như dự thảo Luật. 

Mục đích của việc quy định như dự thảo 

nhằm hướng tới một địa điểm mang tính 

pháp lý gắn với pháp nhân hoặc thể nhân 

15 2 Tại điểm b, FPT đề nghị Quý Bộ xem xét lại điểm này 

như góp ý ở điều 14 khoản 2 điểm b ở trên. 

Tiếp thu. Nội dung đã được bố cục và 

điều chỉnh lại để phù hợp với thực tiễn 

hơn tại Chương II về thông điệp dữ liệu. 

Bộ Công an 

17,18,

19 

Khác Điều 17, 18, 19 đều có nội dung quy định về giá trị pháp 

lý của chứng thư điện tử (khoản 2 và 3 của Điều 17, Điều 

18, khoản 2 Điều 19) . Đề nghị xem xét cấu trúc lại nội 

dung của 3 Điều này, đưa các quy định liên quan đến giá 

trị pháp lý của chứng thư điện tử vào trong 1 Điều. 

Tiếp thu. Nội dung đã được bố cục và 

điều chỉnh lại để phù hợp với thực tiễn 

hơn tại Chương II về thông điệp dữ liệu. 

Bộ Tài chính 

17 1 Đưa vào Điều 4, Giải thích từ ngữ Tiếp thu. VNPT 

17 1 Tại đoạn 2 Khoản 1 Điều 17, Đề nghị Ban soạn thảo 

nghiên cứu, thay thế cụm từ “chứng nhận, văn bằng, 

chứng chỉ” thành cách gọi chung là “chứng nhận” trong 

các Điều 17, 18 và 19 

Tiếp thu một phần. Nội dung đã được bố 

cục và điều chỉnh lại để phù hợp với thực 

tiễn hơn tại Chương II về thông điệp dữ 

liệu. 

Bà Rịa 

 Vũng Tàu 

17 2 Sửa thành "Chứng thư điện tử có thể thay thế giấy chứng 

nhận, văn bằng, chứng chỉ bản giấy nếu bản chứng thư 

điện tử số hóa đáp ứng các điều kiện sau:" 

Tiếp thu. Nội dung đã được bố cục và 

điều chỉnh lại để phù hợp với thực tiễn 

hơn tại Chương II về thông điệp dữ liệu. 

VNPT 

17 2 Tại Điều 17, khoản 2, điểm b, đề nghị sửa lại nội dung: 

“…Việc yêu cầu chứng thư điện tử đáp ứng mức độ tin 

cậy cấp 3 hay cập 4 tuân thủ theo quy định pháp luật 

chuyên ngành về loại chứng nhận, văn bằng, chứng chỉ”. 

Tiếp thu. Nội dung đã được bố cục và 

điều chỉnh lại để phù hợp với thực tiễn 

hơn tại Chương II về thông điệp dữ liệu. 

Gia Lai 
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18 khác Tại Điều 18. Giá trị pháp lý và công nhận hợp pháp của 

chứng thư điện tử: 

 Đề nghị nghiên cứu, bổ sung trường hợp giá trị của 

chúng thư điện tử sẽ bị vô hiệu hay vẫn có giá trị khi đơn 

vị, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ chứng thư bị giải thể, 

phá sản, không còn hoạt động. 

Tiếp thu. Nội dung đã được bố cục và 

điều chỉnh lại để phù hợp với thực tiễn 

hơn tại Chương II về thông điệp dữ liệu. 

Đà Nẵng 

18 khác Đề nghị xem xét diễn đạt quy định tại khoản 1, 4 theo 

hướng khẳng định đảm bảo công khai, minh bạch: 

“Chứng thư điện tử được công nhận giá trị pháp lý, hiệu 

lực, khả năng sử dụng, thực thi như các văn bản giấy 

khác,...”. 

Tiếp thu. Nội dung đã được bố cục và 

điều chỉnh lại để phù hợp với thực tiễn 

hơn tại Chương II về thông điệp dữ liệu. 

Bộ NN&PTNT 

18 1 Sửa thành "Chứng thư điện tử có giá trị pháp lý, có hiệu 

lực và khả năng sử dụng, thực thi " 

Tiếp thu. Nội dung đã được bố cục và 

điều chỉnh lại để phù hợp với thực tiễn 

hơn tại Chương II về thông điệp dữ liệu. 

VNPT 

18 2 Khoản 2 Điều 18 quy định “Trong trường hợp pháp luật 

quy định thông tin phải ở dạng văn bản, thì yêu cầu đó 

được đáp ứng ...”, cần điều chỉnh lại thành “Trong trường 

hợp pháp luật quy định thông tin phải ở dạng văn bản, thì 

quy định đó được đáp ứng ...” cho phù hợp. 

Tiếp thu. Đã cập nhật lại nội dung tại 

Điều 14. 

Cà  

 Mau 

18 2 Đề nghị bỏ quy định tại khoản 2 Điều 18 “Trong trường 

hợp pháp luật quy định thông tin phải ở dạng văn bản, thì 

yêu cầu đó được đáp ứng đối với chứng thư điện tử nếu 

thông tin trong đó có thể truy cập được để có thể sử dụng 

cho việc làm sở cứ sau này”, do không thống nhất với 

quy định tại khoản 2 Điều 17 “Trong trường hợp pháp 

luật yêu cầu về giấy chứng nhận, văn bằng, chứng chỉ thì 

có thể sử dụng chứng thư điện tử nếu đáp ứng đồng thời 

các điều kiện sau:…”. 

Tiếp thu. Đã cập nhật lại nội dung tại 

Điều 14. 

Bộ Tài chính 
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18 2 Tại Điều 12 của Dự thảo Luật đã có quy định về điều 

kiện để thông điệp dữ liệu có giá trị làm chứng cứ - tức là 

có giá trị sử dụng trong giải quyết các vụ việc theo quy 

định của pháp luật. Trong khi đó, tại khoản 2 Điều 18 

của Dự thảo Luật quy định về việc chứng thư điện tử (là 

thông điệp dữ liệu được phát hành bởi cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền) có giá trị tương đương văn bản “nếu 

thông tin trong đó có thể truy cập được để có thể sử dụng 

cho việc làm sở cứ sau này”. Đề nghị cơ quan soạn thảo 

nghiên cứu, làm rõ nội dung “làm sở cứ” của chứng thư 

điện tử có đồng nhất với khái niệm “làm chứng cứ” tại 

Điều 12 hay không? Đồng thời cần cụ thể hóa điều kiện, 

tiêu chí để chứng thư điện tử được sử dụng “làm sở cứ”. 

Tiếp thu. Đã cập nhật lại nội dung tại 

Điều 14. 

Viettel 

18 2 Tại khoản 2, Điều 18 có quy định “Trong trường hợp 

pháp luật quy định thông tin phải ở dạng văn bản, thì yêu 

cầu đó được đáp ứng đối với chứng thư điện tử nếu thông 

tin trong đó có thể truy cập được để có thể sử dụng cho 

việc làm sở cứ sau này”: Đề nghị điều chỉnh như sau 

“Trong trường hợp pháp luật quy định thông tin phải ở 

dạng văn bản, thì yêu cầu đó được đáp ứng đối với chứng 

thư điện tử nếu thông tin trong đó có thể truy cập được 

để có thể sử dụng cho việc làm căn cứ sau này”. 

Tiếp thu. Nội dung đã được bố cục và 

điều chỉnh lại để phù hợp với thực tiễn 

hơn tại Chương II về thông điệp dữ liệu. 

Long An 

18 2 Tại khoản 2 Điều 18 quy định “Trong trường hợp pháp 

luật quy định thông tin phải ở dạng văn bản, thì yêu cầu 

đó được đáp ứng đối với chứng thư điện tử nếu thông tin 

trong đó có thể truy cập được để có thể sử dụng cho việc 

làm sở cứ sau này.”, đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét 

quy định cụm từ “làm sở cứ” cho phù hợp. 

Tiếp thu. Nội dung đã được bố cục và 

điều chỉnh lại để phù hợp với thực tiễn 

hơn tại Chương II về thông điệp dữ liệu. 

Thừa Thiên 

Huế 
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18 3 Đề nghị bỏ hoặc chuyển nội dung khoản 3 Điều 18 

“Trong trường hợp pháp luật quy định hoặc yêu cầu về 

chữ ký của cá nhân, tổ chức, thì chứng thư điện tử đáp 

ứng yêu cầu đó nếu được ký bằng chữ ký số do tổ chức 

cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số hợp pháp cấp 

hoặc một phương pháp chứng thực tin cậy được sử dụng 

để xác định cá nhân, tổ chức ký và xác nhận sự chấp 

thuận của cá nhân, tổ chức đó đối với thông tin có trong 

chứng thư điện tử” thành quy định áp dụng chung cho tất 

cả các loại thông điệp dữ liệu có yêu cầu về chữ ký, 

không chỉ áp dụng riêng cho chứng thư điện tử. 

Tiếp thu. Nội dung đã được bố cục và 

điều chỉnh lại để phù hợp với thực tiễn 

hơn tại Chương II về thông điệp dữ liệu. 

Bộ Tài  

 chính 

18 3 Dự thảo quy định trong trường hợp pháp luật yêu cầu về 

chữ ký của cá nhân, tổ chức thì chứng thư điện tử chi 

được coi là đáp ứng yêu cầu đó nếu được ký bằng chữ ký 

số do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực hợp pháp 

cấp... Thực tế hiện nay đang có rất nhiều hình thức chữ 

ký điện tử được sử dụng như chữ ký được tạo bằng phần 

mềm trên thư điện tử, gắn hình ảnh được scan của chữ ký 

tay, ký trên màn hình interactive, mã OTP, sinh trắc 

học.... Về nguyên tắc việc chấp nhận hình thức chữ ký 

điện tử nào là do các bên tham gia giao dịch tự thỏa 

thuận và tự chịu trách nhiệm về tính an toàn. Do đó quy 

định tại Khoản này đã hạn chế các hình thức chữ ký điện 

tử đang được sử dụng trên thực tế, đề nghị điều chỉnh lại 

quy định theo hướng chấp thuận nhiều hình thức chữ ký 

điện tử khác nha 

Tiếp thu. Nội dung đã được bố cục và 

điều chỉnh lại để phù hợp với thực tiễn 

hơn tại Chương II về thông điệp dữ liệu. 

MSB, VCCI 

19 1 Khuyến nghị quy định chi tiết về nội dung này Tiếp thu. Nội dung đã được bố cục và 

điều chỉnh lại để phù hợp với thực tiễn 

VNPT 
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hơn tại Chương II về thông điệp dữ liệu. 

19 1 Đề nghị bổ sung đối tượng áp dụng quy định tại khoản 1 

về “điều kiện đảm bảo tin cậy khi sử dụng, lưu trữ chứng 

thư điện tử”, vì nội dung quy định này chỉ phù hợp áp 

dụng cho các cơ quan, tổ chức có chức năng cung cấp 

chứng thư điện tử hoặc công chứng; không phù hợp áp 

dụng cho đối tượng được cấp chứng thư điện tử. 

Tiếp thu. Nội dung đã được bố cục và 

điều chỉnh lại để phù hợp với thực tiễn 

hơn tại Chương II về thông điệp dữ liệu. 

Bộ Tài  

 chính 

19 1 Gạch đầu dòng thứ tư, khoản 1 Điều 19: “chứng thu” 

thành “chứng thư”. 

Tiếp thu. Nội dung đã được bố cục và 

điều chỉnh lại để phù hợp với thực tiễn 

hơn tại Chương II về thông điệp dữ liệu. 

Long An 

19 1 Nội dung tại gạch đầu dòng thứ 4, khoản 1, Điều 19, dự 

thảo Luật: “Đảm bảo tính toàn vẹn của chứng thu điện 

tử”. Đề nghị sửa lại: “Đảm bảo tính toàn vẹn của chứng 

thư điện tử”. 

Tiếp thu. Nội dung đã được bố cục và 

điều chỉnh lại để phù hợp với thực tiễn 

hơn tại Chương II về thông điệp dữ liệu. 

Tiền Giang 

19 1 Tại khoản 1 Điều 19: đề nghị cơ quan soạn thảo chỉnh 

sửa bố cục văn bản thống nhất theo điều, khoản, điểm. 

Tiếp thu. Thừa Thiên 

Huế 

19 1 đề nghị sửa nội dung “Đảm bảo tính toàn vẹn của chứng 

thư điện tử” thành “Đảm bảo tính toàn vẹn và xác thực 

của chứng thư điện tử”. 

Tiếp thu. Bộ TT&PTNT 

19 3 Sửa thành: Trường hợp thay đổi hình thức giấy sang điện 

tử chỉ có hiệu lực khi có thông tin khẳng định việc thay 

đổi hình thức được thêm vào chứng thư điện tử 

Tiếp thu. Đã hoàn thiện lại nội dung này 

tại Điều 15. 

VNPT 

19 4 Đề nghị bỏ quy định tại khoản 4 “Sau khi phát hành 

chứng thư điện tử phù hợp với khoản 2 và khoản 3 Điều 

này chứng nhận, văn bằng, chứng chỉ sẽ không còn hiệu 

lực hoặc giá trị”; bỏ quy định tại khoản 7 “Sau khi phát 

hành chứng nhận, văn bằng, chứng chỉ có thể chuyển 

Tiếp thu một phần.  

 Đã quy định lại nội dung chuyển đổi hình 

thức giữa văn bản giấy và thông điệp dữ 

liệu tại Điều 15 

Bộ Tài  

 chính 
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giao phù hợp với khoản 5 và khoản 6 Điều này chứng thư 

điện tử sẽ không còn hiệu lực hoặc giá trị”. Do các quy 

định này dẫn đến việc tại một thời điểm chỉ tồn tại một 

hình thức của chứng nhận, văn bằng, chứng chỉ (dưới 

dạng văn bản hoặc dưới dạng chứng thư điện tử), gây 

khó khăn trong giao dịch trên thực tế. 

19 4 chứng thư điện tử và chứng từ giấy có thể cùng tồn tại, 

không nên bắt buộc khi có chứng từ điện tử thì phải 

chấm dứt hiệu lực của chúng từ giấy, do đó đề nghị bỏ 

nội dung của Khoản này 

Tiếp thu. Đã hoàn thiện lại nội dung này 

tại Điều 15. 

MSB, VCCI 

19 4 Đề nghị cân nhắc bỏ khoản 4 quy định các chứng nhận, 

văn bằng, chứng chỉ sẽ không còn hiệu lực và giá trị sau 

khi phát hành chứng thư điện tử vì giấy chứng nhận, văn 

bằng, chứng chỉ có thể vẫn cần được lưu trong hồ sơ của 

cá nhân, cơ quan, tổ chức; trong một số trường hợp, khi 

pháp luật yêu cầu bản giấy để đối chiếu, kiểm tra thì bản 

giấy vẫn phải có giá trị pháp lý 

Tiếp thu một phần.  

 Đã quy định lại nội dung chuyển đổi hình 

thức giữa văn bản giấy và thông điệp dữ 

liệu tại Điều 15 

Bộ Công an 

19 4 Khuyến nghị bỏ quy định này do Khoản 4 Điều 19 đã 

công nhận hiệu lực của việc chuyển đổi của chứng nhận, 

văn bằng, chứng chỉ từ hình thức giấy sang hình thức 

điện tử nếu đáp ứng được các điều kiện theo quy định tại 

khoản 2 và khoản 3 Điều 19. Đồng thời, việc chuyển đổi 

như vậy sẽ làm chấm dứt hiệu lực hoặc giá trị của các 

chứng nhận, văn bản, chứng chỉ bản giấy. Tuy nhiên trên 

thực tế, việc chuyển đổi số trong giao dịch điện tử có thể 

không đồng nhất, dẫn đến việc có cơ quan, tổ chức yêu 

cầu chứng nhận, văn bằng, chứng chỉ ở bản giấy và có 

nơi thì yêu cầu các hồ sơ đó ở bản điện tử. Điều này sẽ 

Tiếp thu.  

Đã quy định cụ thể trường hợp “chứng thư 

điện tử mà pháp luật cho phép chuyển 

nhượng quyền sở hữu và chỉ được tồn tại 

dưới một hình thức duy nhất” thì mới yêu 

cầu chấm dứt hiệu lực của bản gốc khi 

chuyển đổi hình thức tại Khoản 3 Điều 24 

dự thảo Luật. 

VNPT 
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gây khó khăn cho người sử dụng chứng 

19 4 Tại khoản 4, Điều 19 có nội dung “Sau khi phát hành 

chứng thư điện tử phù hợp với khoản 2 và khoản Điều 

này chứng nhận, văn bằng, chúng chỉ sẽ không còn hiệu 

lực hoặc giá trị.”, nội dung này mâu thuẫn với khoản 3, 

Điều 5 “ Các kết quả của giao dịch điện tử được thể hiện 

dưới dạng thông điệp dữ liệu, đáp ứng các yêu cầu về 

mức độ tin cậy theo quy định của pháp luật thì được thừa 

nhận có giá trị pháp lý tương đương văn bản”. Đề nghị 

xem xét, điều chỉnh. 

Tiếp thu. Đã hoàn thiện lại nội dung này 

tại Điều 15. 

Đà Nẵng 

19 4 đề nghị cân nhắc quy định này để bảo đảm phù hợp với 

các luật khác có quy định về hình thức của văn bản giấy 

nhằm đáp ứng yêu cầu, điều kiện đặc thù nào đó, theo đó 

quy định chứng thư điện tử phù hợp với khoản 2, khoản 3 

Điều này có giá trị sử dụng như văn bản giấy hoặc có giá 

trị thay thế văn bản giấy trong những trường hợp nhất 

định (mất, hỏng…). 

Tiếp thu. Đã hoàn thiện lại nội dung này 

tại Điều 15. 

Bộ Tư pháp 

19 4.7 Đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu, điều chỉnh theo 

hướng: Chứng thư điện tử có thể được chuyển đổi sang 

thành Giấy chứng nhận, văn bằng, chứng chỉ bản giấy 

hoặc ngược lại. Sau khi chuyển đổi thì các văn bản này 

có giá trị như nhau. Lý do: Để đảm bảo đa dạng các hình 

thức văn bản (văn bản giấy + văn bản điện tử) được chấp 

nhận, tạo thuận lợi cho các bên trong quá trình giao dịch. 

Tiếp thu. Đã hoàn thiện lại nội dung này 

tại Điều 15. 

Viettel 

19 5,6,200

7 

Cần làm rõ hiệu lực của văn bằng, chứng chỉ khi chuyển 

đổi hình thức lưu giữ từ văn bản sang giấy và ngược lại. 

Và cách thức kiểm tra được giá trị chứng thư điện tử trên 

môi trường điện tử 

Tiếp thu. Đã hoàn thiện lại nội dung này 

tại Điều 15. 

VNPT 
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19 5 Đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu, bổ sung quy định 

cụ thể về phương pháp tin cậy để thay đổi từ hình thức 

điện tử sang giấy trong Luật hoặc giao nhiệm vụ hướng 

dẫn cụ thể về phương pháp này trong văn bản dưới luật. 

Tiếp thu. Đã hoàn thiện lại nội dung này 

tại Điều 15. 

Viettel 

19 6 Tại khoản 6 quy định về việc thay đổi hình thức điện tử 

sang giấy có hiệu lực: Đề nghị quy định rõ cách thức, 

thẩm quyền thêm thông tin, khẳng định việc thay đổi 

hình thức vào giấy chứng nhận, văn bằng, chứng chỉ. 

Tiếp thu. Đã hoàn thiện lại nội dung này 

tại Điều 15. 

Bộ Công an 

19 7 Tại khoản 7 Điều 19 quy định “Sau khi phát hành chứng 

thư điện tử phù hợp với khoản 2 và khoản 3 Điều này 

chứng nhận, văn bằng, chứng chỉ sẽ không còn hiệu lực 

hoặc giá trị.”, đề nghị cơ quan soạn thảo chỉnh sửa súc 

tích, lôgic nội dung quy định. Theo đó, nội dung này có 

thể quy định như sau: 

 Sau khi phát hành chứng thư điện tử phù hợp với khoản 

2 và khoản 3 Điều này thì chứng nhận, văn bằng, chứng 

chỉ sẽ không còn hiệu lực hoặc giá trị. 

 Tương tự, đề nghị thực hiện rà soát nội dung của dự thảo 

để chỉnh sửa phù hợp với nội dung như trên. 

Tiếp thu. Đã hoàn thiện lại nội dung này 

tại Điều 15. 

Thừa Thiên 

Huế 

19 7 Tại khoản 7 quy định về hiệu lực và giá trị của chứng thư 

điện tử: Đề nghị cân nhắc việc quy định về việc hết hiệu 

lực và giá trị của chứng thư điện tử; bởi vì, sau khi 

chuyển đổi chứng thư điện tử sang bản giấy thì hồ sơ 

chứng thư điện tử vẫn được lưu trữ tại cơ quan, tổ chức 

cấp. Đồng thời, việc quy định chứng thư điện tử hết hiệu 

lực và giá trị sẽ gây khó khăn trong trường hợp yêu cầu 

cấp lại bản giấy chứng nhận, văn bằng, chứng chỉ khi bản 

chính bị mất, thất lạc hoặc hư hỏng. 

Tiếp thu. Đã hoàn thiện lại nội dung này 

tại Điều 15. 

Bộ Công an 
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CHƢƠNG III TÀI KHOẢN GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ 

Khác   Đề nghị Cơ quan chủ trì soạn thảo giải trình cụ thể thêm 

việc phân loại các loại tài khoản giao dịch điện tử (bao 

gồm tài khoản giao dịch điện tử “thông thường” và tài 

khoản giao dịch điện tử đảm bảo) đảm bảo phân định rõ 

tránh chồng chéo đối với dịch vụ, hoạt động về định 

danh, danh tính số do Bộ Công an đang triển khai thực 

hiện. 

Tiếp thu và điều chỉnh lý phân loại tài 

khoản giao dịch điện tử tại Điều 53 của dự 

thảo 

Bộ Công 

Thương 

Khác   Đề nghị bổ sung các nội dung quản lý đối với các tổ chức 

có quyền thu thập, xử lý các dữ liệu về Tài khoản giao 

dịch điện tử, bao gồm quyền cấp phát, cập nhật, thu hồi, 

hủy bỏ. 

Bảo lưuquan điểm do Tài khoản giao dịch 

điện tử không thực hiện các nội dung như 

tài khoản định nên không thu thập dữ liệu 

về định danh 

Bộ GDĐT 

21 1 Dự thảo quy định chỉ tài khoản giao dịch bảo đảm mới 

đáp ứng yêu cầu của pháp luật về chứng minh thông tin 

giao dịch trong khi đó Điều 22, Khoản 2 Dự thảo quy 

định hoạt động cung cấp dịch vụ về tài khoản giao dịch 

điện tử bảo đảm là hoạt động kinh doanh có điều kiện. 

Quy định này đã hạn chế các hình thức giao dịch điện tử 

phổ biến ví dụ như qua hộp thư điện tử (email)… vì thực 

tế từng doanh nghiệp đều có thể tự tạo tài khoản thư điện 

tử cho mình, đây không phải là một hoạt động kinh 

doanh có điều kiện của doanh nghiệp. Do đó đềnghị bỏ 

điều kiện “tài khoản giao dịch điện tử bảo đảm” và thay 

bằng “tài khoản giao dịch điện tử 

Tiếp thu và điều chỉnh theo ý kiến là tài 

khoản giao dịch điện tử 

MSB, VCCI 

21 2 Khoản 2, Điều 21 giải thích về Tài khoản giao dịch điện 

tử bảo đảm, Khoản 8, Điều 4 giải thích về Tài khoản giao 

dịch điện tử. Đề nghị xem xét nội dung giải thích về Tài 

khoản giao dịch điện tử bảo đảm về Điều 4. Giải thích từ 

Tiếp thu và chỉnh lý 2 khái niệm, hiện tại 

dự thảo chỉ quy định về tài khoản giao 

dịch điện tử 

Ngân hàng Nhà 

nước 
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ngữ để phù hợp với cấu trúc của Dự thảo. 

22 Khác - Đề nghị xác định loại hình kinh doanh của dịch vụ về 

tài khoản giao dịch điện tử bảo đảm. 

Tiếp thu điều chỉnh tài khoản giao dịch 

điện tử bảo đảm thành tài khoản giao dịch 

điện tử và không phải là loại hình kinh 

doanh 

GRAB, VCCI 

22 Khác Đề nghị làm rõ hoạt động tạo lập, duy trì, lưu trữ thông 

tin giao dịch người dùng của các website, ứng dụng di 

động phục vụ giao dịch điện tử có phải là cung cấp dịch 

vụ về tài khoản giao dịch điện tử bảo đảm hay không. 

Tiếp thu điều chỉnh không còn hoạt đọng 

tạo lập, duy trì, lưu trữ thông tin giao dịch 

GRAB, VCCI 

22 Khác Dịch vụ tài khoản giao dịch điện tử được bảo mật Hiện 

nay , hầu hết các trang web , ứng dụng di động trực tuyến 

đều có chức năng tạo và lưu trữ thông tin giao dịch của 

người dùng . Đối với nhiều website thương mại điện tử 

và ứng dụng đi động , hầu hết các tài khoản giao dịch 

điện tử đều đáp ứng các điều kiện của tài khoản giao dịch 

điện tử có bảo đảm . Việc xây dựng và vận hành hệ thống 

tài khoản điện tử , tài khoản điện tử bảo đảm cho người 

dùng và người bán chủ yếu nhằm phục vụ quá trình giao 

dịch thông thường của các bên trên website , ứng dụng di 

động , hỗ trợ các bên tự quản lý , theo dõi lịch sử giao 

dịch của mình . Như vậy , trong trường hợp người tham 

gia có tài khoản điện tử yêu cầu trang web . hoặc ứng 

dụng di động cung cấp thông tin giao dịch cho bên thứ ba 

thì các trang web và ứng dụng di động này có được coi là 

cung cấp dịch vụ trên tài khoản giao dịch bảo đảm không 

và tuân thủ các điều kiện và trách nhiệm của nhà cung 

cấp dịch vụ liên quan đến tài khoản giao dịch điện tử 

được bảo đảm hay không ? Dự thảo Luật không xác định 

Tiếp thu 

Đã rà soát và chỉnh sửa các quy định về 

tài khoản giao dịch tại các điều 52, 53 của 

dự thảo Nghị định. 

Hiệp Hội 

TMĐT Hoa Kỳ 
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loại hình dịch vụ cho tài khoản giao dịch điện tử bảo đảm 

này ( dịch vụ hoặc hoạt động trung gian hoặc hoạt động 

khác ) , và loại hình này hiện chưa được quy định trong 

Danh mục ngành , nghề . Đầu tư kinh doanh có điều kiện 

theo Luật Đầu tư . Khuyến nghị : Xác định loại hình kinh 

doanh của dịch vụ tài khoản giao dịch điện tử bảo đảm và 

làm rõ hoạt động tạo , duy trì , lưu trữ thông tin giao dịch 

của người dùng trên các website , ứng dụng di động phục 

vụ giao dịch điện tử có cung cấp dịch vụ tài khoản giao 

dịch điện tử bảo đảm hay không. 

22 1.2 Đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu xây dựng chính 

sách theo hướng cho phép các giao dịch thông qua các tài 

khoản giao dịch điện tử thông thường có thể được chứng 

thực bởi bên thứ ba, nếu đảm bảo các yêu cầu của tài 

khoản giao dịch điện tử bảo đảo thì nội dung giao dịch có 

thể được chứng minh thay vì quy định bắt buộc chỉ có 

thực hiện giao dịch thông qua tài khoản giao dịch điện tử 

bảo đảm ngay từ đầu. 

Tiếp thu điều chỉnh lược bỏ nội dung dịch 

vụ này 

Viettel 

22 3 Tổ chức đủ điều kiện cung cấp dịch vụ về tài khoản giao 

dịch điện tử bảo đảm khi được cấp Giấy chứng nhận của 

Bộ Thông tin và Truyền thông theo quy định tại Điều 41 

của Luật này 

Tiếp thu điều chỉnh lược bỏ nội dung dịch 

vụ này 

VNPT 

22 3 Khoản 3 Điều 22 quy định về điều kiện cung cấp dịch vụ 

về tài khoản giao dịch điện tử và viện dẫn áp dụng điều 

kiện quy định tại Điều 41 về giấy chứng nhận đủ điều 

kiện cung cấp dịch vụ tin cậy, dịch vụ hỗ trợ giao dịch 

điện tử. Như vậy, điều kiện cung cấp dịch vụ về tài 

khoản giao dịch điện tử và điều kiện cung cấp dịch vụ tin 

Tiếp thu điều chỉnh, tài khoản giao dịch 

điện tử hiện không cần tổ chức cung cấp 

dịch vụ, các bên tham gia dịch tự lựa chọn 

loại tài khoản phù hợp với nhu cầu tại 

Điều 53 

Bộ Tư pháp 
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cậy, dịch vụ hỗ trợ giao dịch điện tử là giống nhau, vậy 

việc phân biệt các dịch vụ này nhằm mục đích gì, đề nghị 

cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu làm rõ. 

22 3 Điều 41 Dự thảo quy định về Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện cung cấp dịch vụ tin cậy, dịch vụ hỗ trợ giao dịch 

điện tử. Tuy nhiên, dịch vụ về tài khoản giao dịch điện tử 

bảo đảm lại không thuộc một trong các dịch vụ dịch vụ 

tin cậy, dịch vụ hỗ trợ giao dịch điện tử được quy định tại 

khoản 1 và khoản 2 Điều 40 Dự thảo. Do đó, đề nghị cơ 

quan soạn thảo nghiên cứu, điều chỉnh lại Điều 40 bao 

gồm cả dịch vụ về tài khoản giao dịch điện tử bảo đảm 

hoặc bổ sung quy định riêng về điều kiện cung cấp dịch 

vụ này. 

Tiếp thu điều chỉnh lược bỏ nội dung dịch 

vụ này 

Viettel 

22 4 Kiến nghị bỏ nội dung này do Trích dẫn sai điều luật. 

Tuy nhiên nội dung về quyền trách nhiệm của tổ chức 

cung cấp dịch vụ về tài khoản giao dịch điện tử bảo đảm 

đã được quy định tại Điều 26 nên không cần nhắc lại ở 

đây 

Tiếp thu điều chỉnh lược bỏ nội dung dịch 

vụ này 

VNPT 

22 4 Điều 39 không có khoản 6, đồng thời Điều 39 quy định 

về Hợp đồng điện tử và Hợp đồng điện tử mẫu. Do đó, 

đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét dẫn chiếu lại đúng 

điều khoản phù hợp với quan điểm soạn thảo 

Tiếp thu và điều chỉnh thảm chiếu về nội 

dung trên 

Viettel 

22 4 Đề nghị rà soát, sửa đổi nội dung dẫn chiếu khoản 4 Điều 

22 vì Điều 39 dự thảo Luật không có khoản 6. 

Tiếp thu và thực hiện rà soát, đồng nhất về 

dẫn chiếu trong toàn bộ dự thảo 

Bộ Quốc 

Phòng 

22 4 Tại khoản 4 Điều 22 dự thảo Luật quy định: “Trách 

nhiệm tổ chức cung cấp dịch vụ về tài khoản giao dịch 

điện tử bảo đảm quy định tại khoản 6 Điều 39 Luật này”. 

Tuy nhiên nghiên cứu quy định tại Điều 39 dự thảo Luật 

Tiếp thu điều chỉnh lược bỏ nội dung dịch 

vụ này 

Quảng Ninh 
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quy định về hợp đồng điện tử và hợp đồng điện tử mẫu 

chỉ quy định khoản 1 và khoản 2 (không có khoản 6) đề 

nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu rà soát để chỉnh sửa 

cho phù hợp. 

23 Khác Đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung, làm rõ phạm vi các 

thông tin nào phải bảo mật trong các thông tin liên quan 

đến tài khoản giao dịch điện tử, để dễ dàng xác định và 

áp dụng trên thực tế. 

Tiếp thu điều chỉnh lược bỏ nội dung dịch 

vụ này 

Viettel 

23 Khác Đây là một điều khoản bảo mật mang tính tuyệt đối và 

nên có thêm những ngoại lệ phù hợp phố biển trong một 

số trường hợp bảo mật cụ thể . Ví dụ , tổ chức cùng các 

nhẫn viên , quản lí , và giám sát ) thường tiết lộ thông tin 

một trong các trường hợp sau : Với sự đồng ý của khách 

hàng hoặc theo thỏa thuận trong hợp đồng với khách 

hàng . • Cho đại diện của khách hàng trong các thủ tục 

chứng thực di chúc , • Cho các luật sư , kế toán , kiểm 

toán viên và các cố vấn về tuân thủ, rủi ra hoặc chuyên 

môn của tổ chức . 

Cho các cơ quan chức năng : Căn cứ lệnh tòa án thủ tục 

phá sản hoặc các khiếu nại pháp lý khác . Tuân thủ pháp 

luật ; Trường hợp sáp nhập , mua lại , tái cơ cấu ; Yêu 

cầu bảo hiểm ; Đánh giá mức độ tín nhiệm ; Việc tiết lộ 

chỉ liên quan đến việc thực hiện các chức năng hoạt động 

của đơn vị được thuê ngoài ; Gửi người kiểm soát dữ liệu 

( hoặc dựa trên hướng dẫn của người kiểm soát dữ liệu ) 

trong trường hợp dữ liệu giao dịch điện tử cấu thành dữ 

liệu cá nhân 

Khuyến nghị : Bao gồm các trường hợp ngoại lệ rõ ràng 

Tiếp thu 

Đã rà soát và chỉnh sửa các quy định về 

tài khoản giao dịch tại các điều 52, 53 của 

dự thảo Nghị định. 

Hiệp Hội 

TMĐT Hoa Kỳ 
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dựa trên các danh mục được đề xuất của chúng tôi. 

23 1 Điều 23, khoản 1 kiến nghị sửa thành: “Các cá nhân 

thuộc tổ chức thực hiện việc tạo lập, lưu trữ tài khoản 

giao dịch điện tử không được tiết lộ trái phép các thông 

tin của tài khoản giao dịch điện tử.” 

Tiếp thu điều chỉnh lược bỏ nội dung dịch 

vụ này 

Bộ Ngoại giao 

23 3 Quy định “Tổ chức tạo lập, lưu trữ tài khoản giao dịch 

điện tử không được cung cấp thông tin liên quan đến tài 

khoản giao dịch điện tử cho tổ chức, cá nhân khác”. Quy 

định này làm hạn chế việc hợp tác, liên kết của các doanh 

nghiệp, trong việc sử dụng chung định danh điện tử. Do 

đó, đề nghị xem xét, quy định cho phù hợp. 

Tiếp thu điều chỉnh, tài khoản giao dịch 

điện tử hiện không cần tổ chức cung cấp 

dịch vụ, các bên tham gia dịch tự lựa chọn 

loại tài khoản phù hợp với nhu cầu tại 

Điều 53 

BỘ KHĐT 

24 Khác Tại Điều 24, đề nghị rà soát và thống nhất cách đặt tên 

gọi bằng tiếng Anh của “Nền tảng chia sẻ nội dung số 

trực tuyến” và “Nền tảng cung cấp ứng dụng số”, bên 

cạnh đó, cân nhắc thay đổi cách gọi “apps store” dành 

cho “Nền tảng cung cấp ứng dụng số” vì dễ gây nhầm lẫn 

với Nền tảng ứng dụng cho các thiết bị chạy trên hệ điều 

hành iOS - App store. 

Đề nghị bên nền tảng giải trình nội dung 

này 

Bộ GTVT 

24 Khác Tại Điều 24: Đề nghị xem xét sửa “cơ sở dữ liệu dự 

phòng” thành “hệ thống dự phòng”, do việc dự phòng 

cần được yêu cầu đối với cả mức ứng dụng, không chỉ 

mức cơ sở dữ liệu. 

Tiếp thu điều chỉnh, tài khoản giao dịch 

điện tử hiện không cần tổ chức cung cấp 

dịch vụ, các bên tham gia dịch tự lựa chọn 

loại tài khoản phù hợp với nhu cầu tại 

Điều 53 

Bộ Tài chính 

24 Khác Đề nghị xem xét lại tính khả thi của quy định này. Do 

việc đảm bảo có cơ sở dữ liệu dự phòng cũng chưa đủ để 

đảm bảo dịch vụ tài khoản được đảm bảo hoạt động an 

toàn và liên tục. 

Tiếp thu điều chỉnh, tài khoản giao dịch 

điện tử hiện không cần tổ chức cung cấp 

dịch vụ, các bên tham gia dịch tự lựa chọn 

loại tài khoản phù hợp với nhu cầu tại 

Điều 53 

BỘ KHĐT 
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24 Khác Sao lưu dữ liệu được định nghĩa như thế nào ? Điều này 

có luôn luôn là yêu cầu bắt buộc ? Đa phần các công ty 

đều có cơ sở dữ liệu để duy trì liên tục việc kinh doanh , 

tuy nhiên không phải tất cả các thông tin đều được sao 

lưu . Các điều khoản quy định về việc sao lưu như thế 

nào ? Các điều khoản này nên được quy định sớm nhất 

có thể để nhận phản hồi về việc liệu các quy định này có 

tính hợp lí và phù hợp với thực tế hay không , dựa trên 

các điều khoản chi tiết của điều luật . Lấy ví dụ , nếu việc 

sao lưu cần được áp dụng đối với toàn bộ cơ sở dữ liệu , 

dựa trên thời gian thực tế hoặc trong 24 giờ , trong phạm 

vi quốc gia , .... điều này có thể thiếu tính hợp lí . Việc 

sao lưu cơ sở dữ liệu cần dựa trên các đánh giá nội bộ 

của tổ chức dựa trên các yếu tố cần thiết để duy trì hoạt 

động kinh doanh liên tục và khắc phục thảm họa.  

Khuyến nghị : Giải thích cụ thể các yêu cầu này để các tổ 

chức lựa chọn đánh giá và thiết lập việc sao lưu cơ sở dữ 

liệu để đảm bảo việc kinh doanh liên tục và hệ thống 

khắc phục sau thảm họa . Tất cả các quy định liên quan 

cần được làm rõ trong Dự thảo luật thay vì được đưa ra 

sau này. 

  Hiệp Hội 

TMĐT Hoa Kỳ 

24 2 Việc xây dựng cơ sở dữ liệu dự phòng của tổ chức tạo 

lập, lưu trữ tài khoản giao dịch điện tử thực hiện theo quy 

định của Bộ Thông tin và Truyền thông 

 FPT đề nghị Quý Bộ cần làm rõ hơn các quy định về Cơ 

sở dữ liệu dự phòng, vì hiện nay. Bộ TTTT chưa có quy 

định cụ thể nào cho vấn đề này 

Tiếp thu điều chỉnh, tài khoản giao dịch 

điện tử hiện không cần tổ chức cung cấp 

dịch vụ, các bên tham gia dịch tự lựa chọn 

loại tài khoản phù hợp với nhu cầu tại 

Điều 53 

FPTIS 

25 1 Sửa thành :"Chủ tài khoản giao dịch điện tử có quyền Tiếp thu điều chỉnh lược bỏ nội dung dịch VNPT 
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yêu cầu bồi thường thiệt hại do hành vi vi phạm trong 

việc cung cấp hoặc để lộ lọt thông tin tài khoản giao dịch 

điện tử”." 

vụ này 

25 1 Đề nghị quy định chi tiết các “hành vi vi phạm trong việc 

cung cấp thông tin tài khoản giao dịch điện tử” 

Tiếp thu điều chỉnh lược bỏ nội dung dịch 

vụ này 

BỘ KHĐT 

25 2 Tại khoản 2 Điều 25 có quy định “Tổ chức, cá nhân tham 

gia hoạt động giao dịch điện tử phải chịu trách nhiệm về 

tài khoản giao dịch điện tử của mình trên khi thực hiện 

giao dịch trên môi trường điện tử”: Đề nghị điều chỉnh 

như sau “Tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động giao dịch 

điện tử phải chịu trách nhiệm về tài khoản giao dịch điện 

tử của mình trong khi thực hiện giao dịch trên môi 

trường điện tử”. 

Tiếp thu điều chỉnh lược bỏ nội dung dịch 

vụ này 

Long An 

25 2 Dự thảo cần bỏ từ “trên” trước cụm từ “khi thực hiện 

giao dịch”. Cụ thể: “2. Tổ chức, cá nhân tham gia hoạt 

động giao dịch điện tử phải chịu trách nhiệm về tài khoản 

giao dịch điện tử của mình khi thực hiện giao dịch trên 

môi trường điện tử”. 

Tiếp thu điều chỉnh lược bỏ nội dung dịch 

vụ này 

Cao Bằng 

25 2 Sửa thành: "Tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động giao 

dịch điện tử phải chịu trách nhiệm về tài khoản giao dịch 

điện tử của mình khi thực hiện giao dịch trên môi trường 

điện tử." 

Tiếp thu điều chỉnh lược bỏ nội dung dịch 

vụ này 

VNPT 

25 2 Tại Điều 25, khoản 2: Đề nghị bỏ từ “trên”, sửa lại thành: 

“Tổ chức, cá 

 nhân tham gia hoạt động giao dịch điện tử phải chịu 

trách nhiệm về tài khoản 

 giao dịch điện tử của mình khi thực hiện giao dịch trên 

môi trường điện tử”. Vì 

Tiếp thu điều chỉnh lược bỏ nội dung dịch 

vụ này 

Thanh Hoá 
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  từ “trên” không có nghĩa trong câu 

25 5 Khoản 5: “xác thực điện tử” là điều kiện bắt buộc để thực 

hiện giao dịch điện tử. Trong Dự thảo, Thuật ngữ “xác 

thực điện tử” đã được sử dụng tại Khoản 5, Điều 25 và 

Điều 78, do đó đề nghị bổ sung giải thích thuật ngữ “xác 

thực điện tử” tại Điều 4. Giải thích từ ngữ; 

Tiếp thu điều chỉnh bổ sung xác thực điện 

tử vào nội dung của Tài khoản định danh 

điện tử Tại Điều 52 

Ngân hàng Nhà 

nước 

25 5 Đề nghị làm rõ sự khác nhau giữa “phương tiện xác 

thực” và “phương tiện chứng nhận” quy định tại khoản 5. 

Tiếp thu: Đã viết loại và loại bỏ hai nội 

dung trong ý kiến 

Bộ Tài chính 

25 6 Tại khoản 6 dự thảo quy định “Đối với tài khoản giao 

dịch điện tử bảo đảm, thông báo ngay cho khi mất kiểm 

soát phương tiện chứng nhận hoặc phát hiện có hành vi 

sử dụng trái phép tài khoản giao dịch của mình hoặc lý 

do khác có thể gây mất an toàn” là chưa rõ nghĩa. Đề 

nghị cơ quan soạn thảo quy định cụ thể việc thông báo 

cho đơn vị nào trong trường hợp tài khoản giao dịch điện 

tử bị mất kiểm soát phương tiện chứng nhận 

Cơ quan chủ trì soạn thảo đã loại bỏ yêu 

cầu cấp phép nên không còn quyền và 

trách nhiệm và tổ chức cung cấp dịch vụ, 

cũng không còn quyền và trách nhiệm của 

tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ 

Cao 

25 6 Đề nghị bổ sung và làm rõ đối tượng có trách nhiệm 

nhận thông báo của chủ tài khoản trong quy định này. 

Cơ quan chủ trì soạn thảo đã loại bỏ yêu 

cầu cấp phép nên không còn quyền và 

trách nhiệm và tổ chức cung cấp dịch vụ, 

cũng không còn quyền và trách nhiệm của 

tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ 

VNPT 

25 6 Về quyền và trách nhiệm của chủ tài khoản giao dịch 

điện tử (khoản 6 Điều 25), đề nghị chỉnh lý thành: “Đối 

với tài khoản giao dịch điện tử bảo đảm, thông báo ngay 

cho tổ chức cung cấp dịch vụ về tài khoản giao dịch điện 

tử bảo đảm khi mất kiểm soát phương tiện chứng nhận 

hoặc phát hiện có hành vi sử dụng trái phép tài khoản 

giao dịch của mình hoặc lý do khác có thể gây mất an 

Cơ quan chủ trì soạn thảo đã loại bỏ yêu 

cầu cấp phép nên không còn quyền và 

trách nhiệm và tổ chức cung cấp dịch vụ, 

cũng không còn quyền và trách nhiệm của 

tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ 

Bộ Tư pháp 
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toàn” để bảo đảm phù hợp với khoản 3 Điều 26 dự thảo 

Luật. 

25 6 Tại khoản 6 Điều 25, đề nghị ban soạn thảo bổ sung đầu 

mối tiếp nhận thông tin khi chủ tài khoản mất kiểm soát 

phương tiện chứng nhận hoặc phát hiện có hành vi sử 

dụng trái phép tài khoản giao dịch của mình hoặc lý do 

khác, cụ thể như sau: 

 "6. Đối với tài khoản giao dịch điện tử bảo đảm, thông 

báo ngay cho bên cung cấp dịch vụ khi mất kiểm soát 

phương tiện chứng nhận hoặc phát hiện có hành vi sử 

dụng trái phép tài khoản giao dịch của mình hoặc lý do 

khác có thể gây mất an toàn." 

Cơ quan chủ trì soạn thảo đã loại bỏ yêu 

cầu cấp phép nên không còn quyền và 

trách nhiệm và tổ chức cung cấp dịch vụ, 

cũng không còn quyền và trách nhiệm của 

tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ 

Bộ Giao thông 

Vận tải 

25 6 Tại Điều 25, khoản 6: Đề nghị thêm cụm từ “tổ chức 

cung cấp dịch vụ về tài khoản giao dịch bảo đảm” và sửa 

lại thành: “Đối với tài khoản giao dịch điện tử bảo đảm, 

thông báo ngay cho tổ chức cung cấp dịch vụ về tài 

khoản giao dịch bảo đảm khi mất kiểm soát phương tiện 

chứng nhận hoặc phát hiện có hành vi sử dụng trái phép 

tài khoản giao dịch của mình hoặc lý do khác có thể gây 

mất an toàn”. 

  Lý do: Cần chỉ rõ việc thông báo cho tổ chức cung cấp 

dịch vụ về tài khoản giao dịch bảo đảm, vì tại Điều 26, 

khoản 3, quy định: Tổ chức cung cấp dịch vụ về tài 

khoản giao dịch bảo đảm có trách nhiệm: “Bảo đảm kênh 

tiếp nhận thông tin và việc sử dụng dịch vụ của chủ thể 

tài khoản giao dịch điện tử là liên tục 24 giờ trong ngày 

và 7 ngày trong tuần” 

Cơ quan chủ trì soạn thảo đã loại bỏ yêu 

cầu cấp phép nên không còn quyền và 

trách nhiệm và tổ chức cung cấp dịch vụ, 

cũng không còn quyền và trách nhiệm của 

tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ 

Thanh Hoá 

25 6 Tại khoản 6 Điều 25 có quy định “6. Đối với tài khoản Cơ quan chủ trì soạn thảo đã loại bỏ yêu Long An 
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giao dịch điện tử bảo đảm, thông báo ngay cho khi mất 

kiểm soát phương tiện chứng nhận hoặc phát hiện có 

hành vi sử dụng trái phép tài khoản giao dịch của mình 

hoặc lý do khác có thể gây mất an toàn.”: Đề nghị rà 

soát, bổ sung nội dung như sau“6. Đối với tài khoản giao 

dịch điện tử bảo đảm, thông báo ngay cho tổ chức cung 

cấp dịch vụ về tài khoản giao dịch bảo đảm khi mất kiểm 

soát phương tiện chứng nhận hoặc phát hiện có hành vi 

sử dụng trái phép tài khoản giao dịch của mình hoặc lý 

do khác có thể gây mất an toàn.” 

cầu cấp phép nên không còn quyền và 

trách nhiệm và tổ chức cung cấp dịch vụ, 

cũng không còn quyền và trách nhiệm của 

tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ 

25 6 Khoản 6 Điều 25: dự thảo quy định “Đối với tài khoản 

giao dịch điện tử bảo đảm, thông báo ngay cho khi mất 

kiểm soát phương tiện chứng nhận hoặc phát hiện có 

hành vi sử dụng trái phép tài khoản giao dịch của mình 

hoặc lý do khác có thể gây mất an toàn", đề nghị cơ quan 

soạn thảo xem xét, bổ sung đối tượng nhận thông báo. 

Cơ quan chủ trì soạn thảo đã loại bỏ yêu 

cầu cấp phép nên không còn quyền và 

trách nhiệm và tổ chức cung cấp dịch vụ, 

cũng không còn quyền và trách nhiệm của 

tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ 

Lạng Sơn 

25 6 Tại khoản 6 Điều 25 quy định “Đối với tài khoản giao 

dịch điện tử bảo đảm, thông báo ngay cho khi mất kiểm 

soát phương tiện chứng nhận hoặc phát hiện có hành vi 

sử dụng trái phép tài khoản giao dịch của mình hoặc lý 

do khác có thể gây mất an toàn.”, đề nghị cơ quan soạn 

thảo quy định nội dung rõ ràng, súc tích; vì thuật ngữ 

“…thông báo ngay cho….” chưa rõ ràng và khó xác định 

thời gian. 

Cơ quan chủ trì soạn thảo đã loại bỏ yêu 

cầu cấp phép nên không còn quyền và 

trách nhiệm và tổ chức cung cấp dịch vụ, 

cũng không còn quyền và trách nhiệm của 

tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ 

Thừa Thiên 

Huế 

25 6 Đề nghị điều chỉnh thành “Đối với tài khoản giao dịch 

điện tử bảo đảm, thông báo ngay cho tổ chức tạo lập, 

cung cấp dịch vụ về tài khoản giao dịch điện tử khi mất 

kiểm soát...”. 

Cơ quan chủ trì soạn thảo đã loại bỏ yêu 

cầu cấp phép nên không còn quyền và 

trách nhiệm và tổ chức cung cấp dịch vụ, 

cũng không còn quyền và trách nhiệm của 

Quảng Ninh 
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tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ 

25 6 Điều 25 – Quyền và trách nhiệm của chủ tài khoản thực 

hiện giao dịch điện tử Điều luật này khá mơ hồ và thiếu 

nhiều thông tin quan trọng . Ví dụ , tại khoản 6 , ai là 

người cần được thông báo ? Khi nào cần được thông báo 

? “ Mất kiểm soát có nghĩa là gi ? Điều này có nhiều 

điểm tương đồng với các điều khoản quy định về việc vi 

phạm quyền tự do cá nhân , nơi các quy định này phù 

hợp hơn . Nếu như điều khoản này không bị loại bỏ , nó 

cần bổ sung thêm các thông tin liên quan đến người nhận 

, thời gian nhận , các yêu cầu quan trọng liên quan đến 

việc báo cáo , ngưỡng mất kiểm soát hoặc sử dụng trái 

phép ( Ví dụ trong hoàn cảnh nào thì chủ tài khoản thực 

hiện giao dịch điện tử có khả năng cao bị thiệt hai ) mà 

có tác dụng cảnh cáo .. 

Khuyến nghị : Loại bỏ hoặc sửa đổi khoản này 

Tiếp thu điều chỉnh lược bỏ nội dung dịch 

vụ này 

Hiệp Hội 

TMĐT Hoa Kỳ 

25 2 Đề nghi ̣ rà soát lỗi dư chữ, dâñ đến quy điṇh không rõ 

nghĩa tại khoản 2 Điều 25 “Tổ chức, cá nhân tham gia 

hoạt động giao dịch điện tử phải chịu trách nhiệm về tài 

khoản giao dịch điện tử của mình trên khi thực hiện giao 

dịch trên môi trường điện tử”, dư chữ “trên”. 

Cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát và chỉnh 

lý lỗi chính tả 

Đaklak 

26 Khác Đề nghị điều chỉnh thành “Quyền và trách nhiệm của tổ 

chức cung cấp dịch vụ về tài khoản giao dịch điện tử bảo 

đảm”. 

Cơ quan chủ trì soạn thảo đã loại bỏ yêu 

cầu cấp phép nên không còn quyền và 

trách nhiệm và tổ chức cung cấp dịch vụ, 

cũng không còn quyền và trách nhiệm của 

tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ 

Quảng Ninh 

26 Khác Đề nghị sửa lại như sau: Điều 26 Quyền và trách nhiệm 

của tổ chức cung cấp dịch vụ về tài khoản giao dịch điện 

Cơ quan chủ trì soạn thảo đã loại bỏ yêu 

cầu cấp phép nên không còn quyền và 

Viettel 
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tử bảo đảm Lý do: Đảm bảo sử dụng thống nhất thuật 

ngữ trong văn bản. 

trách nhiệm và tổ chức cung cấp dịch vụ, 

cũng không còn quyền và trách nhiệm của 

tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ 

26 Khác Đề nghị bổ sung trách nhiệm của tổ chức cung cấp dịch 

vụ về tài khoản giao dịch bảo đảm khi tiết lộ thông tin 

của khách hàng. 

Cơ quan chủ trì soạn thảo đã loại bỏ yêu 

cầu cấp phép nên không còn quyền và 

trách nhiệm và tổ chức cung cấp dịch vụ, 

cũng không còn quyền và trách nhiệm của 

tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ 

Bộ NN&PTNT 

26 Khác Điều 26 – Quyền và nghĩa vụ của chủ tài khoản thực hiện 

thanh toán trực tuyến Dịch vụ thường xuyên 24/7 có thể 

coi là bất khả thi đối với phần lớn thiết bị điện tử . Phải 

có các quy định về ngoại lệ cho việc bảo trì định kì và 

bất chợt . Không phải tất cả dịch vụ đều thường trực toàn 

thời gian , và một số có những lúc ngừng hoạt động.  

Khuyến nghị : Quy định rằng chủ tài khoản thực hiện 

thanh toán trực tuyến cần được thông báo về tình trạng 

hoạt động của dịch vụ , bao gồm cả thời gian bảo trì 

Tiếp thu điều chỉnh lược bỏ nội dung dịch 

vụ này 

Hiệp Hội 

TMĐT Hoa Kỳ 

26 6 Đề nghị sửa lại như sau: Lưu thông tin liên quan đến tài 

khoản giao dịch điện tử để đảm bảo các thông tin này có 

thể truy cập và sử dụng tại Việt Nam trong tối thiểu 05 

năm hoặc một thời hạn khác theo quy định pháp luật 

chuyên ngành kể từ ngày thu hồi tài khoản giao dịch điện 

tử. Lý do: - Đối với việc lưu trữ thông tin tại Việt Nam, 

đề nghị không quy định bắt buộc dữ liệu chỉ được lưu trữ 

tại Việt Nam. Do hiện nay các dịch vụ cloud rất phát 

triển, địa điểm vật lý của phần cứng lưu trữ thông tin có 

thể ở ngoài lãnh thổ Việt Nam. Vì vậy, quy định nên mở 

theo hướng chỉ cần đảm bảo dữ liệu có thể truy xuất từ 

Tiếp thu, điều chỉnh các mức độ tin cậy 

của tài khoản giao dịch điện tử áp dụng 

các mức độ đáp ứng yêu cầu bảo đảm an 

toàn hệ thống thông tin theo cấp độ, do đó 

nội dung lưu trữ sẽ theo quy định về an 

toàn thông tin 

Viettel 
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Việt Nam. - Về thời gian lưu trữ dữ liệu cần bổ sung như 

đề xuất để tránh xung đột với các quy định khác của pháp 

luật về thời hạn lưu trữ thông tin. 

26 8 Đề nghị bổ sung thêm khoản 8 tại Điều 26 như sau:“Có 

quyền tự quản lý, vận hành hệ thống và ban hành chính 

sách dịch vụ nhằm cung cấp dịch vụ về tài khoản giao 

dịch bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật có liên 

quan”. 

Tiếp thu, điều chỉnh các mức độ tin cậy 

của tài khoản giao dịch điện tử áp dụng 

các mức độ đáp ứng yêu cầu bảo đảm an 

toàn hệ thống thông tin theo cấp độ, do đó 

nội dung lưu trữ sẽ theo quy định về an 

toàn thông tin 

VNPT 

CHƢƠNG IV CHỮ KÝ ĐIỆN TỬ 

Khác   Hiện nay, dự thảo đang quy định dịch vụ chứng thực hợp 

đồng điện tử và các điều kiện để thực hiện dịch vụ này 

tại mục 2 Chương IV, tuy nhiên dịch vụ này thuộc nhóm 

dịch vụ tin cậy quy định tại Chương VI dự thảo này. Do 

đó, đề nghị Cơ quan soạn thảo nghiên cứu, kết cấu lại 

mục 2 Chương IV vào nội dung Chương VI để đảm bảo 

logic. 

Cơ quan chủ trì soạn thảo không tìm thấy 

nội dung hợp đồng điện tử trong mục 2 

chương IV 

Bộ Công 

Thương 

Khác   FPT đề nghị làm rõ định nghĩa cho các hình thức ký điện 

tử mở rộng. 

 Cụ thể, Chữ ký điện tử là một tập hợp rất rộng của nhiều 

hình thức kỷ điện tử khác nhau. Tuy nhiên như đề cập 

trong dự thảo luật thì sẽ hiểu ngay là chỉ có chữ ký số 

mới đáp ứng được các yêu cầu này. Đề xuất mở rộng cho 

cả các hình thức ký điện tử khác như ký ảnh hoặc ký ảnh 

có xác thực ; hoặc kết hợp nhiều hình thức kỷ điện tử 

trên cùng một văn bản như vậy việc ký kết tài liệu điện 

tử sẽ thuận tiện và dễ dàng hơn trong thực tế triển khai 

 Vì vậy tại chương này chỉ cần phân biệt, định nghĩa các 

Tiếp thu, điều chỉnh các mức độ tin cậy 

của tài khoản giao dịch điện tử áp dụng 

các mức độ đáp ứng yêu cầu bảo đảm an 

toàn hệ thống thông tin theo cấp độ, do đó 

nội dung lưu trữ sẽ theo quy định về an 

toàn thông tin 

FPTIS 
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loại chữ ký điện tử. Việc sử dụng loại chữ ký điện tử nào 

vào văn bản, thông điệp điện tử nào đã được quy định tại 

chương khác liên quan đến chứng tử, hợp đồng điện t 

Khác   Đề nghị thêm một mục cho giao dịch điện tử trong hoạt 

động công chứng. Dịch vụ này rất quan trọng trong xã 

hội Pháp quyền, hiện tại dự thảo Luật giao dịch điện tử 

chưa đề cập. 

Bảo lưu: Nội dung về công chứng đã có 

Luật công chứng nên không quy định điều 

chỉnh trong Luật này 

Hội Vô tuyến 

điện tử 

Khác   - Đề nghị bổ sung giải thích từ ngữ trong các khái niệm 

giữa “Lưu trữ” và “Lưu giữ” để phù hợp với Luật Lưu 

trữ. 

Tiếp thu. Đã lược bỏ các khái niệm không 

phù hợp trong dự thảo Luật, 

Ban Cơ yếu 

Chính phủ 

Khác   Tại chương IV: Chữ ký điện tử: Đề nghị bổ sung nội 

dung liên quan đến việc phân định giữa khái niệm chữ ký 

điện tử và chữ ký số để tránh gây rắc rối, nhầm lẫn cho 

người sử dụng. 

Tiếp thu, điều chỉnh chỉ sử dụng nội dung 

chữ ký điện tử xuyên suốt Dự thảo Luật 

Hà Nam 

27 Khác Tại Điều 27 Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi) có 2 mức độ 

chữ ký điện tử: Chữ ký điện tử đảm bảo an toàn và chữ 

ký điện tử của thiết bị. Tuy nhiên lại chưa có quy định rõ 

ràng về trường hợp sử dụng các mức độ chữ ký điện tử. 

Điểm này dẫn đến việc ứng dụng chữ ký điện tử trong 

thực tế còn chưa hiệu quả và khả thi như mong muốn. Vì 

vậy đề nghị bộ phận soạn thảo quy định rõ ràng hơn đối 

với các trường hợp sử dụng. 

Tiếp thu và điều chỉnh cấp độ chữ ký điện 

tử thành 3 mức độ tại Điều 32 dự thảo 

Luật. 

Tổng Công ty 

Hàng hải Việt 

Nam 

27 Khác Bổ sung quy định rõ ràng về các cấp độ an toàn của chữ 

ký điện tử và các khái niệm, điều kiện của từng loại chữ 

ký, các trường hợp sử dụng các loại chữ ký điện tử tương 

ứng 

Tiếp thu và điều chỉnh cấp độ chữ ký điện 

tử thành 3 mức độ tại Điều 32 dự thảo 

Luật. 

VNPT 

27 Khác Tại Điều 27 dự thảo Luật về chữ ký điện tử và điều kiện Tiếp thu và chỉnh lý có nhiều cấp độ cho Bộ Công an 
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bảo đảm an toàn cho chữ ký điện tử: Bổ sung quy định 

chữ ký điện tử có giá trị khi được tạo lập bởi cơ quan, tổ 

chức được cấp phép và danh tính chủ thể chữ ký điện tử 

đã được xác thực thông qua Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước công dân, Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, cơ sở dữ liệu quốc 

gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và các nền tảng trao đổi, 

xác thực thông tin khác do cơ quan nhà nước quản lý 

theo quy định pháp luật. 

chữ ký điện tử, do đó việc xác thực thông 

qua các cơ sở dữ liệu nêu trong ý kiến sẽ 

được cụ thể hoá bằng nghị định hướng 

dẫn 

27 1 Khoản 1 quy định “Chữ ký điện tử là dữ liệu điện tử 

được gắn hoặc kết hợp một cách lô gíc với một thông 

điệp dữ liệu, có khả năng xác định người ký và xác nhận 

sự chấp thuận của người đó với nội dung thông điệp dữ 

liệu”, vì vậy, chữ ký điện tử có vai trò rất quan trọng 

trong việc xác định mức độ tin cậy của thông điệp dữ 

liệu. Do đó, đề nghị rà soát và xem xét bổ sung nội dung 

làm rõ mối quan hệ giữa các quy định về chữ ký điện tử 

tại Điều 27 và mức độ tin cậy của thông điệp dữ liệu quy 

định tại Điều 10. 

Tiếp thu và thực hiện chỉnh lý Thông điệp 

dữ liệu đã điều chỉnh không chia các mức 

độ, mức độ tin cậy của thông điệp dữ liệu 

được căn cứ theo mức độ tin cậy của chữ 

ký điện tử tại Chương II 

Ngân hàng Nhà 

nước 

27 2 Điểm b khoản 2 Điều 27: đề nghị cơ quan soạn thảo xem 

xét chỉnh sửa nguyên tắc “Đảm bảo nội dung thông điệp 

dữ liệu không bị thay đổi” thành “Kiểm soát được nội 

dung thông điệp sau khi ký”. Lý do: thực tế cho thấy, sau 

khi văn bản được ký số phát hành có khả năng bị can 

thiệp chỉnh sửa nội dung, phần mềm ký số chỉ kiểm soát 

được tài liệu đã bị chỉnh sửa can thiệp vào nội dung đã bị 

ký số. Vì vậy việc sử dụng cụm từ “Đảm bảo nội dung 

thông điệp dữ liệu không bị thay đổi” trong nguyên tắc là 

Bảo lưu: Chữ ký điện tử là việc xác nhận 

lên thông điệp dữ liệu của chủ thể ký nên 

yêu cầu bắt buộc khi thông điệp dữ liệu 

sau khi ký thì thông điệu dữ liệu không 

thể bị thay đổi 

Lạng Sơn 
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chưa phù hợp. 

27 2 Sửa thành "Được tạo ra bằng phương tiện điện tử đảm 

bảo an toàn, được kiểm soát của người ký hoặc người đại 

diện được ủy quyền hợp pháp của người ký tại thời điểm 

ký" 

Tiếp thu một phần đã thêm nội dung 

"được kiểm soát của người ký", uỷ quyền 

thì theo quy định của uỷ quyền pháp luật 

dân sự nên ko quy định vào luật này 

VNPT 

28 1 Điều 28, khoản 1 kiến nghị sửa lại cách diễn giải cho rõ 

ý. 

Tiếp thu và thực hiện chỉnh lý tại Điều 33 

của dự thảo đảm bảo tường minh đối với 

giá trị pháp lý của chữ ký điện từ 

Bộ Ngoại Giao 

28 2 Tại khoản 2 Điều 28: đề nghị điều chỉnh như sau để đồng 

bộ với cách trình bày tại khoản 3, khoản 4 Điều 

28“Trong trường hợp pháp luật quy định văn bản cần có 

chữ ký thì yêu cầu đó đối với một thông điệp dữ liệu 

được xem là đáp ứng nếu chữ ký điện tử được sử dụng để 

ký thông điệp dữ liệu đó đáp ứng quy định khoản 2 Điều 

27 của Luật này”. 

Tiếp thu và thực hiện bổ sung ý kiến trên 

tại nội dung nguyên tắc sử dụng chữ ký 

điện tử tại Điều 38 

Long An 

28 2 Dự thảo quy định trong trường hợp pháp luật quy định 

văn bản cần có chữ ký thì chữ ký điện tử phải được 

chứng thực bởi tổ chức cung cấp dịch vụ chữ ký điện tử 

an toàn. Như đã trình bày ở trên, hiện nay có rất nhiều 

hình thức chữ ký điện đang được sử dụng, quy định tại 

Điểm này là bắt khả thi đối với đa số các hình thức chữ 

ký điện tử trừ chữ ký số... Đề nghị bỏ điều kiện quy định 

tại Điểm này. Trong trường hợp có nghĩ ngờ về tính xác 

thực của chữ ký điện tử, có thể yêu cầu giám định của 

chuyên gia tương tự như đối với chữ ký tử 

Tiếp thu và điều chỉnh cấp độ chữ ký điện 

tử thành 3 mức độ tại Điều 32 dự thảo 

Luật. 

MSB, VCCI 

28 2,3,200

4 

Đề nghị thống nhất cách trình bày tại các khoản 2, khoản 

3, khoản 4 Điều 28, chỉnh lý nội dung tại khoản 2 Điều 

28 như sau: 

Tiếp thu và điều chỉnh cấp độ chữ ký điện 

tử thành 3 mức độ tại Điều 32 dự thảo 

Luật. 

Bộ Giao thông 

Vận tải 
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 “Trong trường hợp pháp luật quy định văn bản cần có 

chữ ký thì yêu cầu đó đối với một thông điệp dữ liệu 

được xem là đáp ứng nếu chữ ký điện tử được sử dụng để 

ký thông điệp dữ liệu đó đáp ứng quy định khoản 2 Điều 

27 của Luật này. 

 a) Cho phép xác định người ký; 

 b) Đảm bảo nội dung thông điệp dữ liệu không bị thay 

đổi; 

 c) Được tạo ra bằng phương tiện điện tử đảm bảo an 

toàn, được kiểm soát duy nhất của người ký tại thời điểm 

ký; 

 d) Được chứng thực bởi tổ chức cung cấp dịch vụ chứng 

thực chữ ký điện tử an toàn.” 

28 5 Tại Điều 28, khoản 5: Đề nghị bỏ cụm từ “phương tiện 

điện tử tạo chữ ký điện tử”, sửa lại thành: “Chính phủ 

quy định cụ thể việc quản lý và sử dụng chữ ký điện tử 

của cơ quan, tổ chức, chữ ký điện tử của thiết bị”. 

Phương tiện điện tử tạo chữ ký điện tử có thể thay đổi 

nhanh trong tương lai, vì thế không nên quy định cụ thể 

về phương tiện điện tử; cần quy định đáp ứng theo tiêu 

chuẩn, quy chuẩn. 

Tiếp thu, điều chỉnh lại nội dung trên 

trong dự thảo 

Thanh Hoá 

28 7 Dự thảo quy định Nhà nước công nhận giá trị pháp lý của 

chữ ký điện tử và chúng thư điện tử nước ngoài khi có độ 

tin cậy tương đương theo quy định của pháp luật Việt 

Nam. Theo nguyên tắc của luật tư pháp quốc tế, giá trị 

pháp lý của chữ ký (bao gồm cả chữ ký điện tử) do pháp 

luật quốc gia mà cá nhân, tổ chức đó mang quốc tịch 

quyết định. Do đó đề nghị sửa đổi cho phù hợp với quy 

định của pháp luật quốc tế, tránh trường hợp pháp luật 

Tiếp thu, điều chỉnh lại nội dung trên 

trong dự thảo 

MSB, VCCI 
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Việt Nam yêu cầu hình thức chữ ký điện tử mà pháp luật 

nước ngoài không có dẫn đến không thể tiến hành giao 

kết theo phương thức điện tử được. Đồng thời đề nghị bổ 

sung quy định việc lưu trữ hợp đồng, chứng thư điện tử 

sẽ do các bên tham gia giao dịch tự thực hiện và tự chịu 

trách nhiệm về công ngh 

29 1 Đề nghị làm rõ hơn do đề xuất mô tả/định nghĩa cho từ 

"thiết bị đó" vì trong thực tế có nhiều phương thức ký 

điện tử và trong một số trường hợp việc tạo chữ ký điện 

tử có thể có sự tham gia của nhiều thiết bị ví dụ Remote 

signing. 

Tiếp thu và điều chỉnh cấp độ chữ ký điện 

tử thành 3 mức độ tại Điều 32 dự thảo 

Luật. 

VNPT 

29 1 Khái niệm “người ký” tại Dự thảo Luật đã được mở rộng 

thêm trường hợp “người đại diện hợp pháp của người 

đó”, tức là bao gồm cả trường hợp người đại diện theo 

pháp luật và người đại diện theo ủy quyền, cũng như 

trường hợp một người có nhiều người đại diện hợp pháp. 

Đây là một điểm mới so với các quy định hiện hành, phát 

sinh nhiều tình huống pháp lý mới khi “người ký” không 

trực tiếp xác nhận trên thông điệp dữ liệu. Vì vậy đề nghị 

cơ quan soạn thảo làm rõ “ý chí của mình” tại quy định 

này được hiểu là ý chí của “người ký”, hay ý chí của 

người đại diện hợp pháp của người đó. Trong trường hợp 

người đại diện hợp pháp của người ký thực hiện ký thông 

điệp dữ liệu, đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu, bổ 

sung các quy định liên quan nhằm đảm bảo an toàn, tính 

toàn vẹn cũng như tính chống chối bỏ của chữ ký điện tử 

của người đó. 

Tiếp thu và điều chỉnh cấp độ chữ ký điện 

tử thành 3 mức độ tại Điều 32 dự thảo 

Luật. 

Viettel 

29 2 Điểm a nên sửa lại theo hướng quy định người sở hữu Tiếp thu và điều chỉnh cấp độ chữ ký điện Bộ Ngoại giao 



121 

 

chữ ký điện tử (chữ ký số) cần bảo đảm sử dụng đúng 

mục đích, hợp pháp theo quy định pháp luật. 

tử thành 3 mức độ tại Điều 32 dự thảo 

Luật. 

29 2 Tại điểm b: Đề nghị bỏ cụm từ “sử dụng các phương tiện 

thích hợp để”, sửa lại thành: “Khi phát hiện chữ ký điện 

tử có thể không còn thuộc sự kiểm soát của mình, phải 

kịp thời thông báo cho các bên chấp nhận chữ ký điện tử 

và cho tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký điện 

tử trong trường hợp chữ ký điện tử đó có chứng thực” . 

 Lý do: Trong trường hợp khẩn, việc lựa chọn “sử dụng 

các phương tiện thích hợp” là không khả thi trong ngăn 

chặn một giao dịch bất hợp pháp. 

Tiếp thu và điều chỉnh cấp độ chữ ký điện 

tử thành 3 mức độ tại Điều 32 dự thảo 

Luật. 

Thanh Hoá 

29 2 Tại điểm c: Đề nghị sửa lại như sau: Áp dụng các biện 

pháp cần thiết để bảo đảm tính chính xác và toàn vẹn của 

mọi thông tin trong chứng thư chữ ký điện tử trong 

trường hợp chứng thư chữ ký điện tử được dùng để 

chứng thực chữ ký điện tử. Lý do: Sửa đảm bảo sử dụng 

thống nhất thuật ngữ liên quan trong văn bản. 

Tiếp thu và điều chỉnh cấp độ chữ ký điện 

tử thành 3 mức độ tại Điều 32 dự thảo 

Luật. 

Viettel 

29 4 Sửa thành: "Bên chấp nhận chữ ký điện tử là bên đã có 

thỏa thuận chấp thuận việc lựa chọn chữ ký điện tử của 

người ký điện tử. Trường hợp các bên tham gia giao dịch 

điện tử không có thỏa thuận về việc lựa chọn chữ ký điện 

tử, một bên được coi là chấp nhận chữ ký điện tử là bên 

đã thực hiện những nội dung trong thông điệp dữ liệu" 

Tiếp thu đã chỉnh vào nguyên tắc sử dụng 

chữ ký điện tử 

VNPT 

29 7 Tại Điều 29, khoản 7, đoạn: “Nhà nước công nhận giá trị 

pháp lý của chữ ký điện tử và chứng thư điện tử nước 

ngoài nếu chữ ký điện tử hoặc chứng thư điện tử đó có 

độ tin cậy tương đương với độ tin cậy của chữ ký điện tử 

và chứng thư điện tử theo quy định của pháp luật.” 

Tiếp thu và đã thực hiện chỉnh lý Gia Lai 
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 Đề nghị làm rõ chủ thể Nhà nước là cơ quan, tổ chức 

hoặc ở phạm vi quốc gia nào (ví dụ: Việt Nam công 

nhận...). 

29 7 Giá trị pháp lý của chữ kí số và chứng thư điện tử nước 

ngoài. – Việc sở hữu hợp đồng điện tử có chữ kí số bằng 

dung không được hợp pháp hóa tại Việt Nam do việc 

đăng kí chữ kí số và chứng thư điện tử không được quy 

định rõ ràng hoặc chậm trễ gây ra nhiều rủi ro cho các 

doanh nghiệp.  

Khuyến nghị : Bộ TT & TT nên liên hệ với các nhà cung 

cấp chứng chỉ điện tử và chữ ký điện tử uy tín trên thế 

giới  

Tiếp thu và đã bổ sung các nguyên tắc 

công nhận giá trị pháp lý của chữ ký điện 

tử và chứng thư chữ ký điện tử nước ngoài 

tại Điều 35 

Hiệp Hội 

TMĐT Hoa Kỳ 

30 1 Đề xuất cần bổ sung nghiệp vụ Thay đổi thông tin Chứng 

thư chữ ký điện tử. 

Bảo lưu do về mặt nghiệp vụ thì khi thay 

đổi thông tin chứng thư điện tử là thu hồi 

Chứng thư cũ và cấp chứng thư mới nên 

vẫn thuộc nghiệp vụ thu hồi và cấp mới 

chứng thư. 

VNPT 

30 1 Tại khoản 1 Điều 30 dự thảo Luật (hoạt động dịch vụ 

chứng thực chữ ký điện tử và nội dung của chứng thư 

chữ ký điện tử), đề nghị bổ sung quy định “cấp lại, cấp 

đổi” chứng thư điện tử vì trong trường hợp cá nhân, tổ 

chức bị mất hoặc muốn thay đổi thông tin về chữ ký số 

thì tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử 

kiểm tra, xác minh, cấp lại hoặc cấp đổi chứng thư chữ 

ký điện tử. 

Bảo lưu do về mặt nghiệp vụ thì khi thay 

đổi thông tin chứng thư điện tử là thu hồi 

Chứng thư cũ và cấp chứng thư mới nên 

vẫn thuộc nghiệp vụ thu hồi và cấp mới 

chứng thư. 

Bộ Công an 

30 4 đề nghị quy định cụ thể nội dung Chính phủ quy định tại 

khoản điểm i khoản 4. 

Bảo lưu do nội dung cụ thể hoá sẽ được 

đưa vào Nghị định Chính phủ 

Bộ NN&PTNT 
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31 1 chỉnh sửa, bổ sung như sau: “1. Tổ chức cung cấp dịch 

vụ chứng thực chữ ký điện tử bao gồm tổ chức cung cấp 

dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử an toàn, tổ chức cung 

cấp dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử chuyên dùng 

Chính phủ và tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ 

ký điện tử chuyên dùng được phép thực hiện các hoạt 

động chứng thực chữ ký điện tử theo quy định của pháp 

luật”. 

Tiếp thu và quy định nội dung về tổ chức 

cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký điện 

tử chuyên dùng trong cơ quan nhà nước 

đã được quy định thành Điều 34 trong 

Luật 

Ban Cơ yếu 

Chính phủ 

31 1 Khoản 1 Điều 31 sửa đổi, bổ sung như sau: “1. Tổ chức 

cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử bao gồm tổ 

chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử an 

toàn, tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử 

chuyên dùng Chính phủ và tổ chức cung cấp dịch vụ 

chứng thực chữ ký điện tử chuyên dùng khác được phép 

thực hiện các hoạt động chứng thực chữ ký điện tử theo 

quy định của pháp luật”. 

Tiếp thu và quy định nội dung về tổ chức 

cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký điện 

tử chuyên dùng trong cơ quan nhà nước 

đã được quy định thành Điều 34 trong 

Luật 

Bộ Quốc 

Phòng 

31 Khác Bổ sung 01 khoản tại Điều 31, cụ thể như sau: “2a. Tổ 

chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử chuyên 

dùng Chính phủ là tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực 

chữ ký điện tử cho các cơ quan Đảng, Nhà nước”. 

Tiếp thu và quy định nội dung về tổ chức 

cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký điện 

tử chuyên dùng trong cơ quan nhà nước 

đã được quy định thành Điều 34 trong 

Luật 

Ban Cơ yếu 

Chính phủ 

31 Khác Đề nghị rà soát số thứ tự các khoản tại Điều 31 (khoản 4 

lặp lại 2 lần). 

 Tại Điều 31 có quy định quyền và nghĩa vụ của “Tổ 

chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử an 

toàn” tại khoản 4. Tuy nhiên chưa đề cập quyền và nghĩa 

vụ chung của các “Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực 

chữ ký điện tử” cũng như chưa đề cập cụ thể quyền và 

Tiếp thu và quy định nội dung về tổ chức 

cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký điện 

tử chuyên dùng trong cơ quan nhà nước 

đã được quy định thành Điều 34 trong 

Luật 

Long An 
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nghĩa vụ của“Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ 

ký điện tử chuyên dùng”: đề nghị nghiên cứu bổ sung. 

31 1 Đề nghị bổ sung khái niệm và các tiêu chí của chữ ký 

điện tử chuyên dùng được đề cập tại quy định này 

Tiếp thu và quy định nội dung về tổ chức 

cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký điện 

tử chuyên dùng trong cơ quan nhà nước 

đã được quy định thành Điều 34 trong 

Luật 

VNPT 

31 4 Tại Điều 31 của dự thảo: đề nghị cơ quan soạn thảo 

chỉnh sửa thứ tự các khoản phù hợp, vì có hai khoản 4. 

Đồng thời thực hiện căn lề văn bản phù hợp theo quy 

định của pháp luật. 

Tiếp thu và đã thực hiện chỉnh lý Thừa Thiên 

Huế 

31 4 Tại điểm c:Đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung quy định 

làm rõ yêu cầu mức độ tin cậy đối với hệ thống thiết bị 

kỹ thuật, quy trình và nguồn lực. Lý do: Bổ sung để làm 

rõ quy định, tạo cơ sở áp dụng trên thực tế. 

Bảo lưu do nội dung cụ thể hoá sẽ được 

đưa vào Nghị định Chính phủ 

Viettel 

31 4 Tại điểm g: Đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung cụ thể 

quy định về mức độ ảnh hưởng của sự cố dẫn đến phải 

thực hiện thông báo đến các bên liên quan cũng như hình 

thức của việc thông báo (SMS, email, văn bản,…). Lý 

do: Bổ sung để làm rõ quy định, tạo cơ sở áp dụng trên 

thực tế. 

Bảo lưu do nội dung cụ thể hoá sẽ được 

đưa vào Nghị định Chính phủ 

Viettel 

31 5 Đề nghị chỉnh lý số thứ tự của các khoản tại Điều 31 như 

sau:  

 “5. Chính phủ quy định chi tiết các quyền và nghĩa vụ 

của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử 

an toàn quy định tại khoản 4 Điều này.” 

Tiếp thu và đã thực hiện chỉnh lý Bộ Giao thông 

Vận tải 

32 Khác Bổ sung 01 khoản tại Điều 32: “5. Ban Cơ yếu Chính Bảo lưu do nội dung cụ thể hoá sẽ được Ban Cơ yếu 
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phủ quản lý, duy trì Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng 

thực chữ điện tử chuyên dùng Chính phủ. Chính phủ quy 

định chi tiết về hoạt động của Tổ chức cung cấp dịch vụ 

chứng thực chữ ký điện tử chuyên dùng Chính phủ.”. 

đưa vào Nghị định Chính phủ Chính phủ 

32 Khác Tại Điều 32 (Điều kiện và chứng nhận đủ điều kiện cung 

cấp dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử): Theo Điều 40 dự 

thảo Luật, dịch vụ tin cậy bao gồm: dịch vụ chứng thực 

chữ ký điện tử; dịch vụ chứng thực (cấp dấu) thời gian; 

dịch vụ chứng thực thông điệp dữ liệu và chứng thư điện 

tử; dịch vụ chứng thực giao dịch, giao kết và hợp đồng 

điện tử. Điều kiện cung cấp dịch vụ tin cậy (trong đó có 

dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử) đã được quy định tại 

Điều 42 dự thảo Luật, do đó, nội dung Điều 32 hiện nay 

đang trùng với Điều 42 dự thảo Luật, cơ quan chủ trì 

soạn thảo cần rà soát, điều chỉnh để tránh trùng lặp về nội 

dung này. 

Tiếp thu và đã thực hiện chỉnh lý Bộ VHTTDL 

32 1 Tại điểm a: Đề nghị sửa lại thành: “Có phương án sử 

dụng nhân viên kỹ thuật và nhân viên quản lý phù hợp 

với việc cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử” . 

Bảo lưu do nội dung cụ thể hoá sẽ được 

đưa vào Nghị định Chính phủ 

Thanh Hoá 

32 1 Bổ sung 01 khoản tại Điều 32, cụ thể: “5. Ban Cơ yếu 

Chính phủ quản lý, duy trì Tổ chức cung cấp dịch vụ 

chứng thực chữ điện tử chuyên dùng Chính phủ; Chính 

phủ quy định chi tiết về hoạt động của Tổ chức cung cấp 

dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử chuyên dùng Chính 

phủ”. 

Bảo lưu do nội dung cụ thể hoá sẽ được 

đưa vào Nghị định Chính phủ 

Ban Cơ yếu 

Chính phủ 

32 2 Đề nghị sửa lại như sau: Nhân sự quy định tại Điểm b 

khoản này phải có bằng đại học trở lên, chuyên ngành an 

toàn thông tin hoặc công nghệ thông tin hoặc điện tử viễn 

Bảo lưu do nội dung cụ thể hoá sẽ được 

đưa vào Nghị định Chính phủ 

Viettel 
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thông và không có tiền án, tiền sự. Lý do: Điều chỉnh lại 

do lỗi trích dẫn. 

32 2 Đề nghị rà soát, điều chỉnh chuyển nội dung tại điểm b 

khoản 2 Điều 32 “Có đội ngũ nhân sự chịu trách nhiệm: 

Quản trị hệ thống; Vận hành hệ thống; Bảo đảm an toàn 

thông tin của hệ thống” gộp với nội dung tại điểm a 

khoản 1 Điều 32 “1. Có đủ nhân viên kỹ thuật chuyên 

nghiệp và nhân viên quản lý phù hợp với việc cung cấp 

dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử” để phù hợp với tiêu 

đề, nội dung của các khoản quy định tại Điều 32. 

Bảo lưu do nội dung cụ thể hoá sẽ được 

đưa vào Nghị định Chính phủ 

Bộ Giao thông 

Vận tải 

32 2 Về nhân sự tại điểm b , đề nghị sửa như sau: a) Điều kiện 

về nhân sự 

 - Người đại diện theo pháp luật là công dân Việt Nam, 

thường trú tại Việt Nam. 

 - Có nhân sự có bằng đại học trở lên, chuyên ngành an 

toàn thông tin hoặc công nghệ thông tin hoặc điện tử viễn 

thông và không có tiền án, tiền sự, chịu trách nhiệm: 

Quản trị hệ thống; Vận hành hệ thống; Bảo đảm an toàn 

thông tin của hệ thống.” 

Bảo lưu do nội dung cụ thể hoá sẽ được 

đưa vào Nghị định Chính phủ 

Phú Yên 

32 2 Tại ý thứ 2 điểm b khoản 2 Điều 32 dự thảo quy định: 

“Nhân sự quy định tại Điểm a khoản này phải có bằng 

đại học trở lên, chuyên ngành an toàn thông tin hoặc 

công nghệ thông tin hoặc điện tử viễn thông và không có 

tiền án, tiền sự.” Tuy nhiên, điểm a khoản 2 Điều 32 quy 

định về điều kiện của chủ thể của Tổ chức cung cấp dịch 

vụ chứng thực chữ ký điện tử an toàn. Đề nghị dự thảo 

viện dẫn cho chính xác. - Tại điểm a khoản 6 Điều 46 dự 

thảo quy định “Cung cấp đầy đủ và chính xác các thông 

Bảo lưu do nội dung cụ thể hoá sẽ được 

đưa vào Nghị định Chính phủ 

Cao Bằng 
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tin quy định tại mục a khoản 2 cho tổ chức cung cấp dịch 

vụ hỗ trợ giao dịch điện tử khi đăng ký sử dụng dịch vụ” 

là chưa cụ thể. Đề nghị dự thảo viện dẫn cho chính xác. 

32 3.4 Đề nghị bổ sung từ “hoạt” trước từ “động” trong mũ 

khoản 3 và 4, điểm c khoản 4 Điều này. 

Tiếp thu và đã thực hiện chỉnh lý Bộ NN&PTNT 

32 3.4 Tại Điều 32: Đề nghị sửa “Bộ Thông tin và Truyền thông 

quy định” tại khoản 3 và 4 thành “Chính phủ quy định”, 

do việc quy định về thủ tục hành chính (“Trình tự, thủ 

tục đăng ký hoạt động cung cấp dịch vụ…”, Thủ tục cấp, 

gia hạn, tạm đình chỉ, phục hồi và thu hồi…”,…) không 

thuộc thẩm quyền của cấp Bộ (theo Luật ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật năm 2014). 

Tiếp thu một phần và bảo lưu một phần: 

Các nội dung chi tiết về điều kiện cho các 

thủ tục sẽ do Nghị đinh Chính phủ quy 

định. Các nội dung thuần tuý về xử lý thủ 

tục sẽ do cấp Bộ quy định. 

Bộ Tài chính 

Chƣơng V GIAO KẾT VÀ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG ĐIỆN TỬ 

Khác   Tại Chương V quy định về giao kết và thực hiện hợp 

đồng điện tử, cần nghiên cứu bổ sung quy định về: Hợp 

đồng điện tử vô hiệu; phạt vi phạm; bồi thường thiệt hại; 

sửa đổi, bổ sung, chấm dứt hợp đồng;… nhằm đảm bảo 

quyền lợi, nghĩa vụ cho các bên khi tham gia giao dịch. 

Bảo lưu do trong quá trình tiếp thu ý kiến 

góp ý và thực tiễn triển khai, nội dung trên 

không thuộc phạm vị điều chỉnh của dự 

thảo mà cần được quy định tại các pháp 

luật chuyên ngành khác. 

Cần Thơ 

Khác   Đề nghị bổ sung quy định về công chứng trong giao dịch 

điện tử vì theo quy định pháp luật hiện hành rất nhiều 

giao dịch bắt buộc phải được công chứng mới có hiệu lực 

Bảo lưu do trong quá trình tiếp thu ý kiến 

góp ý và thực tiễn triển khai, nội dung trên 

không thuộc phạm vị điều chỉnh của dự 

thảo mà cần được quy định tại các pháp 

luật chuyên ngành khác. 

MSB, VCCI 

Khác   Thực tế giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử cho thấy, 

khi giao dịch mua bán trên nền tảng số có nhiều trường 

hợp hàng hóa/dịch vụ được cung cấp không thỏa 

đáng/không đảm bảo yêu cầu như cam kết trên mạng/nền 

Bảo lưu do tại dự thảo mới sau khi chỉnh 

lý, chương V đã được điều chỉnh theo 

hướng kế thừa Luật Giao dịch điện tử 

2005 

Tập đoàn dầu 

khí 
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tảng số, do đó cần có quy định về khoảng thời gian nhất 

định để thực hiện quyền và nghĩa vụ đối với việc khiếu 

nại, hoàn trả hàng hóa/dịch vụ, bồi hoàn, hủy giao dịch,... 

để bảo vệ người tiêu dùng tham gia giao dịch trên nền 

tảng số. 

 Vì vậy, kiến nghị bổ sung điều khoản quy định về “thời 

gian trì hoãn sau giao dịch” đối với một số hợp đồng điện 

tử. 

Khác   Đề nghị loại bỏ cụm từ “giao kết” trong toàn bộ chương 

này. 

Tiếp thu và đã thực hiện chỉnh lý  

33 1 Đưa vào Điều 4, Giải thích từ ngữ Tiếp thu và đã thực hiện chỉnh lý VNPT 

33 1 “Chứng từ” được sử dụng trong nhiều lĩnh vực, do đó 

việc quy định “Chứng từ điện tử là hợp đồng, đề nghị, 

thông báo, xác nhận hoặc các tài liệu khác ở dạng thông 

điệp dữ liệu do các bên đưa ra liên quan tới việc giao kết 

hay thực hiện hợp đồng” (khoản 1) sẽ hạn chế việc áp 

dụng “chứng từ điện tử” trong các hoạt động không liên 

quan tới giao kết và thực hiện hợp đồng. Để tránh sự hạn 

chế này, đề nghị sửa khoản 1 Điều 33 thành “Chứng từ 

điện tử trong giao kết và thực hiện hợp đồng là…; được 

quy định cụ thể tại các Điều [liệt kê số hiệu các Điều quy 

định về chứng từ điện tử trong giao kết và thực hiện hợp 

đồng]... của Luật này ”. Quy định như vậy (hoặc tương 

tự) sẽ cho phép áp dụng “chứng từ điện tử” trong các 

hoạt động khác (được quy định cụ thể tại các văn bản 

quy phạm pháp luật khác như quy định về kế toán, thuế, 

hải quan, ngân sách nhà nước…). 

Tiếp thu. Nội dung về hợp đồng điện tử đã 

được điều chỉnh lại nội dung và kết cấu do 

trong quá trình tiếp thu ý kiến góp ý và 

thực tiễn triển khai, nội dung trên không 

gặp phải vướng mắc cần quy định lại để 

thực thi. Do đó dự thảo mới theo hướng 

sử dụng lại các quy định cũ của Luật 

GDĐT 2005 

Bộ Tài chính 

33 3 Tại mục 3, Điều 33: đề nghị bỏ từ “hoặc” và từ “khi” và Tiếp thu. Nội dung về hợp đồng điện tử đã Quảng Ngãi 
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viết lại như sau: “3. Chứng từ điện tử có giá trị pháp lý 

như văn bản giấy và bản gốc đáp ứng các yêu cầu về mức 

độ tin cậy của thông điệp dữ liệu quy định tại Điều 11 

Luật này” 

được điều chỉnh lại nội dung và kết cấu do 

trong quá trình tiếp thu ý kiến góp ý và 

thực tiễn triển khai, nội dung trên không 

gặp phải vướng mắc cần quy định lại để 

thực thi. Do đó dự thảo mới theo hướng 

sử dụng lại các quy định cũ của Luật 

GDĐT 2005 

33 3 Đề nghị sửa khoản 3 “Chứng từ điện tử có giá trị pháp lý 

như văn bản giấy và/hoặc bản gốc khi khi đáp ứng các 

yêu cầu về mức độ tin cậy của thông điệp dữ liệu quy 

định tại Điều 11 Luật này” thành: “Chứng từ điện tử có 

giá trị pháp lý khi đáp ứng các yêu cầu về mức độ tin cậy 

của thông điệp dữ liệu quy định tại Điều 11 Luật này”, để 

tránh lấy “văn bản giấy” làm chuẩn mực 

Tiếp thu. Nội dung về hợp đồng điện tử đã 

được điều chỉnh lại nội dung và kết cấu do 

trong quá trình tiếp thu ý kiến góp ý và 

thực tiễn triển khai, nội dung trên không 

gặp phải vướng mắc cần quy định lại để 

thực thi. Do đó dự thảo mới theo hướng 

sử dụng lại các quy định cũ của Luật 

GDĐT 2005 

Bộ Tài chính 

33 3 Tại Điều 33 (Chứng từ điện tử và giá trị pháp lý của 

chứng từ điện tử): Khoản 3 Điều 33 dự thảo Luật quy 

định “Chứng từ điện tử có giá trị pháp lý như văn bản 

giấy và/hoặc bản gốc khi khi đáp ứng các yêu cầu về 

mức độ tin cậy của thông điệp dữ liệu quy định tại Điều 

11 Luật này”. Tuy nhiên, Điều 11 dự thảo Luật chỉ quy 

định 04 mức độ tin cậy của thông điệp dữ liệu, do đó cơ 

quan chủ trì soạn thảo cần làm rõ mức độ tin cậy nào 

trong Điều 11 mà chứng từ điện tử phải đáp ứng để được 

công nhận là có giá trị pháp lý như văn bản giấy và/hoặc 

bản gốc 

Tiếp thu. Nội dung về hợp đồng điện tử đã 

được điều chỉnh lại nội dung và kết cấu do 

trong quá trình tiếp thu ý kiến góp ý và 

thực tiễn triển khai, nội dung trên không 

gặp phải vướng mắc cần quy định lại để 

thực thi. Do đó dự thảo mới theo hướng 

sử dụng lại các quy định cũ của Luật 

GDĐT 2005 

Bộ VHTTDL 

33, 34 Khác Đề nghị cân nhắc quy định phân biệt rõ “chứng từ điện 

tử” và “hợp đồng điện tử”. Bởi vì, Điều 33 giải thích 

Tiếp thu. Nội dung về hợp đồng điện tử đã 

được điều chỉnh lại nội dung và kết cấu do 

Bộ Nội vụ 
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thuật ngữ “chứng từ điện tử” và Điều 34 giải thích thuật 

ngữ “hợp đồng điện tử” có nội hàm trùng nhau (là hợp 

đồng được thiết lập dưới dạng thông điệp dữ liệu...). 

trong quá trình tiếp thu ý kiến góp ý và 

thực tiễn triển khai, nội dung trên không 

gặp phải vướng mắc cần quy định lại để 

thực thi. Do đó dự thảo mới theo hướng 

sử dụng lại các quy định cũ của Luật 

GDĐT 2005 

34 Khác Tại Điều 34, Chương V, về Hợp đồng điện tử, đề nghị 

xem xét, bố cục lại Khoản 2 và Khoản 3 cho phù hợp (có 

thể lồng ghép Khoản 2 vào trong Khoản 3). Đề nghị Ban 

soạn thảo xem xét, bổ sung thêm một số quy định như: 

“Nội dung hợp đồng”; “hợp đồng điện tử vô hiệu”; “sửa 

đổi, bổ sung, chấm dứt hợp đồng điện tử”; “quyền và 

nghĩa vụ của các bên khi tham gia giao kết hợp đồng điện 

tử”; “cách xử lý hợp đồng điện tử vô hiệu”. 

Tiếp thu. Nội dung về hợp đồng điện tử đã 

được điều chỉnh lại nội dung và kết cấu do 

trong quá trình tiếp thu ý kiến góp ý và 

thực tiễn triển khai, nội dung trên không 

gặp phải vướng mắc cần quy định lại để 

thực thi. Do đó dự thảo mới theo hướng 

sử dụng lại các quy định cũ của Luật 

GDĐT 2005 

Bộ Nội vụ 

34 Khác Tại Điều 34 dự thảo Luật (hợp đồng điện tử và thừa nhận 

giá trị pháp lý của hợp đồng điện tử): Đề nghị rà soát, 

chỉnh lý quy định về hợp đồng điện tử trong dự thảo Luật 

này cho phù hợp với quy định về hợp đồng trong Bộ luật 

Dân sự năm 2015 để bảo đảm tính thống nhất của hệ 

thống pháp luật 

Tiếp thu. Nội dung về hợp đồng điện tử đã 

được điều chỉnh lại nội dung và kết cấu do 

trong quá trình tiếp thu ý kiến góp ý và 

thực tiễn triển khai, nội dung trên không 

gặp phải vướng mắc cần quy định lại để 

thực thi. Do đó dự thảo mới theo hướng 

sử dụng lại các quy định cũ của Luật 

GDĐT 2005 

Bộ Công an 

34 Khác - Tại Điều 34: các nội dung quy định chồng chéo, chưa 

rõ ràng, đề nghị xem xét, điều chỉnh lại toàn bộ. Trong 

đó, lưu ý một số điểm chính sau: 

 + Đề nghị định nghĩa lại Hợp đồng điện tử như sau: 

“Hợp đồng điện tử là hợp đồng được thiết lập giữa các 

chủ thể thông qua phương tiện điện tử”. 

Tiếp thu. Nội dung về hợp đồng điện tử đã 

được điều chỉnh lại nội dung và kết cấu do 

trong quá trình tiếp thu ý kiến góp ý và 

thực tiễn triển khai, nội dung trên không 

gặp phải vướng mắc cần quy định lại để 

thực thi. Do đó dự thảo mới theo hướng 

Đà Nẵng 
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 + Đề nghị xem lại sự cần thiết của Hợp đồng thông 

minh, việc định nghĩa hợp đồng thông minh chưa phù 

hợp. 

 + Đề nghị làm rõ nội dung tại điểm d, khoản 3 “Hợp 

đồng điện tử được giao kết giữa người với phương tiện 

điện tử. 

 + Khoản 6: đề nghị làm rõ ý nghĩa cụm từ “hệ thống 

thông tin tự động”, hệ thống thông tin tự động thực chất 

chỉ là phương tiện điện tử. 

sử dụng lại các quy định cũ của Luật 

GDĐT 2005 

34 Khác Đề nghị bổ sung khoản 7 giao Chính phủ quy định chi 

tiết về hợp đồng thông minh. 

Tiếp thu. Nội dung về hợp đồng điện tử đã 

được điều chỉnh lại nội dung và kết cấu do 

trong quá trình tiếp thu ý kiến góp ý và 

thực tiễn triển khai, nội dung trên không 

gặp phải vướng mắc cần quy định lại để 

thực thi. Do đó dự thảo mới theo hướng 

sử dụng lại các quy định cũ của Luật 

GDĐT 2005 

BHXHVN 

34 2.3 Khoản 2: Hợp đồng thông minh & Khoản 3: Các loại hợp 

đồng điện tử 

 FPT đề xuất Quý Bộ cần có quy định cụ thể hơn về nội 

dung và hình thức áp dụng đối với loại hợp đồng này. 

Tiếp thu. Nội dung về hợp đồng điện tử đã 

được điều chỉnh lại nội dung và kết cấu do 

trong quá trình tiếp thu ý kiến góp ý và 

thực tiễn triển khai, nội dung trên không 

gặp phải vướng mắc cần quy định lại để 

thực thi. Do đó dự thảo mới theo hướng 

sử dụng lại các quy định cũ của Luật 

GDĐT 2005 

FPTIS 

34 1 Đưa vào Điều 4, Giải thích từ ngữ Tiếp thu. VNPT 

34 2 - Khoản 2: Đề nghị làm rõ nội dung về hợp đồng thông 

minh. 

Tiếp thu. Nội dung về hợp đồng điện tử đã 

được điều chỉnh lại nội dung và kết cấu do 

GRAB, VCCI 
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 Lý do: Dự thảo đưa ra khái niệm nhưng chưa có hướng 

dẫn cụ thể đối với hợp đồng thông minh, cụ thể, không 

xác định được chủ thể của hợp đồng, thời điểm hợp đồng 

được giao kết và có hiệu lực hay hết hiệu lực. 

trong quá trình tiếp thu ý kiến góp ý và 

thực tiễn triển khai, nội dung trên không 

gặp phải vướng mắc cần quy định lại để 

thực thi. Do đó dự thảo mới theo hướng 

sử dụng lại các quy định cũ của Luật 

GDĐT 2005 

34 3 - Đề nghị xác định rõ các tiêu chí và mục đích của việc 

phân loại hợp đồng điện tử, ví dụ có quy định khác nhau 

giữa các loại hợp đồng điện tử khác nhau hay không. 

 - Đề nghị xem xét lại tính hợp pháp, giá trị pháp lý của 

các hợp đồng, quan hệ không phải giữa các cá nhân, pháp 

nhân với nhau. 

Tiếp thu. Nội dung về hợp đồng điện tử đã 

được điều chỉnh lại nội dung và kết cấu do 

trong quá trình tiếp thu ý kiến góp ý và 

thực tiễn triển khai, nội dung trên không 

gặp phải vướng mắc cần quy định lại để 

thực thi. Do đó dự thảo mới theo hướng 

sử dụng lại các quy định cũ của Luật 

GDĐT 2005 

GRAB, VCCI 

34 3 Khoản 3 Điều 34 chưa xác định rõ tiêu chí phân loại hợp 

đồng điện tử; các loại hợp đồng hiện nay được phân loại 

chưa đầy đủ theo các tiêu chí khác nhau như: chủ thể của 

hợp đồng (điểm a, b, d khoản 3); nội dung hợp đồng 

(điểm c khoản 3). Cơ quan chủ trì soạn thảo cần điều 

chỉnh khoản 3 Điều 34 theo hướng xác định rõ tiêu chí 

phân loại và các loại hợp đồng điện tử trong từng tiêu 

chí.  

 Theo quy định tại Điều 385 Bộ luật Dân sự năm 2015, 

“Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, 

thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự”. Như 

vậy, hợp đồng là thỏa thuận giữa tổ chức, cá nhân với 

nhau. Tuy nhiên, cách phân loại tại điểm d khoản 3 Điều 

34 sẽ dẫn đến cách hiểu có loại hợp đồng là sự thỏa thuận 

giữa người với một chủ thể không phải là con người. Về 

Tiếp thu. Nội dung về hợp đồng điện tử đã 

được điều chỉnh lại nội dung và kết cấu do 

trong quá trình tiếp thu ý kiến góp ý và 

thực tiễn triển khai, nội dung trên không 

gặp phải vướng mắc cần quy định lại để 

thực thi. Do đó dự thảo mới theo hướng 

sử dụng lại các quy định cũ của Luật 

GDĐT 2005 

Bộ VHTTDL 
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bản chất, hợp đồng điện tử được giao kết giữa người với 

phương tiện điện tử cũng là hợp đồng được giao kết giữa 

tổ chức, cá nhân với tổ chức, cá nhân khác thông qua 

phương thức giao kết là phương tiện điện tử. Do đó, cơ 

quan chủ trì soạn thảo cần xem xét lại lại việc phân loại 

hợp đồng tại điểm d khoản 3 Điều 34, đồng thời xem xét, 

bổ sung việc phân loại hợp đồng được ký kết thông qua 

các hệ thống thông tin tự động với nhau như đã nêu tại 

khoản 6 Điều 34. 

34 3 Đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu, bổ sung quy định 

cụ thể về phương tiện điện tử thực hiện giao kết hợp 

đồng tại điểm d. Lý do: Theo các quy định của pháp luật 

hiện hành, phương tiện điện tử chưa được coi là một chủ 

thể trong giao kết hợp đồng, phương tiện chỉ là phương 

tiện lưu trữ, truyền tải thông tin của các nhân, tổ chức. 

Do đó, cần có quy định cụ thể về trường hợp này. 

Tiếp thu. Nội dung về hợp đồng điện tử đã 

được điều chỉnh lại nội dung và kết cấu do 

trong quá trình tiếp thu ý kiến góp ý và 

thực tiễn triển khai, nội dung trên không 

gặp phải vướng mắc cần quy định lại để 

thực thi. Do đó dự thảo mới theo hướng 

sử dụng lại các quy định cũ của Luật 

GDĐT 2005 

Viettel 

34 3 Khoản 3 Điều 34 dự thảo Luật quy định về phân loại hợp 

đồng điện tử, tuy nhiên, không có nội dung quy định cụ 

thể đối với từng loại hợp đồng điện tử nên không rõ cách 

thức, nội dung đề nghị giao kết và thực hiện các loại hợp 

đồng điện tử này có gì khác nhau để phải phân loại. Đề 

nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, làm rõ. 

Tiếp thu. Nội dung về hợp đồng điện tử đã 

được điều chỉnh lại nội dung và kết cấu do 

trong quá trình tiếp thu ý kiến góp ý và 

thực tiễn triển khai, nội dung trên không 

gặp phải vướng mắc cần quy định lại để 

thực thi. Do đó dự thảo mới theo hướng 

sử dụng lại các quy định cũ của Luật 

GDĐT 2005 

Bộ Tư pháp 

34 3 Điểm d khoản 3 Điều 34 dự thảo Luật quy định: “Hợp 

đồng điện tử được giao kết giữa người với phương tiện 

điện tử”, phương tiện điện tử không phải là chủ thể của 

Tiếp thu. Nội dung về hợp đồng điện tử đã 

được điều chỉnh lại nội dung và kết cấu do 

trong quá trình tiếp thu ý kiến góp ý và 

Bộ Tư pháp 
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giao dịch theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015, 

chỉ là phương tiện/phương thức thể hiện ý chí/giao tiếp 

của chủ thể giao dịch (là thể nhân hoặc pháp nhân), đề 

nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát, chỉnh lý bảo đảm 

chính xác, phù hợp. 

thực tiễn triển khai, nội dung trên không 

gặp phải vướng mắc cần quy định lại để 

thực thi. Do đó dự thảo mới theo hướng 

sử dụng lại các quy định cũ của Luật 

GDĐT 2005 

34 4 Sửa thành: "Hợp đồng điện tử được thể hiện dưới dạng 

thông điệp dữ liệu có giá trị pháp lý" 

Tiếp thu. Nội dung về hợp đồng điện tử đã 

được điều chỉnh lại nội dung và kết cấu do 

trong quá trình tiếp thu ý kiến góp ý và 

thực tiễn triển khai, nội dung trên không 

gặp phải vướng mắc cần quy định lại để 

thực thi. Do đó dự thảo mới theo hướng 

sử dụng lại các quy định cũ của Luật 

GDĐT 2005 

VNPT 

34 5 Điểm a khoản 5 Điều 34 dự thảo Luật quy định: “Chủ thể 

giao dịch (tài khoản giao dịch điện tử)”. Như vậy có thể 

tài khoản giao dịch điện tử chính là chủ thể giao dịch. 

Tuy nhiên, theo khoản 8 Điều 4 quy định về giải thích từ 

ngữ thì “tài khoản giao dịch điện tử” là “công cụ để lưu 

trữ thông tin giao dịch của người tham gia giao dịch điện 

tử”. Như vậy, quy định nêu trên chưa bảo đảm thống 

nhất, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu chỉnh 

lý. 

Tiếp thu. Nội dung về hợp đồng điện tử đã 

được điều chỉnh lại nội dung và kết cấu do 

trong quá trình tiếp thu ý kiến góp ý và 

thực tiễn triển khai, nội dung trên không 

gặp phải vướng mắc cần quy định lại để 

thực thi. Do đó dự thảo mới theo hướng 

sử dụng lại các quy định cũ của Luật 

GDĐT 2005 

Bộ Tư pháp 

34 5 Khoản 5 quy định “Giá trị pháp lý của hợp đồng điện tử 

căn cứ theo mức độ tin cậy của các thực thể trong hợp 

đồng điện tử và quá trình giao kết hợp đồng”. Khoản 1 

quy định “Hợp đồng điện tử là hợp đồng được thiết lập 

dưới dạng thông điệp dữ liệu theo quy định của Luật 

này”. Trong khi đó, tại Dự thảo chỉ có hướng dẫn về mức 

Tiếp thu. Nội dung về hợp đồng điện tử đã 

được điều chỉnh lại nội dung và kết cấu do 

trong quá trình tiếp thu ý kiến góp ý và 

thực tiễn triển khai, nội dung trên không 

gặp phải vướng mắc cần quy định lại để 

thực thi. Do đó dự thảo mới theo hướng 

Ngân hàng  

 Nhà nước 
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độ tin cậy của thông điệp dữ liệu Điều 10, không có 

hướng dẫn về mức độ tin cậy của thực thể. Do đó, đề 

nghị xem xét sửa đổi Khoản 5, Điều 34 gắn giá trị pháp 

lý của hợp động điện tử theo mức độ tin cậy của thông 

điệp dữ liệu. 

sử dụng lại các quy định cũ của Luật 

GDĐT 2005 

34 5 Khoản 5 “Giá trị pháp lý của hợp đồng điện tử căn cứ 

theo mức độ tin cậy của các thực thể trong hợp đồng điện 

tử và quá trình giao kết hợp đồng” không quy định rõ 

ràng về mức độ tin cậy mà các thực thể trong hợp đồng 

điện tử và quá trình giao kết hợp đồng cần đạt được để 

xác định giá trị pháp lý của hợp đồng điện tử. Đề nghị 

làm rõ nội dung quy định này. 

Tiếp thu. Nội dung về hợp đồng điện tử đã 

được điều chỉnh lại nội dung và kết cấu do 

trong quá trình tiếp thu ý kiến góp ý và 

thực tiễn triển khai, nội dung trên không 

gặp phải vướng mắc cần quy định lại để 

thực thi. Do đó dự thảo mới theo hướng 

sử dụng lại các quy định cũ của Luật 

GDĐT 2005 

Bộ Tài chính 

34 5 Đề nghị xem xét lại quy định tại điểm a khoản 5 “Giá trị 

pháp lý của hợp đồng điện tử căn cứ theo mức độ tin cậy 

của các thực thể trong hợp đồng điện tử và quá trình giao 

kết hợp đồng, bao gồm: a) Chủ thể giao dịch (tài khoản 

giao dịch điện tử)”. Vì, tại khoản 1 Điều 117 Bộ luật Dân 

sự năm 2015 quy định: “Giao dịch dân sự có hiệu lực khi 

có đủ các điều kiện sau đây: a) Chủ thể có năng lực pháp 

luật dân sự, năng lực hành vi dân sự phù hợp với giao 

dịch dân sự được xác lập; ”. Quy định tại điểm a khoản 5 

Điều 34 đồng nhất giữa “chủ thể giao dịch” và “tài khoản 

giao dịch điện tử” không phù hợp với quy định tại khoản 

1 Điều 117 Bộ luật Dân sự. 

Tiếp thu. Nội dung về hợp đồng điện tử đã 

được điều chỉnh lại nội dung và kết cấu do 

trong quá trình tiếp thu ý kiến góp ý và 

thực tiễn triển khai, nội dung trên không 

gặp phải vướng mắc cần quy định lại để 

thực thi. Do đó dự thảo mới theo hướng 

sử dụng lại các quy định cũ của Luật 

GDĐT 2005 

Bộ Tài chính 

34 5 Đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung quy định cụ thể về 

xác định giá trị pháp lý của một hợp đồng điện tử. Lý do: 

Dự thảo hiện tại quy định giá trị pháp lý của hợp đồng 

Tiếp thu. Nội dung về hợp đồng điện tử đã 

được điều chỉnh lại nội dung và kết cấu do 

trong quá trình tiếp thu ý kiến góp ý và 

Viettel 
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căn cứ theo mức độ tin cậy của các thực thể trong hợp 

đồng mà mỗi thực thể này có thể có các mức độ tin cậy 

khác nhau. Nếu không có quy định cụ thể thì sẽ không 

thể xác định được trên thực tế khi nào hợp đồng được coi 

là có hiệu lực. 

thực tiễn triển khai, nội dung trên không 

gặp phải vướng mắc cần quy định lại để 

thực thi. Do đó dự thảo mới theo hướng 

sử dụng lại các quy định cũ của Luật 

GDĐT 2005 

34 6 Sửa thành: "Hợp đồng điện tử được thể hiện dưới dạng 

thông điệp dữ liệu có giá trị pháp lý" 

Tiếp thu. Nội dung về hợp đồng điện tử đã 

được điều chỉnh lại nội dung và kết cấu do 

trong quá trình tiếp thu ý kiến góp ý và 

thực tiễn triển khai, nội dung trên không 

gặp phải vướng mắc cần quy định lại để 

thực thi. Do đó dự thảo mới theo hướng 

sử dụng lại các quy định cũ của Luật 

GDĐT 2005 

VNPT 

35 3 Đề nghị quy định rõ về quyền và trách nhiệm giữa các 

bên khi thực hiện giao kết hợp đồng đối với hợp đồng 

thông minh và hợp đồng được giao kết giữa người và 

phương tiện điện tử để tạo thuận lợi khi áp dụng 

Tiếp thu. Nội dung về hợp đồng điện tử đã 

được điều chỉnh lại nội dung và kết cấu do 

trong quá trình tiếp thu ý kiến góp ý và 

thực tiễn triển khai, nội dung trên không 

gặp phải vướng mắc cần quy định lại để 

thực thi. Do đó dự thảo mới theo hướng 

sử dụng lại các quy định cũ của Luật 

GDĐT 2005 

Bộ Công an 

35 4 Tại mục 4, Điều 35: đề nghị thêm từ “số” và viết lại như 

sau: “4. Việc tạo lập và xác thực tài khoản giao dịch điện 

tử là bắt buộc đối với các bên cung cấp hàng hóa, dịch vụ 

trên các nền tảng số”. 

Tiếp thu. Nội dung về hợp đồng điện tử đã 

được điều chỉnh lại nội dung và kết cấu do 

trong quá trình tiếp thu ý kiến góp ý và 

thực tiễn triển khai, nội dung trên không 

gặp phải vướng mắc cần quy định lại để 

thực thi. Do đó dự thảo mới theo hướng 

sử dụng lại các quy định cũ của Luật 

Quảng  

 Ngãi 
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GDĐT 2005 

35 5 Tại điểm a), mục 5, Điều 35: đề nghị thêm từ “số” và viết 

lại như sau: “a) Đây là quy định bắt buộc của các nền 

tảng số và người sử dụng phải chấp nhận khi tham gia 

nền tảng số đó”. 

Tiếp thu. Nội dung về hợp đồng điện tử đã 

được điều chỉnh lại nội dung và kết cấu do 

trong quá trình tiếp thu ý kiến góp ý và 

thực tiễn triển khai, nội dung trên không 

gặp phải vướng mắc cần quy định lại để 

thực thi. Do đó dự thảo mới theo hướng 

sử dụng lại các quy định cũ của Luật 

GDĐT 2005 

Quảng Ngãi 

35 5 Tại khoản 5 quy định người sử dụng tham gia mua hàng 

hóa, dịch vụ trên các nền tảng phải tạo lập và xác thực tài 

khoản đối với giao dịch có phát sinh tranh chấp cần pháp 

luật bảo vệ, phát sinh khiếu nại, tố cáo; tuy nhiên, trước 

khi tham gia mua bán hàng hóa, dịch vụ trên các nền 

tảng, người tham gia không biết trước được việc mua bán 

có thể xảy ra tranh chấp, phát sinh các khiếu nại, tố cáo 

hay không; do vậy, nên cân nhắc bỏ quy định này tại 

điểm b, điểm c khoản 5 thì hợp lý hơn. 

Tiếp thu. Nội dung về hợp đồng điện tử đã 

được điều chỉnh lại nội dung và kết cấu do 

trong quá trình tiếp thu ý kiến góp ý và 

thực tiễn triển khai, nội dung trên không 

gặp phải vướng mắc cần quy định lại để 

thực thi. Do đó dự thảo mới theo hướng 

sử dụng lại các quy định cũ của Luật 

GDĐT 2005 

Bộ Công an 

35 5 Đề nghị bỏ điểm b, điểm c khoản 5 Điều 35. Tiếp thu. Nội dung về hợp đồng điện tử đã 

được điều chỉnh lại nội dung và kết cấu do 

trong quá trình tiếp thu ý kiến góp ý và 

thực tiễn triển khai, nội dung trên không 

gặp phải vướng mắc cần quy định lại để 

thực thi. Do đó dự thảo mới theo hướng 

sử dụng lại các quy định cũ của Luật 

GDĐT 2005 

GRAB, VCCI 

35 5 Đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét lại tính hợp lý và khả 

thi của quy định này. Lý do: Quy định tại điểm b và điểm 

Tiếp thu. Nội dung về hợp đồng điện tử đã 

được điều chỉnh lại nội dung và kết cấu do 

Viettel 
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c khi phát sinh tranh chấp hoặc các khiếu nại tố cáo thì 

mới bắt buộc phải tạo lập và xác thực tài khoản, tuy 

nhiên khi đó giao dịch liên quan tới hàng hóa, dịch vụ đã 

được thực hiện xong. Tài khoản được tạo ra và xác thực 

được tạo ra sau sẽ không gắn trực tiếp với giao dịch hoặc 

vấn đề tranh chấp. Như vậy, việc tạo lập và xác thực tài 

khoản trong trường hợp này có thể không mang lại ý 

nghĩa với việc giải quyết tranh chấp và khiếu nại. 

trong quá trình tiếp thu ý kiến góp ý và 

thực tiễn triển khai, nội dung trên không 

gặp phải vướng mắc cần quy định lại để 

thực thi. Do đó dự thảo mới theo hướng 

sử dụng lại các quy định cũ của Luật 

GDĐT 2005 

35 5 Nguyên tắc giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử Việc 

tạo và xác thực tài khoản người dùng diễn ra trước khi họ 

giao kết hợp đồng điện tử, trong khi tranh chấp, khiếu 

nại, tố cáo chi phát sinh sau khi hợp đồng đã được giao 

kết. Như vậy, nếu người dùng mua hàng hóa, dịch vụ 

trên các nền tảng mà không tạo, xác thực tài khoản rồi 

xảy ra tranh chấp, khiếu nại, tố cáo thì liệu họ có được 

pháp luật bảo vệ hay không? Quy định này là không hợp 

lý và mâu thuẫn với Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu 

dùng. Ví dụ : người tiêu dùng có thể mua hàng tại một 

cửa hàng thực tế thông thường mà không cần xuất trình 

bất kỳ giấy tờ nào và sau đó vẫn được pháp luật bảo vệ 

nếu phát sinh khiếu nại hoặc tranh chấp với người bán 

hoặc nhà sản xuất.  

Recommendation: Loại bỏ khoản 35.5b và 35.5c 

Tiếp thu: Đã thực hiện điều chỉnh lược bỏ Hiệp Hội 

TMĐT Hoa Kỳ 

35.36 Khác Xem lại sự cần thiết của Điều 35 và Điều 36, những 

nguyên tắc trong Điều 35 đã có trong nguyên tắc chung 

của giao dịch điện tử. 

 Trong trường hợp hợp đồng điện tử có những khác biệt 

so với hợp đồng giấy thông thường thì mới cần bổ sung 

Tiếp thu. Nội dung về hợp đồng điện tử đã 

được điều chỉnh lại nội dung và kết cấu do 

trong quá trình tiếp thu ý kiến góp ý và 

thực tiễn triển khai, nội dung trên không 

gặp phải vướng mắc cần quy định lại để 

thực thi. Do đó dự thảo mới theo hướng 

Đà Nẵng 
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những quy định riêng vào Luật này. sử dụng lại các quy định cũ của Luật 

GDĐT 2005 

36 Khác Về việc giao kết hợp đồng điện tử: 

 Đề xuất: Đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét, nghiên cứu 

bổ sung quy định vào dự thảo theo hướng thừa nhận giá 

trị của các hình thức giao kết hợp đồng không sử dụng 

chữ ký điện tử được chứng thực để đảm bảo luật ban 

hành. 

Tiếp thu. Nội dung về hợp đồng điện tử đã 

được điều chỉnh lại nội dung và kết cấu do 

trong quá trình tiếp thu ý kiến góp ý và 

thực tiễn triển khai, nội dung trên không 

gặp phải vướng mắc cần quy định lại để 

thực thi. Do đó dự thảo mới theo hướng 

sử dụng lại các quy định cũ của Luật 

GDĐT 2005 

Viettel 

36 1 Đưa vào Điều 4, Giải thích từ ngữ Tiếp thu VNPT 

36 2 Khoản 2 Điều 36 dự thảo Luật đề nghị chỉnh lý thành: 

“Trong giao kết hợp đồng, trừ trường hợp các bên có 

thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác, đề nghị 

giao kết hợp đồng và giao kết hợp đồng có thể được thực 

hiện thông qua thông điệp điện tử” để phù hợp với Luật 

khác có liên quan. 

Tiếp thu. Nội dung về hợp đồng điện tử đã 

được điều chỉnh lại nội dung và kết cấu do 

trong quá trình tiếp thu ý kiến góp ý và 

thực tiễn triển khai, nội dung trên không 

gặp phải vướng mắc cần quy định lại để 

thực thi. Do đó dự thảo mới theo hướng 

sử dụng lại các quy định cũ của Luật 

GDĐT 2005 

Bộ Tư pháp 

36 4 Đề nghị sửa lại điểm c như sau: Nền tảng số hoặc hệ 

thống giao dịch điện tử phải có cơ chế cho phép người sử 

dụng rà soát, bổ sung, sửa đổi đối với các nội dung mà 

người sử dụng có thể tùy chỉnh và xác nhận toàn bộ nội 

dung giao dịch trước khi sử dụng chức năng giao kết 

hoặc đặt hàng trực tuyến để gửi đề nghị giao kết hợp 

đồng. 

Tiếp thu. Nội dung về hợp đồng điện tử đã 

được điều chỉnh lại nội dung và kết cấu do 

trong quá trình tiếp thu ý kiến góp ý và 

thực tiễn triển khai, nội dung trên không 

gặp phải vướng mắc cần quy định lại để 

thực thi. Do đó dự thảo mới theo hướng 

sử dụng lại các quy định cũ của Luật 

GDĐT 2005 

Viettel 

36 4 Đề nghị bỏ nghĩa vụ “cung cấp cho bên đề nghị giao kết Tiếp thu. Nội dung về hợp đồng điện tử đã Viettel 
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đầy đủ thông tin về đối tượng giao kết và các điều khoản 

liên quan” của bên chấp nhận giao kết khi trả lời đề nghị 

giao kết hợp đồng tại điểm d. 

được điều chỉnh lại nội dung và kết cấu do 

trong quá trình tiếp thu ý kiến góp ý và 

thực tiễn triển khai, nội dung trên không 

gặp phải vướng mắc cần quy định lại để 

thực thi. Do đó dự thảo mới theo hướng 

sử dụng lại các quy định cũ của Luật 

GDĐT 2005 

36 4 Đề nghị sửa lại điểm đ như sau: Chấm dứt đề nghị giao 

kết hợp đồng … - Trường hợp bên mời giao kết không 

công bố rõ thời hạn trả lời đề nghị giao kết hợp đồng, nếu 

trong vòng 12 (mười hai) giờ hoặc một khoản thời gian 

hợp lý kể từ khi gửi đề nghị giao kết hợp đồng, bên đề 

nghị giao kết không nhận được trả lời đề nghị giao kết 

hợp đồng thì đề nghị giao kết hợp đồng của bên đề nghị 

giao kết được coi là chấm dứt hiệu lực. 

Tiếp thu. Nội dung về hợp đồng điện tử đã 

được điều chỉnh lại nội dung và kết cấu do 

trong quá trình tiếp thu ý kiến góp ý và 

thực tiễn triển khai, nội dung trên không 

gặp phải vướng mắc cần quy định lại để 

thực thi. Do đó dự thảo mới theo hướng 

sử dụng lại các quy định cũ của Luật 

GDĐT 2005 

Viettel 

36 4 điểm d) Chấm dứt đề nghị giao kết hợp đồng 

 Trường hợp bên mời giao kết không công bố rõ thời hạn 

trả lời đề nghị giao kết hợp đồng, nếu trong vòng 12 ( 

mười hai giờ kể từ khi gửi đề nghị giao kết hợp đồng. 

bên đề nghị giao kết không nhận được trả lời đề nghị 

giao kết hợp đồng thì đề nghị giao kết hợp đồng của bên 

đề nghị giao kết được coi là chấm dứt hiệu lực. 

 FPT xin đề nghị Quỷ Bộ làm rõ cơ sở đưa ra mốc thời 

gian là 12 tiếng. 

Tiếp thu. Nội dung về hợp đồng điện tử đã 

được điều chỉnh lại nội dung và kết cấu do 

trong quá trình tiếp thu ý kiến góp ý và 

thực tiễn triển khai, nội dung trên không 

gặp phải vướng mắc cần quy định lại để 

thực thi. Do đó dự thảo mới theo hướng 

sử dụng lại các quy định cũ của Luật 

GDĐT 2005 

FPTIS 

36 4 Tại điểm đ, khoản 4, Điều 36: Đề nghị làm rõ về các 

trường hợp hợp đồng điện tử bị coi là vô hiệu, hậu quả 

pháp lý của hợp đồng điện tử vô hiệu. 

Tiếp thu. Nội dung về hợp đồng điện tử đã 

được điều chỉnh lại nội dung và kết cấu do 

trong quá trình tiếp thu ý kiến góp ý và 

thực tiễn triển khai, nội dung trên không 

Hà Nam 
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gặp phải vướng mắc cần quy định lại để 

thực thi. Do đó dự thảo mới theo hướng 

sử dụng lại các quy định cũ của Luật 

GDĐT 2005 

36 4 Đề xuất điều chỉnh: Nền tảng số hoặc hệ thống giao dịch 

điện tử phải có cơ chế cho phép người sử dụng rà soát để 

xác nhận/ bổ sung hoặc sửa đổi nội dung giao dịch trước 

khi sử dụng chức năng giao kết hoặc đặt hàng trực tuyến 

để gửi đề nghị giao kết hợp đồng 

Tiếp thu. Nội dung về hợp đồng điện tử đã 

được điều chỉnh lại nội dung và kết cấu do 

trong quá trình tiếp thu ý kiến góp ý và 

thực tiễn triển khai, nội dung trên không 

gặp phải vướng mắc cần quy định lại để 

thực thi. Do đó dự thảo mới theo hướng 

sử dụng lại các quy định cũ của Luật 

GDĐT 2005 

VNPT 

36 4 Tại điểm đ, Trên thực tế, đối với việc giao kết hợp đồng 

điện tử, nhất là những hợp đồng có yếu tố nước ngoài 

(một bên chủ thể của hợp đồng là người nước ngoài, sinh 

sống ở nước ngoài; giao kết hợp đồng trên nền tảng số 

nước ngoài...) sẽ có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến hoạt 

động giao kết hợp đồng như lệch múi giờ, chất lượng của 

phương tiện điện tử,... 

 

 Do vậy, kiến nghị cân nhắc điều chỉnh thời hạn trả lời đề 

nghị giao kết hợp đồng là 24 giờ thay vì 12 giờ như tại 

Dự thảo Luật 

Tiếp thu. Nội dung về hợp đồng điện tử đã 

được điều chỉnh lại nội dung và kết cấu do 

trong quá trình tiếp thu ý kiến góp ý và 

thực tiễn triển khai, nội dung trên không 

gặp phải vướng mắc cần quy định lại để 

thực thi. Do đó dự thảo mới theo hướng 

sử dụng lại các quy định cũ của Luật 

GDĐT 2005 

Tập đoàn dầu 

khí 

    Bổ sung về điều kiện có hiệu lực của hợp đồng điện tử, 

quy định về hợp đồng điện tử vô hiệu, cách giải quyết 

các tranh chấp phát sinh của hợp đồng điện tử; hoặc tham 

chiếu đến các quy định pháp luật dân sự về chế định hợp 

đồng 

Tiếp thu. Nội dung về hợp đồng điện tử đã 

được điều chỉnh lại nội dung và kết cấu do 

trong quá trình tiếp thu ý kiến góp ý và 

thực tiễn triển khai, nội dung trên không 

gặp phải vướng mắc cần quy định lại để 

VNPT 
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thực thi. Do đó dự thảo mới theo hướng 

sử dụng lại các quy định cũ của Luật 

GDĐT 2005 

36 4 Tại điểm đ, ý 1: Đề nghị bỏ ý “Việc trả lời chấp nhận 

  sau thời hạn này được coi là một thông điệp mời giao 

kết hợp đồng khác từ phía bên mời giao kết”, sửa lại 

thành “Trường hợp bên mời giao kết có công bố thời  hạn 

trả lời đề nghị giao kết hợp đồng, nếu hết thời hạn này 

mà bên đề nghị giao kết vẫn không nhận được trả lời thì 

đề nghị giao kết hợp đồng chấm dứt hiệu lực. 

 Việc trả lời chấp thuận sau thời hạn này sẽ không có 

hiệu lực như một thông điệp. Các bên giao kết sẽ thực 

hiện một đề nghị giao kết hợp đồng mới”. 

Tiếp thu. Nội dung về hợp đồng điện tử đã 

được điều chỉnh lại nội dung và kết cấu do 

trong quá trình tiếp thu ý kiến góp ý và 

thực tiễn triển khai, nội dung trên không 

gặp phải vướng mắc cần quy định lại để 

thực thi. Do đó dự thảo mới theo hướng 

sử dụng lại các quy định cũ của Luật 

GDĐT 2005 

Thanh Hoá 

36.37 Khác Tại tên gọi Điều 36 quy định về giao kết hợp đồng điện 

tử, đề nghị giao kết, chấp nhận giao kết và hiệu lực hợp 

đồng điện tử. Tuy nhiên, phần nội dung của Điều chưa có 

quy định về hiệu lực hợp đồng điện tử. Do đó, cần 

nghiên cứu, bổ sung thêm. Tương tự, tại tên gọi Điều 37 

có nêu “thực hiện hợp đồng điện tử”; tuy nhiên, nội dung 

Điều chưa có quy định. Do đó, cần nghiên cứu, bổ sung 

thêm. 

Tiếp thu. Nội dung về hợp đồng điện tử đã 

được điều chỉnh lại nội dung và kết cấu do 

trong quá trình tiếp thu ý kiến góp ý và 

thực tiễn triển khai, nội dung trên không 

gặp phải vướng mắc cần quy định lại để 

thực thi. Do đó dự thảo mới theo hướng 

sử dụng lại các quy định cũ của Luật 

GDĐT 2005 

Cần Thơ 

37 3 Tại Điều 37: Đề nghị sửa quy định tại khoản 3 “Hệ thống 

máy chủ được đầu tư hoặc thuê ngoài lưu trữ thông tin 

của cơ quan nhà nước trên môi trường số phải được đặt 

tại Việt Nam” thành “Hệ thống hạ tầng được đầu tư hoặc 

thuê ngoài lưu trữ thông tin của cơ quan nhà nước trên 

môi trường số phải được đặt tại Việt Nam”, vì ngoài máy 

chủ thì việc lưu trữ thông tin còn cần sử dụng thêm các 

Tiếp thu. Nội dung về hợp đồng điện tử đã 

được điều chỉnh lại nội dung và kết cấu do 

trong quá trình tiếp thu ý kiến góp ý và 

thực tiễn triển khai, nội dung trên không 

gặp phải vướng mắc cần quy định lại để 

thực thi. Do đó dự thảo mới theo hướng 

sử dụng lại các quy định cũ của Luật 

Bộ Tài chính 
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thiết bị khác (thiết bị lưu trữ/sao lưu, thiết bị mạng...). GDĐT 2005 

38 Khác Đề nghị làm rõ mức độ được xác thực đảm bảo tin cậy 

được quy định do Theo quy định này của Dự thảo thể 

hiện việc chấp thuận giá trị pháp lý của thông điệp dữ 

liệu thông báo trong quá trình giao kết và thực hiện hợp 

đồng điện tử nếu dữ liệu thông báo đó được xác thực 

đảm bảo tin cậy. Khoản 2 Điều 10 quy định về các mức 

độ tin cậy của thông điệp dữ liệu theo thứ tự với 4 cấp độ 

từ thấp đến cao. Tuy nhiên Điều 38 lại chưa xác định 

được “thông báo được xác thực đảm bảo tin cậy” là 

thông điệp dữ liệu với độ tin cậy ở mức độ nào. 

Tiếp thu do trong quá trình tiếp thu ý kiến 

góp ý và thực tiễn triển khai, nội dung trên 

không thuộc phạm vị điều chỉnh của dự 

thảo mà cần được quy định tại các pháp 

luật chuyên ngành khác. 

VNPT 

38 Khác Đề nghị sửa lại như sau: Trong giao kết và thực hiện hợp 

đồng điện tử, thông báo dưới dạng thông điệp dữ liệu có 

giá trị pháp lý như thông báo bằng văn bản nếu thông 

điệp dữ liệu thông báo được xác thực đảm bảo tin cậy 

Tiếp thu. Nội dung về hợp đồng điện tử đã 

được điều chỉnh lại nội dung và kết cấu do 

trong quá trình tiếp thu ý kiến góp ý và 

thực tiễn triển khai, nội dung trên không 

gặp phải vướng mắc cần quy định lại để 

thực thi. Do đó dự thảo mới theo hướng 

sử dụng lại các quy định cũ của Luật 

GDĐT 2005 

Viettel 

38 Khác Về giá trị pháp lý của thông báo trong giao kết và thực 

hiện hợp đồng điện tử (Điều 38): Bổ sung quy định cụ 

thể mức độ tin cậy của thông báo dưới dạng thông điệp 

dữ liệu cần đạt đến cấp độ bao nhiêu (từ cấp I đến cấp 4) 

thì có giá trị tương đương như thông báo bằng phương 

pháp truyền thống. 

Tiếp thu. Nội dung về hợp đồng điện tử đã 

được điều chỉnh lại nội dung và kết cấu do 

trong quá trình tiếp thu ý kiến góp ý và 

thực tiễn triển khai, nội dung trên không 

gặp phải vướng mắc cần quy định lại để 

thực thi. Do đó dự thảo mới theo hướng 

sử dụng lại các quy định cũ của Luật 

GDĐT 2005 

Bộ Quốc 

Phòng 

38 Khác Dự thảo yêu cầu thông điệp dữ liệu thông báo phải được Tiếp thu. Nội dung về hợp đồng điện tử đã MSB, VCCI 
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xác thực bảo đảm tin cậy. Như đã trình bày ở trên, hiện 

nay có rất nhiều phương thức điện tử đang được sử dụng, 

việc xác thực bảo đảm tin cây là bất khả thi đối với nhiều 

phương thức điện tử. Do đó đề nghị bỏ quy định tại Điều 

này, trong trường hợp có nghi ngờ về tính xác thục của 

thống điệp, có thể yêu cầu giám định của chuyên gia 

tương tự như đối với văn bản giấy 

được điều chỉnh lại nội dung và kết cấu do 

trong quá trình tiếp thu ý kiến góp ý và 

thực tiễn triển khai, nội dung trên không 

gặp phải vướng mắc cần quy định lại để 

thực thi. Do đó dự thảo mới theo hướng 

sử dụng lại các quy định cũ của Luật 

GDĐT 2005 

39 Khác Tại Điều 39, Chương V: Đề nghị đổi tên Điều thành 

“Hợp đồng điện tử mẫu” để phù hợp với nội dung của 

Điều này. 

Tiếp thu. Nội dung về hợp đồng điện tử đã 

được điều chỉnh lại nội dung và kết cấu do 

trong quá trình tiếp thu ý kiến góp ý và 

thực tiễn triển khai, nội dung trên không 

gặp phải vướng mắc cần quy định lại để 

thực thi. Do đó dự thảo mới theo hướng 

sử dụng lại các quy định cũ của Luật 

GDĐT 2005 

Bộ Nội vụ 

39 Khác Tiêu đề của Điều 39 là “Hợp đồng điện tử và hợp đồng 

điện tử mẫu”, tuy nhiên trong nội dung của Điều chỉ quy 

định hợp đồng điện tử mẫu, không đề cập tới hợp đồng 

điện tử. Đề nghị nghiên cứu, chỉnh sửa cho thống nhất 

giữa tên Điều và nội dung của Điều. 

Tiếp thu. Nội dung về hợp đồng điện tử đã 

được điều chỉnh lại nội dung và kết cấu do 

trong quá trình tiếp thu ý kiến góp ý và 

thực tiễn triển khai, nội dung trên không 

gặp phải vướng mắc cần quy định lại để 

thực thi. Do đó dự thảo mới theo hướng 

sử dụng lại các quy định cũ của Luật 

GDĐT 2005 

Bộ Tài chính 

39 1.2 Đề nghị cơ quan soạn thảo quy định và làm rõ thêm nội 

dung về mối liên hệ giữa “Hợp đồng điện tử” và “Hợp 

đồng điện tử mẫu” như tiêu đề nội dung Điều 39, ngoài 2 

nội dung quy định về “Hợp đồng điện tử mẫu” nêu trên 

Tiếp thu. Nội dung về hợp đồng điện tử đã 

được điều chỉnh lại nội dung và kết cấu do 

trong quá trình tiếp thu ý kiến góp ý và 

thực tiễn triển khai, nội dung trên không 

gặp phải vướng mắc cần quy định lại để 

Thừa Thiên 

Huế 
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thực thi. Do đó dự thảo mới theo hướng 

sử dụng lại các quy định cũ của Luật 

GDĐT 2005 

39 2 5. Khoản 2 Điều 39, đề nghị xem xét dẫn chiếu cụ thể 

“trọng tài cung cấp nền tảng hòa giải và/hoặc trọng tài 

trực tuyến được cấp phép” được cấp phép theo quy định 

của pháp luật nào. Trường hợp chưa có quy định, đề nghị 

có quy định về nội dung này. 2 

Tiếp thu. Nội dung về hợp đồng điện tử đã 

được điều chỉnh lại nội dung và kết cấu do 

trong quá trình tiếp thu ý kiến góp ý và 

thực tiễn triển khai, nội dung trên không 

gặp phải vướng mắc cần quy định lại để 

thực thi. Do đó dự thảo mới theo hướng 

sử dụng lại các quy định cũ của Luật 

GDĐT 2005 

Bộ TNMT 

39 2 Khoản 2 Điều 39 dự thảo Luật quy định “tổ chức hòa giải 

và trọng tài cung cấp nền tảng hòa giải và/hoặc trọng tài 

trực tuyến được cấp phép”, đề nghị nghiên cứu làm rõ 

nội dung quy định này, bảo đảm phù hợp với quy định 

của pháp luật về hòa giải, trọng tài thương mại. 

Tiếp thu. Nội dung về hợp đồng điện tử đã 

được điều chỉnh lại nội dung và kết cấu do 

trong quá trình tiếp thu ý kiến góp ý và 

thực tiễn triển khai, nội dung trên không 

gặp phải vướng mắc cần quy định lại để 

thực thi. Do đó dự thảo mới theo hướng 

sử dụng lại các quy định cũ của Luật 

GDĐT 2005 

Bộ Tư pháp 

39 2 Đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét về tính khả thi và sự 

phù hợp của quy định này với các quy định của pháp luật 

hiện hành. Lý do: Việc giải quyết tranh chấp giữa các 

bên trong hợp đồng do các bên thỏa thuận và có thể lựa 

chọn giải quyết qua tự hòa giải hoặc trọng tài hoặc tòa 

án. Quy định của Dự thảo chỉ giới hạn ở hòa giải và trọng 

tài sẽ làm giới hạn quyền lựa chọn của các chủ thể. Ngoài 

ra, việc giải quyết tranh chấp cũng bị giới hạn ở việc phải 

có nền tảng hòa giải/trọng tài trực tuyến sẽ làm hạn chế 

Tiếp thu. Nội dung về hợp đồng điện tử đã 

được điều chỉnh lại nội dung và kết cấu do 

trong quá trình tiếp thu ý kiến góp ý và 

thực tiễn triển khai, nội dung trên không 

gặp phải vướng mắc cần quy định lại để 

thực thi. Do đó dự thảo mới theo hướng 

sử dụng lại các quy định cũ của Luật 

GDĐT 2005 

Viettel 
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quyền lựa chọn giải quyết tranh chấp trực tiếp tại cơ quan 

tố tụng của các bên liên quan. 

Chƣơng VI Dịch vụ tin cậy và hỗ trợ giao dịch điện tử 

Khác   Về Chương IV (dịch vụ tin cậy và hỗ trợ giao dịch điện 

tử): Đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung các quy định cụ 

thể về dịch vụ định danh điện tử, xác thực điện tử và dịch 

vụ tin cậy. Ngoài dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử còn 

có 03 loại hình dịch vụ có chức năng tương đồng, đều 

nhằm xác định tính chính xác của nội dung và người gửi 

dữ liệu điện tử (dịch vụ tin cậy, dịch vụ định danh điện 

tử, xác thực điện tử). Do đó, đề nghị cơ quan soạn thảo 

tiến hành rà soát và thống nhất các quy định trên, nhằm 

tránh nguy cơ chồng chéo quy định về các dịch vụ về xác 

thực điện tử. 

Tiếp thu một phần. Dự thảo Luật đã đưa 

ra quy định về tài khoản định danh điện tử 

và một số vấn đề liên quan tại điều 52. 

Tuy nhiên không quy định chi tiết về dịch 

vụ định danh và xác thực điện tử trong dự 

thảo Luật này nhằm tránh phát sinh các 

dịch vụ kinh doanh có điều kiện chưa 

được quy định. 

Bộ VHTTDL 

Khác   Tại Chương VI và Điều 78 dự thảo Luật quy định về dịch 

vụ tin cậy và tạo lập, xác thực điện tử trong Chính phủ 

điện tử, Chính phủ số: Hiện nay, Thủ tướng Chính phủ 

đã ban hành Quyết định số 34/2021/QĐ-TTg ngày 

08/11/2021 quy định về định danh và xác thực điện tử 

trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ 

liệu căn cước công dân, Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất 

nhập cảnh và Bộ Công an đang được Chính phủ giao xây 

dựng dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác 

thực điện tử. Tài khoản định danh điện tử sẽ là tài khoản 

được sử dụng để thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ 

hành chính công và các hoạt động khác theo nhu cầu của 

tổ chức, cá nhân (trong đó, tài khoản định danh và xác 

thực điện tử được tạo lập bởi hệ thống định danh và xác 

Tiếp thu, đã rà soát để tránh trùng lặp dịch 

vụ định danh và xác thực điện tử 

Bộ Công an 
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thực điện tử của Bộ Công an được sử dụng bắt buộc 

trong giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ hành chính 

công). Do vậy, đề nghị rà soát, chỉnh lý dự thảo Luật cho 

phù hợp, bảo đảm việc ứng dụng, sử dụng tài khoản định 

danh điện tử và xác thực điện tử vào hoạt động của 

Chính phủ điện tử, Chính phủ số, phục vụ các giao dịch 

điện tử và các hoạt động khác theo nhu cầu của tổ chức, 

cá nhân. Trường hợp dịch vụ tin cậy có phạm vi, nội 

dung trùng lặp với dịch vụ định danh và xác thực điện tử 

thì đề nghị cân nhắc lược bỏ khỏi dự thảo Luật này. 

Khác   Điều 22 quy định về điều kiện cung cấp dịch vụ về tài 

khoản giao dịch điện tử; Điều 41 quy định về giấy chứng 

nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ tin cậy, dịch vụ hỗ 

trợ giao dịch điện tử, Điều 42 quy định về điều kiện cung 

cấp dịch vụ tin cậy, Điều 47 quy định về điều kiện cung 

cấp dịch vụ hỗ trợ giao dịch điện tử; Điều 49 quy định về 

điều kiện và chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ 

đánh giá tín nhiệm hệ thống giao dịch điện tử; Điều 50 

quy định về điều kiện và chứng nhận đủ điều kiện cung 

cấp dịch vụ thông tin xếp hạng tín nhiệm số. Tuy nhiên, 

khoản 2 Điều 4 Luật Đầu tư năm 2020 quy định: “Quy 

định về tên ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh, ngành, 

nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện trong các luật khác 

phải thống nhất với Điều 6 và các Phụ lục của Luật Đầu 

tư”. Theo đó, tại Phụ lục IV về kinh doanh có điều kiện 

chỉ quy định đối với dịch vụ chứng thực chữ ký số (Mục 

119), dịch vụ định danh và xác thực điện tử (Mục 131). 

Vì vậy, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo giải trình làm 

rõ về loại hình dịch vụ này, báo cáo Quốc hội xem xét bổ 

Tiếp thu, Hiện dự thảo Luật chỉ còn dịch 

vụ tin cậy gồm (chữ ký điện tử; dấu thời 

gian; thông điệp dữ liệu). Đơn vị chủ trì sẽ 

báo cáo giải trình Quốc hội đối với các 

dịch vụ chưa có quy định tại Luật đầu tư. 

Bộ Tư pháp 
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sung trong Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có 

điều kiện ban hành kèm theo Luật Đầu tư (nếu cần thiết) 

để làm cơ sở quy định điều kiện đầu tư kinh doanh đối 

với các lĩnh vực này. 

Khác   Điều 40, 41, 46, 47 – Dịch vụ hỗ trợ giao dịch điện tử . 

Điều 46 quy định Bộ TT & TT quản lý dịch vụ hỗ trợ 

giao dịch điện tử , bao gồm cả việc cấp và thu hồi giấy 

phép kinh doanh . Điều này quy định trách nhiệm chung 

của Bộ TT & TT đối với tất cả các lĩnh vực liên quan đến 

dịch vụ hỗ trợ giao dịch điện tử , không phân biệt giữa 

các lĩnh vực và doanh nghiệp. Nó có thể tạo ra xung đột 

về thể chế với các cơ quan chính phủ khác , chẳng hạn 

như NHNN , cơ quan hiện đang quản lí việc thanh toán 

Nhiều siêu ứng dụng cung cấp dịch vụ hỗ trợ giao dịch 

điện tử dưới nhiều hình thức , hiện đang nằm dưới sự 

quản lý của các cơ quan nhà nước khác nhau. Họ đang 

tuân thủ việc cấp phép hành chính rộng rãi; do đó, việc 

yêu cầu giấy phép bổ sung về dịch vụ hỗ trợ giao dịch 

điện tử là một gánh nặng hành chính không cần thiết.  

Khuyến nghị: Bỏ việc cấp giấy phép mới cho dịch vụ hỗ 

trợ giao dịch điện tử. 

Tiếp thu: Đã điều chỉnh lại các hoạt động 

của dịch vụ tin cậy, lược bỏ dịch vụ hỗ trợ 

giao dịch điện tử 

Hiệp Hội 

TMĐT Hoa Kỳ 

40 Khác Việc các hiệp hội, cơ quan, tổ chức thực hiện hoạt động 

xếp hạng, đánh giá tín nhiệm là phổ biến trong thực tiễn 

và cũng phù hợp với yêu cầu đảm bảo tính khách quan, 

trung lập trong đánh giá. Do vậy, đề nghị Cơ quan chủ trì 

soạn thảo nghiên cứu, bổ sung thêm chủ thể là các cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền trong việc xếp hạng tín 

nhiệm số và đánh giá tín nhiệm hệ thống giao dịch điện 

Tiếp thu và đã lược bỏ dịch vụ này tại dự 

thảo để tránh phát sinh các dịch vụ kinh 

doanh có điều kiện chưa thực sự cần thiết 

để điều chỉnh hoặc phải quản lý. 

Bộ Công 

Thương 
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tử. 

40 Khác Tại Điều 40 dự thảo Luật quy định về dịch vụ tín nhiệm 

số (gồm đánh giá, xếp hạng tín nhiệm số, đánh giá tín 

nhiệm hệ thống giao dịch điện tử); quy định này làm phát 

sinh thêm thủ tục hành chính cho tổ chức, doanh nghiệp, 

cá nhân. Đồng thời, việc đánh giá mức độ tin cậy của hệ 

thống giao dịch điện tử và cung cấp thông tin về độ tin 

cậy của các đối tượng tham gia giao dịch điện tử là trách 

nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, việc để các tổ 

chức, doanh nghiệp đánh giá, xếp hạng có thể sẽ không 

bảo đảm yếu tố khách quan, minh bạch; do vậy, đề nghị 

cân nhắc chỉnh lý hoặc lược bỏ quy định về dịch vụ n 

Tiếp thu và đã lược bỏ dịch vụ này tại dự 

thảo để tránh phát sinh các dịch vụ kinh 

doanh có điều kiện chưa thực sự cần thiết 

để điều chỉnh hoặc phải quản lý. 

Bộ Công an 

40 Khác Đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu, bổ sung hướng 

dẫn về thủ tục đánh giá rút gọn trong trường hợp tổ chức 

muốn cung cấp nhiều dịch vụ (có thể sử dụng đánh giá 

của hồ sơ đã được cấp phép của dịch vụ liên quan), và 

quy định cụ thể hình thức nộp hồ sơ đề nghị cấp phép và 

nhận kết quả đánh giá theo hướng cho phép thực hiện 

qua hình thức trực tuyến. Đồng thời xem xét về việc 

không quy định chi tiết về trình tự, thủ tục cấp các loại 

giấy phép tại văn bản Luật mà sẽ được cụ thể tại văn bản 

dưới Luật nhằm thuận tiện trong trường hợp thực tiễn 

triển khai cần phải sửa đổi, bổ sung. 

Tiếp thu, bổ sung quy định Chính phủ quy 

định chi tiết trình tự thủ tục (văn bản dưới 

Luật) 

Viettel 

40 1 Điểm d khoản 1 Điều 40 quy định về “chứng thực giao 

dịch, giao kết và hợp đồng điện tử”, đề nghị chỉnh lý 

thành “chứng thực giao dịch, hợp đồng điện tử” để bảo 

đảm chính xác. 

 Theo quy định tại Điều 116 của Bộ luật Dân sự năm 

Tiếp thu và đã lược bỏ dịch vụ này tại dự 

thảo. 

Bộ Tư pháp 
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2015 thì giao dịch dân sự là hợp đồng hoặc hành vi pháp 

lý đơn phương. Tuy nhiên, dự thảo Luật (chương V và 

nhiều nội dung quy định khác) mới chỉ có quy định về 

hợp đồng điện tử mà chưa có quy định liên quan đến 

hành vi pháp lý đơn phương điện tử, đề nghị cơ quan chủ 

trì soạn thảo nghiên cứu, bổ sung 

40 1 đề nghị bổ sung Dịch vụ chứng thực phương pháp chứng 

thực tin cậy được sử dụng để xác định cá nhân, tổ chức 

ký và xác nhận sự chấp thuận của cá nhân, tổ chức đó đối 

với thông tin có trong chúng thư điện tử để phù hợp với 

quy định tại Điều 18, Khoản 3 Dự thảo 

Tiếp thu, đã quy định trong nội hàm của 

dịch vụ chứng thực thông điệp dữ liệu tại 

Điều 30 của dự thảo 

MSB, VCCI 

40 3 Khoản 3 quy định về “dịch vụ thực hiện nhằm đánh giá 

mức độ tin cậy của hệ thống giao dịch điện tử và cung 

cấp thông tin về độ tin cậy của các đối tượng trong giao 

dịch điện tử” , do đó, đề nghị xem xét bổ sung trong Dự 

thảo các hướng dẫn về mức độ tin cậy của hệ thống giao 

dịch điện tử và mức độ tin cậy của đối tượng trong giao 

dịch điện tử tương tự như hướng dẫn về mức độ tin cậy 

của thông điệp dữ liệu tại Điều 10 để làm căn cứ đánh 

giá. 

Tiếp thu và đã lược bỏ dịch vụ này tại dự 

thảo. 

Ngân hàng Nhà 

nước 

40 4 Khoản 4 đề cập đến khái niệm “dịch vụ thông tin tín 

nhiệm số” nhưng khái niệm này chưa được giải thích 

trong Dự thảo, mà chỉ có khái niệm “Dịch vụ tín nhiệm 

số” được giải thích tại Khoản 3, Điều 40. Đề nghị rà soát 

để sử dụng và giải thích thuật ngữ một cách thống nhất. 

Tiếp thu và đã lược bỏ dịch vụ này tại dự 

thảo. 

Ngân hàng Nhà 

nước 

40 4 Tại khoản 4 Điều 40 có quy định “Kinh doanh dịch vụ 

tin cậy, dịch vụ hỗ trợ giao dịch điện tử, dịch vụ thông tin 

tín nhiệm số là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Việc 

Tiếp thu, chỉnh sửa điều này phù hợp quy 

phạm, trách nhiệm tuân thủ tuỳ theo từng 

dịch vụ; rà soát sử dụng thống nhất thành 

Long An 
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kinh doanh dịch vụ tin cậy phải tuân thủ quy định của 

Luật này và quy định của pháp luật có liên quan”: Đề 

nghị điều chỉnh như sau: “Kinh doanh dịch vụ tin cậy, 

dịch vụ hỗ trợ giao dịch điện tử, dịch vụ thông tin tín 

nhiệm số là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Việc 

kinh doanh dịch vụ tin cậy, dịch vụ hỗ trợ giao dịch điện 

tử, dịch vụ thông tin tín nhiệm số phải tuân thủ quy định 

của Luật này và quy định của pháp luật có liên quan”. 

 

 Đề nghị rà soát sử dụng thống nhất từ “nhà cung cấp 

dịch vụ” hay “tổ chức cung cấp dịch vụ” cho toàn dự 

thảo Luật (ví dụ: Điều 40 có đề cập “Dịch vụ tin cậy 

trong giao dịch điện tử (gọi tắt là dịch vụ tin cậy) là các 

dịch vụ do nhà cung cấp dịch vụ thực hiện thông qua môi 

trường mạng nhằm xác minh, chứng thực sự tin cậy trong 

giao dịch điện tử...”, “Dịch vụ hỗ trợ giao dịch điện tử là 

các dịch vụ do nhà cung cấp dịch vụ thực hiện thông qua 

môi trường mạng nhằm hỗ trợ, thúc đẩy, tham gia thực 

hiện một phần hay toàn bộ quá trình giao dịch điện tử”, 

“Dịch vụ tín nhiệm số là các dịch vụ do nhà cung cấp 

dịch vụ thực hiện nhằm đánh giá mức độ tin cậy của hệ 

thống giao dịch điện tử và cung cấp thông tin về độ tin 

cậy của các đối tượng trong giao dịch điện tử”); Trong 

khi đó Điều 47 đề cập “Các tổ chức cung ứng dịch vụ hỗ 

trợ giao dịch điện tử phải đảm bảo đáp ứng đủ các điều 

kiện sau...”, 

tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ. 

40   “Điều 40. Quy định chung đối với dịch vụ tin cậy, dịch 

vụ hỗ trợ giao dịch điện tử, dịch vụ tín nhiệm số: 

 1. Dịch vụ tin cậy bao gồm: 

Tiếp thu và đã thực hiện chỉnh lý Tổng Công ty 

Hàng hải Việt 

Nam 
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 a) Dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử; 

 … 

 3. Dịch vụ tín nhiệm số bao gồm: 

 a) Dịch vụ đánh giá tin nhiệm hệ thống giao dịch điện 

tử; 

 …” 

40 1 Đưa vào Điều 4, Giải thích từ ngữ Tiếp thu và đã thực hiện chỉnh lý VNPT 

40 4 6. Khoản 4 Điều 40, đề nghị xem xét các ngành nghề 

kinh doanh có điều kiện được nêu tại Khoản này để bảo 

đảm thống nhất, đồng bộ với quy định của Luật Đầu tư 

2020. 

Tiếp thu và đã thực hiện rà soát, đảm bảo 

các dịch vụ kinh doanh có điều kiện tuân 

thủ Luật Đầu tư hoặc giải trình Quốc hội 

khi cần thiết. 

Bộ TNMT 

40 6 “thông tin quy định tại mục a, khoản 2 cho tổ chức cung 

cấp dịch vụ..." Đề nghị điều chỉnh mục thành điểm cho 

đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật và bổ sung nội dung đó quy định tại Điều nào 

để đảm bảo tính khả thi khi Luật được ban hành. 

Tiếp thu và đã thực hiện chỉnh lý điểm, 

mục, tên điều phù hợp. 

Tổng công ty 

đường sắt VN 

41 Khác Điều 41 về Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp 

dịch vụ tin cậy, dịch vụ hỗ trợ giao dịch điện tử: Đề 

nghị nghiên cứu, bổ sung nội dung quy định tại dự 

thảo Luật (Điều này hiện không có nội dung mà chỉ 

giao Bộ TT&TT quy định cụ thể). 

Tiếp thu và đã thực hiện chỉnh lý bổ sung, 

giao Chính phủ quy định chi tiết về hồ sơ 

đề nghị cấp Giấy chứng nhận và chỉnh sửa 

tên điều phù hợp 

Bộ KHCN 

41 Khác Tại Điều 41: Đề nghị rà soát việc giao nhiệm vụ cho Bộ 

Thông tin và Truyền thông quy định cụ thể về “a) Trình 

tự, thủ tục, đăng ký hoạt động cung cấp dịch vụ”, “c) Thủ 

tục cấp, gia hạn, tạm đình chỉ, thay đổi nội dung, cấp lại, 

thu hồi tạm thời, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện 

cung cấp dịch vụ”…, do các nội dung này thuộc thủ tục 

hành chính, không thuộc thẩm quyền quy định của cấp 

Tiếp thu và đã thực hiện chỉnh lý bổ sung, 

giao Chính phủ quy định chi tiết về hồ sơ 

đề nghị cấp Giấy chứng nhận và chỉnh sửa 

tên điều phù hợp 

Bộ Tài chính 
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Bộ (theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật năm 2014). 

41 Khác Khoản 1 Điều 22 dự thảo Luật quy định: “Dịch vụ về tài 

khoản giao dịch điện tử bảo đảm là dịch vụ tạo lập, lưu 

trữ, quản lý, duy trì tài khoản giao dịch điện tử bảo đảm, 

cung cấp thông tin giao dịch làm minh chứng theo yêu 

cầu của chủ tài khoản cho bên thứ 3”. Điều kiện cung cấp 

dịch vụ về tài khoản giao dịch đảm bảo quy định tại Điều 

41 Luật này (Điều 41 là Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

cung cấp dịch vụ tin cậy, dịch vụ hỗ trợ giao dịch điện 

tử). 

 Như vậy, dịch vụ về tài khoản giao dịch điện tử bảo đảm 

về bản chất cũng là một loại hình dịch vụ tin cậy, giúp 

xác định tính tin cậy cho chủ tài khoản đó. Tuy nhiên, 

việc xác mình tài khoản giao dịch điện tử bảo đảm có thể 

liên quan đến các dữ liệu cá nhân của người đó như số 

căn cước công dân, mã số thuế v.v…. Việc cho phép bên 

thứ ba có thể tiếp cận và lưu trữ dữ liệu cá nhân như vậy 

có thể đi ngược lại các nguyên tắc bảo vệ dữ liệu cá nhân 

và bảo mật thông tin cá nhân đã được quy định tại các 

văn bản luật khác như Luật An ninh mạng, Luật An toàn 

thông tin mạng v.v… Do đó, đề nghị Cơ quan chủ trì 

soạn thảo rà soát lại tính khả thi khi quy định về loại hình 

dịch vụ trên, đồng thời xin ý kiến của Bộ Công An về nội 

dung trên. 

Tiếp thu và đã lược bỏ dịch vụ này tại dự 

thảo. 

Bộ Công 

Thương 

41 Khác - Điều 41 dự thảo Luật giao Bộ Thông tin và Truyền 

thông quy định cụ thể về trình tự, thủ tục, đăng ký hoạt 

động cung cấp dịch vụ (điểm a); thủ tục cấp, gia hạn, tạm 

đình chỉ, thay đổi nội dung, cấp lại, thu hồi tạm thời, thu 

Tiếp thu, chỉnh sửa tại dự thảo Luật. Lược 

bỏ nội dung 'các điều kiện cần thiết khác'; 

đồng thời bổ sung trách nhiệm quy định 

chi tiết các điều kiện cung cấp dịch vụ của 

Bộ VHTTDL 
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hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ (điểm 

c). Cơ quan chủ trì soạn thảo cần làm rõ sự khác biệt 

giữa hai nội dung này vì giấy chứng nhận đủ điều kiện 

cung cấp dịch vụ thực chất là kết quả của việc đăng ký 

hoạt động cung cấp dịch vụ; do đó việc đề nghị cấp, gia 

hạn, tạm đình chỉ, thay đổi nội dung, cấp lại, thu hồi tạm 

thời, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch 

vụ và thủ tục đăng ký hoạt động cung cấp dịch vụ về bản 

chất là như nhau. 

 - Điểm b Điều 41 dự thảo Luật quy định Bộ trưởng Bộ 

Thông tin và Truyền thông quy định cụ thể về “Tiêu 

chuẩn kỹ thuật và các điều kiện cần thiết khác đối với 

hoạt động cung cấp dịch vụ”. Cơ quan chủ trì soạn thảo 

nên quy định rõ các điều kiện cần thiết khác sẽ được giao 

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định, tránh 

việc quy định thêm điều kiện ngoài những điều kiện đã 

được quy định tại các Điều 42, 47, 49 dự thảo Luật. 

Chính phủ. 

41 1 Đề nghị bổ sung khoản 1 mới theo hướng: (1) Giấy chức 

nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ tin cậy, dịch vụ hỗ 

trợ giao dịch điện tử là văn bản bằng bản giấy hoặc bản 

điện tử ghi lại những thông tin về ……. mà … cấp cho 

nhà cung cấp dịch vụ; (2) Bộ Thông tin và Truyền thông 

quy định cụ thể về các nội dung sau đây:… 

Tiếp thu và đã thực hiện chỉnh lý bổ sung, 

giao Chính phủ quy định chi tiết về hồ sơ 

đề nghị cấp Giấy chứng nhận và chỉnh sửa 

tên điều phù hợp 

BHXHVN 

41,42,

43 

Khác Tại Điều 41, 42, 45 dự thảo Luật quy định về điều kiện 

chung đối với dịch vụ tin cậy và điều kiện riêng đối với 

chứng thực hợp đồng điện tử có một số điều kiện: có 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ tin cậy; 

điều kiện về kỹ thuật, hệ thống công nghệ thông tin, giải 

pháp công nghệ, bảo đảm tính toàn vẹn dữ liệu, phương 

Tiếp thu và đã lược bỏ dịch vụ này tại dự 

thảo. 

Bộ Công 

Thương 
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án định danh và chứng thực điện tử của các bên liên quan 

đến hoạt động chứng thực hợp đồng điện tử, … mà đã 

được quy định tại pháp luật chuyên ngành và thực thi tốt 

trong thực tiễn như Nghị định 52/2013/NĐ-CP về thương 

mại điện tử. 

 Trong trường hợp một doanh nghiệp cung cấp dịch vụ 

chứng thực hợp đồng điện tử, trước khi cung cấp dịch vụ, 

doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện sau: (i) phải 

Đăng ký đảm bảo tin cậy trong hoạt động của hệ thống 

giao dịch điện tử (theo khoản 1 Điều 52 dự thảo Luật, do 

dịch vụ này được thực hiện trên nền tảng của hệ thống 

giao dịch điện tử); (ii) phải có Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện cung cấp dịch vụ tin cậy (theo Điều 41 dự thảo 

Luật); (iii) phải Đăng ký cung cấp dịch vụ chứng thực 

hợp đồng điện tử theo pháp luật chuyên ngành (theo quy 

định tại Nghị định số 52/2013/NĐ-CP); (iv) ngoài ra, các 

tổ chức này phải thực hiện các thủ tục hành chính khác 

về dịch vụ số, nền tảng số tại dự thảo Luật này. Như vậy, 

quy định của dự thảo như hiện nay rất chồng chéo, dẫn 

đến doanh nghiệp phải thực hiện nhiều thủ tục hành 

chính và không rõ ràng về thẩm quyền. 

41.42 Khác Trong dự thảo Luật đang bị trùng nhiều ý với nội dung 

của Nghị định 52 / 2013 / NĐ CP về thương mại điện tử. 

Việc này có thể dẫn tới khó khăn cho doanh nghiệp trong 

việc xin cấp phép đối với các cơ quan Nhà nước, không 

phân định rõ về mặt thẩm quyền cấp giấy phép thuộc Cơ 

quan Nhà nước nào 

Tiếp thu và đã thực hiện chỉnh lý, quy 

định rõ thẩm quyền (tuân thủ pháp luật 

chuyên ngành) 

FPTIS 

42 Khác Tại điểm b khoản 1 Điều 42 sửa đổi, bổ sung như sau: 

“Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, tổ 

Tiếp thu và đã thực hiện chỉnh lý Bộ Quốc 
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chức là công dân Việt Nam và thưởng trú tại Việt Nam”. Phòng 

42 Khác Tại Điều 42: Quy định tại điểm a khoản 1 về điều kiện 

đối với chủ thể và nhân sự cung cấp dịch vụ tin cậy “Là 

doanh nghiệp, tổ chức được thành lập theo quy định của 

pháp luật Việt Nam thực hiện hoạt động đầu tư kinh 

doanh tại Việt Nam” không áp dụng được cho các trường 

hợp chủ thể cung cấp dịch vụ tin cậy là cơ quan nhà nước 

(Ban Cơ yếu Chính phủ cung cấp dịch vụ chứng thực chữ 

ký số, dịch vụ cấp dấu thời gian; Ủy ban nhân dân các 

cấp cung cấp dịch vụ chứng thực thông điệp dữ liệu và 

chứng thư điện tử). Đề nghị rà soát lại quy định này. 

Bảo lưu do cụm từ 'tổ chức' có bao hàm cả 

cơ quan nhà nước theo thẩm quyền. 

Bộ Tài chính 

42 5 - Về điều kiện hoạt động của tổ chức cung cấp dịch vụ 

tin cậy đối với dịch vụ chứng thực (cấp dấu) thời gian tại 

Điều 42 của dự thảo đề nghị nghiên cứu cơ chế đánh giá 

công nhận năng lực cung cấp các dịch vụ dán nhãn thời 

gian. Các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực thời gian 

đáp ứng các tiêu chí yêu cầu của chương trình để được 

công nhận như: vấn đề kỹ thuật; quản lý và vận hành; cơ 

sở vật chất; an ninh mạng,…; 

 - Đề nghị nghiên cứu sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 40 

của dự thảo như sau:  

 “5. Nguồn thời gian của các tổ chức cung cấp dịch vụ tin 

cậy phải tuân theo quy định của pháp luật về nguồn thời 

gian chuẩn đo lưởng quốc gia.  

 Đồng hồ của máy chủ thời gian của các tổ chức cung cấp 

dịch vụ tin cậy phải được định kỳ hiệu chuẩn / kiểm định 

theo pháp luật về đo lường và bảo đảm duy trì độ chính 

xác trong quá trình sử dụng.”. 

 Lý do: Nguồn thời gian chuẩn đo lường quốc gia là 

Tiếp thu và đã thực hiện chỉnh lý như sau: 

 - Dịch vụ cấp dấu thời gian tại dự thảo 

hiện đã quy định một số điều kiện cung 

cấp dịch vụ; 

 -Tiếp thu nội dung đồng hồ của máy 

chủ... và giao Chính phủ (T) quy định chi 

tiết các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. 

Tổng cục Đo 

lường chất 

lượng 
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chuẩn đo lường quốc gia về thời gian được phê duyệt 

theo quy định của Luật Đo lường. Các đồng hồ (có thể là 

đồng hồ của máy tính chủ chuyên dùng...) của tổ chức 

cung cấp dịch vụ để cung cấp thời gian cho mỗi giao dịch 

là phương tiện đo thời gian. Để đảm bảo tính thống nhất 

minh bạch, khách quan, chính xác, công bằng do tổ chức 

cung cấp dịch vụ tin cậy trong giao dịch điện tử thực hiện 

thì đồng hồ của máy chủ thời gian của các tổ chức cung 

cấp dịch vụ tin cậy phải được kiểm soát đo lường (kiểm 

định, hiệu chuẩn) theo quy định của pháp luật về đo 

lường. 

42 2 Ký quỹ không kỳ hạn tại một ngân hàng thương mại hoạt 

động tại Việt Nam để giải quyết các rủi ro và các khoản 

đền bù có thể xảy ra trong quá trình cung cấp dịch vụ do 

lỗi của Tổ chức cung cấp dịch vụ tin cậy thanh toán chi 

phi tiếp nhận và duy trì cơ sở dữ liệu trong trường hợp bị 

thu hồi giấy chứng nhận. 

 FPT đề nghị Quý Bộ nêu rõ nguyên tắc tính toán số tiền 

ký quỹ cần thiết được nêu trong mục này. 

Tiếp thu và sẽ quy định giá trị ký quỹ sẽ 

được quy định chi tiết tại các văn bản 

hướng dẫn Luật. 

FPTIS 

43 Khác Bổ sung 01 khoản tại Điều 43, cụ thể như sau: “4a. Ban 

Cơ yếu Chính phủ quản lý, duy trì dịch vụ cấp dấu thời 

gian phục vụ chứng thực chữ ký điện tử chuyên dùng 

Chính phủ”. 

Cơ quan chủ trì soạn thảoBảo lưu, lý do: 

Ban Cơ yếu Chính phủ thực hiện theo 

chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được 

giao. 

Ban Cơ yếu 

Chính phủ 

43 Khác - Cấp dấu thời gian (Điều 43) Bổ sung 01 khoản, cụ thể: 

“4. Ban Cơ yếu Chính phủ quản lý, duy trì dịch vụ cấp 

dấu thời gian phục vụ chứng thực chữ ký điện tử chuyên 

dùng Chính phủ”. 

 Lý do: Bảo đảm phù hợp với khoản 5 Điều 2 Nghị định 

Cơ quan chủ trì soạn thảoBảo lưu, lý do: 

Ban Cơ yếu Chính phủ thực hiện theo 

chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được 

giao. 

Bộ Quốc  

 Phòng 
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số 09 / 2014 / NĐ - CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Ban Cơ yếu Chính phủ 

43 1 Đưa vào Điều 4, Giải thích từ ngữ và định nghĩa lại do 

Hiện tại đang định nghĩa chứng thư điện tử thời gian 

tương đương với dấu thời gian điện tử là không chính 

xác, cụ thể là không phù hợp với nội dung ở Khoản 3 

(nội dung của chứng thư) 

Tiếp thu và đã thực hiện chỉnh lý VNPT 

43 2 Các nghiệp vụ liên quan tới chứng thƣ cần đồng bộ 

với nhau tƣơng tự nhƣ tại Điều 30 khoản 1 

Tiếp thu và đã thực hiện chỉnh lý VNPT 

44 1 Đƣa vào Điều 4, Giải thích từ ngữ. Và đề xuất mô tả 

rõ hơn nội hàm các khái niệm: chứng thƣ điện tử 

thông điệp sự khác nhau giữa chứng thƣ điện tử và 

chứng thƣ điện tử thông điệp; phân biệt giữa tổ chức 

cung cấp dịch vụ chứng thực điện tử và tổ chức cung 

cấp dịch vụ chứng thực thông điệp. 

Tiếp thu và đã thực hiện chỉnh lý VNPT 

44 2 Các nghiệp vụ liên quan tới chứng thư cần đồng bộ với 

nhau tương tự như tại Điều 30 khoản 1 

Tiếp thu và đã thực hiện chỉnh lý VNPT 

45 Khác Đề nghị Cơ quan chủ trì soạn thảo cân nhắc kỹ về sự cần 

thiết, tính khả thi và hợp lý của quy định về loại hình 

dịch vụ chứng thực giao dịch, giao kết và hợp đồng điện 

tử (với nội hàm dịch vụ theo quy định tại Điều 45 là “xác 

minh, xác thực hoặc chứng thực mức độ tin cậy của giao 

dịch, giao kết hợp đồng điện tử). Việc xác thực mức độ 

tin cậy của giao dịch, giao kết và hợp đồng có thể bao 

hàm cả việc xác minh năng lực hành vi của chủ thể, tính 

hợp pháp của giao dịch hoặc tài sản giao dịch… là những 

vấn đề vượt quá năng lực cũng như thẩm quyền của 

Tiếp thu và đã thực hiện chỉnh lý. Hiện dự 

thảo đã chỉnh sửa còn dịch vụ chữ ký điện 

tử, dấu thời gian, thông điệp dữ liệu mang 

tính cần thiết, là dịch vụ tin cậy; chỉ doanh 

nghiệp đủ năng lực, điều kiện mới có thể 

cung cấp dịch vụ; dự thảo Luật cũng đã 

quy định các nội dung kỹ thuật; chi tiết do 

Chính phủ quy định. 

Bộ Công 

Thương 
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doanh nghiệp cung cấp dịch vụ. 

 Với vai trò là luật khung về giao dịch điện tử, đặt trong 

tương quan với các luật chuyên ngành, Luật này chỉ nên 

quy định các vấn đề kỹ thuật nhằm đảm bảo độ tin cậy 

của thông điệp dữ liệu như chữ ký điện tử, dấu thời gian, 

chứng thư điện tử, chứng thực thông điệp dữ liệu (và các 

dịch vụ tin cậy tương ứng). Còn việc áp dụng các yếu tố 

kỹ thuật nói trên ở mức độ nào để chứng thực cho giao 

dịch, giao kết và hợp đồng điện tử trong từng lĩnh vực 

chuyên ngành (ngân hàng, bảo hiểm, tài chính, thương 

mại, dân sự…) thì cần thực hiện theo quy định của pháp 

luật chuyên ngành 

45 1 Đưa vào Điều 4, Giải thích từ ngữ. Và đề xuất mô tả rõ 

hơn nội hàm của khái niệm chứng thư điện tử giao dịch, 

sự khác nhau giữa các chứng thư điện tử khác với chứng 

thư điện tử giao dịch, cách thức phân biệt giữa nhà cung 

cấp dịch vụ chứng thực điện tử và nhà cung cấp dịch vụ 

chứng thực giao dịch 

Tiếp thu và đã lược bỏ dịch vụ này tại dự 

thảo. 

VNPT 

45 2 Các nghiệp vụ liên quan tới chứng thư cần đồng bộ với 

nhau tương tự như tại Điều 30 khoản 1 

Tiếp thu và đã thực hiện chỉnh lý VNPT 

45 2 điểm d khoản 8 Điều 45 quy định Bộ Thông tin và 

Truyền thông quy định chi tiết về hoạt động của dịch vụ 

chứng nhận tài khoản giao dịch điện tử tin cậy, đề nghị 

làm rõ đây là dịch vụ gì, có phải là ngành, nghề đầu tư 

kinh doanh có điều kiện hay không? Nếu có, đề nghị cân 

nhắc nghiên cứu, giải trình, báo cáo Quốc hội xem xét bổ 

sung trong Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có 

điều kiện ban hành kèm theo Luật Đầu tư để làm cơ sở 

Tiếp thu và đã lược bỏ dịch vụ này tại dự 

thảo. 

Bộ Tư pháp 
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quy định điều kiện đầu tư kinh doanh đối với lĩnh vực 

này. 

46 Khác Tiêu đề của điều quy định về nguyên tắc hỗ trợ giao dịch 

điện tử. Tuy nhiên, nội dung của điều quy định về dịch 

vụ hỗ trợ giao dịch điện tử, nguyên tắc thực hiện hỗ trợ 

trong giao dịch điện tử, quyền và trách nhiệm của tổ chức 

cung cấp, tổ chức sử dụng dịch vụ hỗ trợ giao dịch điện 

tử, trách nhiệm của Bộ Thông tin và Truyền thông. Đề 

nghị quy định thống nhất tiêu đề và nội dung của Điều. 

Tiếp thu và đã thực hiện chỉnh lý Tiền Giang 

46 1 Khoản 1 Điều 46 dự thảo Luật quy định: “Dịch vụ hỗ trợ 

giao dịch là dịch vụ trong đó nhà cung cấp dịch vụ được 

ủy quyền thực hiện một số hoặc toàn bộ các công đoạn 

của quá trình giao dịch điện tử”. 

 Nội hàm khái niệm “dịch vụ hỗ trợ giao dịch điện tử” 

như trên còn rất mơ hồ, chưa rõ bao gồm các loại hình 

dịch vụ cụ thể gì, thậm chí có thể hiểu bao gồm các dịch 

vụ trung gian trong một số lĩnh vực chuyên ngành (thuế, 

bảo hiểm, chứng khoán, ngân hàng-tài chính, thương 

mại) và một số dịch vụ của nền tảng số. Từ đó, thiếu căn 

cứ để có thể xây dựng các quy định về quyền và trách 

nhiệm của tổ chức cung cấp dịch vụ hỗ trợ giao dịch điện 

tử tại khoản 3, 4 Điều 46, điều kiện cung cấp dịch vụ tại 

Điều 47 cũng như chưa có căn cứ để giao trách nhiệm 

cho Bộ Thông tin và Truyền thông trong việc ban hành 

theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật về dịch 

vụ này tại điểm a khoản 7 Điều 46. Do đó, đề nghị cơ 

quan chủ trì soạn thảo làm rõ nội hàm khái niệm, có phân 

loại cụ thể các dịch vụ thuộc phạm vi loại hình dịch vụ 

trên, từ đó mới có căn cứ để quy định trách nhiệm của 

Tiếp thu và đã lược bỏ dịch vụ này tại dự 

thảo để tránh phát sinh các dịch vụ kinh 

doanh có điều kiện chưa thực sự cần thiết 

để điều chỉnh hoặc phải quản lý. 

Bộ Công 

Thương 
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các bên. 

46 1 Đề nghị bỏ nội dung quy định tại khoản 1 Điều 46 dự 

thảo Luật (nguyên tắc hỗ trợ giao dịch điện tử) vì nội 

dung này đã đƣợc quy định tại khoản 2 Điều 40 dự 

thảo Luật này. 

Tiếp thu và đã lược bỏ dịch vụ này tại dự 

thảo. 

Bộ Công an 

46 6 - Tại Khoản 6 Điều 46; Khoản 1 Điều 77: không có hoặc 

thiếu Điểm đ, đề 

 nghị cơ quan soạn thảo xem xét lại thứ tự các điểm tại 

các Khoản này để đảm bảo 

 thống nhất trong toàn bộ nội dung Luật hoặc bổ sung nội 

dung của điểm đ (nếu có). 

Tiếp thu và đã thực hiện chỉnh lý Lai Châu 

46 7 7. Điểm b khoản 7 Điều 46, đề nghị xem xét quy định 

trách hiệm của Bộ Thông tin và Truyền thông về dịch vụ 

hỗ trợ giao dịch điện tử: “Cấp, thu hồi Giấy chứng nhận 

hoạt động cung cấp dịch vụ hỗ trợ giao dịch điện tử”. 

Tuy nhiên, dự thảo Luật không có quy định cụ thể trình 

tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận hoạt động cung cấp dịch 

vụ hỗ trợ giao dịch điện tử. Trường hợp không quy định 

tại dự thảo Luật, đề nghị có điều khoản giao Chính phủ 

quy định chi tiết nội dung này. 

Tiếp thu và đã thực hiện chỉnh lý bổ sung, 

giao Chính phủ quy định chi tiết về hồ sơ 

đề nghị cấp Giấy chứng nhận và chỉnh sửa 

tên điều phù hợp 

Bộ TNMT 

46 7 Tại điểm b khoản 7 Điều 46 dự thảo Luật, đề nghị bổ 

sung quy định “cấp lại, cấp đổi” Giấy chứng nhận hoạt 

động cung cấp dịch vụ hỗ trợ giao dịch điện tử đề bảo 

đảm thuận lợi trong quá trình thực hiện pháp luật và 

thống nhất quy định tại khoản 7 Điều này. 

Tiếp thu và đã thực hiện chỉnh lý bổ sung, 

giao Chính phủ quy định chi tiết về hồ sơ 

đề nghị cấp Giấy chứng nhận và chỉnh sửa 

tên điều phù hợp 

Bộ Công an 

47 Khác Tại Điều 47 dự thảo Luật quy định về điều kiện cung cấp 

dịch vụ hỗ trợ giao dịch điện tử. Tuy nhiên, nội dung 

điều này ngoài quy định về điều kiện cung cấp dịch vụ 

Tiếp thu và đã thực hiện chỉnh lý Kon Tum 
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hỗ trợ giao dịch điện tử còn quy định về quy trình, thủ 

tục đăng ký cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp 

dịch vụ hỗ trợ giao dịch điện tử; hồ sơ đề nghị cấp Giấy 

chứng nhận hoạt động cung ứng dịch vụ hỗ trợ giao dịch 

điện tử; thời hạn Giấy chứng nhận; thu hồi Giấy chứng 

nhận; cấp lại Giấy chứng nhận. Vì vậy, đề nghị Ban soạn 

thảo xem xét, chỉnh lý lại tên của Điều 47 để đảm bảo sự 

thống nhất, tương thích giữa tên và nội dung của điều 

này. Bên cạnh đó, tại Điều 47 dự thảo Luật, chỉ quy định 

các khoản 3, 4, 5, 6 và 7 nhưng lại không quy định khoản 

1 và khoản 2, do vậy, đề nghị xem xét, quy định các 

khoản của điều này cho phù hợp. 

 Tương tự, đề nghị Ban soạn thảo xem xét, chỉnh lý lại 

tên của Điều 46 cho phù hợp với nội dung của điều này. 

47 Khác Tại Điều 47, không có các khoản 1, 2 chỉ có các khoản 3-

7. 

Tiếp thu và đã thực hiện chỉnh lý Hội Vô tuyến 

điện tử 

47 Khác Về cách trình bày: Điều 47 có khoản 3 đến khoản 7 

nhưng không có khoản 1 và khoản 2. Do đó, đề nghị xem 

xét, quy định các khoản của Điều cho phù hợp. 

Tiếp thu và đã thực hiện chỉnh lý Tiền Giang 

47 Khác Điều 47 quy định về điều kiện cung cấp dịch vụ hỗ trợ 

giao dịch điện tử đề nghị bổ sung khoản 1, khoản 2 cho 

phù hợp. 

Tiếp thu và đã thực hiện chỉnh lý Tổng Công ty 

đường sắt VN 

47 Khác Tương tự Điều 46: Tiêu đề Điều 47 quy định về điều 

kiện cung cấp dịch vụ hỗ trợ giao dịch điện tử. Tuy 

nhiên, nội dung Điều ngoài quy định về điều kiện cung 

cấp dịch vụ hỗ trợ giao dịch điện tử còn quy định về quy 

trình, thủ tục đăng ký cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

cung cấp dịch vụ hỗ trợ giao dịch điện tử; hồ sơ đề nghị 

Tiếp thu và đã thực hiện chỉnh lý Tiền Giang 
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cấp Giấy chứng nhận hoạt động cung ứng dịch vụ hỗ trợ 

giao dịch điện tử; thời hạn Giấy chứng nhận; thu hồi 

Giấy chứng nhận; cấp lại Giấy chứng nhận. Đề nghị quy 

định thống nhất tiêu đề và nội dung của Điều. 

47 Khác Đề nghị xem xét bổ sung quy định cơ quan, người có 

thẩm quyền cấp, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

cung cấp dịch vụ hỗ trợ giao dịch điện tử. 

Tiếp thu và đã thực hiện chỉnh lý bổ sung, 

giao Chính phủ quy định chi tiết về hồ sơ 

đề nghị cấp Giấy chứng nhận và chỉnh sửa 

tên điều phù hợp 

Tiền Giang 

47 Khác Đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát chỉnh sửa lại thứ tự 

các khoản, điểm tại Điều 47 dự thảo Luật. 

Tiếp thu và đã thực hiện chỉnh lý Quảng Ninh 

47 Khác Đề nghị thống nhất nội dung : bản sao chứng thực hoặc 

bản sao có công chứng (quy định tại Điều 50, khoản 9, 

điểm b). 

Tiếp thu và đã thực hiện chỉnh lý, Sử dụng 

thống nhất thuật ngữ bảo sao công chứng 

Gia Lai 

47 1 Dự thảo quy định hoạt động cung ứng dịch vụ hỗ trợ giao 

dịch điện tử là một trong các hoạt động kinh doanh chính 

của tổ chức. Đề nghị sửa điều kiện nói trên thành “là một 

trong các hoạt động kinh doanh của tổ chức” để không 

hạn chế việc pháp luật chuyên ngành yêu cầu doanh 

nghiệp phải thực hiện một số dịch vụ hỗ trợ giao dịch 

điện tử nhưng lại không coi có là hoạt động kinh doanh 

chính 

Tiếp thu và đã lược bỏ dịch vụ này tại dự 

thảo. 

MSB, VCCI 

47 1.2 - Đề nghị rà soát, chỉnh sửa lại các khoản cho chính xác. 

Dự thảo bị thiếu khoản 1, khoản 2. 

 - Tại khoản a: “Là doanh nghiệp có giấy chứng nhận 

đăng ký kinh doanh, trong đó hoạt động cung ứng dịch 

vụ hỗ trợ giao dịch điện tử là một trong các hoạt động 

kinh doanh chính của tổ chức”. 

 Đề nghị sửa lại như sau: “Là doanh nghiệp, có hoạt động 

Tiếp thu và đã thực hiện chỉnh lý Gia Lai 
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cung ứng dịch vụ hỗ trợ giao dịch điện tử là một trong 

các hoạt động kinh doanh chính của tổ chức”. Tương tự, 

đề nghị xem xét, chỉnh sửa tại các nội dung khác của dự 

thảo. 

 Lý do: để thành lập doanh nghiệp, bắt buộc phải có giấy 

chứng nhận đăng ký kinh doanh 

47 1.2 Đề nghị rà soát số thứ tự các khoản thuộc Điều này (thiếu 

khoản 1, 2). 

Tiếp thu và đã thực hiện chỉnh lý Bộ Tài chính 

47 3 Tại khoản 3, điểm e: “Giấy phép thành lập hoặc đăng ký 

kinh doanh do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp, 

Điều lệ tổ chức và hoạt động của tổ chức (bản sao chứng 

thực).” 

 + Đề nghị xem xét lại việc nộp bản sao chứng thực đối 

với các hồ sơ cấp giấy chứng nhận hoạt động. Vì hiện 

nay, đang đẩy mạnh hoạt động chuyển đổi số, đẩy mạnh 

giao dịch điện tử, tăng cường khai thác các hệ thống 

thông tin, cơ sở dữ liệu để hạn chế việc nộp các giấy tờ, 

hồ sơ trong thực hiện các thủ tục hành chính, …; nhưng 

yêu cầu doanh nghiệp phải chứng thực hồ sơ là chưa hợp 

lý. Tương tự, đề nghị xem xét, chỉnh sửa tại các nội dung 

khác của dự thảo. 

Tiếp thu và đã thực hiện chỉnh lý bổ sung, 

giao Chính phủ quy định chi tiết về hồ sơ 

đề nghị cấp Giấy chứng nhận và chỉnh sửa 

tên điều phù hợp 

Gia Lai 

47 3.4 8. Điều 47, đề nghị nghiên cứu các nội dung sau: - Điều 

47 không có khoản 1, khoản 2, đề nghị thiết kế điều 

khoản điểm theo quy định của pháp luật về ban hàn văn 

bản quy phạm pháp luật. - Điểm a khoản 3, đề nghị bổ 

sung quy định cụ thể cách thức nộp hồ sơ đề nghị cấp 

giấy chứng nhận, bảo đảm bao gồm cả hình thức trực 

tuyến thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện 

Tiếp thu và đã thực hiện chỉnh lý bổ sung, 

giao Chính phủ quy định chi tiết về hồ sơ 

đề nghị cấp Giấy chứng nhận và chỉnh sửa 

tên điều phù hợp 

Bộ TNMT 
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tử. - Khoản 4, đề nghị xem xét các giấy tờ trong hồ sơ đề 

nghị cấp giấy phép để bảo đảm đơn giản giấy tờ công 

dân. - Trường hợp không quy định tại dự thảo Luật, đề 

nghị có điều khoản giao Chính phủ quy định chi tiết nội 

dung này. 

47 6 Đề nghị rà soát nội dung tại gạch đầu dòng thứ 2 của 

điểm b khoản 6 “Ngay khi nhận đƣợc thông báo bằng 

văn bản của cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền cấp 

chứng nhận về việc thu hồi Giấy chứng nhận cung 

ứng dịch vụ trung gian trong giao dịch điện tử…”, vì 

khoản này quy định về quy trình, thủ tục thu hồi 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ hỗ 

trợ giao dịch điện tử. 

Tiếp thu và đã thực hiện chỉnh lý bổ sung, 

giao Chính phủ quy định chi tiết về hồ sơ 

đề nghị cấp Giấy chứng nhận và chỉnh sửa 

tên điều phù hợp 

Bộ Tài  

 chính 

47 6 Tại Khoản 6 Điều 47 về việc thu hồi giấy chứng nhận 

dịch vụ hỗ trợ giao dịch điện tử, có nêu điều kiện thu hồi 

là: Trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày được cấp Giấy 

chứng nhận, tổ chức đó không tiến hành triển khai hoạt 

động cung ứng dịch vụ. 

 Việc thu hồi có thể xảy ra trong nhiều tình huống, Luật 

chỉ nêu 1 tình huống này là không đủ; ví dụ như: đã triển 

khai dịch vụ nhưng để xảy ra sự cố an toàn dữ liệu, gây 

thiệt hại cho các bên liên quan sử dụng thì nhà nước cũng 

nên thu hồi giấy phép. Đề nghị xem xét, bổ sung. 

Tiếp thu và đã thực hiện chỉnh lý bổ sung, 

giao Chính phủ quy định chi tiết về hồ sơ 

đề nghị cấp Giấy chứng nhận và chỉnh sửa 

tên điều phù hợp 

Đà Nẵng 

48 Khác Đề nghị làm rõ vai trò của “Tổ chức cung cấp dịch vụ 

thông tin tín nhiệm số quốc gia” trong mối tương quan 

với các đơn vị kinh doanh dịch vụ thông tin xếp hạng tín 

nhiệm số. Đồng thời làm rõ vai trò của dịch vụ đánh giá 

tín nhiệm hệ thống giao dịch điện tử trong mối tương 

Tiếp thu và đã lược bỏ dịch vụ này tại dự 

thảo. 

Bộ Công 

Thương 
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quan với hoạt động “đăng ký đảm bảo tin cậy trong hoạt 

động của hệ thống giao dịch điện tử” tại Điều 52 dự thảo. 

48 Khác Điều 48 dự thảo quy định: “Dịch vụ đánh giá tín nhiệm 

hệ thống giao dịch điện tử là dịch vụ đánh giá sự an toàn, 

tin cậy của hệ thống giao dịch điện tử và trang thông tin 

điện tử.” 

 - Nghị định 52/2013/NĐ-CP có quy định về hoạt động 

đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử tại Điều 

61, Thông tư 47/2014/TT-BCT cũng có quy định về quy 

trình đăng ký đánh giá tín nhiệm tại Chương 3. 

 Do đó, quy định tại dự thảo như vậy là trùng lặp về 

phạm vi, thủ tục hành chính do website thương mại điện 

tử là thuộc phạm vi cả trang thông tin điện tử và hệ thống 

giao dịch điện tử. Trường hợp giữ lại quy định này, đề 

nghị bổ sung quy định nêu rõ “các hệ thống giao dịch 

điện tử, trang thông tin điện tử mà pháp luật chuyên 

ngành đã quy định thì thực hiện theo pháp luật đó”. 

Tiếp thu và đã lược bỏ dịch vụ này tại dự 

thảo. 

Bộ Công 

Thương 

48 Khác Đề nghị làm rõ Điều 48 Quy định chung về dịch vụ tín 

nhiệm số. Khoản 3, Điều 48 quy định "Tổ chức cung cấp 

dịch vụ tín nhiệm số quốc gia là duy nhất và do Bộ 

Thông tin và Truyền thống chủ trì, các khoản 6-9 Điều 

48 lại thể hiện dịch vụ này thuộc xã hội hóa? 

Tiếp thu và đã lược bỏ dịch vụ này tại dự 

thảo. 

Hội Vô tuyến 

điện tử 

48 3 Đề nghị rà soát, thống nhất về sử dụng từ ngữ tại 

khoản 3: “Tổ chức cung cấp dịch vụ thông tin tín 

nhiệm số quốc gia… Tổ chức cung cấp dịch vụ tín 

nhiệm số quốc gia”. 

Tiếp thu và đã lược bỏ dịch vụ này tại dự 

thảo. 

Bộ Tài chính 

48 6 Đề nghị bỏ quy định tại khoản 6 “Các tổ chức tiến hành 

cung cấp dịch vụ thông tin xếp hạng tín nhiệm số phải 

Tiếp thu và đã lược bỏ dịch vụ này tại dự 

thảo. 

Bộ Tài chính 
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đăng ký với Bộ Thông tin và Truyền thông”, do khoản 10 

Điều 50 quy định “Chính phủ quy định chi tiết quy trình 

thủ tục cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện cung cấp dịch vụ thông tin xếp hạng tín nhiệm số”. 

48 10 Tại điểm d khoản 10 Điều 48 dự thảo quy định các hành 

vi nghiêm cấm trong hoạt động của tổ chức cung cấp 

dịch vụ thông tin xếp hạng tín nhiệm số và tổ chức cung 

cấp dịch vụ đánh giá tín nhiệm hệ thống giao dịch điện tử 

là không phù hợp với tên của khoản. Đề nghị dự thảo 

tách riêng nội dung này. 

Tiếp thu và đã lược bỏ dịch vụ này tại dự 

thảo. 

Cao Bằng 

49 Khác Đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu, xem xét bổ sung quy 

định về cơ quan, người có thẩm quyền cấp, cấp lại, thu 

hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ hỗ 

trợ giao dịch điện tử (Điều 47) và Giấy chứng nhận đủ 

điều kiện cung cấp dịch vụ đánh giá tín nhiệm hệ thống 

giao dịch điện tử (Điều 49) để đảm bảo chặt chẽ về quy 

trình và không làm phát sinh nhiều thủ tục hành chính. 

Tiếp thu và đã thực hiện chỉnh lý bổ sung, 

giao Chính phủ quy định chi tiết về hồ sơ 

đề nghị cấp Giấy chứng nhận và chỉnh sửa 

tên điều phù hợp 

Kon Tum 

49 2 Đề nghị sửa lại như sau: g) Xây dựng và thực hiện các 

quy định về việc lập, sử dụng, bảo quản, lưu trữ tài liệu 

điện tử, đánh giá sự đảm bảo tính toàn vẹn và giá trị của 

tài liệu điện tử theo quy định của pháp luật về giao dịch 

điện tử. 

Tiếp thu và đã thực hiện chỉnh lý bổ sung, 

giao Chính phủ quy định chi tiết về hồ sơ 

đề nghị cấp Giấy chứng nhận và chỉnh sửa 

tên điều phù hợp 

Viettel 

49 3 đề nghị nghiên cứu các nội dung sau: - Điểm a khoản 3 

Điều 49, bổ sung quy định cụ thể cách thức nộp hồ sơ đề 

nghị cấp giấy chứng nhận, bảo đảm bao gồm cả thực hiện 

thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. 

Tiếp thu và đã thực hiện chỉnh lý bổ sung, 

giao Chính phủ quy định chi tiết về hồ sơ 

đề nghị cấp Giấy chứng nhận và chỉnh sửa 

tên điều phù hợp 

Bộ TNMT 

49 4 đề nghị xem xét các giấy tờ trong hồ sơ đề nghị cấp giấy 

phép để bảo đảm đơn giản giấy tờ công dân trên cơ sở 

Tiếp thu và đã thực hiện chỉnh lý bổ sung, 

giao Chính phủ quy định chi tiết về hồ sơ 

Bộ TNMT 
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kết nối, sử dụng, xác thực dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quốc 

gia về dân cư . 

đề nghị cấp Giấy chứng nhận và chỉnh sửa 

tên điều phù hợp 

49 10 - Tại Khoản 10 Điều 49: đề nghị cơ quan soạn thảo 

nghiên cứu, bỏ cụm từ “giao dịch điện tử” trong Khoản 

này, cụ thể như sau: 

 “10. Quyền của Bên sử dụng dịch vụ đánh giá tín nhiệm 

hệ thống giao dịch điện tử giao dịch điện tử” 

 Sửa thành: 

 “10. Quyền của Bên sử dụng dịch vụ đánh giá tín nhiệm 

hệ thống giao dịch điện tử”. 

Tiếp thu và đã lược bỏ dịch vụ này tại dự 

thảo. 

Lai Châu 

49 Khác Để phù hợp với tên gọi của Điều 49 của dự thảo, đề nghị 

chuyển nội dung khoản 1 Điều 49 của dự thảo lên Điều 

48 hoặc tách một điều riêng. 

Tiếp thu và đã thực hiện chỉnh lý Phú Yên 

50 3 Đề nghị sửa lại theo hướng: Tổ chức cung cấp dịch vụ 

thông tin xếp hạng tín nhiệm số không được tiết lộ thông 

tin về tổ chức được thông tin xếp hạng tín nhiệm số theo 

điều khoản về bảo mật thông tin quy định tại hợp đồng 

thông tin xếp hạng tín nhiệm số, ngoại trừ các thông tin 

được tổ chức được xếp hạng tín nhiệm số chấp thuận 

công bố và thông tin theo yêu cầu của cơ quan quản lý 

nhà nước có thẩm quyền. 

Tiếp thu và đã lược bỏ dịch vụ này tại dự 

thảo. 

Viettel 

50 4 Tại điểm b: Đề nghị sửa lại thành: “Thời gian lưu trữ 

 hồ sơ tối thiểu là mười (10) năm, tính từ thời điểm kết 

quả xếp hạng tín nhiệm số 

 có hiệu lực”. Mục đích để làm rõ thời điểm bắt đầu thực 

hiện việc lưu trữ hồ sơ. 

Tiếp thu và đã lược bỏ dịch vụ này tại dự 

thảo. 

Thanh Hoá 

50 5 Khoản 5 Điều 50 có quy định: “Phương pháp thông tin 

xếp hạng tin nhiệm số theo quy định tại khoản 11 Điều 

Tiếp thu và đã lược bỏ dịch vụ này tại dự 

thảo. 

Tổng Công ty 

đường sắt VN 
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43 Luật này". Tuy nhiên tại Điều 43 quy định về nội 

dung cấp dấu thời gian và không có khoản 11. 

50 9 Đề nghị thống nhất nội dung : bản sao chứng thực hoặc 

bản sao có công chứng (quy định tại Điều 50, khoản 9, 

điểm b) 

Tiếp thu và đã thực hiện chỉnh lý, Sử dụng 

thống nhất thuật ngữ bảo sao công chứng 

 

CHƢƠNG VII HỆ THỐNG GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ, NỀN TẢNG SỐ, DỊCH VỤ SỐ 

Khác   Đề nghị tách các nội dung mang tính mô tả, định nghĩa 

và chuyển sang phần Giải thích từ ngữ, đồng thời chỉ rõ 

Nền tảng số cho giao dịch điện tử; lưu ý có nhiều nền 

tảng số không nằm trong phạm vi điều chỉnh của dự thảo.  

 Đối với các nội dung mô tả để nhận diện, đề nghị điều 

chỉnh theo hướng xác định các đặc điểm cơ bản (như quy 

mô, phân loại dịch vụ, đối tượng ...) để tránh tùy tiện khi 

áp dụng. Áp dụng tương tự với Mục 3 (Nguyên tắc quản 

lý và nghĩa vụ cụ thể đối với một số loại hình nền tảng số 

đặc thù) và với Mục 4 (Các nghĩa vụ bổ sung đối với các 

nền tảng số lớn). 

Tiếp thu. Đã rà soát, chỉnh sửa, loại bỏ các 

quy định không phù hợp như quy định tại 

Chương VI dự thảo Luật. 

Bộ GDĐT 

Khác   Tại Chương VII dự thảo Luật quy định về hệ thống giao 

dịch điện tử, nền tảng số và dịch vụ số; đây là các hoạt 

động có tác động liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn của nhiều bộ, cơ quan ngang bộ. Trong khi đó, 

các quy định chi tiết về điều kiện hoạt động, nhiệm vụ 

quản lý nhà nước trong các hoạt động này chưa được xác 

định rõ ràng, cụ thể tại dự thảo Luật. Do vậy, đề nghị chỉ 

nên quy định giao Chính phủ quy định chi tiết và thống 

nhất quản lý nhà nước trong các hoạt động này. Đối với 

từng nhiệm vụ cụ thể sẽ được Chính phủ phân công, giao 

cho các bộ, cơ quan ngang bộ quản lý chuyên ngành 

Tiếp thu. Đã rà soát, chỉnh sửa, loại bỏ các 

quy định không phù hợp như quy định tại 

Chương VI dự thảo Luật. 

Bộ Công an 
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trong văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật 

thì sẽ phù hợp hơn. 

Khác   Nghiên cứu, bổ sung quy định đối với dịch vụ số và hàng 

hoá số là đối tượng của giao dịch điện tử. 

Tiếp thu. Đã rà soát, chỉnh sửa, loại bỏ các 

quy định không phù hợp như quy định tại 

Chương VI dự thảo Luật. 

GRAB, VCCI 

Khác   Tại Mục 3 Chương VII của dự thảo, đề nghị ban soạn 

thảo nghiên cứu, bổ sung Nền tảng sàn giao dịch công 

nghệ trực tuyến. Trong đó, Nền tảng sàn giao dịch công 

nghệ trực tuyến này cần tuân thủ theo quy định chung đối 

với nền tảng số, hệ thống giao dịch điện tử tại Luật này 

và quy định pháp luật chuyên ngành khoa học và công 

nghệ. Bên cạnh đó, đề nghị giao Bộ KH&CN giám sát 

hoạt động của nền tảng này. 

Tiếp thu. Đã rà soát, chỉnh sửa, loại bỏ các 

quy định không phù hợp như quy định tại 

Chương VI dự thảo Luật. 

Bộ KHCN 

Khác   Loại bỏ các yêu cầu báo cáo không cần thiết đối với các 

nền tảng trung gian nước ngoài và các nền tảng lớn. 

Dự thảo Luật yêu cầu báo cáo nửa năm và báo cáo đánh 

giá hàng năm về việc tuân thủ quy định. của địa phương 

cho Bộ TT & TT và các cơ quan khác . Các báo cáo này 

yêu cầu tiết lộ dữ liệu người . dùng và các thông tin hoạt 

động bí mật khác . Cần lưu ý rằng mặc dù các nhà cung 

cấp dịch vụ nước ngoài không được thành lập tại Việt 

Nam , nhưng các nhà cung cấp này phải tuân thủ các quy 

định hiện hành trong phạm vi quyền hạn của họ. Hơn nữa 

, các công ty đa quốc gia phải tuân thủ các chính sách nội 

bộ nghiêm ngặt và các thỏa thuận hợp đồng với khách 

hàng của họ , bao gồm việc tiết lộ thông tin nhạy cảm , 

quyền riêng tư và thông tin bí mật kinh doanh. Các yêu 

cầu đề xuất trong Dự thảo Luật hiện còn khó hiểu và có 

 Tiếp thu, đã rà soát, chỉnh sửa bổ sung 

trong Chương VI về hệ thống thông tin 

phục vụ giao dịch điện tử 

Hiệp Hội 

TMĐT Hoa Kỳ 
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thể khiến các nền tảng trung gian nước ngoài và các nền 

tảng lớn giảm mức đầu tư cho việc cung cấp các giải 

pháp hữu ích và hiệu quả hỗ trợ cho các doanh nghiệp và 

người dùng địa phương.  

Khuyến nghị : Loại bỏ yêu cầu không cần thiết này. Các 

cơ quan chính phủ quan tâm đến các tài liệu bị loại bỏ 

thông tin có thể truy cập các báo cáo minh bạch do các 

công ty lưu trữ dữ liệu của Việt Nam công bố. 

Khác   Xác định những vấn đề bất cập cụ thể mà Bộ TT & TT 

mong muốn giải quyết , trước khi điều chỉnh các quy 

định của Luật Giao dịch điện tử để giải quyết những vấn 

đề đó . Khi các vấn đề bất cập cần giải quyết được xác 

định rõ ràng và có bằng chứng cụ thể , Bộ TT & TT có 

thể nhận ra rằng đã có sẵn các công cụ quản lý hiện hữu 

để giải quyết những vấn đề đó , thay vì đưa ra một cơ chế 

pháp lý mới mà không chắc chắn , hoặc gây ra những 

khó khăn chưa lường trước đối với doanh nghiệp và 

người tiêu dùng Việt Nam . Đơn cử như Điều 53 , Việt 

Nam đã có các quy định pháp luật về cạnh tranh hiện 

hành có thể giải quyết các hành vi chống cạnh tranh , và 

không cần thiết phải áp đặt các nghĩa vụ bổ sung đối với 

“ nền tảng số cụ thể . Tương tự , có những yêu cầu kỹ 

thuật hiện có trong Luật An toàn thông tin mạng sẽ giải 

quyết những lo ngại liên quan đến an toàn và bảo mật của 

“ nền tảng số " . Không rõ những điều khoản đề xuất 

trong Luật Giao dịch điện tử dự kiến sẽ giải quyết thêm 

những vấn đề nào mà các quy định hiện hành của Việt 

Nam chưa thể giải quyết được . Ngoài ra , Bộ TT & TT 

nên tránh áp dụng các bộ nghĩa vụ cứng nhắc cho toàn bộ 

 Tiếp thu, đã rà soát, chỉnh sửa bổ sung 

trong Chương VI về hệ thống thông tin 

phục vụ giao dịch điện tử 

Hiệp Hội 

TMĐT Hoa Kỳ 
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phân khúc công ty . ( nghĩa là các nghĩa vụ được đặt ra 

giống nhau để áp dụng cho tất cả “nền tảng kỹ thuật số , 

“ nền tảng kỹ thuật số trung gian”, “nền tảng kỹ thuật số 

lớn” và “nền tảng kỹ thuật số thống trị ) . Thay vào đó , 

Bộ TT & TT phải tính đến sự khác biệt cơ bản giữa các 

mô hình kinh doanh và các động lực khác nhau trong và 

giữa các mô hình kinh doanh. Ví dụ: Luật giao dịch điện 

tử đánh thuế các nghĩa vụ bổ sung đối với “ Nền tảng sàn 

giao dịch thương mại điện tử , nhưng không áp dụng đối 

với các cửa hàng thực cũng có hoạt động trực tuyến . Nó 

tạo ra sự phân biệt tùy tiện giữa các công ty " kỹ thuật số 

" và " phi kỹ thuật số " , điều này không phù hợp với 

cách các công ty hiện đại hoạt động hoặc cách người tiêu 

dùng hành xử . Ngoài ra , Luật Giao dịch điện tử xác 

định “ nền tảng điện toán đám mây " là một loại " nền 

tảng kỹ thuật số cần được quản lý. Tuy nhiên, các dịch 

vụ đám mây vốn đi không phải là kỹ thuật số nhiều hơn ( 

hoặc ít hơn ) so với các dịch vụ CNTT khác và không 

phải là một lĩnh vực riêng biệt . Các công ty chọn trong 

số nhiều tùy chọn để đáp ứng nhu cầu CNTT cụ thể của 

họ , bao gồm phần cứng tại chỗ truyền thống , trung tâm 

dữ liệu riêng , cài đặt được lưu trữ , trung tâm dữ liệu 

đồng đất , dịch vụ được quản lý và dịch vụ đảm mây . 

Quy định không nên chỉ tập trung vào phương thức phân 

phối , vì các yếu tố khác như giá cả , hiệu suất và tính 

linh hoạt là những động lực quan trọng dẫn đến sự lựa 

chọn của khách hàng . Việc áp dụng phương pháp tiếp 

cận tổng thể đối với toàn bộ phân khúc công ty có thể vô 

tình làm sai lệch động lực thị trường và có nguy cơ 
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không giải quyết được các mối quan tâm của Bộ TT & 

TT . Chúng tôi nhấn mạnh rằng định nghĩa “ nền tảng kỹ 

thuật số lớn " của Bộ TT & TT đề cập đến việc thu thập 

và quản lý dữ liệu của nhiều cá nhân và tổ chức tại Việt 

Nam . Đây không phải là hoạt động dành riêng cho các 

công ty kỹ thuật số . Có thể có các công ty phi kỹ thuật 

số cũng thu thập và quản lý dữ liệu của một số lượng lớn 

các cá nhân và tổ chức ở Việt Nam . Bất kỳ cải cách 

được đề xuất nào cũng không nên xác định liệu một công 

ty hoạt động trực tuyến hay ngoại tuyến - nếu không , 

điều đó có nguy cơ tạo ra một sân chơi không đồng đều . 

Dựa trên quan điểm trên , Bộ TT & TT nên tránh các 

định nghĩa quá rộng , chẳng hạn như những gì tạo thành " 

nền tảng kỹ thuật số lớn ” hoặc “ nền tảng kỹ thuật số 

thống trị " . Những định nghĩa rộng rãi này cũng làm xáo 

trộn phạm vi của các thực thể và hoạt động dự định sẽ 

được điều chỉnh theo luật. Điều này gây ra sự nhầm lẫn 

và không chắc chắn về mặt pháp lý cho cả doanh nghiệp 

Việt Nam và nước ngoài , đồng thời làm cho việc tuân 

thủ trở nên quá phức tạp và tổn kém mà không mang lại 

lợi ích cụ thể cho người tiêu dùng .Bộ TT & TT cũng 

chưa nêu rõ các tiêu chí để xác định " nền tảng kỹ thuật 

số " là " lớn " hay " chiếm ưu thế " .Không có sự rõ ràng 

về số lượng bao nhiêu đối với “ một số lượng lớn người 

dùng thường xuyên ” và không có sự rõ ràng về phân tích 

cơ bản được sử dụng bởi MIC để xác định các nền tăng 

như vậy . Các tham chiếu đến khái niệm luật cạnh tranh 

“lớn ” hoặc “ thống trị - trong bối cảnh luật cạnh tranh, 

chúng tôi nhấn mạnh rằng định nghĩa thị trường không 
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phải là một bài tập được thực hiện trong chân không và 

không đề cập đến bất kỳ tác hại cụ thể nào đối với các 

công ty hoặc người tiêu dùng ở Việt Nam . Chúng tôi 

nhấn mạnh sự cần thiết của Bộ TT & TT để xác định và 

nêu rõ tác hại được xác định rõ ràng và có bằng chứng 

mà các cải cách được đề xuất trong Luật Giao dịch điện 

tử nhằm giải quyết . Trong trường hợp không có sự rõ 

ràng như vậy , chúng tôi tìm cách xóa các Điều từ 72 đến 

74 của Luật Giao dịch điện tử.  

Khuyến nghị: Chúng tôi khuyến nghị Bộ TT & TT tiếp 

cận thiết kế của Luật Giao dịch điện tử được đề xuất với 

xuất phát điểm là xác định tác hại cụ thể ( đối với các 

công ty hoặc khách hàng tại Việt Nam ) . Bước tiếp theo 

sau đó là xác định pháp nhân kinh doanh thích hợp phải 

chịu trách nhiệm giải quyết tác hại đó - ví dụ: trong bối 

cảnh người bán bán hàng hóa cho người tiêu dùng , các 

nghĩa vụ pháp lý nên tập trung vào việc điều chỉnh mối 

quan hệ giữa người bán và người tiêu dùng , liên quan 

đến tác hại cụ thể của người tiêu dùng cần được giải 

quyết. 

51.52   Điều 51 , 52 – Hệ thống giao dịch điện tử. Với định 

nghĩa rộng rãi về hệ thống giao dịch điện tử , bất kỳ hệ 

thống nào nằm trên trang web và / hoặc ứng dụng đều có 

thể được coi là hệ thống giao dịch điện tử nếu hệ thống 

đó có bất kỳ chức năng nào đóng góp vào quá trình giao 

dịch điện tử ( ví dục mua bán hàng hóa và / hoặc dịch vụ 

trên Internet ) . Điều này có nghĩa là hệ thống đặt hàng 

trực tuyến thanh toán trực tuyến có thể được coi là hệ 

thống giao dịch điện tử . Do đó , người điều hành các 

 Tiếp thu, đã rà soát, chỉnh sửa trong 

Chương VI về hệ thống thông tin phục vụ 

giao dịch điện tử 

Hiệp Hội 

TMĐT Hoa Kỳ 
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ứng dụng và trang web đó sẽ được coi là người điều hành 

( các ) hệ thống giao dịch điện tử và phải chịu các nghĩa 

vụ liên quan . Điều 52.1 . ( a ) đề nghị tất cả các nhà khai 

thác hệ thống giao dịch điện tử phải đăng ký với Bộ TT 

& TT . Không rõ liệu nghĩa vụ sẽ chỉ áp dụng cho các 

nhà khai thác trong nước hay các nhà khai thác nước 

ngoài . Theo Điều 55.2 ( mà chúng ta sẽ thảo luận sau ) , 

các nhà cung cấp nền tảng nước ngoài chỉ cần đăng ký hệ 

thống giao dịch điện tử của họ nếu các nhà cung cấp đáp 

ứng ít nhất một trong bốn điều kiện theo quy định . 

Thông thường , hệ thống giao dịch điện tử không phải là 

một sản phẩm và / hoặc dịch vụ độc lập . Thay vào đó , 

nó là một hệ thống được cài đặt / có sẵn trên một trang 

web và hoặc ứng dụng . Người điều hành hệ thống giao 

dịch điện tử , trong hầu hết các trường hợp , sẽ là người 

điều hành các trang web và / hoặc ứng dụng . Do đó , 

việc điều chỉnh các hệ thống giao dịch điện tử và người 

vận hành chúng là không cần thiết vì Bộ TT & TT và các 

cơ quan chức năng khác đã đưa ra luật ngành để điều 

chỉnh người điều hành các loại trang web và / hoặc ứng 

dụng khác nhau , ví dụ , các trang web và ứng dụng 

thương mại điện tử đã được quy định theo Nghị định 52 . 

Điều này cũng có thể dẫn đến chồng chéo các nghĩa vụ 

áp dụng cho trang web và / hoặc nhà điều hành trang web 

. Ví dụ : Điều 515 dường như nhắc lại các nghĩa vụ được 

quy định theo Điều 29 của Nghị định 52 , áp dụng cho 

một số nhà khai thác trang web thương mại điện tử nhất 

định . Trong khi đó Quy định số 71 năm 2019 của Chính 

phủ Indonesia quy định “ hệ thống giao dịch điện tử và “ 
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nhà điều hành hệ thống giao dịch điện tử ” , cần lưu ý 

rằng Indonesia không quy định cụ thể khái niệm “ nền 

tảng kỹ thuật số" hay “nền tảng trực tuyến”. Thay vào đó, 

" nền tảng kỹ thuật số và “ nền tảng trực tuyến " được 

quy định theo khái niệm “ hệ thống giao dịch điện tử. Do 

Việt Nam có kế hoạch điều chỉnh " nền tảng kỹ thuật số 

và đã quy định các loại trang web và ứng dụng khác theo 

các luật khác của ngành , nên không cần thiết phải đưa ra 

khái niệm "hệ thống giao dịch điện tử.  

Khuyến nghị : Bỏ phần liên quan đến hệ thống giao dịch 

điện tử. 

51 1 Khoản 1: Khái niệm “Hệ thống giao dịch điện tử” đã 

được giải thích tại Khoản 9, Điều 4 của Dự thảo. Do đó, 

đề nghị bỏ Khoản 1, Điều 51 vì trùng lặp và sửa tiêu đề 

Điều 51 từ “Hệ thống giao dịch điện tử và nguyên tắc 

hoạt động hệ thống giao dịch điện tử” thành “Nguyên tắc 

hoạt động hệ thống giao dịch điện tử”. 

Tiếp thu, đã lược bỏ khái niệm hệ thống 

giao dịch điện tử và sử dụng thuật ngữ hệ 

thống thông tin phục vụ giao dịch điện tử 

để thống nhất với các thuật ngữ đã được 

quy định tại luật khác. 

Ngân hàng  

 Nhà nước 

51 1 Tại Điều 51: Khoản 1 quy định “Hệ thống giao dịch điện 

tử là hệ thống thông tin…”. Do đó, đề nghị xem xét sử 

dụng khái niệm “Chủ quản hệ thống giao dịch điện tử” 

(tương đương “Chủ quản hệ thống thông tin”) thay cho 

“Bên vận hành hệ thống giao dịch điện tử” trong Điều 51 

và các Điều khác để thống nhất với các văn bản quy 

phạm pháp luật liên quan đến hệ thống thông tin (Luật 

An toàn thông tin mạng năm 2015, Luật An ninh mạng 

năm 2018). 

Tiếp thu. Đã điều chỉnh lại thành chủ quản 

hệ thống thông tin phục vụ giao dịch điện 

tử. 

Bộ Tài chính 

51 1 Khoản 1 Điều 51 dự thảo quy định: “Hệ thống giao dịch 

điện tử là hệ thống thông tin được thiết lập để phục vụ 

Tiếp thu. Đã lược bỏ khái niệm hệ thống 

giao dịch điện tử và quy định lại theo 

Bộ Công 

Thương 
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một phần hoặc toàn bộ quy trình hoạt động giao dịch 

điện tử”. Như vậy, Bộ Công Thương nhận thấy hệ thống 

giao dịch điện tử là hệ thống thông tin (đã được định 

nghĩa tại Luật An toàn thông tin mạng, Luật Giao dịch 

điện tử hiện hành). 

 Bên cạnh đó, việc quy định về hệ thống giao dịch điện tử 

tại Dự thảo dẫn đến cách hiểu sau: 

 Thứ nhất, Luật Giao dịch điện tử, Luật An toàn thông 

tin, Luật An ninh mạng…hiện hành không có quy định 

về đăng ký, cấp phép đối với hệ thống thông tin. Do đó, 

việc quy định thêm việc đăng ký hệ thống giao dịch điện 

tử - hệ thống thông tin dẫn đến phát sinh rất nhiều chi 

phí, thủ tục hành chính không cần thiết cho cả Nhà nước 

và doanh nghiệp chưa phù hợp với tinh thần, chủ trương 

của Chính phủ về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành 

chính, quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh. Quy 

định này hiện đang được quy định “trùm” lên các quy 

định hiện hành, theo đó các doanh nghiệp hoạt động 

trong các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, thương mại… 

vận hành hệ thống thông tin phục vụ hoạt động của chính 

mình (không phải nền tảng số) sẽ phải đồng thời đăng ký 

hệ thống giao dịch điện tử và thực hiện các thủ tục, điều 

kiện theo pháp luật chuyên ngành. 

 Thứ hai, nội dung về hệ thống giao dịch điện tử tại dự 

thảo đang quy định chủ yếu về các vấn đề an ninh, an 

toàn, độ tin cậy của hệ thống thông tin. Đề nghị rà soát 

quy định này với các quy định pháp luật hiện hành về an 

toàn thông tin mạng, an ninh mạng và pháp luật khác có 

liên quan. Nếu trùng lắp về nội dung, đề nghị chuyển nội 

hướng hệ thống thông tin phục vụ giao 

dịch điện tử. 
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dung này vào Chương IX của dự thảo Luật về an ninh, an 

toàn trong giao dịch điện tử. 

 Thứ ba, trường hợp sử dụng quy định này nhằm tạo hành 

lang pháp lý cho các hệ thống thông tin, nền tảng số mà 

pháp luật chuyên ngành chưa có quy định cụ thể, đề nghị 

sửa nội dung này cùng với nội dung nền tảng số, nền tảng 

số trung gian theo hướng “đối với các hệ thống thông tin 

và nền tảng số, nền tảng trung gian mà pháp luật chuyên 

ngành chưa quy định thì phải đáp ứng các yêu cầu về an 

toàn, tin cậy theo quy định tại Luật này trước khi được 

vận hành, hoạt động” 

51 4 Tại điểm c khoản 4 Điều 51, cần bổ sung cụm từ “và hỗ 

trợ khách hàng” sau 

 cụm từ “ … hệ thống giao dịch điện tử” cho đầy đủ. 

Tiếp thu. Đã rà soát, chỉnh sửa, loại bỏ các 

quy định không phù hợp như quy định tại 

Chương VI dự thảo Luật. 

Cà Mau 

51 4 Đề nghị sửa lại điểm b như sau: Số, ngày cấp và nơi cấp 

giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của doanh 

nghiệp, hoặc số, ngày cấp và đơn vị cấp quyết định thành 

lập hoặc giấy tờ tương đương của tổ chức, hoặc mã số 

thuế cá nhân của cá nhân.  

 Lý do: Sửa đổi tên gọi của giấy tờ thống nhất với quy 

định của Luật Doanh nghiệp 2020. 

Tiếp thu. Đã rà soát, chỉnh sửa, loại bỏ các 

quy định không phù hợp như quy định tại 

Chương VI dự thảo Luật. 

Viettel 

52 1 Tại Điều 52: Đề nghị quy định cụ thể và giới hạn đối 

tượng áp dụng của khoản 1 Điều 52 về “Đăng ký đảm 

bảo tin cậy trong hoạt động của hệ thống giao dịch điện 

tử”, do nếu áp dụng quy định này với tất cả các hệ thống 

giao dịch điện tử sẽ ảnh hưởng tới rất nhiều chủ thể trong 

xã hội, đi ngược với chủ trương cải cách thủ tục hành 

chính của Chính phủ, có thể làm chậm quá trình chuyển 

Tiếp thu. Đã rà soát, chỉnh sửa, loại bỏ các 

quy định không phù hợp như quy định tại 

Chương VI dự thảo Luật. 

Bộ Tài chính 
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đổi số. 

52 1 Dự thảo yêu cầu Bên vận hành hệ thống giao dịch điện tử 

phải thực hiện đăng ký đảm bảo tin cậy trong hoạt động 

của hệ thống với Bộ Thông tin và Truyền thông. Thực tế 

hiện nay các cá nhân, doanh nghiệp đều có thể thiết lập 

hệ thống này, việc bắt buộc các đối tượng này phải đăng 

ký đảm bảo tin cậy với Bộ Thông tin và Truyền thông là 

không cần thiết và không khả thi, làm phát sinh nhiều chi 

phí và mất thời gian. Các cá nhân, tổ chức này phải tự 

chịu trách nhiệm về việc đảm bảo tin cậy của hệ thống do 

mình vận hàn 

Tiếp thu. Đã rà soát, chỉnh sửa, loại bỏ các 

quy định không phù hợp như quy định tại 

Chương VI dự thảo Luật. 

MSB, VCCI 

52.54 2.3 Đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét lại: 

 Dấu kết thúc đoạn tại Điểm c Khoản 1 Điều 52, điểm a, 

đ, e Khoản 2 

 Điều 54; 

 Thứ tự các điểm tại Khoản 3 Điều 77 (có 2 điểm đ). 

Tiếp thu. Đã rà soát, chỉnh sửa, loại bỏ các 

quy định không phù hợp như quy định tại 

Chương VI dự thảo Luật. 

Lai Châu 

53 Khác Điều 53 – Nền tảng kỹ thuật số và nguyên lý hoạt động 

của nền tảng kỹ thuật số. Nền tảng kỹ thuật số ("Nền tảng 

") và nền tảng kỹ thuật số trung gian ("Nền tảng trung 

gian") là các khái niệm mới theo Dự thảo Luật. Từ ngữ 

hiện tại của hai khái niệm (Nền tảng và Nền tảng trung 

gian  không đủ rõ ràng để phân biệt chúng.  

Khuyến nghị: Phân biệt rõ ràng Nền tảng và Nền tảng 

trung gian 

Tiếp thu. Trong quá trình tiếp thu ý kiến 

và thực tiễn, đơn vị soạn thảo đã điều 

chỉnh khái niệm nền tảng số, bỏ khái niệm 

nền tảng số trung gian Tại Điều 4 và 

Chương 6 dự thảo Luật 

Hiệp Hội 

TMĐT Hoa Kỳ 

53 1 Đề nghỉ sửa đổi thành: "Nền tảng số là hệ thống giao 

dịch điện tử, sử dụng công nghệ số để tạo môi trường 

mạng cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tương tác, 

giao dịch, cung cấp dịch vụ, sản phẩm, hàng hoá, có thể 

Tiếp thu. Đã rà soát, chỉnh sửa, loại bỏ các 

quy định không phù hợp như quy định tại 

Chương VI dự thảo Luật. 

VNPT 
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sử dụng ngay, đơn giản, thuận tiện, linh hoạt." 

53 1 Đề nghị cơ quan soạn thảo quy định cụ thể hơn về khái 

niệm Nền tảng số cho giao dịch điện tử, do “Nền tảng 

số” là một khái niệm chung cho nhiều nền tảng khác 

nhau nên không thể quy định “Nền tảng số là hệ thống 

giao dịch điện tử…” 

 Tương tự cho các nội dung “Nền tảng số trung gian”, 

“Nhà cung cấp nền tảng số”, đề nghị thực hiện rà soát nội 

dung của dự thảo để chỉnh sửa phù hợp với nội dung như 

trên. 

Tiếp thu. Đã rà soát, chỉnh sửa, loại bỏ các 

quy định không phù hợp như quy định tại 

Chương VI dự thảo Luật. 

Thừa Thiên 

Huế 

53 1,2,3 Khoản 1, 2, 3, Điều 53: Đề nghị chuyển lên Điều 4 - Giải 

thích từ ngữ. Đồng thời, rà soát các điều, khoản giải thích 

các từ ngữ khác để chuyển lên Điều 4 cho thống nhất. 

Tiếp thu. Đã chuyển lên Điều 4  

54 Khác Điều 54 – Dịch vụ số và nghĩa vụ của tổ chức , cá nhân 

cung cấp dịch vụ số 

Khái niệm dịch vụ kỹ thuật số quá rộng và bao gồm tất 

cả các dịch vụ được cung cấp trên mạng Internet. Việc 

quy định các nhà cung cấp dịch vụ kỹ thuật số là không 

cần thiết vì BỘ TT&TT và các cơ quan chức năng khác 

như Bộ Công Thương đã ban hành luật ngành để điều 

chỉnh các loại dịch vụ khác nhau được cung cấp trên 

Internet. Ví dụ, các trang web và ứng dụng thương mại 

điện tử được điều chỉnh theo Nghị định 52, các dịch vụ 

trò chơi trực tuyến được cung cấp theo Nghị định số 

72/2013/NĐ -CP ( đã được sửa đổi ) và các dịch vụ Đăng 

ký Video theo yêu cầu theo Luật Điện ảnh (đang được 

sửa đổi) Hơn nữa, nghĩa vụ theo Điều 54.2 (e) liên quan 

đến việc yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ cung cấp 

 Tiếp thu, đã rà soát lược bỏ nội dung này 

trong dự thảo. 

Hiệp Hội 

TMĐT Hoa Kỳ 
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thông tin một cách thường xuyên về tình trạng hoạt động 

của dịch vụ theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền cho 

mục đích thống kê và báo cáo. Phạm vi nghĩa vụ này quá 

rộng , vì thông tin về trạng thái hoạt động của dịch vụ có 

thể bao gồm bất kỳ thông tin nào liên quan đến dịch vụ, 

chẳng hạn như doanh thu, doanh số và các số liệu tài 

chính có liên quan của dịch vụ.  

Khuyến nghị : Bỏ Điều 54 liên quan đến các dịch vụ kỹ 

thuật số  

54 1 Bộ Công Thương nhận thấy với định nghĩa dịch vụ số tại 

khoản 1 Điều 54 dự thảo có thể gây nhầm lẫn giữa cung 

cấp dịch vụ số và nền tảng số trong hoạt động thương 

mại, cụ thể: 

 - Trong pháp luật về đầu tư (Nghị định 09/2018/NĐ-

CP), pháp luật về thương mại điện tử (Nghị định 

85/2021/NĐ-CP) có định nghĩa dịch vụ thương mại điện 

tử, như vậy, việc cung cấp dịch vụ số tại dự thảo Luật có 

thể bao gồm dịch vụ thương mại điện tử; 

 - Tại dự thảo Luật có quy định nền tảng số đặc thù, trong 

đó quy định nền tảng sàn giao dịch thương mại điện tử là 

một loại hình nền tảng số. 

 Từ những cơ sở nêu trên, đề nghị Cơ quan chủ trì soạn 

thảo làm rõ khái niệm dịch vụ số là dịch vụ do các tổ 

chức, cá nhân kinh doanh thực hiện thông qua nền tảng 

số, trên nền tảng số và thay khái niệm “dịch vụ số” bằng 

khái niệm “dịch vụ do tổ chức, cá nhân kinh doanh cung 

cấp trên nền tảng số”. 

 Đồng thời, đề nghị nghiên cứu việc quy định quyền, 

trách nhiệm của các nhà cung cấp dịch vụ nói trên theo 

Tiếp thu. Đã tiếp thu và điều chỉnh, loại 

bỏ các quy định không phù hợp liên quan 

tại Chương 6 dự thảo Luật. 

Bộ Công 

Thương 
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hướng giao cho các nền tảng số quản lý, ban hành quy 

chế quản lý đối với dịch vụ số, Cơ quan quản lý nhà 

nước chỉ nên quản lý các nền tảng số (trong nước và 

xuyên biên giới). 

54 2 Điểm c khoản 2 Điều 54 “Tổ chức, cá nhân cung cấp 

dịch vụ số thuộc dnah mục ngành, nghề đầu tư kinh 

doanh có điều kiện phải công bố số, ngày cấp và nơi 

cấp….” đề nghị nêu rõ công bố trên hệ thống giao dịch 

điện tử hoặc nền tảng số nơi cung cấp dịch vụ số đó. 

Tiếp thu. Đã tiếp thu và điều chỉnh, loại 

bỏ các quy định không phù hợp liên quan 

tại Chương 6 dự thảo Luật 

Bộ Công 

Thương 

55 2 Bổ sung quy định về nghĩa vụ/trách nhiệm của các nhà 

cung cấp nền tảng số nước ngoài cung cấp xuyên biên 

giới mà không thuộc một trong các trường hợp đã nêu 

Tiếp thu. Đã rà soát, chỉnh sửa, loại bỏ các 

quy định không phù hợp như quy định tại 

Chương VI dự thảo Luật. 

VNPT 

55 2 Tại Điều 54: Đề nghị bổ sung yêu cầu cung cấp “Thông 

tin về tên, địa chỉ, số điện thoại của bên cung cấp dịch vụ 

số” tại điểm d khoản 2, nhằm đảm bảo khách hàng có thể 

tìm hiểu thông tin chi tiết về dịch vụ, các quyền lợi và 

nghĩa vụ có liên quan khi mua dịch vụ. 

Tiếp thu. Đã rà soát, chỉnh sửa, loại bỏ các 

quy định không phù hợp như quy định tại 

Chương VI dự thảo Luật. 

Bộ Tài chính 

55 2 Điều 55 Khoản 2 của dự thảo Luật quy định 4 trường hợp 

mà Nhà cung cấp nền tảng số nước ngoài cung cấp xuyên 

biên giới cho người dùng tại Việt Nam cần phải đăng ký 

hệ thống giao dịch điện tử: Đề nghị Ban soạn thảo cân 

nhắc làm rõ việc đăng ký này bao gồm những nội dung gì 

và cần bảo đảm quy định này tương thích với các cam kết 

về tiếp cận thị trường đối với hình thức cung cấp dịch vụ 

xuyên biên giới trong các Hiệp định thương mại tự do mà 

Việt Nam là thành viên (Điều 10.6 Hiệp định CPTPP, 

Điều 8.11 Hiệp định RCEP quy định một Bên không 

được yêu cầu nhà cung cấp dịch vụ của một Bên khác 

Tiếp thu. Đã rà soát, chỉnh sửa, loại bỏ các 

quy định không phù hợp như quy định tại 

Chương VI dự thảo Luật. 

Bộ Ngoại Giao 
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phải thiết lập hoặc duy trì văn phòng đại diện hoặc bất kỳ 

hình thức doanh nghiệp nào như một điều kiện để cung 

cấp dịch vụ xuyên biên giới). 

55 2 Điều 55.2 - Nghĩa vụ cấp phép. Mục tiêu và mục đích 

của kế hoạch cấp phép mới cần được làm rõ . Điều này 

yêu cầu các nhà cung cấp nền tảng kỹ thuật số nước 

ngoài phải đăng ký cho hệ thống giao dịch điện tử của họ 

. Dự thảo Luật giới thiệu 11 loại Nền tảng kỹ thuật số 

chuyên dụng chịu sự giám sát của các cơ quan có liên 

quan tương ứng ( là BỘ TT & TT , NHNN hoặc Bộ 

Công Thương ). Trên thực tế , không phải tất cả các nền 

tảng kỹ thuật số do các tổ chức nước ngoài cung cấp đều 

phải tuân theo yêu cầu cấp phép này.  

Khuyến nghị : Rà soát và hoàn thiện quy định này để 

tránh tạo gánh nặng không cần thiết cho các công ty do 

vấn đề chồng chéo và / hoặc mâu thuẫn với các quy định 

hiện hành.  

 Tiếp thu. Đã rà soát, chỉnh sửa tại 

Chương 6 Dự thảo Luật. 

Hiệp Hội 

TMĐT Hoa Kỳ 

55 3 Đề xuất Luật làm rõ nền tảng số đặc thù hoặc cho ví dụ 

để doanh nghiệp dễ hình dung về nghĩa vụ phải xin cấp 

giấy phép và giấy chứng nhận. 

Tiếp thu. Đã rà soát, chỉnh sửa, loại bỏ các 

quy định không phù hợp như quy định tại 

Chương VI dự thảo Luật. 

VNPT 

55 1 Đề nghị thêm cụm từ “trong và ngoài lãnh thổ”, sửa lại 

thành “Nhà cung cấp nền tảng số là tổ chức, doanh 

nghiệp trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam có nghĩa vụ 

đăng ký hệ thống giao dịch điện tử theo quy định tại Mục 

1 Chương này khi đưa vào vận hành và cung cấp Nền 

tảng số đến người sử dụng”. Cho phù hợp với quy định 

tại Điều 55, khoản 2 

Tiếp thu. Đã rà soát, chỉnh sửa, loại bỏ các 

quy định không phù hợp như quy định tại 

Chương VI dự thảo Luật. 

Thanh Hoá 

55 Khác Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, khái quát Tiếp thu. Đã rà soát, chỉnh sửa, loại bỏ các Bộ Công 
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hóa các tiêu chí xác định có hay không việc hoạt động 

xuyên biên giới. Ngoài ra, cần bổ sung các quy định liên 

quan đến trụ sở, chi nhánh và các tiêu chí định lượng 

khác và giao Chính phủ quy định chi tiết các nội dung 

này 

quy định không phù hợp như quy định tại 

Chương VI dự thảo Luật. 

Thương 

55 Khác Bộ Công Thương nhận thấy Điều 55 dự thảo đang quy 

định chưa rõ ràng trong việc đăng ký, thông báo hoạt 

động nền tảng số. Vì vậy, đề nghị Cơ quan chủ trì soạn 

thảo thể hiện rõ Điều này theo hướng 2 thủ tục này được 

thực hiện tách bạch, phân định rõ theo quy định của luật 

này và pháp luật chuyên ngành. 

Tiếp thu. Trong quá trình tiếp thu ý kiến 

và thực tiễn, đơn vị soạn thảo đã bố cục 

lại kết cấu và nội dung chương này theo 

hướng chỉ quy định nội dung về hệ thống 

thông tin phục vụ giao dịch điện tử như 

quy định tại Điều 54, Chương 6 dự thảo 

Luật. 

Bộ Công 

Thương 

55 2 d) Nền tảng số có số lượt truy cập từ Việt Nam đạt từ 

500.000 lượt tháng trở lên trong 06 tháng liên tục. 

 FPT đề nghị Quý Bộ làm rõ hơn nguyên tắc đưa ra điều 

kiện trên. 

Tiếp thu. Đã rà soát, chỉnh sửa, loại bỏ các 

quy định không phù hợp như quy định tại 

Chương VI dự thảo Luật. 

FPTIS 

56 2 Đề nghị làm rõ như thế nào là nền tảng số có “khả năng 

đáp ứng khi quy mô người dùng tăng trưởng đột biến” tại 

khoản 2 Điều 56 dự thảo Luật. 

Tiếp thu. Đã rà soát, chỉnh sửa, loại bỏ các 

quy định không phù hợp như quy định tại 

Chương VI dự thảo Luật. 

Bộ Công 

Thương 

57 Khác Tại Điều 57: Đề nghị sửa tên Điều “Nghĩa vụ hoạt động 

của nền tảng số” thành “Nghĩa vụ của nhà cung cấp nền 

tảng số”. Lý do: “nền tảng số” được giải thích là “hệ 

thống” (theo khoản 1 Điều 57); các quy định về trách 

nhiệm, nghĩa vụ không áp dụng được với chủ thể là “hệ 

thống”. 

Tiếp thu. Đã rà soát, chỉnh sửa, loại bỏ các 

quy định không phù hợp như quy định tại 

Chương VI dự thảo Luật. 

Bộ Tài chính 

57 1 Điều 57 – Chính sách bảo vệ quyền riêng tư của người 

dùng áp dụng cho Nền tảng kỹ thuật số . Điều 57.1 được 

đề xuất sẽ yêu cầu các nhà cung cấp nền tảng kỹ thuật số 

 Tiếp thu. Đã rà soát, chỉnh sửa, loại bỏ 

các quy định không phù hợp như quy định 

tại Chương VI dự thảo Luật. 

Hiệp Hội 

TMĐT Hoa Kỳ 
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tiết lộ các điều khoản dịch vụ và chính sách của họ để 

bảo vệ quyền riêng tư của người dùng . Chúng tôi hiểu 

rằng Chính phủ Việt Nam hiện đang hoàn thiện Nghị 

định về Bảo vệ dữ liệu cá nhân ( Nghị định BVDLCN ) . 

Nghị định BVDLCN có khả năng xây dựng các quy tắc 

rõ ràng và toàn diện liên quan đến các chính sách về 

quyền riêng tư của các tổ chức. Nghị định BVDLCN sẽ 

áp dụng trên toàn nền kinh tế Việt Nam , trong khi Điều 

khoản đề xuất này trong Luật Giao dịch điện tử sẽ chỉ 

ràng buộc những tổ chức là nhà cung cấp nền tảng kỹ 

thuật số . Không có lý do cụ thể nào cho việc trùng lặp 

liên quan đến các yêu cầu về chính sách bảo mật chỉ áp 

dụng cho các nhà cung cấp nền tảng kỹ thuật số . Những 

yêu cầu này nên được áp dụng trên toàn nền kinh tế Việt 

Nam , và do đó cần được xử lý theo Nghị định BVDLCN 

như luật toàn diện về quyền riêng tư của Việt Nam.  

Khuyến nghị : Bỏ điều khoản này. 

57 4 Tại Điều 57, khoản 4: Đề nghị bỏ cụm từ “cần thiết”, sửa 

lại thành “Khi 

 phát hiện ra bất cứ thông tin nào trên nền tảng số vi 

phạm quy định của pháp 

 luật, Nhà cung cấp nền tảng số phải thực hiện các biện 

pháp xử lý, gỡ bỏ theo 

 quy định của pháp luật”. 

 Lý do: Với các thông tin vi phạm theo quy định của phát 

luật, Nhà cung cấp 

 nền tảng số phải gỡ bỏ là điều bắt buộc. 

Tiếp thu. Trong quá trình tiếp thu ý kiến 

và thực tiễn, đơn vị soạn thảo đã bố cục 

lại kết cấu và nội dung chương này theo 

hướng chỉ quy định nội dung về hệ thống 

thông tin phục vụ giao dịch điện tử và các 

nội hàm liên quan đến nghĩa vụ của các 

chủ quản hệ thống thông tin cung cấp nền 

tảng số, dịch vụ số. Chi tiết tại Chương 6. 

Thanh Hoá 

57 4 Tại khoản 4 Điều 57 (Nghĩa vụ hoạt động của nền tảng 

số): cần bổ sung quy định gỡ bỏ thông tin vi phạm khi có 

Tiếp thu. Trong quá trình tiếp thu ý kiến 

và thực tiễn, đơn vị soạn thảo đã bố cục 

Bộ VHTTDL 
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yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. lại kết cấu và nội dung chương này theo 

hướng chỉ quy định nội dung về hệ thống 

thông tin phục vụ giao dịch điện tử và các 

nội hàm liên quan đến nghĩa vụ của các 

chủ quản hệ thống thông tin cung cấp nền 

tảng số, dịch vụ số. Chi tiết tại Chương 6. 

58 2 Yêu cầu gửi báo cáo minh bạch cho Nền tảng trung gian 

kỹ thuật số 

Mức độ chi tiết của thông tin yêu cầu vẫn tương xứng và 

thực tế về mặt kỹ thuật là điều quan trọng . Việc cân 

bằng các điều khoản về tính minh bạch trong quy định 

với nhu cầu bảo vệ bí mật kinh doanh và duy trì tính toàn 

vẹn của các dịch vụ của chúng tôi và bảo mật của người 

dung là yêu cầu cần thiết . Nếu không có các biện pháp 

bảo vệ này , rủi ro là khuyến khích các tác nhân độc hại 

dễ dàng tìm cách phá vỡ các chính sách của chúng tôi và 

phá hoại tính bảo mật và tính toàn vẹn của các nền tảng 

của chúng tôi , gây thiệt hại cho người dùng và xã hội.  

Khuyến nghị : Bỏ Điều này  

 Tiếp thu. Đã rà soát, chỉnh sửa, loại bỏ 

các quy định không phù hợp như quy định 

tại Chương VI dự thảo Luật. 

Hiệp Hội 

TMĐT Hoa Kỳ 

58 6 Quy định “Định kỳ 6 tháng một lần, Nhà cung cấp nền 

tảng số trung gian phải gửi báo cáo đến Bộ Thông tin và 

Truyền thông hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền” tại 

khoản 6 Điều 58 có thể gây khó khăn cho doanh nghiệp 

trong việc xác định cơ quan nhà nước phù hợp. Ngoài ra, 

một số nội dung cần báo cáo tại khoản 6 Điều này có thể 

gây trùng lặp về nội dung, phạm vi báo cáo tới các bộ, 

ban, ngành. Đề nghị rà soát các văn bản để tránh trùng 

lặp về nội dung báo cáo. 

Tiếp thu. Đã rà soát, chỉnh sửa, loại bỏ các 

quy định không phù hợp như quy định tại 

Chương VI dự thảo Luật. 

Bộ Công 

Thương 
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58 6 Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo chỉ rõ tên cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền mà Nhà cung cấp nền tảng số trung 

gian phải thực hiện báo cáo định kỳ 06 tháng một lần. Dự 

thảo hiện nay không có nội dung giao cho cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền quy định chế độ báo cáo đối với 

Nhà cung cấp nền tảng số trung gian. 

Tiếp thu. Đã rà soát, chỉnh sửa, loại bỏ các 

quy định không phù hợp như quy định tại 

Chương VI dự thảo Luật. 

Bộ GDĐT 

58 7 Điều 58.7 – Yêu cầu để thiết lập hệ thống xử lý Khiếu 

nại và thời gian xoay vòng 48-96 giờ cho Nền tảng trung 

gian kỹ thuật số Nhìn vào thực tế , những khoảng thời 

gian này quá ngắn để các nhà cung cấp có thể giải quyết 

các khiếu nại , đặc biệt là các khiếu nại liên quan đến các 

yếu tố phức tạp như quyền sở hữu trí tuệ hoặc vu khống , 

có thể yêu cầu xác nhận chính thức từ chính quyền địa 

phương . Khung thời gian cho hệ thống xử lý khiếu nại 

không phải là điều có thể hoặc nên được thực hiện trong 

một khoảng thời gian chính xác , vì nó thay đổi theo từng 

trường hợp , tùy thuộc vào mức độ phức tạp , bản chất 

của khiếu nại và khối lượng khiếu nại đang được xem xét 

. Ngoài ra còn có các biến thể hợp pháp giữa các công 

nghệ , mô hình kinh doanh và bối cảnh khác nhau , điều 

này ảnh hưởng đến lượng thời gian cần thiết để đánh giá 

và đưa ra hành động thích hợp khi yêu cầu gỡ bỏ . Thời 

gian quay vòng thường là động cơ khuyến khích việc xóa 

quá nhiều nội dung hợp pháp tiềm ẩn chứ không phải là 

một công cụ hữu ích để giải quyết nội dung có hai một 

cách nhanh chóng. Một cách tiếp cận hệ thống hiệu quả 

hơn để giải quyết quy định về nội dung hơn là quy định 

tập trung vào các quyết định cá nhân và vào thời gian 

quay vòng Chúng tôi cũng đề xuất rằng khoảng thời gian 

Tiếp thu. Đã rà soát, chỉnh sửa, loại bỏ các 

quy định không phù hợp như quy định tại 

Chương VI dự thảo Luật. 

Hiệp Hội 

TMĐT Hoa Kỳ 
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hoạt động sau khi nhận được thông tin đầy đủ để nền 

tảng xử lí xem xét và đưa ra quyết định phù hợp. Thông 

tin chính xác là rất quan trọng để các nền tảng đáp ứng 

các khung thời gian ngắn được đề xuất trong quy định.  

Khuyến nghị : Chúng tôi đề nghị rằng dự thảo nên điều 

chỉnh điều này và cung cấp các nội dung cần thiết để 

kích hoạt hệ thống xử lý khiếu nại nhanh chóng 

58 8 Đề nghị bỏ quy định về thời gian tiến hành các biện pháp 

xác minh bên cung cấp hàng hoá/dịch vụ trên nền tảng số 

trung gian. 

 Lý do: Việc yêu cầu các nền tảng số trung gian phải xác 

minh tính chính xác của các thông tin do người bán hàng, 

người cung cấp dịch vụ cung cấp trong vòng 48 giờ là 

không hợp lý và can thiệp vào hoạt động kinh doanh của 

doanh nghiệp. Tuỳ vào nguồn lực, quy trình của từng 

doanh nghiệp, thời gian xử lý, xác minh hồ sơ người bán 

của từng nền tảng số có thể khác nhau. Nếu quy định quá 

cụ thể về thời gian xác minh sẽ tạo ra gánh nặng tuân thủ 

cho doanh nghiệp 

Tiếp thu. Đã rà soát, chỉnh sửa, loại bỏ các 

quy định không phù hợp như quy định tại 

Chương VI dự thảo Luật. 

GRAB, VCCI 

58 8 Điểm a khoản 8: Đề nghị bổ sung yêu cầu cung cấp 

thông tin sau đối với bên cung cấp hàng hóa/dịch vụ “Số, 

ngày cấp và nơi cấp giấy đăng ký doanh nghiệp nếu là 

doanh nghiệp; Số, ngày cấp và nơi cấp giấy chứng nhận 

đăng ký thuế dành cho cá nhân hoặc số định danh cá 

nhân”; đồng thời sửa yêu cầu cung cấp “Bản sao của giấy 

tờ chứng minh tư cách pháp lý cá nhân (căn cước công 

dân nếu là cá nhân; giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp nếu là doanh nghiệp)” thành “Bản sao của giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nếu là doanh nghiệp; 

Tiếp thu. Đã rà soát, chỉnh sửa, loại bỏ các 

quy định không phù hợp như quy định tại 

Chương VI dự thảo Luật. 

Bộ Tài chính 
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bản sao giấy chứng nhận đăng ký thuế dành cho cá nhân 

nếu là cá nhân”. 

58 8 Điểm b khoản 8: Đề nghị sửa cụm từ “48h” thành “48 

giờ”. 

Tiếp thu. Đã rà soát, chỉnh sửa, loại bỏ các 

quy định không phù hợp như quy định tại 

Chương VI dự thảo Luật. 

Bộ Tài chính 

58 8 Bổ sung “thông tin về hàng hóa/dịch vụ” vào điểm d 

khoản 8 như sau: 

 “d) Các thông tin về tên, địa chỉ, số điện thoại, thông tin 

về hàng hóa/dịch vụ, cam kết của bên cung cấp hàng hóa, 

dịch vụ trên nền tảng số trung gian sẽ phải được công 

khai tới tất cả người dùng của Nền tảng số trên cơ sở rõ 

ràng, dễ tiếp cận và dễ hiểu.” 

 Lý do: Việc công khai thông tin về hàng hóa/dịch vụ 

nhằm đảm bảo khách hàng có thể tìm hiểu thông tin chi 

tiết về các hàng hóa/dịch vụ, giá cả, chi phí liên quan khi 

mua hàng hóa/dịch vụ. 

Tiếp thu. Đã rà soát, chỉnh sửa, loại bỏ các 

quy định không phù hợp như quy định tại 

Chương VI dự thảo Luật. 

Bộ Tài chính 

58 8 Quy định cụ thể về các trường hợp cần thiết hoặc tiêu 

chí, yếu tố xác định mức độ cần thiết trong trường hợp 

này để Đảm bảo tính khả thi, hiệu quả trong việc áp dụng 

quy định pháp luật vào thực tiễn, hạn chế nguy cơ lộ lọt 

thông tin bí mật của Nhà cung cấp nền tảng và các bên 

tham gia vào quá trình giao dịch điện tử 

Tiếp thu. Đã rà soát, chỉnh sửa, loại bỏ các 

quy định không phù hợp như quy định tại 

Chương VI dự thảo Luật. 

VNPT 

58 8 Điều 58.8 – Yêu cầu xác minh nhà cung cấp hàng hóa / 

dịch vụ và thời gian quay vòng 48 giờ đối với Nền tảng 

trung gian kỹ thuật số Chúng ta cần cân bằng giữa việc 

cung cấp cho mọi người quyền truy câu dễ dàng để thực 

hiện công việc kinh doanh của họ , trong khi vẫn duy trì 

tính xác thực . Việc ủy quyền xác minh quá khó khăn có 

Tiếp thu. Đã rà soát, chỉnh sửa, loại bỏ các 

quy định không phù hợp như quy định tại 

Chương VI dự thảo Luật. 

Hiệp Hội 

TMĐT Hoa Kỳ 
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thể không phải điểm cộng trong việc khuyến khích các 

doanh nghiệp truy cập trực tuyến , đặc biệt là trong thời 

gian đại dịch này , nơi các doanh nghiệp đang chuyển 

dịch sang hình thức kinh doanh trực tuyến . Việc các nền 

tảng trực tuyến được yêu cầu thiết kế mô hình người 

dùng của họ sao cho dễ sử dụng để tạo ra các quy trình 

mới nhằm thu thập và xác minh một lượng lớn thông tin 

một cách hợp pháp , sẽ là một gánh nặng hành chính rất 

lớn . Việc xác minh bắt buộc không chỉ không khả thi về 

mặt hoạt động mà còn gây ra những lo ngại nghiêm trọng 

về quyền riêng tư và cuối cùng sẽ làm tăng lượng thông 

tin cá nhân mà các nền tảng nắm giữ . Theo cách này , 

các yêu cầu này trái với nguyên tắc cơ bản của luật bảo 

mật về giảm thiểu dữ liệu . Chúng tôi cũng tin rằng luật 

pháp cần phân biệt rõ ràng giữa nhà cung cấp hàng hóa / 

dịch vụ và những người thỉnh thoảng sử dụng nền tảng 

Thông tin cần thiết của các nhà giao dịch như được nêu 

trong dự thảo quy định không nên được coi là tích lũy mà 

mang tính chỉ dẫn , miễn là nó được coi là cần thiết cho 

mục đích tham gia vào các hoạt động giao dịch trên nền 

tảng . Các yêu cầu thông tin quá mức từ phía nhà kinh 

doanh cũng có thể tạo thành gánh nặng không cân xứng 

và là rão cần gia nhập . Những nỗ lực của các nền tảng 

để xác thực nhà cung cấp không nên quá đáng . Dựa trên 

thời gian quay vòng , các nền tảng phải có khả năng xác 

định quy trình và thời gian quay vòng thích hợp để xử lý 

quy trình này , do mỗi nền tảng có thể có các mô hình 

kinh doanh và phương thức hoạt động khác nhau . Mục 

đích là để đảm bảo rằng quá trình đạt được mục tiêu dự 



191 

 

kiến của quy định và thời gian quay vòng linh hoạt hơn 

sẽ phù hợp hơn với thực tế.  

Khuyến nghị: Sửa đổi các yêu cầu về thời gian quay 

vòng . Cân nhắc ngôn ngữ thay thế để yêu cầu nhà cung 

cấp dịch vụ xác nhận đã nhận từng TDR trong vòng 24 

giờ và sau đó xử lý TDR trong một khung thời gian hợp 

lý tùy theo các trường hợp cụ thể . 

59 2 Đề nghị làm rõ quy định này vì Dự thảo hiện đang quy 

định điểm d nêu trên là một trong các trách nhiệm của 

nhà cung cấp nền tảng số, dịch vụ số đối với các dữ liệu 

được hình thành trong quá trình giao dịch điện tử hoặc sử 

dụng nền tảng số. 

 Tuy nhiên, tuy nhiên việc “cung cấp các biện pháp hỗ 

trợ cần thiết khi người dùng muốn chuyển các dữ liệu 

của mình sang nền một nền tảng xử lý dữ liệu khác” có 

thể gây khó khăn cho đơn vị cung cấp nền tảng số, dịch 

vụ số khi thực thi trong thực tế. 

 Thứ nhất là Dự thảo chưa quy định cụ thể “nền tảng xử 

lý dữ liệu khác” là nền tảng nào. Thứ hai là nền tảng 

khác đó có đáp ứng được các tiêu chí đảm bảo để nhà 

cung cấp nền tảng số, dịch vụ số đó có thể xây dựng 

được các biện pháp hỗ trợ cho người dùng thực hiện 

chuyển đổi dữ liệu hay không sẽ tùy thuộc về mặt kỹ 

thuật, hệ thống của từng nền tảng số. Thứ ba là phụ thuộc 

giữa các bên về kinh phí phát sinh trong quá trình dịch 

chuyển dữ liệu. 

Tiếp thu. Đã rà soát, chỉnh sửa, loại bỏ các 

quy định không phù hợp như quy định tại 

Chương VI dự thảo Luật. 

VNPT 

59 2 Đề nghị làm rõ Điểm d, Khoản 2, Điều 59: Quy định 

“Nhà cung cấp nền tảng số, dịch vụ số cung cấp dịch vụ 

xử lý dữ liệu phải cung cấp các biện pháp hỗ trợ cần thiết 

Tiếp thu. Đã rà soát, chỉnh sửa, loại bỏ các 

quy định không phù hợp như quy định tại 

BỘ KHĐT 
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khi người dùng muốn chuyển các dữ liệu của mình sang 

một nền tảng xử lý dữ liệu khác”. 

Chương VI dự thảo Luật. 

59 2 Đề nghị làm rõ khái niệm và bản chất của “dữ liệu”, 

“dịch vụ xử lý dữ liệu”, cũng như xác định phạm vi dữ 

liệu liên quan đến giao dịch được hiển thị cho người 

dùng 

Tiếp thu. Đã rà soát, chỉnh sửa, loại bỏ các 

quy định không phù hợp như quy định tại 

Chương VI dự thảo Luật. 

GRAB, VCCI 

59 2 Điều 59 – Trách nhiệm và nghĩa vụ của nhà cung cấp 

dịch vụ và nền tảng kỹ thuật số trong việc thu thập , lưu 

trữ , xử lý và chia sẻ dữ liệu . Các nghĩa vụ được đề xuất 

theo Điều 59 là tổng thể chung chung và giống với nghĩa 

vụ liên quan đến dữ liệu cá nhân . Theo cách diễn đạt của 

Điều 59.2 , có vẻ như các nhà làm luật đang mở rộng 

phạm vi các quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân để bao gồm 

dữ liệu nói chung . Điều này sẽ gây ra các vấn đề nghiêm 

trọng đối với các công ty phải tuân thủ , vi phạm vi dữ 

liệu được đề cập theo Điều 59 nói chung là quá rộng . 

Các vấn đề đáng chú ý có thể là • Tại sao dữ liệu thông 

thường phải được bảo vệ ở cùng cấp độ với dữ liệu cá 

nhân ? a Làm cách nào các nhà cung cấp Nền tảng và 

dịch vụ kỹ thuật số có thể cung cấp cho người dùng 

quyền truy cập vào bất kỳ dữ liệu nào được tạo ra trong 

quá trình người dùng sử dụng . Nền tảng ? • Làm thế nào 

để các nhà cung cấp Nền tảng và dịch vụ kỹ thuật số có 

thể cung cấp dữ liệu được tạo ra từ Giao dịch điện tử Tấn 

Nền tảng cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi 

họ không kiểm soát được dữ liệu đó ? Khuyến nghị : Xóa 

bỏ các nghĩa vụ theo Điều 59.2 . Những yêu cầu đó chỉ 

nên áp dụng cho dữ liệu cá nhân ( nếu có ) chứ không 

phải dữ liệu nói chung . Do dự thảo Nghị định về bảo vệ 

 Tiếp thu. Đã rà soát, chỉnh sửa, loại bỏ 

các quy định không phù hợp như quy định 

tại Chương VI dự thảo Luật. 

Hiệp Hội 

TMĐT Hoa Kỳ 
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dữ liệu có nhân của Việt Nam đã đặt ra khuôn khổ pháp 

lý toàn diện cho việc bảo vệ dữ liệu cá nhân , nên không 

cần thiết phải nhắc lại nghĩa vụ bảo vệ dữ liệu theo Dự 

thảo Luật . 21. Điều 59.2.a - Yêu cầu các nhà cung cấp 

nền tảng kỹ thuật số và dịch vụ kỹ thuật số phải cung cấp 

cho người dùng khả năng truy cập vào dữ liệu được tạo 

ra trong quá trình hoạt động của người dùng trên nền 

tảng kỹ thuật số. Yêu cầu này là không rõ ràng , cũng 

không phải là tốt nhất . Không có dấu hiệu cho thấy 

người dùng có thể nhìn thấy dữ liệu nào trong quá trình 

hoạt động trên nền tảng kỹ thuật số hoặc cách người 

dùng có thể truy cập vào dữ liệu này . Nhiều nhà cung 

cấp nền tảng kỹ thuật số sử dụng các bài đánh giá kỹ 

thuật , thống kê và phân tích khác ( trên cơ sở tổng hợp ). 

Người dùng cuối không cần phải truy cập những nội 

dung như vậy.  

Khuyến nghị : Làm rõ các yêu cầu này. 

58-60   Đề nghị Cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát, đưa các nội 

dung về nghĩa vụ về minh bạch thông tin hàng hóa, dịch 

vụ (khoản 6 Điều 58) và xác minh bên cung cấp hàng 

hóa, dịch vụ (khoản 8 Điều 58) vào mục nghĩa vụ cụ thể 

của nền tảng số trung gian có hoạt động thương mại (như 

đề xuất nêu trên đối với mục 3 Chương này) và đưa nội 

dung về điều khoản miễn trừ trách nhiệm (điểm b khoản 

2 Điều 60) vào nội dung quản lý theo nghĩa vụ chung. 

Tiếp thu. Đã rà soát, chỉnh sửa, loại bỏ các 

quy định không phù hợp như quy định tại 

Chương VI dự thảo Luật. 

Bộ Công 

Thương 

60 1 Quy định về các tiêu chí, căn cứ để xác định, đánh giá 

một hành động là “hành động nhanh chóng” 

Tiếp thu. Trong quá trình tiếp thu ý kiến 

và thực tiễn, đơn vị soạn thảo đã bố cục 

lại kết cấu và nội dung chương này theo 

hướng chỉ quy định nội dung về hệ thống 

VNPT 
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thông tin phục vụ giao dịch điện tử và các 

nội hàm liên quan đến nghĩa vụ của các 

chủ quản hệ thống thông tin cung cấp nền 

tảng số, dịch vụ số. Chi tiết tại Chương 6. 

60 1 Tại Điều 60, khoản 1, điểm a: Đề nghị sửa lại thành: 

“Không biết về hoạt  động bất hợp pháp hoặc nội dung 

bất hợp pháp và liên quan đến yêu cầu bồi thường thiệt 

hại, không biết về các sự kiện hoặc hoàn cảnh mà từ đó 

hoạt động bất hợp pháp hoặc nội dung bất hợp pháp là rõ 

ràng”; bỏ dấu phẩy sau cụm từ “bất hợp pháp và”; bỏ từ 

“hoặc” cuối câu do không hợp lý. 

Tiếp thu. Đã rà soát, chỉnh sửa, loại bỏ các 

quy định không phù hợp như quy định tại 

Chương VI dự thảo Luật. 

Thanh Hoá 

60 1 Rà soát lại nội dung “Biết về các hoạt động, nội dung nêu 

trên thì hành động nhanh chóng để xóa hoặc vô hiệu hóa 

quyền truy cập vào nội dung bất hợp pháp” tại điểm b 

khoản 1 Điều 60 để đảm bảo tính rõ nghĩa. 

Tiếp thu. Đã rà soát, chỉnh sửa, loại bỏ các 

quy định không phù hợp như quy định tại 

Chương VI dự thảo Luật. 

Bộ Công 

Thương 

60 2 Điểm b, Khoản 2, Điều 60 quy định: “Trong giao dịch 

điện tử được ký kết giữa người dùng cuối (người tiêu 

dùng ) với người dùng thương nhân thông qua nền tảng 

số, nếu thông tin về hàng hóa/dịch vụ được thể hiện trên 

nền tảng số làm cho người tiêu dùng tin rằng hàng 

hóa/dịch vụ được cung cấp bởi chính doanh nghiệp nền 

tảng số hoặc người dùng thương nhân chịu sự kiểm soát, 

quản lý của nền tảng số. Tương tự như trên, điều khoản 

này có thể dễ dàng khiến các nền tảng kỹ thuật số gặp 

các rủi ro tuần thủ vì không có tiêu chí định lượng để xác 

định thông tin nào trên nền tảng kỹ thuật số được coi là “ 

khiến người tiêu dùng tin rằng... "  

 

  Hiệp Hội 

TMĐT Hoa Kỳ 
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Khuyến nghị: Loại bỏ hoặc làm rõ các điều khoản nêu 

trên  

61 Khác Tại Chương VII, Mục 3 về Nguyên tắc quản lý và nghĩa 

vụ cụ thể đối với một số loại hình nền tảng số đặc thù: 

 Đề nghị bổ sung các nội dung quy định liên quan đến 

nền tảng hợp đồng điện tử và đề xuất giao Bộ Công 

Thương có trách nhiệm quản lý nhà nước đối với nền 

tảng hợp đồng điện tử. 

Tiếp thu. Đã rà soát, chỉnh sửa, loại bỏ các 

quy định không phù hợp như quy định tại 

Chương VI dự thảo Luật. 

Đà Nẵng 

61 Khác Đề nghị bỏ Mục 3, và để pháp luật chuyên ngành xác 

định và điều chỉnh đối với các hoạt động được thực hiện 

trên từng nền tảng. 

 Lý do: Dự thảo chưa đưa ra được các tiêu chí cụ thể 

trong việc xác định các nền tảng số đặc thù (mục đích sử 

dụng, cơ chế vận hành, đối tượng giao dịch, v.v.) dẫn đến 

có những chồng chéo giữa các loại hình nền tảng số đặc 

thù khác nhau, ví dụ các nền tảng đặt xe trực tuyến và 

nền tảng đặt phòng ở trực tuyến sẽ được xác định là nền 

tảng sàn thương mại điện tử hay nền tảng kinh tế hợp tác 

chia sẻ trực tuyến trong các lĩnh vực vận tải và du lịch. 

Tương tự, các nền tảng chia sẻ nội dung số trực tuyến 

khó xác định loại hình là nền tảng chia sẻ nội dung số 

trực tuyến hay nền tảng kinh tế hợp tác chia sẻ trực tuyến 

trong lĩnh vực nội dung số. 

Tiếp thu. Đã rà soát, chỉnh sửa, loại bỏ các 

quy định không phù hợp như quy định tại 

Chương VI dự thảo Luật. 

GRAB, VCCI 

62-71 Khác - Khái niệm “nền tảng số” và “nền tảng số trung gian” tại 

dự thảo không có sự khác biệt và gây nhầm lẫn, chứa 

đựng nhiều nội dung, thuật ngữ không mang tính pháp lý. 

Bên cạnh đó, đề nghị thống nhất với quy định về nền 

tảng số, nền tảng số trung gian tại dự thảo Luật Bảo vệ 

Tiếp thu. Đã rà soát, chỉnh sửa, loại bỏ các 

quy định không phù hợp như quy định tại 

Chương VI dự thảo Luật. 

Bộ Công 

Thương 
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quyền lợi người tiêu dùng. 

 Hiện nay dự thảo chưa có điều khoản cụ thể về phân loại 

các nền tảng số. Đồng thời, dự thảo cũng chưa làm rõ 

được các nền tảng đặc thù là thuộc nền tảng số trung gian 

hay loại nền tảng số khác. Vì vậy đề nghị Cơ quan chủ trì 

soạn thảo nghiên cứu, bổ sung thêm phân loại đối với các 

loại nền tảng số theo hướng nhóm các nền tảng từ Điều 

62-71 (mục 3 Chương VII của dự thảo) theo hướng: 

 - Nền tảng số trung gian bao gồm 

 + Nền tảng số trung gian có hoạt động thương mại hàng 

hóa, dịch vụ: sàn giao dịch thương mại điện tử, nền tảng 

cung cấp dịch vụ thương mại điện tử; các nền tảng kinh 

tế hợp tác chia sẻ trực tuyến và nền tảng số trung gian có 

hoạt động thương mại điện tử. 

 + Nền tảng số trung gian thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ 

Thông tin và truyền thông: Nền tảng chia sẻ video, audio; 

nền tảng chia sẻ ứng dụng, nền tảng giao tiếp trực 

tuyến… 

 + Nền tảng số trung gian thuộc các lĩnh vực chuyên 

ngành: Nền tảng tài chính điện tử, ngân hàng điện tử, 

thanh toán trực tuyến, … 

 - Nền tảng số khác: Không thuộc trường hợp là nền tảng 

số trung gian, mang tính truyền dẫn, cung cấp dịch vụ 

theo hợp đồng. Nhóm nền tảng số này sẽ bao gồm những 

nền tảng như nền tảng điện toán đám mây (Cloud 

services), nền tảng tìm kiếm thông tin, phân tích dữ liệu 

trực tuyến (Search engine), nền tảng hệ điều hành 

(Operating system), nền tảng cung cấp dịch vụ 

công/chính phủ điện tử (như PC-Covid, nền tảng định 
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danh và xác thực điện tử…) 

 Đề nghị thay cụm từ “đặc thù” bằng cụm từ “chuyên 

ngành” và việc phân công quản lý nhà nước đối với các 

loại hình nền tảng nêu trên cần được làm rõ theo phân 

công quản lý nhà nước hiện hành. 

61-71   Chương VII Phần 3 - Nguyên tắc quản lý và nghĩa vụ cụ 

thể đối với một số loại nền tảng kỹ 3 thuật số cụ thể Dự 

thảo chưa đưa ra tiêu chí xác định nền tảng kỹ thuật số cụ 

thể (mục đích sử dụng, cơ chế vận hành, đối tượng giao 

dịch, ..) dẫn đến sự chồng chéo giữa các loại nền tảng , ví 

dụ nền tảng đặt phòng lưu trú trực tuyến sẽ được xác 

định là nền tảng thương mại điện tử , hoặc các nền tảng 

kinh tế chia sẻ trực tuyến trong lĩnh vực vận tải và du 

lịch. Khuyến nghị: Bỏ Mục 3 và cho phép luật pháp 

chuyên ngành xác định và điều chỉnh các hoạt động được 

thực hiện trên mỗi nền tảng.  

 Tiếp thu. Đã rà soát, chỉnh sửa, loại bỏ 

các quy định không phù hợp như quy định 

tại Chương VI dự thảo Luật. 

Hiệp Hội 

TMĐT Hoa Kỳ 

67 3 Khoản 3 Điều 67: “Bộ Công Thương” thành “Bộ Công 

Thương”. 

Tiếp thu. Long An 

72,73,

74 

Khác - Đề nghị bỏ toàn bộ Mục 4 (Điều 72, Điều 73, Điều 74) 

về nghĩa vụ bổ sung đối với các nền tảng số lớn. 

Tiếp thu. Đã rà soát, chỉnh sửa, loại bỏ các 

quy định không phù hợp như quy định tại 

Chương VI dự thảo Luật. 

GRAB, VCCI 

72,73,

74 

Khác Điều 72 , 73 , 74 – Nền tảng kỹ thuật số lớn và chiếm ưu 

thế . Dự thảo Luật không đưa ra các khái niệm và tiêu chí 

rõ ràng để xác định đâu là nền tảng kỹ thuật số lớn và 

chiếm ưu thế , cũng như phân biệt đối xử với các nền 

tảng kỹ thuật số này . Sự không rõ ràng này có thể gây ra 

lo ngại về sự không chắc chắn về mặt pháp lý và gây khó 

khăn cho việc thực thi đối với các doanh nghiệp , do họ 

 Tiếp thu. Đã rà soát, chỉnh sửa, loại bỏ 

các quy định không phù hợp như quy định 

tại Chương VI dự thảo Luật. 

Hiệp Hội 

TMĐT Hoa Kỳ 
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không thể chủ động xác định vị trí của mình . Chẳng hạn 

, một doanh nghiệp năm nay được xác định là nền tảng 

kỹ thuật số lớn nhưng năm sau không còn nằm trong 

danh sách đó nữa thì họ phải liên tục điều chỉnh mô hình 

, bộ máy kinh doanh để đáp ứng các điều kiện phù hợp 

với quy mô của mình. Hiện nay , hệ thống pháp luật đã 

có Luật Cạnh tranh để hạn chế và nghiêm cấm việc lạm 

dụng vị trí thống lĩnh , độc quyền của doanh nghiệp trên 

thị trường ( với tiêu chí xác định rõ thì phần ). Do đó, 

không cần quy định phân biệt đối xử nhiều hơn đối với 

các nền tảng kỹ thuật số lớn và thống tri.  

Khuyến nghị: Bỏ Mục 4 ( Điều 72 , Điều 73 , Điều 74 ) 

về các nghĩa vụ bổ sung đối với các nền tảng kỹ thuật số 

lớn 

72 Khác Điều 72 - Tiêu chí xác định các nền tảng kỹ thuật số 

chính . Đã có nhiều quy định về cách phân loại các doanh 

nghiệp / nền tảng là lớn / chiếm ưu thế : • Luật Cạnh 

tranh 2018 đã bao gồm các tiêu chí để xác định doanh 

nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường và các hoạt động 

cẩm lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường .. • Nghị định 

85 và Thương mại điện tử quy định Bộ Công Thương 

tổng hợp và công bố danh sách hàng năm về 5 doanh 

nghiệp thương mại điện tử hàng đầu , dựa trên tổng lượt 

truy cập . số lượng người bán , tổng số giao dịch và tổng 

giá trị giao dịch ; 

• Dự thảo sửa đổi Nghị định 72 cũng có các tiêu chỉ để 

xác định mạng xã hội có số lượng truy cập thường xuyên 

cao và số lượng truy cập thường xuyên thấp . Với rất 

nhiều quy định phân loại cùng một chủ thể , các doanh 

 Tiếp thu. Đã rà soát, chỉnh sửa, loại bỏ 

các quy định không phù hợp như quy định 

tại Chương VI dự thảo Luật. 

Hiệp Hội 

TMĐT Hoa Kỳ 
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nghiệp sẽ phải cùng lúc gánh vác nhiều gánh nặng khác 

nhau theo từng quy định . Hơn nữa , sự khác biệt giữa 

các quy định này tạo ra sự không chắc chắn đối với các 

doanh nghiệp , điều này không có lợi cho thương mại và 

đầu tại Việt Nam , vì các nhà lập pháp Việt Nam đang 

sao chép luật pháp của EU mà không đánh giá một cách 

hợp lý bối cảnh hiện tại cũng như nhu cầu thực tế để điều 

chỉnh các nền tảng lớn. tương tự như EU.  

Khuyến nghị : Xem lại tất cả các định nghĩa có sẵn về 

các nền tảng lớn / chiếm ưu thế  

72 1 Đề nghĩ làm ro quy định này vì Khoản 1 Điều 72 hiện 

đang đưa ra khái niệm của nền tảng số lớn để các quy 

định của Dự thảo điều chỉnh các đối tượng này. Tuy 

nhiên, hiện quy định chỉ xác định nền tảng số lớn dựa 

trên “số lượng người dùng thường xuyên lớn” và việc 

“thu thập, quản lý dữ liệu của nhiều cá nhân, tổ chức tại 

Việt Nam” mà không định lượng được cụ thể về số lượng 

và khối lượng để xác định được mức “lớn” và “nhiều” 

được quy định tại khoản 1 Điều 72 này. Việc quy định 

chung chung như vậy sẽ gây khó khăn cho các nhà cung 

cấp dịch vụ nền tảng số trên thực tế để thực thi và tuân 

thủ quy định. 

Tiếp thu. Đã rà soát, chỉnh sửa, loại bỏ các 

quy định không phù hợp như quy định tại 

Chương VI dự thảo Luật. 

VNPT 

72 1 Khoản 1, Điều 72: Đề nghị giải thích từ ngữ “nền tảng số 

lớn” tường minh và quy định cụ thể nền tảng số lớn tại 

Nghị định này. 

Tiếp thu. Đã rà soát, chỉnh sửa, loại bỏ các 

quy định không phù hợp như quy định tại 

Chương VI dự thảo Luật. 

Bộ KHĐT 

72 1 - Đề nghị xem lại khái niệm “nền tảng số lớn là nền tảng 

số trung gian” là chưa phù hợp, thống nhất với chính các 

khái niệm trong dự thảo Luật này. 

Tiếp thu. Đã rà soát, chỉnh sửa, loại bỏ các 

quy định không phù hợp như quy định tại 

Chương VI dự thảo Luật. 

Bộ Công 

Thương 
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72 Khác - Đề nghị không quy định các tiêu chí, phương pháp xác 

định các nền tảng số lớn tại văn bản quy phạm pháp luật 

cấp Thông tư của Bộ trưởng do các nền tảng quy định 

trong Luật này trải dài trong nhiều lĩnh vực chuyên 

ngành khác nhau như tài chính, ngân hàng, thương mại, 

đầu tư…Tương tự như vậy, đề nghị rà soát các trách 

nhiệm của nền tảng số lớn theo hướng đảm bảo các trách 

nhiệm này phải tương thích, không chồng chéo với pháp 

luật chuyên ngành và thống nhất với các quy định phân 

công quản lý nhà nước tại Luật này đối với nền tảng số. 

Tiếp thu. Đã rà soát, chỉnh sửa, loại bỏ các 

quy định không phù hợp như quy định tại 

Chương VI dự thảo Luật. 

Bộ Công 

Thương 

72.73   Cải cách lập pháp được nghiên cứu và áp dụng trong 

những bối cảnh chính trị , kinh tế và luật pháp rất khác 

nhau . Trước khi tiếp nhận các quy định pháp luật từ các 

quốc gia khác , Bộ TT & TT cần xem xét , cân nhắc kỹ 

lưỡng về tác động của các quy định này đối với nền kinh 

tế Việt Nam. 

Cách tiếp cận được thực hiện trong Đạo luật dịch vụ kỹ 

thuật số ( DMA ) và Đạo luật dịch vụ kỹ thuật số ( DSA ) 

là độc nhất đối với bối cảnh chính trị , kinh tế và lập 

pháp của Châu Âu . DMA và DSA được đề xuất như một 

gói biện pháp toàn diện để cung cấp các dịch vụ kỹ thuật 

số ở Liên minh Châu Âu ( " EU " ) , nhằm giải quyết 

những thách thức trong phạm vi quyền hạn đó . Ví dụ , 

luật pháp trên cơ sở quốc gia được coi là không hiệu quả 

vì mỗi Quốc gia Thành viên EU sẽ xây dựng các quy tắc 

riêng và chỉ có thể giải quyết những thất bại của thị 

trường trong phạm vi quyền hạn của mình . Do đó , một 

cách tiếp cận lập pháp mang tính quy định cao đã được 

thực hiện trong bối cảnh đó để tránh việc thực hiện phân 

 Tiếp thu. Đã rà soát, chỉnh sửa, loại bỏ 

các quy định không phù hợp như quy định 

tại Điều 54 Chương VI dự thảo Luật. 

Hiệp Hội 

TMĐT Hoa Kỳ 
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tán giữa 27 Quốc gia Thành viên. 

Tác động của DMA và DSA đã thu hút sự chỉ trích của 

các nhà bình luận pháp luật ở châu Âu . Frederic Jenny , 

Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh OECD , nhận xét rằng “ một 

số nghĩa vụ được áp đặt đối với các nền tảng ' gác cống ' 

theo đề xuất của EU đường như hiểu sai chức năng của 

một hệ sinh thái và thực sự có thể hạn chế sự cạnh tranh 

hoặc đổi mới của các hệ sinh thái đó dưới tên gọi của sự 

công bằng hoặc bảo vệ sự cạnh tranh trong một hệ sinh 

thái ”. 

Không có gì chắc chắn rằng việc nhập các điều khoản từ 

DMA và DSA vào Luật Giao dịch điện tử sẽ không làm 

tổn hại đến sự đổi mới và đầu tư của Việt Nam một cách 

tương xứng với lợi ích được nhận thức của nó . Các đề 

xuất rộng rãi trong Luật Giao dịch điện tử có thể có tác 

động tiêu cực đến sự đổi mới ở Việt Nam nếu không 

được thực hiện đúng cách . Dưới đây là một vài ví dụ về 

cách các đề xuất có thể có tác động bất lợi vô tình: 

* Các nền tảng kỹ thuật số Việt Nam có thể giảm động 

lực đổi mới và trở thành kẻ phá hoại . tiếp theo nếu quy 

định làm giảm quy mô lợi ích của họ . 

• Quy định chỉ dành cho Việt Nam có thể làm giảm quy 

mô thị trường mà các công ty toàn cầu hoặc khu vực có 

thể tiếp cận , làm giảm động lực tổng thể của họ để đổi 

mới hoặc triển khai . dịch vụ tại Việt Nam , ngay cả khi 

chúng có thể được giới thiệu ở các khu vực khác của 

châu Á hoặc phần còn lại của thế giới . 

• Nếu các công ty toàn cầu hoặc khu vực bị hạn chế khả 

năng đối mới , thì điều này có thể tác động trực tiếp đến 
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các bộ phận khác của nền kinh tế Việt Nam . Ví dụ , một 

số công ty toàn cầu hoặc khu vực hỗ trợ sự phát triển của 

các doanh nghiệp Việt Nam hoặc cho phép họ tiếp cận 

nhiều phân khúc người tiêu dùng hơn trên khắp thế giới . 

Việc hạn chế khả năng đối mới của các công ty toàn cầu 

hoặc khu vực này có thể hạn chế tốc độ phát triển của các 

doanh nghiệp Việt Nam . 

• Ở giai đoạn non trẻ này của nền kinh tế Việt Nam , có 

thể phải mất một thời gian nữa các doanh nghiệp Việt 

Nam mới có thể lấp đầy khoảng trống mà các công ty 

toàn cầu hoặc khu vực để lại . Điều này có thể có tác 

động tiêu cực đến các doanh nghiệp và người tiêu dùng 

Việt Nam , những người sẽ bị thiệt hại do giảm hàng hóa 

và dịch vụ sẵn có . 

 

Khuyến nghị Tiến hành phân tích chi phi - lợi ích kỹ 

lưỡng trước khi thông qua các đề xuất trong Luật , đặc 

biệt là liên quan đến Điều 72 và Điều 73 , để tránh bất kỳ 

quy định mới nào có thể gây hại cho doanh nghiệp và 

người tiêu dùng Việt Nam nhiều hơn là có lợi cho họ. 

73 Khác - Đề nghị làm rõ khái niệm “thực hiện nhiệm vụ một 

cách độc lập”. 

 - Đề nghị bỏ quy định “Chuyên viên tuân thủ sẽ trực tiếp 

báo cáo với cấp quản lý cao nhất của nền tảng số”. 

Tiếp thu. Đã rà soát, chỉnh sửa, loại bỏ các 

quy định không phù hợp như quy định tại 

Chương VI dự thảo Luật. 

Bộ Công 

Thương 

73 Khác Đề xuất sửa tiêu đề Điều 73 “Nghĩa vụ của các Nền tảng 

số lớn” thành “Nghĩa vụ bổ sung của các Nền tảng số 

lớn” cho phù hợp tiêu đề của Mục 4. 

Tiếp thu. Đã rà soát, chỉnh sửa, loại bỏ các 

quy định không phù hợp như quy định tại 

Chương VI dự thảo Luật. 

Đà Nẵng 

Khác   Đề nghị làm rõ sự khác nhau giữa các nền tảng số đặc Tiếp thu. Đã rà soát, chỉnh sửa, loại bỏ các Đà Nẵng 
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thù trong Mục 3 với các nền tảng số lớn, nền tảng số chi 

phối trong Mục 4; xem xét lại sự cần thiết đưa vào dự 

thảo Luật đối với nội dung trong Mục 4 vì các nội dung 

này (như khái niệm nền tảng số lớn, đánh giá rủi ro, biện 

pháp giảm nhẹ...) không mang tính quy tắc xử sự để có 

thể đưa vào dự thảo Luật; đối với các nghĩa vụ của nền 

tảng số lớn thì đề xuất đưa chung vào nghĩa vụ của nền 

tảng số trong Mục 2. 

quy định không phù hợp như quy định tại 

Chương VI dự thảo Luật. 

73 Khác Điều 73 – Chuyên viên giám sát trên nền tảng kỹ thuật số 

chính – Dự thảo yêu cầu các nền tảng kỹ thuật số lớn 

phải có một người giám sát tuân thủ làm việc “ độc lập ” 

; nghĩa chính xác của “ độc lập " ở đây không rõ ràng và 

gây ra những thách thức trong quá trình thực hiện . Hơn 

nữa , yêu cầu chuyên viên giám sát báo cáo trực tiếp lên 

cầu quản lý cao nhất của nền tảng kỹ thuật số là một quy 

định can thiệp không hợp lý vào hoạt động của doanh 

nghiệp . Nhìn chung , những nghĩa vụ này khá phức tạp 

và chúng tôi không chắc nó sẽ được thực thi như thế nào 

trong thực tế . Các nhà lập pháp Việt Nam đang sao chép 

hệ thống luật pháp của EU mà không đánh giá một cách 

chính xác bối cảnh hiện tại ở Việt Nam cũng như nhu cầu 

thực tế để điều chỉnh các nền tảng lớn theo cách thức 

tương tự như EU. Khuyến nghị: Làm rõ khái niệm “ độc 

lập ” và bỏ quy định “ Chuyên viên giám sát báo cáo trực 

tiếp với cấp quản lý cao nhất của nền tảng kỹ thuật số . 

 Tiếp thu. Đã rà soát, chỉnh sửa, loại bỏ 

các quy định không phù hợp như quy định 

tại Chương VI dự thảo Luật. 

Hiệp Hội 

TMĐT Hoa Kỳ 

73 3 Điểm d: Không rõ thế nào là thực hiện nhiệm vụ “một 

cách độc lập”, gây khó khăn khi thực thi. 

Tiếp thu. Đã rà soát, chỉnh sửa, loại bỏ các 

quy định không phù hợp như quy định tại 

Chương VI dự thảo Luật. 

GRAB, VCCI 
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73 3 Điểm e: Việc yêu cầu chuyên viên tuân thủ trực tiếp báo 

cáo với cấp quản lý cao nhất của nền tảng số là quy định 

can thiệp bất hợp lý vào hoạt động vận hành, kinh doanh 

của doanh nghiệp. 

Tiếp thu. Đã rà soát, chỉnh sửa, loại bỏ các 

quy định không phù hợp như quy định tại 

Chương VI dự thảo Luật. 

GRAB, VCCI 

74 Khác - Trường hợp cần phòng ngừa rủi ro và giám sát tuân thủ 

trong hoạt động của nền tảng số, cần áp dụng các quy 

định về phòng ngừa rủi ro và giám sát tuân thủ cho tất cả 

các nền tảng số nói chung, vì bản chất hoạt động của nền 

tảng số đã liên quan và có thể ảnh hưởng đến nhiều bên 

tham gia. 

Tiếp thu. Đã rà soát, chỉnh sửa, loại bỏ các 

quy định không phù hợp như quy định tại 

Chương VI dự thảo Luật. 

GRAB, VCCI 

74 Khác - Đề nghị xem xét lại khái niệm “nền tảng số chi phối” 

khi quy định tại dự thảo vừa thừa, vừa thiếu và không 

phù hợp với quy định của pháp luật cạnh tranh. Ngoài ra, 

với các quy định trách nhiệm của nền tảng chi phối tại dự 

thảo, hiện chưa xác định rõ là nền tảng số theo quy định 

này có khả năng chi phối gì (thị phần), vị trí thống lĩnh 

có đồng nhất với vị trí thống lĩnh của pháp luật cạnh 

tranh hay không…Ngoài ra, việc xác định một nền tảng 

có vị trí thống lĩnh, chi phối hay không phải thực hiện 

theo quy định của pháp luật cạnh tranh thông qua quá 

trình điều tra, khảo sát thị trường với quy trình chặt chẽ. 

 Do vậy, đề nghị bỏ quy định về “nền tảng số chi phối”. 

Tiếp thu. Đã rà soát, chỉnh sửa, loại bỏ các 

quy định không phù hợp như quy định tại 

Chương VI dự thảo Luật. 

Bộ Công 

Thương 

74 Khác Đề nghị bổ sung giải thích, thuyết minh thêm về “thuật 

toán gợi ý”. Cân nhắc bổ sung quy định Nhà cung cấp 

dịch vụ phải cung cấp đặc tả thuật toán gợi ý cho cơ quan 

quản lý và mô tả dễ hiểu thuật toán này cho người dùng, 

đồng thời xem xét bổ sung quy định Nhà cung cấp dịch 

vụ phải có thuật toán xử lý thông tin giả và thông tin tiêu 

Tiếp thu. Đã rà soát, chỉnh sửa, loại bỏ các 

quy định không phù hợp như quy định tại 

Chương VI dự thảo Luật. 

Bộ GDĐT 



205 

 

cực. 

74 Khác Điều 74 - Cá nhân hóa trên nền tảng kỹ thuật số thống trị 

Mọi công nghệ trong hệ sinh thái kinh tế kỹ thuật số đều 

dựa vào việc sử dụng dữ liệu cá nhân để cung cấp các 

dịch vụ được cá nhân hóa Điều này có lý do chính đúng : 

nếu không có kiến thức về những gì người tiêu dùng 

muốn và thích , sẽ không thể điều chỉnh các dịch vụ trực 

tuyến theo nhu cầu của họ . Mặc dù ngành công nghiệp 

thừa nhận mong muốn của chính phủ Việt Nam cho phép 

người dùng chọn không tham gia nguồn cấp dữ liệu được 

cá nhân hóa , nhưng điều quan trọng là nó vẫn tương 

xứng trong việc giải quyết các mối quan tâm cụ thể . 

Việc chọn không tham gia rộng rãi có nguy cơ dẫn đến 

hậu quả không mong muốn là ngừng đối mới dựa trên dữ 

liệu , đình trẻ tăng trưởng trong nền kinh tế internet và 

tận dụng những lợi ích đáng kể mà cá nhân hóa mang lại 

cho con người và xã hội Quảng cáo được cá nhân hóa 

vẫn là lựa chọn tốt nhất để đối mới , tăng trưởng và truy 

cập internet được dân chủ hóa . Lợi ích của các mô hình 

kinh doanh do quảng cáo tài trợ là không thể bàn cãi : • 

Dịch vụ miễn phí và tính toàn diện tối đa - mô hình kinh 

doanh được tài trợ bởi quảng cáo đang phổ biến trên các 

nền tảng truyền thông xã hội và internet nói chung để cho 

phép truy cập 

•  Người dùng có thể khám phá các dịch vụ và thương 

hiệu mới mà họ quan tâm . • Các doanh nghiệp - đặc biệt 

là các doanh nghiệp vừa và nhỏ ( SMB ) - có thể tiếp cận 

tốt hơn những người quan tâm đến sản phẩm của họ . 

Các SMB sẽ phải đối mặt với tác động lớn nhất . Ví dụ , 

Tiếp thu. Đã rà soát, chỉnh sửa, loại bỏ các 

quy định không phù hợp như quy định tại 

Điều 54 Chương VI dự thảo Luật. 

Hiệp Hội 

TMĐT Hoa Kỳ 
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các nhà quảng cáo doanh nghiệp nhỏ ở Việt Nam đã phải 

chịu chi phí gia tăng trong việc thúc đẩy doanh số bán 

hàng cho doanh nghiệp của họ . Yêu cầu này có thể làm 

giảm hiệu quả của quảng cáo được cá nhân hóa, có tác 

động đáng kể đến sự phát triển của các doanh nghiệp vừa 

và nhỏ  

Khuyến nghị : Cho phép các dịch vụ cá nhân hóa trên các 

nền tảng kỹ thuật số thống lĩnh. 

74 Khác Điều 74 - Yêu cầu thuật toán đối với nền tảng kỹ thuật số 

thống trị - Tính minh bạch và công khai là chìa khóa giúp 

người dùng kiểm soát nhiều hơn cách tiếp cận nội dung 

của họ . Nó giúp mọi người hiểu rõ hơn và tin tưởng hơn 

vào cách thức hoạt động của các thuật toán . Chúng tôi 

tin rằng sự hiểu biết tốt hơn về mối quan hệ giữa người 

dùng và thuật toán là vì lợi ích của tất cả mọi người , 

điều này bắt đầu từ sự công khai và minh bạch cũng như 

cho phép mọi người kiểm soát nhiều hơn nội dung họ 

xem . Vì những lý do này , chúng tôi khuyến nghị quy 

định về Ai nên tuân thủ các nguyên tắc sau để đảm bảo 

rằng nó có hiệu quả và đứng trước thử thách của thời 

gian : • Các nhà hoạch định chính sách nên cân nhắc 

đúng mức lợi ích của Ai và không làm gián đoạn sự đổi 

mới một cách không cần thiết * Bất kỳ quy định mới nào 

cũng nên được nhằm mục tiêu một cách cẩn thận để giải 

quyết tác hại cụ thể và có thể xác định được , đồng thời 

dựa trên bằng chứng chắc chắn . Các quy định cũng phải 

tương xứng và dựa trên rủi ro , đảm bảo rằng các nhà 

hoạch định chính sách đang giải quyết các rủi ro thực tế ( 

chứ không phải rủi ro tiềm ẩn hoặc nhận thức được ) . * 

 Tiếp thu. Đã rà soát, chỉnh sửa, loại bỏ 

các quy định không phù hợp như quy định 

tại Điều 54 Chương VI dự thảo Luật. 

Hiệp Hội 

TMĐT Hoa Kỳ 
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Các nhà hoạch định chính sách nên tiếp cận toàn cầu . 

Cách tiếp cận quản lý tổng thể mà Việt Nam thực hiện 

cần được nhìn nhận trong bối cảnh cuộc cạnh tranh toàn 

cầu về tầm nhìn của Internet . Việt Nam nên làm việc với 

các quốc gia toàn cầu có cùng chí hướng với các hướng 

dẫn hiện hành như các nguyên tắc AI của DECD để đảm 

bảo tính nhất quán trong các cách tiếp cận quy định càng 

nhiều càng tốt . • Quy định phải linh hoạt , dựa trên phạm 

vi rộng và trung lập về công nghệ . Các quy định mang 

tính quy định có thể làm tăng chi phí cho doanh nghiệp 

một cách không cần thiết và có thể không có cải thiện 

tương xứng về hiệu quả của quy định , đặc biệt là khi các 

luật nhằm vào các công nghệ cụ thể có thể nhanh chóng 

trở nên lỗi thời do sự thay đổi trong hành vi của người 

tiêu dùng , thị trường và công nghệ . * Tất cả các quy 

định chính sách cần được đánh giá độc lập về tính hiệu 

quả . Việt Nam nên làm việc với các công ty quốc tế để 

đạt được các mục tiêu chung về công nghệ bao gồm cả 

thuật toán và AI , với sự tham gia của các chuyên gia và 

đối tác học thuật . 

 

Khuyến nghị : Xem lại quy chuẩn thuật toán hiện tại và 

kết hợp các nguyên tắc trên , cũng như theo đuổi hợp tác 

quốc tế để đạt được các mục tiêu chung trong công nghệ . 

74 2 Điểm b, Khoản 2, Điều 74 quy định: “Không được thiết 

lập các mô hình thuật toán gợi ý để khiến người dung 

không thể đưa ra quyết định chính xác khi mua hàng 

hóa/dịch vụ hoặc tiêu thụ quá mức”. Các mô hình thuật 

toán gợi ý trong nền kinh tế nền tảng là những thuật toán 

 Tiếp thu. Đã rà soát, chỉnh sửa, loại bỏ 

các quy định không phù hợp như quy định 

tại Điều 54 Chương VI dự thảo Luật. 

Hiệp Hội 

TMĐT Hoa Kỳ 
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có tính năng quảng cáo giúp tăng sự thuận tiện cho người 

dùng/người tiêu dùng trong việc tìm kiếm thông tin và 

hàng hóa mà họ quan tâm. Tuy nhiên, quy định này của 

Dự thảo Luật có thể khiến các thuật toán đề xuất như vậy 

bị coi là bất hợp pháp vì không có tiêu chỉ cụ thể để xác 

định mức độ ảnh hưởng của thuật toán đổi lên quyết định 

của người dùng/người tiêu dùng. Ví dụ, làm thế nào để 

xác định xem một quyết định của người dùng/người tiêu 

dùng có đúng hay không? Một quyết định có thể đúng 

với một người tại một thời điểm nhưng lại sai vào một 

thời điểm khác, vậy làm sao để xác định liệu một thuật 

toán đang khiến người dùng/người tiêu dùng thể đưa ra 

quyết định không chính xác? Và thế nào là tiêu dùng quá 

mức? 

Khuyến nghị: Loại bỏ hoặc làm rõ các điều khoản nêu 

trên 

76 2 Tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 76, Mục 4, Chương VII: Đề 

nghị cân nhắc bỏ cụm từ “phối hợp với cơ quan quản lý 

chuyên ngành và các cơ quan, tổ chức có liên quan”. Bởi 

vì, công tác thanh tra, kiểm tra trong hoạt động của nền 

tảng số, dịch vụ số thuộc trách nhiệm của Bộ Thông tin 

và Truyền thông, còn công tác phối hợp, triển khai trong 

quá trình thanh tra, kiểm tra thì thực hiện theo quy định 

pháp luật về thanh tra, kiểm tra. 

Tiếp thu. Đã rà soát, chỉnh sửa, loại bỏ các 

quy định không phù hợp như quy định tại 

Chương VI dự thảo Luật. 

Bộ Nội vụ 

76 5 Đề nghị quy định rõ ràng các trường hợp, phạm vi, cơ 

quan có thẩm quyền áp dụng biện pháp chặn truy cập. 

Tiếp thu. Đã rà soát, chỉnh sửa, loại bỏ các 

quy định không phù hợp như quy định tại 

Chương VI dự thảo Luật. 

GRAB, VCCI 

76 5 Điều 76.5 - Quyền của Cơ quan có thẩm quyền để chặn  Tiếp thu. Đã rà soát, chỉnh sửa, loại bỏ Hiệp Hội 
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truy cập vào các trang web , ứng dụng , dịch vụ kỹ thuật 

số vi phạm Biện pháp chặn truy cập có ảnh hưởng lớn 

đến hoạt động của doanh nghiệp cùng với hoạt động của 

các cá nhân , tổ chức tham gia và sử dụng hệ thống giao 

dịch điện tử , dịch vụ số . Do đó , việc áp dụng biện pháp 

này cần được cân nhắc và quy định kỹ lưỡng ( thẩm 

quyền , trường hợp áp dụng , thời điểm và thời hạn áp 

dụng v .. ) . Khuyến nghị : Ghi rõ các trường hợp, phạm 

vi cấp có thẩm quyền áp dụng biện pháp chặn truy cập. 

các quy định không phù hợp như quy định 

tại Điều 55 Chương VI dự thảo Luật. 

TMĐT Hoa Kỳ 

76 6 6. Trường hợp phải cung cấp thông tin, báo cáo theo quy 

định, nhà cung cấp nền tảng số, dịch vụ số, hệ thống giao 

dịch điện tử có thể lựa chọn cung cấp dữ liệu, thông tin 

dưới hình thức trực tuyến, hoặc kết nối trực tiếp từ hệ 

thống của mình đến hệ thống của cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền để phục vụ hoạt động kiểm tra, giám sát theo 

quy định pháp luật 

Cơ quan chủ trì soạn thảo thu và thực hiện 

chỉnh lý toàn bộ nội dung Chương VII tại 

Chương VI của dự thảo gửi Bộ Tư pháp 

thẩm định, theo đó chỉ quy định nội dung 

về hệ thống thông tin phục vụ giao dịch 

điện tử và các nội hàm liên quan 

GRAB, VCCI 

76 6 - Tại Khoản 6 Điều 76: đề nghị cơ quan soạn thảo bỏ từ 

“nhà” trước cụm từ “nhà cung cấp nền tảng số”, cụ thể 

như sau”: 

 “6. Trường hợp phải cung cấp thông tin, báo cáo theo 

quy định, nhà nhà cung cấp nền tảng số, dịch vụ số,…”. 

 Sửa thành: 

 “6. Trường hợp phải cung cấp thông tin, báo cáo theo 

quy định, nhà cung cấp nền tảng số, dịch vụ số,…”. 

Tiếp thu. Đã rà soát, chỉnh sửa, loại bỏ các 

quy định không phù hợp như quy định tại 

Chương VI dự thảo Luật. 

Lai Châu 

76 6 Khoản 6 Điều 76: “nhà nhà cung cấp nền tảng số” thành 

“nhà cung cấp nền tảng số” 

Tiếp thu. Đã rà soát, chỉnh sửa, loại bỏ các 

quy định không phù hợp như quy định tại 

Chương VI dự thảo Luật. 

Long An 

76 6 Yêu cầu nền tảng cung cấp dữ liệu thời gian thực . Hiện  Tiếp thu. Đã rà soát, chỉnh sửa, loại bỏ Hiệp Hội 
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nay , hầu hết các hoạt động báo cáo , cung cấp thông tin 

của các doanh nghiệp vẫn được thực hiện thông qua hình 

thức thư từ , văn bản . Trên thực tế , các cơ quan quản lý 

chưa được trang bị đầy đủ các nguồn lực , thiết bị để tiếp 

nhận các báo cáo , thông tin về doanh nghiệp qua phương 

thức điện tử và trực tuyến . Ngoài ra , doanh nghiệp cũng 

quan tâm đến tính an toàn , bảo mật của hệ thống khi kết 

nối hệ thống của mình với hệ thống bên ngoài , cũng như 

quy trình xác định trách nhiệm trong trường hợp xảy ra 

sự cố.  

Khuyến nghị : Bỏ yêu cầu này . 

các quy định không phù hợp như quy định 

tại Điều 55 Chương VI dự thảo Luật. 

TMĐT Hoa Kỳ 

CHƢƠNG VIII GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ CỦA CƠ QUAN NHÀ NƢỚC 

Khác   Tại Mục 1 “Quy định về Giao dịch điện tử cơ quan Nhà 

nước” thuộc Chương VIII: Đề nghị xem xét, bổ sung làm 

rõ các trường hợp cơ quan Nhà nước buộc phải tiếp nhận 

và xử lý giao dịch điện tử, không được phép từ chối hoặc 

yêu cầu nộp thêm hồ sơ bản cứng thi mới tiến hành xử lý 

hồ sơ. 

Tiếp thu. Trong quá trình nghiên cứu, tiếp 

thu nội dung góp ý. Bộ TTTT đã điều 

chỉnh lại nội dung này tại Khoản 2, Điều 

48 như sau: Cơ quan nhà nước phải sẵn 

sàng thực hiện toàn bộ giao dịch giữa cơ 

quan nhà nước với người dân, doanh 

nghiệp, cơ quan, tổ chức khác bằng giao 

dịch điện tử trên môi trường mạng trực 

tuyến, trừ những giao dịch liên quan đến 

bí mật nhà nước, yêu cầu bảo đảm quốc 

phòng, an ninh theo quy định của pháp 

luật 

Tổng Liên 

đoàn Lao động 

VN 

Khác   Khoản 3 Điều 5 dự thảo Luật quy định: “Các kết quả của 

giao dịch điện tử được thể hiện dưới dạng thông điệp dữ 

liệu, đáp ứng các yêu cầu về mức độ tin cậy theo quy 

định của pháp luật thì được thừa nhận có giá trị pháp lý 

Tiếp thu. Trong quá trình nghiên cứu, tiếp 

thu nội dung góp ý. Bộ TTTT đã điều 

chỉnh lại nội dung này tại Khoản 2, Điều 

48 như sau: Cơ quan nhà nước phải sẵn 

Tập đoàn dầu 

khí 
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tương đương văn bản”. Như vậy, khi cá nhân, tổ chức 

ngoài cơ quan Nhà nước thực hiện giao dịch điện tử mà 

kết quả của giao dịch đó là thông điệp dữ liệu và đáp ứng 

các yêu cầu về mức độ tin cậy theo quy định của pháp 

luật hoặc nộp hồ sơ điện tử thì cơ quan Nhà nước không 

được yêu cầu nộp thêm bản giấy bên cạnh thông điệp dữ 

liệu điện tử hoặc từ chối tiếp nhận hồ sơ điện tử đó, điều 

này sẽ gây cản trở rất lớn đối với việc điện tử hoá các 

dịch vụ công, thủ tục hành chính, đồng thời gây mất thời 

gian, công sức, tiền bạc của người dân và doanh nghiệp, 

thậm chí có thế tạo ra hệ lụy về nhũng nhiễu, tiêu cực. 

 Do vậy, đề nghị bổ sung quy định cơ quan Nhà nước 

chấp nhận và xử lý hồ sơ điện tử gửi đến từ người dân và 

doanh nghiệp đối với những giao dịch điện tử đáp ứng 

yêu cầu về mức độ tin cậy theo quy định của pháp luật. 

sàng thực hiện toàn bộ giao dịch giữa cơ 

quan nhà nước với người dân, doanh 

nghiệp, cơ quan, tổ chức khác bằng giao 

dịch điện tử trên môi trường mạng trực 

tuyến, trừ những giao dịch liên quan đến 

bí mật nhà nước, yêu cầu bảo đảm quốc 

phòng, an ninh theo quy định của pháp 

luật 

Khác   Đề nghị nghiên cứu, đưa thêm mục hoặc điều quy định 

trách nhiệm của các cơ sở dữ liệu quốc gia hỗ trợ các 

dịch vụ giao dịch điện tử khi có yêu cầu. 

Tiếp thu. Trong quá trình nghiên cứu, tiếp 

thu nội dung góp ý. Bộ TTTT đã điều 

chỉnh lại nội dung này tại khoản 3 Điều 44 

Hội Vô tuyến 

điện tử 

Khác   Tại Chương VIII có đề cập về cán bộ chuyên trách thực 

hiện giao dịch điện tử trong cơ quan nhà nước: 

 Đề nghị làm rõ, bổ sung các quy định liên quan đến biên 

chế, vị trí việc làm đối với cán bộ chuyên trách giao điện 

tử, sự khác nhau với cán bộ chuyên trách công nghệ 

thông tin/ chuyển đổi số. Trường hợp bổ sung nhiệm vụ, 

công việc về giao dịch điện tử đối với cán bộ chuyên 

trách công nghệ thông tin/ chuyển đổi số cần bổ sung các 

quy định cụ thể về chính sách ưu đãi, đãi ngộ vì hiện nay 

nguồn nhân lực công nghệ thông tin trong cơ quan nhà 

Tiếp thu, đã bỏ nội dung cán bộ chuyên 

trách thực hiện giao dịch điện tử của cơ 

quan nhà nước 

Đà Nẵng 
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nước rất khó khăn. 

Khác   Xem lại tên của chương 8: “ Giao dịch điện tử của 

CQNN..., thúc đẩy chuyển đổi sổ", đề nghị bỏ cụm từ 

“thúc đẩy chuyển đổi số” vì đây chỉ là khẩu hiệu, trong 

chương không thấy có điều nào lên quan tới nội dung 

thúc đẩy. 

Tiếp thu và đã thực hiện chỉnh lý Hội Vô tuyến 

điện tử 

Khác   Tại Mục 1 chương VIII quy định về Giao dịch điện tử 

của cơ quan nhà nước, đề nghị bổ sung quy định áp dụng 

trong trường hợp hệ thống thông tin phục vụ giao dịch 

điện tử gặp sự cố không thể khắc phục được, hoặc cần 

thời gian dài để khắc phục. 

Tiếp thu và đã thực hiện chỉnh lý đã bổ 

sung tại khoản 4 Điều 48 

Bộ Tài chính 

Khác   Đề nghị làm rõ trách nhiệm pháp lý của các cơ quan, tổ 

chức, cá nhân trong việc đảm bảo tính chính xác, tin cậy 

của thông điệp dữ liệu trong giao dịch điện tử với cơ 

quan nhà nước. Dự thảo cần đề xuất chế tài do Chính phủ 

quy định cụ thể để xử phạt trong trường hợp cần thiết, 

nhằm đảm bảo tính tuân thủ của các chủ thể tham gia 

giao dịch điện tử với cơ quan nhà nước. 

Tiếp thu, dự thảo Luật đã có nội dung quy 

định về mức độ tin cậy của thông điệp dữ 

liệu trong giao dịch điện tử nói chung tại 

các khoản 5, 6, 7, 8 Điều 9 và Chương II 

BỘ KHĐT 

77 1.3 - Khoản 1, đề nghị sửa lại số thứ tự của các điểm cho 

thống nhất toàn dự thảo (không có điểm đ). 

 - Khoản 3, đề nghị sửa lại số thứ tự của các điểm cho 

thống nhất toàn dự thảo (điểm đ được đánh số 02 lần). 

Tiếp thu và đã thực hiện chỉnh lý Gia Lai 

77 1 Đề nghị sửa lại như sau: g) Giao dịch điện tử giữa cán 

bộ, công chức, viên chức, người lao động với tổ chức 

ngoài cơ quan nhà nước để phục vụ cho mục đích công 

vụ; h) Giao dịch điện tử giữa cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động với cá nhân ngoài cơ quan nhà 

nước để phục vụ cho mục đích công vụ. Lý do: Làm rõ 

Tiếp thu và đã thực hiện chỉnh lý Viettel 



213 

 

mục đích của giao dịch để giới hạn phạm vi, bởi sẽ có 

những giao dịch không phục vụ cho mục đích công vụ. 

77 2 Bổ sung 01 điểm (điểm c) tại khoản 2, cụ thể: “c. Các 

loại hình giao dịch điện tử của các cơ quan Đảng, nhà 

nước nếu áp dụng chữ ký điện tử thì sử dụng dịch vụ chữ 

ký điện tử do Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ 

ký điện tử chuyên dùng Chính phủ”. 

 Lý do: Bảo đảm phù hợp với Điều 57 Nghị định số 

130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018 của Chính phủ hướng 

dẫn Luật Giao dịch điện tử về chữa ký số. 

Tiếp thu và đã thực hiện chỉnh lý tại dự 

thảo Luật đã có nội dung quy định về chữ 

ký điện tử chuyên dùng trong cơ quan nhà 

nước tại Điều 34. 

Bộ Quốc 

Phòng 

77 2 Tại khoản 2 Điều 77, đề nghị bổ sung 01 điểm: "c’. Các 

loại hình giao dịch điện tử của các cơ quan Đảng, nhà 

nước nếu áp dụng chữ ký điện tử thì sử dụng dịch vụ chữ 

ký điện tử do Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ 

ký điện tử chuyên dùng Chính phủ". 

Tiếp thu và đã thực hiện chỉnh lý tại dự 

thảo Luật đã có nội dung quy định về chữ 

ký điện tử chuyên dùng trong cơ quan nhà 

nước tại Điều 34. 

Ban Cơ yếu 

Chính phủ 

77 2 Đề nghị sửa quy định tại điểm c khoản 2 “Cơ quan nhà 

nước phải chủ động thực hiện toàn bộ giao dịch trên môi 

trường số (trừ những giao dịch mang tính bí mật theo quy 

định của pháp luật)” thành “Cơ quan nhà nước phải chủ 

động thực hiện phần lớn giao dịch trên môi trường số (trừ 

những giao dịch mang tính bí mật theo quy định của 

pháp luật và các giao dịch không phù hợp thực hiện trên 

môi trường số)”, do trong thực tế tồn tại một số loại giao 

dịch không phù hợp hoặc không hiệu quả khi thực hiện 

trên môi trường số. 

Tiếp thu, quy định rõ hơn tại khoản 1 

Điều 48 

Bộ Tài chính 

77 2 Đề nghị bỏ quy định tại điểm đ khoản 2 “Khi tiến hành 

giao dịch điện tử, cơ quan nhà nước phải quy định cụ thể 

các phương pháp bảo đảm an toàn, an ninh mạng”, do: từ 

Tiếp thu và lược bỏ nội dung này ra khỏi 

dự thảo Luật 

Bộ Tài chính 
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Điều 94 đến Điều 100 đã quy định về đảm bảo an toàn, 

an ninh mạng trong giao dịch điện tử; việc các cơ quan 

nhà nước quy định riêng có thể sẽ không đảm bảo tính 

tuân thủ mà Luật đã quy định, đồng thời không thống 

nhất với các quy định tại Luật An toàn thông tin mạng, 

Luật An ninh mạng. 

77 3 Tại điểm a khoản 3 quy định “a) Bố trí tối thiểu 1% kinh 

phí từ nguồn ngân sách nhà nước để tổ chức triển khai 

các giao dịch điện tử của cơ quan nhà nước, phát triển 

chính phủ số. Chính phủ quy định cơ chế đặc thù trong 

quản lý đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, 

tạo điều kiện thuận lợi triển khai các dự án công nghệ 

thông tin, duy trì hoạt động các hệ thống thông tin trong 

cơ quan nhà nước;” cần cân nhắc quy định này để đảm 

bảo phù hợp với quy định của Luật Ngân sách nhà nước. 

Đồng thời, để nghị bổ sung làm rõ cơ sở, căn cứ để xác 

định việc “Bố trí tối thiểu 1% kinh phí từ nguồn ngân 

sách nhà nước để tổ chức triển khai các giao dịch điện tử 

của cơ quan nhà nước, phát triển chính phủ số.” để đảm 

bảo thuyết phục được các đại biểu Quốc hội về nội dung 

này. 

Tiếp thu và lược bỏ nội dung này ra khỏi 

dự thảo Luật 

BHXHVN 

77 3 Điểm a khoản 3 Điều 77 quy định một trong các điều 

kiện bảo đảm để phát triển giao dịch điện tử của cơ quan 

nhà nước là: “Bố trí tối thiểu 1% kinh phí từ nguồn ngân 

sách nhà nước để tổ chức triển khai các giao dịch điện tử 

của cơ quan nhà nước, phát triển chính phủ số…”. Nội 

dung này chưa phù hợp với quy định của Luật Ngân sách 

nhà nước năm 2015 (về nguyên tắc quản lý ngân sách 

nhà nước, điều kiện chi ngân sách nhà nước…), đề nghị 

Tiếp thu và lược bỏ nội dung này ra khỏi 

dự thảo Luật 

Bộ Tư pháp 
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nghiên cứu, chỉnh lý cho phù hợp. Trường hợp cần thiết 

quy định thì báo cáo rõ Quốc hội, đồng thời, bổ sung nội 

dung giao cơ quan có thẩm quyền quy định chi tiết, 

hướng dẫn thi hành quy định này để bảo đảm nguồn lực 

và tính khả thi khi triển khai thực hiện. 

77 3 Đề nghị bỏ quy định tại điểm a khoản 3 Điều 77 “Bố trí 

tối thiểu 1% kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước để tổ 

chức triển khai các giao dịch điện tử của cơ quan nhà 

nước, phát triển chính phủ số”, hoặc sửa thành “Nhà 

nước ưu tiên kinh phí từ nguồn NSNN để tổ chức triển 

khai các giao dịch điện tử của cơ quan nhà nước, phát 

triển chính phủ số…”. Lý do: Quy định tại dự thảo chưa 

xác định mẫu số cho tỷ lệ 1% (tỷ lệ chi NSNN, tỷ lệ chi 

thường xuyên,…), cũng như cơ sở, căn cứ tính toán ra tỷ 

lệ này. Mặt khác: 

 (i) Giao dịch điện tử được thực hiện ở nhiều lĩnh vực của 

NSNN (chi quản lý hành chính, các hoạt động kinh tế, y 

tế...), bao gồm cả ở chi thường xuyên và chi đầu tư, nên 

việc xác định tỷ lệ chi như trên là rất khó. Ngoài ra, 

NSNN bố trí cho việc tổ chức triển khai các giao dịch 

điện tử của cơ quan nhà nước, phát triển chính phủ số 

thực hiện theo quy định của Luật NSNN, Luật Đầu tư 

công và các văn bản liên quan; được lồng ghép trong hầu 

hết các hoạt động của cơ quan nhà nước, bố trí ở nhiều 

ngành, lĩnh vực, nên quy định bố trí tối thiểu 1% kinh phí 

từ nguồn ngân sách nhà nước để tổ chức triển khai các 

giao dịch điện tử của cơ quan nhà nước, phát triển chính 

phủ số là không phù hợp. 

 (ii) Khoản 5 Điều 20 Luật NSNN quy định Ủy ban 

Tiếp thu và lược bỏ nội dung này ra khỏi 

dự thảo Luật 

Bộ Tài chính 
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Thường vụ Quốc hội có thẩm quyền quyết định về 

nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ NSNN; Điều 

30 Luật NSNN quy định thẩm quyền của Hội đồng nhân 

dân (HĐND) cấp trong việc quyết định nguyên tắc, tiêu 

chí và định mức phân bổ ngân sách địa phương; quyết 

định phân bổ dự toán ngân sách cấp mình. Việc dành 

nguồn cho từng lĩnh vực chi tại địa phương do HĐND 

quyết định, trừ lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, 

khoa học công nghệ, HĐND quyết định không được thấp 

hơn Quốc hội quyết định, Thủ tướng chính phủ giao. 

77 3 Tại Điểm a Khoản 3 Điều 77 có quy định “Bố trí tối 

thiểu 1% kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước để tổ 

chức triển khai các giao dịch điện tử của cơ quan nhà 

nước, phát triển chính phủ số”: Đề nghị cơ quan soạn 

thảo quy định rõ các hoạt động nào được sử dụng nguồn 

kinh phí này. 

Tiếp thu và lược bỏ nội dung này ra khỏi 

dự thảo Luật 

Lai Châu 

78 Khác Tại Điều 78: Đề nghị rà soát tên gọi của Điều “Tạo lập 

và xác thực điện tử trong Chính phủ điện tử và Chính 

phủ số”, do từ “Tạo lập” không rõ nghĩa. 

Tiếp thu và lược bỏ nội dung này ra khỏi 

dự thảo Luật 

Bộ Tài chính 

79 1 Đề nghị bỏ quy định sau tại khoản 1 “Kết quả giao dịch 

điện tử của cơ quan nhà nước có giá trị pháp lý như với 

các giao dịch truyền thống khi được ký số”, do trong 

thực tế không phải giao dịch điện tử nào của cơ quan nhà 

nước cũng yêu cầu phải ký số. 

Tiếp thu và lược bỏ nội dung này ra khỏi 

dự thảo Luật 

Bộ Tài chính 

79 2 Đề nghị bỏ quy định tại điểm a khoản 2 “Đảm bảo sử 

dụng thông điệp dữ liệu trong các giao dịch điện tử của 

mình”, do nội dung quy định này không có nghĩa. 

Tiếp thu và lược bỏ nội dung này ra khỏi 

dự thảo Luật 

Bộ Tài chính 

80 Khác Dữ liệu được định nghĩa tại Điều 80 là dữ liệu của cơ Dữ liệu trong Chương Giao dịch điện tử Viettel 
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quan nhà nước có phạm vi rộng, không chỉ bao gồm dữ 

liệu về giao dịch điện tử của cơ quan nhà nước. Việc quy 

định về dữ liệu nói chung trong Luật về giao dịch điện tử 

không logic về phạm vi điều chỉnh. Do đó đề nghị cơ 

quan soạn thảo nghiên cứu điều chỉnh mở rộng phạm vi 

điều chỉnh của Luật hoặc kiến nghị đưa nội dung quản lý 

về dữ liệu của cơ quan nhà nước vào văn bản pháp luật 

khác phù hợp về phạm vi điều chỉnh. 

của cơ quan nhà nước là dữ liệu sinh ra 

trong các hoạt động của cơ quan nhà nước 

và để phục vụ các giao dịch điện tử của 

CQNN. 

81 3 Tại khoản 3 Điều 81 dự thảo Luật về phát triển dữ liệu số 

của nhà nước: Đề nghị bổ sung nguyên tắc bảo đảm sự 

đồng bộ, tương thích, thông suốt trong quản lý dữ liệu 

cho rõ ràng. 

Tiếp thu, đã chỉnh sửa bổ sung, làm rõ 

quy định về kết nối, chia sẻ dữ liệu, dùng 

chung giữa các CQNN tại Điều 46 dự thảo 

mới của Luật 

Bộ Công an 

81 3 Điểm c Khoản 3 Điều 81 dự thảo Luật quy định về 

nguyên tắc quy hoạch cơ sở dữ liệu: “Quản lý và khai 

thác hiệu quả, tránh chồng chéo trong quản lý, trùng lặp 

trong thu nhập dữ liệu”, tuy nhiên trên thực tế, khi kết 

nối, chia sẻ dữ liệu số của Nhà nước (Điều 82), có nhiều 

cơ quan Nhà nước yêu cầu doanh nghiệp phải cung cấp 

cùng một nội dung dữ liệu số, gây khó khăn cho doanh 

nghiệp. 

 Do đó, đề nghị bổ sung quy định về việc khai thác dữ 

liệu điện tử chung giữa các cơ quan quản lý Nhà nước, 

các Bộ/Ngành nhằm tránh chồng chéo giữa các cấp quản 

lý, tránh việc phải nhập liệu/báo cáo cùng một nội dung 

trên các phần mềm/ứng dụng khác nhau của các cơ quan 

quản lý có thẩm quyền đối với những doanh nghiệp có 

100 % vốn Nhà nước. 

  Tập Đoàn dầu 

khí 

82 Khác Đề nghị bổ sung quy định về việc chia sẻ một số thông Tiếp thu, đã bổ sung tại Điều 46 về kết MSB, VCCI 
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tin dữ liệu dân cư quốc gia (liên quan đến chứng minh 

thư, căn cước công dân, hộ chiếu...) cho tổ chức tín dụng 

để phát hiện, ngăn chặn việc giả mạo giấy tờ khi thực 

hiện các dịch vụ ngân hàng 

nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ giao dịch điện 

tử 

82 1 Tại khoản 1, Điều 82 của dự thảo quy định “... không 

cung cấp thông tin qua hình thức văn bản đối với thông 

tin đã được khai thác qua hình thức kết nối, chia sẻ dữ 

liệu giữa các hệ thống thông tin”, đề nghị cơ quan soạn 

thảo xem xét không giới hạn hình thức cung cấp thông 

tin, có thể dự thảo theo hướng cung cấp thông tin bằng cả 

hình thức văn bản và khai thác qua kết nối, chia sẻ dữ 

liệu giữa các hệ thống thông tin. 

Giải trình, quy định như vậy là để thúc 

đẩy kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ giao 

dịch điện tử. Cơ quan nhà nước có trách 

nhiệm kết nối, chia sẻ dữ liệu với cơ quan, 

tổ chức, cá nhân khác theo quy định của 

pháp luật 

Hà Nội 

82 1 Trên thực tế, bên cạnh việc khai thác thông tin qua hình 

thức kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin, 

cơ quan, tổ chức, cá nhân vẫn có nhu cầu cung cấp thông 

tin bằng hình thức văn bản để phục vụ các mục đích khác 

nhau như lưu trữ, sử dụng làm tài liệu, chứng cứ trong 

thủ tục tố tụng… Do đó, để đảm bảo tính linh hoạt, đáp 

ứng nhu cầu đa dạng của người dân, doanh nghiệp, đề 

nghị cơ quan chủ trì soạn thảo cân nhắc bỏ nội dung 

“không cung cấp thông tin qua hình thức văn bản đối với 

thông tin đã được khai thác qua hình thức kết nối, chia sẻ 

dữ liệu giữa các hệ thống thông tin” tại khoản 1 Điều 82 

dự thảo Luật. 

Tiếp thu, giải trình: 

Quy định như này nhằm thúc đẩy kết nối, 

chia sẻ dữ liệu phục vụ giao dịch điện tử. 

Cơ quan nhà nước có trách nhiệm kết nối, 

chia sẻ dữ liệu với cơ quan, tổ chức, cá 

nhân khác theo quy định của pháp luật. 

Tuy nhiên bổ sung cụm từ “, trừ trường 

hợp pháp luật có quy định khác” để loại 

trù các trường hợp đặc biết ví dụng như 

cung cấp chứng cứ trong thủ tục tố tụng 

có thể yêu cầu văn bản giấy. 

Bộ Tư pháp 

83 Khác Tại Điều 83 dự thảo Luật về hành vi vi phạm về quản lý, 

kết nối và chia sẻ dữ liệu của cơ quan nhà nước: Đề nghị 

bổ sung quy định đối với hành vi phát tán thông tin thuộc 

danh mục bí mật nhà nước và đối với hành vi chia sẻ 

Tiếp thu, tại khoản 2 và 7 của Điều 9 dự 

thảo Luật đã quy định các hành vi bị 

nghiêm cấm trong giao dịch điện tử đã 

bao gồm cả giao dịch điện tử của cơ quan 

Bộ Công an 



219 

 

thông tin sai sự thật vì những hành vi này là vi phạm 

pháp luật về bí mật nhà nước, an ninh mạng. 

nhà nước 

87 1 Đề nghị bỏ quy định tại điểm b khoản 1 “Chính sách ưu 

đãi về biên chế chuyên trách phục vụ giao dịch điện tử 

của cơ quan nhà nước”, do: quy định này không phù hợp 

với nội dung Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 

của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị 

quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp 

hành Trung ương về tinh giản biên chế và sắp xếp lại tổ 

chức bộ máy (việc bố trí nhân sự phải xuất phát từ yêu 

cầu công việc phát sinh thực tế và danh mục vị trí việc 

làm của đơn vị). 

Tiếp thu và lược bỏ nội dung này ra khỏi 

dự thảo Luật 

Bộ Tài chính 

87 2 Đề nghị bỏ quy định tại điểm b khoản 2 “Chính sách về 

thi đua khen thưởng, xử phạt cho cán bộ chuyên trách 

phục vụ, thực hiện giao dịch điện tử”. do: việc thi đua 

khen thưởng, xử phạt đối với công chức, viên chức phải 

được thực hiện thống nhất theo quy định của Chính phủ 

trong quản lý cán bộ, công chức, viên chức. 

Tiếp thu và lược bỏ nội dung này ra khỏi 

dự thảo Luật 

Bộ Tài chính 

87 1.2 Đề nghị bỏ quy định về chính sách đãi ngộ với cơ quan 

nhà nước; cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan 

nhà nước tại khoản 1 và 2 Điều 87. Lý do: 

 (i) Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Kết luận 28-

KL/TW ngày 21/02/2022 của Bộ Chính trị về tinh giản 

biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên 

chức; Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 Hội nghị 

lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về cải 

cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, 

viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong 

Tiếp thu và lược bỏ nội dung này ra khỏi 

dự thảo Luật 

Bộ Tài chính 
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doanh nghiệp. Do vậy, chính sách hỗ trợ giao dịch điện 

tử cần phù hợp với Kết luận của Bộ Chính trị và Nghị 

quyết của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII nêu trên. 

 (ii) Quy định về chi ứng dụng công nghệ thông tin thực 

hiện theo Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 

quy định về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin 

sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; Đối với chi đầu 

tư thưc̣ hiêṇ theo quy điṇh của Luâṭ Đầu tư công, Nghị 

điṇh số 73/2019/NĐ-CP, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP 

ngày 06/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Đầu tư công. 

87, 88 Khác Cần làm rõ hơn các hình thức chính sách hỗ trợ giao dịch 

điện tử (Điều 87) và cân nhắc quy định chế độ đãi ngộ 

cho cán bộ chuyên trách phục vụ giao dịch điện tử của cơ 

quan nhà nước tại Dự thảo này để bảo đảm thống nhất 

trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật (Điều 88). 

Tiếp thu và lược bỏ nội dung này ra khỏi 

dự thảo Luật 

Bộ GDĐT 

88 3 Đề nghị bỏ nội dung giao Bộ Nội vụ quy định chế độ đãi 

ngộ cho cán bộ chuyên trách phục vụ giao dịch điện tử 

của cơ quan nhà nước tại Khoản 3, Điều 88, Mục 3, 

Chương VIII, dự thảo để thực hiện theo đúng Nghị quyết 

số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Ban Chấp hành Trung 

ương về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, 

công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao 

động trong doanh nghiệp 

Tiếp thu và lược bỏ nội dung này ra khỏi 

dự thảo Luật 

Bộ Nội vụ 

CHƢƠNG IX AN TOÀN DỮ LIỆU VÀ AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG TRONG GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ 

Khác   Tại Mục 1, Chương IX, đề nghị bổ sung nội dung Quy 

định về bảo mật thông tin trong giao dịch điện tử, đồng 

thời giao trách nhiệm cho các cơ quan liên quan quản lý, 

Tiếp thu, đã quy định Cơ quan, tổ chức, cá 

nhân tuân thủ quy định của pháp luật về 

an toàn thông tin mạng và an ninh mạng 

Ban Cơ yếu 

Chính phủ 
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triển khai, cụ thể như sau: “89a. Quy định về bảo mật 

thông tin trong giao dịch điện tử.” 

khi tiến hành các hoạt động giao dịch điện 

tử (trong đó có cả bảo mật thông tin theo 

quy định của pháp luật và trách nhiệm của 

các bên liên quan) 

Khác   Đề nghị rà soát, xem xét lại. Đối với các nội dung đã 

được quy định ở các Luật khác, có thể yêu cầu doanh 

nghiệp có trách nhiệm tuân thủ pháp luật liên quan. 

 Lý do: Phần lớn các quy định trong Chương IX có phạm 

vi, nội dung trùng lặp với phạm vi điều chỉnh, nội dung 

đã được quy định trong Luật An toàn Thông tin mạng và 

Luật An ninh mạng. Việc quy định cùng một nội dung ở 

nhiều văn bản Luật khác nhau gây khó khăn cho doanh 

nghiệp trong việc theo dõi, tuân thủ, và dễ dẫn đến sự 

mâu thuẫn, chồng chéo giữa các văn bản. 

Tiếp thu, đã quy định Cơ quan, tổ chức, cá 

nhân tuân thủ quy định của pháp luật về 

an toàn thông tin mạng và an ninh mạng 

khi tiến hành các hoạt động giao dịch điện 

tử 

GRAB, VCCI 

Khác   tại Chương IX, Mục 2 bổ sung nội dung: Bảo mật thông 

tin trong giao dịch điện tử: 

 - Cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền lựa chọn các biện 

pháp bảo mật phù hợp với quy định của pháp luật khi 

tiến hành giao dịch điện tử. 

 - Cơ quan, tổ chức, cá nhân không được sử dụng, cung 

cấp hoặc tiết lộ thông tin về bí mật đời tư hoặc thông tin 

của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác mà mình tiếp cận 

hoặc kiểm soát được trong giao dịch điện tử nếu không 

được sự đồng ý của họ, trừ trường hợp pháp luật có quy 

định khác 

Tiếp thu, đã quy định Cơ quan, tổ chức, cá 

nhân tuân thủ quy định của pháp luật về 

an toàn thông tin mạng và an ninh mạng 

khi tiến hành các hoạt động giao dịch điện 

tử; như vậy, đã bao hàm các ý kiến góp ý 

này. 

Hà Giang 

Khác   Chương IX An toàn dữ liệu và an toàn thông tin mạng 

trong giao dịch điện tử Hầu hết các quy định tại Chương 

IX đều có phạm vi và nội dung trùng lập với phạm vi 

  Hiệp Hội 

TMĐT Hoa Kỳ 
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điều chỉnh và nội dung quy định tại Luật An toàn thông 

tin mạng và Luật An ninh mạng . Việc quy định cùng 

ndén một nội dung tại nhiều Luật khác nhau khiến doanh 

nghiệp khó giám sát , tuân thủ và dễ dẫn . mâu thuẫn , 

chồng chéo  

Khuyến nghị : Xem xét lại các quy định để tránh xung 

đột với các Luật khác. 

Khác   Bảo mật dữ liệu trong giao dịch điện tử. Dự thảo Luật 

Giao dịch điện tử sửa đổi quy định rằng tầm quan trọng 

của dữ liệu sẽ được chia thành ba cấp độ , trong đó Cấp 

độ 3 là cấp độ quan trọng nhất . Nó cũng giao trách 

nhiệm cho các tổ chức về việc thực hiện đánh giá rủi ro 

và bảo vệ an toàn thông tin . Tuy nhiên , Dự thảo Luật 

không đưa ra định nghĩa rõ ràng về từng mức độ quan 

trọng của dữ liệu . Điều này sẽ đặt các công ty vào tình 

trạng lấp lửng về mặt pháp lý vì họ không được hướng 

dẫn về thời điểm dữ liệu sẽ đạt đến Cấp độ 3 và khi nào 

các công ty sẽ tham gia.  

Khuyến nghị : Làm rõ 3 mức độ quan trọng của dữ liệu . 

  Hiệp Hội 

TMĐT Hoa Kỳ 

89 Khác Tại Điều 89: Đề nghị bổ sung quy định cụ thể về các 

mức trong quy định tại khoản 2 “Mức độ quan trọng của 

dữ liệu được chia thành 3 mức”, để đảm bảo tính minh 

bạch của Luật và làm cơ sở cho quy định tại khoản 4 

Điều 91 “Tổ chức, cá nhân xử lý dữ liệu có mức độ quan 

trọng mức 3 có trách nhiệm sau đây:..” và khoản 1 Điều 

93 “Việc di chuyển dữ liệu có độ quan trọng mức độ 3 

qua biên giới phải thực hiện đánh giá bảo đảm an toàn dữ 

liệu theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông”. 

Tiếp thu, đã giao Bộ TTTT có trách nhiệm 

Quy định chi tiết về phân loại và bảo đảm 

an toàn thông điệp dữ liệu trong giao dịch 

điện tử 

Bộ Tài chính 
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89 Khác Tại Điều 89 có quy định: Mức độ quan trọng của dữ liệu 

được chia thành 3 mức. 

 Đề nghị bổ sung cụ thể các mức độ quan trọng của dữ 

liệu và các nội dung cần quản lý đối với từng mức độ. 

Tiếp thu, đã giao Bộ TTTT có trách nhiệm 

Quy định chi tiết về phân loại và bảo đảm 

an toàn thông điệp dữ liệu trong giao dịch 

điện tử 

Đà Nẵng 

89 Khác Điều 9 Luật An ninh mạng cho phép tổ chức tự phân loại 

dữ liệu dựa trên mức độ bí mật của chúng. Tuy nhiên, Dự 

thảo Luật này quy định dữ liệu được phân loại dựa trên 

mức độ quan trọng của chúng . Sự khác biệt này khiến 

các doanh nghiệp khó phân loại dữ liệu trong giai đoạn 

triển khai để đảm bảo an toàn dữ liệu. Khuyến nghị : 

Thực hiện theo quy định hiện hành của Luật An ninh 

mạng. 

  Hiệp Hội 

TMĐT Hoa Kỳ 

89 2 Điều 89 khoản 2: cần có quy định sơ bộ ba mức của 

“Mức độ quan trọng của dữ liệu”, có thể là: bình thường, 

quan trọng và rất quan trọng vì ngay các điều sau (khoản 

4 Điều 91, khoản1 Điều 93 đã có đề cập áp dụng). 

Tiếp thu, đã giao Bộ TTTT có trách nhiệm 

Quy định chi tiết về phân loại và bảo đảm 

an toàn thông điệp dữ liệu trong giao dịch 

điện tử 

Hội Truyền 

thông số 

89 2 Xem xét quy định 03 mức độ quan trọng của dữ liệu tại 

Nghị định và có thuyết minh về việc phân loại này. 

Tiếp thu, đã giao Bộ TTTT có trách nhiệm 

Quy định chi tiết về phân loại và bảo đảm 

an toàn thông điệp dữ liệu trong giao dịch 

điện tử 

BỘ KHĐT 

89 2 Đề nghị nêu rõ căn cứ xác định “Mức độ quan trọng của 

dữ liệu”. Lý do: Mức độ quan trọng của dữ liệu được 

chia thành 3 mức, tuy nhiên trong dự thảo Luật không 

quy định rõ là cụ thể 3 mức nào và cũng không trích dẫn 

văn bản pháp luật khác liên quan quy định về 3 mức này. 

Tiếp thu, đã giao Bộ TTTT có trách nhiệm 

Quy định chi tiết về phân loại và bảo đảm 

an toàn thông điệp dữ liệu trong giao dịch 

điện tử 

Quảng Ninh 

89 2 Theo quy định tại Khoản 2 Điều 89 Dự thảo Luật Giao 

dịch điện tử (sửa đổi) thì “Mức độ quan trọng của dữ liệu 

được chia thành 3 mức. Tổ chức, cá nhân thực hiện phân 

Tiếp thu, đã giao Bộ TTTT có trách nhiệm 

Quy định chi tiết về phân loại và bảo đảm 

an toàn thông điệp dữ liệu trong giao dịch 

Tập đoàn  

 dầu khí 
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loại dữ liệu, triển khai phương án bảo vệ dữ liệu phù hợp 

với mức độ quan trọng của dữ liệu” và giao Chính phủ 

quy định chi tiết về phân loại dữ liệu. 

 Do vậy, kiến nghị bổ sung tiêu chí, cách thức xác định 

“mức độ quan trọng của dữ liệu” ở phân loại 3 mức độ 

quan trọng của dữ liệu, làm cơ sở xây dựng pháp luật và 

thực thi trên thực tế. 

điện tử 

89 2 Đề nghị bổ sung tiêu chí để phân loại dữ liệu theo các 

mức độ quan trọng của dữ liệu 

Tiếp thu, đã giao Bộ TTTT có trách nhiệm 

Quy định chi tiết về phân loại và bảo đảm 

an toàn thông điệp dữ liệu trong giao dịch 

điện tử 

MSB, VCCI 

89.93 Khác Đề nghị Cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát các quy định 

về phân loại dữ liệu, đánh giá bảo đảm an toàn dữ liệu để 

đảm bảo không chồng chéo với các quy định do Bộ Công 

an đang chủ trì xây dựng (dự thảo Nghị định bảo vệ dữ 

liệu cá nhân) cũng đang quy định các nội dung này theo 

quy định của Bộ Công an. 

Tiếp thu và đã lược bỏ nội dung trên do 

trong quá trình cụ thể hóa thấy hành lang 

pháp lý về an toàn, an ninh mạng hiện nay 

đã đầy đủ, không cần cụ thể hóa trong 

Luật này mà chỉ cần dẫn chiếu để bảo đảm 

tính đồng bộ, nhất quán, đơn giản khi thực 

hiện. 

Bộ Công 

Thương 

91-93 khác • Các yêu cầu về an toàn/bảo mật dữ liệu hiện đang được 

biểu đạt không rõ ràng trong Điều 91-93, đồng thời, định 

nghĩa về dữ liệu “ cấp 3 " còn đang thiếu xót khiến việc 

tuân thủ luật trở nên khó khăn, khó lý thích cho lý do tại 

sao các yêu cầu đó có thể giúp tăng cường bảo mật thông 

tin. 

   

91-93 khác Điều 91-93 - Yêu cầu về An toàn / Bảo mật Dữ liệu . 

Mục đích của việc phân loại mức độ quan trọng của dữ 

liệu theo Dự thảo Luật này là không rõ ràng . Luật An 

ninh mạng và các quy định thi hành Luật đã có những 
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quy định hiện hành về phân loại hệ thống thông tin và dữ 

liệu của hệ thống thông tin . Các doanh nghiệp tư nhân 

nên được phép có hệ thống phân loại riêng của họ . Ở 

nhiều khu vực pháp lý , các yêu cầu liên quan đến an 

toàn dữ liệu và chuyển giao xuyên biên BƯỚI BỊ hạn 

trong ứng dụng của chúng đối với dữ liệu cá nhân , thay 

vì đối với tất cả các loại dữ liệu . Điều này phản ánh thực 

tế là cần có sự quan tâm đặc biệt đối với thông tin liên 

quan đến một cá nhân được xác định hoặc có thể nhận 

dạng được , trong khi các rủi ro tương tự không áp dụng 

đối với việc vi phạm dữ liệu không thể xác định được 

một cá nhân . Tuy nhiên , chúng hiểu rằng Chính phủ 

Việt Nam hiện đang hoàn thiện Nghị định về Bảo vệ dữ 

liệu cá nhân ( Nghị định PDP ) , có thể sẽ bao gồm các 

điều khoản chi tiết liên quan đến an toàn dữ liệu và 

truyền dữ liệu cá nhân xuyên biên giới . Do đó , các yêu 

cầu đề xuất theo Luật này có thể trùng lập và thừa hoặc 

có thể gây ra sự không thống nhất và phức tạp . Ngoài ra 

, liên quan đến điều khoản rằng việc truyền dữ liệu có 

mức độ quan trọng cấp 3 xuyên biên giới phải trải qua 

đánh giá bảo mật dữ liệu theo quy định do Bộ Truyền 

Thông & Thông tin ban hành , chúng tôi không đồng ý 

việc áp đặt các tiêu chuẩn bảo mật bắt buộc Thay vào đó 

, bất kỳ yêu cầu nào cũng phải linh hoạt , trung lập về 

công nghệ và dựa trên các nguyên tắc . Các tiêu chuẩn 

bảo mật theo quy định sẽ không tính đến các phát triển 

công nghệ - vốn phát triển nhanh chóng , làm tăng chi 

phí tuân thủ cho các tổ chức và không phải lúc nào cũng 

có thể mang lại lợi ích hữu hình cho chủ thể dữ liệu . 
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Hơn nữa , các biện pháp được thực hiện để bảo vệ dữ 

liệu cá , nhân phải tương xứng với bản chất của dữ liệu 

cá nhân và các loại và mục đích xử lý. Không có giải 

pháp nào phù hợp với tất cả.  

Khuyến nghị Xóa các Điều này. Các yêu cầu liên quan 

đến an toàn dữ liệu và chuyển dữ liệu xuyên biên giới 

cần được xem xét trong bối cảnh Nghị định PDP sắp tới . 

91 4 Đề nghị bỏ quy định tại điểm a khoản 4 “a) Chỉ định cán 

bộ phụ trách và đơn vị bảo đảm an toàn dữ liệu, thực 

hiện đầy đủ nghĩa vụ về bảo đảm an toàn dữ liệu”, để 

tránh can thiệp sâu vào tổ chức, bộ máy, phân công công 

việc của cơ quan, tổ chức. 

Bảo lưu; dự thảo hiện quy định trách 

nhiệm của bên xử lý dữ liệu phải Tuân thủ 

quy định của pháp luật về chuyển qua 

biên giới, chỉ định người phụ trách bảo an 

toàn thông điệp dữ liệu và thiết lập bộ 

phận chịu nhiệm bảo đảm an toàn thông 

điệp dữ liệu; dữ liệu là huyết mạch quốc 

gia, việc có bộ phận/cán bộ chuyên trách 

sẽ làm tăng mức độ an toàn dữ liệu so với 

việc đơn vị chỉ có cán bộ kiêm nhiệm dẫn 

đến rủi ro vi phạm dữ liệu lớn hơn rất 

nhiều. 

Bộ Tài chính 

91 4 Đề nghị bỏ quy định tại điểm c khoản 4 “Báo cáo đánh 

giá rủi ro bao gồm: quy mô dữ liệu được xử lý, phương 

thức xử lý, rủi ro an toàn dữ liệu và biện pháp ứng phó”, 

vì không rõ báo cáo này phục vụ cho đối tượng nào; bên 

cạnh đó nội dung này đã thuộc nội hàm quy định tại điểm 

b khoản 4 “Thực hiện đánh giá rủi ro thường xuyên đối 

với hoạt động xử lý dữ liệu theo quy định của Bộ Thông 

tin và Truyền thông” 

Tiếp thu một phần; dự thảo đã sửa đổi quy 

định thành Bộ TTTT có trách nhiệm Tổ 

chức đánh giá rủi ro, giám sát và cảnh báo 

sớm về an toàn thông điệp dữ liệu. 

Bộ Tài chính 

92 Khác Đề xuất làm rõ khái niệm dịch vụ trung gian giao dịch Tiếp thu và đã lược bỏ nội dung trên do VNPT 
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điện tử vì Trong Luật chƣa có khái niệm "Dịch vụ 

trung gian giao dịch điện tử" mới có khái niệm "Nền 

tảng số trung gian". 

trong quá trình cụ thể hóa thấy hành lang 

pháp lý về an toàn, an ninh mạng hiện nay 

đã đầy đủ, không cần cụ thể hóa trong 

Luật này mà chỉ cần dẫn chiếu để bảo đảm 

tính đồng bộ, nhất quán, đơn giản khi thực 

hiện. 

92 Khác Tại Điều 92, dự thảo Luật: đề nghị bổ sung nội dung: Tổ 

chức cung cấp dịch vụ trung gian giao dịch điện tử phải 

chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động của mình. 

Tiếp thu, đã lược bỏ quy định này tại dự 

thảo 

Phú Thọ 

92 Khác Đề nghị rà soát nội dung quy định tại Điều này (trách 

nhiệm của Tổ chức cung cấp dịch vụ trung gian giao dịch 

điện tử), vì trong dự thảo Luật chưa có Điều, khoản quy 

định về “dịch vụ trung gian giao dịch điện tử”). 

Bảo lưu ý kiến, lý do: đã quy định cơ 

quan, tổ chức, cá nhân phải tuân thủ quy 

định Luật An toàn thông tin mạng, An 

ninh mạng trong quá trình giao dịch điện 

tử (bao hàm cả tổ chức cung cấp dịch vụ 

trung gian; và bao hàm cả chịu trách 

nhiệm trước pháp luật của đơn vị góp ý) 

Bộ Tài chính 

92 Khác Tại khoản 18 Điều 4, khoản 1 Điều 14, khoản 1 Điều 15 

của dự thảo nhắc đến “người trung gian”. Đề nghị rà 

soát, sử dụng từ ngữ thống nhất để tránh hiểu khác nhau 

hoặc bổ sung quy định đầy đủ cho phù hợp. Ngoài ra, đề 

nghị quy định rõ hơn trách nhiệm của “người trung gian” 

hay “Tổ chức cung cấp dịch vụ trung gian giao dịch điện 

tử” đối với các bên liên quan. 

Tiếp thu, đã lược bỏ quy định này tại dự 

thảo 

Bộ Tài chính 

93 1 Tại khoản 1 Điều 93 “Việc di chuyển dữ liệu có độ quan 

trọng mức độ 3 qua biên giới phải thưc̣ hiện đánh giá bảo 

đảm an toàn dữ liệu theo quy điṇh của Bộ Thông tin và 

Truyền thông”, đề nghị xem xét lại cụm từ mức độ 3, vì 

trong dư ̣thảo Luật taị khoản2 Điều10 dùng cụm từ độ tin 

Tiếp thu, đã lược bỏ quy định này tại dự 

thảo 

Daklak 
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cậy cấp 1, cấp 2, cấp 3, cấp 4. 

96 2 Đề nghị rà soát quy định tại điểm b khoản 2 “ An toàn 

thanh toán và thông tin đơn hàng bằng các mã hóa thích 

hợp”, vì không phù hợp áp dụng trong các giao dịch điện 

tử không có nội dung thanh toán. 

Tiếp thu, hiện dự thảo Luật chỉ quy định 

Thông điệp dữ liệu được phân loại và bảo 

đảm an toàn thông tin mạng dựa trên mức 

độ quan trọng và giao Bộ TTTT quy định 

chi tiết. 

Bộ Tài chính 

96 2 - Đề nghị bỏ quy định tại điểm d khoản 2 “Có khả năng 

tương tác và cơ chế đảm bảo an toàn”, vì nội dung quy 

định này không rõ nghĩa, không cụ thể 

Tiếp thu, đã lược bỏ quy định này tại dự 

thảo 

Bộ Tài chính 

97 2 Tại khoản 2, Điều 97: từ “các cơ quan nhà nước” bị lặp 

lại nhiều, nên đề nghị sửa lại thành: “Cổng thông tin điện 

tử của các cơ quan nhà nước phải cung cấp các dữ liệu 

đặc tả theo các tiêu chuẩn, hướng dẫn hiện hành về dữ 

liệu đặc tả để hỗ trợ tìm kiếm, trao đổi… theo quy định 

của pháp luật”. 

Tiếp thu, đã lược bỏ quy định này tại dự 

thảo 

Quảng Ngãi 

98   Điều 98 - Trách nhiệm của nhà cung cấp dịch vụ Internet 

, trung tâm dữ liệu và nền tảng kỹ thuật số . Điều 98 quy 

định các nghĩa vụ chung , cung cấp ( i ) cơ sở pháp lý để 

các cơ quan có thẩm quyền địa phương yêu cầu Nền tảng 

thực hiện một số hành vi nhất định , chẳng hạn như xóa 

hoặc chặn thông tin mà họ cho là bất hợp pháp và ( l ) cơ 

sở pháp lý để nhà chức trách xử phạt Nền tảng không 

tuân theo yêu cầu của họ. Đây có thể là cơ sở pháp lý đề 

Bộ Thông tin & Truyền Thông cùng các cơ quan có thẩm 

quyền khác yêu cầu các nhà khai thác Nền tảng thực hiện 

các hành động nêu trên. 

Khuyến nghị : Loại bỏ Điều này. 

   

100 Khác Tại Điều 100 “Quyền và trách nhiệm của cơ quan nhà Tiếp thu, đã lược bỏ quy định này tại dự Daklak 
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nước có thẩm quyền” đề nghị bổ sung các trang thiết bị 

có liên quan giao dịch điện tử. 

thảo 

100 Khác Đề nghị làm rõ nội hàm của cụm từ “cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền” được quy định tại Điều 100. 

Tiếp thu một phần, điều này kế thừa từ 

Luật GDĐT 2005 giai đoạn chưa ban 

hành Luật An toàn thông tin mạng và An 

ninh mạng. Hiện đã quy định dẫn chiếu 

sang 02 luật này tại dự thảo. 

Bộ KHCN 

100 Khác Đề nghị làm rõ nội hàm của Điều 100. Quyền và trách 

nhiệm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, khoản 1d: 

Ngăn cản việc truy cập vào một hệ thống máy tỉnh; 

Tiếp thu một phần, điều này kế thừa từ 

Luật GDĐT 2005 giai đoạn chưa ban 

hành Luật An toàn thông tin mạng và An 

ninh mạng. Hiện đã quy định dẫn chiếu 

sang 02 luật này tại dự thảo. 

Bộ Ngoại Giao 

CHƢƠNG X GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VÀ XỬ LÝ VI PHẠM 

Khác   Bộ Công Thương nhận thấy Chương này không có quy 

định mới về giải quyết tranh chấp và xử lý vi phạm, 

những quy định này đã được quy định tại pháp luật về 

dân sự, thương mại. Vì vậy, đề nghị Cơ quan chủ trì soạn 

thảo bỏ Chương này để đảm bảo phù hợp với khoản 3 

Điều 8 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

Tiếp thu và đã lược bỏ nội dung này trong 

dự thảo Luật để phù hợp với quy định của 

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật do Luật này không quy định nội dung 

mới về xử lý tranh chấp. 

Bộ Công 

Thương 

Khác   Vấn đề tranh chấp và xử lý vi phạm: nội dung trong dự 

thảo còn đơn giản và chung chung quá, cần bổ sung các 

nội dung lớn, quan trọng mang tính nguyên tắc để thuận 

lợi cho việc xây dựng Nghị định sau này. 

Tiếp thu và đã lược bỏ nội dung này trong 

dự thảo Luật để phù hợp với quy định của 

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật do Luật này không quy định nội dung 

mới về xử lý tranh chấp. 

Hộ Vô tuyến 

điện tử 

Khác   Khoản 4 Điều 102 quy định nguyên tắc giải quyết tranh 

chấp có yếu tố nước ngoài, nội dung này đề nghị rà soát 

kỹ để bảo đảm phù hợp với nguyên tắc áp dụng pháp luật 

Tiếp thu và đã lược bỏ nội dung này trong 

dự thảo Luật để phù hợp với quy định của 

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 

Bộ Tư pháp 
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đối với quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài quy định tại 

phần thứ năm Bộ luật Dân sự năm 2015 và quy định 

pháp luật khác có liên quan về giải quyết tranh chấp có 

yếu tố nước ngoài 

luật do Luật này không quy định nội dung 

mới về xử lý tranh chấp. 

101 Khác Tại “Điều 101. Xử lý vi phạm pháp luật về giao dịch điện 

tử và hoạt động kinh tế số” của “Chương X. Giải quyết 

tranh chấp và xử lý vi phạm” đề nghị bổ sung thêm 

khoản 3 nội dung sau: Chính phủ quy định chi tiết Điều 

này. Vì hành vi phạm pháp luật về giao dịch điện tử và 

hoạt động kinh tế số rất rộng lớn, khó nhận diện và kiểm 

soát trên không gian mạng nên cần quy định chi tiết để 

làm căn cứ xử lý vi phạm cho các cơ quan chức năng. 

Tiếp thu và đã lược bỏ nội dung này trong 

dự thảo Luật để phù hợp với quy định của 

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật do Luật này không quy định nội dung 

mới về xử lý tranh chấp. 

Hà Tĩnh 

101   Theo Điều 101 dự thảo Luật, tùy theo tính chất, mức độ 

vi phạm, các hình thức áp dụng để xử lý đối với người có 

hành vi vi phạm pháp luật về giao dịch điện tử gồm: (i) 

xử lý kỷ luật; (ii) xử phạt hành chính; (ii) truy cứu trách 

nhiệm hình sự; (iv) bồi thường thiệt hại nếu gây ra thiệt 

hại. Tương tự, đối với những cơ quan, tổ chức có hành vi 

vi phạm pháp luật trong giao dịch điện tử thì tùy theo 

tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị: (i) xử phạt hành chính; 

(ii) đình chỉ hoạt động; (iii) bồi thường thiệt hại nếu gây 

ra thiệt hại. 

 Tuy nhiên, điều luật chưa nêu rõ quy định về chế tài xử 

lý và chưa dẫn chiếu đến văn bản quy phạm pháp luật 

nào để áp dụng đối với mỗi hình thức xử lý. Do đó, đề 

nghị bổ sung nội dung quy định cụ thể về chế tài áp dụng 

(ví dụ đối với hình thức xử phạt hành chính sẽ xử lý theo 

Luật này và Luật về xử lý vi phạm hành chính; quy định 

về mức xử phạt, hình thức xử phạt...) với các đối tượng 

Tiếp thu và đã lược bỏ nội dung này trong 

dự thảo Luật để phù hợp với quy định của 

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật do Luật này không quy định nội dung 

mới về xử lý tranh chấp. 

Tập đoàn  

 dầu khí 
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vi phạm quy định trong Luật. 

102 Khác Đề nghị sửa đổi Điều 102 như sau: 

 “Điều 102. Giải quyết tranh chấp trong giao dịch điện tử 

 1. Khi có tranh chấp trong giao dịch điện tử, việc hoà 

giải giữa các bên phù hợp với quy định của pháp luật 

được khuyến khích. 

 2. Trong trường hợp các bên không hoà giải được thì 

thẩm quyền, trình tự thủ tục giải quyết tranh chấp trong 

giao dịch điện tử được thực hiện theo quy định của pháp 

luật.” 

 Lý do: Hiện nay, hệ thống pháp luật về giải quyết tranh 

chấp trong quan hệ dân sự và quan hệ kinh tế đã tương 

đối đầy đủ, cụ thể là Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng dân 

sự, Luật Trọng tài Thương mại. Do đó, Dự thảo không 

cần thiết quy định chi tiết về giải quyết tranh chấp. 

Tiếp thu và đã lược bỏ nội dung này trong 

dự thảo Luật để phù hợp với quy định của 

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật do Luật này không quy định nội dung 

mới về xử lý tranh chấp. 

GRAB, VCCI 

102 Khác Điều 102 - Giải quyết tranh chấp Hiện nay , hệ thống 

pháp luật về giải quyết tranh chấp trong các quan hệ dân 

sự , kinh tế đã tương đối hoàn thiện , đó là Bộ luật dân sự 

, Bộ luật tố tụng dân sự , Luật trọng tài thương mại . Do 

đó , Dự thảo không cần quy định chi tiết về giải quyết 

tranh chấp.  

Khuyến nghị Bỏ nội dung trùng lập để tránh nhầm lẫn. 

Tiếp thu và đã lược bỏ nội dung này trong 

dự thảo Luật để phù hợp với quy định của 

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật do Luật này không quy định nội dung 

mới về xử lý tranh chấp. 

Hiệp Hội 

TMĐT Hoa Kỳ 

102 3 Đề nghị nên có biện pháp thông báo trước thời điểm áp 

dụng tạm dừng, trừ trường hợp thực hiện tạm dừng theo 

yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền 

Tiếp thu và đã lược bỏ nội dung này trong 

dự thảo Luật để phù hợp với quy định của 

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật do Luật này không quy định nội dung 

mới về xử lý tranh chấp. 

VNPT 

102 3 Liên quan đến tranh chấp và giải quyết tranh chấp tại Tiếp thu và đã lược bỏ nội dung này trong Phú Yên 
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khoản 3 Điều 102 dự thảo, đề nghị sửa đúng theo Bộ luật 

tố tụng dân sự như sau: 

 “3. Áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời 

 Khi có tranh chấp phát sinh trong giao dịch điện tử, các 

bên có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền áp dụng 

biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quy định tại Bộ luật tố 

tụng dân sự và các biện pháp sau:…” 

dự thảo Luật để phù hợp với quy định của 

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật do Luật này không quy định nội dung 

mới về xử lý tranh chấp. 

CHƢƠNG XI ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

103 Khác Đề nghị nghiên cứu bổ sung điều khoản chuyển tiếp về 

thời gian thực hiện việc đăng ký, cấp phép hệ thống giao 

dịch điện tử đối với những nền tảng số trung gian mới 

thành lập và đã thành lập theo pháp luật chuyên ngành. 

Tiếp thu. Sau khi nghiên cứu, rà soát tính 

khả thi và sự cần thiết của điều khoản, Cơ 

quan soạn thảo đã bỏ điều kiện về đăng 

ký, cấp phép này. Đảm bảo cắt giảm 

ngành nghề đầu tư kinh doanh, giảm chi 

phí tuân thủ trong mọi lĩnh vực theo Nghị 

quyết 02/NQ-CP ngày 10/01/2022. Nội 

dung điều chỉnh cụ thể tại Điều 59, 60 dự 

thảo Luật. 

Bộ Công 

Thương 

103 Khác Đề nghị nghiên cứu sửa “Điều khoản chuyển tiếp” thành 

“Quy định chuyển tiếp” theo quy định tại Nghị định số 

34/2016/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

Tiếp thu. Đã cập nhật tại Điều 59, 60 dự 

thảo Luật. 

Bộ GDĐT 

104 Khác - Đề nghị cơ quan soạn thảo bỏ cụm từ “sửa đổi” trong 

tên của Luật. 

 Lý do: Tại khoản 2 Điều 104 của Dự thảo Luật chỉ rõ 

“Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 ngày 29 tháng 

11 năm 2005 hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Luật này 

có hiệu lực thi hành”. Do vậy, đây là Luật mới, thay thế 

hoàn toàn Luật Giao dịch điện tử 2005, không phải Luật 

Tiếp thu. Đã cập nhật tại Điều 59, 60 dự 

thảo Luật. 

Lai Châu 
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sửa đổi. 

104 2 - Tại Khoản 2 Điều 104, đề nghị cơ quan soạn thảo thay 

thế cụm từ “thì hành” bằng cụm từ “thi hành”, cụ thể như 

sau: “2. Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 ngày 

29 tháng 11 năm 2005 hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 

Luật này có hiệu lực thi hành.” 

Tiếp thu. Đã cập nhật tại Điều 59, 60 dự 

thảo Luật. 

Lai Châu 

 





































































































































































































































































































































































































































































































































BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 142/BC-BTTTT Hà Nội, ngày  30 tháng 9 năm 2022 

 

BÁO CÁO 

TỔNG KẾT VIỆC THI HÀNH LUẬT GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ  

____________________ 

 

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, căn cứ 

Nghị quyết 07/2021/UBTVQH15 ngày 25/11/2021 của  Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội điều chỉnh chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2022, Bộ 

Thông tin và Truyền thông (Bộ TTTT) báo cáo tổng kết thi hành Luật giao dịch 

điện tử 2005 với những nội dung sau: 

 

MỞ ĐẦU 

Ngày 29/11/2005, tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XI thông qua Luật Giao 

dịch điện tử số 51/2005/QH11 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/3/2006. Luật 

Giao dịch điện tử (Luật GDĐT) 2005 được xây dựng trên cơ sở Luật mẫu về 

Thương mại điện tử của Ủy ban Liên hiệp quốc về Luật Thương mại quốc tế 

(UNCITRAL). Luật GDĐT được xem là luật khung, quy định những vấn đề kỹ 

thuật, đặc thù phát sinh trên môi trường điện tử.  

Triển khai thực hiện Luật, các bộ, ngành đã ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật hướng dẫn chi tiết theo từng lĩnh vực. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng 

để xác định rõ trách nhiệm quản lý nhà nước của các bộ, ngành và Uỷ ban nhân 

dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; bảo đảm sự phân công, phối 

hợp, thực hiện phát triển và ứng dụng giao dịch điện tử (GDĐT) trong cả nước. 

 Sau gần 17 năm thực hiện, Luật GDĐT cùng với các Luật Công nghệ 

thông tin 67/2006/QH11, Luật Viễn thông số 41/2009/QH12, Luật Tần số và Vô 

tuyến điện số 42/2009/QH12, Luật An toàn thông tin mạng số 86/2015/QH13, 

Luật An ninh mạng số 24/2018/QH14 và các luật chuyên ngành khác tạo hành 

lang pháp lý hỗ trợ đẩy mạnh mẽ ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), thúc 

đẩy GDĐT, góp phần nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế-xã hội, đưa ứng dụng 

khoa học, công nghệ vào cải cách hành chính.  

Luật GDĐT được ban hành từ 2005 nên không thể tránh khỏi những bất 

cập khi ngành CNTT và truyền thông phát triển quá nhanh, nhất là trong khoảng 

thời gian 05 năm gần đây. Vì vậy, Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) đã chủ 

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=15066
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=23776
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=23856
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=95908
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động, tích cực triển khai đánh giá, tổng kết tình hình thi hành Luật GDĐT theo 

nhiều phương thức khác nhau bao gồm: gửi văn bản đề nghị bộ ngành, địa 

phương thực hiện tổng kết; tổ chức làm việc với các cơ quan bộ, ngành đã triển 

khai thực thi Luật trong lĩnh vực mình, thực hiện chức năng quản lý nhà nước có 

tác động mạnh đến kinh tế - xã hội như các Bộ: Tài chính, Công Thương, Nội 

vụ, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và tổ chức các 

hội thảo để lấy ý kiến rộng rãi từ cơ quan, tổ chức và chuyên gia theo từng chuyên 

đề cụ thể.  

Trên cơ sở các Báo cáo Tổng kết tình hình thi hành Luật GDĐT 2005 của 

các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các bộ, cơ quan ngang bộ, các hiệp 

hội, và các doanh nghiệp, ngân hàng lớn, ý kiến độc lập của các chuyên gia 

trong lĩnh vực GDĐT và kết quả của 03 hội thảo chuyên đề được tổ chức tại Hà 

Nội (vào các ngày: 23/6/2020, 02/7/2020 và 13/8/2020), Bộ TTTT đã xây dựng 

Báo cáo Tổng kết tình hình thi hành Luật GDĐT 2005 trình Chính phủ tại văn 

bản 3364/BTTTT-CATTT ngày 31/8/2020. Tiếp đó, trên cơ sở kết quả tổng kết 

tình hình thực hiện Luật GDĐT 2005 và phân tích bối cảnh phát triển mới hiện 

nay, căn cứ Nghị quyết số 152/NQ-CP ngày 03/12/2021 của Chính phủ, Bộ 

TTTT đã tiếp thu đầy đủ ý kiến Thành viên Chính phủ, hoàn thiện nội dung các 

chính sách trong Đề nghị xây dựng Luật. Tiếp thu ý kiến của các bộ, ngành, địa 

phương trong quá trình xây dựng Dự án Luật GDĐT sửa đổi, Bộ TTTT tiếp tục 

hoàn thiện giải pháp đề xuất, sửa đổi chính sách và hoàn thiện Báo cáo Tổng kết 

việc thi hành pháp luật, đánh giá thực trạng quan hệ xã hội liên quan đến giao 

dịch điện tử (sau đây gọi tắt là Báo cáo) trình Quốc hội. 

Nội dung Báo cáo gồm ba phần. Phần thứ nhất tập trung những kết quả đã 

đạt được qua 17 năm thi hành Luật GDĐT. Phần thứ hai đề cập đến các hạn chế 

và nguyên nhân trong thi hành Luật GDĐT. Phần thứ ba trình bày bối cảnh 

trong nước và quốc tế, kiến nghị định hướng sửa đổi Luật GDĐT. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 3    

 

 

PHẦN THỨ NHẤT 

NHỮNG KẾT QUẢ ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC  

QUA GẦN 17 NĂM THI HÀNH LUẬT GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ 

 

I. CÔNG TÁC THI HÀNH LUẬT GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ 

Luật GDĐT 2005 bao gồm: 8 Chương (Quy định chung, Thông điệp dữ 

liệu, Chữ ký điện tử và chứng thực chữ ký điện tử, Giao kết và thực hiện hợp 

đồng điện tử, GDĐT của cơ quan nhà nước, An ninh, an toàn, bảo vệ, bảo mật 

trong GDĐT, Giải quyết tranh chấp và xử lý vi phạm, Điều khoản thi hành), và 

54 điều mang tính chất luật khung, nguyên tắc đối với các vấn đề kỹ thuật của 

giao dịch trên môi trường điện tử.  

Triển khai thi hành Luật GDĐT ngay khi có hiệu lực pháp lý, Chính phủ, 

các cơ quan, tổ chức đã khẩn trương tiến hành công tác tổ chức, triển khai nhằm 

đưa Luật vào cuộc sống.  

1. Công tác xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật 

Nhằm hướng dẫn thi hành Luật GDĐT 2005, Chính phủ và các bộ, ngành 

đã ban hành 113 văn bản hướng dẫn thi hành Luật, bao gồm: 27 Nghị định, 57 

Thông tư và 29 Quyết định các cấp hướng dẫn thi hành Luật GDĐT 2005. Trong 

đó, các văn bản quy định chi tiết điều, khoản, điểm tại Luật gồm:  

- Nghị định số 91/2020/NĐ-CP ngày 14/08/2020 về chống tin nhắn rác, thư 

điện tử rác, cuộc gọi rác; 

- Nghị định số 64/2007/ND-CP về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ 

quan nhà nước 

- Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 về quản lý, kết nối và chia 

sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước; 

- Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 quy định về thực hiện thủ 

tục hành chính trên môi trường điện tử; 

- Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 quy định về xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, 

công nghệ thông tin và GDĐT; được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Nghị định 

số 14/2022/NĐ-CP; 

- Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018 quy định chi tiết thi hành 

Luật GDĐT về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số (thay thế các Nghị 

định 26/2007/NĐ-CP, 106/2011/NĐ-CP, 170/2013/NĐ-CP); 

- Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 quy định về việc cung cấp 

thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường 

mạng; 

- Nghị định số 124/2015/NĐ-CP ngày 19/11/2015 sửa đổi, bổ sung một số 
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điều của Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 Quy định xử phạt vi 

phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, 

hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; 

- Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16/05/2013 về thương mại điện tử 

(thay thế Nghị định 57/2006/NĐ-CP); được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi 

Nghị định số 85/2021/NĐ-CP; 

- Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 quy định về thủ tục hành 

chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước; 

- Nghị định số 165/2018/NĐ-CP ngày 24/12/2018 về giao dịch điện tử 

trong hoạt động tài chính; 

- Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/09/2018 quy định về hóa đơn 

điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ;  

- Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/04/2018 của Chính phủ về việc 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 08/2015/NĐ-CP; 

- Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 quy định chi tiết một số 

điều của Luật Kế toán; 

- Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; 

- Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 quy định chi tiết và biện 

pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát 

hải quan; 

- Nghị định số 80/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 101/2012/NĐ-CP ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Chính 

phủ về thanh toán không dùng tiền mặt; 

- Nghị định số 101/2012/NĐ-CP ngày 22/11/2012 về thanh toán không 

dùng tiền mặt (Hết hiệu lực một phần); 

- Nghị định số 35/2007/NĐ-CP ngày 08/03/2007 về giao dịch điện tử trong 

hoạt động ngân hàng; 

- Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Lưu trữ; 

- Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 sửa đổi, bổ sung các 

Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính 

thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội; 

- Nghị định số 166/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 quy định về giao dịch 

điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất 

nghiệp; 

- Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định chi tiết thi hành 

Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh 

doanh bảo hiểm; 
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- Nghị định số 156/2016/NĐ-CP ngày 21/11/2016  Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 27/2007/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2007 của Chính 

phủ về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính; 

- Nghị định số 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản 

sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch 

- Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 quy định xử phạt vi 

phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, 

hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dung (Hết hiệu lực một phần). 

- Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính 

phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; 

 (Danh mục Thông tư, Quyết định các cấp xem tại Phụ lục I kèm theo) 

Ngoài ra, để phục vụ công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực phụ trách, 

nhiều bộ đã tích hợp quy định về áp dụng GDĐT trong pháp luật chuyên ngành 

góp phần tạo cơ sở pháp lý vững chắc và thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển, ứng 

dụng GDĐT. 

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật nêu trên đã hướng dẫn chi tiết áp dụng 

pháp luật trong từng lĩnh vực, ngành cụ thể, làm tăng tính khả thi của Luật GDĐT 

trong cuộc sống. Đây là điều kiện để công tác ứng dụng và phát triển GDĐT của cơ 

quan nhà nước và thương mại điện tử được tổ chức thực hiện hiệu quả.  

2. Công tác tổ chức thi hành Luật 

2.1. Công tác quản lý nhà nước về hoạt động GDĐT 

a) Công tác tuyên truyền, hướng dẫn Luật GDĐT 

Trong gần 17 năm qua, công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai 

trò của GDĐT trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đã được Đảng, 

Chính phủ và Bộ TTTT quan tâm chỉ đạo.  

Bộ Bưu chính, Viễn thông (nay là Bộ TTTT) đã đăng tải nội dung Luật 

GDĐT và các văn bản chi tiết dưới Luật trên Cổng thông tin điện tử, chỉ đạo các 

đơn vị, cơ quan thuộc Bộ, các Sở Bưu chính, Viễn thông triển khai nhiệm vụ để 

đảm bảo thực thi Luật hiệu quả. Hàng năm, Bộ TTTT tổ chức triển khai tuyên 

truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về TTTT trên cả nước, trong đó lĩnh vực 

GDĐT được xác định là nội dung quan trọng. Nhiều hình thức tuyên truyền đa 

dạng như tập huấn, hội thảo, hội nghị, thông qua các phương tiện thông tin đại 

chúng như báo nói, báo hình, báo in, báo điện tử đã được tiến hành. Các hoạt 

động này đã giúp cơ quan, tổ chức và người dân hiểu rõ hơn chủ trương, chính 

sách lớn của Đảng và Nhà nước về ứng dụng và phát triển GDĐT, từng bước 

nâng cao nhận thức về vai trò và ý nghĩa của GDĐT và CNTT trong phát triển 

kinh tế - xã hội và cuộc sống. 

https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=115470
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=115470
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=115470
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=33411
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=33411
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=33411
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Cùng với Bộ TTTT, các bộ ngành, địa phương trong cả nước cũng đã 

thực hiện công tác tuyên truyền, hướng dẫn Luật GDĐT. Hoạt động cụ thể như 

tuyên truyền thông qua các cơ quan thông tấn, báo chí và phương tiện truyền 

thông; đăng tải đầy đủ nội dung Luật GDĐT và các văn bản hướng dẫn, các bài 

nghiên cứu, nội dung, tin bài có liên quan trên Cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDL) 

về pháp luật, Cổng thông tin điện tử để phục vụ việc khai thác, tra cứu thông tin 

cho các cơ quan, tổ chức, người dân.  

b) Công tác ban hành, công nhận tiêu chuẩn, quy chuẩn trong GDĐT 

Triển khai Luật GDĐT, các cơ quan có thẩm quyền đã ban hành tiêu chuẩn 

trong phạm vi phụ trách. Trong lĩnh vực thông tin và truyền thông, Bộ TTTT đã 

ban hành Thông tư số 16/2019/TT-BTTTT ngày 05/12/2019 quy định Danh mục 

tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số theo 

mô hình ký số trên thiết bị di động và ký số từ xa ; Thông tư số 39/2017/TT-

BTTTT ngày 15/12/2017 ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng 

công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước; Thông tư số 06/2015/TT-BTTTT 

ngày 23/3/2018 quy định Danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và 

dịch vụ chứng thực chữ ký số. Các văn bản này là cơ sở để triển khai ứng dụng 

chữ ký số, dịch vụ chứng thực chữ ký số tại các bộ, ngành và địa phương trong 

cả nước. 

Ngành tài chính quy định tiêu chuẩn tại pháp luật chuyên ngành đối với các 

hoạt động kết nối, trao đổi dữ liệu giữa doanh nghiệp, các cơ quan nhà nước có 

thủ tục hành chính liên thông (Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Tài nguyên và Môi 

trường, v.v. ), các tổ chức phối hợp thu ngân sách nhà nước, các tổ chức cung 

cấp dịch vụ giá trị gia tăng trong lĩnh vực thuế với cơ quan Thuế; giữa doanh 

nghiệp với cơ quan Hải quan. 

Trong lĩnh vực ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành các 

tiêu chuẩn cơ sở đối với phương tiện thanh toán, phương thức thanh toán không 

dùng tiền mặt. Cụ thể là các tiêu chuẩn cơ sở: các yêu cầu kỹ thuật thẻ thanh 

toán nội địa công nghệ chip tiếp xúc và không tiếp xúc tại Việt Nam; đặc tả kỹ 

thuật QR code hiển thị từ phí đơn vị chấp nhận thanh toán tại Việt Nam; quy 

chuẩn trao đổi dữ liệu IBPS; biểu mẫu, báo cáo điện tử được quy chuẩn theo 

từng nghiệp vụ báo cáo.  

c) Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi 

phạm pháp luật về GDĐT 

Nhằm bảo đảm các tổ chức và doanh nghiệp tuân thủ đúng quy định của 

Luật GDĐT, các bộ, ngành, địa phương đã tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra 

việc thực hiện các quy định, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch trong 

lĩnh vực phụ trách. Mục tiêu chính của hoạt động thanh tra, kiểm tra nhằm: (1) 
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Nắm bắt việc chấp hành, tuân thủ các quy định của Luật và văn bản hướng dẫn 

trong từng lĩnh vực; (2) Đánh giá tình hình thực tế, kết quả triển khai thực hiện 

cơ chế, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch thuộc thẩm quyền, từ đó có 

cơ sở để hướng dẫn nghiệp vụ; (3) Đánh giá tính hiệu lực, hiệu quả của văn bản, 

sự phù hợp của chính sách với điều kiện kinh tế - xã hội; (4) Phát hiện những bất 

cập về cơ chế, chính sách, chế độ của pháp luật trong lĩnh vực để kiến nghị 

chỉnh sửa, bổ sung kịp thời nhằm hoàn thiện cơ chế, chính sách về GDĐT và 

từng lĩnh vực chuyên ngành. 

Trong lĩnh vực chứng thực chữ ký số, hầu hết, các tổ chức, doanh nghiệp 

hoạt động cung cấp dịch vụ chữ ký số công cộng được cấp phép đều đã được 

thanh tra, kiểm tra. Về cơ bản, các doanh nghiệp đều nghiêm túc thực hiện các 

quy định tại giấy phép trong quá trình cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số 

công cộng, đảm bảo hoạt động thông suốt, tin cậy và hỗ trợ đắc lực trong các 

giao dịch phổ biến như kê khai thuế, hải quan, bảo hiểm xã hội và một số hoạt 

động khác như ký hợp đồng kinh tế (chủ yếu khi ký hợp đồng với doanh nghiệp 

nước ngoài), thực hiện thủ tục hành chính công (đối với các thủ tục có hỗ trợ 

trực tuyến…). Qua công tác thanh tra, Bộ TTTT đã xử lý, chấn chỉnh các sai 

phạm: công tác quản lý đại lý, hợp đồng ký với khách hàng, việc đảm bảo khóa 

bí mật, đảm bảo bí mật thông tin khách hàng, công tác thiết lập hệ thống dự 

phòng, v.v. và an toàn, an ninh thông tin từ hệ thống đến tổ chức nhân sự vận 

hành và quản lý hệ thống, v.v. Nhằm đảm bảo thực thi nghiêm các quy định của 

pháp luật, Bộ TTTT đã ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính với 

tổng số tiền xử phạt 761.000.000 đồng
1
. 

Về hoạt động thương mại điện tử (TMĐT), qua thống kê sơ bộ, tổng mức 

xử phạt vi phạm hành chính qua các năm từ 2015 đến 2019 ghi nhận như sau: 

năm 2015 là 3,5 tỷ đồng, năm 2016 là 4,5 tỷ đồng, năm 2017 gần 6 tỷ đồng, năm 

2018 khoảng 7 tỷ đồng và năm 2019 là 16,9 tỷ đồng
2
. Trong năm 2019, Bộ 

Công Thương đã tiếp nhận và xử lý khoảng 2.099 lượt phản ánh trên Cổng 

thông tin Quản lý hoạt động TMĐT. Trong đó, bao gồm các hành vi vi phạm 

chính như: không đăng ký, thông báo website; cung cấp sản phẩm không đảm 

bảo chất lượng; giả mạo doanh nghiệp khác nhằm lừa đảo khách hàng
3
. 

Trong lĩnh vực thanh toán, thời gian qua có diễn biến phức tạp, cụ thể  

trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn trong thanh toán thẻ, thanh toán điện tử, 

tình trạng hoạt động của tội phạm công nghệ cao trong lĩnh vực thanh toán, v.v. 

Cơ quan có thẩm quyền đã ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính 

đối với một số tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, cung ứng dịch 

vụ thanh toán điện tử khi chưa được cấp phép. 

                                                 
1
 Số liệu thống kê của Bộ TTTT. 

2
 Báo cáo Tổng kết tình hình thi hành Luật GDĐT của Bộ Công Thương. 

3
 Trích Báo cáo Tổng kết tình hình thi hành Nghị định 52/2013/NĐ-CP của Bộ Công Thương. 
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Lĩnh vực tài chính chưa tổ chức thanh tra, kiểm tra thường xuyên theo 

chuyên đề về GDĐT. Các trường hợp khiếu nại liên quan đến GDĐT được giải 

quyết căn cứ các quy định của pháp luật chuyên ngành về áp dụng GDĐT (vd. 

các trường hợp kê khai, nộp thuế muộn do lỗi kỹ thuật của hệ thống thông tin; 

các khiếu nại trong lĩnh vực chứng khoán). Chưa có tình huống xử lý vi phạm 

pháp luật về GDĐT trong hoạt động tài chính
4
. 

d) Công tác hợp tác quốc tế 

Trong lĩnh vực GDĐT, Việt Nam đã tham gia các cam kết quốc tế tại: Hiệp 

định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu về TMĐT, Hiệp 

định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) về thanh 

toán điện tử; Hiệp định TMĐT ASEAN. Trong khuôn khổ hoạt động của Nhóm 

công tác ASEAN về Hệ thống thanh toán (WC-PSS), Việt Nam đã triển khai các 

công việc liên quan đến mã QR và tiêu chuẩn ISO 20022. 

Ngoài ra, trong từng lĩnh vực chuyên ngành, Việt Nam đã triển khai các 

hoạt động hợp tác quốc tế song phương và đa phương nhằm thúc đẩy GDĐT 

trong khu vực và thế giới. Trong lĩnh vực tài chính, từ ngày 01/01/2018, Việt 

Nam đã kết nối chính thức Cơ chế một cửa ASEAN để trao đổi thông tin chứng 

nhận xuất xứ mẫu D điện tử với 4 nước Singapore, Malaysia, Indonesia, Thái 

Lan. Đến ngày 20/4/2020, Việt Nam đã kết nối chính thức Cơ chế một cửa 

ASEAN để trao đổi thông tin chứng nhận xuất xứ mẫu D điện tử với tất cả 09 

nước ASEAN. Trong thời gian tới, Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) sẽ tiếp tục 

phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai mở rộng trao đổi các chứng từ điện 

tử khác qua Cơ chế một cửa ASEAN, cũng như mở rộng kết nối với các đối tác 

thương mại khác của Việt Nam như: Hàn Quốc, Liên minh Kinh tế Á-Âu, New 

Zealand
5
. 

2.2. Phát triển và ứng dụng GDĐT của cơ quan nhà nước 

Việc triển khai quy định của Luật GDĐT và các luật chuyên ngành đã thúc 

đẩy ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước (bao gồm: giao dịch trong nội bộ 

cơ quan nhà nước, giữa các cơ quan nhà nước với nhau và giao dịch giữa cơ 

quan nhà nước với người dân, doanh nghiệp). Hiện GDĐT giữa cơ quan nhà 

nước có hình thức cơ bản là văn bản điện tử, chia sẻ dữ liệu, cơ sở dữ liệu. Giao 

dịch giữa cơ quan nhà nước và người dân, doanh nghiệp tập trung chủ yếu là 

dịch vụ công (DVC) trực tuyến. Ứng dụng GDĐT trong hoạt động của các cơ 

quan nhà nước được triển khai rộng rãi nhằm đổi mới quy trình nghiệp vụ, nâng 

cao chất lượng quản lý, điều hành, nâng cao hiệu quả, hiệu suất công việc. Một 

số kết quả triển khai trong 17 năm qua như sau: 

                                                 
4
 Báo cáo Tổng kết tình hình thi hành Luật GDĐT của Bộ Tài chính. 

5
 Cam kết của Việt Nam trình bày tại Phụ lục 3 của Báo cáo. 
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a) Triển khai văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước 

Tỷ lệ cán bộ công chức được cấp tài khoản thư điện tử chính thức tại bộ, cơ 

quan ngang bộ là 98%, cơ quan thuộc chính phủ là 97% và tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương là 93,42%. Tỷ lệ bộ/tỉnh chỉ có một hệ thống quản lý văn bản 

điều hành dùng chung là 81,82%, cơ quan thuộc Chính phủ là 100% và tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương là 73,02%. 92% bộ, cơ quan ngang bộ sử dụng 

chữ ký số. Tỷ lệ này tại cơ quan thuộc Chính phủ là 83,08% và tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương là 91,07%. Về phần mềm một cửa, hiện có trên 54% bộ, 

cơ quan ngang bộ đã triển khai, Tỷ lệ này tại các tỉnh, thành phồ trực thuộc 

Trung ương là 100%
6
. 

Cho đến nay, trao đổi văn bản điện tử giữa cơ quan nhà nước đã đi vào nề 

nếp. Gần như tất cả bộ ngành, địa phương, các cấp từ Trung ương đến địa 

phương (4 cấp) đều đã triển khai hệ thống phần mềm quản lý văn bản và kết nối 

liên thông 4 cấp. Cấp quốc gia kết nối với Trục liên thông văn bản quốc gia. 

Theo thống kê của Bộ TTTT tỷ lệ trao đổi văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà 

nước khoảng 87%. Ở quy mô quốc gia, từ tháng 03/2019 đến nay, trên Trục liên 

thông văn bản quốc gia đã có trên 02 triệu văn bản được gửi nhận.  

b) GDĐT giữa cơ quan nhà nước và người dân, doanh nghiệp 

Bộ ngành và địa phương nỗ lực cung cấp DVC cho người dân và doanh 

nghiệp. DVC trực tuyến năm 2005 bằng không, đến tháng 6/2020 đã có 30% 

DVC mức 3, 14% DVC mức 4, tỷ lệ phát sinh hồ sơ là 30%. So với cùng kỳ 

năm 2019, tỷ lệ nêu trên tăng gấp 2. Một số lĩnh vực triển khai ứng dụng GDĐT 

điển hình: 

- GDĐT lĩnh vực tài chính 

Lĩnh vực tài chính được đánh giá ứng dụng GDĐT sớm và thành công. Với 

mục tiêu rút ngắn thời gian thông quan, tạo thuận lợi thương mại, ngành Hải 

quan đã quyết liệt cải cách hành chính, hiện đại hoá hải quan, mang lại hiệu quả 

thiết thực, được cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận và đánh giá cao. Năm 2005, 

ngành Hải quan thực hiện thí điểm hải quan điện tử. Cho tới nay, 100% các Cục 

Hải quan và Chi cục Hải quan đã thực hiện thủ tục hải quan điện tử, 99% doanh 

nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu tham gia thực hiện thủ tục hải quan điện tử và thu 

ngân sách bằng phương thức điện tử đạt 97,1% tổng số thu ngân sách của toàn 

ngành. Tích cực triển khai dịch vụ công trực tuyến, 172/193 thủ tục hành chính 

trong lĩnh vực hải quan (chiếm 89% số lượng thủ tục hành chính) đã được cung 

cấp DVC trực tuyến mức độ 3 và 4 (trong đó, có 163 thủ tục hành chính được 

cung cấp DVC trực tuyến mức độ 4) cho phép người dân, doanh nghiệp nộp hồ 

sơ và nhận kết quả trực tuyến thông qua mạng Internet... Hải quan Việt Nam 

                                                 
6
 Theo số liệu thống kê của Bộ Thông tin và Truyền thông. 
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phát triển theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, minh bạch, hiệu quả. Các hoạt 

động quản lý, nghiệp vụ cốt lõi của ngành hải quan đều đã được tin học hóa và 

thực hiện bằng phương pháp điện tử. Trong đó, nổi bật là thực hiện thủ tục hải 

quan bằng phương pháp điện tử thông qua Hệ thống thông quan tự động 

VNACCS/VCIS; thực hiện thanh toán bằng phương thức điện tử với phương 

châm mọi lúc, mọi nơi, mọi phương tiện; thực hiện giám sát quản lý hải quan tự 

động tại các cảng biển và cảng hàng không; đẩy mạnh cung cấp DVC trực 

tuyến; triển khai cơ chế một cửa quốc gia và ASEAN v.v.  

Năm 2009, Tổng cục Thuế triển khai thí điểm kê khai thuế qua mạng 

Internet, áp dụng chữ ký số công cộng. Từ cuối năm 2018, hệ thống khai thuế 

điện tử đã được triển khai tại 63/63 tỉnh, thành phố và 100% chi cục thuế trực 

thuộc. Đến nay, đã có 99% doanh nghiệp tham gia khai thuế điện tử; phối hợp 

với 54 ngân hàng thương mại triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử. Việc hoàn thuế 

điện tử cũng được trên 93% số doanh nghiệp hoàn thuế tham gia. Đối với 

các thủ tục hành chính về thuế của doanh nghiệp đã được thực hiện qua phương 

thức điện tử với 133/304 thủ tục hành chính được cung cấp trực tuyến đạt mức 

độ 3, mức độ 4. Đặc biệt, trong thời điểm dịch COVID-19 đang diễn biến phức 

tạp, lại là tháng cao điểm quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu 

nhập cá nhân năm 2019, các cục thuế đã có nhiều hình thức hỗ trợ người nộp 

thuế, cũng như tiếp nhận hồ sơ quyết toán thuế thông qua bưu điện và qua 

phương tiện điện tử. 

Năm 2005, Kho bạc Nhà nước đã triển khai thanh toán điện tử liên kho bạc, 

áp dụng chữ ký số nội bộ. Đến nay, 98% giao dịch thu ngân sách bằng hình thức 

điện tử. Cùng với Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS) 

và dịch vụ công trực tuyến, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã triển khai hệ thống 

thanh toán song phương với các ngân hàng thương mại và thanh toán liên ngân 

hàng với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. KBNN đã triển khai hệ thống thanh 

toán song phương điện tử và phối hợp thu ngân sách điện tử với các ngân hàng 

thương mại theo mô hình tài khoản và kỹ thuật tập trung. Đã có 98% giao dịch 

thu NSNN được thực hiện bằng hình thức điện tử liên thông ngân hàng - kho 

bạc - thuế - hải quan, chỉ còn khoảng 2% số lượng giao dịch thu NSNN thực 

hiện thủ công chủ yếu liên quan đến thu phạt, lệ phí hành chính ở địa phương. 

KBNN đã triển khai thêm các ứng dụng để phục vụ đầy đủ các chức năng của 

KBNN như: thanh toán điện tử liên kho bạc; ứng dụng tổng kế toán nhà nước; 

ứng dụng dự báo luồng tiền trong KBNN; ứng dụng quản lý trái phiếu Chính 

phủ phát hành tại KBNN trung ương... KBNN đã hoàn thành xây dựng kho dữ 

liệu, là một trong những cơ sở dữ liệu chuyên ngành làm nguồn cung cấp cho cơ 

sở dữ liệu quốc gia về tài chính
7
. 

                                                 
7
 Trích tham luận của Bộ Tài chính tại Hội thảo chuyên đề. 
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- GDĐT trong lĩnh vực ngân hàng 

Luật GDĐT và các văn bản hướng dẫn thi hành đã được áp dụng trong hầu 

hết các nghiệp vụ tại sở giao dịch - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) 

như: giao dịch và quản lý ngoại hối, thanh toán quốc tế, thanh toán liên ngân 

hàng, nghiệp vụ thị trường mở, tái cấp vốn, phát hành, gia hạn trái phiếu đặc biệt. 

Tại sở giao dịch, hầu hết các giao dịch đã được thực hiện trên môi trường 

điện tử, thể hiện dưới các thông điệp dữ liệu được mã hóa, được xác thực và ký 

chữ ký điện tử, đảm bảo tuân thủ các quy định về GDĐT, góp phần đầy mạnh 

cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giao dịch, hạn chế việc gửi/nhận 

chứng từ giấy, đáp ứng nhu cầu giao dịch ngày càng tăng. Hoạt động giao dịch 

được thực hiện thông suốt, an toàn, không xảy ra tranh chấp. NHNN đang ứng 

dụng GDĐT trong: hệ thống thanh toán liên ngân hàng, hệ thống Quản lý văn 

bản văn bản điều hành (Edoc), Ngân hàng lõi (T24 & ERP), Quản lý phát hành 

kho quỹ (CMO), hệ thống báo cáo NHNN. Về cơ bản các ứng dụng mà NHNN 

đang sử dụng tuân thủ các quy định tại Luật GDĐT. 

Về hạ tầng, NHNN đã đầu tư về kết nối mạng, cơ sở hạ tầng trang thiết bị 

máy chủ, hệ thống chứng thư số chuyên dùng, v.v. phục vụ hoạt động nghiệp vụ 

NHNN trong đó có các GDĐT. Hệ thống trục tích hợp (ESB) liên thông giữa 

các hệ thống CNTT trong ngành và cho phép liên thông với các hệ thống của 

các cơ quan liên quan. Hệ thống quản lý văn bản điều hành (Edoc) của NHNN 

đã thực hiện liên thông văn bản giữa các bộ, ngành. Hệ thống Dịch vụ công của 

NHNN có kết nối liên thông với Cổng DVC Quốc gia để phục vụ tra cứu tình 

trạng xử lý hồ sơ do NHNN thực hiện; kết nối với DVC của Tổng cục Hải quan 

để phục vụ công tác xuất nhập khẩu tiền mặt tại 2 cửa khẩu (sân bay Nội Bài và 

sân bay Tân Sơn Nhất) cho các Tổ chức tín dụng
8
.  

- GDĐT trong lĩnh vực bảo hiểm 

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam (BHXH) đã triển khai thực hiện Luật GDĐT 

gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, từng bước đẩy mạnh việc ứng dụng 

CNTT trong quản lý và điều hành văn bản điện tử, thư điện tử công vụ, giải 

quyết thủ tục hành chính.  

Việc đẩy mạnh triển khai ứng dụng CNTT ở hầu hết các hoạt động nghiệp 

vụ chủ yếu của ngành BHXH như: công tác thu BHXH, Bảo hiểm y tế (BHYT), 

Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) và cấp sổ BHXH, thẻ BHYT; giải quyết, chi trả 

các chế độ BHXH, BHYT, BHTN; giám định điện tử chi phí khám chữa bệnh 

BHYT thông qua Hệ thống thông tin giám định BHYT; số hóa hồ sơ lưu trữ; các 

phần mềm phục vụ công tác tài chính - kế toán, quản lý văn bản và điều hành, 

được nhiều cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân quan tâm, thúc đẩy cải 

                                                 
8
 Trích Báo cáo Tổng kết tình hình thi hành Luật GDĐT của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 



 12    

 

 

cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giao dịch với cơ quan BHXH. Khả 

năng tiếp cận GDĐT, CNTT của tổ chức, cá nhân ngày được nâng cao. 

Tính đến 01/6/2020, BHXH Việt Nam đã đề nghị cấp 4703 chữ ký số trong 

ngành để phục vụ cho công tác xác thực GDĐT. BHXH Việt Nam đã triển khai 

tới các đơn vị sử dụng lao động về việc xác thực khi đăng ký, giao dịch với cơ 

quan BHXH thông qua việc sử dụng chứng thư số. Đối với cá nhân, BHXH Việt 

Nam đã triển khai hệ thống xác thực OTP (One Time Password) để bảo mật 

thông tin người sử dụng để tra cứu, khai thác thông tin do BHXH Việt Nam 

cung cấp và giao dịch với cơ quan BHXH theo quy định của pháp luật 

Từ tháng 6/2016, BHXH Việt Nam đã áp dụng CNTT vào công tác giám 

định BHYT, kết nối liên thông dữ liệu khám chữa bệnh BHYT tại tất cả các cơ 

sở y tế từ tuyến xã đến Trung ương trên phạm vi toàn quốc. Từ năm 2017, dữ 

liệu đề nghị thanh toán khám chữa bệnh BHYT của cơ sở khám chữa bệnh gửi 

lên Cổng tiếp nhận dữ liệu của BHXH Việt Nam và là cơ sở để cơ quan BHXH 

giám định thanh quyết toán chi phí KCB BHYT. Trong năm 2018, tiếp nhận dữ 

liệu của 176,52 triệu lượt khám chữa bệnh với chi phí đề nghị thanh toán trên 

98.426,8 tỷ đồng, tỷ lệ liên thông đạt 98,02%. Trong năm 2019, Hệ thống thông 

tin giám định BHYT đã tiếp nhận dữ liệu của 184,14 triệu lượt khám chữa bệnh 

đề nghị thanh toán BHYT, tỷ lệ liên thông dữ liệu đạt trên 92,04%
9
. 

Năm 2018, Hệ thống thông tin giám định BHYT chính thức hoàn thiện 

chức năng thanh quyết toán điện tử chi phí khám, chữa bệnh BHYT theo các văn 

bản quy định hiện hành, biểu mẫu thanh quyết toán được lập căn cứ vào các chi 

phí đã được thẩm định, giám định phản ánh trên hệ thống. Các chức năng của 

Hệ thống thông tin giám định BHYT được hoàn thiện, phát triển, cập nhật 

thường xuyên. Các chức năng và thông tin từ Hệ thống kịp thời phát hiện và 

công khai các trường hợp lạm dụng BHYT, giúp BHXH tỉnh, thành phố kịp thời 

kiểm tra, giám định lại các khoản chi BHYT. Các nghiệp vụ tạm ứng, thanh 

quyết toán trong khám chữa bệnh BHYT của BHXH cấp tỉnh và huyện với các 

cơ sở y tế được thực hiện theo quy trình khép kín, liên thông và có cơ chế kiểm 

soát, đối chiếu giữa các phần mềm nghiệp vụ, đảm bảo minh bạch, chính xác 

trong quản lý tài chính. 

Tháng 12/2014, BHXH Việt Nam và Tổng cục Thuế ký quy chế phối hợp 

công tác. Đến nay, công tác phối hợp đã đi vào nề nếp và phát huy hiệu quả. 

Việc thông báo, trao đổi kế hoạch thanh tra thuế; kế hoạch thanh tra, kiểm tra 

đóng BHXH của các doanh nghiệp tại từng địa phương đã được cơ quan BHXH 

và cơ quan thuế thống nhất, hạn chế chồng chéo trong thanh tra, kiểm tra doanh 

nghiệp. Việc đầu tư hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, phát triển phần mềm 

để kết nối, xử lý thông tin tự động giữa cơ quan BHXH với cơ quan thuế đã cơ 
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 Báo cáo tổng kết thi hành Luật GDĐT của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam. 
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bản hoàn thành. Thời gian tới, BHXH Việt Nam và Tổng cục Thuế tập trung 

thực hiện một số nội dung như: tiếp tục nghiên cứu, đầu tư xây dựng cơ sở hạ 

tầng, ứng dụng CNTT đảm bảo kết nối tự động, cập nhật để thông tin chia sẻ, 

trao đổi giữa hai cơ quan được thực hiện thường xuyên, liên tục và kịp thời. 

BHXH Việt Nam hướng dẫn BHXH tỉnh, thành phố tiếp nhận các thông tin do 

cơ quan thuế cung cấp; hướng dẫn kết xuất thông tin từ dữ liệu quản lý thu 

BHXH, BHYT, BHTN từ cơ quan BHXH để cung cấp cho cơ quan thuế, đảm 

bảo thông tin chia sẻ được khai thác, sử dụng hiệu quả. 

- GDĐT trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường 

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã triển khai 115 thủ tục hành chính, trong 

đó có 73 DVC mức độ 3 (chiếm 63.48%), 32 DVC mức độ 4 (chiếm 27.83%). 

Năm 2019, tỷ lệ hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính là 100%, tỷ lệ văn bản trao 

đổi giữa các cơ quan nhà nước theo phương thức điện tử đạt 100%
10

.  Hệ thống 

quản lý văn bản và hồ sơ điện tử được triển khai với 99% văn bản nội bộ được 

ký số. Bộ đang hoàn thiện Đề án cơ sở dữ liệu (CSDL) tài nguyên và môi trường 

kết nối liên thông với các hệ thống thông tin, CSDL của các địa phương, các bộ, 

ngành; phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các 

CSDL quốc gia, chuyên ngành, cập nhật thường xuyên, kết nối, liên thông với 

Chính phủ, các hệ thống thông tin, CSDL của các bộ, ngành, địa phương thông 

qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia như: CSDL đất đai quốc gia; 

CSDL quốc gia về quan trắc tài nguyên và môi trường; CSDL về nguồn thải
11

 

v.v. 

- GDĐT trong lĩnh vực tư pháp 

Bộ Tư pháp đang triển khai 06 DVC mức độ 3, 7 DVC mức độ 4 (chiếm 

63.48%). Năm 2019, tỷ lệ hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính là 77.58%, tỷ lệ 

văn bản trao đổi giữa các cơ quan nhà nước theo phương thức điện tử đạt 37%
12

. 

Trong năm, DVC trực tuyến mức độ 3, 4 đạt hơn 01 triệu hồ sơ tiếp nhận, xử lý 

trực tuyến. Hệ thống quản lý văn bản và điều hành của Bộ được nâng cấp, kết 

nối với Hệ thống quản lý văn bản của Văn phòng Chính phủ, đảm bảo việc 

gửi/nhận văn bản qua trục liên thông, giải quyết công việc dựa trên giấy tờ sang 

giải quyết công việc trên môi trường điện tử. Năm 2019, văn bản đến liên thông 

là 16.815 văn bản; văn bản đi liên thông là: 5.038 văn bản; văn bản đi đã ký số 

là: 8.180 văn bản. Hệ thống hội nghị truyền hình nội bộ phát huy hiệu quả, phục 

vụ hơn 80 cuộc họp giao ban trực tuyến nhằm tiết kiệm chi phí, giảm thiểu thời 

gian họp. 

                                                 
10

 Trích Báo cáo thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP liên quan đến dịch vụ công của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường năm 2019.  
11

 Tham khảo http://www.monre.gov.vn/Pages/thuc-day-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-nganh-tai-nguyen-va-

moi-truong.aspx 
12

 Trích Báo cáo thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP liên quan đến dịch vụ công của Bộ Tư pháp năm 2019.  

http://www.monre.gov.vn/Pages/thuc-day-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-nganh-tai-nguyen-va-moi-truong.aspx
http://www.monre.gov.vn/Pages/thuc-day-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-nganh-tai-nguyen-va-moi-truong.aspx
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Trên Cổng DVC Quốc gia, dịch vụ Đăng ký giao dịch bảo đảm, đăng ký 

khai sinh, cấp phiếu lý lịch tư pháp đã được triển khai. Cấp phiếu lý lịch tư pháp 

hiện được triển khai ở 64 đầu mối (bộ và các địa phương). Tại TP. Hà Nội, đăng 

ký khai sinh hàng năm đạt khoảng 120 nghìn đăng ký; giao dịch bảo đảm năm 

2019 khoảng 115 nghìn hồ sơ; riêng đăng ký lý lịch tư pháp có số lượng lớn, 

bình quân 01 ngày khoảng 400 hồ sơ nộp đăng ký
13

. Trong lĩnh vực Hộ tịch, Bộ 

Tư pháp triển khai đăng ký trực tuyến trên Hệ thống thông tin đăng ký khai sinh 

và quản lý hộ tịch. Bộ đã triển khai liên thông dữ liệu đăng ký khai sinh, cấp 

Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi theo quy định tại Thông tư liên tịch số 

05/2015 của liên Bộ Tư pháp, Bộ Công an và Bộ Y tế.  

CSDL quốc gia về pháp luật đã giúp người dùng thuận tiện trong việc tra 

cứu hiệu lực của văn bản và thuận lợi áp dụng và thực thi trong thực tế. Tính đến 

hết tháng 12/2019, các Bộ, ngành, địa phương đã cập nhật được 5.063 văn bản, 

nâng tổng số lượng văn bản trên CSDL quốc gia về pháp luật đến nay là 105.502 

văn bản
14

 v.v. 

c) Hiện trạng triển khai một số nền tảng phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu 

- Hê ̣thống kết nối , liên thông các hệ thống thông tin ở Trung ương và 

địa phương (NGSP/LGSP) 

Chia sẻ dữ liệu, giữa các cơ quan nhà nước bắt đầu hình thành, tạo nền tảng 

cung cấp dịch vụ với người dân và doanh nghiệp. Bộ TTTT đang xây dựng và 

vận hành Nền tảng chia sẻ dữ liệu quốc gia (NGSP). Nền tảng chung kết nối, 

chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu giữa các bộ, ngành, địa 

phương. Hiện nay kết nối trên 80 bộ, ngành, địa phương. Từ năm 2019 đến nay, 

đã có 4,3 triệu giao dịch, giúp liên thông một số thủ tục hành chính . Đồng thời 

các địa phương triển khai nền tảng kết nối, chia sẻ dữ liệu trong địa bàn (LGSP). 

Cho đến nay 45 địa phương và 15 bộ đã triển khai LGSP. Viêc̣ triển khai kết nối 

nhằm hỗ trơ ̣các điạ ph ương giảm thiểu nhâp̣ dữ liêụ 02 lần, giảm thiểu chi phí 

xử lý thủ tuc̣ hành chính. Môṭ số kết nối cu ̣thể như sau: 

- Bô ̣Tư pháp : Hê ̣thống cấp phiếu lý lic̣h tư pháp trưc̣ tuyến ; Hê ̣thống 

thông tin đăng ký và quản lý hô ̣tic̣h; CSDL quốc gia về văn bản quy phạm pháp 

luật; 

- Bô ̣Tài chính: Hê ̣thống cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách; 

- Bô ̣Công Thương : Hệ thống thanh toán thương mại điện tử quốc gia 

(KeyPay); 

                                                 
13

 Tham khảo http://vpcp.chinhphu.vn/Home/Tiep-tuc-dua-dich-vu-cong-linh-vuc-tu-phap-tren-Cong-

DVCQG/20202/27148.vgp 
14

 Tham khảo https://moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/hoat-dong-cua-lanh-dao-bo.aspx?ItemID=4308 

http://vpcp.chinhphu.vn/Home/Tiep-tuc-dua-dich-vu-cong-linh-vuc-tu-phap-tren-Cong-DVCQG/20202/27148.vgp
http://vpcp.chinhphu.vn/Home/Tiep-tuc-dua-dich-vu-cong-linh-vuc-tu-phap-tren-Cong-DVCQG/20202/27148.vgp
https://moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/hoat-dong-cua-lanh-dao-bo.aspx?ItemID=4308
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- Bộ TTTT: Danh mục điện tử dùng chung của các cơ quan nhà nước phục 

vụ phát triển chính phủ điện tử Việt Nam; 

- Bên caṇh đó , Bô ̣TTTT đang thưc̣ hiêṇ kết nối thử nghiêṃ với Hê ̣thống 

trước bạ nhà đất phục vụ liên thông Tài nguyên Môi trường -Thuế trong thực 

hiện thủ tục hành chính liên quan đến đất đai. 

- Bô ̣TTTT còn kết nối đến môṭ số hệ thống thông tin của các doanh nghiêp̣ 

như: Cổng thanh toán điện tử quốc gia của Công ty cổ phần thanh toán quốc gia 

(NAPAS), Hệ thống của Tổng công ty Bưu điêṇ Viêṭ Nam (VNPOST) phục vụ 

triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg
15

. 

- Trục liên thông văn bản quốc gia 

Ngày 12/3/2019, Thủ tướng Chính phủ đã nhấn nút khai trương Trục liên 

thông văn bản quốc gia, triển khai Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 

12/7/2018 về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống 

hành chính nhà nước. Đây là giải pháp kĩ thuật, công nghệ được triển khai từ 

Văn phòng Chính phủ tới các bộ, ngành, địa phương, có chức năng kết nối, liên 

thông các phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc của các bộ, ngành, địa 

phương. Số lượng văn bản điện tử được trao đổi qua mạng đạt khoảng 87%. Đến 

nay đã có 95 bộ, ngành, địa phương bao gồm Văn phòng Trung ương Đảng; 31 

bộ, cơ quan ngang bộ; 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã hoàn thành 

kết nối tới Trục liên thông văn bản quốc gia.  

d) Công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ chuyên gia về CNTT, GDĐT 

Hàng năm, bộ, ngành và địa phương dành kinh phí để bồi dưỡng kiến thức 

cơ bản, chuyên sâu về CNTT, GDĐT cho các cán bộ trực thuộc đặc biệt là cán 

bộ phụ trách CNTT. Bộ TTTT phối hợp với một số bộ, ngành và địa phương tổ 

chức khóa đào tạo về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ cho các 

cán bộ chuyên trách về an toàn thông tin và CNTT tin tại các đơn vị trực thuộc; 

tổ chức các khóa bồi dưỡng về lập, quản lý dự án và lập dự toán chi phí đầu tư 

ứng dụng CNTT. Các cán bộ, công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ cơ bản 

đáp ứng yêu cầu về kiến thức, kỹ năng thực hiện ứng dụng GDĐT, thực hiện 

chuyển đổi số trong lĩnh vực quản lý. Ngoài ra, các cán bộ đủ tiêu chuẩn còn 

được cơ quan cử tham gia khóa đào tạo sau đại học chuyên ngành CNTT theo 

Đề án 165 của Ban Tổ chức Trung ương, các khóa đào tạo, bồi dưỡng, học tập 

kinh nghiệm, nghiên cứu ứng dụng CNTT tại nước ngoài theo các chương trình, 

đề án, dự án. 

2.3. Phát triển và ứng dụng GDĐT trong hoạt động TMĐT 

                                                 
15

 Thống kê của Bộ Thông tin và Truyền thông. 
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Luật GDĐT và các văn bản hướng dẫn đã có vai trò rất tích cực trong việc 

tạo dựng hành lang pháp lý cũng như môi trường hỗ trợ cho sự phát triển của 

TMĐT tại Việt Nam. TMĐT của nước ta bắt đầu hình thành giai đoạn 2006-

2013. Thanh toán điện tử có nhiều tiến bộ từ năm 2007. Giai đoạn 2013 đến nay, 

TMĐT phát triển khởi sắc, trở thành phương thức hoạt động hiệu quả của doanh 

nghiệp và người dân. Các mô hình hoạt động của TMĐT đã hình thành rõ nét. 

TMĐT không chỉ hiện diện trên nền tảng web mà còn hiện diện trên nền tảng di 

dộng thông qua các ứng dụng được cài đặt trên thiết bị di động. Hoạt động 

TMĐT trên các sàn giao dịch TMĐT và mạng xã hội trở nên phổ biến.  

a) Phát triển thị trường TMĐT 

+ Quy mô thị trường TMĐT bán lẻ (B2C) tăng từ 2,2 tỷ USD năm 2013 lên 

10 tỷ USD vào năm 2019. Với mức tăng trưởng ổn định 30%/năm, doanh thu 

bán lẻ trực tuyến năm 2020 dự tính sẽ đạt 12 tỷ USD (giai đoạn năm 2012-

2013) doanh thu TMĐT B2C chỉ xấp xỉ 2 tỷ USD. Với tốc độ tăng trưởng này, 

Việt Nam đang là một trong những thị trường TMĐT phát triển năng động nhất 

trong khu vực Đông Nam Á. 

+ Tỷ lệ người dùng Internet tham gia mua sắm trực tuyến năm 2019 đạt gần 

67%. Các kênh mua sắm trực tuyến bao gồm website TMĐT (68%), diễn 

đàn/mạng xã hội (51%), ứng dụng di động (41%).  

+ Tính cả giai đoạn 2013 - 2019, tỷ lệ doanh nghiệp có website đạt trung 

bình 43%, tỷ lệ doanh nghiệp tham gia sàn giao dịch TMĐT đạt trung bình 12%. 

Năm 2017, 39% doanh nghiệp nhận đơn đặt hàng qua website TMĐT, 41% 

doanh nghiệp sử dụng website TMĐT để đặt hàng.
16

 

b) Về tình hình triển khai hợp đồng điện tử 

+ Số doanh nghiệp sử dụng chữ ký điện tử tăng từ 31% năm 2013 lên 60% 

năm 2019. Năm 2019, 28% doanh nghiệp được khảo sát sử dụng hợp đồng điện 

tử với nhà cung cấp hoặc khách hàng.  

+ Riêng đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, 

khảo sát cho thấy 85,1% doanh nghiệp tham gia khảo sát chọn phương thức đàm 

phán hợp đồng qua email và gửi bưu điện/fax để ký đóng dấu. 79,7% doanh 

nghiệp chọn phương thức gặp gỡ trực tiếp để đàm phán giao kết hợp đồng. 

Doanh nghiệp đang dần tiếp cận với hình thức giao kết hợp đồng bằng phương 

tiện điện tử mà đơn giản nhất là giao kết hợp đồng qua email. 

+ Giao kết theo phương thức truyền thống (gặp gỡ trực tiếp để đàm phán 

và ký hợp đồng) chiếm tỷ lệ cao nhất về cả số lượng giao dịch và tổng giá trị 

giao dịch (46,8% trên tổng số lượng giao dịch và 49,7% trên tổng giá trị giao 

                                                 
16

 Báo cáo Tổng kết tình hình thi hành Luật GDĐT của Bộ Công Thương. 
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dịch). Đứng thứ hai là phương thức kết hợp giữa truyền thống và điện tử (42,5% 

và 41,1%). 

+ 59% doanh nghiệp tham gia khảo sát trả lời đã từng có tranh chấp với đối 

tác về HĐĐT. Những tranh chấp này chủ yếu liên quan đến các nhóm vấn đề: 

Giao hàng chậm với thời điểm đã cam kết trong hợp đồng (60%), hàng hóa dịch 

vụ không đúng với hợp đồng đã ký (33,3%), khách hàng không thực hiện thanh 

toán theo thỏa thuận (33,3%)
17

. 

2.4. Chứng thực chữ ký số và chữ ký số 

Triển khai thực thi Luật GDĐT và Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 

15/2/2007 của Chính phủ chi tiết thi hành Luật GDĐT về chữ ký số và dịch vụ 

chứng thực chữ ký số, Bộ TTTT thành lập Trung tâm Chứng thực chữ ký số 

quốc gia trực thuộc Cục Ứng dụng CNTTT
18

. Sau 7 năm thực hiện, nhằm tăng 

cường việc thực thi mức độ đảm bảo an toàn cho các hình thức GDĐT, Thủ 

tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1592/QĐ-TTg ngày 09/9/2014 thành 

lập Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia (NEAC) trực thuộc Bộ TTTT. 

NEAC được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Chứng thực chữ ký số 

quốc gia, có chức năng khai thác hạ tầng an toàn thông tin phục vụ hoạt động 

GDĐT, bao gồm dịch vụ chứng thực chữ ký số và xác thực điện tử . Bên cạnh 

đó, Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin được thành lập theo Nghị định số 

09/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ , là đơn vị trưc̣ thuôc̣ Ban Cơ 

yếu Chính phủ. Cục có chức năng quản lý và sử duṇg dic̣h vu ̣chứng thưc̣ chữ ký 

số chuyên dùng. 

Tính đến thời điểm 31/5/2020, có 15 tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực 

chữ ký số (CA) công cộng được cấp phép, tăng 20% số lượng CA công cộng 

được cấp phép so với cùng kỳ năm 2019. Lĩnh vực thuế, hải quan điện tử và bảo 

hiểm xã hội điện tử tiếp tục duy trì mức độ ứng dụng chữ ký số để bảo dảm phục 

vụ các hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp.  

Số lượng Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng
19

 là  

04 Tổ chức chuyên dùng và 01 Tổ chức chuyên dùng an toàn hoạt động. So với 

cùng thời điểm năm 2019, số lượng Tổ chức chuyên dùng tăng 25% so với cùng 

thời điểm năm 2019. Số lượng chứng thư số chuyên dùng Chính phủ đang hoạt 

động là 223.306, đã tăng 43,29% so với cùng kỳ năm 2019. Việc sử dụng chữ ký 

số chuyên dùng cho văn bản điện tử bảo đảm an toàn cho việc trao đổi văn bản 

điện tử giữa các cơ quan nhà nước, tạo môi trường làm việc hiện đại, tiết kiệm 

thời gian và chi phí, nâng cao hiệu quả công việc, tăng tính công khai, minh 

bạch trong quan lý điều hành, góp phần tích cực trong việc cải cách hành chính 

                                                 
17

 Báo cáo Tổng kết tình hình thi hành Luật GDĐT của Bộ Công Thương. 
18

 Quyết định số 891/QĐ-BTTTT ngày 13/6/2008. 
19

 CA chuyên dùng. 
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và phát triển chính phủ điện tử. Tỷ lệ văn bản điện tử áp dụng chữ ký số trên 

tổng số văn bản chuyển qua mạng của các cơ quan, tổ chức đạt 95%. 

Lĩnh vực đã đóng góp vào ngân sách nhà nước từ nguồn thu phí duy trì Hệ 

thống kiểm tra trạng thái chứng thư số 1.679.854.000 đồng, tăng 64% so với 

cùng kỳ năm 2019 (1.023.568.000 đồng). 

II. TÁC ĐỘNG LUẬT GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ ĐỐI VỚI SỰ PHÁT 

TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 

Năm 2005, Quốc hội thông qua Luật GDĐT, thời điểm Việt Nam chuẩn bị 

ký kết gia nhập Tổ thức Thương mại thế giới (WTO), bắt đầu bước vào hội nhập 

sâu rộng. Luật GDĐT cùng với Luật CNTT đã tạo hành lang pháp lý thuận lợi 

để bộ, ngành và địa phương triển khai ứng dụng GDĐT, CNTT trong quá trình 

tin học hóa hoạt động của cơ quan, trên địa bàn. Một số yếu tố tạo nên thành 

công, đóng góp cho sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước như sau: 

Luật GDĐT đã ghi nhận giá trị pháp lý của GDĐT bao gồm: thông điệp dữ 

liệu tương đương văn bản giấy, chữ ký điện tử tương đương với chữ ký tay trong 

giao dịch trên giấy truyền thống. Đây là cơ sở pháp lý để triển khai các giao dịch 

hành chính, dân sự trên môi trường điện tử và được xã hội công nhận. Đồng 

thời, các ngành, lĩnh vực từ đó xây dựng quy định hướng dẫn tạo thuận lợi cho 

các giao dịch dân sự, thương mại và giảm thiểu thủ tục hồ sơ hành chính.  

Luật GDĐT đã tạo cơ sở pháp lý để các cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

khác công nhận giá trị pháp lý GDĐT tương đương giao dịch truyền thống trong 

pháp luật chuyên ngành. Từ đó, ban hành các quy định nhằm triển khai, bảo vệ 

các quyền, lợi ích hợp pháp của các chủ thể, giải quyết các mâu thuẫn, tranh 

chấp phát sinh trong quá trình thực hiện GDĐT chuyên ngành.  

Luật GDĐT về khía cạnh dân sự, thương mại kế thừa phần lớn quy định 

trong Luật mẫu về Thương mại điện tử của UNCITRAL. Do đó, các quy định 

trong Luật được tương thích với pháp luật và thông lệ quốc tế. Từ đó đóng góp 

quan trọng thúc đẩy hợp tác trong thương mại, tăng cường hội nhập quốc tế sâu 

rộng và toàn diện của nước ta.  

Những yếu tố nêu trên là tiền đề nâng cao hiệu quả hoạt động hành chính, 

thương mại, đóng góp quan trọng vào việc ổn định tình hình kinh tế - xã hội của 

đất nước. Sau đây là kết quả phát triển và ứng dụng GDĐT trong một số lĩnh vực 

điển hình: 

Thị trường TMĐT của Việt Nam đã tăng trưởng từ con số gần bằng 0 năm 

2006 đạt 12 tỉ USD trong năm 2020 (ước tính)
20

. Về quy mô, năm 2018, TMĐT 

Việt Nam tiếp tục phát triển toàn diện với tốc độ tăng trưởng trên 30%. Tuy chỉ 

                                                 
20

 Trích Báo cáo Tổng kết tình hình thi hành Luật GDĐT của Bộ Công Thương. 
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có xuất phát điểm là xấp xỉ 4 tỷ USD vào năm 2015 nhưng nhờ tốc độ tăng 

trưởng trung bình trong 3 năm liên tiếp cao nên quy mô thị trường TMĐT năm 

2018 đã lên tới khoảng 7,8 tỷ USD. Nếu tốc độ tăng trưởng của năm 2019 và 

2020 tiếp tục ở mức 30% thì tới năm 2020 quy mô thị trường sẽ lên tới 12 tỷ 

USD. Quy mô này sẽ cao hơn mục tiêu nêu trong Kế hoạch tổng thể phát triển 

TMĐT giai đoạn 2016 - 2020, theo mục tiêu này, quy mô TMĐT bán lẻ (B2C) 

sẽ đạt 10 tỷ USD vào năm 2020. Thói quen mua hàng của người tiêu dùng Việt 

Nam cũng có những thay đổi tích cực. Từ việc chỉ quen với giao dịch kinh 

doanh truyền thống, mặt đối mặt, được cầm, ngắm và có thể được thử sản phẩm, 

thì nay họ đã dần tiếp cận và yêu thích hình thức mua sắm trực tuyến. 

Trong lĩnh vực tài chính, việc triển khai hóa đơn điện tử giúp rút ngắn thủ 

tục lập hóa đơn cho doanh nghiệp, từ 05 thủ tục xuống còn 01 thủ tục, giúp 

doanh nghiệp rút ngắn tới 99% thời gian thanh toán, quản lý hóa đơn
21

. Hệ 

thống dịch vụ thuế điện tử eTax tích hợp từ 2 ứng dụng là khai thuế điện tử và 

nộp thuế điện tử. Việc sử dụng hoá đơn điện tử mang lại nhiều lợi ích cho người 

sử dụng như giảm chi phí in, gửi, bảo quản, lưu trữ; thuận tiện cho việc hạch 

toán kế toán, đối chiếu dữ liệu, quản trị kinh doanh, rút ngắn thời gian thanh 

toán do việc lập, gửi/nhận hoá đơn được thực hiện thông qua các phương tiện 

điện tử; góp phần hiện đại hóa công tác quản trị doanh nghiệp. Từ khi triển khai 

đã giúp các doanh nghiệp rút ngắn thời gian kê khai và nộp thuế, mang đến cho 

người nộp thuế những trải nghiệm dịch vụ trọn vẹn hơn. 

Ngành Hải quan triển khai ứng dụng GDĐT từ rất sớm từ năm 2005. Trước 

đây thủ tục hải quan mất hàng giờ để hoàn thành, đến nay chỉ mất vài giây để 

hoàn thành việc phân luồng. Hệ thống VNACCS/VCIS ở mức độ rất cao tại 

100% các đơn vị hải quan trên phạm vi toàn quốc với hơn 99% doanh nghiệp 

tham gia, xử lý hơn 99,6% tờ khai và thời gian tiếp nhận, xử lý, trả kết quả trong 

thời gian chỉ từ 1-3 giây. Tính đến ngày 12/6/2020, Việt Nam đã gửi đi các nước 

ASEAN 384.365 C/O điện tử. Kể từ khi triển khai vào năm 2018, Cơ chế một 

cửa ASEAN đã tiết kiệm được khoảng 5,7 triệu USD chi phí chuyển phát nhanh 

cho doanh nghiệp
22

.   

Trong lĩnh vực bảo hiểm, thủ tục hành chính trong việc tham gia và giải 

quyết các quyền lợi về BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) ngày càng được cải tiến, 

rút gọn. Thời gian thực hiện thủ tục hành chính trong giao dịch với các doanh 

nghiệp, cá nhân tham gia BHXH, BHYT được rút ngắn từ 335 giờ/năm xuống 

                                                 
21

 Tham khảo: https://laodong.vn/thi-truong/hon-90-thoi-gian-duoc-rut-ngan-khi-su-dung-hoa-don-dien-tu-

627585.ldo 
22

 Tham khảo: http://tapchitaichinh.vn/su-kien-noi-bat/nganh-hai-quan-hien-dai-hoa-de-nang-cao-hieu-qua-quan-

ly-nha-nuoc-324537.html 
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còn 147 giờ/năm. Số thời gian đi lại, chờ đợi tiết kiệm được lên tới hơn 3 triệu 

giờ/năm
23

. 

Trên đây là một số kết quả ghi nhận thành công của việc triển khai thi hành 

Luật GDĐT trong một số lĩnh vực tiêu biểu. Cùng với nỗ lực triển khai của 

nhiều ngành và địa phương, thành quả trong 17 năm qua đã thể hiện vai trò quan 

trọng, tác động tích cực của Luật trong phát triển kinh tế - xã hội. Đây là nền 

tảng vững chắc để nước ta bước sang giai đoạn triển khai GDĐT sâu hơn trong 

công cuộc chuyển đổi số sắp tới. 
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PHẦN THỨ HAI 

TỔN TẠI, HẠN CHẾ TRONG THI HÀNH 

LUẬT GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ VÀ NGUYÊN NHÂN 

 

 I. HẠN CHẾ TRONG CÔNG TÁC TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT 

1. Tồn tại, hạn chế trong phát triển và ứng dụng GDĐT của cơ quan 

nhà nước 

Mặc dù đạt được kết quả đáng ghi nhận nêu tại Phần thứ nhất của Báo cáo, 

việc triển khai GDĐT của cơ quan nhà nước còn tồn tại một số vấn đề sau: 

- Việc triển khai văn bản điện tử vẫn còn hạn chế. Nhiều cơ quan nhà nước 

vẫn lưu trữ văn bản giấy, trao đổi văn bản giấy song song với văn bản điện tử do 

còn e ngại về giá trị pháp lý của văn bản điện tử. Ở một số địa phương, đặc biệt 

là vùng sâu, vùng xa, yếu tố kỹ thuật (hạ tầng, đường truyền, hệ thống kỹ thuật) 

hiện còn hạn chế việc triển khai văn bản điện tử. 

- Hiện nay Chính phủ quyết liệt tinh giản biên chế. Chế độ tuyển dụng và 

đãi ngộ của Nhà nước cũng không thích hợp để thu hút, giữ chân nhân lực giỏi 

trong lĩnh vực CNTT. Việc phát triển đội ngũ chuyên gia về triển khai ứng dụng 

và phát triển GDĐT rất khó khăn
24

. Nhiều cơ quan đã giải quyết theo hướng 

khai thác sự hỗ trợ của các chuyên gia bên ngoài thông qua thuê ngoài dịch vụ 

CNTT, dịch vụ tư vấn; xây dựng chương trình, tổ chức đào tạo, tập huấn cho các 

cán bộ, công chức, viên chức các đơn vị thuộc cơ quan về ứng dụng CNTT, xây 

dựng, triển khai Kiến trúc Chính phủ điện tử, kỹ năng khai thác, 

sử dụng các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu thông qua các đề án, dự án, 

nhiệmvụ. 

- Triển khai GDĐT chưa đầy đủ do một số  yếu tố chưa sẵn sàng. Một số 

thủ tục hành chính cần kèm theo chứng từ ở dạng giấy. Ví dụ, chứng từ bảo 

hiểm xã hội được thực hiện số hóa, kê khai và ký số khi gửi hồ sơ. Tuy nhiên, 

tại các cơ sở khám chữa bệnh, hiện chưa sẵn sàng cung cấp chứng từ điện tử dẫn 

đến việc người dùng phải đính kèm chứng từ giấy và phải chuyển đổi sang 

chứng từ điện tử. Lĩnh vực bảo hiểm hiện còn khoảng 09 quy trình chưa được xử 

lý trên môi trường điện tử
25

.  

- Việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp 

còn hạn chế do nhiều yếu tố. Về pháp lý, hiện chưa có văn bản quy phạm pháp 

luật quy định bắt buộc dịch vụ nào của thủ tục hành chính phải cung cấp mức độ 

3 hoặc mức độ 4. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật và CSDL vẫn là nhân tố cản trở. 

                                                 
24

 Trích Báo cáo Tổng kết tình hình thi hành Luật GDĐT của Bộ Tài chính. 
25

 Trích Báo cáo Tổng kết tình hình thi hành Luật GDĐT của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam. 
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Thực tế khi triển khai DVC mức độ 3, 4 khi nộp/nhận hồ sơ người dân vẫn phải 

mang hồ sơ gốc đến trụ sở cơ quan nhà nước để đối chiếu
26

.  

- Một số trường hợp, cá nhân phải được xác thực thông qua chữ ký tay. 

Người nộp hồ sơ cần có chứng thực chữ ký trước khi nộp hồ sơ. Điều này làm 

phức tạp hóa việc thực hiện thủ tục hành chính, cản trở cá nhân lựa chọn thực 

hiện GDĐT thay thế cho giao dịch trên giấy truyền thống. 

- Lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị chưa tiên phong, gương mẫu sử dụng 

các hệ thống phần mềm và chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trên môi trường 

mạng; một số ít đơn vị chưa tích cực, chủ động khai thác, sử dụng CSDL trên 

môi trường mạng. 

- Khó khăn trong quá trình kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa phần mềm một cửa 

điện tử của địa phương với phần mềm giải quyết thủ tục hành chính của các bộ , 

ngành; khai thác dữ liêụ trong các CSDL để phuc̣ vu ̣xác thưc̣ , xác minh khi thụ 

lý hồ sơ thủ tục hành chính , hướng đến đơn giản hóa thành phần hồ sơ . Do vậy, 

ngoài việc sử dụng phần mềm một cửa của tỉnh để tiếp nhận hồ sơ , cán bộ, công 

chức viên chức phải nhập dữ liệu vào phần mềm ứng dụng giải quyết thủ tục 

hành chính của các bộ , ngành, cơ quan trung ương ; làm mất thời gian phô tô 

chứng thưc̣ các giấy tờ , tăng chi phí của xã hội trong xử lý thành phần hồ sơ 

bằng giấy. Điều này làm mất thời gian trong quá trình giải quyết công việc , tăng 

chí phí xử lý và khó khăn trong công tác quản lý hồ sơ thủ tục hành chính của 

bô,̣ ngành, địa phương. 

- Việc kết nối, trao đổi, chia sẻ thông tin, truy xuất dữ liệu liên quan đến 

các khoản phí thanh toán dịch vụ công giữa ngân hàng và tổ chức cung cấp 

DVC còn hạn chế, nhất là ở vùng sâu, vùng xa. Sự tương thích về mặt kỹ thuật 

giữa ngân hàng, trung gian thanh toán với đơn vị cung ứng dịch vụ công như 

chuẩn hóa CSDL, hạ tầng công nghệ chưa bảo đảm. 

- Dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng đóng vai trò là hạ tầng định 

danh và xác thực của GDĐT. Tuy nhiên hiện còn một số bất cập trong chi phí, 

mức độ phổ cập, chất lượng và độ tin cậy để đáp ứng với yêu cầu phát triển giai 

đoạn mới.  

- Nhằm giải quyết các vấn đề phát sinh tranh chấp trong GDDT, cần phân 

định rõ ràng khả năng kiểm định độc lập (chứng cứ độc lập) với hệ thống khởi 

tạo GDĐT về khía cạnh pháp lý và kỹ thuật cho các tiêu chí: Đảm bảo toàn vẹn 

dữ liệu điện tử; Chống chối bỏ hành vi đối với dữ liệu điện tử; Định danh điện 

tử; Xác thực điện tử áp dụng đối với GDĐT trong lĩnh vực có rủi ro tranh chấp 

cao như: thuế, hải quan, ngân hàng, chứng khoán, v.v. 
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 Trích Báo cáo tham luận của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Hội thảo chuyên đề. 
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2. Tồn tại, hạn chế trong phát triển và ứng dụng GDĐT trong hoạt động 

TMĐT 

Hoạt động phát triển và ứng dụng GDĐT trong TMĐT còn tồn tại một số 

bất cập như sau: 

- Triển khai GDĐT chưa đồng bộ tại nhiều địa phương, đặc biệt là vùng sâu, 

vùng xa trong hoạt động vận tải và logistics. Ví dụ, trường hợp của hóa đơn điện 

tử. Còn nhiều địa phương yêu cầu hóa đơn đỏ, đóng dấu, trong khi doanh nghiệp 

TMĐT sử dụng hóa đơn điện tử. Việc lưu giữ hóa đơn còn chưa đảm bảo an toàn, 

an ninh thông tin. Cần tăng cường khả năng liên kết, đồng bộ gữa các hệ thống 

thông tin. Khó khăn trong GDĐT hiện đang đẩy hết về người dùng.  

- Cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương chưa được phân cấp, phân quyền 

mạnh mẽ trong khai thác CSDL về TMĐT. 

- Nhận thức đối với TMĐT chưa đầy đủ: phần lớn doanh nghiệp trong 

nước có quy mô nhỏ và vừa, chưa chú trọng đến ứng dụng CNTT và triển khai 

TMĐT. Trình độ, hiểu biết về CNTT của một số doanh nghiệp còn hạn chế, 

nhiều doanh nghiệp chưa có cán bộ chuyên trách về CNTT. Ngoài ra, một số 

doanh nghiệp không muốn minh bạch thông tin.  

- Hoạt động TMĐT trên mạng xã hội, nền tảng thiết bị di động ngày càng 

phổ biến. Tuy nhiên Luật GDĐT và các văn bản hướng dẫn còn thiếu quy định 

về quản lý và chế tài cho các hành vi vi phạm trong hoạt động này. Nhiều doanh 

nghiệp, gian hàng “ảo” còn tồn tại. Do đó, cơ quan quản lý nhà nước, doanh 

nghiệp, và người dân còn lúng túng trong việc xử lý đối với việc bán hàng giả, 

hàng nhái. 

- Về rào cản trong thanh toán điện tử: thói quen thanh toán bằng tiền mặt, 

cước phí của một số dịch vụ chuyển tiền còn cao, sự e ngại của người dân khi sử 

dụng phương thức thanh toán hiện đại. Người dân chưa có tài khoản ngân hàng 

hoặc khó khăn trong tiếp cận với các công nghệ thanh toán. Viêc phủ sóng mạng 

wifi, sử dụng thiết bị thông minh tại khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa còn 

hạn chế. 

Ngoài ra, các điểm giao dịch có triển khai máy POS cho mục đích thanh 

toán không đủ để đáp ứng nhu cầu thanh toán của người dân. Phần lớn các POS 

tập trung ở trung tâm tỉnh, thành phố, các huyện hầu như chưa được lắp đặt triển khai. 

- Tình trạng vay, lợi dụng khoản tiền của khách hàng qua ứng dụng trực 

tuyến đang biến tướng một cách khó kiểm soát, do vậy cần phải có cách quản lý 

giao kết về hợp đồng điện tử qua hình thức vay tiền thông qua các ứng dụng 

online. Điều này sẽ giúp ngăn chặn thủ đoạn mới, tinh vi, biến tướng của loại tội 

phạm “tín dụng đen”, cho vay nặng lãi. 
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 II. TỒN TẠI, HẠN CHẾ TRONG QUY ĐỊNH CỦA LUẬT SO VỚI 

TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, THỰC TIỄN TRIỂN 

KHAI VÀ KINH NGHIỆM QUỐC TẾ 

1. Phạm vi điều chỉnh chưa phù hợp với thực tiễn ứng dụng và phát triển 

GDĐT hiện nay 

Điều 1, Luật GDĐT 2005 loại trừ không áp dụng giao dịch điện tử đối với 

“việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và các bất động 

sản khác, văn bản về thừa kế, giấy đăng ký kết hôn, quyết định ly hôn, giấy khai 

sinh, giấy khai tử, hối phiếu và các giấy tờ có giá khác”. Việc loại trừ này gây khó 

khăn cho việc triển khai dịch vụ công trực tuyến cũng như triển khai ứng dụng giao 

dịch điện tử trong các lĩnh vực thuộc phạm vi kể trên. 

Qua rà soát được biết, lý do chính của việc loại trừ này là do tại thời điểm năm 

2005, các hoạt động giao dịch điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin, dịch vụ công 

trực tuyến v.v. trên thế giới mới đang ở giai đoạn bắt đầu. Các giao dịch trong lĩnh 

vực thuộc phạm vị loại trừ này chưa sẵn sàng cho việc chuyển đổi sang giao dịch 

điện tử. Hơn nữa, do nhiều lo ngại việc bảo mật, xác thực, bảo đảm an toàn, an ninh 

mạng giai đoạn 2005 chưa đủ tin cậy, chưa đáp ứng yêu cầu của lĩnh vực quan 

trọng, nhạy cảm và có giá trị cao này.  Hiện nay, những vấn đề nêu trên được cải 

thiện đáng kể với sự phát triển công nghệ định danh, xác thực điện tử. Công tác bảo 

đảm an toàn, an ninh mạng đã được chú trọng, triển khai rộng khắp. Đồng thời, 

nhận thức, trình độ và kỹ năng công nghệ thông tin của người dùng, ứng dụng công 

nghệ mới trong doanh nghiệp và người dân cho phép ứng dụng giao dịch điện tử 

trong hầu khắp các lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội. 

Thương mại điện tử giai đoạn năm 2005 vẫn còn ở giai đoạn sơ khai và sự 

phát triển quốc tế trong lĩnh vực này vẫn đang phát triển. Các quan điểm cho 

rằng, các loại tài liệu và giao dịch này chưa sẵn sàng cho việc chuyển đổi sang 

phương tiện điện tử. Tuy nhiên, nếu tiếp tục loại trừ, không áp dụng GDĐT như 

quy định tại Điều 1 của Luật GDĐT 2005 là rào cản pháp lý cho việc triển khai 

GDĐT trong các lĩnh vực tư pháp, đất đai, xây dựng, tài chính. Ví dụ điển hình: 

Cổng dịch vụ công quốc gia hướng dẫn người dân thực hiện việc đăng ký khai 

sinh có thể trực tiếp nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền hoặc 

gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính hoặc gửi hồ sơ theo hệ thống đăng ký hộ tịch 

trực tuyến. Như vậy, nếu áp dụng theo quy định loại trừ tại Luật GDĐT 2005 

hiện hành, việc đăng ký khai sinh hoàn toàn không bị điều chỉnh bởi Luật này; 
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kết quả thủ tục hành chính là giấy khai sinh và các bản sao bằng văn bản truyền 

thống, không áp dụng các hình thức thông điệp dữ liệu dẫn đến bất tiện cho cuộc 

sống, sinh hoạt của người dân khi tham gia các giao dịch điện tử, trong khi thực 

tế triển khai, người dân vẫn mất công chuẩn bị hồ sơ, đi lại thực hiện thủ tục 

hành chính, mất thêm thời gian, công sức để upload hồ sơ lên hệ thống. Mới 

đây, ngày 22/6/2022, Uỷ ban thành phố Hà Nội ban hành văn bản số 

1945/UBND-KSTTHC giao Sở Tư pháp trên cơ sở nội dung tái cấu trúc quy 

trình do Bộ Tư pháp ban hành tại văn bản số 1868/BTP-HTQTCT ngày 

08/6/2022 về việc hướng dẫn tái cấu trúc quy trình thực hiện thủ tục đăng ký 

khai sinh, đăng ký khai tử, đăng ký kết hôn tham mưu UBND Thành phố ban 

hành Quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử, 

đăng ký kết hôn trực tuyến trên địa bàn Thành phố; tổ chức triển khai tích hợp, 

cung cấp dịch vụ công thiết yếu lĩnh vực hộ tịch (đăng ký khai sinh, đăng ký khai 

tử, đăng ký kết hôn) trên Cổng dịch vụ công quốc gia/Cổng dịch vụ công Thành 

phố trên toàn địa bàn từ ngày 01/7/2022. Như vậy, việc mở rộng phạm vi quy 

định tại Luật GDĐT 2005 là một xu hướng tất yếu, tránh được các lỗ hổng pháp 

lý đối với các lĩnh vực còn bị loại trừ tại Luật GDĐT 2005. 

Nghiên cứu kinh nghiệm của một số nước đối với các vấn đề xem xét loại 

trừ (gồm: công cụ khả nhượng (negotiable instruments), di chúc (wills), khế 

ước, uỷ thác, bằng chứng uỷ quyền (indentures, trusts and poas), hợp đồng bất 

động sản (contracts for immovable property), chuyển nhượng bất động sản 

(conveyance for immovable property) hiện tại có: 

+ Hoàn toàn không loại trừ: UK, Na uy. 

+ Không loại trừ một phần: Canada, NewZealand, NewYork không loại trừ 

đối với hợp đồng và chuyển nhượng bất động sản; Úc không loại trừ đối với hợp 

đồng bất động sản. 

+ Loại trừ toàn bộ: Singapore, HongKong. 

Tổng hợp ý kiến góp ý của các đơn vị bằng văn bản, hiện chưa có ý kiến 

không đồng thuận về đề xuất mở rộng phạm vi (điều 1, dự thảo Luật sửa đổi) đối 

với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và các bất động sản 

khác, văn bản về thừa kế, giấy đăng ký kết hôn, quyết định ly hôn, giấy khai 

sinh, giấy khai tử, hối phiếu và các giấy tờ có giá khác; đơn vị chủ trì soạn thảo 

cũng đã đưa vấn đề mở rộng phạm vi này tại các cuộc họp Ban soạn thảo và Tổ 

biên tập với đầy đủ đại diện các bộ, ngành, hiện chỉ có 01 ý kiến đề nghị xem 
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xét thêm phạm vi mở rộng đối với lĩnh vực đất đai với lý do Luật Đất đai 2013 

đang có kế hoạch sửa đổi, tuy nhiên, xét thấy, các quy định tại Luật Đất đai hiện 

nay quy định các vấn đề nội dung chuyên ngành, còn quy định hình thức điện tử 

thuộc việc mở rộng phạm vi đối với việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà và các bất động sản khác góp phần tăng cường minh bạch 

trong công tác quản lý đất đai vốn còn nhiều vấn đề bất cập như hiện nay. 

Như vậy, để tạo môi trường thuận lợi hơn cho ứng dụng giao dịch điện tử, sẵn 

sàng cho công cuộc chuyển đổi số quốc gia và phát triển Chính phủ điện tử, Chính 

phủ số, việc xem xét lại phạm vi áp dụng của Luật GDĐT 2005 là rất cần thiết. 

Theo đó, Dự thảo Luật GDĐT sửa đổi đã lược bỏ quy định loại trừ đối với Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và các bất động sản khác, văn 

bản về thừa kế, giấy đăng ký kết hôn, quyết định ly hôn, giấy khai sinh, giấy 

khai tử, hối phiếu và các giấy tờ có giá khác tại Điều 1 Luật GDĐT 2005. 

2. Quy định về danh tính số, xác thực điện tử 

Luật GDĐT 2005 chưa quy định về danh tính số, định danh điện tử, xác 

thực điện tử. Tuy nhiên, thực tế nhu cầu xác minh các bên tham gia GDĐT hiện 

đang trở nên bức thiết. Trong giao dịch TMĐT, gần như 100% trường hợp người 

mua và người bán không gặp nhau, nên việc định danh và xác thực mang tính 

chất sống còn đối với sàn TMĐT. Thực tế, nhiều sàn TMĐT đã xác thực bằng 

các dữ liệu sẵn có (ví dụ: dùng tài khoản Google/Facebook).  

Trong pháp luật dân sự, việc định danh và xác thực các cá nhân, tổ chức 

dựa trên một số giấy tờ đã được quy định như chứng minh nhân dân, thẻ căn 

cước công dân, hộ chiếu (đối với cá nhân), hoặc các giấy đăng ký kinh doanh, 

quyết định thành lập, v.v. (đối với tổ chức). Đối với hoạt động GDĐT hiện chưa 

có các quy định tương tự, chưa có phương thức để định danh và xác thực các cá 

nhân, tổ chức khi tham gia các giao dịch trên môi trường điện tử.  

Đây là nội dung cần thiết liên quan trực tiếp đến quyền con người, dữ liệu 

cá nhân cần do văn bản Luật quy định; Tuy nhiên, do yêu cầu từ thực tiễn, một 

số văn bản đã được ban hành để quy định biện pháp thực hiện cụ thể nội dung 

này để bảo đảm các giao dịch được an toàn, tin cậy, cụ thể: 

- Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 34/2021/QĐ-TTg ngày 

8/11/2021 quy định về định danh và xác thực điện tử trên nền tảng cơ sở dữ liệu 

quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu căn cước công dân và cơ sở dữ liệu quốc gia về 

xuất nhập cảnh. Trong đó, định danh điện tử được hiểu là hoạt động thu thập, tạo 
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lập, gắn danh tính điện tử cho cá nhân và hoạt động quản lý danh tính điện tử; xác 

thực điện tử là hoạt động xác minh, xác nhận của cơ quan chức năng đối với người 

sử dụng danh tính điện tử đúng là chủ thể danh tính điện tử. 

- Trong lĩnh vực tài chính, Điểm b Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 

165/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động tài 

chính quy định các phương pháp xác thực cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân khởi tạo 

chứng từ điện tử sau “xác thực bằng chứng thư số, xác thực bằng sinh trắc học, xác 

thực từ hai yếu tố trở lên trong đó có yếu tố là mã xác thực dùng một lần hoặc mã 

xác thực ngẫu nhiên”. Như vậy, ngoài việc xác thực bằng chứng thư số thì các hệ 

thống giao dịch trong lĩnh vực tài chính cho phép xác thực bằng các phương pháp 

“xác thực bằng sinh trắc học, xác thực từ hai yếu tố trở lên trong đó có yếu tố là 

mã xác thực dùng một lần hoặc mã xác thực ngẫu nhiên”. Ngoài ra, còn có Quyết 

định 1209/QĐ-BTC ngày 23/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc thí điểm 

sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế. Trong đó, quy định 

“Hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế (sau đây được gọi là hóa đơn 

xác thực) là hóa đơn điện tử được cơ quan thuế cấp mã xác thực và số hóa đơn xác 

thực qua hệ thống cấp mã xác thực hóa đơn của Tổng cục Thuế”. 

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Quyết định số 630/QĐ-NHNN 

ngày 31/3/2017 ban hành kế hoạch áp dụng các giải pháp về an toàn bảo mật trong 

thanh toán trực tuyến và thanh toán thẻ ngân hàng, theo đó, phân loại mức độ giá trị 

của chuyển tiền tương ứng với các mức độ xác thực điện tử.  

3. Quy định về chuyển đổi hình thức giữa văn bản giấy và thông điệp dữ liệu.  

Giống như xác thực điện tử, mặc dù không có căn cứ từ Luật, một số lĩnh vực 

chuyên ngành (tài chính, bảo hiểm, văn thư lưu trữ,...) vẫn phải ban hành các quy 

định để giải quyết yêu cầu từ thực tiễn phát sinh: Nghị định số 45/2020/NĐ-CP 

ngày 08/4/2020 quy định về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện 

tử, Nghị định số 165/2018/NĐ-CP về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính, 

Nghị định số 166/2016/NĐ-CP quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo 

hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp đã quy định về vấn đề này, một 

số lĩnh vực khác chưa có quy định hướng dẫn khiến việc triển khai còn lúng túng. 

Luật mẫu MLETR về Hồ sơ điện tử có thể chuyển nhượng 2018 của 

UNCITRAL cho phép sử dụng các tài liệu có thể chuyển nhượng và các công cụ 

ở dạng điện tử. Các chứng từ và công cụ có thể chuyển nhượng thường bao gồm 

vận đơn, biên lai kho, hối phiếu, kỳ phiếu và séc. Luật quốc gia cho phép một tài 
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liệu hoặc công cụ có thể chuyển nhượng được. Các chứng từ và công cụ có thể 

chuyển nhượng cho phép yêu cầu giao hàng và thanh toán một khoản tiền dựa 

trên việc sở hữu chứng từ hoặc công cụ đó. MLETR giải quyết lỗ hổng pháp lý 

về khái niệm chiếm hữu, vốn liên quan đến việc kiểm soát hàng hóa hữu hình, 

trong một môi trường điện tử. Theo MLETR, mỗi tài liệu được phi vật liệu hóa 

không cần được quản lý trong một hệ thống thông tin riêng biệt, nhưng cùng 

một hệ thống có thể quản lý nhiều tài liệu hoặc tất cả các tài liệu liên quan đến 

một giao dịch kinh doanh. Điều này có thể cho phép hợp nhất hậu cần và chuỗi 

cung ứng, hoặc thậm chí các tài liệu thương mại và quy định trong một hồ sơ 

điện tử có thể chuyển nhượng.  

Các sửa đổi Luật Giao dịch điện tử ETA 2021 của Singapore cho phép tạo 

và sử dụng Hồ sơ có thể chuyển nhượng điện tử (Electronic Transferable 

Records (ETRs), chẳng hạn như Vận đơn điện tử electronic Bills of Lading 

(eBL)). Luật cho phép tạo và sử dụng trong nước và quốc tế các dạng điện tử 

của các tài liệu hoặc công cụ có thể chuyển nhượng, hay còn gọi là hồ sơ điện tử 

có thể chuyển nhượng. Các tài liệu hoặc công cụ có thể chuyển nhượng này 

được sử dụng rộng rãi trong thương mại quốc tế, trong các ngành như vận tải 

biển, hậu cần và tài chính. ETA sửa đổi cho phép tạo và sử dụng vận đơn điện tử 

eBLs về mặt pháp lý tương đương với vận đơn giấy. Với eBLs, việc truyền tải 

tài liệu diễn ra tức thời và thời gian dành cho việc xác minh và sửa lỗi được 

giảm bớt. Với các công nghệ xác thực kỹ thuật số như chữ ký điện tử, sổ cái tập 

trung hoặc blockchain, eBL cũng cải thiện tính bảo mật chống lại sự giả mạo. So 

với việc sử dụng vận đơn giấy, việc áp dụng eBLs cho phép ngành vận tải biển 

hưởng lợi từ các giao dịch nhanh hơn, tiết kiệm chi phí (ví dụ: giảm chi phí hành 

chính của việc lưu giữ hàng hoá hay xử lý tài liệu) và giảm rủi ro gian lận (thông 

qua việc sử dụng của hệ thống xác thực kỹ thuật số) 

4. Quy định về điều kiện hoạt động đối với ‘Người trung gian’, đóng vai trò hỗ 

trợ trong cung cấp dịch vụ phục vụ giao dịch điện tử 

Luật GDĐT 2005 đã định nghĩa „người trung gian‟ nhưng chưa có quy định 

cụ thể về điều kiện, quyền và trách nhiệm của “Người trung gian“ phục vụ giao 

dịch điện tử và các bên liên quan. Hiện nay, nhiều ngành đang quản lý người trung 

gian như là các đơn vị cung cấp dịch vụ giao dịch điện tử trung gian. Lĩnh vực bảo 

hiểm có I-VAN; tài chính có T-VAN, đại lý hải quan, chứng khoán, v.v. Các tổ 

chức trung gian này được quy định hoạt động tại pháp luật chuyên ngành (ví dụ: 
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Thông tư 19/2021/TT-BTC quy định điều kiện về chủ thể, tài chính, nhân sự, kỹ 

thuật để doanh nghiệp cung cấp dịch vụ T-VAN đảm bảo chất lượng dịch vụ thuế 

điện tử cung cấp cho người nộp thuế, đảm bảo các yêu cầu kết nối với với Cổng 

thông tin của Tổng cục Thuế và đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin trên môi 

trường mạng), trên cơ sở một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện đã được quy 

định tại pháp luật chuyên ngành hoặc Luật Đầu tư 2014 hoặc là các điều kiện cung 

cấp dịch vụ giữa cơ quan nhà nước với người dân, doanh nghiệp. Mỗi lĩnh vực 

chuyên ngành có yêu cầu khác nhau về điều kiện hoạt động của tổ chức trung gian 

cung cấp dịch vụ liên quan đến giao dịch điện tử trong chuyên ngành đó. Điều này 

dẫn tới việc quy định thiếu thống nhất trong điều kiện, quyền hạn và trách nhiệm 

của các tổ chức trung gian. Từ đó gây khó khăn trong bảo đảm tính thống nhất 

trong quản lý giao dịch an toàn, tin cậy và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của 

người sử dụng dịch vụ.  

5. Quy định về hồ sơ điện tử 

Thực tế, giao dịch điện tử trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, bảo hiểm, hải 

quan đã tồn tại hồ sơ điện tử và yêu cầu về giá trị pháp lý, xác thực và bảo đảm an 

toàn cho hồ sơ điện tử. Việc bổ sung quy định về hồ sơ điện tử là cần thiết, đáp ứng 

yêu cầu thực tiễn.  

Sơ bộ khảo sát kinh nghiệm một số nước, trong Luật Giao dịch điện tử của 

Singapore 2010, thuật ngữ “thông điệp dữ liệu” (data message) được sử dụng trong 

giải thích thuật ngữ “hệ thống thông điệp tự động” (automated message system). 

Đồng thời, Luật Giao dịch điện tử của Singapore cũng quy định: “Hồ sơ điện tử 

(electronic record) là hồ sơ/bản ghi được tạo, truyền, nhận hoặc lưu trữ bằng 

phương tiện điện tử trong một hệ thống thông tin hoặc để truyền từ hệ thống thông 

tin này sang hệ thống thông tin khác; Hồ sơ điện tử an toàn (secure electronic 

record) được coi là an toàn nếu được áp dụng một quy trình chỉ định hoặc thủ tục 

an toàn hợp lý, áp dụng đúng cách xác minh để đảm bảo rằng hồ sơ điện tử không 

bị thay đổi so với một mốc thời điểm cụ thể”. Luật Giao dịch điện tử Thái Lan 2011 

cũng sử dụng cả 2 thuật ngữ là “thông điệp dữ liệu” và “hồ sơ điện tử”.  

6. Quy định về giá trị pháp lý, chứng cứ của thông điệp dữ liệu còn chưa rõ 

ràng 

Luật mẫu về Thương mại điện tử 1998 của UNCITRAL quy định về thông 

điệp dữ liệu gồm: Áp dụng các yêu cầu pháp lý đối với thông điệp dữ liệu (giá 

trị pháp lý, các vấn đề về văn bản, chữ ký, bản gốc, tính xác thực và khả năng 
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được chấp nhận của thông điệp dữ liệu,  lưu giữ các thông điệp dữ liệu), Thông 

tin liên lạc bằng thông điệp dữ liệu (hình thức hợp đồng và giá trị pháp lý của 

hợp đồng, công nhận của các bên đối với thông điệp dữ liệu, phân bổ thông điệp 

dữ liệu, thông báo xác nhận đã nhận được thông điệp dữ liệu, thời gian, địa 

điểm gửi và nhận thông điệp dữ liệu) tại chương II và chương III, Phần I của 

Luật. Đối chiếu các quy định của Luật GDĐT 2005 về cơ bản tuân thủ Luật mẫu 

nên vẫn còn giá trị pháp lý, một số nội dung khác cần xem xét sửa đổi, bổ sung 

phù hợp với các yếu tố công nghệ và công tác quản lý của các ngành, lĩnh vực 

trong tình hình mới. 

Cụ thể, để thực thi quy định về giá trị pháp lý, chứng cứ của thông điệp dữ 

liệu, Dự thảo Luật GDĐT sửa đổi quy định rõ các nội dung liên quan đến đảm bảo 

tính nguyên vẹn của thông điệp dữ liệu và đảm bảo tính chống chối bỏ của thông 

điệp dữ liệu tại các Điều 13 và 14 Luật GDĐT 2005; Thông điệp dữ liệu có thể 

được kiểm định kỹ thuật và pháp lý độc lập với hệ thống khởi tạo. Ngoài ra, dự 

thảo Luật sửa đổi cũng làm rõ giá trị pháp lý và chứng cứ của thông điệp dữ liệu 

khi được lưu trữ và thông điệp dữ liệu đã được chuyển đổi với bản giấy. 

7. Quy định về thời gian, địa điểm gửi, nhận thông điệp dữ liệu chưa phù hợp 

với thực tiễn và thông lệ quốc tế 

Về địa điểm giao dịch điện tử: Địa điểm gửi thông điệp dữ liệu quy định tại 

Khoản 2 Điều 17 Luật GDĐT 2005: “2. Địa điểm gửi thông điệp dữ liệu là trụ sở 

của người khởi tạo nếu người khởi tạo là cơ quan, tổ chức hoặc nơi cư trú của 

người khởi tạo nếu người khởi tạo là cá nhân. Trường hợp người khởi tạo có nhiều 

trụ sở thì địa điểm gửi thông điệp dữ liệu là trụ sở có mối liên hệ mật thiết nhất với 

giao dịch”; Địa điểm nhận thông điệp dữ liệu quy định tại Khoản 2 Điều 19: “2. 

Địa điểm nhận thông điệp dữ liệu là trụ sở của người nhận nếu người nhận là cơ 

quan, tổ chức hoặc nơi cư trú thường xuyên của người nhận nếu người nhận là cá 

nhân. Trường hợp người nhận có nhiều trụ sở thì địa điểm nhận thông điệp dữ liệu 

là trụ sở có mối liên hệ mật thiết nhất với giao dịch”. Như vậy, việc quy định địa 

điểm là “trụ sở” hoặc “nơi cư trú” của người khởi tạo là không phù hợp với tính 

chất của giao dịch điện tử. Khi kết nối với Internet, người dùng có thể khởi tạo 

thông điệp dữ liệu ở bất cứ nơi nào.  

 Về thời điểm giao dịch điện tử: Thời điểm gửi thông điệp dữ liệu quy định 

tại Khoản 1 Điều 17 Luật GDĐT 2005 như sau: “1. Thời điểm gửi một TĐDL là 

thời điểm TĐDL này nhập vào hệ thống thông tin nằm ngoài sự kiểm soát của 
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người khởi tạo”; Thời điểm nhận thông điệp dữ liệu quy định tại Khoản 1 Điều 19 

Luật GDĐT 2005 như sau: ”1. Trường hợp người nhận đã chỉ định một hệ thống 

thông tin để nhận thông điệp dữ liệu thì thời điểm nhận là thời điểm thông điệp dữ 

liệu nhập vào hệ thống thông tin được chỉ định; nếu người nhận không chỉ định 

một hệ thống thông tin để nhận thông điệp dữ liệu thì thời điểm nhận thông điệp dữ 

liệu là thời điểm thông điệp dữ liệu đó nhập vào bất kỳ hệ thống thông tin nào của 

người nhận”. Quy định về thời điểm gửi thông điệp dữ liệu gây khó khăn khi thực 

thi, đẩy cái khó về phía người dùng. Nhiều trường hợp người gửi đã gửi thông điệp 

dữ liệu đi, tuy nhiên do việc truyền nhận giữa hai hệ thống thông tin có độ trễ hoặc 

do lỗi của hệ thống, đường truyền mà thời điểm đến hệ thống thông tin được chỉ 

định bị trễ. Điều này khiến người gửi chịu thiệt vì đã hoàn thành việc gửi thông 

điệp dữ liệu, tuy nhiên, lại bị tính là chậm. Trong ngành thuế, thời điểm gửi thông 

điệp dữ liệu rất nhạy cảm do có sự khác nhau trong áp dụng chính sách thuế, tỉ giá 

chuyển đổi.  

 Từ những phân tích trên cho thấy, thời gian gửi, nhận thông điệp dữ liệu 

theo quy định tại Luật GDĐT 2005 là chưa phù hợp với thực tiễn và đặc điểm 

của giao dịch điện tử trên không gian mạng.  

Điều 10 Công ước của Liên hợp quốc về sử dụng phương tiện điện tử trong 

các hợp đồng quốc tế năm 2005 quy định về thời điểm và địa điểm gửi, nhận 

TĐDL như sau: 

“1. Thời điểm gửi thông điệp dữ liệu là thời điểm thông điệp dữ liệu đó rời 

khỏi hệ thống thông tin dưới sự kiểm soát của người khởi tạo hay đại diện của 

người khởi tạo, trường hợp thông điệp dữ liệu không rời khỏi hệ thống thông tin 

dưới sự kiểm soát của người khởi tạo hay đại diện của người khởi tạo, thời điểm 

gửi là thời điểm nhận được thông điệp dữ liệu. 

2. Thời điểm nhận thông điệp dữ liệu là thời điểm người nhận có thể truy cập 

được thông điệp dữ liệu đó tại địa chỉ điện tử do người đó chỉ định. Thời điểm 

nhận thông điệp dữ liệu tại địa chỉ điện tử khác của người nhận là thời điểm người 

nhận có thể truy cập được thông điệp dữ liệu tại địa chỉ điện tử đó và người nhận 

biết rằng thông điệp dữ liệu đã được gửi tới địa chỉ điện tử đó. Thông điệp dữ liệu 

được coi là có thể truy cập được khi đến được địa chỉ điện tử của người nhận. 

3. Thông điệp dữ liệu được coi là được gửi từ địa điểm kinh doanh của người 

khởi tạo và được nhận tại địa điểm kinh doanh của người nhận theo quy định tại 

Điều 6 Công ước này…”. 
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Vì vậy, dự thảo Luật GDĐT sửa đổi đã nghiên cứu sửa đổi các quy định về 

thời điểm và địa điểm gửi, nhận thông điệp dữ liệu theo hướng nghiên cứu quy 

định của Công ước, bảo đảm pháp luật về giao dịch điện tử của Việt Nam phù hợp 

với thông lệ quốc tế. 

8. Quy định về thời điểm ký thông điệp 

Trong ngành tài chính, thời điểm ký thông điệp dữ liệu/ký số lên văn bản 

đóng vai trò đặc biệt quan trọng, đánh dấu thời gian giao dịch giữa hai bên. Do đây 

là thời điểm áp dụng chính sách tài chính (biểu thuế theo luật cũ hay luật mới, tỷ 

giá theo ngày nào), nên dễ xảy ra tranh chấp. Ngoài ra, Luật GDĐT 2005 chưa 

quy định về gán dấu thời gian đối với thông điệp dữ liệu để xác định chính xác 

thời điểm gửi, nhận thông điệp dữ liệu làm căn cứ giải quyết tranh chấp. 

Vì vậy, cần có quy định về thời gian ký thông điệp dữ liệu và có quy định về 

gắn dấu thời gian để có căn cứ triển khai và giải quyết tranh chấp. 

9. Quy định về lưu trữ thông điệp dữ liệu chưa rõ, chưa liên kết, đồng bộ với 

pháp luật lưu trữ, thiếu quy định về lưu vết giao dịch nhằm bảo đảm truy vấn lấy lại 

được thông tin giao dịch làm bằng chứng 

Dự thảo Luật GDĐT sửa đổi nghiên cứu để sửa đổi, bổ sung, làm rõ quy định 

về vấn đề lưu trữ, tính pháp lý của lưu vết điện tử, giá trị làm chứng từ/chứng cứ 

điện tử của thông điệp dữ liệu và hồ sơ điện tử.  

10. Một số hình thức thể hiện mới của thông điệp dữ liệu 

Điều 10 Luật GDĐT 2005 quy định: “thông điệp dữ liệu được thể hiện dưới 

hình thức trao đổi dữ liệu điện tử, chứng từ điện tử, thư điện tử, điện tín, điện báo, 

fax và các hình thức tương tự khác”. Hiện nay, cùng với sự phát triển của khoa học 

công nghệ, ngoài các hình thức thể hiện nêu trên, Dự thảo Luật GDĐT sửa đổi làm 

rõ một số hình thể hiện mới (tin nhắn, thông báo (notification), thông báo pop-up 

trên các thiết bị di động, ứng dụng di động, v.v) của thông điệp dữ liệu. 

11. Giá trị pháp lý của chữ ký điện tử 

- Quy định về giá trị pháp lý của chữ ký điện tử chưa phù hợp với thực tiễn: 

Khoản 1 Điều 24 Luật GDĐT 2005 quy định về giá trị pháp lý của chữ ký điện 

tử, khi chữ ký điện tử được sử dụng để ký TĐDL đó đáp ứng 2 điều kiện: (i) 

Phương pháp tạo chữ ký điện tử cho phép xác minh được người ký và chứng tỏ 

được sự chấp thuận của người ký đối với nội dung TĐDL; (ii) Phương pháp đó 

là đủ tin cậy và phù hợp với mục đích mà theo đó TĐDL được tạo ra và gửi đi. 
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Quy định tại Khoản 1 Điều 24 hiện nay chỉ phù hợp với chữ ký số: “Phương 

pháp tạo chữ ký điện tử cho phép xác minh được người ký và chứng tỏ được sự 

chấp thuận của người ký đối với nội dung TĐDL”. Mặt khác, pháp luật không 

quy định thế nào là “phương pháp đủ tin cậy và phù hợp với mục đích mà theo 

đó TĐDL được tạo ra và gửi đi”.  

Đối với vấn đề này, Luật GDĐT Singapore 2010 quy định: “chữ ký điện tử 

an toàn nếu được áp dụng một quy trình bảo mật được chỉ định trước hoặc một 

thủ tục bảo mật thương mại phù hợp do hai bên liên quan thống nhất, có thể xác 

minh thời điểm tạo và chữ ký điện tử là: (1) duy nhất đối với người sử dụng; (2) 

có khả năng xác định người đó; (3) được tạo ra theo cách thức hoặc sử dụng 

dưới sự kiểm soát của người sử dụng và (4) được liên kết với hồ sơ điện tử liên 

quan theo cách khi bản ghi bị thay đổi thì chữ ký điện tử bị vô hiệu. Chữ ký như 

vậy được gọi là chữ ký điện tử an toàn”. 

Do vâỵ, Dự thảo Luật GDĐT sửa đổi đã quy định sửa đổi, bổ sung quy định 

về chữ ký điện tử an toàn nhằm bảo đảm giá trị pháp lý của chữ ký điện tử trong 

quá trình thực thi.  

- Quy định và công nhận giá trị pháp lý của chữ ký điện tử khác ngoài chữ 

ký số: Khoản 1 Điều 21 Luật GDĐT 2005 quy định: ”Chữ ký điện tử được tạo 

lập dưới dạng từ, chữ, số, ký hiệu, âm thanh hoặc các hình thức khác bằng 

phương tiện điện tử, gắn liền hoặc kết hợp một cách lô gíc với thông điệp dữ 

liệu, có khả năng xác nhận người ký TĐDL và xác nhận sự chấp thuận của 

người đó đối với nội dung TĐDL được ký”. Như vậy, chữ ký điện tử có thể có 

nhiều hình thức như chữ ký số, nhận dạng chữ viết tay, nhận dạng sinh trắc học 

(vân tay, mống mắt, khuôn mặt, v.v.), nhận dạng giọng nói, v.v. Khoản 3 Điều 

24 Luật GDĐT 2005 quy định “Chính phủ quy định cụ thể việc quản lý và sử 

dụng chữ ký điện tử của cơ quan, tổ chức”. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, 

Chính phủ mới chỉ ban hành các quy định về chữ ký số tại Nghị định số 

130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018 quy định chi tiết thi hành Luật GDĐT về chữ 

ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số chưa ban hành quy định cho các loại chữ 

ký điện tử khác. 

Theo ý kiến tổng kết thi hành Luật GDĐT 2005 của một số đơn vị , chi phí 

cho các giải pháp chữ ký số khá cao đối với nhu cầu sử du ̣ ng của khách hàng cá 

nhân và là một khoản đầu tư lớn đối với các cơ quan , tổ chức. Vì vậy, việc triển 

khai chữ ký số hiện nay còn hạn chế. Việc áp dụng các hình thức xác thực khác 
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(sinh trắc học, token, OTP, v.v.) khá phổ biến nhưng thiếu căn cứ pháp lý, giá trị 

pháp lý khi xảy ra tranh chấp. Khoảng trống trong quy định về chữ ký điện tử 

gây nên sự hiểu lầm, coi chữ ký điện tử chính là chữ ký số; dẫn đến các văn bản 

quy định, hướng dẫn về áp dụng chữ ký điện tử, chữ ký số sử dụng không đúng 

khái niệm; hiểu lầm chỉ có chữ ký số có đủ giá trị pháp lý, dẫn đến hạn chế sự 

phát triển của GDĐT. 

Về kinh nghiệm quốc tế, năm 2014, Nghị viện châu Âu và Hội đồng Liên 

minh châu Âu đã thông qua Quy định về định danh điện tử và dịch vụ tin cậy 

cho giao dịch điện tử trong thị trường nội khối (eIDAs).Theo đó eIDAs quy định 

chữ ký điện tử có 3 cấp độ: 

- Đơn giản (Basic): Đối với chữ ký điện tử cấp độ cơ bản, khách hàng có 

thể quét (scan) chữ ký tay của mình lên văn bản hoặc tích chọn vào ô xác nhận 

đồng ý. Tuy nhiên chữ ký điện tử cấp độ này không chứng minh được TĐDL 

sau khi ký có bị thay đổi, chỉnh sửa hay không và không xác minh được định 

danh người ký. Để có thể sử dụng loại chữ ký này trong ký kết giao dịch dân sự, 

công ty cung cấp dịch vụ cần kết hợp thêm nhiều thông tin nữa như thiết bị di 

động, OTP của khách hàng trong thời điểm ký. 

- Cao cấp (Advanced): là chữ ký điện tử duy nhất gắn liền với người ký tại 

thời điểm ký, có khả năng định danh người ký và phát hiện được các thay đổi 

đối với TĐDL sau khi ký. Chữ ký điện tử loại này là chữ ký số. 

- Đảm bảo (Qualified): là chữ ký điện tử đảm bảo (chữ ký số) được chứng 

thực bởi tổ chức được cấp phép đủ điều kiện chứng thực. 

Do vậy, Luật GDĐT sửa đổi quy định cụ thể, rõ ràng hơn trong các cấp độ 

chữ ký điện tử, giá trị pháp lý theo từng cấp độ và các trường hợp sử dụng để 

chữ ký điện tử có tính ứng dụng cao, phù hợp với nhu cầu đa dạng của các 

GDĐT.  

12. Quy định về giao kết và hợp đồng điện tử  

Hiện tại, pháp luật dân sự đã quy định khá chi tiết về giao kết, thực hiện, 

sửa đổi, chấm dứt hợp đồng và một số hợp đồng thông dụng. Nhận thấy, quy 

định này khá chi tiết và không có vướng mắc trong quá trình triển khai. Khoản 

2, điều 35 Luật GDĐT 2005 đã dẫn chiếu „Việc giao kết và thực hiện hợp đồng 

điện tử phải tuân thủ các quy định của Luật này và pháp luật về hợp đồng’. Các 

quy định này vẫn còn giá trị kế thừa, tuy nhiên, đối với môi trường giao dịch 
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điện tử, cần xem xét sửa đổi, bổ sung quy định về giao kết và thực hiện hợp 

đồng điện tử một cách phù hợp. 

Cụ thể, Dự thảo Luật GDĐT sửa đổi quy định về Giá trị pháp lý của hợp 

đồng điện tử; Nguyên tắc giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử, Việc nhận, 

gửi, thời điểm, địa điểm nhận, gửi thông điệp dữ liệu trong giao kết và thực hiện 

hợp đồng điện tử; Giá trị pháp lý của thông báo trong giao kết và thực hiện hợp 

đồng điện tử. Dự thảo sửa đổi tiếp thu kế thừa các quy định của Luật GDĐT 

2005, không quy định lại các nội dung giao dịch đã được quy định tại các văn 

bản pháp luật khác: Luật Dân sự, Luật thương mại, Luật cạnh tranh, Luật bảo vệ 

quyền lợi người tiêu dùng, Luật Đầu tư, Luật Công nghệ thông tin,....chỉ quy 

định các yêu tố kỹ thuật phục vụ giao dịch trên môi trường mạng được hợp pháp 

và an toàn, do đó, đảm bảo được tính thống nhất, không chồng chéo của hệ 

thông pháp luật. 

13. Quy định về GDĐT của cơ quan nhà nước  

Hiện nay, hoạt động Chính phủ điện tử, thành phố thông minh cũng như 

công cuộc chuyển đổi số đã và đang phát triển rất mạnh mẽ, các dịch vụ công trực 

tuyến cũng đã phát triển mạnh cả chiều rộng lẫn chiều sâu, nhiều dịch vụ công 

mức độ 4 đã được triển khai. Thực tế đó đòi hỏi các quy định về GDĐT trong cơ 

quan nhà nước cần phải được rà soát, bổ sung, chỉnh sửa cho phù hợp với thực tế 

phát triển.  

14. Quy định về an ninh, an toàn, bảo vệ, bảo mật trong GDĐT  

Sau gần 17 năm, lĩnh vực an toàn, an ninh mạng đã có bước tiến về công 

nghệ và pháp lý đặc biệt bảo đảm an toàn cho các giao dịch điện tử, hệ thống 

giao dịch điện tử, thông điệp dữ liệu. Do vậy, Dự thảo Luật GDĐT sửa đổi cập 

nhật, chỉnh sửa, bổ sung các quy định đảm bảo an toàn thông điệp dữ liệu trong 

ngữ cảnh đảm bảo đồng bộ, thống nhất với các quy định pháp luật an toàn thông 

tin mạng, an ninh mạng.  

15. Quy định về dịch vụ tin cậy và nhà cung cấp dịch vụ tin cậy 

Dịch vụ tin cậy đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm niềm tin của 

các cơ quan, tổ chức đối với GDĐT. Luật GDĐT 2005 quy định về dịch vụ 

chứng thực chữ ký điện tử là ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, hiện tồn tại 

một số vướng mắc trong công tác triển khai, quản lý rất cần sửa đổi, bổ sung. 

Hơn nữa, ngoài chữ ký điện tử cần nghiên cứu, bổ sung các loại hình dịch vụ tin 
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cậy mới (cấp dấu thời gian - time stamps) và dịch vụ xác thực thông điệp dữ liệu 

để đáp ứng nhu cầu ứng dụng GDĐT trong thực tiễn, phù hợp xu thế phát triển. 

Về kinh nghiệm Châu Âu, eIDAS cho phép công dân, doanh nghiệp và 

chính quyền sử dụng các dịch vụ định danh và tin cậy điện tử để truy cập dịch 

vụ trực tuyến hoặc quản lý GDĐT. Dịch vụ tin cậy bao gồm: “(1) tạo lập, xác 

minh và xác nhận chữ ký điện tử, con dấu điện tử hoặc tem thời gian điện tử, 

dịch vụ giao hàng bảo đảm điện tử và chứng chỉ liên quan đến các dịch vụ đó 

hoặc (2) việc tạo lập, xác minh và xác nhận các chứng chỉ xác thực trang web; 

hoặc (3) bảo quản chữ ký, con dấu điện tử hoặc chứng chỉ liên quan đến các 

dịch vụ đó”. Dịch vụ tin cậy đạt tiêu chuẩn (qualified trust services) là dịch vụ 

tin cậy đáp ứng yêu cầu quy định trong eIDAs. 

16. Quy định về tranh chấp và xử lý vi phạm 

Các khía cạnh liên quan đến tranh chấp của giao dịch truyền thống được 

quy định khá chi tiết trong nhiều luật khác nhau. Quy định các vấn đề liên quan 

trong giải quyết tranh chấp của GDĐT trong Luật GDĐT 2005 còn thiếu hoặc 

chưa có các quy định dẫn chiếu cụ thể đến pháp luật chuyên ngành về phương 

thức giải quyết tranh chấp đặc thù, liên quan đến việc ký kết và thực hiện 

GDĐT. Hiện tại, Hành lang pháp lý về tranh chấp và xử lý tranh chấp hiện hành 

đã khá đầy đủ và chi tiết, không có khó khăn vướng mắc. Giao dịch điện tử hiện 

cũng không có nội dung quy định mới, đặc thù. Theo Luật ban hành văn bản 

năm 2015 “Không quy định chương riêng về thanh tra, khiếu nại, tố cáo, khen 

thưởng, xử lý vi phạm trong văn bản quy phạm pháp luật nếu không có nội dung 

mới.” Do vậy, Dự thảo Luật GDĐT sửa đổi lược bỏ chương này so với Luật 

GDĐT 2005. 

 III. NGUYÊN NHÂN CỦA CÁC HẠN CHẾ 

1. Nguyên nhân khách quan 

 Những hạn chế trong quy định của Luật GDĐT, cũng như trong công tác 

thi hành Luật bắt nguồn từ các nguyên nhân khách quan sau:  

- Thứ nhất, Luật GDĐT được xây dựng vào thời điểm ngành CNTT của 

Việt Nam cũng như hoạt động GDĐT, Chính phủ điện tử và TMĐT chưa phát 

triển. Sau 17 năm, cùng với sự phát triển đột phá của khoa học và công nghệ, 

đặc biệt là sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn, sinh trắc học, 

blockchain v.v đã tạo điều kiện thuận lợi cho ứng dụng và phát triển GDĐT sâu 

rộng hơn. Ứng dụng công nghệ mới trong GDĐT đã phát sinh những vấn đề mới 

mà Luật GDĐT chưa quy định.  

- Thứ hai, sau 17 năm triển khai, đất nước có nhiều tiến bộ về kinh tế và xã 

hội. Đất nước ta hội nhập sâu rộng hơn với sự tham gia các hiệp định thương 
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mại tự do như: hiệp định trong khuôn khổ WTO, AFTA, CPTPP, EVFTA, v.v. 

Trong giai đoạn mới, cuộc CMCN 4.0 đang diễn ra với công cuộc chuyển đổi 

số, phát triển kinh tế số, chính phủ số đặt ra nhiều thách thức về chính sách và 

mô hình quản lý GDĐT.  

- Thứ ba, trong quá trình 17 năm thực thi đã có nhiều Luật chuyên ngành 

liên quan được ban hành như: Bộ Luật Dân sự, Bộ luật Hình sự, Luật Đầu tư, 

Luật An toàn thông tin mạng, Luật An ninh mạng, v.v. và các văn bản hướng 

dẫn. Nhiều quy định chồng chéo, mâu thuẫn hoặc trùng lặp với các quy định 

chuyên ngành. 

2. Nguyên nhân chủ quan  

Luật GDĐT được ban hành vào thời điểm ứng dụng CNTT và GDĐT ở 

giai đoạn ban đầu, có nhiều vấn đề chưa được nhận diện. Vì vậy, trong quá trình 

thực thi các quy định còn thiếu đã gây khó khăn cho công tác xây dựng văn bản 

hướng dẫn, triển khai thực tế. 
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PHẦN THỨ BA 

BỐI CẢNH TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ VÀ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

 I. BỐI CẢNH TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ 

1. Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và xu hướng phát triển kinh tế số 

Hiện nay, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 (CMCN) và công cuộc chuyển 

đổi số dang tạo động lực phát triển nền “kinh tế số” trên phạm vi toàn cầu. 

Trong tiến trình đó, chuyển đổi số đóng vai trò then chốt.  Số hóa là bước đầu 

tiên của chuyển đổi số. Bước thứ hai của chuyển đổi số hình thành các mối quan 

hệ mới trong nền kinh tế số, xã hội số - các mối quan hệ mới trong thế giới ảo. 

Chuyển đổi số không chỉ đơn thuần là việc ứng dụng công nghệ kỹ thuật số. Yếu 

tố quan trọng nhất là việc chuyển đổi, thay đổi tư duy, cách tiếp cận và ứng dụng 

để tạo ra mô hình kinh doanh, cách thức hoạt động một cách hiệu quả, tiện lợi và 

mang tính đột phá so với mô hình cũ. 

Trong những năm vừa qua, thế giới đã chứng kiến những sự kiện mang tính 

chất đột phá công nghệ thú vị. Xe Tesla tự lái đã xuất hiện trên đường; Uber đã 

từng tiến hành thử nghiệm taxi điều khiển ở Pittsburgh; Alpha Go - một sản 

phẩm của Google đã thể hiện một bước tiến vượt bậc về trí tuệ nhân tạo với 

chiến thắng nổi tiếng trong trận trò chơi cờ vây; công nghệ thực tế ảo tăng 

cường đã tạo nên sự thành công của trò chơi Pokémon Go. Dưới đây là tác động 

của chuyển đổi số trong một số lĩnh vực: 

- Đột phá trong mô hình kinh doanh: Các giải pháp kỹ thuật số mang đến 

và tạo thuận lợi cho những mô hình kinh doanh mới trên toàn thế giới. Các 

doanh nghiệp đóng vai trò là chất xúc tác cho sự đổi mới, cải thiện chất lượng 

cuộc sống và tăng trưởng trong một loạt các lĩnh vực.  

- Đột phá trong lĩnh vực giáo dục: Học tập trực tuyến (e-learning) trong 

tương lai có thể cho phép một số lượng lớn người truy cập với giá cả phải chăng 

và chất lượng giáo dục tốt. E-learning có thể được áp dụng cho người học ở bất 

cứ lúc nào trong cuộc sống. Các giải pháp học tập điện tử đã mang lại một nền 

tảng cơ bản chuyển đổi phương thức học tập, có thể trở thành chuẩn mực vào 

năm 2030. 

- Đột phá trong lĩnh vực y tế: Công nghệ kỹ thuật số, công nghệ về y tế 

mới như công nghệ thiết bị đeo, các cảm biến sinh học và patient-doctor video 

conferencing cho phép con người nhận chẩn đoán các vấn đề y tế từ xa. Ứng 

dụng công nghệ có thể dễ dàng áp dụng ở các nước đang phát triển nơi họ có thể 

cắt giảm chi phí khi cho các thủ tục khám chữa bệnh. Các công nghệ thực tế ảo 

tăng cường cho phép đào tạo từ xa, một số bác sỹ có thể sử dụng điện thoại di 

động để được đào tạo. Điều này đáp ứng việc đào tạo đủ số lượng y bác sỹ cần 

thiết. Đồng thời, khả năng chẩn đoán và kê toa thuốc từ xa cũng giúp cho nhân 
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viên y tế và bệnh nhân tự do được điều trị đúng cách thuận tiện hơn, tiết kiệm 

cho họ rất nhiều tiền và hồi phục nhanh hơn. 

- Đột phá trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường: Trong ngành môi 

trường, với sự phát triển của các thiết bị cảm biến, việc kiểm soát mức độ ô 

nhiễm đang có những bước tiến quan trọng. Thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc 

đã áp dụng AI vào việc xử lý thông tin lượng khí CO2 và tình hình thời tiết, từ 

đó đưa ra quyết định lựa chọn nhà máy để cho tạm dừng hoạt động nhằm đảm 

bảo tình trạng ô nhiễm không diễn ra nghiêm trọng
27

. 

- Đột phá trong khu vực công: Trong một báo cáo nghiên cứu, Deloitte chỉ 

ra rằng với sự hỗ trợ của các ứng dụng tự động và AI, các chính phủ có thể kỳ 

vọng việc tiết kiệm thời gian lên đến 27% - 30% trong vòng 05 đến 07 năm
28

. 

Báo cáo nghiên cứu chung giữa Deloitte, Anh và Đại học Oxford cũng đưa ra dự 

đoán khoảng 18% các công việc trong khu vực công của Anh sẽ có thể được tự 

động đến năm 2030 dựa trên các công nghệ nền tảng AI
29

. 

- Tạo lập xã hội thanh toán điện tử: Để tạo lập một xã hội số, việc thanh 

toán điện tử (TTĐT) cần được thúc đẩy mạnh mẽ. Tại Bắc Mỹ, thẻ tín dụng 

chiếm 41% giao dịch ở các điểm bán hàng; thẻ ghi nợ chiếm 34% khác
30

. Tiền 

mặt đứng thứ ba với 16% giao dịch. Trên toàn cầu, tiền mặt hiện vẫn là phương 

thức phổ biến nhất cho các giao dịch tại các điểm bán hàng. Tuy nhiên, việc sử 

dụng tiền mặt được dự báo sẽ trở nên ít phổ biến hơn, giảm từ 31% giao dịch tại 

điểm bán toàn cầu
31

 xuống chỉ còn 17% vào năm 2022. Trên toàn thế giới, thanh 

toán không dùng tiền mặt dự kiến sẽ tăng từ 68% giao dịch năm 2018 lên 83% 

vào năm 2022. Trong số các tùy chọn TTĐT đa dạng cho người tiêu dùng hiện 

nay, ví điện tử là phân khúc phát triển nhanh nhất. Sự thuận tiện của ví điện tử là 

việc được liên kết với điện thoại di động, có thể được sử dụng cho thương mại 

truyền thóng và TMĐT, nhưng cũng có thể được sử dụng cả trên máy tính cá 

nhân, cho phép người tiêu dùng hoàn thành mua hàng dễ dàng và nhanh chóng.  

Có thể nói, chuyển đổi số là việc cấp bách nếu muốn phát triển kinh tế xã 

hội. Trên quy mô quốc gia, chuyển đổi số ảnh hưởng ngày càng lớn đến tăng 

trưởng GDP, năng suất lao động và cơ cấu việc làm. Các sản phẩm và dịch vụ số 

đóng góp 6% GDP, dự đoán, tỷ lệ này sẽ tăng lên 25% vào năm 2019 và 60% 

vào năm 2021; chuyển đổi số làm tăng năng suất lao động 15% năm 2017, dự 

kiến năm 2020 là 21%; 85% công việc trong khu vực sẽ bị biến đổi trong 3 năm 

tiếp theo
32

.  

                                                 
27

 Tham khảo: http://www.govtech.com/products/Is-Government-Ready-for-AI.html  
28

 Tham khảo: https://www2.deloitte.com/insights/us/en/industry/public-sector/state-leadership/emerging-trends-

digital-transformation.html 
29

 Tham khảo: https://www2.deloitte.com/insights/us/en/focus/cognitive-technologies/artificial-intelligence-

government-analysis.html 
30

 Báo cáo thanh toán toàn cầu năm 2018 của Tập đoàn Paysafe. 
31

 Số liệu năm 2018. 
32

 Theo nghiên cứu của Microsoft và IDG tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, năm 2017. 

http://www.govtech.com/products/Is-Government-Ready-for-AI.html
https://www2.deloitte.com/insights/us/en/industry/public-sector/state-leadership/emerging-trends-digital-transformation.html
https://www2.deloitte.com/insights/us/en/industry/public-sector/state-leadership/emerging-trends-digital-transformation.html
https://www2.deloitte.com/insights/us/en/focus/cognitive-technologies/artificial-intelligence-government-analysis.html
https://www2.deloitte.com/insights/us/en/focus/cognitive-technologies/artificial-intelligence-government-analysis.html
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Chuyển đổi số là xu thế toàn cầu, là quá trình không thể đảo ngược. Thế 

giới vật lý đang được ảo hóa, đời sống thực đang được ánh xạ vào không gian 

mạng, trong đó xuất hiện các mối quan hệ chưa có trong tiền lệ. Quá trình sáng 

tạo, sản xuất kinh doanh ngày càng diễn ra nhiều hơn trên không gian mạng. 

2. Hạ tầng viễn thông, Internet, an toàn thông tin và chữ ký số phục vụ 

giao dịch điện tử 

2.1. Hạ tầng viễn thông và Internet 

Hạ tầng viễn thông và Internet của Việt Nam đã có sự phát triển mạnh mẽ 

và đang đứng trong tốp đầu các quốc gia trong ASEAN. Năm 2019, thuê bao 

băng rộng cố định, di động đạt 15.86 và 65.67 triệu thuê bao. Tỷ lệ người sử 

dụng Intetnet đạt 68,7%. Tỷ lệ hộ gia đình có truy nhập Internet là 71,3%. Tính 

đến tháng 6/2020, tỷ lệ dân số được phủ sóng di động mạng 3G, 4G đạt 99,8%. 

Chỉ tiêu Số liệu Thời điểm số liệu 

Số km cáp quang 1.000.000 km Năm 2020 

Thuê bao băng rộng cố định 15.86 triệu thuê bao Tháng 6/2020 

Thuê bao băng rộng di động 65.67 triệu thuê bao Tháng 6/2020 

Tỷ lệ người sử dụng 

Internet 

68,7% Năm 2019 

Tỷ lệ hộ gia định có truy 

nhập Internet 

71,3% Năm 2019 (số liệu của 

Tổng cục Thống kê) 

Tỷ lệ dân số được phủ sóng 

di động mạng tế bào (2G, 

3G, 4G) 

99,96% Năm 2019 (số liệu của 

Tổng cục Thống kê) 

Tỷ lệ dân số được phủ sóng 

di động mạng 3G, 4G 

99,8% Năm 2020 

Hiện trạng phát triển viễn thông và Internet
33

 

Hạ tầng kỹ thuật lõi, quan trọng của mạng Internet Việt Nam (DNS, VNIX 

quốc gia; Quản lý, phân bổ tài nguyên Internet quốc gia) được xây dựng, phát 

triển theo mô hình, chuẩn mực quốc tế, hoạt động ổn định liên tục, an toàn, chất 

lượng cao, cam kết chất lượng dịch vụ SLA đạt 99,999% (thực tế đạt 100%); 

giúp thúc đẩy phát triển, bảo đảm an toàn hạ tầng Internet tại Việt Nam. Tên 

miền mã quốc gia “.vn” đạt 512.857 tên miền, liên tục đứng thứ 1 khu vực Đông 

Nam Á, áp dụng tiêu chuẩn quốc tế DNSSEC về xác thực, toàn vẹn, bảo đảm tin 

cậy của tên miền “.vn” khi hoạt động trên mạng Internet. Chuyển đổi mạng 

Internet Việt Nam sang Ipv6 của Việt Nam đạt 42,67%, đứng thứ 10 thế giới. 

Định hướng phát triển hạ tầng Internet của Việt Nam bám sát theo kế hoạch 

chuyển đổi số quốc gia 

                                                 
33

 Nguồn Bộ TTTT. 
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Như vậy có thể nói, hiện trạng và định hướng phát triển hạ tầng viễn thông, 

Internet bảo đảm cho việc ứng dụng các GDĐT, góp phần phát triển các dịch vụ 

trực tuyến, TMĐT, CPĐT trên mạng Internet tại Việt Nam. 

 2.2. Bảo đảm an toàn, an ninh mạng 

Sau gần 17 năm triển khai Luật GDĐT, tình hình bảo đảm an toàn, an 

ninh mạng tại Việt Nam đã có nhiều chuyển biến tích cực. Mạng lưới đơn vị 

chuyên trách, chuyên gia an toàn, an ninh mạng đã được hình thành. Mạng lưới 

có sự tham gia của gần 200 cơ quan, tổ chức tại Việt Nam, trong đó có 22 bộ, cơ 

quan ngang bộ, 08 cơ quan thuộc Chính phủ, 63 Sở TTTT các tỉnh, thành phố, 

17 tập đoàn, tổng công ty nhà nước, 45 ngân hàng và các tổ chức tài chính, 30 

doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet (ISPs) và 08 doanh nghiệp, 

tổ chức khác trong xã hội. Mạng lưới đặt dưới sự điều phối chung, thống nhất 

của Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (VNCERT/CC), 

Cục An toàn thông tin. Việt Nam có những chuyên gia hàng đầu thế giới về an 

toàn, an ninh mạng đang làm ở trong nước và nước ngoài (Microsoft, Google, 

Facebook, v.v.). Trong danh sách 100 chuyên gia an toàn, an ninh mạng toàn 

cầu được Microsoft vinh danh có 04 chuyên gia người Việt. Liên minh xử lý 

mã độc và phòng, chống tấn công mạng với nòng cốt là Cục An toàn thông 

tin, Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam và 05 doanh nghiệp lớn (Viettel, 

VNPT, FPT, BKAV, CMC) được hình thành nhằm đẩy mạnh hợp tác toàn diện 

giữa cơ quan nhà nước, Hiệp hội và doanh nghiệp.  

Hệ thống kỹ thuật quy mô quốc gia đã được triển khai tại Cục ATTT, Bộ 

TTTT để phục vụ công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng. Tiêu biểu là Hệ 

thống theo dõi, phát hiện xu hướng thông tin trên không gian mạng, Hệ thống 

điều phối, xử lý nguồn phát tán thông tin vi phạm pháp luật, Hệ thống theo dõi, 

thống kê tình hình lây nhiễm mã độc, Hệ thống chia sẻ và giám sát an toàn thông 

tin phục vụ chính phủ điện tử, Hệ thống Chia sẻ và Giám sát an toàn thông tin 

phục vụ chính phủ điện tử.  

Trong bảng xếp hạng quốc tế về an toàn, an ninh mạng toàn cầu do ITU 

đánh giá, Việt Nam vươn lên mạnh mẽ, từ thứ hạng 100 năm 2017 lên thứ hạng 

50 năm 2019. Trong bảng xếp hạng do Kaspersky công bố, Việt Nam cũng được 

đánh giá là có số lượng mã độc di động thấp thứ 2 Đông Nam Á, chỉ sau 

Singapore.   

 2.3. Tổ chức chứng thực chữ ký số 

Tính đến thời điểm 31/5/2020, có 15 tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực 

chữ ký số công cộng được cấp phép, chủ yếu cung cấp dịch vụ cho 648.000 

doanh nghiệp sử dụng trong lĩnh vực kê khai thuế điện tử, BHXH điện tử. Tính 

đến hết 31/3/2019, tổng số chứng thư số đang hoạt động khoảng 1.155.060. 
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Trong đó, 1.070.072 chứng thư số cấp cho khoảng 740.000 doanh nghiệp và 

83.988 chứng thư số cá nhân (80% của VIETTEL-CA và VNPT-CA)
34

.  

Quốc gia Số đơn vị CA Số thuê bao 

(đơn vị triệu) 

Số thuê bao/CA 

Hàn Quốc 5 37 7.4 

Malaysia 4 10 2.5 

Đài Loan 7 4 0.57 

Việt Nam 9 1.1 0.12 

Bảng so sánh số thuê bao trung bình mỗi CA quản lý của các Quốc gia
35

 

Theo số liệu ở bảng trên, năng lực của mỗi CA trên thế giới sẽ phải cấp 

phát và duy trì hoạt động được khoảng 3.1 triệu thuê bao. Đặc biệt, Hàn Quốc 

mỗi CA cấp phát và duy trì hoạt động cho khoảng 7.4 triệu thuê bao. Thấp nhất 

là Việt Nam, mỗi CA hiện chỉ cấp phát và duy trì hoạt động cho khoảng 0.12 

triệu thuê bao. Do đó, số thuê bao chữ ký số ở Việt Nam hiện thấp so với tiềm 

năng cung cấp dịch vụ. So với mặt bằng chung trên thế giới, khả năng cung ở 

Việt Nam đang lớn hơn cầu. 

Hiện còn quan ngại về giá dịch vụ, dẫn đến thuê bao cá nhân sử dụng chữ 

ký số còn hạn chế. Tuy nhiên, với quy định mới của Bộ TTTT cho phép triển 

khai chữ ký số theo mô hình ký số trên thiết bị di động sẽ tạo điều kiện thuận lợi 

cho việc ứng dụng chữ ký số, giúp tăng quy mô thị trường, giảm gía dịch vụ. Đây 

là điều kiện thúc đẩy ứng dụng chữ ký số đối với cá nhân trong thời gian tới.  

Từ những phân tích nêu trên cho thấy, hiện trạng phát triển hạ tầng viễn 

thông, Internet, an toàn thông tin và năng lực đáp ứng của tổ chức chứng thực 

chữ ký số hiện đã đáp ứng nhu cầu ứng dụng và phát triển GDĐT của cơ quan, 

tổ chức, cá nhân, có khả năng đáp ứng nhu cầu khi Việt Nam thực hiện chuyển 

đổi số trong thời gian sắp tới. 

3. Định hướng chuyển đổi số, phát triển kinh tế số tại Việt Nam, yêu 

cầu đối với Luật GDĐT  

Đại dịch Covid-19 đang diễn ra trên toàn cầu đặt ra thách thức rất lớn cho 

tất cả các quốc gia. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội để đẩy nhanh tiến trình 

chuyển đổi số, phát triển dịch vụ công trực tuyến, y tế số, giáo dục số, thanh 

toán không dùng tiền mặt, TMĐT và kinh tế số. Đây cũng là cơ hội hướng dẫn, 

từng bước phổ cập kỹ năng số cho đông đảo người dân, là lực lượng chính sử 

dụng các dịch vụ Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số trong tương lai. Tại Việt 

Nam, quá trình chuyển đổi số đã bắt đầu diễn ra, nhất là trong những ngành như 

tài chính, giao thông, du lịch, v.v. Chính phủ và chính quyền các cấp đang nỗ 
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lực thúc đẩy quá trình này. Khu vực tư nhân, doanh nghiệp nói chung, doanh 

nghiệp vừa và nhỏ nói riêng còn chưa nhận thức đúng vai trò của chuyển đổi số.  

Đảng và Nhà nước ta nhận định chủ động tham gia cuộc CMCN 4.0, phát 

triển kinh tế số là động lực phát triển kinh tế - xã hội. Ngày 27/9/2019 Bộ Chính 

trị đã ban hành Nghị quyết số 52-NQ/TW về một số chủ trương, chính sách chủ 

động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Trong đó xác định mục 

tiêu tổng quát: “Tận dụng có hiệu quả các cơ hội do cuộc Cách mạng công 

nghiệp lần thứ tư đem lại để thúc đẩy quá trình đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ 

cấu lại nền kinh tế gắn với thực hiện các đột phá chiến lược và hiện đại hoá đất 

nước; phát triển mạnh mẽ kinh tế số, phát triển nhanh và bền vững dựa trên 

khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và nhân lực chất lượng cao; nâng cao 

chất lượng cuộc sống, phúc lợi của người dân; bảo đảm vững chắc quốc phòng, 

an ninh, bảo vệ môi trường sinh thái”.  

Nhận thức được vai trò và tầm quan trọng của chuyển đổi số trong định 

hướng phát triển kinh tế số của đất nước, triển khai Nghị quyết 52-NQ/TW, Bộ 

TTTT đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 

03/6/2020 phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định 

hướng đến năm 2030. Chương trình xác định chuyển đổi số theo 3 trụ cột là kinh 

tế số, xã hội số và chính phủ số. 

Chuyển đổi số quốc gia là tiến trình quốc gia phát triển công nghệ số, tạo 

dựng môi trường, hệ sinh thái số làm nền móng, kiến tạo thể chế và thúc đẩy 

chuyển đổi số trong mọi mặt của xã hội, giúp tăng mạnh năng suất lao động, tạo 

động lực tăng trưởng kinh tế mới. Nền kinh tế số được vận hành chủ yếu dựa 

trên công nghệ số, đặc biệt là các GDĐT tiến hành thông qua Internet
36

. Do vậy 

GDĐT đóng vai trò tiên quyết khi thực hiện chuyển đổi số, phát triển kinh tế số. 

Cùng với sự thay đổi đột phá về mô hình hoạt động sẽ tạo ra thách thức lớn đối 

với khung pháp lý về GDĐT. Đó là đối tượng giao dịch mới, mô hình giao tiếp 

mới, hệ sinh thái cung cấp dịch vụ mới, công nghệ mới. Và cuối cùng là đòi hỏi 

về GDĐT tin cậy, an toàn. Từ đó góp phần xây dựng “niềm tin” cho người dùng 

khi tiến hành các giao dịch trên không gian mạng.   

 3.1. Đối tượng tham gia giao dịch mới 

Trong bối cảnh chuyển đổi số, không chỉ có các cơ quan, tổ chức, cá nhân 

giao dịch với nhau mà còn có có sự tham gia của nhiều đối tượng khác, đặc biệt 

là các hệ thống thông tin, robot, chatbot, v.v. Các doanh nghiệp ứng dụng AI 

trong hỗ trợ ra quyết định, tư vấn phục vụ khách hàng. Ở khu vực công, Bộ 

TTTT hiện đang xây dựng dự thảo Chiến lược Chính phủ số. Trong đó dự kiến 

đưa yêu cầu ứng dụng AI trong dịch vụ công trực tuyến tại các bộ, ngành, địa 
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phương. Vì vậy, đối tượng tham gia giao dịch có thay đổi, Luật GDĐT sửa đổi 

cần xem xét tính pháp lý của các giao dịch mới này.  

 3.2. Mô hình giao tiếp mới 

Khi chuyển đổi số, các nền tảng số (digital platform) đóng vai trò quan 

trọng, hỗ trợ tương tác với người dùng ở nhiều cấp độ khác nhau. Khi đó, khái 

niệm “Người trung gian” trong Luật GDĐT đã thay đổi. Đó không chỉ là cơ 

quan, tổ chức mà là các nền tảng số như: Grab, AirBnB, Linkedln v.v. Trong 

thời gian qua, Bộ TTTT đã triển khai Nền tảng kết nối, liên thông các hệ thống 

thông tin (NGSP), Nền tảng thanh toán dịch vụ công trực tuyến trung gian 

(PayGov). Với mô hình mới, hệ thống thông tin không kết nối trực tiếp với nhau 

mà kết nối qua nền tảng kết nối. Giao dịch thanh toán không qua ngân hàng mà 

qua nền tảng thanh toán điện tử. Với sự thay đổi về mô hình giao tiếp nêu trên, 

Luật GDĐT sửa đổi cần xem xét về trách nhiệm của các bên tham gia giao dịch 

theo mô hình mới.  

 3.3. Hệ sinh thái cung cấp dịch vụ mới 

Các cơ quan nhà nước hiện nay tham gia GDĐT với vai trò đơn vị cung cấp 

DVC. Trong thời gian tới, 50% DVC sẽ do đơn vị ngoài cung cấp. Khi đó, Luật 

GDĐT cần xem xét trách nhiệm của các đơn vị được ủy quyền, cung cấp dịch vụ 

công trực tuyến. Một số nội dung về chia sẻ dữ liệu, liên thông thủ tục hành 

chính nên ở mức Luật để bảo đảm tính tuân thủ trong thực thi. Đồng thời cần 

xem xét giá trị pháp lý của dữ liệu được truy xuất từ CSDL để có căn cứ giải 

quyết khi xảy ra tranh chấp.  

3.4. Công nghệ mới 

Cuộc CMCN 4.0 diễn ra với việc ứng dụng thành quả công nghệ đột phá: 

Internet vạn vật (IoT), dữ liệu lớn (Bigdata), trí tuệ nhân tạo (AI), chuỗi khối/sổ 

cái phân tán (blockchain). Việc ứng dụng công nghệ nêu trên sẽ tạo nên đột phá 

về mô hình quản lý và kinh doanh. Đồng thời cũng thay đổi khái niệm về thông 

điệp dữ liệu/thông điệp dữ liệu an toàn trong Luật GDĐT. Do vậy, trong quá 

trình tổng kết thi hành Luật GDĐT, một số cơ quan, tổ chức đã kiến nghị về việc 

xem xét công nhận giá trị pháp lý của cặp khóa công khai và khóa bí mật sử 

dụng công nghệ sổ cái phân tán như blockchain. Trong bối cảnh CMCN 4.0, 

Luật GDĐT sửa đổi cần xem xét vấn đề của công nghệ ảnh hưởng tới các giao 

dịch thực tiễn. 

3.5. Niềm tin vào môi trường kỹ thuật số  

Xây dựng niềm tin là yếu tố quyết định thành công trong triển khai chính 

phủ điện tử. Niềm tin trên không gian mạng cũng là quan ngại chính đối với 

TMĐT Do vậy, khung pháp lý sửa đổi về GDĐT cần tập trung hoàn thiện những 
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khía cạnh để bảo đảm giá trị pháp lý của GDĐT, bảo vệ quyền riêng tư, chất 

lượng phục vụ của các tổ chức trung gian, biện pháp giải quyết tranh chấp và 

bảo đảm an toàn, an ninh mạng trong GDĐT.  

 II. KIẾN NGHỊ VỀ KHẮC PHỤC HẠN CHẾ 

Dưới đây là tổng hợp về kiến nghị đề xuất của bộ, ngành, địa phương về 

các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực thi Luật GDĐT: 

- Công tác quản lý nhà nước về GDĐT cần được chú trọng hơn nữa. Luật  

GDĐT sửa đổi cần làm rõ trách nhiệm của cơ quan chủ trì và cơ quan phối hợp 

chuyên ngành nhằm bảo đảm đồng bộ, thống nhất trong quản lý nhà nước, kiểm tra 

đánh giá năng lực cung cấp dịch vụ của các hệ thống thông tin phục vụ GDĐT, xây 

dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và giải quyết tranh chấp, khiếu nại phát sinh 

trong quá trình triển khai.  

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến Luật GDĐT, nâng cao nhận 

thức của Lãnh đạo, các cơ quan, tổ chức và người dân trong ứng dụng GDĐT 

rộng khắp. Việc tuyên truyền cần được đổi mới để người dân có kiến thức, kỹ 

năng về bảo đảm an toàn cho bản thân khi tham gia ứng dụng GDĐT. Đồng 

thời, Luật GDĐT sửa đổi cần được hoàn thiện để bảo đảm tính tin cậy cho các 

giao dịch, từ đó xây dựng niềm tin cho người dân trên môi trường điện tử. 

- Thiết lập cơ chế “lắng nghe” phản hồi từ người dân, doanh nghiệp về việc 

triển khai, áp dụng các quy định về GDĐT và tình hình ứng dụng GDĐT, trong 

đó bao gồm các loại hình GDĐT mới. Trên cơ sở đó kịp thời điều chỉnh, bổ 

sung các quy định liên quan tới GDĐT để đáp ứng, phù hợp với yêu cầu của 

thực tế. Cơ chế “lắng nghe” này có thể được thực hiện thông qua công tác quản 

lý của các cơ quan và thông qua các hiệp hội nghề nghiệp, Phòng Thương mại 

và Công nghiệp Việt Nam. 

- Tăng cường hiệu quả công tác thực thi, phối hợp giữa Bộ TTTT với các 

cơ quan quản lý chuyên ngành trong ứng dụng và phát triển GDĐT, cân bằng 

giữa quản lý chuyên ngành và bảo đảm chất lượng hạ tầng kỹ thuật của các hệ 

thống phục vụ GDĐT; tăng cường công tác giám sát bảo đảm chất lượng cung 

cấp dịch vụ của các tổ chức trung gian phục vụ GDĐT. 

- Hoàn thiện quy định pháp lý còn chưa rõ, hoặc thiếu trong Luật GDĐT để 

tạo hành lang pháp lý đẩy đủ bảo đảm tính tin cậy cho giao dịch trên môi trường 

điện tử. 

- Hoàn hiện khung pháp lý về bảo vệ dữ liệu nhằm bảo vệ dữ liệu và quyền 

riêng tư của công dân và tổ chức, hạn chế việc thu thập và cố tình lạm dụng 

thông tin cá nhân của người dùng, đồng thời tăng cường trách nhiệm của các bên 

tham gia trong bảo vệ dữ liệu phát sinh trong giao dịch phục vụ chính phủ điện 
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tử và TMĐT; hoàn thiện khung pháp lý về quản trị dữ liệu, chia sẻ dữ liệu nhằm 

bảo đảm tính hiệu quả và an toàn trong khai thác dữ liệu phục vụ hoạt động kinh 

tế - xã hội. 

 III. ĐỊNH HƯỚNG SỬA ĐỔI LUẬT 

Từ kết quả tổng kết gần 17 năm thực thi Luật GDĐT ở trên cho thấy đến 

nay Luật đã bộc lộ nhiều hạn chế. Trong đó, có nhiều nội dung cần phải được 

sửa đổi, bổ sung mới có thể giải quyết được. Ngoài ra, bối cảnh và yêu cầu phát 

triển của đất nước trong tình hình mới cũng đòi hỏi Luật phải được bổ sung, 

chỉnh sửa để hoàn thiện hành lang pháp lý đáp ứng cuộc CMCN 4.0 và công 

cuộc chuyển đổi số của quốc gia theo đúng định hướng mà Đảng và Nhà nước ta 

đã khẳng định. 

1. Mục tiêu 

Việc sửa đổi, bổ sung Luật GDĐT 2005 nhằm xây dựng Luật trở thành nền 

tảng pháp lý điều chỉnh các vấn đề chung phát sinh trong giao dịch trên môi 

trường điện tử theo nguyên tắc tự do, tự nguyện, bình đẳng và tự chịu trách 

nhiệm giữa các bên tham gia. Luật GDĐT tạo hành lang pháp lý ghi nhận và bảo 

vệ quyền của tổ chức, cá nhân trong GDĐT, góp phần hoàn thiện thể chế kinh tế 

thị trường và thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia. 

2. Các quan điểm xây dựng dự án Luật GDĐT (sửa đổi) 

Thứ nhất, thể chế hóa quan điểm mới của Đảng được nêu tại Nghị quyết số 

52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách 

chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư: “Hoàn thiện thể chế 

tạo thuận lợi cho chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và 

quá trình chuyển đổi số quốc gia”.  

Thứ hai, Luật GDĐT quy định hành lang pháp lý cơ bản cho GDĐT, xác 

lập niềm tin của tổ chức, cá nhân đối với các hoạt động trên môi trường mạng. 

Đây là động lực quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ chuyển 

đổi số. 

Thứ ba, Luật GDĐT phải có tính khái quát, tính dự báo cao để đảm bảo 

tính ổn định của Luật. Đồng thời, Luật GDĐT không làm thay các luật chuyên 

ngành, đáp ứng kịp thời sự phát triển thường xuyên, liên tục của các quan hệ xã 

hội. Luật điều chỉnh những vấn đề mang tính đặc thù hoặc phát sinh trên môi 

trường điện tử, không nhắc lại những quy định pháp luật chung về hành chính 

dân sự mà chủ thể tham gia GDĐT đương nhiên có nghĩa vụ tuân thủ.  

Thứ tư, Luật GDĐT sửa đổi phải bảo đảm tính kế thừa và phát triển các 

quy định còn phù hợp thực tiễn của Luật GDĐT 2005; tham khảo kinh nghiệm 
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xây dựng Luật GDĐT và pháp luật liên quan của nước ngoài, nhất là các nước 

có điều kiện kinh tế xã hội tương đồng với Việt Nam. 

Thứ năm, Luật GDĐT  điều chỉnh các vấn đề chung nhất về giao dịch trên 

môi trường điện tử. Luật GDĐT không quy định cụ thể các hình thức, loại hình 

GDĐT trên tất cả các lĩnh vực, nhưng phải đủ bao quát, hàm lượng đủ sâu để 

làm căn cứ cho các văn bản pháp luật chuyên ngành quy định chi tiết, thống 

nhất, đồng bộ các hoạt động GDĐT trong từng lĩnh vực. 

3. Đề xuất sửa đổi một số nội dung Luật GDĐT 

Trên cơ sở kết quả tổng kết tình hình thực hiện Luật GDĐT 2005 và phân 

tích bối cảnh phát triển mới hiện nay, căn cứ Nghị quyết số 152/NQ-CP ngày 

03/12/2021 của Chính phủ, Bộ TTTT đã tiếp thu đầy đủ ý kiến Thành viên Chính 

phủ, hoàn thiện nội dung các chính sách trong Đề nghị xây dựng Luật. Tuy nhiên, 

tiếp thu ý kiến của các bộ, ngành, địa phương trong quá trình xây dựng Dự án 

Luật GDĐT sửa đổi, Bộ TTTT tiếp tục hoàn thiện giải pháp đề xuất, sửa đổi 

chính sách cụ thể như sau: 

3.1. Chính sách 1: Quy định mở rộng phạm vi điều chỉnh của Luật GDĐT 

Tại thời điểm Luật GDĐT 2005 được ban hành, do nhiều yếu tố khác nhau, 

trong đó chủ yếu là do công nghệ chưa sẵn sàng, chưa phổ biến, chưa đáp ứng 

được yêu cầu đảm bảo an toàn, tin cậy, nên một số loại giao dịch bị loại khỏi 

phạm vi điều chỉnh của Luật này (bao gồm việc cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu nhà và các bất động sản khác, văn bản về thừa kế, giấy 

đăng ký kết hôn, quyết định ly hôn, giấy khai sinh, giấy khai tử, hối phiếu và các 

giấy tờ có giá khác). Việc loại trừ này làm hạn chế việc triển khai ứng dụng giao 

dịch điện tử, thực hiện chuyển đổi số trong các lĩnh vực thuộc phạm vi kể trên. 

Đến thời điểm hiện nay, công nghệ số đã sẵn sàng, phổ biến, đáp ứng được 

yêu cầu đặt ra. Chữ ký số khó giả mạo hơn chữ ký tay. Nhận dạng khuôn mặt 

bằng máy chính xác hơn nhận dạng khuôn mặt bằng mắt thường. Quốc tế đã sử 

dụng phổ biến. Cách mạng 4.0 đã đưa dữ liệu số trở thành cốt lõi và nền tảng số 

trở thành môi trường không thể thiếu của giao dịch điện tử. Vì vậy, Dự án Luật 

GDĐT sửa đổi đề xuất mở rộng phạm vi áp dụng của hoạt động giao dịch điện tử 

tới tất cả các hoạt động của đời sống xã hội. Dự án Luật quy định theo hướng 

không loại trừ phạm vi áp dụng của hoạt động giao dịch điện tử, tạo một Luật 

thống nhất quản lý về giao dịch điện tử và các yếu tố liên quan, làm căn cứ pháp 

lý để thực hiện chuyển đổi các hoạt động từ môi trường thực sang môi trường số 

trong tất cả các ngành, lĩnh vực, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia.  
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Tiếp thu các ý kiến của các Thành viên Chính phủ tại Nghị quyết 152/NQ-

CP, Bộ TTTT đã đánh giá kỹ tác động về phạm vi các loại giao dịch điện tử trong 

các nhóm quan hệ giữa các tổ chức, cá nhân với nhau, giữa các tổ chức, cá nhân 

với cơ quan nhà nước và giữa các cơ quan nhà nước. Luật GDĐT sửa đổi quy 

định đầy đủ các quy trình, cấp độ an toàn, tin cậy của giao dịch điện tử, các quy 

định pháp luật chuyên ngành trong các hoạt động kinh tế, dân sự, thương mại, 

hành chính, tư pháp sẽ quy định không áp dụng hoặc áp dụng giao dịch điện tử 

với cấp độ an toàn, tin cậy phù hợp để bảo đảm tính khả thi, kiểm soát được. 

3.2. Chính sách 2: Quy định đảm bảo giá trị pháp lý của thông điệp dữ liệu 

Chính sách này nhằm giải quyết bất cập của Luật GDĐT 2005 là quy định 

không đủ chi tiết để thực thi bảo đảm được giá trị pháp lý và độ tin cậy, an toàn 

của thông điệp dữ liệu. 

Trong Dự án Luật GDĐT sửa đổi đề xuất chỉnh sửa, bổ sung quy định cụ thể 

để đảm bảo độ an toàn, tin cậy và giá trị pháp lý của thông điệp dữ liệu, gồm: (1) 

Quy định biện pháp bảo đảm tính toàn vẹn, chống chối bỏ của thông điệp dữ liệu; 

(2) Quy định việc xác định thời gian, địa điểm gửi, nhận thông điệp dữ liệu; (3) 

Quy định việc ký và thời điểm ký thông điệp dữ liệu; (4) Quy định giá trị pháp lý 

của thông điệp dữ liệu khi được xác định đảm bảo theo cấp độ an toàn trong hoạt 

động giao dịch điện tử; (5) Quy định điều kiện đảm bảo giá trị pháp lý của thông 

điệp dữ liệu được số hoá từ bản giấy, hoặc ngược lại; (6) Quy định các cơ quan 

nhà nước không đòi hỏi văn bản giấy khi đã có thông điệp dữ liệu, bản ghi điện tử 

đảm bảo giá trị pháp lý trên hệ thống. 

Luật sửa đổi sẽ giải quyết những vướng mắc trong quy định hiện hành về giá 

trị pháp lý của thông điệp dữ liệu, tạo cơ sở pháp lý, bảo đảm triển khai giao dịch 

điện tử an toàn, tin cậy, có giá trị pháp lý trên không gian mạng. 

Cụ thể, Dự thảo Luật GDĐT sửa đổi hiện tại quy định chi tiết cách thức xác 

định giá trị pháp lý của thông điệp dữ liệu, bổ sung quy định điều kiện đảm bảo 

giá trị pháp lý khi chuyển đổi từ bản giấy sang thông điệp dữ liệu và ngược lại, bổ 

sung quy định về chứng thư điện tử.  

Bài toán lớn nhất trong việc thúc đẩy giao dịch điện tử toàn trình chính là 

việc kết quả cuối cùng vẫn cấp văn bản giấy. Hiện nay, mới chỉ có quy định về 

thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Việc đưa ra khái niệm 

chứng thư điện tử và đảm bảo giá trị pháp lý cho hình thức này là một bước đột 

phá lớn để thúc đẩy các hoạt động giao dịch điện tử trong các ngành, lĩnh vực và 

xã hội diễn ra toàn trình, toàn bộ từ đầu đến cuối bằng phương tiện điện tử. Năm 

2017, Liên hợp quốc đã xây dựng và ban hành Luật mẫu mới bên cạnh Luật mẫu 
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năm 1996, trong đó bổ sung quy định về dạng điện tử của các giấy tờ có giá, giấy 

tờ có thể chuyển nhượng trong giao dịch điện tử. Đây là cơ sở tham chiếu để bổ 

sung quy định về chứng thư điện tử trong dự thảo Luật GDĐT sửa đổi. Nhiều 

quốc gia sửa đổi Luật GDĐT cũng cập nhật quy định này trong pháp luật quốc 

gia. 

3.3. Chính sách 3: Quy định bảo đảm giá trị pháp lý của chữ ký điện tử, 

quản lý dịch vụ chữ ký điện tử 

Luật GDĐT 2005 có quy định về giá trị pháp lý của chữ ký điện tử và dịch 

vụ chứng thực chữ ký điện tử, nhưng không quy định cụ thể về chữ ký điện tử an 

toàn, cũng như các cấp độ an toàn của chữ ký điện tử.  

Luật GDĐT sửa đổi bổ sung quy định về: (1) Chữ ký điện tử an toàn, các cấp 

độ an toàn của chữ ký điện tử; (2) Biện pháp, tiêu chuẩn bảo đảm chữ ký điện tử 

an toàn; (3) Giá trị pháp lý của chữ ký điện tử theo từng cấp độ an toàn; (4) 

Nguyên tắc, trường hợp sử dụng chữ ký điện tử phù hợp thực tế; (5) Dịch vụ 

chứng thực chữ ký điện tử và nhà cung cấp dịch vụ. 

Luật GDĐT sửa đổi giải quyết những vướng mắc trong quy định hiện hành 

về giá trị pháp lý của các loại hình chữ ký điện tử, tạo cơ sở pháp lý, bảo đảm 

triển khai giao dịch điện tử an toàn, tin cậy, có giá trị pháp lý trên không gian 

mạng. 

Cụ thể, Dự thảo Luật GDĐT sửa đổi cơ bản không thay đổi về nguyên tắc so 

với Luật GDĐT năm 2005, chỉ khái quát hóa, sửa đổi, bổ sung quy định cụ thể về 

chữ ký điện tử và chữ ký số, đồng thời quy định chi tiết việc sử duṇg, công nhận 

chữ ký điện tử nước ngoài. 

3.4. Chính sách 4: Quy định đảm bảo giá trị pháp lý của tài khoản giao dịch  

Luật GDĐT 2005 chưa có quy định về tài khoản giao dịch, xác thực đối với 

tài khoản giao dịch và chủ thể sử dụng tài khoản để giao dịch, dẫn đến khó phân 

định trách nhiệm các bên khi có gian lận, xảy ra các sự cố hoặc tranh chấp trong 

giao dịch, gây khó khăn trong giải quyết tranh chấp và ảnh hưởng tới tính pháp lý 

cũng như sự tin tưởng của các bên khi tham gia giao dịch điện tử. 

Luật GDĐT sửa đổi bổ sung quy định về: (1) Tài khoản giao dịch và các cấp 

độ an toàn của tài khoản giao dịch; (2) Hoạt động tạo lập tài khoản giao dịch và 

xác thực theo từng cấp độ an toàn của tài khoản giao dịch; (3) Dịch vụ tạo lập, xác 

thực tài khoản giao dịch và nhà cung cấp dịch vụ. 

Với chính sách này, Luật GDĐT sửa đổi sẽ giải quyết những vướng mắc 

trong quy định hiện hành về giá trị pháp lý của các loại tài khoản giao dịch gắn 

với chủ thể giao dịch trong hoạt động giao dịch điện tử, tạo cơ sở pháp lý, bảo 
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đảm triển khai giao dịch điện tử an toàn, tin cậy, có giá trị pháp lý trên không gian 

mạng. 

Tuy nhiên, so với Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật đề xuất quy định về dịch vụ 

tạo lập, xác thực tài khoản giao dịch, Bộ TTTT đã rà soát nhu cầu thị trường 

trong suốt quá trình xây dựng Dự án Luật thì nhận thấy thực tế thị trường không 

có nhu cầu đối với dịch vụ tạo lập, xác thực tài khoản giao dịch, kinh nghiệm 

quốc tế cũng không quốc gia nào thấy có dịch vụ này. Vì vậy, Bộ TTTT đã đề 

xuất bỏ nội dung quy định về dịch vụ tạo lập, xác thực tài khoản giao dịch tại 

chính sách này. Theo đó, Luật GDĐT sửa đổi hiện tại chỉ còn quy định cụ thể về 

tài khoản giao dịch điện tử. 

3.5. Chính sách 5: Quy định đảm bảo giá trị pháp lý của hợp đồng điện tử, 

quy định về giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử 

Luật GDĐT 2005 có quy định về giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử 

nhưng rất nguyên tắc, không cụ thể, dẫn đến khó khăn khi triển khai ứng dụng 

hợp đồng điện tử trong các hoạt động kinh tế - xã hội.  

Luật GDĐT sửa đổi bổ sung các quy định về: (1) Các giai đoạn giao kết hợp 

đồng điện tử gồm mời giao kết, chấp nhận giao kết; (2) Hiệu lực của hợp đồng 

điện tử gồm điều kiện để hợp đồng điện tử có hiệu lực, thời điểm hiệu lực của hợp 

đồng, các trường hợp xác định hợp đồng điện tử vô hiệu; (3) Các loại hợp đồng 

điện tử mẫu trong các trường hợp giao dịch khác nhau; (4) Hoạt động chứng thực 

giao dịch và hợp đồng điện tử. 

Với chính sách này, Luật GDĐT sửa đổi sẽ giải quyết những vướng mắc 

trong quy định hiện hành về giá trị pháp lý của hợp đồng điện tử cũng như các 

công đoạn của quy trình giao kết hợp đồng điện tử, tạo cơ sở pháp lý, bảo đảm 

triển khai giao dịch hợp đồng điện tử an toàn, tin cậy, có giá trị pháp lý trên không 

gian mạng. 

Tuy nhiên, so với Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật, Dự thảo Luật GDĐT sửa đổi 

hiện tại bổ sung thêm quy định về hợp đồng được ký kết thông qua hệ thống 

thông tin tự động. Những nội dung khác qua rà soát và quá trình xin ý kiến cho 

thấy không gặp vướng mắc trong thực thi Luật GDĐT 2005. Do đó, Bộ TTTT đề 

xuất không sửa đổi quy định về hợp đồng điện tử mà cơ bản giữ như Luật GDĐT 

2005. 

3.6. Chính sách 6: Quy định về dịch vụ tin cậy  

Luật GDĐT 2005 đã có đề cập đến tính tin cậy trong các giao dịch điện tử, 

nhưng cần bổ sung quy định để chứng thực giá trị pháp lý của giao dịch điện tử và 

các yếu tố cấu thành, đảm bảo giao dịch điện tử an toàn, tin cậy và hỗ trợ để các 
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hoạt động giao dịch điện tử chuyên nghiệp, phù hợp yêu cầu trong thực tế phát 

triển. 

Luật GDĐT sửa đổi quy định cụ thể về (1) dịch vụ chứng thực (cấp dấu) thời 

gian; (2) dịch vụ chứng thực thông điệp dữ liệu và chứng từ điện tử; (3) dịch vụ 

chứng thực giao dịch và hợp đồng điện tử; (4) dịch vụ trung gian trong GDĐT; 

(5) dịch vụ thông tin xếp hạng tín nhiệm số. 

Luật cũng quy định về yêu cầu để các chứng thư số, chứng thực điện tử, xác 

thực điện tử của tổ chức cung cấp dịch vụ nước ngoài được công nhận tại Việt 

Nam. 

Bộ TTTT đã rà soát danh mục dịch vụ kinh doanh có điều kiện theo Luật 

Đầu tư, theo đó dịch vụ xếp hạng tín nhiệm thuộc danh mục kinh doanh có điều 

kiện số thứ tự 34; dịch vụ dịch vụ chứng thực (cấp dấu) thời gian đã được quy 

định trong Nghị định 130/2018/NĐ-CP về chữ ký số về bản chất là thuộc nhóm 

dịch vụ chứng thực chữ ký số đã được quy định tại số thứ tự 119 lĩnh vực kinh 

doanh có điều kiện; dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử đã được quy định trong 

Nghị định 52/2013/NĐ-CP về thương mại điện tử thuộc danh mục kinh doanh có 

điều kiện về hoạt động thương mại điện tử số thứ tự 59, Dự án Luật GDĐT sửa 

đổi mở rộng dịch vụ chứng thực không chỉ giới hạn ở hợp đồng thương mại mà 

mở rộng sang hợp đồng dân sự. Các dịch vụ còn lại sẽ được bổ sung vào danh 

mục dịch vụ kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư để đảm bảo tính đồng bộ 

pháp luật.  

Với chính sách này, Luật sửa đổi sẽ giải quyết những vướng mắc trong quy 

định hiện hành dịch vụ chứng thực, xác thực đảm bảo giá trị pháp lý, tính chính 

xác, không thể chối bỏ về thời điểm giao dịch, chứng từ giao dịch, hợp đồng điện 

tử và các nghĩa vụ của các bên liên quan trong hoạt động trung gian giao dịch 

điện tử, đánh giá mức độ tín nhiệm, tạo cơ sở pháp lý, bảo đảm triển khai giao 

dịch điện tử an toàn, tin cậy, có giá trị pháp lý trên không gian mạng. 

Trong đề nghị xây dựng Luật, Bộ TTTT đề xuất bổ sung 05 dịch vụ tin cậy 

như trên. Nghị quyết 152/NQ-CP của Chính phủ yêu cầu Bộ TTTT rà soát các 

chính sách cụ thể trong Đề cương dự thảo Luật. Tuy nhiên, qua rà soát và quá 

trình xin ý kiến Dự án Luật, Bộ TTTT đề xuất rút gọn lại, chỉ bổ sung 02 dịch vụ 

cấp dấu thời gian và dịch vụ chứng thực thông điệp dữ liệu (bao gồm cả chứng 

thực giao dịch và hợp đồng điện tử). Niềm tin chính là vấn đề quan trọng nhất 

trong GDĐT, việc thiếu các hoạt động bảo đảm của bên thứ ba cho hoạt động 

giao dịch điện tử là rào cản lớn nhất cho việc chuyển đổi từ môi trường thực sang 

môi trường số. Năm 2014, Liên minh Châu Âu đã xây dựng và ban hành quy định 

liên quan đến các dịch vụ tin cậy nhằm đảm bảo độ an toàn, bảo mật cho các giao 
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dịch điện tử. Dịch vụ tin cậy là tiền đề pháp lý để đẩy mạnh hoạt động GDĐT và 

đảm bảo khả thi cho các lĩnh vực bị loại trừ trong Luật GDĐT 2005. 

3.7. Chính sách 7: Quy định về giao dịch điện tử của cơ quan nhà nước và 

chính sách hỗ trợ giao dịch điện tử, thúc đẩy chuyển đổi số 

Chủ trương thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia đã được khẳng định trong nhiều 

Nghị quyết, văn bản của Đảng, Quốc hội và Chính phủ. Để thể chế hóa các chính 

sách của Đảng về nội dung này trong hoạt động giao dịch điện tử, Dự án Luật 

GDĐT sửa đổi quy định cụ thể hoạt động giao dịch điện tử trong các cơ quan nhà 

nước theo từng loại giao dịch điện tử, chủ thể tham gia, đảm bảo tính pháp lý, 

đồng bộ, bảo mật thông tin trong các hoạt động giao dịch và khuyến khích tổ 

chức, cá nhân thực hiện giao dịch với CQNN, giao dịch kinh tế, dân sự trên môi 

trường số. 

Luật GDĐT sửa đổi chỉnh sửa, bổ sung: (1) Quy định về tạo lập, xác thực tài 

khoản giao dịch và giá trị pháp lý của kết quả thực hiện giao dịch điện tử trong cơ 

quan nhà nước; (2) Quy định về quyền lựa chọn phương tiện điện tử của người sử 

dụng, việc cung cấp một lần đối với dữ liệu yêu cầu người dùng cung cấp, việc 

bảo đảm chất lượng giao dịch điện tử; (3) Quy định về chính sách phát triển giao 

dịch điện tử, ưu đãi, giảm cước, phí và điều kiện cần thiết để giao dịch điện tử nói 

chung và dịch vụ số, dịch vụ công trực tuyến của nhà nước nói riêng trở nên có 

chi phí thấp hơn, thuận tiện hơn so với giao dịch, dịch vụ truyền thống; (4) Quy 

định về các ưu đãi, hỗ trợ thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, phát triển 

và sử dụng các nền tảng số, cho phép doanh nghiệp sử dụng quỹ nghiên cứu phát 

triển của doanh nghiệp để chuyển đổi số và được xem xét hưởng các ưu đãi về 

thuế, phí khi thực hiện chuyển đổi lên môi trường số. 

Với chính sách này, Luật GDĐT sửa đổi sẽ thúc đẩy mạnh hơn nữa ứng dụng 

công nghệ thông tin trong các giao dịch của các cơ quan nhà nước và các tổ chức, 

cá nhân, tháo gỡ các vướng mắc trong việc thực hiện các thủ tục hành chính, dịch 

vụ công trên môi trường mạng với lộ trình và giải pháp khả thi để thực hiện thống 

nhất trong phạm vi cả nước, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển kinh tế số của Việt 

Nam. 

Cụ thể, Dự thảo Luật GDĐT sửa đổi hiện tại bổ sung các quy định về quản 

lý dữ liệu, cơ sở dữ liệu, dữ liệu mở, các quy định đối với cơ quan nhà nước nhằm 

thúc đẩy hoạt động giao dịch điện tử, hướng đến việc chuyển toàn bộ hoạt động 

lên môi trường số. Đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển Chính phủ số, kinh tế số 

và xã hội số. Các nội dung bổ sung trong dự thảo Luật sẽ thay thế nội dung tương 

ứng về dữ liệu quy định tại Luật Công nghệ thông tin. 
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3.8. Chính sách 8: Quy định về an toàn, an ninh, bảo vệ, bảo mật trong 

giao dịch điện tử 

Thời điểm Luật GDĐT 2005 được ban hành trước Luật An toàn thông tin và 

Luật An ninh mạng, do đó, Dự án Luật GDĐT sửa đổi phải đảm bảo sự đồng bộ, 

thống nhất với các Luật nói trên. 

Luật GDĐT sửa đổi bổ sung các quy định: (1) Dẫn chiếu quy định về an 

ninh, an toàn, bảo vệ, bảo mật trong giao dịch điện tử với quy định tương ứng 

trong Luật An toàn thông tin mạng 2015 và Luật An ninh mạng 2018; và sửa đổi, 

bổ sung (2) Quy định về an toàn thông điệp dữ liệu trong giao dịch điện tử, đảm 

bảo đồng bộ, thống nhất với Luật An ninh mạng và Luật An toàn thông tin mạng. 

Với chính sách này, Luật sửa đổi sẽ giải quyết những vướng mắc trong quy 

định hiện hành về an toàn, an ninh, bảo vệ, bảo mật trong giao dịch điện tử, tạo cơ 

sở pháp lý bảo đảm triển khai giao dịch điện tử an toàn, tin cậy trên không gian 

mạng. 

3.9. Chính sách 9: Quy định về hệ thống thông tin phục vụ giao dịch điện tử 

a) Chính sách 9.1: Quy định về dữ liệu số và dịch vụ dữ liệu 

Trong giao dịch điện tử thì dữ liệu là yếu tố quan trọng, trong khi thuật ngữ 

dữ liệu số và các hoạt động liên quan chưa được xác định rõ ràng, do đó, Dự án 

Luật GD ĐT sửa đổi sẽ tập trung giải quyết các nội dung sau liên quan đến  dữ 

liệu: 

- Giải thích thuật ngữ dữ liệu số; phân loại dữ liệu số; các quy định về điều 

kiện để dữ liệu số được trao đổi, giao dịch trong hoạt động giao dịch điện tử. 

- Quy định cụ thể về trách nhiệm của các nền tảng số trong việc thu thập, 

quản lý, lưu trữ và sử dụng các dữ liệu có được thông qua hoạt động giao dịch 

điện tử theo từng loại dữ liệu số thu thập được. 

- Quy định về hoạt động tạo lập, quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu trong giao 

dịch điện tử giữa các cơ quan nhà nước. 

Cụ thể, Luật GDĐT sửa đổi quy định sửa đổi, bổ sung: (1) Quy định về dữ 

liệu số, phân loại dữ liệu, xử lý và khai thác dữ liệu; (2) Quy định về dữ liệu mở, 

dữ liệu tự do chia sẻ; dữ liệu chia sẻ hạn chế; (3) Quy định về nghĩa vụ của các tổ 

chức, cá nhân vận hành, cung cấp nền tảng số, dịch vụ số, hệ thống giao dịch điện 

tử, giao dịch trực tuyến trong thu thập, quản lý, lưu trữ và sử dụng, chia sẻ, giao 

dịch dữ liệu số; cung cấp dịch vụ giao dịch và chia sẻ dữ liệu; (4) Quy định bắt 

buộc về kết nối, chia sẻ dữ liệu của cơ quan nhà nước, giá trị pháp lý của dữ liệu 

được chia sẻ, sở hữu chung và dữ liệu hình thành trong hoạt động của cơ quan 

nhà nước; (5) Quy định về dữ liệu mở của Chính phủ, Nhà nước, việc quản lý, lưu 
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trữ, đồng bộ và xử lý dữ liệu; kết nối, liên thông các quy trình nghiệp vụ của các 

cơ quan nhà nước; (6) Quy định về kết nối, chia sẻ dữ liệu để thực hiện công tác 

giám sát, kiểm tra, thanh tra trực tuyến. 

Luật GDĐT sửa đổi sẽ làm rõ nội dung cơ sở dữ liệu số trong các ngành, lĩnh 

vực do pháp luật chuyên ngành quy định. Các nội dung về hàng hoá dữ liệu, thị 

trường dữ liệu số và dữ liệu là đầu vào cho các sản phẩm công nghệ số như sản 

phẩm trí tuệ nhân tạo sẽ được quy định trong Luật Công nghiệp công nghệ số. 

Với chính sách này, Luật GDĐT sửa đổi sẽ thúc đẩy mạnh mẽ giao dịch điện 

tử của các cơ quan nhà nước và các tổ chức, cá nhân, tháo gỡ vướng mắc về các 

cơ sở dữ liệu chuyên ngành, dữ liệu về thông tin cá nhân trong việc thực hiện các 

thủ tục hành chính, dịch vụ công trên môi trường mạng với lộ trình và giải pháp 

khả thi để thực hiện thống nhất trong phạm vi cả nước. 

b) Chính sách 9.2: Quy định về nền tảng số, dịch vụ số và giao dịch trực tuyến 

 Nền tảng số là phương tiện, là môi trường để thực hiện các giao dịch điện tử, 

là trung gian kết nối các bên trong dịch vụ số và giao dịch trực tuyến. Sự xuất 

hiện nền tảng số đã làm bùng nổ các giao dịch điện tử trên mạng. Nền tảng số và 

giao dịch điện tử gắn kết không tách rời, do vậy, sẽ có một lỗ hổng pháp lý đối 

với các hoạt động giao dịch điện tử nếu thiếu quy định quản lý các nền tảng số.  

Bộ TTTT đã rà soát, phân tích kỹ tác động của các chính sách về nền tảng 

số, dịch vụ số và giao dịch trực tuyến để hoàn thiện chính sách, trong đó tập trung 

vào các chính sách quản lý hệ thống giao dịch điện tử, hoạt động giao dịch điện tử 

trên nền tảng số, dịch vụ số và giao dịch trực tuyến, hạn chế các tác động tiêu cực 

của các dịch vụ này đến sự phát triển kinh tế, xã hội. Các chính sách về nền tảng 

lớn, nền tảng đặc thù, nền tảng của nước ngoài sử dụng tại Việt Nam đã được rà 

soát, hoàn thiện đảm bảo phù hợp với xu hướng phát triển trên thế giới, phù hợp 

với các cam kết quốc tế của Việt Nam, tháo gỡ các vướng mắc về pháp lý, quy 

định chặt chẽ, thống nhất với pháp luật hiện hành có liên quan và tránh chồng lấn 

về trách nhiệm quản lý nhà nước của các bộ, ngành. Các chính sách này sẽ điều 

chỉnh cả nền tảng số nước ngoài có phát sinh hoạt động giao dịch điện tử tại Việt 

Nam nhằm tạo sự bình đẳng, công bằng, cạnh tranh lành mạnh không phân biệt 

trong nước và nước ngoài. 

Trên cơ sở đó, Bộ TTTT đề xuất Luật GDĐT sửa đổi bổ sung quy định về: 

(1) Khái niệm nền tảng số, dịch vụ số và hệ thống giao dịch điện tử, giao dịch trực 

tuyến; (2) Nghĩa vụ chung của các nền tảng số, dịch vụ số và hệ thống giao dịch 

điện tử, giao dịch trực tuyến; (3) Nghĩa vụ riêng của các nhà cung cấp nền tảng 

số, dịch vụ số, giao dịch trực tuyến đặc thù; (4) Nghĩa vụ bổ sung đối với các nền 
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tảng số lớn; (5) Cơ quan có thẩm quyền quản lý, giám sát hoạt động nền tảng số, 

dịch vụ số và hệ thống giao dịch điện tử. 

Các chính sách sẽ tập trung vào nghĩa vụ của các nền tảng số trong hoạt động 

giao dịch điện tử, quy định quản lý hệ thống giao dịch điện tử và hoạt động giao 

dịch điện tử trên nền tảng số, dịch vụ số và giao dịch trực tuyến. 

Luật GDDT sửa đổi chỉ quy định các vấn đề chung, các nghĩa vụ chung và 

nghĩa vụ đặc thù riêng của các nhà cung cấp nền tảng số, dịch vụ số và hệ thống 

giao dịch điện tử, giao dịch trực tuyến trong hoạt động giao dịch điện tử, các quy 

định cụ thể về điều kiện hoạt động, kinh doanh của các nền tảng số đặc thù trong 

các ngành, lĩnh vực sẽ do pháp luật chuyên ngành quy định. Chính phủ sẽ quy 

định cụ thể điều kiện hoạt động cung cấp nền tảng số, dịch vụ số đặc thù phù hợp 

với quy định tại Luật này và pháp luật chuyên ngành. 

Cụ thể chính sách 9.1 và 9.2 nêu trên, Dự thảo Luật GDĐT sửa đổi hiện tại 

quy định cụ thể các loại hệ thống thông tin phục vụ giao dịch điện tử; tài khoản 

giao dịch điện tử; trách nhiệm của chủ quản hệ thống thông tin phục vụ giao dịch 

điện tử và nền tảng số; trách nhiệm giám sát tuân thủ và các biện pháp bảo vệ giao 

dịch điện tử. 

Việc quản lý các hệ thống giao dịch điện tử, nền tảng số, nhất là với các 

doanh nghiệp cung cấp dịch vụ xuyên biên giới là vấn đề quan trọng và được 

nhiều quốc gia trên thế giới quan tâm. Ngày 05/7/2022, Châu Âu đã thông qua 

các đạo luật để thực hiện quản lý chặt với các doanh nghiệp cung cấp nền tảng số, 

dịch vụ số trong khu vực. Đây là cơ sở để thực hiện việc giám sát, quản lý đối với 

các nhà cung cấp nền tảng số để bảo đảm hoạt động giao dịch điện tử diễn ra an 

toàn, lành mạnh và công bằng. 

3.10. Các vấn đề khác 

Đối với những quy định mang tính nguyên tắc, chính sách phát triển giao 

dịch điện tử, ... tại Chương Những quy định chung, Dự án Luật GDĐT sửa đổi 

thực hiện bổ sung, sửa đổi quy định phù hợp với xu hướng phát triển cách mạng 

4.0, Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. 

Đối với các quy định về tranh chấp và xử lý vi phạm, Dự thảo Luật GDĐT 

sửa đổi rà soát, sửa đổi, bổ sung theo hướng dẫn chiếu đến các quy định của các 

Luật chuyên ngành về phương thức giải quyết tranh chấp đặc thù, liên quan đến 

việc ký kết và thực hiện GDĐT. Giao dịch điện tử hiện cũng không có nội dung 

mới, đặc thù. Theo Luật ban hành văn bản năm 2015 “Không quy định chương 

riêng về thanh tra, khiếu nại, tố cáo, khen thưởng, xử lý vi phạm trong văn bản 
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quy phạm pháp luật nếu không có nội dung mới.” Do vậy, chương này có thể 

lược bỏ trong quá trình sửa đổi, bổ sung Luật GDĐT 2005. 

Trên đây là kết quả tổng kết tình hình thi hành Luật GDĐT và một số định 

hướng lớn xây dựng Luật GDĐT sửa đổi trong thời gian tới. Bộ Thông tin và 

Truyền thông kính báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 

- Thủ tướng Chính phủ; 

- Các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

- Văn phòng Trung ương Đảng; 

- Ủy ban KHCN&MT của Quốc hội; 

- Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Văn phòng Chính phủ: BTCN, các PCN; 

- Bộ Tư pháp; 

- Lưu: VT, PC (03). 

KT. BỘ TRƯỞNG  

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Huy Dũng 
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PHỤ LỤC 1 

Danh mục Thông tư và Quyết định hướng dẫn thi hành  

Luật Giao dịch điện tử 2005 

TT 
Ngày ban 

hành 
Lĩnh vực/Tên văn bản Hiệu lực 

Thông tin và Truyền thông 

1.  05/12/2019 Thông tư số 16/2019/TT-BTTTT quy định 

Danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về 

chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số 

theo mô hình ký số trên thiết bị di động và ký 

số từ xa 

Còn hiệu 

lực 

2.  05/07/2019 Thông tư số 04/2019/TT-BTTTT quy định về 

việc liên thông giữa Tổ chức cung cấp dịch 

vụ chứng thực chữ ký số quốc gia và Tổ chức 

cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số 

chuyên dùng Chính phủ 

Còn hiệu 

lực 

3.  19/12/2017 Thông tư số 41/2017/TT-BTTT quy định sử 

dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ 

quan nhà nước 

Còn hiệu 

lực 

4.  15/12/2017 Thông tư số 39/2017/TT-BTTTT ban hành 

Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng 

công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước 

Còn hiệu 

lực 

5.  23/03/2015 Thông tư số 06/2015/TT-BTTTT Quy định 

Danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về 

chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số 

Còn hiệu 

lực 

6.  15/11/2010 Thông tư số 25/2010/TT-BTTTT quy định 

việc thu thập, sử dụng, chia sẻ, đảm bảo an 

toàn và bảo vệ thông tin cá nhân trên trang 

thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử 

của cơ quan nhà nước 

Còn hiệu 

lực 

7.  28/5/2012 Quyết định 19/2012/QĐ-UBND Ban hành 

Quy định về tên miền và địa chỉ IP cho Hệ 

thống mạng thông tin tỉnh Lào Cai 

Còn hiệu 

lực 

8.  24/03/2008 Quyết định 43/2008/QĐ-TTg Phê duyệt Kế 

hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong 

hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2008 

Còn hiệu 

lực 

9.  31/12/2008 Quyết định 59/2008/QĐ-BTTTT Ban hành 

Danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về 

chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số 

Còn hiệu 

lực 

https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=29776
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=29776
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=29776
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=12779
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=12779
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=12779
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=12475
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=12475
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=12475
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10.  30/12/2008 Quyết định 58/2008/QĐ-BTTTT Ban hành 

Quy chế báo cáo thông tin về các hoạt động 

chứng thực chữ ký số của các tổ chức cung 

cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số 

Còn hiệu 

lực 

11.  31/3/2009 Quyết định 48/2009/QĐ-TTg Phê duyệt Kế 

hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong 

hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 

2009 - 2010 

Còn hiệu 

lực 

12.  23/06/2016 Thông tư liên tịch 89/2016/TTLT-BTC-BCT 

Hướng dẫn thực hiện Cơ chế một cửa quốc 

gỉa 

Còn hiệu 

lực 

13.  03/06/2016 Thông tư liên tịch 77/2016/TTLT-BTC-

BKHCN Hướng dẫn thực hiện Cơ chế một 

cửa quốc gia đối với thủ tục kiểm tra nhà 

nước về chất lượng đối với hàng hóa nhập 

khẩu vào Việt Nam thuộc trách nhiệm quản 

lý của Bộ Khoa học và Công nghệ 

Còn hiệu 

lực 

14.  31/03/2011 Thông tư 08/2011/TT-BTTTT Sửa đổi thông 

tư 37/2009/TT-BTTTT quy định về hồ sơ và 

thủ tục liên quan đến cấp phép, đăng ký, công 

nhận các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng 

thực chữ ký số do Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông ban hành 

Còn hiệu 

lực 

15.  31/03/2011 Thông tư 37/2009/TT-BTTTT Quy định về 

hồ sơ và thủ tục liên quan đến cấp phép, đăng 

ký, công nhận các tổ chức cung cấp dịch vụ 

chứng thực chữ ký số 

Còn hiệu 

lực 

Chữ ký số chuyên dùng 

16.  04/12/2019 Thông tư số 185/2019/TT-BQP hướng dẫn 

việc cung cấp, quản lý, sử dụng dịch vụ 

chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính 

phủ (thay thế Thông tư số 08/2016/TT-BQP 

ngày 01/02/2016) 

Còn hiệu 

lực 

Thương mại điện tử 

17.  20/08/2018 Thông tư 21/2018/TT-BCT sửa đổi một số 

điều của thông tư số 47/2014/TT-BCT quy 

định về quản lý website thương mại điện tử 

và thông tư số 59/2015/TT-BCT quy định về 

quản lý hoạt động thương mại điện tử qua 

Còn hiệu 

lực 

https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=12458
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=12458
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=12458
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=12458
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=12180
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=12180
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=12180
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=12180
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=112301
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=112301
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=112301
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=112335
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=112335
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=112335
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=112335
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=112335
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=112335
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=26527
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=26527
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=26527
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=26527
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=26527
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=26527
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=26001
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=26001
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=26001
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=26001
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ứng dụng trên thiết bị di động. 

18.  10/08/2016 Thông tư 15/2016/TT-BCT hướng dẫn một 

số quy định về thanh tra chuyên nghành Công 

Thương 

Còn hiệu 

lực 

19.  06/06/2016 Thông tư 04/2016/TT-BCT Sửa đổi, bổ sung 

một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công 

Thương về thủ tục hành chính trong lĩnh vực 

thương mại điện tử, hóa chất, sản xuất kinh 

doanh rượu, nhượng quyền thương mại, hoạt 

động mua bán hàng hóa qua sở giao dịch 

hàng hóa, năng lượng, an toàn thực phẩm và 

điện lực 

Còn hiệu 

lực 

20.  31/12/2015 Thông tư 59/2015/TT-BCT quy định về quản 

lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng 

dụng trên thiết bị di động 

Hết hiệu 

lực một 

phần 

21.  05/12/2014 Thông tư 47/2014/TT-BCT quy định về quản 

lý website thương mại điện tử 

Hết hiệu 

lực một 

phần 

22.  30/12/2013 Thông tư 38/2013/TT-BCT quy định về giải 

pháp công nghệ và yêu cầu 

Còn hiệu 

lực 

23.  12/04/2013 Thông tư 12/2013/TT-BCT Quy định thủ tục 

thông báo, đăng ký và công bố thông tin liên 

quan đến website thương mại điện tử 

Còn hiệu 

lực 

24.  11/05/2014 Quyết định số 689/QĐ-TTg phê duyệt 

Chương trình phát triển TMĐT quốc gia giai 

đoạn 2014 – 2020 

Còn hiệu 

lực 

25.  08/11/2021 Quyết định số 34/2021/QĐ-TTg Quy định về 

định danh và xác thực điện tử trên nền tảng 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ 

liệu căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc 

gia về xuất nhập cảnh. 

Còn hiệu 

lực 

26.  02/03/2015 

 

Quyết định 07/2015/QĐ-TTg Ban hành Quy 

chế quản lý và thực hiện Chương trình phát 

triển thương mại điện tử quốc gia 

Còn hiệu 

lực 

27.  5/12/2012 Quyết định 55/2012/QĐ-UBND Ban hành 

quy chế quản lý, vận hành Cổng thương 

mại điện tử tỉnh Lào Cai 

Còn hiệu 

lực 

Tài chính 

28.  30/09/2019 Thông tư số 68/2019/TT-BTC hướng dẫn 

thực hiện một số điều của Nghị định số 

Còn hiệu 

lực 

https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=53079
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=53079
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=53079
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=29828
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=29828
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=29828
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119/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2018 

của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử 

khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ; 

29.  20/9/2019 Thông tư số 66/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tư số 

110/2015/TT-BTC. 

Còn hiệu 

lực 

30.  20/04/2018 Thông tư số 39/2018/TT-BTC quy định về 

sửa đổi, bổ sung   một số điều tại Thông tư  

số 38/2015/TT-BTC. 

Còn hiệu 

lực 

31.  20/04/2018 Thông tư số 38/2018/TT-BTC quy định về 

xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập 

khẩu. 

Còn hiệu 

lực 

32.  19/12/2017 Thông tư số 134/2017/TT-BTC hướng dẫn 

giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán 

Còn hiệu 

lực 

33.  15/12/2017 Thông tư 133/2017/TT-BTC quy định về 

giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ 

kho bạc nhà nước 

Còn hiệu 

lực 

34.  06/05/2016 Thông tư số 69/2016/TT-BTC quy định thủ 

tục hải quan đối với xăng dầu, hóa chất, khí 

xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, 

chuyển khẩu, quá cảnh; nguyên liệu nhập 

khẩu để sản xuất  và  pha  chế hoặc  gia  công 

xuất  khẩu xăng dầu, khí; dầu thô xuất khẩu, 

nhập khẩu; hàng hóa xuất  khẩu, nhập khẩu 

phục vụ hoạt động dầu khí. 

Còn hiệu 

lực 

35.  24/11/2015 Thông tư số 191/2015/TT-BTC quy định thủ 

tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, 

nhập khẩu, quá cảnh gửi qua dịch vụ chuyển 

phát nhanh quốc tế 

Còn hiệu 

lực 

36.  17/11/2015 Thông tư số 184/2015/TT-BTC quy định thủ 

tục về kê khai, bảo lãnh tiền thuế, thu nộp 

tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, tiền phí, lệ 

phí, các khoản thu khác, đối với hàng hóa 

xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh và phương 

tiện xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh. 

Còn hiệu 

lực 

37.  28/07/2015 Thông tư số 110/2015/TT-BTC hướng dẫn về 

giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế 

Hết hiệu 

lực một 

phần 

38.  250/3/2015 Thông tư số 38/2015/TT-BTC quy định về 

thủ tục  hải quan;  kiểm  tra, giám sát hải 

Hết hiệu 

lực một 
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quan; thuế xuất  khẩu, thuế nhập  khẩu  và  

quản  lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, 

nhập khẩu 

phần 

39.  27/08/2014 Thông tư số 123/2014/TT-BTC hướng dẫn tổ 

chức vận hành, khai thác Hệ thống thông tin 

quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS) 

Còn hiệu 

lực 

40.  08/08/2014 Thông tư số 126/2014/TT-BTC ngày quy 

định một số thủ tục về kê khai, thu nộp thuế, 

tiền chậm nộp, tiền phạt và các khoản thu 

khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu 

Còn hiệu 

lực 

41.  14/03/2011 Thông tư số 32/2011/TT-BTC về việc hướng 

dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá 

đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. 

Còn hiệu 

lực 

42.  14/12/2016 Quyết định 2660/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính về việc gia hạn thời gian thực hiện 

Quyết định số Quyết định 1209/QĐ-BTC 

ngày 23/6/2015 về việc thí điểm sử dụng hóa 

đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế. 

Còn hiệu 

lực 

43.  23/6/2015 Quyết định 1209/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính về việc thí điểm sử dụng hóa đơn 

điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế 

Còn hiệu 

lực 

44.  04/01/2008 Quyết định 01/2008/QĐ-BTC Ban hành Quy 

chế công nhận tổ chức cung cấp dịch vụ giá 

trị gia tăng về giao dịch điện tử trong hoạt 

động hải quan 

Còn hiệu 

lực 

45.  31/8/2011 Quyết định 48/2011/QĐ-TTg Về việc thí 

điểm thực hiện cơ chế hải quan một cửa quốc 

gia 

Còn hiệu 

lực 

46.  23/3/2011 Quyết định 19/2011/QĐ-TTg Về việc thí 

điểm thực hiện tiếp nhận bản khai hàng hóa, 

các chứng từ có liên quan và thông 

quan điện tử đối với tàu biển nhập cảnh, xuất 

cảnh 

Còn hiệu 

lực 

47.  12/8/2011 Quyết định 103/2009/QĐ-TTg Sửa đổi, bổ 

sung một số điều Quyết định số 

149/2005/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 

2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực 

hiện thí điểm thủ tục hải quan điện tử 

Còn hiệu 

lực 

48.  17/06/2016 Thông tư 84/2016/TT-BTC Hướng dẫn thủ 

tục thu nộp ngân sách nhà đối với các khoản 

Hết hiệu 

lực một 

https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=26786
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=26786
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=26786
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=26359
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=26359
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=26359
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=26359
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=26359
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=24992
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=24992
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=24992
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=24992
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=24992
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=112289
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=112289
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thuế và thu nội địa phần 

49.  31/03/2014 Thông tư 39/2014/TT-BTC Hướng dẫn thi 

hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP và 

04/2014/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán 

hàng hóa, cung ứng dịch vụ 

Hết hiệu 

lực một 

phần 

50.  25/08/2014 Thông tư 08/2013/TT-BTC Hướng dẫn thực 

hiện kế toán nhà nước áp dụng cho hệ thống 

 thông tin quản lý ngân sách và nghiệp vụ 

kho bạc (TABMIS) 

Hết hiệu 

lực một 

phần 

51.  08/02/2012 Thông tư 16/2012/TT-BTC Quy định in, phát 

hành, quản lý và sử dụng hoá đơn bán hàng 

dự trữ quốc gia 

Còn hiệu 

lực 

52.  14/07/2010 Thông tư liên tịch 102/2010/TTLT-BTC-

NHNN Hướng dẫn về việc trao đổi, cung cấp 

thông tin giữa cơ quan quản lý thuế và các tổ 

chức tín dụng 

Còn hiệu 

lực 

53.  15/09/2008 Thông tư 78/2008/TT-BTC Hướng dẫn thi 

hành một số nội dung của Nghị định số 

27/2007/NĐ-CP ngày 23 tháng 2 năm 2007 

về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính 

Còn hiệu 

lực 

Ngân hàng 

54.  31/8/2011 Thông tư 21/2018/TT-NHNN sửa đổi, bổ 

sung Thông tư 37/2016/TT-NHNN ngày 

30/12/2016 quy định về việc quản lý, vận 

hành và sử dụng hệ thống thanh toán điện tử 

liên ngân hàng quốc gia 

Còn hiệu 

lực 

55.  24/12/2018 Thông tư 35/2018/TT-NHNN sửa đổi bổ 

sung Thông tư 35/2016/TT-NHNN ngày 

29/12/2016 quy định về an toàn, bảo mật cho 

việc cung cấp dịch vụ ngân hàng trên internet 

Còn hiệu 

lực 

56.  31/8/2018 Thông tư 18/2018/TT-NHNN quy định về an 

toàn hệ thống thông tin trong hoạt động ngân 

hàng 

Còn hiệu 

lực 

57.  30/12/2016 Thông tư 37/2016/TT-NHNN quy định về 

việc quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống 

thanh toán điện tử liên ngân hàng quốc gia 

Hết hiệu 

lực một 

phần 

58.  29/12/2016 Thông tư 35/2016/TT-NHNN quy định về an 

toàn, bảo mật cho việc cung cấp dịch vụ ngân 

hàng trên internet 

Hết hiệu 

lực một 

phần 

59.  14/10/2016 Thông tư 30/2016/TT-NHNN sửa đổi , bổ Còn hiệu 

https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=45756
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=45756
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=45756
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=45756
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=30322
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=30322
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=30322
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=30322
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=27316
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=27316
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=27316
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=25512
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=25512
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=25512
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=25512
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=12604
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=12604
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=12604
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=12604
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sung môṭ số Thông tư quy điṇh về hoaṭ đôṇg 

cung ứng dic̣h vu  ̣thanh toán và dic̣h vu ̣trung 

gian thanh toán 

lực 

60.  30/06/2016 Thông tư 20/2016/TT-NHNN sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tư số 

36/2012/TT-NHNN ngày 28/12/2012 quy 

định về trang bị, quản lý, vận hành và đảm 

bảo an toàn hoạt động của máy giao dịch tự 

động và Thông tư số 39/2014/TT-NHNN 

ngày 11/12/2014 hướng dẫn về dịch vụ trung 

gian thanh toán 

Còn hiệu 

lực 

61.  30/06/2016 Thông tư 19/2016/TT-NHNN quy định hoạt 

động thẻ ngân hang 

Hết hiệu 

lực một 

phần 

62.  18/12/2015 Thông tư 28/2015/TT-NHNN quy định về 

quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số và 

dịch vụ chứng thực chữ ký số của Ngân hàng 

Nhà nước 

Còn hiệu 

lực 

63.  21/10/2015 Thông tư 17/2015/TT-NHNN quy định về hệ 

thống mã dùng trong hoạt động, nghiệp vụ 

ngân hàng 

Còn hiệu 

lực 

64.  11/12/2014 Thông tư 39/2014/TT-NHNN hướng dẫn về 

dịch vụ trung gian thanh toán 

Hết hiệu 

lực một 

phần 

65.  28/12/2012 Thông tư số 36/2012/TT-NHNN quy định về 

trang bị, quản lý, vận hành và đảm bảo an 

toàn hoạt động của máy giao dịch tự động 

Hết hiệu 

lực một 

phần 

66.  31/03/2017 Quyết định số 630/QĐ-NHNN ban hành kế 

hoạch áp dụng các giải pháp về an toàn bảo 

mật trong thanh toán điện tử trực tuyến và 

thanh toán thẻ ngân hang 

Còn hiệu 

lực 

67.  27/12/2012 Thông tư 34/2012/TT-NHNN Quy định về 

phát triển và bảo trì phần mềm nghiệp vụ 

ngân hàng của Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam 

Còn hiệu 

lực 

68.  31/12/2014 Thông tư 47/2014/TT-NHNN Quy định các 

yêu cầu kỹ thuật về an toàn bảo mật đối với 

trang thiết bị phục vụ thanh toán thẻ ngân 

hàng 

Hết hiệu 

lực một 

phần 

69.  31/12/2013 Thông tư 38/2013/TT-NHNN Quy định Còn hiệu 

https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=71340
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=71340
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=71340
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=71340
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=46996
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=46996
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=46996
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=46996
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=42740
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về dịch chứng từ kế toán ghi bằng tiếng nước 

ngoài khi sử dụng để ghi sổ kế toán, cách viết 

chữ số trên chứng từ kế toán và lưu trữ chứng 

từ điện tử tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

lực 

Văn bản, lưu trữ điện tử 

70.  12/7/2018 Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg của Thủ 

Tướng Chính phủ về gửi nhận văn bản điện 

tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành 

chính nhà nước 

Còn hiệu 

lực 

71.  24/1/2019 Thông tư 01/2019/TT-BNV quy định quy 

trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử 

trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản 

của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong 

quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ 

chức 

Còn hiệu 

lực 

72.  24/01/2019 Thông tư số 02/2019/TT-BNV quy định tiêu 

chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu 

bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử. 

Còn hiệu 

lực 

Bảo hiểm 

73.  09/03/2015 Quyết định 08/2015/QĐ-TTg Thí điểm về 

giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục 

tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo 

hiểm thất nghiệp và đề nghị cấp sổ bảo hiểm 

xã hội, thẻ bảo hiểm y tế 

Còn hiệu 

lực 

74.  06/03/2020 Quyết định số 352/QĐ-BHXH ban hành quy 

chế hoạt động của cổng dịch vụ công và hệ 

thống thông tin một cửa điện tử ngành bảo 

hiểm xã hội 

Còn hiệu 

lực 

75.  17/01/2020 Quyết định số 100/QĐ-BHXH về việc ban 

hành quy trình thanh toán điện tử song 

phương giữa hệ thống BHXH Việt Nam và 

các hệ thống Ngân hàng thương mại 

Còn hiệu 

lực 

76.  29/12/2019 Quyết định 3122/QĐ-BHXH về tài liệu đặc 

tả khuôn dạng hồ sơ và chuẩn trao đổi dữ liệu 

giữa tổ chức cung cấp dịch vụ I-VAN và 

BHXHVN phiên bản 3.0 

Còn hiệu 

lực 

77.  10/12/2019 Quyết định số 2192/QĐ-BHXH của Tổng 

Giám đốc BHXH Việt Nam về việc ban hành 

Quy chế tổ chức và hoạt động của bộ phận 

tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục 

Còn hiệu 

lực 
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hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên 

thông trong ngành Bảo hiểm xã hội 

78.  05/01/2018 Quyết định số 54/QĐ-BHXH ngày ban hành 

Quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng 

thư số chuyên dùng trong ngành bảo hiểm xã 

hội 

Còn hiệu 

lực 

79.  29/5/2017 Quyết định số 838/QĐ-BHXH về quy trình 

GDĐT trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN 

để áp dụng trong toàn Ngành, góp phần 

chuyển từ hoạt động tiếp nhận, giải quyết và 

trả kết quả TTHC từ trực tiếp tại bộ phận một 

cửa sang trực tuyến thông qua mạng Internet 

Còn hiệu 

lực 

80.  02/8/2016 Quyết định số 1101/QĐ-BHXH về việc ban 

hành tài liệu đặc tả khuôn dạng hồ sơ và 

chuẩn trao đổi dữ liệu giữa tổ chức cung cấp 

dịch vụ I-Van và Bảo hiểm Xã hội Việt Nam 

phiên bản 2.0 

Còn hiệu 

lực 

81.  02/4/2015 Quyết định 484/QĐ-BHXH của Tổng Giám 

đốc BHXH Việt Nam về việc ủy quyền quản 

lý thuê bao chứng thư số chuyên dụng 

Còn hiệu 

lực 

82.  10/07/2015 Quyết định số 763/QĐ-BHXH về việc ban 

hành quy định về hồ sơ, thủ tục, quy trình 

đăng ký cung cấp dịch vụ I-VAN 

Còn hiệu 

lực 

Tư pháp 

83.  26/02/2014 Thông tư 08/2014/TT-BTP Sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 05/2011/TT-

BTP ngày 16 tháng 02 năm 2011 của Bộ Tư 

pháp hướng dẫn một số vấn đề về đăng ký, 

cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm, hợp 

đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành 

án theo phương thức trực tiếp, bưu điện, fax, 

thư điện tử tại trung tâm đăng ký giao dịch, 

tài sản của cục đăng ký quốc gia giao dịch 

bảo đảm thuộc bộ tư pháp và Thông tư số 

22/2010/TT-BTP ngày 06 tháng 12 năm 2010 

của Bộ Tư pháp hướng dẫn về đăng ký, cung 

cấp thông tin trực tuyến giao dịch bảo đảm, 

hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi 

hành án 

Hết hiệu lực 

một phần 

84.  16/02/2011 Thông tư 05/2011/TT-BTP Hướng dẫn một Hết hiệu lực 
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số vấn đề về đăng ký, cung cấp thông tin về 

giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc 

kê biên tài sản thi hành án theo phương thức 

trực tiếp, bưu điện, fax, thư điện tử tại Trung 

tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng 

ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư 

pháp 

một phần 

85.  06/12/2010 Thông tư 22/2010/TT-BTP Hướng dẫn về 

đăng ký, cung cấp thông tin trực 

tuyến giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông 

báo việc kê biên tài sản thi hành án 

 

Hết hiệu lực 

một phần 

Quốc phòng 

86.  03/3/2016 Quyết định 10/2016/QĐ-TTg Về thực hiện 

thủ tục biên phòng điện tử cảng biển 

Hết hiệu lực 

một phần 

 

 

https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=25860
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PHỤ LỤC 2 

Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật CNTT 

 

1. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật CNTT 

Theo thống kê của Bộ TTTT, hạ tầng kỹ thuật CNTT và ứng dụng CNTT 

phục vụ công tác quản lý điều hành của cơ quan nhà nước như sau: 

TT Tiêu chí Bộ, cơ quan 

ngang Bộ 

(*1) 

Cơ quan 

thuộc Chính 

phủ  

(*2) 

Tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung 

ương  

(*3) 

1 Tỉ lệ CQNN đã kết nối với 

mạng diện rộng (WAN) 

95% 96% 90,40% 

2 Tỉ lệ bộ/tỉnh  

- Có trung tâm dữ liệu (Data 

center) 

- Có trung tâm dữ liệu dự 

phòng 

- Có phòng máy chủ 

 

86,36% 

(19/22) 

54,55% 

(12/22) 

68,18% 

(15/22) 

 

66,66% (4/6) 

33,33% (2/6) 

100% (6/6) 

 

90,48% (57/63) 

46,03% (29/63) 

53,97% (34/63) 

3 Tỉ lệ bộ/tỉnh đã triển khai 

mô hình điện toán đám 

mây 

72,73% 

(16/22) 

83,33% (5/6) 63,49% (40/63) 

(*1) Bộ, cơ quan ngang Bộ, quý IV/2019: số liệu được tổng hợp từ báo cáo 

của 22 cơ quan; 

(*2) Cơ quan thuộc Chính phủ, quý IV/2019: số liệu được tổng hợp từ số 

liệu của 06 cơ quan, 01 cơ quan chưa báo cáo (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội 

Việt Nam); 

(*3) Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, quý IV/2019: số liệu được tổng 

hợp từ số liệu của 63 tỉnh, thành phố. 

a) Về triển khai ứng dụng CNTT phục vụ công tác quản lý điều hành của 

cơ quan nhà nước 
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TT Tiêu chí Bộ, cơ quan 

ngang Bộ 

(*1) 

Cơ quan 

thuộc Chính 

phủ (*2) 

Tỉnh, thành 

phố trực thuộc 

Trung ương 

(*3) 

1 Tỉ lệ CBCC được cấp tài 

khoản thư điện tử chính thức 

98% 97% 

 

93,42% 

2 Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành (QLVBĐH) 

 - Tỉ lệ Bộ/Tỉnh chỉ có một 

Hệ thống QLVBĐH dùng 

chung 

81,82% 

(18/22) 

 

100% (6/6) 

 

73,02% (46/63) 

 - Tỉ lệ Bộ/Tỉnh có nhiều hệ 

thống QLVBĐH (có thể là 

các Hệ thống QLVBĐH 

dùng chung, dùng riêng) 

18,18% (4/22) 

 

- 

 

26,98% (17/63) 

3 Sử dụng chữ ký số: Tỉ lệ các 

CQNN được cấp chứng thư 

số 

92% 83,08% 91,07% 

 

4 Phần mềm Một cửa điện tử 

 Tỉ lệ cơ quan đã triển khai  54,55% 

(12/22) 

 

- 100% (63/63) 

 

5 Tỉ lệ cơ quan đã ban hành 

Kiến trúc Chính phủ điện tử 

86,36% 

(19/22) 

33,33% (2/6) 96,82% (61/63) 

(*1) Bộ, cơ quan ngang Bộ, quý IV/2019: số liệu được tổng hợp từ báo cáo 

của 22 cơ quan; 

 (*2) Cơ quan thuộc Chính phủ, quý IV/2019: số liệu được tổng hợp từ số 

liệu của 06 cơ quan, 01 cơ quan chưa báo cáo (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội 

Việt Nam); 
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(*3) Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, quý IV/2019: số liệu được tổng 

hợp từ số liệu của 63 tỉnh, thành phố. 

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương có cơ sở hạ tầng ứng dụng CNTT được đánh giá cao như: Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bảo hiểm 

xã hội Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Hà Nội, Đà Nẵng, Lâm Đồng, Lào 

Cai, Khánh Hoà, Bình Dương, Quảng Ninh... 

Tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ, kết quả đánh giá về hạ tầng kỹ thuật CNTT 

của 19 Bộ, cơ quan ngang Bộ (trừ Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Văn phòng 

Chính phủ) được thể hiện tại bảng sau: 

TT Bộ, cơ quan ngang Bộ Năm 2018 Năm 2017 

1 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 01 (0,825) 03 (0,810) 

2 Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn 

02 (0,803) 18 (0,560) 

3 Bộ Kế hoạch và Đầu tư 03 (0,775) 01 (0,875) 

3 Bộ Khoa học và Công nghệ 03 (0,775) 05 (0,773) 

5 Bộ Tài chính 05 (0,751) 02 (0,820) 

6 Bộ Tư pháp 06 (0,750) 07 (0,765) 

7 Bộ Xây dựng 07 (0,725) 09 (0,748) 

7 Bộ Y tế 07 (0,725) 11 (0,711) 

9 Bộ Thông tin và Truyền thông 09 (0,721) 10 (0,729) 

10 Bộ Giáo dục và Đào tạo 10 (0,690) 06 (0,771) 

11 Thanh tra Chính phủ 11 (0,675) 19 (0,384) 

12 Bộ Ngoại giao 12 (0,650) 04 (0,789) 

12 Bộ Lao động - Thương binh và Xã 

Hội 

12 (0,650) 08 (0,760) 

12 Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch 12 (0,650) 14 (0,682) 
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15 Bộ Nội vụ 15 (0,638) 13 (0,705) 

16 Bộ Tài nguyên và Môi trường 16 (0,617) 11 (0,711) 

17 Bộ Giao thông vận tải 17 (0,517) 17 (0,574) 

18 Bộ Công Thương 18 (0,499) 15 (0,631) 

19 Ủy ban Dân tộc 19 (0,279) 16 (0,593) 

Tại các cơ quan thuôc̣ Chính phủ , kết quả đánh giá về hạ tầng kỹ thuật 

CNTT của 7 cơ quan thuộc Chính phủ được thể hiện tại bảng sau: 

TT Cơ quan thuộc Chính phủ Năm 2018 Năm 2017 

1 Bảo hiểm Xã hội Việt Nam 01 (0,850) 01 (0,925) 

2 Thông tấn xã Việt Nam 02 (0,725) 02 (0,754) 

3 Đài Truyền hình Việt Nam 03 (0,576) 03 (0,603) 

4 Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh 04 (0,460) - 

5 
Viện Hàn lâm Khoa học và Xã hội Việt 

Nam 

05 (0,385) 05 (0,484) 

6 
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ 

Việt Nam 

06 (0,320) 04 (0,488) 

7 Đài Tiếng nói Việt Nam 07 (0,301) 06 (0,478) 

* Ghi chú: Năm 2017, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh không 

gửi báo cáo nên không có số liệu. 

Tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, kết quả đánh giá về hạ 

tầng kỹ thuật CNTT được thể hiện tại bảng sau: 

TT Tỉnh, thành phố Năm 2018 Năm 2017 

1 TP. Đà Nẵng  01 (0,900)   04 (0,803)  

1 Bắc Ninh  01 (0,900)   08 (0,787)  
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TT Tỉnh, thành phố Năm 2018 Năm 2017 

3 Thanh Hóa  03 (0,895)   18 (0,737)  

4 Bắc Giang  04 (0,875)   39 (0,535)  

5 Thừa Thiên - Huế  05 (0,865)   12 (0,773)  

6 Đồng Nai  06 (0,850)   11 (0,776)  

6 Khánh Hòa  06 (0,850)   03 (0,813)  

8 Đắk Nông  08 (0,841)   26 (0,684)  

9 Bắc Kạn  09 (0,839)   13 (0,763)  

10 Tây Ninh  10 (0,830)   23 (0,704)  

11 Lạng Sơn  11 (0,823)   55 (0,438)  

12 Quảng Bình  12 (0,818)   52 (0,444)  

13 Thái Nguyên  13 (0,803)   24 (0,698)  

13 Vĩnh Phúc  13 (0,803)   38 (0,536)  

15 Hà Tĩnh  15 (0,801)   26 (0,684)  

16 Bình Dương  16 (0,800)   05 (0,802)  

17 Phú Thọ  17 (0,799)   22 (0,707)  

18 Lâm Đồng  18 (0,775)   01 (0,822)  

19 Hòa Bình  19 (0,764)   57 (0,425)  

20 Kon Tum  20 (0,759)   51 (0,447)  

21 Quảng Ninh  21 (0,750)   06 (0,795)  

21 TP. Hà Nội  21 (0,750)   07 (0,793)  

23 Hà Giang  23 (0,745)   32 (0,648)  
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TT Tỉnh, thành phố Năm 2018 Năm 2017 

24 Hải Dương  24 (0,742)   09 (0,785)  

24 Lào Cai  24 (0,742)   02 (0,814)  

26 TP. Hồ Chí Minh  26 (0,725)   10 (0,783)  

27 Hưng Yên  27 (0,712)   53 (0,440)  

28 Yên Bái  28 (0,703)   36 (0,558)  

29 Hậu Giang  29 (0,702)   62 (0,359)  

30 Ninh Bình  30 (0,700)   48 (0,479)  

31 Cà Mau  31 (0,694)   45 (0,486)  

32 Thái Bình  32 (0,693)   16 (0,742)  

33 Ninh Thuận  33 (0,692)   40 (0,533)  

34 Quảng Nam  34 (0,687)   54 (0,439)  

35 Đắk Lắk  35 (0,686)   49 (0,467)  

36 Phú Yên  36 (0,680)   44 (0,493)  

37 Nghệ An  37 (0,677)   18 (0,737)  

38 Bình Thuận  38 (0,675)   35 (0,566)  

39 Bình Định  39 (0,669)   41 (0,531)  

40 Quảng Ngãi  40 (0,662)   49 (0,467)  

41 Bà Rịa - Vũng Tàu  41 (0,655)   14 (0,752)  

42 Vĩnh Long  42 (0,649)   30 (0,658)  

43 Hà Nam  43 (0,648)   28 (0,675)  

44 TP. Cần Thơ  44 (0,641)   20 (0,726)  
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TT Tỉnh, thành phố Năm 2018 Năm 2017 

45 Gia Lai  45 (0,638)   24 (0,698)  

46 Tiền Giang  46 (0,632)   17 (0,741)  

47 Long An  47 (0,629)   47 (0,481)  

48 Cao Bằng  48 (0,627)   43 (0,496)  

49 Sóc Trăng  49 (0,619)   42 (0,511)  

50 Điện Biên  50 (0,610)   61 (0,391)  

51 Quảng Trị  51 (0,598)   31 (0,649)  

52 Bạc Liêu  52 (0,585)   34 (0,610)  

53 TP. Hải Phòng  53 (0,584)   59 (0,406)  

54 Sơn La  54 (0,579)   29 (0,666)  

55 Trà Vinh  55 (0,563)   37 (0,546)  

56 Đồng Tháp  56 (0,554)   21 (0,723)  

57 An Giang  57 (0,550)   15 (0,746)  

58 Bình Phước  58 (0,524)   63 (0,313)  

59 Nam Định  59 (0,481)   60 (0,395)  

60 Kiên Giang  60 (0,451)   33 (0,624)  

61 Tuyên Quang  61 (0,432)   46 (0,485)  

62 Lai Châu  62 (0,418)   56 (0,426)  

63 Bến Tre  63 (0,400)   58 (0,419)  

b) Hiện trạng hạ tầng mạng của các cơ quan nhà nước  
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Mạng TSLCD được xây dựng giai đoạn 2008-2010, sử dụng công nghệ 

chuyển mạch nhãn đa giao thức (IP/MPLS), các kết nối đều đảm bảo tính dùng 

riêng, an toàn, dự phòng cao đảm bảo hoạt động liên tục và thông suốt 24/7. 

Bô ̣TTTT đang quản lý , vận hành Mạng TSLCD cấp I kết nối đến các cơ 

quan cấp Trung ương gồm: VPCP, VPTW, VPQH, VP CTN, các Ban, bộ, ngành 

và 63 Tỉnh ủy, UBND, HĐND cấp tỉnh.  

Mạng TSLCD cấp II do doanh nghiệp viễn thông quản lý, vận hành hoặc 

mạng do bộ, ngành, địa phương tự triển khai tuân thủ các quy định kết nối, an 

toàn thông tin, quản lý tài nguyên… của Bộ TTTT. Mạng cấp II kết nối đến 

Quận/Huyện, Sở/Ban/Ngành, xã/phường theo nhu cầu của đơn vị sử dụng. 

 

Biểu đồ tỉ lệ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã kết nối với 

mạng diện rộng (tính đến tháng 12/2019) 

2. Hiện trạng triển khai các Cơ sở dữ liệu quốc gia 

Theo Quyết định số 714/QĐ-TTg ngày 22 tháng 5 năm 2015 của Thủ 

tướng Chính phủ ban hành danh mục CSDLQG cần ưu tiên triển khai tạo nền 

tảng phát triển CPĐT, bao gồm 06 CSDLQG: CSDLQG về Dân cư, CSDL đất 

đai Quốc gia, CSDLQG về Đăng ký doanh nghiệp, CSDLQG về Thống kê tổng 

hợp về dân số, CSDLQG về Tài chính, CSDLQG về Bảo hiểm. Bên cạnh đó, có 

37 CSDLQG khác đã và đang được các bộ, ngành triển khai thực hiện. Đến nay, 

đã có các CSDLQG đã được hình thành và đưa vào khai thác sử dụng bao gồm: 

CSDLQG về Đăng ký doanh nghiệp, CSDLQG về Văn bản pháp luật, CSDLQG 

về Kinh tế công nghiệp và thương mại, CSDLQG về Thủ tục hành chính,... Các 

CSDLQG khác đang được hình thành. Việc xây dựng các quy định về quản lý, 

khai thác, sử dụng, kết nối của các CSDLQG cũng được các bộ, ngành, địa 

phương khẩn trương thực hiện.  

Trong số 6 CSDLQG ưu tiên thực hiện , hiêṇ có 2 CSDL đa ̃cơ bản hoàn 

thành và thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liêụ: 

- CSDLQG về Đăng ký doanh nghiệp:  
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CSDL này đã được Bô ̣Kế hoac̣h và Đầu tư triển khai từ năm 2010, đến nay 

đã cập nhật dữ liệu của hơn 01 triệu doanh nghiệp trên cả nước . HTTT quốc gia 

về đăng ký doanh nghiệp đã hoàn thiện hạ tầng trục tích hợp dữ liệu nội bộ của 

Bộ Kế hoạch và đầu tư (ESB) từ năm 2017 và đã triển khai kết nối với môṭ số hê ̣

thống của Bô ,̣ ngành, điạ phương thông qua Hê ̣thống kết nối , liên thông các hê ̣

thống thông tin ở Trung ương và điạ phương (NGSP) như: Hệ thống dịch vụ 

công của Bộ Giao thông vận tải (khoảng 500 hồ sơ/ngày) và Hệ thống một cửa 

điện tử của tỉnh Thừa Thiên Huế , Bắc Giang, Hải Dương, Thái Bình… (khoảng 

700 giao dic̣h môṭ ngày/môṭ tỉnh).  

- CSDLQG về Bảo hiểm:  

+ Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã hoàn thiện CSDL chuyên ngành bảo hiểm 

xã hội để cập nhật, duy trì, đảm bảo chất lượng và làm giàu dữ liệu để xây dựng 

một cơ sở dữ liệu chuyên ngành đáp ứng được các yêu cầu mà toàn Ngành 

BHXH đã nỗ lực thực hiện, cụ thể qua các con số: Dữ liệu nhân khẩu có hiệu 

lực đã được cấp mã số trong hệ thống CSDL Hộ gia đình tham gia BHYT là 

97.404.944 nhân khẩu; CSDL của người tham gia BHXH, BHYT, Bảo hiểm thất 

nghiệp do BHXH Việt Nam đang quản lý biến động của 14,9 triệu người tham 

gia BHXH bắt buộc; 488.000 người tham gia BHXH tự nguyện; 13,11 triệu 

người tham gia BHXH thất nghiệp và 85,24 triệu người tham gia BHYT; CSDL 

người hưởng hàng tháng (Quản lý thông tin người hưởng lương hưu và trợ cấp 

BHXH hàng tháng với 3,6 triệu người hưởng được quản lý trong cơ sở dữ liệu 

của BHXH Việt Nam , trong đó bao gồm : hưu trí, tử tuất, bệnh nghề nghiệp…); 

CSDL khám chữa bêṇh BHYT với trung  bình mỗi năm khoảng 170 triệu lượt 

khám chữa bệnh. 

Các CSDLQG nền tảng còn lại như Dân cư, Đất đai, Tài chính, Bảo hiểm 

đang trong giai đoạn triển khai.  

3. Hiện trạng triển khai các HTTT có quy mô và phạm vi từ Trung 

ương đến địa phương 

Thông tư số 25/2014/TT-BTTTT ngày 30/12/2014 của Bộ TTTT quy định 

về triển khai các HTTT có quy mô và phạm vi từ Trung ương đến địa phương. 

Triển khai thực hiện Thông tư nêu trên, Bộ TTTT đã tổng hợp, công bố danh 

mục 121 HTTT (đã, đang và sẽ triển khai) có phạm vi triển khai từ Trung ương 

đến địa phương . Bên cạnh các hệ thống đang được vận hành tốt và ổn định vẫn 

còn nhiều hệ thống chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ cũng như khả năng kết 

nối, chia sẻ. Hầu hết các ứng dụng đã và đang triển khai kết nối, liên thông, tuy 

nhiên, chỉ trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý, cụ thể như: 

- Phần mềm quản lý đăng ký tài sản nhà nước được tích hợp chữ ký số áp 

dụng cho 63 sở tài chính và các Bộ, ngành, cơ quan trung ương.  
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- Ứng dụng CNTT trong công tác quản lý thuế (số lượng người kê khai nộp 

thuế qua mạng là hơn 485.000 và gần 20 triệu hồ sơ thuế điện tử đã nhận vào hệ 

thống quản lý thuế; ứng dụng CNTT trong công tác hải quan (Hệ thống thông 

quan tự động VNACCS/VCIS trên phạm vi toàn quốc được triển khai tại 34/34 

Cục Hải quan tỉnh, thành phố với 100% Chi cục; thời gian đăng ký tờ khai hải 

quan chỉ còn 3 giây, giải phóng hàng đối với hàng nhập khẩu đã giảm 7,6 giờ 

(18%); thời gian trung bình từ khi doanh nghiệp đăng ký tờ khai đến khi quyết 

định thông quan đối với hàng xuất khẩu giảm 9,6 giờ (58%); kho bạc (80% đơn 

vị sử dụng ngân sách giao dịch tại KBNN tỉnh, quận, thị xã); đăng ký kinh 

doanh (75% đăng ký doanh nghiệp qua mạng), lĩnh vực công thương (1,540,792 

bộ hồ sơ điện tử qua các DVCTT mức độ 3, 4 tương ứng 99% tổng số hồ sơ 

được gửi đến Bộ Công thương). 

- Một số hệ thống khác như: Hệ thống quản lý hồ sơ khen thưởng điện tử 

của Bộ Nội vụ; HTTT quản lý dữ liệu về môi trường y tế, hệ thống quản lý số 

lượng người nhiễm HIV/AIDS của Bộ Y tế, HTTT chức sắc tôn giáo... 

4. Hiện trạng triển khai một số nền tảng phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu 

a) Về hiêṇ traṇg Hê ̣thống kết nối , liên thông các hệ thống thông tin ở 

Trung ương và địa phương (NGSP) 

Thời gian vừa qua, triển khai Khung kiến trúc Chính phủ điêṇ tử Viêṭ Nam, 

Bô ̣TTTT đa ̃tổ  chức triển khai kết nối thành công các HTTT có quy mô , phạm 

vi từ Trung ương đến điạ phương đa ̃sẵn sàng với Hê ̣thống NGSP . Viêc̣ triển 

khai kết nối nhằm hỗ trơ ̣các điạ phương giảm thiểu nhâp̣ dữ liêụ 2 lần, giảm 

thiểu chi phí xử lý thủ tục hành chính. Môṭ số kết nối cu ̣thể như sau: 

- Bô ̣Tư pháp : Hê ̣thống cấp phiếu lý lic̣h tư pháp trưc̣ tuyến ; Hê ̣thống 

thông tin đăng ký và quản lý hô ̣tic̣h; CSDL quốc gia về văn bản quy phạm pháp luật; 

- Bô ̣Tài chính: Hê ̣thống cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách; 

- Bô ̣Công thương : Hệ thống thanh toán thương mại điện tử quốc gia 

(KeyPay); 

- Bộ TTTT: Danh mục điện tử dùng chung của các cơ quan nhà nước phục 

vụ phát triển CPĐT Việt Nam; 

- Bên caṇh đó , Bô ̣TTTT đang thưc̣ hiêṇ kết nối thử nghiêṃ với Hê ̣thống 

trước bạ nhà đất phục vụ liên thông TNMT-Thuế trong thực hiện thủ tục hành 

chính liên quan đến đất đai. 

- Bô ̣TTTT còn kết nối đến môṭ số HTTT của các doanh nghiêp̣ như : Cổng 

thanh toán điện tử quốc gia của Công ty cổ phần thanh toán quốc gia (NAPAS), 

Hệ thống của Tổng công ty Bưu điêṇ Viêṭ Nam (VNPOST) phục vụ triển khai 

Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg. 
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 Ngoài ra, Bộ TTTT đang tổ chức làm việc với các cơ quan liên quan: tổ 

chức làm việc giữa Cục CNTT (Bộ Y tế) và Trung tâm CNTT (BHXH Việt 

Nam) để xây dựng phương án kỹ thuật để trao đổi dữ liệu khám chữa bệnh và dữ 

liệu hộ gia đình tham  gia bảo hiểm của BHXH Việt Nam cho Bộ Y tế; tổ chức 

làm việc giữa Cục Tin học và Thống kê tài chính (Bộ Tài chính) và Ban Quản lý 

dự án CNTT (Kiểm toán nhà nước) xây dựng phương án kỹ thuật trao đổi dữ 

liệu danh mục điện tử dùng chung của Bộ Tài chính cho Kiểm toán nhà nước; tổ 

chức làm việc với Trung tâm tin học của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để chia sẻ dữ 

liệu doanh nghiệp FDI; tổ chức làm việc với Trung tâm CNTT của Bộ Khoa học 

và Công nghệ để chia sẻ dữ liệu tổ chức KHCN. 

b) Về hiện trạng Trục liên thông văn bản quốc gia 

Ngày 12/3/2019, Thủ tướng Chính phủ đã nhấn nút khai trương Trục liên 

thông văn bản quốc gia, triển khai Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12 

tháng 7 năm 2018 về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ 

thống hành chính nhà nước. Đây là giải pháp kĩ thuật, công nghệ được triển khai 

từ Văn phòng Chính phủ tới các Bộ, ngành, địa phương, có chức năng kết nối , 

liên thông các phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc của các bộ , ngành, 

địa phương. Tại buổi lễ tổng kết 01 năm triển khai Quyết điṇh số 28/2018/QĐ-

TTg tổ chức vào ngày 15/11/2019, theo thông kê thì từ ngày 12/3/2019 đến nay 

đã có hơn 230.000 văn bản điện tử gửi, hơn 627.000 văn bản điện tử nhận từ các 

cơ quan thông qua Trục liên thông văn bản quốc gia. Hầu hết các cơ quan nhà 

nước sử dụng Hệ thống quản lý văn bản và điều hành, số lượng văn bản điện tử 

được trao đổi qua mạng đạt khoảng 87%. 

 Đến nay đã có 95 bộ, ngành, địa phương bao gồm Văn phòng Trung ương 

Đảng; 31 bộ, cơ quan ngang bộ; 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã 

hoàn thành kết nối tới Trục liên thông văn bản quốc gia. Trong đó, 63 đơn vị đã 

sử dụng máy chủ bảo mật dùng riêng, 32 đơn vị còn lại đang sử dụng máy chủ 

bảo mật dùng chung do Văn phòng Chính phủ cung cấp.  

Trên đây là báo cáo tổng kết thi hành Luật Giao dịch điện tử năm 2005./. 
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BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  141/BC-BTTTT Hà Nội, ngày  30 tháng  9  năm 2022 

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH 

XÂY DựNG LUậT GIAO DịCH ĐIệN Tử (SửA ĐổI)  

 

 

Căn cứ các Nghị quyết của Đảng và Chính phủ (Nghị quyết số 52-NQ/TW 

ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham 

gia cuộc CMCN lần thứ tư và Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 của 

Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 

số 52- NQ/TW; Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về 

nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự 

toán ngân sách Nhà nước năm 2021; Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 20/5/2021 

của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị 

quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng); 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Nghị định 

số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 

và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị quyết số 

152/NQ-CP ngày 03/12/2021 của Chính phủ về Phiên họp chuyên đề về xây dựng 

pháp luật tháng 11 năm 2021;  

Trên cơ sở tiếp thu các nội dung quyết nghị đề nghị bổ sung, hoàn thiện tại 

Nghị quyết số 152/NQ-CP ngày 03/12/2021 của Chính phủ về Phiên họp chuyên 

đề về xây dựng pháp luật tháng 11 năm 2021, Bộ Thông tin và Truyền thông 

(TTTT) đã rà soát, hoàn thiện Báo cáo đánh giá tác động của các chính sách trong 

Dự án xây dựng Luật GDĐT (sửa đổi) với các nội dung chính sau đây. 

I. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ 

1. Bối cảnh Luật Giao dịch điện tử 2005 (Luật GDĐT 2005) 

Luật GDĐT số 51/2005/QH11 được Quốc hội khoá XI thông qua ngày 

29/11/2005, có hiệu lực thi hành ngày 01/03/2006. Trong gần 15 năm qua, Luật  

giao dịch điện tử (GDĐT) đã đóng vai trò quan trọng cùng với các luật chuyên 

ngành khác đã tạo cơ sở pháp lý để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin 

(CNTT), thúc đẩy GDĐT, góp phần nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế-xã hội, 

đưa ứng dụng khoa học và công nghệ vào cải cách hành chính. Căn cứ Luật 

GDĐT, Chính phủ và các bộ, ngành đã ban hành nhiều nghị định, thông tư quy 



2 

định, hướng dẫn thực hiện đối với các hoạt động GDĐT trong các lĩnh vực tài 

chính, bảo hiểm, thương mại điện tử (TMĐT), ngân hàng cũng như các quy định 

về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số. 

Luật GDĐT (2005) đã ghi nhận giá trị pháp lý của GDĐT bao gồm: thông 

điệp dữ liệu, chữ ký điện tử. Đây là cơ sở pháp lý để triển khai các giao dịch 

hành chính, dân sự trên môi trường điện tử và được xã hội công nhận. Đồng 

thời, các ngành, lĩnh vực từ đó xây dựng quy định hướng dẫn tạo thuận lợi cho 

các giao dịch dân sự, thương mại và giảm thiểu thủ tục hồ sơ hành chính.  

Về khía cạnh dân sự, thương mại, Luật GDĐT (2005) kế thừa phần lớn quy 

định trong Luật mẫu về TMĐT của UNCITRAL. Do đó, các quy định trong Luật 

được tương thích với pháp luật và thông lệ quốc tế và đã có đóng góp quan trọng 

thúc đẩy hợp tác trong thương mại, tăng cường hội nhập quốc tế sâu rộng và toàn 

diện của nước ta.  

Những yếu tố nêu trên là tiền đề nâng cao hiệu quả hoạt động hành chính, 

thương mại, đóng góp quan trọng vào việc ổn định tình hình kinh tế - xã hội của 

đất nước, đã mang lại kết quả phát triển và ứng dụng GDĐT trong một số lĩnh 

vực điển hình. Việt Nam, với lực lượng dân số trẻ, đông đảo, có mức độ ưa 

chuộng và tiếp cận công nghệ cao với 70% dân số sử dụng Internet là một thị 

trường vô cùng hấp dẫn và tiềm năng về TMĐT nói chung, cũng như các nền tảng 

GDĐT nói riêng.  

Từ sự ra đời của website Vatgia.com vào năm 2006 đánh dấu sự xuất hiện 

của kinh tế nền tảng, cho tới nay, đã có thêm hàng chục các nền tảng TMĐT được 

xây dựng và gia nhập thị trường. Hoạt động của các nền tảng này đã thâm nhập 

sâu rộng trong đời sống hàng ngày của người Việt Nam, chủ yếu trong các ngành 

sản phẩm và dịch vụ tiêu dùng, tài chính, vận tải và du lịch. Thị trường TMĐT 

của Việt Nam đã tăng trưởng từ con số gần bằng 0 năm 2006, đạt 11,8 tỉ USD 

trong năm 2020. Về quy mô, năm 2020, TMĐT Việt Nam tiếp tục phát triển với 

tốc độ tăng trưởng 18%/năm so với năm 2019 (năm 2019: 25%, năm 2018: 30%). 

Ước lượng số người mua sắm trực tuyến qua các năm 2018, 2019, 2020 lần lượt 

là 39,9 triệu người, 44,8 triệu người và 49,3 triệu người. Thói quen mua hàng của 

người tiêu dùng Việt Nam cũng có những thay đổi tích cực. Lĩnh vực TMĐT tiêu 

biểu có thể kể đến: 

- Ngành sản phẩm và dịch vụ tiêu dùng: Tiki, Sendo, Lazada, Lotte, Shopee, 

GrabMart, v.v. 

- Ngành vận tải và giao nhận hàng hóa: Grab, Be, Go Viet, FastGo, 

Ahamove, Baemin, Loship  VATO, Emddi (đặt xe trực tuyến), GoNow (sàn giao 

dịch vận tải hành khách), Dichung.vn (kết nối đi chung xe), Now.vn, Beamin, 
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GrabFood (giao nhận thức ăn), Vé xe rẻ (so sánh giá và đặt vé xe), v.v. 

- Ngành du lịch: AirBnb (đặt nhà/phòng homestay), Agoda, Booking, 

Traveloka, Expedia, VnTrip (đặt vé máy bay, phòng khách sạn, thuê xe), Triip.me 

(kết nối hướng dẫn viên du lịch địa phương và du khách). 

GDĐT cũng được ứng dụng nhiều trong dịch vụ công, ví dụ: 

- Trong lĩnh vực tài chính, việc triển khai hóa đơn điện tử giúp rút ngắn thủ 

tục lập hóa đơn cho doanh nghiệp, từ 05 thủ tục xuống còn 01 thủ tục, giúp 

doanh nghiệp rút ngắn tới 99% thời gian thanh toán, quản lý hóa đơn. 

- Ngành Hải quan triển khai ứng dụng GDĐT từ rất sớm, từ năm 2005. 

Trước đây, thủ tục hải quan mất hàng giờ để hoàn thành, đến nay chỉ mất vài 

giây để hoàn thành việc phân luồng. Hệ thống VNACCS/VCIS ở mức độ rất cao 

tại 100% các đơn vị hải quan trên phạm vi toàn quốc với hơn 99% doanh nghiệp 

tham gia, xử lý hơn 99,6% tờ khai và thời gian tiếp nhận, xử lý, trả kết quả trong 

thời gian chỉ từ 1-3 giây, tiết kiệm được khoảng 5,7 triệu USD chi phí chuyển 

phát nhanh cho doanh nghiệp.   

- Trong lĩnh vực bảo hiểm, thủ tục hành chính (TTHC) trong việc tham gia 

và giải quyết các quyền lợi về BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) ngày càng được 

cải tiến, rút gọn. Thời gian thực hiện TTHC trong giao dịch với các doanh 

nghiệp, cá nhân tham gia BHXH, BHYT được rút ngắn từ 335 giờ/năm xuống 

còn 147 giờ/năm. Số thời gian đi lại, chờ đợi tiết kiệm được lên tới hơn 3 triệu 

giờ/năm. 

Tuy nhiên sau gần 15 năm thực hiện, đến nay Luật GDĐT (2005) cũng 

đang bộc lộ những bất cập, nhiều nội dung không còn phù hợp với thực tế phát 

triển, không đáp ứng được nhu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp (CMCN) 

lần thứ 4 cũng như công cuộc chuyển đổi số, xây dựng nền kinh tế số của Việt 

Nam trong giai đoạn tới. Thậm chí, trong một số vấn đề, môi trường chính sách 

của Việt Nam đang không theo kịp xu hướng toàn cầu (ví dụ: Việt Nam đang ở 

nhóm có Chỉ số Dữ liệu Chính phủ Mở - OGDI ở mức trung bình với thứ hạng 

97/193 quốc gia thành viên Liên hiệp quốc
1
 

2
).  Luật GDĐT (2005) được xây 

dựng theo hình thức luật khung, nhiều quy định còn mang tính nguyên tắc, 

chung chung. Trong quá trình thực hiện đã xuất hiện sự thiếu thống nhất, không 

đồng bộ, thực tế đã có những văn bản quy định chồng chéo, mâu thuẫn. Một số 

quy định của Luật GDĐT (2005) chưa phù hợp với tốc độ phát triển của công 

nghệ, do đó, một số văn bản hướng dẫn buộc phải đưa ra nội dung không phù 

                                           
1
 Nguồn: Báo cáo Khảo sát Chính phủ điện tử của Liên hiệp quốc (truy cập tại đường dẫn) 

2
 Nguồn: Thời báo Kinh tế Sài Gòn, Dữ liệu mở – hoa hồng và gai nhọn (truy cập tại đường dẫn) 

https://publicadministration.un.org/egovkb/Portals/egovkb/Documents/un/2020-Survey/2020%20UN%20E-Government%20Survey%20(Full%20Report).pdf
https://thesaigontimes.vn/du-lieu-mo-hoa-hong-va-gai-nhon/
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hợp với quy định tại Luật. 

2. Các bất cập, hạn chế trong quy định của Luật GDĐT 2005 

Thứ nhất, phạm vi điều chỉnh chưa phù hợp với thực tiễn ứng dụng và phát 

triển GDĐT hiện nay. Luật GDĐT (2005) loại trừ không áp dụng GDĐT đối với 

một số hoạt động cụ thể trong các lĩnh vực tư pháp, đất đai, xây dựng, tài chính. 

Việc loại trừ này có thể gây khó khăn cho việc triển khai dịch vụ công trực 

tuyến cũng như triển khai các dịch vụ GDĐT trong các lĩnh vực thuộc phạm vi 

kể trên.  

Thứ hai, Luật GDĐT (2005) thiếu quy định về giá trị pháp lý và dịch vụ 

đảm bảo độ tin cậy cho một số yếu tố quan trọng trong GDĐT như: thông điệp 

dữ liệu an toàn, chữ ký điện tử và chứng thực chữ ký điện tử, tổ chức, cá nhân 

GDĐT, xác thực thông tin người GDĐT, quá trình tập hợp thông tin về người 

GDĐT, chủ thể GDĐT và thông tin về chủ thể GDĐT, dịch vụ tin cậy và nhà 

cung cấp dịch vụ tin cậy. Thực tế, GDĐT trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, 

bảo hiểm, hải quan luôn tồn tại hồ sơ điện tử và yêu cầu về giá trị pháp lý, xác 

thực và bảo đảm an toàn cho hồ sơ điện tử. Mặt khác, các quy định về giá trị 

pháp lý, chứng cứ của thông điệp dữ liệu còn chưa rõ ràng. Ngoài ra, Luật chưa 

có quy định làm rõ giá trị pháp lý và chứng cứ của thông điệp dữ liệu khi được 

lưu trữ của thông điệp dữ liệu đã được chuyển đổi với bản giấy. Các quy định về 

giá trị pháp lý của chữ ký điện tử, chứng thực chữ ký điện tử chưa phù hợp với 

thực tiễn và chưa có quy định về các cấp độ chữ ký điện tử, giá trị pháp lý theo 

từng cấp độ, các trường hợp sử dụng để chữ ký điện tử có tính ứng dụng cao, 

phù hợp với nhu cầu đa dạng của các GDĐT. 

Thứ ba, các quy định về giao kết và hợp đồng điện tử trong Luật GDĐT 

(2005) còn chung chung, đặc biệt là các quy định mang tính chất đặc thù trong 

hoạt động giao kết như: quy trình, thủ tục giao kết hợp đồng điện tử, quy định về 

giá trị pháp lý của hợp đồng điện tử, điều kiện có hiệu lực, hợp đồng có hiệu lực 

và hợp đồng vô hiệu khi tiến hành dưới hình thức điện tử. Ngoài ra, các vấn đề 

phát sinh trong giao kết hợp đồng điện tử trong qua trình triển khai như: giá trị 

pháp lý của một đề nghị giao kết hợp đồng, giá trị pháp lý của hợp đồng thông 

minh, các phương thức thanh toán… còn chưa có quy định để giải quyết các bất 

cập trong quản lý, v.v… Bên cạnh đó, các quy định về vấn đề liên quan về giải 

quyết tranh chấp trong giao dịch điện tử cũng còn thiếu hoặc chưa có các quy 

định dẫn chiếu cụ thể đến các Luật chuyên ngành về phương thức giải quyết 

tranh chấp đặc thù, liên quan đến việc ký kết và thực hiện giao dịch điện tử. 

Thứ tư, các quy định về GDĐT trong  cơ quan Nhà nước (CQNN) của Luật 

GDĐT (2005) còn ở mức nguyên tắc chung, không đủ cụ thể để áp dụng trong 
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thực tế. GDĐT của các CQNN đã phát triển mạnh mẽ (dịch vụ công trực tuyến, 

gửi nhận văn bản điện tử, trao đổi dữ liệu, v.v.), nhưng chủ yếu được điều chỉnh 

bởi các văn bản dưới Luật và cần phải được rà soát, bổ sung, chỉnh sửa cho phù 

hợp với thực tế phát triển. Luật GDĐT cũng chưa quy định rõ các chính sách hỗ 

trợ phát triển GDĐT cũng như thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, 

kinh tế số, xã hội số.   

Thứ năm, Luật GDĐT (2005) có một số quy định về an ninh, an toàn, bảo 

vệ, bảo mật GDĐT, nhưng chưa đồng bộ với một số nội dung về an toàn thông 

tin mạng và an ninh mạng quy định tại Luật An toàn thông tin mạng năm 2015 

và Luật An ninh mạng năm 2018. Luật GDĐT 2005 cũng chưa quy định cụ thể 

về an toàn cho dữ liệu, do vậy cần bổ sung quy định an toàn dữ liệu trong Luật 

sửa đổi. 

Thứ sáu, Luật GDĐT 2005 hiện chưa có quy định về quản lý dữ liệu số, 

nền tảng số, dịch vụ số và giao dịch trực tuyến trên không gian mạng. Việc quản 

lý, phát triển dữ liệu số, nền tảng số, dịch vụ số và giao dịch trực tuyến đóng vai 

trò trung tâm khi đây là thành phần quan trọng trong cấu trúc nền kinh tế nền 

tảng, kinh tế số; là trung gian giao dịch giữa người dùng cuối và người dùng 

doanh nghiệp. Các nền tảng số có ảnh hưởng lớn, kiểm soát đáng kể quyền truy 

cập của người dùng, giữ vị trí vững chắc trong thị trường số sẽ dẫn đến sự phụ 

thuộc của người dùng, nhiều trường hợp dẫn đến các hành vi gây bất bình đẳng, 

độc quyền, gây ảnh hưởng khả năng cạnh tranh, sự phát triển lành mạnh, hiệu 

quả của thị trường hoặc gây mất quyền lợi của người tiêu dùng. 

Các bất cập của Luật GDĐT 2005 bắt nguồn từ những nguyên nhân chủ 

yếu sau: 

Thứ nhất, Luật GDĐT (2005) được xây dựng vào thời điểm ngành CNTT 

của Việt Nam cũng như hoạt động GDĐT, chính phủ điện tử và TMĐT còn 

chưa phát triển. Sau 15 năm, ứng dụng công nghệ mới trong GDĐT đã phát sinh 

những vấn đề mới mà Luật GDĐT (2005) chưa quy định.  

Thứ hai, sau 15 năm triển khai, đất nước có nhiều tiến bộ về kinh tế và xã 

hội. Đất nước ta đã hội nhập sâu rộng hơn, tham gia nhiều hiệp định thương mại 

tự do như: hiệp định trong khuôn khổ WTO, AFTA, CPTPP, EVFTA, v.v. 

Trong giai đoạn mới, cuộc CMCN lần thứ 4 đang diễn ra với công cuộc chuyển 

đổi số, phát triển kinh tế số, chính phủ số đặt ra nhiều thách thức về chính sách 

và mô hình quản lý GDĐT.  

Thứ ba, trong quá trình 15 năm thực thi đã có nhiều Luật chuyên ngành liên 

quan được ban hành như: Bộ Luật Dân sự, Bộ luật Hình sự, Luật Đầu tư, Luật 

An toàn thông tin mạng, Luật An ninh mạng, v.v. và các văn bản hướng dẫn. 
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Nhiều quy định chồng chéo, mâu thuẫn hoặc trùng lặp với các quy định chuyên 

ngành. 

Từ kết quả tổng kết gần 15 năm thực thi Luật GDĐT (2005) cho thấy đến 

nay Luật đã bộc lộ nhiều hạn chế. Trong đó, có nhiều nội dung cần phải được 

sửa đổi, bổ sung mới có thể giải quyết được. Ngoài ra, bối cảnh và yêu cầu phát 

triển của đất nước trong tình hình mới cũng đòi hỏi Luật phải được bổ sung, 

chỉnh sửa để hoàn thiện hành lang pháp lý đáp ứng cuộc CMCN 4.0 và công 

cuộc chuyển đổi số của quốc gia theo đúng định hướng mà Đảng và Nhà nước ta 

đã khẳng định. Việc sửa đổi, bổ sung Luật GDĐT (2005) nhằm xây dựng Luật 

trở thành nền tảng pháp lý điều chỉnh các vấn đề chung phát sinh trong giao dịch 

trên môi trường điện tử theo nguyên tắc tự do, tự nguyện, bình đẳng và tự chịu 

trách nhiệm giữa các bên tham gia, tạo hành lang pháp lý ghi nhận và bảo vệ 

quyền của tổ chức, cá nhân trong GDĐT, góp phần hoàn thiện thể chế kinh tế thị 

trường và thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia. 

3. Yêu cầu thực tiễn cần thiết xây dựng Luật GDĐT sửa đổi 

Quá trình tổng kết 15 năm thực hiện Luật GDĐT 2005 đã cho thấy việc xây 

dựng Luật GDĐT sửa đổi là rất cần thiết vì: 

- Luật GDĐT năm 2005 là Luật khung, được ban hành sớm (sau khi có Luật 

mẫu của Liên hiệp Quốc (UNCITRAL), nội dung cơ bản bám theo Luật mẫu của 

Liên hiệp quốc nên rất chung chung, mang tính nguyên tắc. Luật mẫu của Liên hiệp 

quốc có xu hướng viết cho các nước đã phát triển, nơi có hệ thống CNTT khá 

khác biệt với Việt Nam nên khi áp dụng vào Việt Nam thì nảy sinh một số bất 

cập khó thực thi trong thực tế, đặc biệt là đối với vấn đề đảm bảo giá trị pháp lý 

của GDĐT và các yếu tố cấu thành. 

- Do là Luật khung, mang tính nguyên tắc, nên trong 15 năm qua chỉ có 

một số lĩnh vực chịu áp lực lớn của hội nhập quốc tế và có nhu cầu cấp thiết tự 

thân là tiên phong nghiên cứu xây dựng các văn bản dưới luật quy định chi tiết 

để thực thi và ứng dụng mạnh mẽ GDĐT, điển hình như lĩnh vực Thông tin và 

Truyền thông (chữ ký số), Ngân hàng (e-Banking), Tài chính (hoá đơn điện tử, 

giao dịch chứng khoán, hải quan điện tử, …) và TMĐT. Với nhiều lĩnh vực 

khác, việc áp dụng GDĐT vẫn khó khăn do thiếu các quy định cụ thể của Luật 

GDĐT 2005. Hơn nữa, Luật GDĐT 2005 còn loại trừ không áp dụng cho khá 

nhiều lĩnh vực quan trọng trong đời sống, kinh tế và xã hội. 

- Trong bối cảnh bùng nổ của CMCN lần thứ 4 và chuyển đổi số hiện nay, đặc 

biệt do ảnh hưởng của đại dịch covid, nhu cầu GDĐT đã bùng phát mạnh mẽ trong 

tất cả các lĩnh vực hành chính, dân sự, kinh tế và xã hội, môi trường và phương thức 

giao dịch cũng có nhiều thay đổi với sự xuất hiện ngày càng nhiều các nền tảng số 
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làm trung gian cho các GDĐT trực tuyến, đòi hỏi phải có khung pháp lý phù hợp đáp 

ứng nhu cầu thực tế, đảm bảo thể chế pháp luật phải theo kịp sự phát triển.  

Do đó, rất cần sớm xây dựng và ban hành Luật GDĐT sửa đổi.  

4. Mục tiêu xây dựng chính sách 

Dự án xây dựng Luật GDĐT sửa đổi nhằm một số mục tiêu chính sau: 

- Xây dựng một Luật thống nhất, làm căn cứ pháp lý để thực hiện chuyển 

đổi các hoạt động từ môi trường thực sang môi trường số trong tất cả các ngành, 

lĩnh vực, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia. Đối với công tác quản lý Nhà nước 

(QLNN), bộ, ngành nào thực hiện quản lý trong môi trường thực ra sao thì khi 

môi trường số, bộ, ngành đó chịu trách nhiệm quản lý như vậy.  

- Khẳng định giá trị pháp lý cho GDĐT, công nhận GDĐT có giá trị pháp 

lý giống như giao dịch truyền thống trong môi trường thực. Quy định cụ thể về 

các điều kiện bảo đảm giá trị pháp lý của GDĐT.  

- Ưu tiên, khuyến khích thực hiện GDĐT bằng việc đưa ra các quy định, 

chính sách thực hiện GDĐT rẻ hơn, nhanh hơn, dễ dàng hơn, an toàn hơn giao 

dịch truyền thống.  

Mục tiêu của các chính sách nhằm: 

- Thể chế hóa đầy đủ, kịp thời đường lối, chủ trương của Đảng và chính 

sách, pháp luật của Nhà nước về chuyển đổi số quốc gia, góp phần thúc đẩy sự 

phát triển ổn định kinh tế - xã hội của đất nước.  

- Xây dựng và hoàn thiện hành lang pháp lý để thực hiện chuyển đổi các 

hoạt động từ môi trường thực sang môi trường số trong tất cả các ngành, lĩnh 

vực.  

- Tăng cường năng lực QLNN của các bộ chuyên ngành trong môi trường 

số đối với tất cả các hoạt động trên môi trường thực được chuyển đổi lên môi 

trường số.  

-  Khẳng định giá trị pháp lý cho GDĐT, công nhận GDĐT có giá trị pháp 

lý giống như giao dịch truyền thống trong môi trường thực. Quy định cụ thể về 

các điều kiện bảo đảm giá trị pháp lý của GDĐT.  

-  Ưu tiên, khuyến khích thực hiện GDĐT bằng việc đưa ra các quy định, 

chính sách thực hiện GDĐT rẻ hơn, nhanh hơn, dễ dàng hơn, an toàn hơn giao 

dịch truyền thống.  

5. Các vấn đề tổng thể cần giải quyết 

5.1. Phạm vi điều chỉnh của Luật: 
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Hiện nay, một số đối tượng bị loại trừ tại Điều 1 Luật GDĐT (2005), bao 

gồm“việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và các bất 

động sản khác, văn bản về thừa kế, giấy đăng ký kết hôn, quyết định ly hôn, giấy 

khai sinh, giấy khai tử, hối phiếu và các giấy tờ có giá khác”. Pháp luật chuyên 

ngành sẽ quy định có cho phép việc thực hiện GDĐT trong các lĩnh vực chuyên 

ngành cụ thể, tùy thuộc vào sự phát triển của CNTT và chính sách của Nhà nước 

trong từng thời kỳ.  

Dự kiến, phạm vi điều chỉnh của Luật sửa đổi sẽ quy định về GDĐT trong 

hoạt động của các CQNN, của tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực dân sự, kinh 

doanh, thương mại, các lĩnh vực khác do pháp luật quy định (trừ các trường hợp 

liên quan đến an ninh, quốc phòng thuộc đối tượng điều chỉnh theo các quy định 

của Luật Bí mật Nhà nước) và trách nhiệm của các nhà cung cấp nền tảng số 

trực tuyến đối với các GDĐT giữa nền tảng với người dùng. Việc mở rộng phạm 

vi điều chỉnh sẽ tạo điều kiện tốt hơn cho ứng dụng GDĐT trong toàn bộ hoạt 

động kinh tế-xã hội. Từ đó, tạo điều kiện thuận lợi cho công cuộc chuyển đổi số 

của đất nước, phát triển chính phủ điện tử, TMĐT. 

5.2. Đảm bảo các giá trị pháp lý, độ tin cậy, minh bạch và an toàn của 

GDĐT 

Bất cập của Luật GDĐT 2005 là quy định không đủ chi tiết để thực thi bảo đảm 

được giá trị pháp lý cho GDĐT, chưa đủ để GDĐT có giá trị pháp lý như giao dịch 

truyền thống, cũng chưa cụ thể các dịch vụ để đảm bảo độ tin cậy cho GDĐT và các 

yếu tố cấu thành. Luật sửa đổi cần quy định chặt chẽ, cả về mặt pháp lý lẫn kỹ thuật, 

bảo đảm an toàn, tin cậy, chống chối bỏ bằng tài khoản, định danh, xác thực điện tử, 

chữ ký điện tử và cấp dấu thời gian. 

Để bảo đảm giá trị pháp lý và độ tin cậy, an toàn cho GDĐT, cần sửa đổi, 

bổ sung quy định cụ thể, rõ ràng các vấn đề: 

- Sửa đổi các quy định về thông điệp dữ liệu mà Luật GDĐT 2005 quy định 

chưa rõ ràng, hạn chế, chưa phù hợp với thực tiễn như: địa điểm gửi và nhận, 

gán dấu thời gian đối với thông điệp dữ liệu, việc chuyển đổi chứng từ điện tử 

sang dạng giấy và ngược lại, bản gốc, bản sao, bản chính và giá trị pháp lý của 

chứng từ sau khi chuyển đổi, v.v…  

- Bổ sung quy định về tài khoản giao dịch và xác thực điện tử thông tin tài 

khoản và chủ thể giao dịch, (đặc biệt là các quy định về việc áp dụng, công nhận 

giá trị pháp lý khi triển khai công nghệ mới như mã QR, blockchain đối với xác 

thực và xác thực thông tin chủ thể GDĐT).  

- Sửa đổi, quy định rõ các điều kiện, tiêu chuẩn để chữ ký điện tử được xác 

định là chữ ký điện tử an toàn và thông điệp dữ liệu được xác định là thông điệp 
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dữ liệu an toàn; các cấp độ chữ ký điện tử, giá trị pháp lý theo từng cấp độ.  

- Sửa đổi, quy định rõ giá trị pháp lý, điều kiện đảm bảo an toàn, tin cậy 

cho hợp đồng điện tử, giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử. 

- Sửa đổi, bổ sung quy định rõ ràng các dịch vụ tin cậy để đảm bảo chứng 

thực, xác nhận giá trị pháp lý của GDĐT và các yếu tố cấu thành, hỗ trợ cho 

hoạt động GDĐT an toàn, tin cậy và chuyên nghiệp hơn; 

- Sửa đổi, dẫn chiếu và bổ sung quy định về an toàn, bảo mật trong GDĐT để 

đảm bảo đồng bộ với Luật An toàn thông tin và Luật an ninh mạng.  

5.3. Đảm bảo quy định cụ thể, rõ ràng về dữ liệu số và các dịch vụ dữ 

liệu 

Trong GDĐT thì dữ liệu là yếu tố quan trọng, cốt lõi, mang tính chất quyết định 

nhưng Luật GDĐT 2005 mới quy định về thông điệp dữ liệu mà chưa quy định cụ 

thể về dữ liệu số cũng như các dịch vụ giao dịch, chia sẻ dữ liệu. Đến thời điểm này 

thì vấn đề dữ liệu và dịch vụ dữ liệu cũng chưa được quy định cụ thể trong một văn 

bản luật nào.  

Tuy Chính phủ đã ban hành Nghị định số 47/2020/NĐ-CP quy định về quản lý, 

kết nối và chia sẻ dữ liệu, nhưng giới hạn phạm vi trong CQNN và là một Nghị định 

không đầu.  

Do vậy cần bổ sung quy định cụ thể về dữ liệu số và dịch vụ dữ liệu để lấp đầy 

khoảng trống pháp lý để thúc đẩy việc chuyển đổi các giao dịch từ môi trường thực 

tế lên môi trường số.  

5.4. Bổ sung quy định về nền tảng số, dịch vụ số và giao dịch trực tuyến 

Nền tảng số là phương tiện, là môi trường để thực hiện các GDĐT, là trung 

gian kết nối các bên trong dịch vụ số và giao dịch trực tuyến. Sự xuất hiện nền tảng 

số đã làm bùng nổ các GDĐT trên mạng. Nền tảng số và GDĐT gắn kết không tách 

rời, do vậy sẽ có một lỗ hổng pháp lý đối với các hoạt động GDĐT nếu thiếu quy 

định quản lý các nền tảng số.  

Mặc dù hiện nay, đã có một số Nghị định quy định về bảo vệ quyền lợi người 

tiêu dùng và điều chỉnh một số loại hình dịch vụ trên internet, chúng ta chưa có một 

quy định ở tầm luật để bao trùm, thống nhất điều chỉnh đối với loại hình nền tảng số 

và dịch vụ số trực tuyến, cũng như điều chỉnh hoạt động cung cấp dịch vụ trung gian, 

dịch vụ nền tảng số, dịch vụ giao dịch số trực tuyến. Điều này đã dẫn tới nhiều 

khoảng trống pháp lý liên quan đến quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của các bên liên 

quan trong các GDĐT phát sinh trên các nền tảng số, trên môi trường số.   

Nội dung của Luật sửa đổi cần thiết lập cơ sở pháp lý cơ bản về nguyên tắc, 
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quyền, nghĩa vụ của các bên liên quan, các tiêu chí, điều kiện hoạt động, kinh doanh 

đối với các nền tảng số, dịch vụ số, đặc biệt là các nền tảng số của các doanh nghiệp 

công nghệ lớn có khả năng chi phối thị trường; quy định về phát triển và quản lý nền 

tảng số, dịch vụ số, chính sách của Nhà nước nhằm thúc đẩy giao dịch trên nền tảng 

số, giao dịch trực tuyến; hạn chế những vấn đề phát sinh dẫn tới hoạt động không 

công bằng, đảm bảo sự cạnh tranh bình đẳng, chống độc quyền trên không gian 

mạng; khai thác và sử dụng dữ liệu hiệu quả trong khi vẫn bảo vệ được quyền riêng 

tư của cá nhân; hệ thống đánh giá tín nhiệm, báo cáo nội dung bất hợp pháp, quy 

định giải quyết tranh chấp và các quy định cơ bản khác đảm bảo an toàn giao dịch 

trực tuyến; giám sát, ngăn chặn các hành vi gian lận, lừa đảo, ngăn chặn các mua 

bán, sát nhập độc hại và các hoạt động tiêu cực đến hoạt động kinh tế trên nền tảng 

internet v.v... Thông qua đó, người dùng được hưởng đầy đủ lợi ích của kinh tế nền 

tảng, kinh tế chia sẻ và kinh tế số, chống thất thu thuế Chính phủ và tạo môi trường 

cạnh tranh công bằng giữa các doanh nghiệp nền tảng và các doanh nghiệp truyền 

thống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp. 

5.5. Có chính sách ưu đãi, hỗ trợ GDĐT và thúc đẩy chuyển đổi số, 

phát triển kinh tế số 

Luật GDĐT 2005 đã có quy định về GDĐT của CQNN và các chính sách 

thúc đẩy GDĐT nhưng các quy định chỉ mang tính nguyên tắc khung, chưa cụ 

thể các vấn đề như GDĐT trong cung cấp dịch vụ công, và cũng chưa đề cập 

đến vấn đề khuyến khích tổ chức, cá nhân thực hiện giao dịch với CQNN, giao 

dịch kinh tế, dân sự trên môi trường số.  

Mục tiêu của dự án Luật sửa đổi là tạo hành lang pháp lý thuận lợi để 

chuyển đổi các giao dịch truyền thống lên môi trường số, thúc đẩy chuyển đổi 

số, phát triển kinh tế số. Để đạt được mục tiêu này cần có các quy định cụ thể về 

chính sách ưu đãi, hỗ trợ GDĐT, cũng như các chính sách khuyến khích, thúc 

đẩy chuyển đổi số, phát triển kinh tế số trong các ngành, lĩnh vực, địa bàn. 

6. Các chính sách giải quyết vấn đề: 

Sau khi tổng kết và phân tích hiện trạng, Ban soạn thảo đa ̃xác điṇh được 9 

nội dung chính sách cần ưu tiên đánh giá theo môṭ phương pháp có hê ̣thống . 

Mỗi nội dung se ̃có môṭ phương án có tính chất vạch ranh giới là  Giải pháp giữ 

nguyên hiêṇ traṇg  (tức là không thay đổi tình traṇg hiêṇ có của vấn đề ). Giải 

pháp giữ nguyên hiêṇ traṇg luôn đươc̣ sử duṇg trong báo cáo đánh giá tác động 

chính sách, bởi phân tích này luôn tính tới các tác đôṇg ngoài lề, nghĩa là phải so 

sánh tác động của tất cả các giải pháp thay đổi với giải pháp giữ nguyên hiện 

trạng để tìm hiểu rõ hơn tác đôṇg bên lề nếu có thay đổi. 

Các vấn đề được đánh giá cũng là những vấn đề quan trọng , gắn với các 
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mục tiêu của Dự án Luật. Cụ thể, Đề nghị xây dựng Luật GDĐT sửa đổi đề xuất 

09 nội dung chính sách cần sửa đổi, bổ sung, bao gồm:  

- Chính sách 1: Quy định mở rộng phạm vi điều chỉnh của Luật GDĐT. 

- Chính sách 2: Quy định đảm bảo giá trị pháp lý của thông điệp dữ liệu. 

- Chính sách 3: Quy định bảo đảm giá trị pháp lý của chữ ký điện tử, quản 

lý dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử. 

- Chính sách 4: Quy định đảm bảo giá trị pháp lý của tài khoản giao dịch và 

dịch vụ tạo lập tài khoản, xác thực điện tử. 

- Chính sách 5: Quy định đảm bảo giá trị pháp lý của hợp đồng điện tử, quy 

định về giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử. 

- Chính sách 6: Quy định về dịch vụ tin cậy và hỗ trợ giao dịch điện tử. 

- Chính sách 7:  Quy định về giao dịch điện tử của cơ quan nhà nước và 

chính sách hỗ trợ giao dịch điện tử, thúc đẩy chuyển đổi số. 

- Chính sách 8: Quy định về an toàn, an ninh, bảo vệ, bảo mật trong giao 

dịch điện tử. 

- Chính sách 9: Quy định về dữ liệu số, nền tảng số, dịch vụ số và giao dịch 

trực tuyến. 

Các chính sách trên nhằm giải quyết các nhóm vấn đề chính nêu tại mục 5 

trên đây, gồm: 

(1) Chính sách 1 về mở rộng phạm vi điều chỉnh;  

(2) Các chính sách 2, 3, 4, 5, 6 và 8 về Giá trị pháp lý, đảm bảo độ tin cậy và 

an toàn bảo mật cho GDĐT;  

(3) Chính sách 9 (phần 1) quy định về Dữ liệu số và dịch vụ dữ liệu;  

(4) Chính sách 9 (phần 2) quy định về Nền tảng số, dịch vụ số và giao dịch 

trực tuyến;  

(5) Chính sách 7 quy định về Hỗ trợ GDĐT và thúc đẩy chuyển đổi số. 

Một số chính sách được kế thừa có sửa đổi, bổ sung các quy định trong Luật 

GDĐT 2005 và một số chính sách được bổ sung mới. Những vấn đề được lựa chọn 

đưa vào báo cáo đánh giá tác động là những vấn đề đòi hỏi phải có chính sách mới, 

quan trọng, có thể ảnh hưởng, tác động tới nhiều đối tượng có liên quan.  

Đối với từng chính sách, Bộ TT&TT thực hiện đánh giá theo quy trình: xác 

định vấn đề bất cập hiện tại (trong đó nêu rõ hậu quả và nguyên nhân), đưa ra 

các mục tiêu chính sách, xây dựng các phương án chính sách dự kiến để giải 

quyết vấn đề và đánh giá tác động (bao gồm kinh tế, xã hội, giới, TTHC, hệ 
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thống pháp luật) đối với phương án chính sách dự kiến. 

Việc đánh giá tác động về kinh tế, xã hội chỉ có thể định lượng ước tính chi 

phí với một số chi phí thực tế Nhà nước, doanh nghiệp, người dân phải bỏ ra có 

thể tính toán được như các chi phí liên quan đến TTHC.... Do hạn chế về thống 

kê cũng như không bóc tách được các công việc triển khai theo quy định của 

Luật GDĐT 2005 và các pháp luật chuyên ngành tại các Bộ ngành, tác động của 

các chính sách liên quan đến GDĐT, đánh giá lợi ích, rủi ro nên một số nội dung 

liên quan sẽ được đánh giá mang tính định tính. 

II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐộNG CủA CHÍNH SÁCH 

1. Chính sách 1: Quy định mở rộng phạm vi điều chỉnh của Luật GDĐT 

1.1. Vấn đề bất cập 

Điều 1, Luật GDĐT 2005 loại trừ không áp dụng GDĐT đối với “việc cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và các bất động sản 

khác, văn bản về thừa kế, giấy đăng ký kết hôn, quyết định ly hôn, giấy khai 

sinh, giấy khai tử, hối phiếu và các giấy tờ có giá khác”.  

Tuy nhiên, trên thực tế ở thời điểm hiện tại, việc triển khai GDĐT hiện đã 

được ứng dụng một phần trong quá trình thực hiện TTHC ở một số lĩnh vực 

như: đăng ký kết hôn, cấp giấy khai sinh, cấp giấy khai tử,… trên cơ sở căn cứ 

các quy định pháp lý về ứng dụng CNTT và các văn bản chỉ đạo điều hành của 

Chính phủ, chính quyền các cấp. Ví dụ, hệ thống đăng ký hộ tịch trực tuyến của 

Bộ Tư pháp đã cho phép người dân thực hiện quy trình xin cấp giấy khai sinh ở 

một số tỉnh thành. 

Hậu quả của bất cập 

Việc loại trừ áp dụng GDĐT đối một số lĩnh vực như nêu trên đã gây ra 

những bất cập sau:  

- Đối với Nhà nước: 

o Gây tốn kém thời gian và chi phí đối với cán bộ hành chính để giải quyết 

thủ tục bằng giấy. 

o Cản trở Nhà nước trong việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính 

(TTHC) và thực hiện mục tiêu chính phủ điện tử. 

o Gây ra tình trạng lạm dụng quyền trong quá trình thi hành công vụ, do dữ 

liệu chưa liên thông, khó cập nhật, tra cứu.  

- Đối với người dân: 

o Gây tốn kém thời gian và chi phí để thực hiện TTHC. 
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o Trên thị trường cũng xuất hiện nhiều trường hợp lừa đảo bất động sản, do 

thiếu thông tin trên mạng, vì GDĐT không áp dụng đối với giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và các bất động sản khác.  

- Đối với doanh nghiệp:  

o Gây tốn kém thời gian và chi phí để thực hiện TTHC. 

o Tạo môi trường kinh doanh không công bằng, minh bạch. 

Nguyên nhân của vấn đề bất cập 

Lý do của việc loại trừ trong Luật GDĐT là tại thời điểm năm 2005 còn 

nhiều ý kiến lo ngại rằng do sự phát triển của công nghệ ở Việt Nam tại thời 

điểm đó còn thấp, không đảm bảo được việc tin cậy và an toàn của dữ liệu, việc 

áp dụng GDĐT trong lĩnh vực cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà và các bất động sản khác, văn bản về thừa kế, giấy đăng ký kết hôn, 

quyết định ly hôn, giấy khai sinh, giấy khai tử, hối phiếu và các giấy tờ có giá trị 

khác sẽ không bảo đảm được quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân 

tham gia GDĐT.  

Ngoài ra, trong các CQNN vẫn còn tồn tại thói quen xử lý văn bản giấy, 

thay vì ứng dụng CNTT.  

1.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề 

Việc xem xét về phạm vi của Luật GDĐT nhằm mục đích sau: 

- Tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc triển khai cải cách TTHC trong lĩnh 

vực cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và các bất động 

sản khác, văn bản về thừa kế, giấy đăng ký kết hôn, quyết định ly hôn, giấy khai 

sinh, giấy khai tử, hối phiếu và các giấy tờ có giá khác. 

o Tạo thuận lợi hơn cho người dân trong việc thực hiện TTHC trong lĩnh 

vực, giảm thời gian, nâng cao tính minh bạch. 

o Giảm thời gian xử lý TTHC cho CQNN. 

o Giúp CQNN thuận lợi hơn trong việc đối soát, tìm kiếm và quản lý 

TTHC.  

- Thúc đẩy phát triển kinh tế số, đặc biệt là trong lĩnh vực tài chính và bất 

động sản. 

- Giảm thiểu tình trạng “cát cứ dữ liệu” trong các CQNN.  

1.3. Các phương án đề xuất để giải quyết vấn đề  

1.3.1. Phương án 1: Giữ nguyên hiện trạng, giữ quy định tại Điều 1, Luật 

GDĐT 2005, tức là loại trừ không áp dụng GDĐT đối với “việc cấp giấy chứng 



14 

nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và các bất động sản khác, văn bản 

về thừa kế, giấy đăng ký kết hôn, quyết định ly hôn, giấy khai sinh, giấy khai tử, 

hối phiếu và các giấy tờ có giá khác”.  

1.3.2. Phương án 2: Không loại trừ trường hợp nào trong áp dụng GDĐT, 

tức là bãi bỏ các trường hợp loại trừ không áp dụng GDĐT quy định tại Điều 1, 

Luật GDĐT 2005. Tuy nhiên các hoạt động kinh tế, dân sự, thương mại, hành 

chính, tư pháp trong các quy định pháp luật chuyên ngành được quyền đưa ra 

các lựa chọn áp dụng hoặc không áp dụng hoạt động giao dịch điện tử trong 

ngành, lĩnh vực. 

1.4. Đánh giá tác động các phương án đề xuất  

1.4.1. Phương án 1: Giữ nguyên hiện trạng  

1.4.1.a. Tác động kinh tế - xã hội: 

- Tác động tiêu cực: 

o Đối với Nhà nước:  

 Chi phí thực hiện TTHC cao trong các lĩnh vực cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và các bất động sản khác, văn bản về thừa 

kế, giấy đăng ký kết hôn, quyết định ly hôn, giấy khai sinh, giấy khai tử, hối 

phiếu và các giấy tờ có giá khác. 

 Môi trường kinh doanh không minh bạch. 

 Mất thời gian xử lý các vụ lừa đảo trong những lĩnh vực không được áp 

dụng GDĐT. 

o Đối với người dân: 

 Chi phí giao dịch cao và tốn thời gian thực hiện TTHC trong lĩnh vực 

đang bị loại trừ. 

 Thiếu minh bạch thông tin, có thể bị lừa đảo. 

o Đối với doanh nghiệp: 

 Chi phí tuân thủ cao và tốn thời gian thực hiện TTHC trong lĩnh vực bất 

động sản, tài chính. 

- Tác động tích cực:  

o Đối với Nhà nước: Không có 

o Đối với người dân: Không có 

o Đối với doanh nghiệp: Không có 

1.4.1.b. Tác động TTHC: Phương án này không phát sinh TTHC. 
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1.4.1.c. Tác động về giới: Chính sách không ảnh hưởng đến cơ hội, điều 

kiện, năng lực thực hiện và thụ hưởng các quyền, lợi ích của mỗi giới do chính 

sách được áp dụng chung, không mang tính phân biệt. 

1.4.1.đ. Tác động về quyền cơ bản của công dân: Phương án này không ảnh 

hưởng đến quyền cơ bản của công dân. 

1.4.1.e. Tác động đối với hệ thống pháp luật: Không có. 

1.4.1.g. Tác động đối với sự tương thích với điều ước quốc tế: Không có. 

1.4.2. Phương án 2: Không loại trừ trường hợp nào trong áp dụng GDĐT. 

1.4.2.a. Tác động kinh tế - xã hội: 

- Tác động tiêu cực: 

o Đối với Nhà nước:  

 Các cơ quan QLNN sẽ cần bổ sung kinh phí, mất thời gian để xây dựng, 

nâng cấp các hệ thống hiện tại để đáp ứng yêu cầu thực hiện GDĐT trong tương 

lai, đặc biệt với các lĩnh vực nằm trong nhóm được loại trừ trước đây. Đối với 

các cơ quan QLNN đã được giao nhiệm vụ tại Nghị quyết 17/NQ-CP ngày 

07/3/2019, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đang tiến hành triển khai xây 

dựng Chính phủ điện tử, hoàn thiện mục tiêu đạt 80% dịch vụ công trực tuyến ở 

mức 3, 4 đến (năm 2025). Vì vậy, chi phí phát sinh nêu trên đã được bao gồm 

trong Kế hoạch ứng dụng CNTT, phát triển Chính phủ điện tử của các Bộ, 

ngành, địa phương (ước tính khoảng 2.000 tỷ/01 năm), dự kiến chỉ phát sinh 

thêm khoảng 5% tổng chi phí trên (tức là 100 tỷ đồng). 

 Tốn kém thời gian và chi phí để số hóa dữ liệu hiện tại trong lĩnh vực mở 

rộng và đưa lên hệ thống. 

 Tốn kém thời gian và chi phí để làm văn bản hướng dẫn đối với các lĩnh 

vực mới được áp dụng GDĐT. 

o Đối với người dân: Không có 

o Đối với doanh nghiệp: Không có 

- Tác động tích cực:  

o Đối với Nhà nước:  

 Chính sách theo phương án này sẽ tháo gỡ các rào cản pháp lý trong quá 

trình thực hiện triển khai xã hội số, Chính phủ số, tạo điều kiện cho ứng dụng 

GDĐT trong mọi mặt của đời sống, kinh tế, xã hội, nâng cao uy tín của Nhà 

nước với người dân.  

 Điều này cũng góp phần công khai, minh bạch hóa các hoạt động kinh tế, 
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xã hội, phòng chống tham nhũng, lãng phí trong các hoạt động của Nhà nước và 

xã hội. 

 Nhà nước tiết kiệm thời gian và chi phí trong công tác tra cứu, rà soát giấy 

tờ của các lĩnh vực sau: cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

nhà và các bất động sản khác, văn bản về thừa kế, giấy đăng ký kết hôn, quyết 

định ly hôn, giấy khai sinh, giấy khai tử, hối phiếu và các giấy tờ có giá khác. 

o Đối với người dân:  

 Tiết kiệm chi phí và thời gian thực hiện TTHC (đi lại, công chứng,…) 

trong lĩnh vực sau: cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà 

và các bất động sản khác, văn bản về thừa kế, giấy đăng ký kết hôn, quyết định 

ly hôn, giấy khai sinh, giấy khai tử, hối phiếu và các giấy tờ có giá khác. 

 Lợi ích thu được nhờ tiết kiệm chi phí và thời gian tuân thủ TTHC trong 

lĩnh vực trên là:  

 Chi phí tuân thủ 01 TTHC = Chi phí thực hiện các công việc cần 

thiết theo quy định để có kết quả của TTHC đó + Phí, lệ phí và các chi phí khác 

(nếu có). 

 Tổng chi phí tuân thủ 01 TTHC trong 01 năm = (Chi phí tuân thủ 

01 TTHC) x (Số lần thực hiện theo quy định trong 01 năm) x (Số lượng đối 

tượng tuân thủ TTHC đó trong 01 năm). 

 Chi phí thực hiện từng công việc = Thời gian thực hiện (đi lại, làm 

đơn, tờ khai, tài liệu khác,…) x Thu nhập bình quân 01 người 01 giờ làm việc + 

Chi phí tư vấn dịch vụ (in ấn, sao chụp, xác nhận, công chứng, chứng thực, dịch 

thuật; bưu điện, internet,…) 

 Căn cứ trên số liệu thống kê năm 2020, thu nhập bình quân đầu 

người năm 2020 của Việt Nam vào khoảng 2.750 đô-la Mỹ. Như vậy, trung bình 

1 giờ làm việc sẽ vào khoảng 31.155 đồng. 

 Theo số liệu của Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông, 

giao dịch về TTHC của người dân với CQNN trung bình khoảng 600.000 giao 

dịch/ngày. Nếu thực hiện theo phương pháp truyền thống, mỗi giao dịch này sẽ 

mất tối thiểu 02 lần đi lại/giao dịch; trung bình 01 lần đi lại là 02 lượt (đi và về), 

trung bình 01 giờ mỗi lượt. Như vậy, để thực hiện thành công 01 giao dịch đảm 

bảo tuân thủ TTHC, người dân sẽ mất tối thiểu 02 giờ đi lại (không kể thời gian 

làm tờ khai, đơn). 

 Đối với số lượng giao dịch đã được thống kê nói trên, có thể tính 

lợi ích từ việc tiết kiệm chi phí đi lại (tối thiểu) nếu thực hiện TTHC qua GDĐT 

(thay vì theo cách truyền thống) là: 
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= Tổng số giao dịch về TTHC thực hiện * 240 ngày làm việc * số giờ đi lại 

tối thiểu * đơn giá giờ công lao động = Số tiền tiết kiệm tối thiểu 

= 600.000 x 240 x 2 x 31.155 = 9.011.401.804.800 đồng 

o Đối với doanh nghiệp:  

 Tiết kiệm chi phí và thời gian thực hiện TTHC cho doanh nghiệp. 

 Môi trường kinh doanh minh bạch hơn, phù hợp với xu hướng phát triển 

của nền kinh tế số.  

1.4.2.b. Tác động TTHC: Phương án này sẽ giúp đơn giản hóa TTHC về 

lâu dài, vì Luật GDĐT quy định mở rộng đối tượng áp dụng. Khi các văn bản 

hướng dẫn về TTHC chuyên ngành được ban hành (trong lĩnh vực cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và các bất động sản khác, văn 

bản về thừa kế, giấy đăng ký kết hôn, quyết định ly hôn, giấy khai sinh, giấy 

khai tử, hối phiếu và các giấy tờ có giá khác), thì khi đó, lợi ích sẽ có thực sự với 

cả Nhà nước, người dân và doanh nghiệp. 

1.4.2.c. Tác động về giới: Chính sách không ảnh hưởng đến cơ hội, điều 

kiện, năng lực thực hiện và thụ hưởng các quyền, lợi ích của mỗi giới do chính 

sách được áp dụng chung, không mang tính phân biệt. 

1.4.2.đ. Tác động về quyền cơ bản của công dân: Phương án này không ảnh 

hưởng đến quyền cơ bản của công dân. 

1.4.2.e. Tác động đối với hệ thống pháp luật: Sau khi Luật GDĐT sửa đổi 

ban hành, nếu triển khai các dịch vụ công trực tuyến trong các lĩnh vực tư pháp, 

đất đai, giao dịch có giá thì có thể sẽ phải ban hành, hoặc sửa đổi một số quy 

định có liên quan trong pháp luật chuyên ngành cho phù hợp.  

1.4.2.f. Tác động đối với sự tương thích với điều ước quốc tế: Không có. 

1.5. Kiến nghị lựa chọn phương án 

Bộ Thông tin và Truyền thông đề xuất lựa chọn Phương án 2, vì đây là 

phương án mang lại lợi ích nhiều hơn chi phí, so với Phương án 1. Cụ thể như 

sau: 

Hiện nay, một số đối tượng bị loại trừ tại Điều 1 Luật GDĐT (2005), bao 

gồm “việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và các bất 

động sản khác, văn bản về thừa kế, giấy đăng ký kết hôn, quyết định ly hôn, giấy 

khai sinh, giấy khai tử, hối phiếu và các giấy tờ có giá khác”. Pháp luật chuyên 

ngành sẽ quy định có cho phép việc thực hiện GDĐT trong các lĩnh vực chuyên 

ngành cụ thể, tùy thuộc vào sự phát triển của CNTT và chính sách của Nhà nước 

trong từng thời kỳ. Bởi bản chất của giao dịch điện tử là các giao dịch truyền 
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thống được thực hiện trên môi trường điện tử, do đó để thúc đẩy giao dịch điện 

tử thì ngoài các yếu tố về mặt kỹ thuật, công nghệ cần tạo lập một môi trường 

pháp lý vững chắc.  

Với phạm vi mở rộng như dự thảo sẽ bao trùm được toàn bộ các giao dịch 

điện tử trên thực tế, đồng thời tạo được sự ổn định cho các quy định của pháp 

luật về giao dịch điện tử khi có sự thay đổi của các văn bản luật khác.  

Dự kiến, phạm vi điều chỉnh của Luật sửa đổi sẽ quy định về GDĐT trong 

hoạt động của các CQNN, của tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực dân sự, kinh 

doanh, thương mại, các lĩnh vực khác do pháp luật quy định (trừ các trường hợp 

liên quan đến an ninh, quốc phòng thuộc đối tượng điều chỉnh theo các quy định 

của Luật Bí mật Nhà nước) và trách nhiệm của các nhà cung cấp nền tảng số 

trực tuyến đối với các GDĐT giữa nền tảng với người dùng. Việc mở rộng phạm 

vi điều chỉnh sẽ tạo điều kiện tốt hơn cho ứng dụng GDĐT trong toàn bộ hoạt 

động kinh tế-xã hội. Từ đó, tạo điều kiện thuận lợi cho công cuộc chuyển đổi số 

của đất nước, phát triển chính phủ điện tử, TMĐT. 

Việc lựa chọn mở rộng phạm vi của Luật giao dịch điện tử là bởi các lý do 

sau: 

(1) Nghị quyết số 36-NQ/TW năm 2014 của Trung ương Đảng về đẩy 

mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền 

vững và hội nhập quốc tế với quan điểm “Ứng dụng, phát triển công nghệ thông 

tin trong tất cả các lĩnh vực, song có trọng tâm, trọng điểm. Ưu tiên ứng dụng 

công nghệ thông tin trong quản lý hành chính, cung cấp dịch vụ công, trước hết 

là trong lĩnh vực liên quan tới doanh nghiệp, người dân như giáo dục, y tế, giao 

thông, nông nghiệp…”. Nghị quyết đã xác định mục tiêu cụ thể đến năm 

2020“triển khai có hiệu quả chương trình cải cách hành chính, gắn kết chặt chẽ 

với việc xây dựng Chính phủ điện tử và cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức 

độ cao và trong nhiều lĩnh vực”. Cụ thể hóa chủ trương của Đảng, năm 2015, 

Chính phủ đã có Nghị quyết đầu tiên tập trung về Chính phủ điện tử nhằm“Đẩy 

mạnh phát triển Chính phủ điện tử, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của 

các cơ quan Nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. 

Nâng vị trí của Việt Nam về Chính phủ điện tử theo xếp hạng của Liên Hợp 

Quốc. Công khai, minh bạch hoạt động của các cơ quan Nhà nước trên môi 

trường mạng”. 

(2) Nghị quyết 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 có chủ trương hoàn thiện thể 

chế tạo thuận lợi cho chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư 

và quá trình chuyển đổi số quốc gia là“…….Xây dựng cơ chế quản lý phù hợp 

với môi trường kinh doanh số”; Chính sách thúc đẩy chuyển đổi số trong các cơ 
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quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội cần 

“Hoàn thiện các quy trình, thủ tục hành chính phù hợp với hoạt động của chính 

quyền số, cắt giảm tối đa giao dịch trực tiếp”. 

(3) Việc mở rộng này dựa trên cơ sở hiện nay công nghệ số đa ̃sẵ n sàng , 

phổ biến , an toàn , tin cậy , đáp ứng đươc̣ yêu cầu đặt ra và bổ sung quy định 

pháp lý về dịch vụ tin cậy trong Luật. Cùng với việc loại trừ, tại Điều 1 về Phạm 

vi áp dụng cũng bổ sung 01 khoản quy định rõ “Luật này không quy định về nội 

dung của các giao dịch . Luật khác quy định giao dịch không thực hiện bằng 

phương tiện điện tử thì tuân thủ theo quy định của Luật đó” . Như vậy, việc mở 

rộng cho phép các liñh vưc̣ đủ điều kiện đều có thể áp duṇg giao dic̣h điện tử , 

nhưng khô ng hàm ý bắt buộc . Các lĩnh vực chưa phù hợp áp dụng giao dịch 

bằng phương tiện điện tử theo quy định của luật chuyên ngành liên quan thì áp 

dụng theo quy định tại luật đó. 

(4) Thực tiễn Việt Nam hiện nay, một số lĩnh vực hạn chế trong Luật 

GDĐT 2005 đã được thực hiện giao dịch điện tử một phần
3
. Kinh nghiệm quốc 

tế cũng cho thấy nhiều quốc gia có cùng điều kiện tương đương Việt Nam cũng 

không đưa ra các lĩnh vực loại trừ trong Luật (Indonesia, Philippines), có quốc 

gia chỉ nêu các trường hợp loại trừ ở các văn bản dưới luật nhằm dễ dàng thay 

đổi khi điều kiện thực tiễn cho phép (Thái Lan), có quốc gia đã thu hẹp phạm vi 

các lĩnh vực loại trừ trong Luật (Singapore). Một số quốc gia phát triển cũng 

không có quy định loại trừ này (Hàn Quốc). 

2. Chính sách 2: Quy định đảm bảo giá trị pháp lý của thông điệp dữ liệu. 

2.1. Vấn đề bất cập 

Luật GDĐT 2005 đã quy định về giá trị pháp lý của thông điệp dữ liệu tạo 

điều kiện chuyển giao dịch truyền thống lên môi trường điện tử.  

Tuy nhiên Luật chưa làm rõ quy định thông điệp dữ liệu an toàn. Đây là cơ 

sở để hoàn thiện quy định về chứng cứ của thông điệp dữ liệu. Trong đó, cần 

quy định biện pháp bảo đảm tính toàn vẹn, tính chống chối bỏ của thông điệp dữ 

liệu. Thêm nữa, quy định về thời gian, địa điểm gửi, nhận thông điệp dữ liệu, 

thời điểm ký thông điệp dữ liệu chưa phù hợp với thực tế. Luật còn thiếu quy 

định về giá trị pháp lý và chứng cứ của thông điệp dữ liệu khi được lưu trữ và 

của thông điệp dữ liệu đã được chuyển đổi với bản giấy. 

Trên thực tế, trong xã hội vẫn còn nhiều trường hợp các CQNN và người 

dân chưa thực sự công nhận giá trị của thông điệp điện tử.   

Hậu quả của bất cập 

                                           
3
 Hoạt động đăng ký khai sinh, đăng ký kết hôn đã có dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 tại nhiều địa phương 
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Việc giá trị của thông điệp điện tử chưa được thực sự công nhận đã gây ra 

những bất cập sau:  

- Đối với Nhà nước: 

o Việc tồn tại song hành cả hệ thống TTHC bằng giấy và bằng phương 

thức điện tử gây tốn kém chi phí gấp nhiều lần. 

o Cản trở Nhà nước trong việc thực hiện cải cách TTHC và thực hiện mục 

tiêu chính phủ điện tử. 

- Đối với người dân: 

o Gây tốn kém thời gian và chi phí để thực hiện TTHC. 

- Đối với doanh nghiệp:  

o Gây tốn kém thời gian và chi phí để thực hiện TTHC. 

Nguyên nhân của vấn đề bất cập 

- Luật GDĐT 2005 chỉ đề cập đến văn bản điện tử trong hệ quy chiếu so 

sánh với văn bản giấy, còn bây giờ thì đã có văn bản điện tử đứng độc lập. 

- Tại thời điểm ra đời Luật GDĐT 2005, còn nhiều ý kiến lo ngại rằng do 

sự phát triển của công nghệ ở Việt Nam tại thời điểm đó còn thấp, việc áp dụng 

GDĐT sẽ dẫn đến nhiều rủi ro về độ an toàn và tin cậy của dữ liệu. 

- Ngoài ra, trong các CQNN vẫn còn tồn tại văn hóa, thói quen xử lý văn 

bản giấy thay vì ứng dụng CNTT, khiến cho nhiều cơ quan vẫn chưa áp dụng 

triệt để việc thực hiện cải cách TTHC và thực hiện GDĐT trong nội bộ cơ quan 

Nhà nước.   

- Một số vấn đề kỹ thuật chưa được quy định, ví dụ như: giá trị của thông 

tin xác thực (địa điểm gửi và nhận, gán dấu thời gian đối với thông điệp dữ liệu, 

việc chuyển đổi chứng từ điện tử sang dạng giấy và ngược lại, giá trị pháp lý của 

chứng từ sau khi chuyển đổi), tài khoản giao dịch và xác thực điện tử thông tin 

tài khoản và chủ thể giao dịch, việc áp dụng, công nhận giá trị pháp lý khi triển 

khai công nghệ mới như mã QR, blockchain đối với xác thực và xác thực thông 

tin chủ thể GDĐT và việc phân loại rõ cấp độ tin cậy và an toàn dữ liệu.  

2.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề 

Việc xem xét về giá trị pháp lý của thông điệp điện tử nhằm mục đích sau: 

- Bảo đảm sự thừa nhận giá trị của thông điệp điện tử. 

- Thúc đẩy việc khai thác giá trị không thể phản bác được của thông điệp 

dữ liệu đã được chứng thực. 
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- Bảo đảm hiệu quả thực thi chính sách, là cơ sở để thiết lập giao dịch điện 

tử an toàn trên môi trường mạng. 

2.3. Các phương án đề xuất để giải quyết vấn đề  

2.3.1. Phương án 1: Giữ nguyên hiện trạng như quy định trong Luật 

GDĐT 2005 (Điều 9, 10, 11, 12 và 13), tức là không sửa đổi, bổ sung các quy 

định còn thiếu, chưa phù hợp với thực tiễn về thông điệp dữ liệu.  

2.3.2. Phương án 2:  

Luật sửa đổi sẽ kế thừa các quy định tại Điều 9, 10, 11, 12 và 13 trong Luật 

GDĐT 2005, đồng thời sửa đổi, bổ sung, làm rõ một số nội dung: chỉnh sửa, bổ 

sung quy định cụ thể về thông điệp dữ liệu, gồm: (1) Quy định biện pháp bảo đảm 

tính toàn vẹn, chống chối bỏ của thông điệp dữ liệu; (2) Quy định việc xác định 

thời gian, địa điểm gửi, nhận thông điệp dữ liệu; (3) Quy định việc ký và thời 

điểm ký thông điệp dữ liệu; (4) Quy định giá trị pháp lý của thông điệp dữ liệu khi 

được xác định đảm bảo theo cấp độ an toàn trong hoạt động giao dịch điện tử; (5) 

Quy định điều kiện đảm bảo giá trị pháp lý của thông điệp dữ liệu được số hoá 

từ bản giấy, hoặc ngược lại; (6) Quy định các cơ quan nhà nước không đòi hỏi 

văn bản giấy khi đã có thông điệp dữ liệu, bản ghi điện tử đảm bảo giá trị pháp 

lý trên hệ thống. Luật cũng sẽ phân loại rõ cấp độ tin cậy và an toàn dữ liệu để 

làm cơ sở xác định giá trị pháp lý, cụ thể: 

o Mức độ 1: Tất cả các loại thông điệp dữ liệu được tạo ra, được gửi đi, 

được nhận và được lưu trữ bằng phương tiện điện tử. Giá trị pháp lý của dữ liệu 

tại Mức độ 1 sẽ được quyết định thông qua quá trình xác minh, xác thực. 

o Mức độ 2: Thông điệp dữ liệu đã được xác định rõ ràng các yếu tố về 

người gửi; thời gian và địa điểm gửi. 

o Mức độ 3: Thông điệp dữ liệu đã được xác thực/chứng thực bằng phương 

tiện xác thực điện tử an toàn sẽ có đầy đủ giá trị pháp lý. 

o Mức độ 4: Thông điệp dữ liệu được tạo ra và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu 

về QLNN, phù hợp với quy định pháp luật chuyên ngành sẽ đương nhiên được 

công nhận giá trị pháp lý cao nhất. 

2.4. Đánh giá tác động các phương án đề xuất  

2.4.1. Phương án 1: Giữ nguyên hiện trạng  

2.4.1.a. Tác động kinh tế - xã hội: 

- Tác động tiêu cực: 

o Đối với Nhà nước:  
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 Việc duy trì đồng thời cả hai hệ thống cả hệ thống TTHC bằng giấy và 

bằng phương thức điện tử làm gia tăng chi phí hành chính đối với Nhà nước.  

 Tốn nhiều thời gian, nguồn lực để thực hiện việc xác minh, thẩm định, đối 

soát giấy tờ hành chính của người dân, doanh nghiệp. 

o Đối với người dân và doanh nghiệp: 

 Tốn nhiều thời gian, công sức để thực hiện TTHC. 

 Gia tăng khả năng bị sách nhiễu khi đi làm TTHC bằng giấy. 

- Tác động tích cực:  

o Đối với Nhà nước: Không có 

o Đối với người dân: Không có 

o Đối với doanh nghiệp: Không có 

2.4.1.b. Tác động TTHC: Phương án này không phát sinh TTHC. 

2.4.1.c. Tác động về giới: Chính sách không ảnh hưởng đến cơ hội, điều 

kiện, năng lực thực hiện và thụ hưởng các quyền, lợi ích của mỗi giới do chính 

sách được áp dụng chung, không mang tính phân biệt. 

2.4.1.đ. Tác động về quyền cơ bản của công dân: Phương án này không ảnh 

hưởng đến quyền cơ bản của công dân. 

2.4.1.e. Tác động đối với hệ thống pháp luật: Giải pháp không giải quyết 

được các bất cập hiện nay trong triển khai các TTHC, dịch vụ công trực tuyến. 

Vẫn tồn tại các rào cản trong triển khai Chính phủ điện tử. 

2.4.1.f. Tác động đối với sự tương thích với điều ước quốc tế: Không có. 

2.4.2. Phương án 2: Sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến giá trị 

của thông điệp điện tử theo hướng: 

- Kế thừa các quy định tại Điều 9, 10, 11, 12 và 13 trong Luật GDĐT 2005. 

- Khuyến khích rằng các CQNN không được phép đòi hỏi văn bản giấy khi 

đã có thông điệp dữ liệu điện tử trên hệ thống. 

- Đảm bảo tin cậy và an toàn dữ liệu để làm cơ sở xác định giá trị pháp lý. 

Cụ thể, Luật GDĐT sửa đổi sẽ chỉnh sửa, bổ sung quy định cụ thể để đảm bảo 

độ an toàn, tin cậy và giá trị pháp lý của thông điệp dữ liệu, gồm: (1) Quy định 

biện pháp bảo đảm tính toàn vẹn, chống chối bỏ của thông điệp dữ liệu; (2) Quy 

định việc xác định thời gian, địa điểm gửi, nhận thông điệp dữ liệu; (3) Quy định 

việc ký và thời điểm ký thông điệp dữ liệu; (4) Quy định giá trị pháp lý của thông 

điệp dữ liệu khi được xác định đảm bảo theo cấp độ an toàn trong hoạt động giao 
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dịch điện tử; (5) Quy định điều kiện đảm bảo giá trị pháp lý của thông điệp dữ 

liệu được số hoá từ bản giấy, hoặc ngược lại; (6) Quy định các cơ quan nhà nước 

không đòi hỏi văn bản giấy khi đã có thông điệp dữ liệu, bản ghi điện tử đảm 

bảo giá trị pháp lý trên hệ thống. 

2.4.2.a. Tác động kinh tế - xã hội: 

- Tác động tiêu cực: 

o Đối với Nhà nước:  

 Tốn chi phí để triển khai hệ thống xử lý việc chuyển đổi văn bản giấy 

sang phương thức điện tử. Đối với các cơ quan QLNN đã được giao nhiệm vụ 

tại Nghị quyết 17/NQ-CP ngày 07/3/2019, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp 

đang tiến hành triển khai xây dựng Chính phủ điện tử, hoàn thiện mục tiêu đạt 

80% dịch vụ công trực tuyến ở mức 3, 4 đến (năm 2025). Vì vậy, chi phí phát 

sinh nêu trên đã được bao gồm trong Kế hoạch ứng dụng CNTT, phát triển 

Chính phủ điện tử của các Bộ, ngành, địa phương (ước tính khoảng 2.000 tỷ/01 

năm), dự kiến chỉ phát sinh thêm khoảng 5% tổng chi phí trên (tức là 100 tỷ 

đồng). 

 Khi đã xác định rõ ràng giá trị pháp lý của thông điệp dữ liệu và tiêu chí 

phân loại mức độ an toàn, CQNN sẽ phải thực hiện phải sửa đổi, điều chỉnh 

nhiều quy định liên quan đến TTHC. 

o Đối với người dân và doanh nghiệp: Không có 

- Tác động tích cực:  

o Đối với Nhà nước:  

 Chính sách sẽ tháo gỡ các rào cản pháp lý trong quá trình thực hiện triển 

khai xã hội số, Chính phủ số, tạo điều kiện cho ứng dụng GDĐT trong mọi mặt 

của đời sống, kinh tế, xã hội, nâng cao uy tín của Nhà nước với người dân.  

 Điều này cũng góp phần công khai, minh bạch hóa các hoạt động kinh tế, 

xã hội, phòng chống hành vi nhũng nhiễu người dân trong thực hiện TTHC. 

 Nhà nước có thể bắt đầu chuyển đổi sang khai thác, sử dụng dữ liệu lớn, 

dữ liệu mở để quản lý. Dữ liệu mở giúp cho việc phân tích sử dụng dữ liệu của 

chính phủ trở nên tối ưu và tránh lãng phí. Bằng chứng tại 23 chính phủ ở châu 

Âu cho thấy, chi phí hành chính có thể được tiết kiệm lên đến 15-20%, tương 

đương khoảng 150-300 tỉ Euro
4
. 

o Đối với người dân:  

                                           
4
 Nguồn: Thời báo Kinh tế Sài Gòn, Dữ liệu mở – hoa hồng và gai nhọn (truy cập tại đường dẫn) 
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 Việc tăng cường thực hiện các GDĐT trong mọi lĩnh vực của đời sống, 

kinh tế, xã hội sẽ tiết giảm các chi phí thực hiện TTHC. 

o Đối với doanh nghiệp:  

 Tiết kiệm chi phí và thời gian thực hiện TTHC cho doanh nghiệp.  

 Tạo ra môi trường pháp lý rõ ràng để doanh nghiệp triển khai việc thu 

thập, xử lý dữ liệu lớn. 

2.4.2.b. Tác động TTHC: Phương án này không phát sinh TTHC. 

2.4.2.c. Tác động về giới: Chính sách không ảnh hưởng đến cơ hội, điều 

kiện, năng lực thực hiện và thụ hưởng các quyền, lợi ích của mỗi giới do chính 

sách được áp dụng chung, không mang tính phân biệt. 

2.4.2.đ. Tác động về quyền cơ bản của công dân: Phương án này không  

ảnh hưởng đến quyền cơ bản của công dân. 

2.4.2.e. Tác động đối với hệ thống pháp luật: Giải quyết được những tồn tại 

trong quy định về thông điệp dữ liệu, góp phần thiết lập GDĐT an toàn trong 

hoạt động hành chính, dân sự. Việc xác định rõ giá trị pháp lý, phân loại các 

hình thức thông điệp dữ liệu an toàn sẽ giúp việc triển khai, thi hành các văn bản 

quy phạm pháp luật có liên quan, ví dụ, pháp luật về tố tụng, pháp luật về an 

ninh mạng, pháp luật về CNTT được triển khai thi hành dễ dàng và thống nhất 

hơn. 

2.4.2.f. Tác động đối với sự tương thích với điều ước quốc tế: Không có. 

2.5. Kiến nghị lựa chọn phương án 

Bộ Thông tin và Truyền thông đề xuất lựa chọn Phương án 2. Phương án 

được đề xuất lựa chọn phù hợp để đảo đảm sự tôn trọng giá trị của thông điệp dữ 

liệu và thúc đẩy việc khai thác giá trị của thông điệp dữ liệu đã được chứng 

thực. 

3. Chính sách 3: Quy định bảo đảm giá trị pháp lý của chữ ký điện tử, quản 

lý dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử 

3.1. Vấn đề bất cập 

- Luật GDĐT 2005 đã quy định về giá trị pháp lý của chữ ký điện tử, tạo 

điều kiện chuyển giao dịch truyền thống lên môi trường điện tử.  

- Tuy nhiên, Luật chưa quy định cụ thể về chữ ký điện tử an toàn, biện 

pháp, tiêu chuẩn bảo đảm chữ ký điện tử an toàn. Luật còn thiếu quy định về cấp 

độ chữ ký điện tử, giá trị pháp lý theo từng cấp độ, các trường hợp sử dụng để 

chữ ký điện tử có tính ứng dụng cao, phù hợp với nhu cầu đa dạng của các giao 
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dịch điện tử. Những vấn đề nêu trên tạo rào cản trong ứng dụng chữ ký điện tử 

với yêu cầu đa dạng, đồng thời cũng gây khó khăn khi giao dịch có tranh chấp. 

- Trên thực tế, trong xã hội vẫn còn nhiều trường hợp các CQNN và người 

dân chưa thực sự công nhận giá trị của chữ ký điện tử.  

Hậu quả của bất cập 

Việc áp dụng GDĐT trong CQNN chưa phát triển gây ra những bất cập 

sau:  

- Đối với Nhà nước: 

o Cản trở Nhà nước trong việc thực hiện cải cách TTHC và thực hiện mục 

tiêu chính phủ điện tử. 

- Đối với người dân và doanh nghiệp: 

o Gây tốn kém thời gian và chi phí để thực hiện TTHC. 

Nguyên nhân của vấn đề bất cập 

- Tại thời điểm ra đời Luật GDĐT 2005, còn nhiều ý kiến lo ngại rằng do 

sự phát triển của công nghệ ở Việt Nam tại thời điểm đó còn thấp, việc áp dụng 

GDĐT sẽ dẫn đến nhiều rủi ro về độ an toàn và tin cậy của dữ liệu. 

- Ngoài ra, trong các CQNN vẫn còn tồn tại văn hóa, thói quen xử lý văn 

bản giấy thay vì ứng dụng CNTT, khiến cho hiều cơ quan vẫn chưa áp dụng triệt 

để việc thực hiện cải cách TTHC. 

3.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề:  

Bảo đảm sự tôn trọng giá trị của chữ ký điện tử, từ đó, thúc đẩy mục tiêu 

hoàn thiện nền tảng Chính phủ điện tử để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động 

của bộ máy hành chính Nhà nước và chất lượng phục vụ người dân, doanh 

nghiệp; phát triển Chính phủ điện tử, nền kinh tế số và xã hội số. 

3.3. Các phương án đề xuất để giải quyết vấn đề  

3.3.1. Phương án 1: Giữ nguyên hiện trạng như quy định trong chương III 

Luật GDĐT 2005, không bổ sung các quy định về cấp độ chữ ký điện tử, giá trị 

pháp lý theo từng cấp độ, các trường hợp sử dụng để chữ ký điện tử có tính ứng 

dụng cao, phù hợp với nhu cầu đa dạng của các giao dịch điện tử.  

3.3.2. Phương án 2: Sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến giá trị 

của chữ ký điện tử, cụ thể như sau: 

- Bổ sung quy định về: (1) Chữ ký điện tử an toàn, các mức độ an toàn của 

chữ ký điện tử; (2) Biện pháp, tiêu chuẩn bảo đảm chữ ký điện tử an toàn; (3) Giá trị 

pháp lý của chữ ký điện tử theo từng mức độ an toàn; (4) Nguyên tắc, trường hợp sử 
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dụng chữ ký điện tử phù hợp thực tế; (5) Dịch vụ chữ ký điện tử và nhà cung cấp 

dịch vụ. 

- Luật sẽ quy định chữ ký điện tử theo hướng áp dụng nội hàm có 03 mức 

độ, bao gồm: cơ bản, nâng cao, an toàn. Trên cơ sở đó, các bên liên quan có thể 

cân đối giữa rủi ro của giao dịch điện tử và tiện ích , chi phí đối với các chủ thể 

tham gia giao dic̣h để quyết định   

3.4. Đánh giá tác động các phương án đề xuất  

3.4.1. Phương án 1: Giữ nguyên hiện trạng  

3.4.1.a. Tác động kinh tế - xã hội: 

- Tác động tiêu cực: 

o Đối với Nhà nước:  

 Nhà nước sẽ tốn nhiều thời gian, nguồn lực để thực hiện việc xác minh, 

thẩm đinh, đối soát giấy tờ hành chính của người dân. 

o Đối với người dân: 

 Người dân sẽ tốn nhiều thời gian, công sức để thực hiện TTHC. 

 Gia tăng khả năng người dân bị sách nhiễu khi đi làm TTHC bằng giấy. 

o Đối với doanh nghiệp: 

 Doanh nghiệp sẽ tốn nhiều thời gian, công sức để thực hiện TTHC. 

- Tác động tích cực:  

o Đối với Nhà nước: Không có 

o Đối với người dân: Không có 

o Đối với doanh nghiệp: Không có 

3.4.1.b. Tác động TTHC: Phương án này không phát sinh TTHC. 

3.4.1.c. Tác động về giới: Chính sách không ảnh hưởng đến cơ hội, điều 

kiện, năng lực thực hiện và thụ hưởng các quyền, lợi ích của mỗi giới do chính 

sách được áp dụng chung, không mang tính phân biệt. 

3.4.1.đ. Tác động về quyền cơ bản của công dân: Phương án này không ảnh 

hưởng đến quyền cơ bản của công dân. 

3.4.1.e. Tác động đối với hệ thống pháp luật: Phương án này không giải 

quyết được các vấn đề vướng mắc trong quy định về giá trị pháp lý của chữ ký 

điện tử tại Luật GDĐT 2005, từ đó, chưa đủ cơ sở để ứng dụng đa dạng chữ ký 
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điện tử, thiết lập GDĐT an toàn, gia tăng niềm tin đối với người dùng, cơ quan, 

tổ chức khi tiến hành giao dịch trên môi trường điện tử. 

3.4.1.f. Tác động đối với sự tương thích với điều ước quốc tế: Không có. 

- 3.4.2. Phương án 2: Bổ sung quy định về: (1) Chữ ký điện tử an toàn, các 

mức độ an toàn của chữ ký điện tử; (2) Biện pháp, tiêu chuẩn bảo đảm chữ ký điện 

tử an toàn; (3) Giá trị pháp lý của chữ ký điện tử theo từng mức độ an toàn; (4) 

Nguyên tắc, trường hợp sử dụng chữ ký điện tử phù hợp thực tế; (5) Dịch vụ chữ ký 

điện tử và nhà cung cấp dịch vụ. 

3.4.2.a. Tác động kinh tế - xã hội: 

- Tác động tiêu cực: 

o Đối với Nhà nước:  

 Tăng chi phí để sử dụng chữ ký điện tử trong giao dịch.  

 Mất thời gian và chi phí để ban hành hướng dẫn triển khai quy định bổ 

sung về chữ ký điện tử. 

o Đối với người dân: Không  

o Đối với doanh nghiệp: Không 

- Tác động tích cực:  

o Đối với Nhà nước:  

 Việc tăng cường thực hiện các GDĐT trong mọi lĩnh vực của đời sống, 

kinh tế, xã hội sẽ tiết giảm các chi phí về giấy tờ, in ấn, thời gian đi lại, công 

chứng, chứng thực… cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, đặc biệt với 

các vấn đề liên quan nhiều bộ, ban, ngành. 

 Chính sách sẽ tháo gỡ các rào cản pháp lý trong quá trình thực hiện triển 

khai xã hội số, Chính phủ số, tạo điều kiện cho ứng dụng GDĐT trong mọi mặt 

của đời sống, kinh tế, xã hội, nâng cao uy tín của Nhà nước với người dân.   

o Đối với người dân:  

 Giảm chi phí và thời gian thực hiện TTHC. 

 Góp phần công khai, minh bạch hóa các hoạt động kinh tế, xã hội, phòng 

chống hành vi nhũng nhiễu người dân trong thực hiện TTHC. 

o Đối với doanh nghiệp:  

 Giảm chi phí và thời gian thực hiện TTHC. 

 Góp phần công khai, minh bạch hóa các hoạt động kinh tế, xã hội, phòng 

chống hành vi nhũng nhiễu người dân trong thực hiện TTHC. 
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3.4.2.b. Tác động TTHC: Khi đã xác định rõ ràng giá trị pháp lý của chữ ký 

số, các TTHC sẽ phải sửa đổi, điều chỉnh hướng tới các dịch vụ công minh bạch, 

thuận tiện hơn. 

3.4.2.c. Tác động về giới: Chính sách không ảnh hưởng đến cơ hội, điều 

kiện, năng lực thực hiện và thụ hưởng các quyền, lợi ích của mỗi giới do chính 

sách được áp dụng chung, không mang tính phân biệt. 

3.4.2.đ. Tác động về quyền cơ bản của công dân: Phương án này không ảnh 

hưởng đến quyền cơ bản của công dân. 

3.4.2.e. Tác động đối với hệ thống pháp luật: Giải quyết được những tồn tại 

trong quy định về chữ ký điện tử, góp phần thiết lập GDĐT an toàn trong hoạt 

động hành chính, dân sự và kinh tế. 

3.4.2.f. Tác động đối với sự tương thích với điều ước quốc tế: Không có. 

3.5. Kiến nghị lựa chọn phương án: Bộ Thông tin và Truyền thông đề xuất 

lựa chọn Phương án 2, vì phương án này sẽ giúp bảo đảm sự tôn trọng giá trị của 

chữ ký điện tử và từ đó, thúc đẩy mục tiêu chung về phát triển Chính phủ điện 

tử, nền kinh tế số và xã hội số. 

4. Chính sách 4: Quy định đảm bảo giá trị pháp lý của tài khoản giao dịch 

và dịch vụ tạo lập, xác thực tài khoản giao dịch. 

4.1. Vấn đề bất cập 

Hệ thống văn bản pháp lý về tài khoản giao dịch và xác thực tài khoản giao 

dịch còn chưa hoàn thiện, chủ yếu sử dụng dịch vụ dựa vào chứng minh nhân 

dân, thẻ căn cước công dân hay các giấy tờ tùy thân khác. 

Trong những năm gần đây, phương thức xác thực tài khoản giao dịch trở 

phổ biến trong các GDĐT, với các hình thức đa dạng như: sử dụng tên người 

dùng và mật khẩu (username/password), mật khẩu dùng một lần (OTP), sinh trắc 

học (vân tay, mống mắt, v.v). Yêu cầu cung cấp thông tin tài khoản giao dịch và 

xác thực tài khoản giao dịch cũng được các CQNN triển khai khi thực hiện 

GDĐT trong cung cấp dịch vụ công trực tuyến.  

Tuy nhiên, sự hoạt động của các dịch vụ, phương thức trên vẫn còn gặp 

nhiều khó khăn bắt nguồn từ việc khó phân định trách nhiệm các bên khi xảy ra 

các sự cố liên quan đến tài khoản giao dịch, gây ảnh hưởng tới tính pháp lý và sự 

tin tưởng của các bên khi tham gia GDĐT. 

Hậu quả của bất cập 
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Khó khăn trong việc sử dụng tài khoản giao dịch, triển khai dịch vụ tạo lập 

tài khoản và xác thực tài khoản giao dịch gây ra những bất cập cho các bên liên 

quan như sau:  

- Đối với Nhà nước:  

o Cản trở Nhà nước trong việc thực hiện thúc đẩy GDĐT (ví dụ: mục tiêu 

Ngân hàng Nhà nước đặt ra tối đến năm 2025, tối thiểu 50% khoản vay nhỏ lẻ 

được số hóa hoàn toàn, nhưng hiện nay chỉ có rất ít khoản vay nhỏ lẻ được số 

hóa hoàn toàn
5
), cải cách TTHC và thực hiện mục tiêu Chính phủ điện tử. 

- Đối với người dân: 

o Việc xác thực tài khoản giao dịch chủ yếu sử dụng dịch vụ dựa vào 

chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hay các giấy tờ tùy thân khác vẫn 

còn rất phổ biến, gây bất tiện và giảm hiệu quả khi cung cấp dịch vụ. 

o Chưa có cơ chế giải quyết cân bằng giữa nhu cầu sử dụng thực tế của 

mỗi người dân là có nhiều tài khoản giao dịch phù hợp với từng loại giao dịch 

nhưng vẫn đảm bảo vấn đề an toàn thông tin, đó là tập các thông tin của mỗi tài 

khoản giao dịch được xác thực thông qua một danh tính điện tử
6
 duy nhất.  

o Các hệ thống thông tin như cổng dịch vụ công trực tuyến, các trang 

TMĐT, ngân hàng điện tử,… đang xây dựng quy trình xác thực tài khoản giao 

dịch riêng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất quyền riêng tư, an toàn và an ninh thông 

tin trong GDĐT. 

- Các cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ tạo lập tài khoản giao dịch và xác 

thực tài khoản giao dịch không cần tuân thủ các tiêu chuẩn hay phải hợp chuẩn, 

hợp quy các tiêu chuẩn tài khoản giao dịch và dịch vụ tạo lập, xác thực tài khoản 

giao dịch đang cung cấp. Điều này ảnh hưởng tới Đối với doanh nghiệp:  

o Gây tốn kém thời gian và chi phí để thực hiện GDĐT và đặc biệt là 

TTHC. 

o Chưa triển khai được các dịch vụ số hóa (ví dụ: các ngân hàng không 

triển khai được số hóa khoản vay nhỏ, vì lo hợp đồng vô hiệu)
7
. 

Nguyên nhân của vấn đề bất cập 

Luật GDĐT 2005 còn thiếu quy định về tài khoản giao dịch và xác thực tài 

khoản giao dịch. Hệ thống văn bản pháp lý về tài khoản giao dịch và xác thực tài 

                                           
5
 Nguồn: Báo Đầu tư (báo giấy), Thấp thỏm số hóa khoản vay nhỏ lẻ, ngày 3/11/2021  

6
 Danh tính điện tử được định nghĩa tại Quyết định số 34/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 

08/11/2021. Quy định về định danh và xác thực điện tử trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ 

liệu căn cước công dân và cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh. 
7
 Nguồn: Báo Đầu tư (báo giấy), Thấp thỏm số hóa khoản vay nhỏ lẻ, ngày 3/11/2021 
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khoản giao dịch còn chưa hoàn thiện.  

4.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề 

Thúc đẩy sự phát triển của GDĐT, giảm rủi ro cho doanh nghiệp và người 

dân thông qua việc đảm bảo sự an toàn, tin cậy của tài khoản giao dịch và dịch 

vụ tạo lập tài khoản, xác thực tài khoản giao dịch. 

Hoàn thiện cơ sở pháp lý cho các tài khoản giao dịch và xác thực tài khoản 

giao dịch sử dụng trong giao dịch điện tử, nâng cao mức độ tin cậy của các giao 

dịch điện tử. Quản lý rủi ro của hoạt động cung cấp dịch vụ tài khoản giao dịch 

và xác thực tài khoản giao dịch  

Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, trách nhiệm thực thi pháp luật của tổ 

chức, doanh nghiệp và các nhân trong việc tài khoản giao dịch và xác thực tài 

khoản giao dịch tại Việt Nam. 

4.3. Các phương án đề xuất để giải quyết vấn đề  

4.3.1. Phương án 1: Giữ nguyên hiện trạng, tức là không bổ sung quy định 

đảm bảo giá trị pháp lý của các hình thức tài khoản giao dịch và xác thực tài 

khoản giao dịch.  

4.3.2. Phương án 2: Bổ sung quy định để đảm bảo giá trị pháp lý của các 

hình thức tài khoản giao dịch và xác thực tài khoản giao dịch, cụ thể: (1) Tài 

khoản giao dịch và các mức độ an toàn của tài khoản giao dịch; (2) Hoạt động 

tạo lập tài khoản giao dịch và xác thực theo từng mức độ an toàn của tài khoản 

giao dịch; (3) Tạo lập tài khoản giao dịch và có giá trị làm bằng chứng của tài 

khoản giao dịch. 

4.4. Đánh giá tác động các phương án đề xuất  

4.4.1. Phương án 1: Giữ nguyên hiện trạng  

4.4.1.a. Tác động kinh tế - xã hội: 

- Tác động tiêu cực: 

o Đối với Nhà nước:  

 Không thúc đẩy được GDĐT nói riêng và sự phát triển nền kinh tế số nói 

chung. 

o Đối với người dân: 

 Quyền lợi của người dân khi sử dụng tài khoản giao dịch và dịch vụ xác 

thực tài khoản giao dịch không được đảm bảo đầy đủ. 

o Đối với doanh nghiệp: 
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 Cản trở việc doanh nghiệp ứng dụng GDĐT trong kinh doanh, làm gia 

tăng chi phí hoạt động. 

- Tác động tích cực:  

o Đối với Nhà nước: Không có 

o Đối với người dân: Không có 

o Đối với doanh nghiệp: Không có 

4.4.1.b. Tác động TTHC: Phương án này không làm phát sinh TTHC. 

4.4.1.c. Tác động về giới: Chính sách không ảnh hưởng đến cơ hội, điều 

kiện, năng lực thực hiện và thụ hưởng các quyền, lợi ích của mỗi giới do chính 

sách được áp dụng chung, không mang tính phân biệt. 

4.4.1.đ. Tác động về quyền cơ bản của công dân: Phương án này không ảnh 

hưởng đến quyền cơ bản của công dân. 

4.4.1.e. Tác động đối với hệ thống pháp luật: Giải pháp không giải quyết 

được các bất cập hiện nay về giá trị pháp lý của các hình thức tài khoản giao 

dịch và xác thực tài khoản giao dịch. Do đó, hệ thống văn bản quy phạm pháp 

luật sẽ trở nên phức tạp do mỗi ngành phải tự quy định riêng. 

4.4.1.f. Tác động đối với sự tương thích với điều ước quốc tế: Không có. 

4.4.2. Phương án 2: Bổ sung quy định để đảm bảo giá trị pháp lý của các 

hình thức tài khoản giao dịch và xác thực tài khoản giao dịch, cụ thể: (1) Tài 

khoản giao dịch và các mức độ an toàn của tài khoản giao dịch; (2) Hoạt động 

tạo lập tài khoản giao dịch và xác thực theo từng mức độ an toàn của tài khoản 

giao dịch; (3) Tạo lập tài khoản giao dịch và có giá trị làm bằng chứng của tài 

khoản giao dịch. 

4.4.2.a. Tác động kinh tế - xã hội: 

- Tác động tiêu cực: 

o Đối với Nhà nước:  

 Nhà nước phải đưa ra các văn bản hướng dẫn chuyên ngành (gồm Nghị 

định) đối với tài khoản giao dịch và dịch vụ tạo lập tài khoản, xác thực tài khoản 

giao dịch.  

 Các CQNN đang vận hành các cổng dịch vụ công, các hệ thống thông tin 

có thể sẽ phát sinh chi phí để nâng cấp, điều chỉnh hệ thống, chi phí sử dụng 

dịch vụ xác thực tài khoản giao dịch; các chi phí trong hoạt động hoàn thiện hệ 

thống thông tin chủ thể GDĐT đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn cụ thể.  

o Đối với người dân: Không  
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o Đối với doanh nghiệp: Không 

- Tác động tích cực:  

o Đối với Nhà nước:  

 Chính sách sẽ giải quyết được triệt để hạn chế trong hoạt động chỉ đạo, 

điều hành của Chính phủ đối với các hoạt động chuyển đổi số, xây dựng Chính 

phủ điện tử, Chính phủ số. Điều này góp phần gia tăng hiệu quả của hoạt động 

QLNN đối với các dịch vụ tạo lập, xác thực tài khoản giao dịch. 

 Đảm bảo sự an toàn, tin cậy của GDĐT, tạo sự tin tưởng đối với GDĐT 

của người dân và doanh nghiệp trong các hoạt động kinh tế, xã hội.  

 Đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong các giao dịch trên môi trường 

mạng, tạo thị trường việc làm mới, góp phần ổn định xã hội. 

 Trong dài hạn, việc này sẽ góp phần gia tăng niềm tin trong sử dụng các 

dịch vụ tạo lập, xác thực tài khoản giao dịch và thúc đẩy tăng trưởng sử dụng 

dịch vụ.  

o Đối với người dân:  

 Quyền lợi của người dân sẽ được bảo vệ tốt hơn khi thực hiện GDĐT, đặc 

biệt là các dịch vụ ngân hàng, tài chính. 

 Được tiếp cận dịch vụ công trực tuyến sử dụng tài khoản giao dịch, cắt 

giảm chi phí đi lại, thời gian giải quyết TTHC. 

 Việc gia tăng số lượng sử dụng sẽ dẫn đến giảm chi phí đối với các dịch 

vụ liên quan đến GDĐT xuống mức thấp. 

o Đối với doanh nghiệp:  

 Được cung cấp dịch vụ số hóa, tăng doanh thu. 

 Giảm rủi ro trong kinh doanh do đã có hành lang pháp lý đầy đủ. 

4.4.2.b. Tác động TTHC: Không. 

4.4.2.c. Tác động về giới: Chính sách không ảnh hưởng đến cơ hội, điều 

kiện, năng lực thực hiện và thụ hưởng các quyền, lợi ích của mỗi giới do chính 

sách được áp dụng chung, không mang tính phân biệt. 

4.4.2.đ. Tác động về quyền cơ bản của công dân: Phương án này không ảnh 

hưởng đến quyền cơ bản của công dân. 

4.4.2.e. Tác động đối với hệ thống pháp luật: không. 

4.4.2.f. Tác động đối với sự tương thích với điều ước quốc tế: Không có. 

4.5. Kiến nghị lựa chọn phương án: Bộ Thông tin và Truyền thông đề xuất 
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lựa chọn Phương án 2, vì giải pháp này sẽ giúp hoàn thiện hành lang pháp lý, 

tháo gỡ rào cản cho các GDĐT.  

5. Chính sách 5: Quy định đảm bảo giá trị pháp lý của hợp đồng điện tử, 

quy định về giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử 

5.1. Vấn đề bất cập 

Với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ trong những năm gần đây, 

việc thực hiện các giao kết, hợp đồng điện tử trở nên rất phổ biến với nhiều hình 

thức, cách thể hiện khác nhau. Tuy nhiên, việc áp dụng hợp đồng điện tử vẫn 

còn gặp nhiều hạn chế do những khó khăn trong việc xác định giá trị pháp lý, 

phạm vi trách nhiệm để giải quyết khi xảy ra tranh chấp giữa các bên tham gia 

giao kết, thực hiện hợp đồng điện tử. 

Hậu quả của bất cập 

Khó khăn trong việc áp dụng hợp đồng điện tử gây ra những bất cập sau:  

- Đối với Nhà nước: Mất thời gian và gặp phải sự lúng túng khi giải quyết 

các tranh chấp, khiếu nại liên quan đến hợp đồng điện tử.  

- Đối với người dân: 

o Việc doanh nghiệp không triển khai được hợp đồng điện tử dẫn đến gia 

tăng chi phí trong giao dịch cho người dân. 

- Đối với doanh nghiệp:  

o Tốn kém do gặp khó khăn trong triển khai ứng dụng hợp đồng điện tử. 

o Không yên tâm khi triển khai hợp đồng điện tử và có thể gặp rủi ro, tranh 

chấp.  

Nguyên nhân của vấn đề bất cập 

- Những yếu tố của hợp đồng điện tử chưa được làm rõ trong Luật GDĐT 

2005, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến việc đảm bảo hiệu lực của việc 

giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử, giá trị pháp lý của thông điệp dữ liệu, 

hợp đồng điện tử trong quá trình thực hiện các GDĐT. Đặc biệt đối với hoạt 

động TMĐT, các vấn đề thanh toán, thời gian, địa điểm gửi nhận… là các yếu tố 

chính của hiệu lực hợp đồng nhưng chưa có quy định cụ thể tại Luật GDĐT 

2005. 

- Ngoài ra, quá trình triển khai cho thấy Luật còn một số điểm chưa phù 

hợp với thực tiễn như quy định về giai đoạn của giao kết hợp đồng điện tử, hiệu 

lực của hợp đồng, hợp đồng vô hiệu, quy định ứng dụng hợp đồng điện tử trong 

các lĩnh vực khác nhau, chứng thực hợp đồng điện tử, v.v.  
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5.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề 

Thúc đẩy sự phát triển của việc ứng dụng hợp đồng điện tử thông qua việc 

làm rõ giá trị pháp lý và trách nhiệm của các bên liên quan. Đảm bảo giá trị 

pháp lý của hợp đồng điện tử, hiệu lực của hợp đồng trong quá trình giao kết và 

thực hiện hợp đồng điện tử. 

5.3. Các phương án đề xuất để giải quyết vấn đề  

5.3.1. Phương án 1: Giữ nguyên hiện trạng như quy định tại Chương 4 

trong Luật GDĐT 2005, tức là không xử lý các điểm chưa phù hợp với thực tiễn 

phát triển như quy định về các tác nghiệp của giao kết hợp đồng điện tử, hiệu 

lực của hợp đồng, hợp đồng vô hiệu, quy định ứng dụng hợp đồng điện tử trong 

các lĩnh vực khác nhau, chứng thực hợp đồng điện tử.  

5.3.2. Phương án 2: Bổ sung các quy định về: (1) Các giai đoạn giao kết 

hợp đồng điện tử: mời giao kết, chấp nhận giao kết; (2) Hiệu lực của hợp đồng 

điện tử: điều kiện để hợp đồng điện tử có hiệu lực, thời điểm hiệu lực của hợp 

đồng, hợp đồng điện tử vô hiệu; (3) Hợp đồng điện tử trong các trường hợp sử 

dụng hệ thống thông tin tự động; (4) Hoạt động chứng thực hợp đồng điện tử. 

5.4. Đánh giá tác động các phương án đề xuất  

5.4.1. Phương án 1: Giữ nguyên hiện trạng  

5.4.1.a. Tác động kinh tế - xã hội: 

- Tác động tiêu cực: 

o Đối với Nhà nước:  

 Không thúc đẩy được GDĐT nói riêng và sự phát triển nền kinh tế số nói 

chung. 

 Mất thời gian và gặp phải sự lúng túng khi giải quyết các tranh chấp, 

khiếu nại liên quan đến hợp đồng điện tử.  

o Đối với người dân: 

 Quyền lợi của người dân khi thực hiện GDĐT thông qua hợp đồng điện tử 

không được đảm bảo đầy đủ. 

o Đối với doanh nghiệp: 

 Cản trở việc doanh nghiệp sử dụng hợp đồng điện tử nhiều hơn trong 

GDĐT, làm gia tăng chi phí hoạt động. 

- Tác động tích cực:  

o Đối với Nhà nước: Không có 
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o Đối với người dân: Không có 

o Đối với doanh nghiệp: Không có 

5.4.1.b. Tác động TTHC: Phương án này không phát sinh TTHC. 

5.4.1.c. Tác động về giới: Chính sách không ảnh hưởng đến cơ hội, điều 

kiện, năng lực thực hiện và thụ hưởng các quyền, lợi ích của mỗi giới do chính 

sách được áp dụng chung, không mang tính phân biệt. 

5.4.1.đ. Tác động về quyền cơ bản của công dân: Phương án này không ảnh 

hưởng đến quyền cơ bản của công dân. 

5.4.1.e. Tác động đối với hệ thống pháp luật: Các vấn đề tồn tại về cơ sở 

pháp lý trong quá trình thực hiện giao kết, hợp đồng điện tử không được giải 

quyết triệt để bằng các quy định dưới luật. Việc đảm bảo giá trị pháp lý và triển 

khai hợp đồng điện tử sẽ không có cơ sở chắc chắn. Đồng thời, chưa có sự đồng 

bộ, kết nối với hệ thống văn bản pháp luật chung khác về hợp đồng và giao kết 

hợp đồng. 

5.4.1.f. Tác động đối với sự tương thích với điều ước quốc tế: Không có. 

5.4.2. Phương án 2: Bổ sung các quy định về: (1) Các giai đoạn giao kết 

hợp đồng điện tử: mời giao kết, chấp nhận giao kết; (2) Hiệu lực của hợp đồng 

điện tử: điều kiện để hợp đồng điện tử có hiệu lực, thời điểm hiệu lực của hợp 

đồng, hợp đồng điện tử vô hiệu; (3) Hợp đồng điện tử trong các trường hợp sử 

dụng hệ thống thông tin tự động; (4) Hoạt động chứng thực hợp đồng điện tử. 

5.4.2.a. Tác động kinh tế - xã hội: 

- Tác động tiêu cực: 

o Đối với Nhà nước:  

 Nhà nước phải đưa ra các văn bản hướng dẫn mới đối với hợp đồng điện 

tử.  

o Đối với người dân: 

 Người tiêu dùng sẽ mất thời gian xem và ký lại hợp đồng điện tử với 

một số doanh nghiệp, nếu hợp đồng được chỉnh sửa. 

o Đối với doanh nghiệp:  

 Một số doanh nghiệp hiện đang áp dụng hợp đồng điện tử (ví dụ: dịch 

vụ gọi xe công nghệ) sẽ phải rà soát và chỉnh sửa lại hợp đồng, điều khoản sử 

dụng (nếu Luật GDĐT đưa ra quy định mới). 

- Tác động tích cực:  
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o Đối với Nhà nước:  

 Đảm bảo giá trị pháp lý của các giao kết, hợp đồng điện tử, tạo sự tin 

tưởng đối với GDĐT trong các hoạt động kinh tế, xã hội.  

o Đối với người dân:  

 Người dân sẽ được bảo vệ tốt hơn khi thực hiện GDĐT thông qua hợp 

đồng điện tử. 

 Chi phí thực hiện GDĐT sẽ giảm đi, và có sự tiện lợi hơn trong giao dịch. 

o Đối với doanh nghiệp:  

 Doanh nghiệp có thể áp dụng hợp đồng điện tử nhiều hơn, giảm bớt chi 

phí hoạt động. 

 

5.4.2.b. Tác động TTHC: Phương án này không phát sinh TTHC. 

5.4.2.c. Tác động về giới: Chính sách không ảnh hưởng đến cơ hội, điều 

kiện, năng lực thực hiện và thụ hưởng các quyền, lợi ích của mỗi giới do chính 

sách được áp dụng chung, không mang tính phân biệt. 

5.4.2.đ. Tác động về quyền cơ bản của công dân: Phương án này không ảnh 

hưởng đến quyền cơ bản của công dân. 

5.4.2.e. Tác động đối với hệ thống pháp luật: Các quy định bổ sung là cơ sở 

để đảm bảo giá trị pháp lý hợp đồng điện tử, những tồn tại trong thực hiện giao 

kết và thực hiện hợp đồng điện tử. Việc đưa vào các quy định này có vai trò giải 

quyết vấn đề công nhận hiệu lực của giao kết, hợp đồng điện tử cũng nhưng các 

quy định cụ thể đối với những yếu tố cơ bản của giao kết, thực hiện hợp đồng 

điện tử. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng trong việc triển khai thương mại điện 

tử, ứng dụng hợp đồng điện tử trong các hoạt động của đời sống, kinh tế - xã 

hội. Các quy định về đảm bảo giá trị pháp lý của hợp đồng điện tử được ban 

hành với mục đích giúp các bên trong giao dịch an tâm hơn về tính hợp pháp của 

chủ thể mà mình đang giao dịch cùng cũng như đối tượng của giao dịch và chỉ 

áp dụng bắt buộc trong một số lĩnh vực nhất định (ví dụ:…liên quan đến mua 

bán, chuyển nhượng bất động sản) chứ không phải là một yêu cầu bắt buộc để 

tất cả các loại hợp đồng, giao dịch điện tử có giá trị pháp lý 

5.4.2.f. Tác động đối với sự tương thích với điều ước quốc tế: Không có. 

5.5. Kiến nghị lựa chọn phương án: Bộ Thông tin và Truyền thông đề xuất 

lựa chọn Phương án 2, việc sửa đổi bổ sung những quy định trên là yêu cầu cấp 

thiết để hoàn thiện khung pháp lý trong việc ứng dụng hợp đồng điện tử, triển 

khai giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử trong các hoạt động đời sống, kinh 
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tế, xã hội, từ đó đẩy mạnh GDĐT trong lĩnh vực dân sự, trọng tâm thực hiện 

chuyển đổi số quốc gia. 

6. Chính sách 6: Quy định về dịch vụ tin cậy và dịch vụ hỗ trợ giao dịch 

điện tử  

6.1. Vấn đề bất cập 

Trên môi trường mạng, các bên tương tác với nhau nhưng không có sự đảm 

bảo về tính chính xác, sự xác thực của thông tin. Do đó, việc chứng thực các 

thông tin liên quan đến GDĐT là một yếu tố quan trọng và thiết yếu đối với việc 

thúc đẩy sự phát triển của GDĐT. Ngoài ra, các dịch vụ cung cấp các giải pháp 

liên quan đến GDĐT, ví dụ như về vấn đề đánh giá tín nhiệm của người dùng, 

cũng là một dịch vụ quan trọng để tạo niềm tin, hỗ trợ phát triển GDĐT. Tuy 

nhiên, dịch vụ này chưa thực sự phát triển ở Việt Nam, do đó kìm hãm sự chấp 

nhận của người dân đối với GDĐT nói chung trong đời sống.  

Dịch vụ tin cậy là dịch vụ chứng thực trong giao dịch điện tử nhằm đảm 

bảo tính an toàn, chính xác, trung thực, nâng cao độ tin cậy của giao dịch điện tử 

và các yếu tố cấu thành nên giao dịch điện tử. Các dịch vụ tin cậy bao gồm dịch 

vụ cấp dấu (chứng thực) thời gian, dịch vụ chứng thực thông điệp dữ liệu.Trong 

các hoạt động giao dịch điện tử hiện nay, các dịch vụ tin cậy đang là yếu tố quan 

trọng và xuyên suốt quá trình thực hiện giao dịch điện tử. Nhà cung cấp dịch vụ 

tin cậy là đối tượng được ủy thác bởi các bên giao dịch để thực hiện các hoạt 

động cũng như chứng thực độ tin cậy của các chứng từ và tác nghiệp liên quan 

trong suốt quá trình giao dịch điện tử. Tuy nhiên, dịch vụ tin cậy và nhà cung 

cấp dịch vụ tin cậy chưa được quy định cụ thể tại Luật Giao dịch điện tử 2005, 

đồng thời cũng chưa có các quy định về đánh giá, quản lý đối với các chủ thể 

này. Đây là mắt xích yếu trong các hành lang pháp lý điều chỉnh các giao dịch 

điện tử, có thể ảnh hưởng tới việc đảm bảo giá trị pháp lý của giao dịch điện tử. 

Trong thực tế, hiện đã có các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ chứng thực 

GDĐT, đối tượng được ủy thác bởi các bên giao dịch để thực hiện các hoạt động 

cũng như chứng thực độ tin cậy của các chứng từ và tác nghiệp liên quan trong 

suốt quá trình GDĐT, cũng như một số doanh nghiệp hỗ trợ GDĐT, hoạt động 

trong xã hội. Tuy nhiên, các doanh nghiệp này chưa phát triển đúng với tầm của 

thị trường và đáp ứng đầy đủ nhu cầu của xã hội. Sự thiếu dịch vụ cũng làm giá 

của các dịch vụ tương tự hiện đang có trên thị trường được đặt ở mức cao. 

Hậu quả của bất cập 

Việc các dịch vụ tin cậy và hỗ trợ GDĐT chưa thực sự phát triển đã gây ra 

những bất cập sau:  
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- Đối với Nhà nước: 

o Khó khăn trong việc thực hiện triển khai dịch vụ công trực tuyến. 

o Không thúc đẩy được sự phát triển của GDĐT. 

- Đối với người dân: 

o Gây tốn kém thời gian và chi phí để thực hiện TTHC và các GDĐT khác. 

- Đối với doanh nghiệp:  

o Gây tốn kém thời gian và chi phí để thực hiện TTHC. 

o Hạn chế cơ hội số hóa dịch vụ.  

Nguyên nhân của vấn đề bất cập 

- Dịch vụ chứng thực GDĐT, và nhà cung cấp các dịch vụ tương ứng chưa 

được quy định cụ thể tại Luật GDĐT 2005, đồng thời cũng chưa có các quy định 

về đánh giá, quản lý đối với các chủ thể này. Đây là mắt xích yếu trong các hành 

lang pháp lý điều chỉnh các GDĐT, có thể ảnh hưởng tới việc đảm bảo giá trị 

pháp lý của GDĐT.   

- Khi Luật GDĐT được phát triển vào năm 2005, công nghệ vẫn chưa đủ 

phát triển để đảm bảo sự an toàn, tin cậy của các dịch vụ trên, vì luôn luôn tiềm 

ẩn rủi ro bị đánh cắp dữ liệu. 

6.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề 

Việc đưa ra quy định đối với các dịch vụ chứng thực GDĐT và hỗ trợ 

GDĐT nhằm mục đích sau: 

- Tăng độ tin cậy, an toàn đối với GDĐT.  

- Thu hút các giải pháp điện tử thông qua đa dạng hóa các biện pháp an toàn. 

6.3. Các phương án đề xuất để giải quyết vấn đề  

6.3.1. Phương án 1: Giữ nguyên hiện trạng, tức là Không bổ sung quy định 

điều chỉnh đối với dịch vụ tin cậy và nhà cung cấp dịch vụ tin cậy.  

6.3.2. Phương án 2: Nhà nước công nhận tồn tại của dịch vụ tin cậy 

(chứng thực) GDĐT, nhưng không đòi hỏi việc cấp phép và không đưa ra các 

điều kiện kinh doanh, quy định cụ thể đối với dịch vụ. 

6.3.3. Phương án 3: Cho phép thành lập các doanh nghiệp cung cấp dịch 

vụ tin cậy, chứng thực, được Nhà nước đảm bảo thông qua cấp phép, và đưa ra 

các điều kiện kinh doanh và quy định cụ thể đối với dịch vụ. 

Luật GDĐT sửa đổi dự kiến bổ sung các quy định đối với dịch vụ tin cậy, 

gồm: (1) dịch vụ cấp dấu thời gian; (2) dịch vụ chứng thực thông điệp dữ liệu; 
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(3) dịch vụ chữ ký số công cộng.  

6.4. Đánh giá tác động các phương án đề xuất  

6.4.1. Phương án 1: Giữ nguyên hiện trạng  

6.4.1.a. Tác động kinh tế - xã hội: 

- Tác động tiêu cực: 

o Đối với Nhà nước:  

 Nhà nước không thúc đẩy được cải cách TTHC, hướng tới Chính phủ điện 

tử. 

 Nhà nước không thúc đẩy việc sử dụng GDĐT. 

o Đối với người dân: 

 Người dân sẽ tốn chi phí để sử dụng GDĐT. 

 GDĐT của người dùng không được đảm bảo, dẫn đến rủi ro tiềm ẩn về 

việc đánh cắp dữ liệu. 

o Đối với doanh nghiệp: 

 Doanh nghiệp sẽ tốn chi phí để ứng dụng GDĐT, cũng như để tìm hiểu 

thêm thông tin trên mạng về người dùng tiềm năng.  

 Doanh nghiệp phải tự thực hiện một số công việc mà đáng lẽ có thể giao 

cho dịch vụ trung gian thực hiện, dẫn đến việc tốn chi phí vận hành. 

- Tác động tích cực:  

o Đối với Nhà nước: Không có 

o Đối với người dân: Không có 

o Đối với doanh nghiệp: Không có 

6.4.1.b. Tác động TTHC: Phương án này không phát sinh TTHC. 

6.4.1.c. Tác động về giới: Chính sách không ảnh hưởng đến cơ hội, điều 

kiện, năng lực thực hiện và thụ hưởng các quyền, lợi ích của mỗi giới do chính 

sách được áp dụng chung, không mang tính phân biệt. 

6.4.1.đ. Tác động về quyền cơ bản của công dân: Phương án này không ảnh 

hưởng đến quyền cơ bản của công dân. 

6.4.1.e. Tác động đối với hệ thống pháp luật:  Giải pháp này dẫn đến việc 

duy trì điểm yếu pháp lý của các giao dịch điện tử khi nhà cung cấp dịch vụ tin 

cậy và dịch vụ tin cậy không nằm trong sự điều chỉnh cụ thể của luật. 

6.4.1.f. Tác động đối với sự tương thích với điều ước quốc tế: Không có. 
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6.4.2. Phương án 2:  

6.4.2.a. Tác động kinh tế - xã hội: 

- Tác động tiêu cực: 

o Đối với Nhà nước:  

 Nhà nước lúng túng và mất thời gian để giải quyết tranh chấp, khiếu nại, 

khi người dân và doanh nghiệp gặp rủi ro từ các nhà cung cấp dịch vụ hoạt động 

không chuyên nghiệp.  

o Đối với người dân:  

 Gặp rủi ro khi sử dụng dịch vụ chứng thực GDĐT của các doanh nghiệp 

cung cấp dịch vụ hoạt động không chuyên nghiệp,. 

o Đối với doanh nghiệp:  

 Doanh nghiệp với tư cách là người sử dụng dịch vụ, có thể gặp rủi ro khi 

sử dụng dịch vụ chứng thực GDĐT của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hoạt 

động không chuyên nghiệp,. 

- Tác động tích cực:  

o Đối với Nhà nước:  

 Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ chứng thực GDĐT và dịch vụ hỗ trợ 

GDĐT có cơ sở pháp lý để hoạt động. 

o Đối với người dân:  

 Được tiếp cận với dịch vụ GDĐT và tiết kiệm chi phí thực hiện GDĐT. 

o Đối với doanh nghiệp:  

 Doanh nghiệp với tư cách là người sử dụng dịch vụ, giảm chi phí thực 

hiện GDĐT. 

6.4.2.b. Tác động TTHC: Phương án này không phát sinh TTHC. 

6.4.2.c. Tác động về giới: Chính sách không ảnh hưởng đến cơ hội, điều 

kiện, năng lực thực hiện và thụ hưởng các quyền, lợi ích của mỗi giới do chính 

sách được áp dụng chung, không mang tính phân biệt. 

6.4.2.đ. Tác động về quyền cơ bản của công dân: Phương án này không ảnh 

hưởng đến quyền cơ bản của công dân. 

6.4.2.e. Tác động đối với hệ thống pháp luật:  Giải pháp này dẫn đến việc 

duy trì điểm yếu pháp lý của các giao dịch điện tử khi nhà cung cấp dịch vụ tin 

cậy và dịch vụ tin cậy không nằm trong phạm vi quản lý để có thể giám sát đảm 

bảo mức độ tin cậy, an toàn cho giao dịch điện tử. 
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6.4.2.f. Tác động đối với sự tương thích với điều ước quốc tế: Không có. 

6.4.3. Phương án 3: Cho phép thành lập các doanh nghiệp cung cấp dịch 

vụ chứng thực GDĐT, được Nhà nước đảm bảo thông qua cấp phép, và đưa ra 

các điều kiện kinh doanh và quy định cụ thể đối với dịch vụ. 

Luật GDĐT sửa đổi dự kiến bổ sung các quy định đối với dịch vụ tin cậy, 

gồm: Luật GDĐT sửa đổi dự kiến bổ sung các quy định đối với dịch vụ tin cậy, 

gồm: (1) dịch vụ cấp dấu thời gian; (2) dịch vụ chứng thực thông điệp dữ liệu; 

(3) dịch vụ chữ ký số công cộng.  

6.4.3.a. Tác động kinh tế - xã hội: 

- Tác động tiêu cực: 

o Đối với Nhà nước:  

 Tốn kém thời gian và chi phí để cấp phép, quản lý dịch vụ chứng thực 

GDĐT. 

o Đối với người dân: Không có. 

o Đối với doanh nghiệp:  

 Với tư cách là nhà cùng cấp dịch vụ, tốn kém thời gian và chi phí để 

đáp ứng được yêu cầu, điều kiện kinh doanh. 

- Tác động tích cực:  

o Đối với Nhà nước:  

 Quy định này sẽ giúp thúc đẩy GDĐT phát triển thuận lợi, gia tăng niềm 

tin của người dân đối với GDĐT. 

 Nhà nước có thể thúc đẩy cải cách TTHC, hướng tới Chính phủ số. 

o Đối với người dân:  

 Giúp giảm chi phí thực hiện TTHC thông qua GDĐT của người dân. 

 Đảm bảo sự tin cậy và an toàn đối với GDĐT của người dân. 

o Đối với doanh nghiệp:  

 Doanh nghiệp với tư cách là người sử dụng dịch vụ, giúp giảm chi phí 

thực hiện TTHC thông qua GDĐT của doanh nghiệp và đảm bảo sự tin cậy và 

an toàn đối với GDĐT của doanh nghiệp. 

 Doanh nghiệp với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ, có cơ hội mở ra thị 

trường mới.  
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6.4.3.b. Tác động TTHC: giúp chuẩn hóa việc thực hiện các TTHC liên 

quan đến các dịch vụ xác thực GDĐT và dịch vụ hỗ trợ GDĐT, chứng thực điện 

tử theo quy định hiện nay để đồng bộ và thuận tiện hơn. Việc này có thể cần một 

số TTHC nhưng không hẳn là làm phát sinh tác động nhiều về TTHC do phần 

lớn các nhà cung cấp dịch vụ tin cậy cũng chính là các đơn vị cung cấp các dịch 

vụ xác thực điện tử, chứng thực điện tử hiện đã được cấp phép hoạt động trên thị 

trường. Dự kiến việc quản lý các này sẽ được thực hiện theo hình thức tương tự 

như các dịch vụ xác thực điện tử, chứng thực điện tử hiện nay để các đơn vị 

cung cấp dịch vụ không phải phát sinh thêm các khó khăn về TTHC. 

6.4.3.c. Tác động về giới: Chính sách không ảnh hưởng đến cơ hội, điều 

kiện, năng lực thực hiện và thụ hưởng các quyền, lợi ích của mỗi giới do chính 

sách được áp dụng chung, không mang tính phân biệt. 

6.4.3.đ. Tác động về quyền cơ bản của công dân: Phương án này không ảnh 

hưởng đến quyền cơ bản của công dân. 

6.4.3.e. Tác động đối với hệ thống pháp luật: [ Hoàn thiện hành lang pháp 

lý đối với giao dịch điện tử. Đây là cơ sở quan trọng để thiết lập ràng buộc pháp 

lý giữa người sử dụng và người cung cấp dịch vụ liên quan trong giao dịch điện 

tử. Các quy định này cũng có vai trò là cơ sở cho việc thực hiện chức năng quản 

lý nhà nước đối với các dịch vụ tin cậy và nhà cung cấp dịch vụ tin cậy. Bổ sung 

các quy định này là yếu tố quan trọng trong việc bảo đảm giá trị pháp lý, chất 

lượng dịch vụ và tính an toàn, bảo mật của giao dịch điện tử.6.4.3.f. Tác động 

đối với sự tương thích với điều ước quốc tế: Không có. 

6.5. Kiến nghị lựa chọn phương án 

- Bộ Thông tin và Truyền thông đề xuất chọn Phương án 3, Đây là phương 

án cần thiết để hoàn thiện hành lang pháp lý đối với GDĐT, khắc phục các điểm 

yếu về mặt kỹ thuật trong quy định của Luật GDĐT 2005 và giúp tăng độ tin 

cậy, an toàn đối với GDĐT; thu hút các giải pháp điện tử thông qua đa dạng hóa 

các biện pháp an toàn. 

7. Chính sách 7:  Quy định về giao dịch điện tử của cơ quan nhà nước và 

chính sách hỗ trợ giao dịch điện tử, thúc đẩy chuyển đổi số 

7.1. Vấn đề bất cập 

- Hiện nay, mặc dù Nhà nước đã ban hành chính sách thúc đẩy GDĐT từ 

lâu, nhưng GDĐT vẫn chưa phát triển được.  

- Sự liên thông dữ liệu giữa các CQNN còn hạn chế. Các cơ quan chưa thực 

sự giao dịch với nhau thông qua phương thức điện tử và chưa có hệ thống liên 

thông, dù đã có đủ công cụ. Cơ chế này mới chỉ dừng ở mức số hóa các văn bản 
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giấy, đồng nghĩa với việc các văn bản này không phải thông điệp dữ liệu, mà chỉ 

ở mức thấp nhất trong hệ thống báo cáo văn bản.  

- Việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến của người dân chưa nhiều, nhìn 

chung diao dịch trực tuyến của cơ qua nhà nước vẫn chưa thu hút được đông đảo 

người dân.  

- Cước, phí mà người dân chi trả cho các giao dịch điện tử, dịch vụ công 

trực tuyến vẫn cao hơn so với giao dịch truyền thống.  

- Người dân vẫn giữ thói quen giao dịch truyền thống, thiếu các chính sách 

ưu đãi hấp dẫn để khuyến khích, tạo động lực người dân trhay đổi thói quen.  

Hậu quả của bất cập 

Việc áp dụng GDĐT trong CQNN chưa phát triển gây ra những bất cập 

sau:  

- Đối với Nhà nước: 

o Gây tốn kém thời gian và chi phí đối với cán bộ hành chính để giải quyết 

thủ tục bằng giấy. 

o Cản trở Nhà nước trong việc thực hiện cải cách TTHC và thực hiện mục 

tiêu chính phủ điện tử. 

- Đối với người dân và doanh nghiệp: 

o Gây tốn kém thời gian và chi phí để thực hiện TTHC. 

Nguyên nhân của vấn đề bất cập 

- Quy định chưa đủ rõ ràng, cụ thể để các cơ quan áp dụng. 

- Chính sách thúc đẩy GDĐT chưa hữu hiệu và phù hợp với thực tế phát 

triển của xã hội. 

- Chi phí của việc thực hiện GDĐT còn tương đối cao, khiến cho người dân 

không có động lực để thay đổi phương thức.  

7.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề 

CQNN cắt giảm, tái cấu trúc, đơn giản hóa, chuẩn hóa, thống nhất các 

TTHC phục vụ xã hội trên phạm vi toàn quốc. 

CQNN cung cấp dịch vụ mới trên nguyên tắc đảm bảo chất lượng dịch vụ, 

giảm chi phí, tăng năng suất lao động xã hội một cách chủ động, kịp thời đáp 

ứng nhu cầu của xã hội. 

Người dân, doanh nghiệp có thể sử dụng dịch vụ số theo nhu cầu cá thể 

hóa, theo suốt cuộc đời, chu trình hoạt động, theo cách thuận tiện, trực tuyến 
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hoặc trực tiếp, dễ dàng, đơn giản, nhanh chóng, không giấy tờ, không cần sự 

hiện diện, nếu pháp luật không yêu cầu. 

Một số chỉ tiêu cơ bản đến năm 2025 bao gồm: 

a) 100% TTHC đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được cung cấp 

dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. 

b) 100% dịch vụ công trực tuyến được thiết kế, thiết kế lại nhằm tối ưu hóa 

trải nghiệm người dùng, khi sử dụng được điền sẵn dữ liệu mà người dùng đã 

cung cấp trước đó theo thỏa thuận, phù hợp với tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ. 

c) 100% người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến được 

định danh và xác thực thông suốt, hợp nhất trên tất cả các hệ thống của các cấp 

chính quyền từ trung ương đến địa phương. 

d) Tối thiểu 80% hồ sơ TTHC được xử lý hoàn toàn trực tuyến, người dân 

chỉ phải nhập dữ liệu một lần. 

đ) Tối thiểu 90% người dân, doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết 

TTHC. 

e) Tối thiểu 20% TTHC của các CQNN được cắt giảm so với hiện nay. 

7.3. Các phương án đề xuất để giải quyết vấn đề  

7.3.1. Phương án 1: Giữ nguyên hiện trạng như quy định trong Luật 

GDĐT 2005, tức là không xây dựng quy định ở cấp độ luật đối với GDĐT giữa 

tổ chức, cá nhân với CQNN.  

7.3.2. Phương án 2: Có cơ sở công nhận giá trị pháp lý của kết quả TTHC 

được thực hiện thông qua GDĐT trong CQNN; Tăng cường chia sẻ thông tin, 

dữ liệu giữa các CQNN; Quy định rằng kết quả TTHC được trả qua phương thức 

điện tử phải được công nhận ở mọi nơi; Quy định rằng CQNN phải tự tra cứu dữ 

liệu, không được đòi người dân trình kết quả TTHC được trả qua phương thức 

điện tử; Quy định chi phí thực hiện TTHC thông qua GDĐT. 

Cụ thể Luật GDĐT sửa đổi sẽ chỉnh sửa, bổ sung: (1) Quy định về tạo lập, 

xác thực tài khoản giao dịch và giá trị pháp lý của kết quả thực hiện giao dịch điện 

tử trong cơ quan nhà nước; (2) Quy định về quyền lựa chọn phương tiện điện tử 

của người sử dụng, việc cung cấp một lần đối với dữ liệu yêu cầu người dùng 

cung cấp, việc bảo đảm chất lượng giao dịch điện tử; (3) Quy định về chính sách 

phát triển giao dịch điện tử, ưu đãi, giảm cước, phí và điều kiện cần thiết để giao dịch 

điện tử nói chung và dịch vụ số, dịch vụ công trực tuyến của nhà nước nói riêng trở 

nên rẻ hơn, thuận tiện hơn so với giao dịch, dịch vụ truyền thống; (4) Quy định về 

các ưu đãi, hỗ trợ  thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, phát triển và sử dụng 
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các nền tảng số, cho phép doanh nghiệp sử dụng quỹ nghiên cứu phát triển của 

doanh nghiệp để chuyển đổi số và được xem xét hưởng các ưu đãi về thuế, phí khi 

thực hiện chuyển đổi lên môi trường số.. 

7.4. Đánh giá tác động các phương án đề xuất  

7.4.1. Phương án 1: Giữ nguyên hiện trạng  

7.4.1.a. Tác động kinh tế - xã hội: 

- Tác động tiêu cực: 

o Đối với Nhà nước:  

 Gia tăng chi phí hành chính đối với Nhà nước.  

 Nhà nước không thực hiện được cải cách TTHC, cản trở sự phát triển của 

xã hội 

o Đối với người dân và doanh nghiệp: 

 Chi phí giao dịch cao và tốn thời gian để đi thực hiện TTHC, gây tốn kém 

thời gian và tiền bạc để tuân thủ. 

- Tác động tích cực:  

o Đối với Nhà nước: Không có 

o Đối với người dân: Không có 

o Đối với doanh nghiệp: Không có 

7.4.1.b. Tác động TTHC: Phương án này không phát sinh TTHC. 

7.4.1.c. Tác động về giới: Chính sách không ảnh hưởng đến cơ hội, điều 

kiện, năng lực thực hiện và thụ hưởng các quyền, lợi ích của mỗi giới do chính 

sách được áp dụng chung, không mang tính phân biệt. 

7.4.1.đ. Tác động về quyền cơ bản của công dân: Phương án này không ảnh 

hưởng đến quyền cơ bản của công dân. 

7.4.1.e. Tác động đối với hệ thống pháp luật: không giải quyết được vấn đề 

vướng mắc về hành lang pháp lý đối với thực hiện triển khai các dịch vụ công 

trực tuyến. Các rào cản pháp lý đối với việc thực hiện giao dịch điện tử giữa các 

tổ chức, cá nhân với cơ quan quản lý nhà nước vẫn tồn tại, không giải quyết 

được các vướng mắc về cơ sở pháp lý trong việc chia sẻ dữ liệu giữa các cơ 

quan nhà nước. Các rào cản đối với phát triển Chính phủ điện tử sẽ ảnh hưởng 

tới việc đạt được những mục tiêu đặt ra trong quá trình triển khai.  

7.4.1.f. Tác động đối với sự tương thích với điều ước quốc tế: Không có. 

7.4.2. Phương án 2: Luật GDĐT sửa đổi sẽ chỉnh sửa, bổ sung: (1) Quy 
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định về tạo lập, xác thực tài khoản giao dịch và giá trị pháp lý của kết quả thực 

hiện giao dịch điện tử trong cơ quan nhà nước; (2) Quy định về quyền lựa chọn 

phương tiện điện tử của người sử dụng, việc cung cấp một lần đối với dữ liệu 

yêu cầu người dùng cung cấp, việc bảo đảm chất lượng giao dịch điện tử; (3) 

Quy định về chính sách phát triển giao dịch điện tử, ưu đãi, giảm cước, phí và điều 

kiện cần thiết để giao dịch điện tử nói chung và dịch vụ số, dịch vụ công trực tuyến 

của nhà nước nói riêng trở nên rẻ hơn, thuận tiện hơn so với giao dịch, dịch vụ truyền 

thống; (4) Quy định về các ưu đãi, hỗ trợ  thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển kinh tế 

số, phát triển và sử dụng các nền tảng số, cho phép doanh nghiệp sử dụng quỹ nghiên 

cứu phát triển của doanh nghiệp để chuyển đổi số và được xem xét hưởng các ưu đãi 

về thuế, phí khi thực hiện chuyển đổi lên môi trường số.  

7.4.2.a. Tác động kinh tế - xã hội: 

- Tác động tiêu cực: 

o Đối với Nhà nước:  

 Các cơ quan QLNN sẽ cần bổ sung kinh phí, thời gian để xây dựng, nâng 

cấp các hệ thống hiện tại để đáp ứng yêu cầu thực hiện GDĐT.  

Ước tính tổng chi phí xây dựng , quản lý , vâṇ hành một số hệ thống nền 

tảng (giai đoạn 5 năm) là: 

(c) + (d) + (đ) + (e) = 3.000 + 300 + 4.000 + 300 + 300 + 270 + 100 + 5 x 

85 + 85 x 10 

= 10.245 tỷ đồng 

Trung bình 1 năm chi phí ước tính khoảng 2.009 tỷ đồng. 

Trong đó: 

(c) Khái toán chí phí  xây dưṇg , quản lý, vâṇ hành các cơ sở dữ liêụ quốc 

gia nền tảng: CSDLQG về dân cư = 3.600 tỷ; CSDLQG về doanh nghiêp̣ = 300 

tỷ; CSDLQG về đất đai = 4.000 tỷ; CSDLQG về bảo hiểm = 300 tỷ; CSDLQG 

về tài chính = 300 tỷ; CSDL hô ̣tịch điện tử toàn quốc=270 tỷ. 

(d) Chi phí xây dưṇg Nền tảng tích hợp , chia sẻ dữ liệu quốc gia : 200 tỷ 

đồng; 

(đ) Chi phí xây dưṇg LGSP: 5 tỷ đồng/Bô ̣hoăc̣ tỉnh (22 cơ quan cấp Bô ̣và 

63 tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương); 

(e) Chi phí xây dựng các cổng dịch vụ công /hê ̣thống thông tin môṭ cửa 

điêṇ tử của các bô/̣điạ phương: 10 tỷ/Bô ̣hoăc̣ tỉnh. 

Trên cơ sở đó , ước tính tổng chi phí tiết kiệm được cho xã hội hàng năm 
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khi có kết nối , chia sẻ dữ liêụ xác  thưc̣ từ các cơ sở dữ liêụ quốc gia , hê ̣thống 

thông tin có quy mô, phạm vi từ Trung ương đến địa phương là: 

(2.592 tỷ + 2.019,5 tỷ) – 2.009 tỷ = 2.602,5 tỷ/năm  

o Đối với người dân: Không có 

o Đối với doanh nghiệp: Không có 

- Tác động tích cực:  

o Đối với Nhà nước:  

 Các hoạt động GDĐT trong việc thực hiện TTHC sẽ có cơ sở pháp lý đầy 

đủ, đẩy mạnh quá trình triển khai số hóa trong lĩnh vực này. Bên cạnh đó, việc 

quy định thống nhất về phương pháp, nguyên tắc thực hiện GDĐT đối với các 

TTHC cũng góp phần nâng cao tính đồng bộ, liên thông giữa các bộ, ngành, địa 

phương giúp tổ chức, cá nhân có thể thực hiện dễ dàng hơn. Điều này góp phần 

minh bạch hóa các hoạt động giữa tổ chức, cá nhân và CQNN; hỗ trợ phòng, 

chống tham nhũng, hạn chế các biểu hiện quan liêu, cửa quyền, gia tăng sự tin 

tưởng của doanh nghiệp và nhân dân đối với Nhà nước. 

 Viêc̣ kết nối, chia sẻ dữ liêụ xác thưc̣ trong các cơ sở dữ liêụ quốc gia , hê ̣

thống thông tin có quy mô , phạm vi từ Trung ương đến địa phương thông q ua 

nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia phuc̣ vu ̣thưc̣ hiêṇ TTHC theo hướng 

giảm việc nhập dữ liệu nhiều lần , đơn giản hóa thành phần hồ sơ se ̃tiết kiêṃ 

thời gian và chi phí cho xa ̃hôị . Khi Luật GDĐT sửa đổi được ban hành và việc 

triển khai các dịch vụ công đạt mục tiêu 80% TTHC được thực hiện bằng hình 

thức điện tử thì có thể ước tính: 

Chi phí tiết kiêṃ đươc̣ = Chi phí cắt giảm từ sao chụp và chứng thưc̣ văn 

bản + Chi phí di chuyển + Chi phí tiết kiêṃ đươc̣ từ thời g ian di chuyển , chờ 

nôp̣ hồ sơ, xử lý của cán bô ̣thu ̣lý TTHC. 

Chi phí xây dựng hệ thống = Chi phí xây dưṇg , quản lý , vâṇ hành các 

CSDLQG, các hệ thống thông tin ở Trung ương và địa phương + Nền tảng tích 

hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia + Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp Bộ, tỉnh 

(LGSP) các Bộ, điạ phương + Cổng dic̣h vu ̣công/HTTT môṭ cửa điêṇ tử. 

o Đối với người dân và doanh nghiệp:  

 Giảm chi phí và thời gian thực hiện TTHC. 

 Giải pháp này là phương án tiết giảm hiệu quả các chi phí trong quá trình 

thực hiện các TTHC của tổ chức, cá nhân thông qua việc: giảm thời gian, chi phí 

cho việc chuẩn bị, gửi hồ sơ và nhận kết quả; tiết kiệm được chi phí in ấn, sao 

chụp tài liệu giấy, công chứng, chứng thực, chi phí văn phòng phẩm... Trong dài 
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hạn, các chi phí này sẽ giảm dần theo mức độ phát triển của việc thực hiện các 

GDĐT đối với TTHC ở các bộ, ngành, địa phương.   

Việc bổ sung quy định về GDĐT giữa tổ chức, cá nhân với CQNN sẽ tạo 

cơ sở pháp lý cho các hoạt động thực hiện các TTHC. Việc thực hiện TTHC 

thông qua các hình thức GDĐT sẽ tiết kiệm đáng kể các chi phí phát sinh cho tổ 

chức, cá nhân mà không tăng nhân sự trong CQNN - tối thiểu khoảng 9.011,4 tỷ 

đồng/năm chỉ tính riêng chi phí cho việc đi lại. Việc liên thông cơ sở dữ liệu của 

các cơ quan tổ chức khi đạt 100% sẽ cắt giảm toàn bộ các hoạt động chứng thực, 

sao chụp, tiết kiệm được chi phí cho xã hội tối thiểu 2.592 tỷ/năm. 

Lưu ý: Chi phí tiết kiệm từ việc thực hiện chứng thực giấy tờ liên quan đến 

công dân = 3.000 đồng (chi phí photo + chứng thực 01 hồ sơ) + 15.000 đồng 

(chi phí di chuyển từ nhà đến chỗ chứng thực + chi phí di chuyển từ nơi chứng 

thực đến nơi nộp hồ sơ thực hiện TTHC + chi phí di chuyển về nhà, tính theo 

đơn giá vận chuyển thực tế=5.000 đồng/km). 

Ước tính ch i phí tiết kiêṃ đươc̣ khi thưc̣ hiêṇ TTHC cho người dân hàng 

năm (trung bình khoảng 600.000 hồ sơ/ngày theo số liệu thống kê của Cục Tin 

học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông): 

Chi phí tiết kiêṃ đươc̣ từ sao chup̣ , chứng thưc̣ chứng, di chuyển= 600.000 

(hồ sơ /ngày) x 240 (ngày làm việc ) x 18.000 (đ/hồ sơ) = 2.592.000.000.000 

đồng 

Hiện tại, các doanh nghiệp đã thực hiện tuân thủ TTHC thông qua các cổng 

dịch vụ công, số lượng TTHC được thực hiện hàng năm bởi các doanh nghiệp là 

rất lớn. Theo thống kê số hồ sơ thực hiện TTHC năm 2019 đối với một số bộ , 

ngành lớn (Thuế, Hải quan , Kho bạc , Ngân hàng , BHXH, Công thương ) vào 

khoảng 313 triệu hồ sơ . Nếu tính tổng tất cả các bộ , ngành, địa phương, thì số 

lươṇg hồ sơ TTHC thực hiện giữa doanh nghi ệp và cơ quan nhà nước trong một 

năm có thể vào khoảng 315 triệu hồ sơ, trong đó, giả sử 90% hồ sơ sử dụng chữ 

ký số để xác thực nên không mất chi phí để thực hiện chứng thực giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp, còn lại 10% thực hiện xác thực thông qua khai thác 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp . Khi hoàn thiện chia sẻ dữ liệu 

giữa các CQNN thì các doanh nghiệp không còn phải thực hiện hoạt động chứng 

thực. Ước tính chi phí tiết kiệm được cho doanh nghiệp khi thực hiện TTHC 

hàng năm là: 

10% [(a) + (b)] = 10% x [567 tỷ + 19.627,65] tỷ = 2.019,5 tỷ/năm 

Trong đó: 

(a) Chi phí cắt giảm = 315.000.000 (hồ sơ) x 0,1(10% hồ sơ của doanh 
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nghiệp xác thực qua khai thác CSDLQG ĐKDN) x 18.000 (đồng/hồ sơ, chi phí 

tiết kiệm từ việc thực hiện chứng thực giấy tờ liên quan) = 567.000.000.000 

đồng  

(b) Chi phí từ tiết kiêṃ thời gian di chuyển , chờ nôp̣ hồ sơ , xử lý hồ sơ 

=315.000.000 (hồ sơ ) x 2 (giờ/hồ sơ ) x 31.155 (đồng/giờ công lao đôṇg )= 

19.627.650,000,000 đồng   

Như vậy chi phí cho các hoạt động chứng thức thông tin liên quan tới 

doanh nghiệp có thể tiết kiệm được tối thiểu 2.019,5 tỷ đồng/năm. 

Về nguồn lực bảo đảm thi hành đối với chính sách thuê chuyên gia, khoản 

1, Điều 46 của Dự thảo Luật đã đề cập đến Kinh phí thuê chuyên gia được cấp 

từ ngân sách nhà nước hằng năm theo quy định của pháp luật để phục vụ xây 

dựng cơ sở dữ liệu; thực hiện các hoạt động chuyên môn kỹ thuật phục vụ quản 

lý, vận hành, bảo đảm an toàn thông tin mạng cho các hệ thống kỹ thuật phục vụ 

kết nối, chia sẻ dữ liệu, các hệ thống thông tin phục vụ giao dịch điện tử của cơ 

quan nhà nước. Các nội dung quy định kinh phí này sẽ được bảo đảm theo các 

nhiệm vụ, dự án thuộc các chương trình, kế hoạch, đề án phát triển chính phủ số, 

chuyển đổi số của các bộ, ngành, địa phương và tuân thủ các quy định pháp luật 

về phân bổ, quản lý ngân sách nhà nước. Hiện nay, hầu hết các bộ, ngành, địa 

phương đã ban hành các chương trình, kế hoạch phát triển chính phủ số, chuyển 

đổi số cho giai đoạn 2021-2025. 

Về nguồn lực bảo đảm thi hành đối với chính sách khuyến khích tổ chức, 

cá nhân thực hiện giao dịch điện tử với CQNN chính là nguồn lực để khuyến 

khích tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ công theo phương thức trực tuyến. Việc 

bảo đảm nguồn lực cho việc thi hành chính sách khuyến khích tổ chức, cá nhân 

sử dụng DVC theo phương thức trực tuyến đã được Chính phủ quy định tại Nghị 

định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí; Nghị quyết 

số 129/NQ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về phiên họp Chính 

phủ thường kỳ tháng 8 năm 2020 và một số thông tư hướng dẫn chi tiết của Bộ 

Tài chính (Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ Tài 

chính về việc hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội 

đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thông tư 

số 106/2021/TT-BTC ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019 

của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của 

Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương). Căn cứ hướng dẫn 

trên, hiện một số địa phương mới ban hành và đang ở giai đoạn đầu áp dụng 

chính sách khuyến khích cá nhân, tổ chức thực hiện DVC theo phương thức trực 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/nghi-dinh-120-2016-nd-cp-huong-dan-luat-phi-le-phi-320506.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/nghi-quyet-129-nq-cp-2020-phien-hop-chinh-phu-thuong-ky-thang-8-452722.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-85-2019-tt-btc-huong-dan-phi-va-le-phi-tham-quyen-quyet-dinh-hoi-dong-nhan-dan-tinh-431619.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-106-2021-tt-btc-sua-doi-thong-tu-85-2019-tt-btc-496057.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-85-2019-tt-btc-huong-dan-phi-va-le-phi-tham-quyen-quyet-dinh-hoi-dong-nhan-dan-tinh-431619.aspx
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tuyến như TP. Hồ Chí Minh, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Long An, Thái Bình, 

Quảng Ngãi. Do đó sau khi tổng kết việc thực hiện áp dụng chính sách này, 

trường hợp cần thiết Chính phủ sẽ sửa đổi, bổ sung quy định. 

7.4.2.b. Tác động TTHC: Chuẩn hóa việc thực hiện các TTHC, các thủ tục 

liên quan nhiều bộ, ngành sẽ trở nên thuận tiện hơn. Triển khai thực hiện chia sẻ 

dữ liệu giữa các cơ quan tổ chức hướng tới việc đơn giản hóa các bước trong 

việc thực hiện TTHC. Theo như phân tích tại phần đánh giá tác động về kinh tế 

của chính sách này, việc liên thông chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan QLNN sẽ 

cắt giảm các bước chứng nhận, xác nhận hiện đang tồn tại trong các TTHC. 

7.4.2.c. Tác động về giới: Chính sách không ảnh hưởng đến cơ hội, điều 

kiện, năng lực thực hiện và thụ hưởng các quyền, lợi ích của mỗi giới do chính 

sách được áp dụng chung, không mang tính phân biệt. 

7.4.2.đ. Tác động về quyền cơ bản của công dân: Phương án này không có 

ảnh hưởng đến quyền cơ bản của công dân. 

7.4.2.e. Tác động đối với hệ thống pháp luật:  Tạo cơ sở pháp lý rõ ràng 

hơn đối với giao dịch điện tử giữa tổ chức, cá nhân với cơ quan nhà nước. Bên 

cạnh đó, việc quy định thống nhất về phương pháp, hình thức thực hiện cũng 

như việc đảm bảo giá trị pháp lý của các giao dịch điện tử trong quá trình thực 

hiện thủ tục hành chính sẽ góp phần cắt giảm thời gian thực hiện thủ tục, giảm 

bớt hồ sơ bản giấy. Các quy định này là cơ sở để dần hoàn thiện hệ thống pháp 

lý đối với việc thực hiện thủ tục hành chính bằng hình thức giao dịch điện tử, 

nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước. Việc đảm bảo 

giá trị pháp lý của các giao dịch điện tử giữa các tổ chức, cá nhân với cơ quan 

nhà nước là yếu tố mang tính quyết định trong đánh giá hiệu quả của Chính phủ 

điện tử. 

Việc quy định các nguyên tắc cơ bản về chia sẻ dữ liệu là cơ sở pháp lý để 

thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước. Điều này cũng góp 

phần nâng cao nhận thức đối với hoạt động chia sẻ, kết nối dữ liệu giữa các bộ, 

ngành, địa phương. Các quy định này là ràng buộc pháp lý khi triển khai các 

hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng các hệ thống thông tin phát 

triển Chính phủ điện tử. Bên cạnh đó, việc quy định các yêu cầu cơ bản trong 

quá trình thu thập, quản lý, lưu trữ, đồng bộ và xử lý dữ liệu trong hoạt động của 

các cơ quan nhà nước sẽ tạo thuận lợi cho việc chia sẻ, kết nối, thống nhất hạ 

tầng, kỹ thuật liên quan cơ sở dữ liệu của các cơ quan nhà nước. 

7.4.2.f. Tác động đối với sự tương thích với điều ước quốc tế: Không có. 

7.5. Kiến nghị lựa chọn phương án 
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Sau khi so sánh chi phí và lợi ích, Bộ Thông tin và Truyền thông đề xuất lựa 

chọn Phương án 2. Đây là phương án phù hợp và cấp thiết để tạo hành lang pháp 

lý hiệu quả trong bối cảnh xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số hiện nay. 

Việc quy định về GDĐT của tổ chức, cá nhân với CQNN, giữa các CQNN ở cấp 

độ luật là rất cần thiết. Bên cạnh việc giải quyết những vấn đề bất cập của các quy 

định hiện hành thì đây là căn cứ quan trọng để sẽ hỗ trợ đẩy mạnh quá trình 

chuyển đổi số trong hoạt động hành chính, tiết giảm các chi phí, thời gian của tổ 

chức, cá nhân, chi phí xã hội và nâng cao năng lực hoạt động của Chính phủ, thực 

hiện chủ trương xây dựng Chính phủ kiến tạo phát triển. Các quy định này cũng là 

cơ sở cho việc thực hiện triển khai xây dựng và sử dụng hiệu quả các hệ thống cơ 

sở dữ liệu trong Chính phủ điện tử, Chính phủ số. 

8. Chính sách 8: Quy định về an toàn, an ninh, bảo vệ, bảo mật trong 

GDĐT. 

8.1. Xác định vấn đề bất cập  

Luật GDĐT 2005 đã có một chương quy định về an ninh, an toàn, bảo vệ, 

bảo mật trong GDĐT. Các quy định này là quy định khung, có tính tương đồng 

với các quy định quốc tế và vẫn có giá trị áp dụng trong giai đoạn hiện tại. Tuy 

nhiên, trong quá trình 15 năm thực thi Luật GDĐT hiện đã có thêm các luật 

chuyên ngành liên quan trực tiếp đến hoạt động bảo đảm an toàn, an ninh mạng, 

cụ thể Luật An toàn thông tin mạng 2015 và Luật An ninh mạng 2018. Chính 

phủ cũng đã ban hành các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành để áp 

dụng 02 Luật này trong thực tiễn kinh tế - xã hội. Quá trình chuyển đổi số đang 

diễn ra đặt thêm thách thức mới trong công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng 

nói chung và GDĐT nói riêng.  

Do đó, việc đồng bộ các quy định trong Luật GDĐT với các 02 Luật 

chuyên ngành nêu trên và bổ sung quy định mới mới đáp ứng yêu cầu của quá 

trình chuyển đổi số là cần thiết để đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp 

luật và hiệu quả áp dụng thực tiễn của Luật GDĐT trong giai đoạn mới.  

8.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề 

Điều chỉnh thống nhất các quy định về an ninh, an toàn, bảo vệ, bảo mật 

trong Luật GDĐT và pháp luật chuyên ngành. Bổ sung những quy định còn 

thiếu liên quan tới an toàn, bảo vệ, bảo mật, giải quyết các yêu cầu phát sinh 

trong quá trình chuyển đổi số, phát triển kinh tế - xã hội và GDĐT, như quy định 

về an toàn dữ liệu trong GDĐT. 

8.3. Các phương án đề xuất để giải quyết vấn đề  

8.3.1. Phương án 1: Giữ nguyên nội dung về an ninh, an toàn, bảo vệ, bảo 
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mật trong GDĐT tại Chương VI, Luật GDĐT 2005 và không sửa đổi, bổ sung 

các nội dung mới. 

- Tác động kinh tế: các nội dung về an ninh, an toàn, bảo vệ, bảo mật trong 

GDĐT tại Chương VI, Luật GDĐT 2005 đã không còn được áp dụng do các quy 

định mới của Luật An toàn thông tin mạng 2015 và Luật An ninh mạng 2018 

điều chỉnh. Do đó, các tác động về kinh tế của các quy định tại Chương VI, Luật 

GDĐT 2005 không có. 

- Tác động xã hội: Tương tự như phân tích tại tác động kinh tế, tác động xã 

hội của các quy định tại Chương VI, Luật GDĐT 2005 không rõ ràng.  

- Tác động TTHC: Tương tự như phân tích tại tác động kinh tế, tác động về 

TTHC của các quy định tại Chương VI, Luật GDĐT 2005 không còn phát sinh. 

- Tác động về giới: Tương tự như phân tích tại tác động kinh tế, tác động 

về giới của các quy định tại Chương VI, Luật GDĐT 2005 không rõ ràng. Tuy 

nhiên, các quy định về an ninh, an toàn, bảo vệ, bảo mật trong GDĐT của Luật 

An toàn thông tin mạng 2015 và Luật An ninh mạng 2018 đang bảo đảm an 

ninh, an toàn, bảo vệ, tốt hơn về hình ảnh,  của phụ nữ, trẻ em và nhóm LGBTI. 

- Tác động đối với hệ thống pháp luật: Phương án này không giải quyết 

được sự thiếu thống nhất giữa quy định của Luật GDĐT và 02 luật chuyên 

ngành. Một số vấn đề phát sinh trong giai đoạn hiện nay như bảo vệ thông tin, 

bảo vệ dữ liệu của cơ quan tổ chức cá nhân trong GDĐT không được điều chỉnh 

ở cấp độ luật. Điều này dẫn đến việc tồn tại các điểm yếu pháp lý trong GDĐT 

an toàn, đặc biệt là việc xử lý các vi phạm liên quan. 

8.3.2. Phương án 2: Kế thừa nội dung về an ninh, an toàn, bảo vệ, bảo mật 

trong GDĐT tại Luật GDĐT 2005, có sửa đổi, bổ sung các nội dung để thống 

nhất quy định với 02 luật chuyên ngành và các nội dung phát sinh trong quá 

trình triển khai chuyển đổi số quốc gia. Luật GDĐT sửa đổi dự kiến bổ sung các 

quy định: (1) Dẫn chiếu quy định về an ninh, an toàn, bảo vệ, bảo mật trong giao 

dịch điện tử với quy định tương ứng trong Luật An toàn thông tin mạng 2015 và 

Luật An ninh mạng 2018; và bổ sung (2) Quy định về an toàn dữ liệu trong giao dịch 

điện tử, đảm bảo đồng bộ, thống nhất với Luật An ninh mạng và Luật An toàn thông 

tin mạng. 

- Tác động kinh tế: Các tác động về kinh tế của Phương án này sẽ phần lớn 

là tác động kinh tế từ việc áp dụng Luật An toàn thông tin mạng 2015 và Luật 

An ninh mạng 2018. Việc bổ sung thêm quy định về an toàn dữ liệu trong 

GDĐT chỉ có mục tiêu quy định cụ thể những nội dung đã được đề cập trong 

các Luật trên.  
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- Tác động xã hội: Các tác động về xã hội của Phương án này sẽ là tác 

động xã hội từ việc áp dụng Luật An toàn thông tin mạng 2015 và Luật An ninh 

mạng 2018. 

- Tác động TTHC: Các tác động về TTHC của Phương án này sẽ là tác 

động TTHC từ việc áp dụng Luật An toàn thông tin mạng 2015 và Luật An ninh 

mạng 2018. Phương án 2 không làm phát sinh TTHC mới. 

- Tác động về giới: Các tác động về TTHC của Phương án này sẽ là tác 

động TTHC từ việc áp dụng Luật An toàn thông tin mạng 2015 và Luật An ninh 

mạng 2018. Như đã phân tích tại Phương án 1, các quy định về an ninh, an toàn, 

bảo vệ, bảo mật trong GDĐT của Luật An toàn thông tin mạng 2015 và Luật An 

ninh mạng 2018 đang bảo đảm an ninh, an toàn, bảo vệ, tốt hơn về hình ảnh,  

của phụ nữ, trẻ em và nhóm LGBTI. Do đó, Phương án 2 chỉ nhằm điều chỉnh 

thống nhất các quy định về an ninh, an toàn, bảo vệ, bảo mật trong Luật GDĐT 

và pháp luật chuyên ngành (như đã nêu) nên sẽ củng cố những tác động tích cực 

về giới.  

- Tác động đối với hệ thống pháp luật: Phương án 2 có những tác động đối 

với hệ thống pháp luật như sau: 

+ Tác động đối với tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật: 

Phương án 2 nhằm mục tiêu thống nhất các quy định của pháp luật về an ninh, 

an toàn, bảo vệ, bảo mật trong GDĐT. Bổ sung cơ sở pháp lý cho các hoạt động 

QLNN về an toàn, an ninh mạng đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới.  

+ Tác động vào khả năng thi hành và tuân thủ pháp luật của các cơ quan, 

tổ chức, cá nhân: Với mục tiêu dẫn chiếu cụ thể tới các quy định của các luật 

chuyên ngành có hiệu lực, Phương án 2 sẽ tạo điều kiện cho các cơ quan quan, 

tổ chức, cá nhân có khả năng thi hành và tuân thủ pháp luật về an ninh, an toàn, 

bảo vệ, bảo mật trong GDĐT. Các tác động về kinh tế và xã hội của Phương án 

2 để bảo đảm khả năng thi hành và tuân thủ pháp luật đã được phân tích ở trên.  

+ Tác động vào khả năng thi hành và tuân thủ của Việt Nam đối với các 

điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên: Với 

mục tiêu dẫn chiếu cụ thể tới các quy định của Luật An toàn thông tin mạng 

2015 và Luật An ninh mạng 2018 mà việc thi hành và tuân thủ của Việt Nam 

đối với các điều ước quốc tế đã được rà soát khi xây dựng 2 luật này. Qua rà 

soát tiếp tục đối với việc bổ sung “quy định về an toàn dữ liệu trong GDĐT” , 

Phương án 2 hài hoà với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên (báo 

cáo kèm theo Hồ sơ của Dự án Luật).  

8.4. Kiến nghị lựa chọn phương án  
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Bộ Thông tin và Truyền thông đề xuất lựa chọn Phương án 2. Phương án 

được đề xuất lựa chọn phù hợp để đảm bảo sự thống nhất giữa Luật GDĐT và 

02 luật chuyên ngành về an toàn an ninh mạng. Bổ sung cơ sở pháp lý cho các 

hoạt động QLNN về an toàn, an ninh mạng, góp phần bảo đảm triển khai GDĐT 

an toàn, hiệu quả triển khai chuyển đổi số quốc gia. 

9. Chính sách 9: Quy định về dữ liệu số, nền tảng số, dịch vụ số và giao dịch 

trực tuyến 

Chính sách này gồm 2 chính sách cụ thể: (i) Chính sách quy định về dữ liệu 

số và dịch vụ dữ liệu; và (ii) Chính sách quy định về nền tảng số, dịch vụ số và 

giao dịch trực tuyến. 

9.1. Vấn đề bất cập 

a) Về dữ liệu số:  

Trong giao dịch điện tử thì dữ liệu là yếu tố quan trọng, cốt lõi, mang tính 

chất quyết định nhưng Luật GDĐT 2005 đề cập đến dữ liệu mang tính nguyên 

tắc, có quy định cụ thể về thông điệp dữ liệu nhưng cũng chỉ khung, chưa đủ chi 

tiết. Cho đến thời điểm này thì quy định về dữ liệu số chưa được đề cập cụ thể 

trong một văn bản tầm luật nào. Chính phủ đã ban hành Nghị định số 

47/2020/NĐ-CP quy định về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu, nhưng giới hạn 

phạm vi trong cơ quan nhà nước và là một Nghị định không đầu. Đây là một 

khoảng trống pháp lý cần phải được bổ sung để thúc đẩy việc chuyển đổi các 

giao dịch từ môi trường thực tế lên môi trường số.  

Bên cạnh đó, hiện tại đang có những rào cản về chia sẻ dữ liệu giữa các cơ 

quan nhà nước dẫn đến những khó khăn trong việc trao đổi thông tin, thực hiện 

các yêu cầu về xác nhận, xác thực thông tin. Đây là vấn đề cấp thiết cần được 

quy định cụ thể, rõ ràng để các cơ quan nhà nước có thể liên thông, kết nối và 

chia sẻ cơ sở dữ liệu của các cơ quan, tiết giảm các thủ tục cho người dân và 

doanh nghiệp trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính liên quan nhiều 

bộ, ngành. Bên cạnh đó, việc đưa ra quy định về yêu cầu chung đối với công tác 

chia sẻ dữ liệu cũng là vấn đề cần được đặc biệt lưu ý, hướng tới việc đồng bộ 

hóa cơ sở dữ liệu, tạo điều kiện thuận lợi cho việc kết nối, chia sẻ giữa các cơ 

quan nhà nước. 

Do vậy việc bổ sung quy định về dữ liệu trong Luật GDĐT sửa đổi là rất 

cần thiết.  

b) Về nền tảng số, dịch vụ số và giao dịch trực tuyến: 

Hiện nay có đến 90% các GDĐT được thực hiện thông qua các nền tảng số. 

Trong bối cảnh bùng nổ của CMCN lần thứ 4, của chuyển đổi số, GDĐT đã phát 
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triển mạnh mẽ trong tất cả các lĩnh vực kinh tế xã hội, hình thành nên các loại 

hình giao dịch trực tuyến qua mạng internet, các dịch vụ số trực tuyến, nền tảng 

số và dịch vụ nền tảng số. Thực tế các hoạt động giao dịch trực tuyến, dịch vụ 

trực tuyến, nền tảng số và dịch vụ nền tảng số đã và đang tồn tại và phát triển 

mạnh mẽ ở Việt Nam, trong hầu khắp các lĩnh vực khác nhau của đời sống kinh 

tế xã hội, từ các nền tảng cung cấp công cụ tìm kiếm (như Google), cho đến 

mạng xã hội (như Facebook), các nền tảng TMĐT (như Amazon, eBay, 

Alibaba), dịch vụ gọi xe (như Uber, Grab), dịch vụ đặt khách sạn (như AirBnB), 

... Tuy nhiên, trong thực tế, hiệu lực quản lý của các nền tảng còn thấp.  

Tổng số lượng người dùng hàng tháng trên các nền tảng số Việt Nam 

Tháng 8/2022, tổng số người dùng trên các nền tảng số Việt Nam đạt mức trên 

494 triệu, tăng 23,56% so với cùng kỳ năm trước, tăng 12,64% so với tháng 

1/2022 và tăng 18,45% so với tháng trước. Thời gian người dùng sử dụng các 

nền tảng số Việt Nam hằng tháng Tháng 8/2022, tổng thời gian người dùng sử 

dụng các nền tảng số (của Việt Nam và nước ngoài) đạt hơn 6,78 tỷ giờ, tăng 

2,67% so với tháng 1/2022 và tăng 2,25% so với tháng trước. Trong đó thời gian 

sử dụng nền tảng số của Việt Nam là hơn 934 triệu giờ, chiếm 13,77% so với 

tổng thời gian sử dụng trên toàn bộ các nền tảng, tăng 1,2% so với tháng trước. 

Mỗi người dùng smartphone dành khoảng 9,93 giờ/tháng sử dụng các nền tảng 

số Việt Nam, tăng 4,67% so với tháng 1/2022 và tăng 11,44% so với tháng 

trước. Tỷ lệ tham gia của người dân trên nền tảng số của Việt Nam và nền tảng 

số nước ngoài Tháng 8/2022, tỷ lệ người dùng các nền tảng số của Việt Nam 

chiếm khoảng 20,33% (tăng nhẹ so với tháng trước là 18,93%) tổng số người 

dùng các nền tảng số trên thiết bị di động. Trong đó, các nền tảng số Việt Nam 

chủ yếu tập trung ở nhóm nền tảng có từ 1-5 triệu người dùng. Tính đến thời 

điểm hiện tại đã có 05 nền tảng góp mặt trong nhóm nền tảng có trên 10 triệu 

người dùng hằng tháng là Zalo (75 triệu), Zing Mp3 (23,6 triệu), Ví Momo (19,6 

triệu), Báo Mới (15,5 triệu), Vietcombank (12 triệu). 

Bản chất hoạt động của các nền tảng số, dịch vụ số trực tuyến là các giao 

dịch điện tử thực hiện trên không gian internet dựa trên các nền tảng tích hợp 

các công nghệ số của cách mạng công nghiệp 4.0. Tuy nhiên Luật Giao dịch 

điện tử 2005 hiện chưa có quy định về quản lý các nền tảng số, dịch vụ số và 

giao dịch trực tuyến trên không gian mạng, đặc biệt là các nền tảng số trực tuyến 

quy mô lớn, có khả năng chi phối thị trường. Việc quản lý, phát triển nền tảng 

số, dịch vụ số và giao dịch trực tuyến đóng vai trò trung tâm khi đây là thành 

phần quan trọng trong cấu trúc nền kinh tế nền tảng, kinh tế số; là trung gian 

giao dịch giữa người dùng cuối và người dùng doanh nghiệp. Các nền tảng số 

lớn có ảnh hưởng lớn, kiểm soát đáng kể quyền truy cập của người dùng, giữ vị 
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trí vững chắc  trong thị trường số sẽ dẫn đến sự phụ thuộc của người dùng, nhiều 

trường hợp dẫn đến các hành vi gây bất bình đẳng, độc quyền, gây ảnh hưởng 

khả năng cạnh tranh, sự phát triển lành mạnh, hiệu quả của thị trường hoặc gây 

mất quyền lợi của người tiêu dùng. 

Việc thiếu quy định pháp lý điều chỉnh các hoạt động này, các mô hình 

kinh doanh mới của kinh tế trên nền tảng số, kinh tế trên không gian mạng cũng 

khiến công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động, dịch vụ này thực sự còn 

lúng túng, đặc biệt là công tác thu thuế của Chính phủ thực sự còn rất hạn chế, 

chưa tương xứng với hiệu quả và hoạt động kinh doanh do mô hình kinh tế này 

mang lại. Bên cạnh đó, một số nền tảng ra đời trong điều kiện đầu tư và các quy 

định quản lý chủ yếu điều chỉnh các mô hình kinh doanh truyền thống, khiến các 

ngành kinh doanh truyền thống phải chịu chi phí cao, sự quản lý của Chính phủ 

khi gia nhập thị trường, trong khi đó, các nền tảng số cung cấp các dịch vụ, sản 

phẩm tương tự lại hầu như không chịu bất kỳ sự quản lý nào, ví dụ điển hình là 

mối quan hệ cạnh tranh giữa Uber, AirBnB với ngành taxi, khách sạn truyền 

thống. Các lao động tự do tham gia vào chuỗi cung ứng này cũng không được 

hưởng các biện pháp bảo vệ của pháp luật lao động như những người lao động 

trong mô hình kinh doanh truyền thống. Dữ liệu của người sử dụng được thu 

thập bởi các ông lớn như Google, Facebook... đang gây ra những lo ngại và ảnh 

hưởng đến lợi ích công.  

Mặc dù hiện nay, đã có khung khổ pháp lý điều chỉnh về bảo vệ quyền lợi 

người tiêu dùng, an ninh mạng, an toàn thông tin mạng cũng như các quy định riêng 

biệt để điều chỉnh một số loại hình dịch vụ trên internet (ví dụ: mạng xã hội ở Nghị 

định số 72/2013/NĐ-CP; website, sàn thương mại điện tử ở Nghị định số 

52/20213/NĐ-CP), chúng ta chưa có một quy định ở tầm luật để bao trùm, thống 

nhất điều chỉnh đối với tất cả các loại hình doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trung gian 

nói chung, doanh nghiệp nền tảng số nói riêng cũng như các dịch vụ khác được 

chuyển đổi, cung cấp trên môi trường số (ví dụ: dịch vụ chiếu phim; dịch vụ dạy học 

trực tuyến...) Điều này đã dẫn tới nhiều khoảng trống pháp lý liên quan đến quyền, 

nghĩa vụ và trách nhiệm của các bên liên quan trong các giao dịch điện tử phát sinh 

trên các nền tảng trực tuyến, môi trường internet.  Thực trạng này sẽ không thúc đẩy 

các nền tảng số họat động một cách quy củ, minh bạch và có trách nhiệm, do đó, 

gián tiếp ảnh hưởng đến quyền lợi cũng như niềm tin của người tiêu dùng, doanh 

nghiệp trong việc lựa chọn giao dịch trên các trung gian, nền tảng số. Ngoài ra, do 

chưa có một cơ chế rõ ràng giúp các doanh nghiệp trung gian, doanh nghiệp nền tảng 

số có thể được miễn trừ các nghĩa vụ có thể phát sinh từ tranh chấp giữa các bên 

trong giao dịch (ví dụ, nhà cung cấp dịch vụ giúp kết nối shipper và nơi bán đồ ăn 

không thể biết và giám sát được liệu rằng đồ ăn có bảo đảm vệ sinh an toàn thực 
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phẩm hay có nguồn gốc rõ ràng hay không; nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội không 

thể xác minh được hàng ngàn thông tin rao bán sản phẩm trên nền tảng của mình là 

thật hay giả…), điều này dẫn đến các doanh nghiệp cũng không yên tâm làm ăn, 

kinh doanh và có tâm lý e dè, lo sợ về những rủi  ro mà mình không thể kiểm soát 

được, do đó, gián tiếp ảnh hưởng tới sự phát triển của các giao dịch trên môi trường 

số, điện tử.  

Xét trên góc độ toàn cầu, Liên minh Châu Âu từ lâu đã dần xây dựng một hệ 

thống, khuôn khổ pháp lý để quản lý các hoạt động của các nền tảng, dịch vụ số (ví 

dụ: Chỉ thị về các thủ tục cung cấp thông tin trong lĩnh vực các quy định mang tính 

kỹ thuật và các quy tắc của dịch vụ thông tin xã hội (Directive (EU) 2015/1535; Quy 

định về thúc đẩy công bằng, minh bạch đối với người dùng doanh nghiệp của các 

dịch vụ trung gian trực tuyến Regulation (EU) 2019/1150 ). Gần đây nhất, Liên minh 

Châu Âu đã xây dựng và đang trong quá trình tham vấn, xem xét ban hành 2 đạo 

Luật: Digital Market Act và Digital Services Act điều chỉnh các nội dung liên quan 

đến nền tảng số cũng bởi vai trò quan trọng của nó trong nền kinh tế hiện đại và xu 

hướng phát triển của kinh tế số, xã  hội số. 

Hậu quả của bất cập 

Việc chưa quản lý tốt dữ liệu số, nền tảng số và giao dịch trực tuyến đã gây 

ra những bất cập sau:  

- Đối với Nhà nước: 

o Việc thiếu quy định pháp lý điều chỉnh các hoạt động này, các mô hình 

kinh doanh mới của kinh tế trên nền tảng số, kinh tế trên không gian mạng cũng 

khiến công tác QLNN đối với các hoạt động, dịch vụ này thực sự còn lúng túng, 

hạn chế, chưa tương xứng với hiệu quả và hoạt động kinh doanh do mô hình 

kinh tế này mang lại.  

o Việc thiếu định nghĩa và quy định pháp lý điều chỉnh các hoạt động nền 

tảng cũng khiến cho các CQNN không thể đưa ra văn bản hướng dẫn đối với các 

mô hình mới. 

o Một số nền tảng số ra đời trong điều kiện đầu tư và các quy định quản lý 

chủ yếu điều chỉnh các mô hình kinh doanh truyền thống, khiến các ngành kinh 

doanh truyền thống phải cạnh tranh trong môi trường thiếu bình đẳng (ví dụ: 

dịch vụ lưu trú kết nối qua AirBnB với khách sạn truyền thống). Dữ liệu của 

người sử dụng được thu thập bởi các công ty lớn như Google, Facebook... đang 

gây ra những lo ngại và ảnh hưởng đến lợi ích công. 

- Đối với người dân: 

o Việc thiếu quy định sẽ không thúc đẩy các nền tảng số họat động một 
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cách quy củ, minh bạch và có trách nhiệm, do đó, gián tiếp ảnh hưởng đến 

quyền lợi cũng như niềm tin của người tiêu dùng, doanh nghiệp trong việc lựa 

chọn giao dịch trên các trung gian, nền tảng số.  

o Trật tự công bị ảnh hưởng. 

- Đối với doanh nghiệp:  

o Chưa có định nghĩa và quy định pháp lý rõ ràng để hỗ trợ trong việc xin 

cấp phép và hướng dẫn đối với cấc mô hình mới. 

o Doanh nghiệp đang bị áp đặt các quy định quản lý không thống nhất, còn 

chồng chéo, giữa các bộ ngành.  

o Chưa có sự đối xử hoàn toàn bình đẳng giữa các doanh nghiệp trong 

nước và các doanh nghiệp xuyên biên giới.  

o Do chưa có một cơ chế rõ ràng giúp các doanh nghiệp trung gian, doanh 

nghiệp nền tảng số có thể được miễn trừ các nghĩa vụ có thể phát sinh từ tranh 

chấp giữa các bên trong giao dịch (ví dụ, nhà cung cấp dịch vụ giúp kết nối 

shipper và nơi bán đồ ăn không thể biết và giám sát được khả ăng đồ ăn có bảo 

đảm vệ sinh an toàn thực phẩm hay có nguồn gốc rõ ràng hay không; nhà cung 

cấp dịch vụ mạng xã hội không thể xác minh được hàng ngàn thông tin rao bán 

sản phẩm trên nền tảng của mình là thật hay giả…), điều này dẫn đến các doanh 

nghiệp cũng không yên tâm làm ăn, kinh doanh và có tâm lý e dè, lo sợ về 

những rủi ro mà mình không thể kiểm soát được, do đó, gián tiếp ảnh hưởng tới 

sự phát triển của các giao dịch trên môi trường số, điện tử. 

Nguyên nhân của vấn đề bất cập 

- Luật GDĐT 2005 hiện chưa có quy định về quản lý dữ liệu số, nền tảng 

số, dịch vụ số và giao dịch trực tuyến trên không gian mạng, đặc biệt là các nền 

tảng số trực tuyến quy mô lớn, có khả năng chi phối thị trường. Mặc dù hiện 

nay, đã có khung khổ pháp lý điều chỉnh về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, an 

ninh mạng, an toàn thông tin mạng cũng như các quy định riêng biệt để điều 

chỉnh một số loại hình dịch vụ trên internet (ví dụ: mạng xã hội ở Nghị định số 

72/2013/NĐ-CP; website, sàn TMĐT ở Nghị định số 52/20213/NĐ-CP), chúng 

ta chưa có một quy định ở tầm luật để bao trùm, thống nhất điều chỉnh đối với 

tất cả các loại hình doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trung gian nói chung, doanh 

nghiệp nền tảng số nói riêng, cũng như các dịch vụ khác được chuyển đổi, cung 

cấp trên môi trường số (ví dụ: dịch vụ chiếu phim; dịch vụ dạy học trực tuyến...) 

Điều này đã dẫn tới nhiều khoảng trống pháp lý liên quan đến quyền, nghĩa vụ 

và trách nhiệm của các bên liên quan trong các GDĐT phát sinh trên các nền 

tảng trực tuyến, môi trường internet. 
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- Các nền tảng phát triển quá nhanh tại Việt Nam, dẫn đến việc các quy 

định quản lý phát triển không kịp. 

- Hệ thống pháp luật của Việt Nam hiện vẫn chủ yếu xây dựng trên các 

giao dịch trực tiếp, không qua nền tảng, và bao gồm những thiếu sót sau: 

o Thiếu toàn bộ quy định về địa vị pháp lý của nền tảng, trung gian. 

o Chưa quy định về thủ tục, hình thức của giao dịch trên môi trường mạng. 

o Cơ chế bảo đảm an toàn, tin cậy trong trường hợp có tranh chấp chưa rõ 

ràng. 

- Trong GDĐT thì dữ liệu là yếu tố quan trọng, cốt lõi, mang tính chất 

quyết định nhưng Luật GDĐT 2005 đề cập đến dữ liệu mang tính nguyên tắc, có 

quy định cụ thể về thông điệp dữ liệu nhưng cũng chỉ khung, chưa đủ chi tiết. 

Cho đến thời điểm này thì quy định về dữ liệu số chưa được đề cập cụ thể trong 

một văn bản tầm luật nào. Chính phủ đã ban hành Nghị định số 47/2020/NĐ-CP 

quy định về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu, nhưng giới hạn phạm vi trong 

CQNN và là một Nghị định không đầu. Đây là một khoảng trống pháp lý cần 

phải được bổ sung để thúc đẩy việc chuyển đổi các giao dịch từ môi trường thực 

tế lên môi trường số. 

9.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề 

Xác định rõ ràng địa vị pháp lý của nền tảng nhằm thúc đẩy sự phát triển 

của nền tảng số, sự bình đẳng, quyền lợi của các bên liên quan. 

9.3. Các phương án đề xuất để giải quyết vấn đề  

9.3.1. Phương án 1: Giữ nguyên hiện trạng, không bổ sung các nội dung 

quy định quản lý về dữ liệu số, nền tảng số, dịch vụ số và giao dịch trực tuyến 

vào Luật sửa đổi.  

9.3.2. Phương án 2: Bổ sung các quy định quản lý dữ liệu số, nền tảng số, 

dịch vụ số và giao dịch trực tuyến như sau: 

- Đối với Dữ liệu số và dịch vụ dữ liệu, Luật GDĐT sửa đổi bổ sung cụ 

thể: (1) Quy định về dữ liệu số, phân loại dữ liệu, xử lý và khai thác dữ liệu; (2) 

Quy định về dữ liệu mở, dữ liệu tự do chia sẻ; dữ liệu chia sẻ hạn chế; (3) Quy 

định về nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân vận hành, cung cấp nền tảng số, dịch 

vụ số, hệ thống giao dịch điện tử, giao dịch trực tuyến trong thu thập, quản lý, 

lưu trữ và sử dụng, chia sẻ, giao dịch dữ liệu số; (4) Quy định bắt buộc về kết 

nối, chia sẻ dữ liệu của cơ quan nhà nước, giá trị pháp lý của dữ liệu được chia 

sẻ, sở hữu chung và dữ liệu hình thành trong hoạt động của cơ quan nhà nước; 

(5) Quy định về mở dữ liệu của chính phủ, nhà nước, việc quản lý, lưu trữ, đồng 
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bộ và xử lý dữ liệu; kết nối, liên thông các quy trình nghiệp vụ của các cơ quan 

nhà nước; (6) Quy định về kết nối, chia sẻ dữ liệu để thực hiện công tác giám 

sát, kiểm tra, thanh tra trực tuyến..  

- Đối với nền tảng số, dịch vụ số và giao dịch trực tuyến: 

o Đưa ra khái niệm về nền tảng. 

o Quy định nghĩa vụ đối với các nền tảng:  

(1) Nghĩa vụ minh bạch thông tin về nền tảng: Rõ ràng về đầu mối liên hệ, 

báo cáo định kỳ về hoạt động, báo cáo về giải quyết khiếu nại;  

(2) Nghĩa vụ đối với người dùng: Minh bạch để điều khoản sử dụng, về cơ 

chế tiếp nhận thông tin, có chỗ để cho người dùng khiếu nại, cơ chế giải quyết 

tranh chấp;  

(3) Nghĩa vụ trong việc thu thập, xử lý, lưu trữ, bảo vệ dữ liệu của các bên 

liên quan. 

- Cụ thể, Luật GDĐT sửa đổi sẽ bổ sung quy định về: (1) Khái niệm nền 

tảng số, dịch vụ số và giao dịch trực tuyến; (2) Nghĩa vụ chung của các doanh 

nghiệp nền tảng số và dịch vụ số và giao dịch trực tuyến; (3) Nghĩa vụ riêng đối 

với các doanh nghiệp nền tảng số, dịch vụ số và giao dịch trực tuyến đặc thù như 

hoạt động nền tảng trung gian trực tuyến, hoạt động nền tảng chia sẻ video, hoạt 

động nền tảng giao tiếp trực tuyến; (4) Nghĩa vụ bổ sung đối với các nền tảng số 

lớn; (5) Cơ quan có thẩm quyền quản lý, giám sát hoạt động nền tảng số, dịch vụ 

số và giao dịch trực tuyến. 

9.4. Đánh giá tác động các phương án đề xuất  

9.4.1. Phương án 1: Giữ nguyên hiện trạng  

9.4.1.a. Tác động kinh tế - xã hội: 

- Tác động tiêu cực: 

o Đối với Nhà nước:  

 Nhà nước sẽ không có hoặc có rất ít cơ sở pháp lý vững chắc để thu các 

loại thuế, phí (có thể có) phát sinh từ các GDĐT trên các nền tảng, dịch vụ số.  

 Nhà nước không có cơ sở pháp lý để định danh và quản lý các mô hình 

kinh tế nền tảng mới, dẫn đến rủi ro trong hoạt động kinh doanh của các doanh 

nghiệp này. 

 Nếu những nền tảng dịch vụ số rất lớn kiểm soát độc quyền, thực hiện các 

hành vi hạn chế cạnh tranh thì sẽ gián tiếp ảnh hưởng đến nền kinh tế chung của 

Nhà nước, tác động xấu đến quá trình đổi mới, sáng tạo. 
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o Đối với người dân: 

 Không quy định rõ quyền và nghĩa vụ của các nền tảng, dịch vụ số thì 

người dân sẽ có nhiều nguy cơ bị tác động bởi các nội dung xấu, độc hại được 

đăng tải trên các nền tảng cung cấp dịch vụ nội dung; đối với một số nền tảng 

cung cấp dịch vụ trung gian khác, quyền lợi của người tiêu dùng, người lao động 

sẽ bị ảnh hưởng nếu không có các quy định chặt chẽ về quyền lợi của các bên 

trong GDĐT phát sinh từ đó. 

o Đối với doanh nghiệp: 

 Nếu không có quy định rõ ràng về các điều kiện hoạt động cũng như 

quyền và nghĩa vụ rõ ràng dành cho các nền tảng, dịch số thì các doanh nghiệp 

vận hành, cung ứng dịch vụ nền tảng số sẽ rất lúng túng, không rõ mình có thuộc 

đối tượng thực hiện TTHC nào hay không. Điều này sẽ gián tiếp tác động đến 

khả năng tham gia thị trường, cung ứng dịch vụ của doanh nghiệp. 

- Tác động tích cực:  

o Đối với Nhà nước: Không có 

o Đối với người dân: Không có 

o Đối với doanh nghiệp: Không có 

9.4.1.b. Tác động TTHC: Phương án này không phát sinh TTHC. 

9.4.1.c. Tác động về giới: Chính sách không ảnh hưởng đến cơ hội, điều 

kiện, năng lực thực hiện và thụ hưởng các quyền, lợi ích của mỗi giới do chính 

sách được áp dụng chung, không mang tính phân biệt. 

9.4.1.đ. Tác động về quyền cơ bản của công dân: Phương án này không có 

ảnh hưởng đến quyền cơ bản của công dân. 

9.4.1.e. Tác động đối với hệ thống pháp luật: Phương án này không giải 

quyết được các bất cập hiện tại khi quy định pháp luật chưa theo kịp các hình 

thái phát triển mới của giao dịch điện tử trong cách mạng công nghiệp lần thứ 4, 

và cũng không đáp ứng được yêu cầu thực tiễn thực hiện chuyển đổi số quốc 

gia, phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số theo định hướng của Đảng và 

Chính phủ.  Không quy định về quyền, nghĩa vụ của các nền tảng, dịch vụ số 

cũng như không có quy định điều chỉnh các giao dịch điện tử phát sinh từ những 

dịch vụ nền tảng này sẽ tạo ra khoảng trống pháp lý rất lớn trong bối cảnh các 

nền tảng, dịch vụ số đang phát triển mạnh mẽ và thâm nhập rất sâu vào đời sống, 

giao dịch hằng ngày của người dân, cơ quan, tổ chức tại Việt Nam.  

9.4.1.f. Tác động đối với sự tương thích với điều ước quốc tế: Không có. 

9.4.2. Phương án 2: Sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến dữ 
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liệu số và dịch vụ dữ liệu (phân loại dữ liệu, lưu trữ, quản lý, chia sẻ, sử dụng, 

khai thác dữ liệu; dữ liệu mở, dữ liệu tự do chia sẻ; nghĩa vụ của các tổ chức, 

các nền tảng số trong quản lý và khai thác dữ liệu số; dịch vụ giao dịch dữ liệu 

và trách nhiệm, nghĩa vụ của tổ chức cung cấp dịch vụ giao dịch dữ liệu); bắt 

buộc về kết nối, chia sẻ dữ liệu của CQNN, giá trị pháp lý của dữ liệu được chia 

sẻ, sở hữu chung đối với dữ liệu hình thành trong hoạt động của CQNN; mở dữ 

liệu của Nhà nước; Sửa đổi, bổ sung một số quy định quản lý nền tảng số, dịch 

vụ số và giao dịch trực tuyến (nghĩa vụ minh bạch thông tin về nền tảng, nghĩa 

vụ đối với người dùng; nghĩa vụ trong việc thu thập, xử lý, lưu trữ, bảo vệ dữ 

liệu của các bên liên quan, …). 

9.4.2.a. Tác động kinh tế - xã hội: 

- Tác động tiêu cực: 

o Đối với Nhà nước:  

 Nhà nước tốn chi phí phát triển các quy định và văn bản hướng dẫn. 

 Tốn chi phí và thời gian để triển khai việc xây dựng hệ thống cơ sở dữ 

liệu có khả năng chia sẻ dữ liệu trong nội bộ CQNN. 

o Đối với người dân: Không có 

o Đối với doanh nghiệp: Không có  

- Tác động tích cực:  

o Đối với Nhà nước:  

 Nhà nước được hưởng lợi từ nguồn thu thuế, phí phát sinh từ những 

GDĐT phát sinh trên nền tảng, dịch vụ số. 

 Đảm bảo sự cạnh tranh bình đẳng, minh bạch, chống độc quyền trên 

không gian mạng, qua đó, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, thúc đẩy phát triển nền 

kinh tế số nhưng không trực tiếp phát sinh chi phí. 

 Do Luật bổ sung quy định về nghĩa vụ của doanh nghiệp trong quản lý và 

khai thác dữ liệu số và nền tảng số, nghĩa vụ đối với người dùng, nghĩa vụ trong 

việc thu thập, xử lý, lưu trữ, bảo vệ dữ liệu của các bên liên quan, nên Nhà nước 

sẽ tiết kiệm được thời gian giải quyết tranh chấp, khiếu nại hơn so với hiện tại.  

 Tiết kiệm thời gian và chi phí xử lý công việc, vì quy định bắt buộc về kết 

nối, chia sẻ dữ liệu của CQNN, giá trị pháp lý của dữ liệu được chia sẻ, sở hữu 

chung đối với dữ liệu hình thành trong hoạt động của CQNN. Báo cáo Hiệu quả 

Kỹ thuật số của Chính phủ Anh cho thấy các giao dịch số rẻ hơn 50 lần so với 

giao dịch gặp mặt trực tiếp. Việc tiết kiệm chi phí như vậy có thể cho phép đầu 

tư thêm vào việc số hoá hoặc cung cấp các giải pháp công nghệ trong các lĩnh 
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vực khác của E-government 8. 

o Đối với người dân:  

 Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng, các cá nhân và tổ 

chức có liên quan đối với các nội dung được phổ biến cũng như các giao dịch 

phát sinh trên nền tảng số. 

o Đối với doanh nghiệp:  

 Doanh nghiệp có thể biết rõ hơn mình phải thực hiện các TTHC nào. 

 Quy định mới cũng sẽ cung cấp cơ sở pháp lý cho các mô hình mới được 

phát triển, góp phần giúp doanh nghiệp tìm các cơ hội mới trong Cách mạng 

Công nghiệp 4.0 tại Việt Nam 

9.4.2.b. Tác động TTHC: Giúp các cơ quan nhà nước có cơ sở để chuẩn 

hoá việc thực hiện các TTHC liên quan đến các dịch vụ nền tảng số theo quy 

định hiện nay để đồng bộ và thuận tiện hơn. Hiện nay các loại hình giao dịch 

trực tuyến đang chịu các loại điều kiện, thủ tục khác nhau theo từng ngành, ví dụ 

thủ tục để xin thiết lập cổng thông tin điện tử, thiết lập mạng xã hội, thủ tục để 

cung cấp các dịch vụ trực tuyến như dịch vụ trò chơi, giải trí qua mạng, v.v… 

Việc thống nhất quy định về các nền tảng số trực tuyến sẽ giúp chuẩn hoá các 

yêu cầu đối với các loại hình dịch vụ số trực tuyến, đồng bộ, thống nhất trong 

quy định pháp luật, tạo môi trường thuận tiện, đơn giản hoá TTHC. 

9.4.2.c. Tác động về giới: Chính sách không ảnh hưởng đến cơ hội, điều 

kiện, năng lực thực hiện và thụ hưởng các quyền, lợi ích của mỗi giới do chính 

sách được áp dụng chung, không mang tính phân biệt. 

9.4.2.đ. Tác động về quyền cơ bản của công dân: Phương án này không có 

ảnh hưởng đến quyền cơ bản của công dân. 

9.4.2.e. Tác động đối với hệ thống pháp luật: Giải quyết được các bất cập 

hiện tại, đảm quy định pháp luật bắt kịp các hình thái phát triển mới của giao 

dịch điện tử trong cách mạng công nghiệp lần thứ 4, tạo môi trường pháp lý 

thuận lợi cho giao dịch điện tử trên không gian mạng, tạo môi trường cạnh tranh 

công bằng giữa các doanh nghiệp nền tảng và các doanh nghiệp truyền thống, 

bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động tự do, đồng thời đảm bảo 

đáp ứng được yêu cầu thực tiễn thực hiện chuyển đổi số quốc gia, phát triển 

chính phủ số, kinh tế số và xã hội số theo định hướng của Đảng và Chính phủ. 

Ngoài ra, phương án 2 sẽ khắc phục khoảng trống pháp lý rất lớn trong bối cảnh 

các nền tảng số, dịch vụ số đang phát triển mạnh mẽ và thâm nhập rất sâu vào 

đời sống, giao dịch hằng ngày của người dân, cơ quan, tổ chức tại Việt Nam.  

                                           
8
 UNDP, Khảo sát Chính phủ Điện tử 2018, trang 29 

https://publicadministration.un.org/egovkb/portals/egovkb/documents/un/2018-survey/e-government%20survey%202018_final%20for%20web.pdf
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9.4.2.f. Tác động đối với sự tương thích với điều ước quốc tế: Không có. 

9.5. Kiến nghị lựa chọn phương án 

Bộ Thông tin và Truyền thông đề xuất lựa chọn Phương án 2. Phương án 

đề xuất lựa chọn sẽ giải quyết những bất cập hiện tại về quy định pháp lý cho 

chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số, đảm bảo quyền 

lợi của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có liên quan. 

III. GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ 

1. Cơ quan chịu trách nhiệm tổ chức thi hành chính sách 

Cơ quan chịu trách nhiệm tổ chức thi hành chính sách bao gồm tất cả các 

đối tượng được đề xuất là đối tượng áp dụng của Luật GDĐT sửa đổi. 

2. Cơ quan giám sát đánh giá việc thực hiện chính sách 

Bộ Thông tin và Truyền thông là cơ quan chịu trách nhiệm trước Chính phủ 

trong việc chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan thực hiện QLNN về 

hoạt động GDĐT theo quy định của Luật GDĐT. 

Quốc hội, Ủy ban thường vụ quốc hội, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của 

Quốc hội, Đoàn đại biểu quốc hội, đại biểu quốc hội theo chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn của mình giám sát hoạt động thi hành chính sách theo quy định của 

pháp luật. 

IV. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM THI HÀNH LUẬT 

1. Dự kiến nguồn lực 

- Từ nguồn ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương; 

- Từ các nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có). 

2. Điều kiện bảo đảm cho việc thi hành Luật 

- Ban hành văn bản quy định chi tiết: các cơ quan có thẩm quyền ban hành 

các văn bản được giao trong Luật để hướng dẫn thi hành phù hợp với quy định 

của pháp luật khác có liên quan. 

- Tuyên truyền, phổ biến, tập huấn về Luật: Các bộ, ngành liên quan (Bộ 

Thông tin và Truyền thông, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam) và các cơ quan QLNN liên quan ở các tỉnh, thành phố trong 

phạm vi chức năng, nhiệm vụ thực hiện tuyên truyền, phổ biến cho các tổ chức, 

cá nhân và tập huấn cho đội ngũ cán bộ trực tiếp thực hiện GDĐT hiểu biết đầy 

đủ về các quy định của Luật để thực hiện kịp thời. 

- Bảo đảm nhân lực thực hiện: Các cơ quan có thẩm quyền thực hiện 

GDĐT theo quy định của Luật ở Trung ương cũng như địa phương bố trí đội 
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ngũ cán bộ có chuyên môn, kỹ năng phù hợp để thực hiện. 

- Đảm bảo cơ sở vật chất và kính phí để thực hiện: bố trí hệ thống máy tính, 

nâng cấp phần mềm tin học đảm bảo khả năng kết nối, xử lý, khai thác, quản lý, 

lưu trữ và bảo mật tốt hồ sơ GDĐT giữa các cơ quan thực hiện (đầu tư công 

trung hạn) cho các cơ quan trực tiếp thực hiện GDĐT; bố trí kinh phí thường 

xuyên hỗ trợ thực hiện GDĐT và chi phí phục vụ việc theo dõi, kiểm tra, sơ kết, 

tổng kết, đánh giá tình hình thực thi Luật theo thời gian định kỳ hoặc đột xuất. 

Công tác GDĐT đã được tổ chức thực hiện chuyên nghiệp, bài bản kể từ 

khi Luật GDĐT có hiệu lực từ năm 2006, các cơ quan thực hiện GDĐT đều có 

bố trí cán bộ, kinh phí cho công tác này và đã có kinh nghiệm tổ chức thực hiện. 

Vì vậy, nguồn lực dự kiến cho việc thực hiện Luật GDĐT không phát sinh lớn, 

chủ yếu phục vụ tin học hóa. 

Trên đây là báo cáo đánh giá tác động của chính sách đối với dự án Luật 

Giao dịch điện tử (sửa đổi)./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 

- Thủ tướng Chính phủ; 

- Các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

- Văn phòng Trung ương Đảng; 

- Ủy ban KHCN&MT của Quốc hội; 

- Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Văn phòng Chính phủ: BTCN, các PCN; 

- Bộ Tư pháp; 

- Lưu: VT, PC (03). 

KT. BỘ TRƯỞNG  

THỨ TRƯỞNG 

 

 

(Đã ký) 

 

 

 

Nguyễn Huy Dũng 



BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 143/BC-BTTTT Hà Nội, ngày 30 tháng 9  năm 2022 

 

BÁO CÁO  

RÀ SOÁT CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VÀ ĐIỀU ƢỚC QUỐC TẾ 

LIÊN QUAN ĐẾN DỰ ÁN LUẬT GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ SỬA ĐỔI, 

THAY THẾ LUẬT GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ 2005 

 

 

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 

80/2015/QH13, đƣợc sửa đổi bổ sung tại Luật số 63/2020/QH14, Bộ Thông tin và 

Truyền thông thực hiện rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến 

dự án Luật Giao dịch điện tử sửa đổi, thay thế Luật Giao dịch điện tử năm 2005 và 

cam kết quốc tế có liên quan, kết quả cụ thể nhƣ sau:  

I. MỤC ĐÍCH, PHẠM VI RÀ SOÁT 

1. Mục đích rà soát 

Việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến giao dịch điện tử 

thực hiện xem xét, đối chiếu, đánh giá các quy định của văn bản đƣợc rà soát với 

Luật Giao dịch điện tử, với tình hình phát triển kinh tế - xã hội, với sự phát triển 

của công nghệ phục vụ việc giao dịch trên môi trƣờng mạng, thông qua phƣơng 

tiện điện tử. Từ đó phát hiện, đề xuất bổ sung, thay thế các quy định trong dự thảo 

Luật Giao dịch điện tử sửa đổi, thay thế Luật Giao dịch điện tử 2005; chú trọng rà 

soát các nội dung quy định có thể gây cản trở, giới hạn hoạt động giao dịch điện tử 

hoặc ảnh hƣởng đến quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của các bên tham gia hoạt 

động giao dịch điện tử; đảm bảo không mâu thuẫn, chồng chéo, trùng lặp với hệ 

thống pháp luật hiện hành liên quan đến giao dịch điện tử. 

2. Phạm vi rà soát 

Các văn bản quy phạm pháp luật từ cấp Nghị định trở lên điều chỉnh các nội 

dung liên quan đến giao dịch bằng phƣơng tiện điện tử bao gồm giao dịch của cơ 

quan nhà nƣớc, giao dịch dân sự và các giao dịch khác theo pháp luật quy định và 

các cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên liên quan đến giao dịch điện tử. 

II. RÀ SOÁT QUI ĐỊNH VỀ GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ VỚI CÁC VĂN 

BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VÀ CAM KẾT QUỐC TẾ  

Ngày 29/11/2005, tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XI thông qua Luật Giao 

dịch điện tử số 51/2005/QH11 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/3/2006. Luật 
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Giao dịch điện tử (GDĐT) 2005 đƣợc xây dựng trên cơ sở Luật mẫu về Thƣơng 

mại điện tử của Ủy ban Liên hợp quốc về Luật Thƣơng mại quốc tế (UNCITRAL). 

Luật GDĐT 2005 đóng vai trò là luật khung, quy định những vấn đề kỹ thuật, đặc 

thù phát sinh trên môi trƣờng điện tử.  

Theo thống kê, hiện có 139 văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực, đƣợc 

nhóm theo thẩm quyền và nội dung có liên quan đến Luật GDĐT 2005; 09 điều 

ƣớc quốc tế có liên quan đến Luật GDĐT 2005, trong đó: 

- Luật: 26 văn bản. 

- Văn bản hƣớng dẫn: 113 văn bản (Nghị định: 27 văn bản; Thông tƣ: 57 văn 

bản; Quyết định các cấp: 29 văn bản). 

- Điều ƣớc quốc tế: 11 văn bản (Hiệp định: 8 văn bản; Công ƣớc: 3 văn bản). 

1. Các văn bản do Quốc hội ban hành 

- Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13. 

- Luật Thƣơng mại số 36/2005/QH11. 

- Luật Đầu tƣ số 61/2020/QH14. 

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14. 

- Luật Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam số 46/2010/QH12. 

- Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12. 

- Luật Ngân sách nhà nƣớc số 83/2015/QH13. 

- Luật Kế toán số 88/2015/QH13. 

- Luật Phí và lệ phí số 97/2015/QH13. 

- Luật Lƣu trữ 01/2011/QH13. 

- Luật Bảo vệ quyền lợi ngƣời tiêu dùng 59/2010/QH12. 

- Luật Cạnh tranh số 23/2018/QH14. 

- Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11. 

- Luật Công chứng số 53/2014/QH13. 

- Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11. 

- Luật An toàn thông tin mạng số 86/2015/QH13. 

- Luật An ninh mạng số 24/2018/QH14. 

- Luật Bảo vệ bí mật nhà nƣớc số 29/2018/QH14. 

- Luật Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11. 

- Luật Tố tụng dân sự số 92/2015/QH13. 

- Luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13. 

- Luật Tố tụng hành chính số 93/2015/QH13. 
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- Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13. 

- Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13. 

- Luật đất đai số 45/2013/QH13. 

- Luật nhà ở số 65/2014/QH13. 

2. Các văn bản quy định chi tiết dưới Luật 

Nhằm hƣớng dẫn thi hành Luật GDĐT 2005, Chính phủ, Thủ tƣớng Chính 

phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông và các bộ, ngành theo thẩm quyền đã ban hành 

tổng số 113 văn bản hƣớng dẫn thi hành Luật bao gồm: 27 Nghị định, 57 Thông tƣ 

và 29 Quyết định của các cấp. Danh mục các Nghị định bao gồm:  

- Nghị định số 91/2020/NĐ-CP ngày 14/08/2020 về chống tin nhắn rác, thƣ 

điện tử rác, cuộc gọi rác; 

- Nghị định số 64/2007/ND-CP về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ 

quan nhà nƣớc 

- Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 về quản lý, kết nối và chia 

sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nƣớc; 

- Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 quy định về thực hiện thủ 

tục hành chính trên môi trƣờng điện tử; 

- Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 quy định về xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực bƣu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, 

công nghệ thông tin và GDĐT; đƣợc sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Nghị định 

số 14/2022/NĐ-CP; 

- Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018 quy định chi tiết thi hành 

Luật GDĐT về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số (thay thế các Nghị 

định 26/2007/NĐ-CP, 106/2011/NĐ-CP, 170/2013/NĐ-CP); 

- Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 quy định về việc cung cấp 

thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nƣớc trên môi trƣờng 

mạng; 

- Nghị định số 124/2015/NĐ-CP ngày 19/11/2015 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 Quy định xử phạt vi 

phạm hành chính trong hoạt động thƣơng mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, 

hàng cấm và bảo vệ quyền lợi ngƣời tiêu dùng; 

- Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16/05/2013 về thƣơng mại điện tử 

(thay thế Nghị định 57/2006/NĐ-CP); đƣợc sửa đổi, bổ sung một số điều bởi 

Nghị định số 85/2021/NĐ-CP; 

- Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 quy định về thủ tục hành 

chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nƣớc; 

- Nghị định số 165/2018/NĐ-CP ngày 24/12/2018 về giao dịch điện tử 

trong hoạt động tài chính; 

- Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/09/2018 quy định về hóa đơn 
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điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ;  

- Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/04/2018 của Chính phủ về việc 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 08/2015/NĐ-CP; 

- Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 quy định chi tiết một số 

điều của Luật Kế toán; 

- Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; 

- Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 quy định chi tiết và biện 

pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát 

hải quan; 

- Nghị định số 80/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 101/2012/NĐ-CP ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Chính 

phủ về thanh toán không dùng tiền mặt; 

- Nghị định số 101/2012/NĐ-CP ngày 22/11/2012 về thanh toán không 

dùng tiền mặt (Hết hiệu lực một phần); 

- Nghị định số 35/2007/NĐ-CP ngày 08/03/2007 về giao dịch điện tử trong 

hoạt động ngân hàng; 

- Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Lƣu trữ; 

- Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 sửa đổi, bổ sung các 

Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tƣ kinh doanh và thủ tục hành chính 

thuộc phạm vi quản lý nhà nƣớc của Bộ Lao động -Thƣơng binh và Xã hội; 

- Nghị định số 166/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 quy định về giao dịch 

điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất 

nghiệp; 

- Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định chi tiết thi hành 

Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh 

doanh bảo hiểm; 

- Nghị định số 156/2016/NĐ-CP ngày 21/11/2016  Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 27/2007/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2007 của Chính 

phủ về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính; 

- Nghị định số 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản 

sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch 

- Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 quy định xử phạt vi 

phạm hành chính trong hoạt động thƣơng mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, 

hàng cấm và bảo vệ quyền lợi ngƣời tiêu dung (Hết hiệu lực một phần). 

- Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính 

phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; 

 (Danh mục Thông tư, Quyết định các cấp xem tại Phụ lục I kèm theo) 

https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=115470
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=115470
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=115470
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=33411
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=33411
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=33411
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3. Các Hiệp định và Công ước quốc tế liên quan đến giao dịch điện tử 

Liên quan đến giao dịch điện tử, Việt Nam hiện đang là thành viên tham gia 

một số Hiệp định Thƣơng mại tự do và Công ƣớc quốc tế, trong đó, các cam kết 

liên quan đến giao dịch điện tử trong đó, các cam kết liên quan đến giao dịch điện 

tử đƣợc quy định lồng ghép với nội dung thƣơng mại điện tử của các Hiệp định và 

Công ƣớc này. Cụ thể: 

- Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dƣơng (CPTPP); 

- Hiệp định Thƣơng mại tự do song phƣơng Việt Nam - Hàn Quốc 

(VKFTA); 

- Hiệp định Thƣơng mại tự do ASEAN - Úc/Niu Di-lân (AANZFTA); 

- Hiệp định Thƣơng mại tự do song phƣơng giữa Việt Nam và Liên minh 

kinh tế Á – Âu (VN-EAEU); 

- Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (Hiệp định RCEP); 

- Hiệp định khung e-ASEAN; 

- FTA giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA); 

- FTA giữa Việt Nam và Vƣơng quốc Anh (UKVFTA); 

- Công ƣớc Liên hợp quốc về Hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế (CISG); 

- Công ƣớc về Luật mẫu Thƣơng mại điện tử của UNCITRAL 2005; 

- Công ƣớc về Luật mẫu Hồ sơ điện tử chuyển nhƣợng của UNCITRAL 

2017. 

(Tóm lược nội dung liên quan đến giao dịch điện tử, thương mại điện tử tại 

một số Hiệp định và Công ước quốc tế mà Việt Nam tham gia nêu trên tại Phụ 

lục 2 gửi kèm Báo cáo). 

4. Kết quả rà soát và hệ thống hóa các quy định pháp luật hiện hành 

trong các giao dịch của cơ quan nhà nước, giao dịch dân sự và các giao dịch 

khác trên môi trường mạng  

Trên cơ sở kết quả rà soát (tại Phụ lục 3 kèm theo), Dự thảo Luật sửa đổi 

không quy định lại, không chồng chéo, bảo đảm thống nhất với hệ thống pháp luật 

đã có, đồng thời, bổ sung các quy định cần thiết mới về kỹ thuật, công nghệ để triển 

khai giao dịch điện tử trên môi trƣờng mạng. Các Luật khác quy định giao dịch 

điện tử trong từng lĩnh vực cụ thể nếu cần thiết.  

III. RÀ SOÁT CÁC QUY ĐỊNH CỦA LUẬT GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ 

2005 SO VỚI TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, THỰC 

TIỄN TRIỂN KHAI VÀ KINH  NGHIỆM QUỐC TẾ 
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1. Phạm vi điều chỉnh chưa phù hợp với thực tiễn ứng dụng và phát triển 

GDĐT hiện nay 

Điều 1, Luật GDĐT 2005 loại trừ không áp dụng giao dịch điện tử đối với 

“việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và các bất động 

sản khác, văn bản về thừa kế, giấy đăng ký kết hôn, quyết định ly hôn, giấy khai 

sinh, giấy khai tử, hối phiếu và các giấy tờ có giá khác”. Việc loại trừ này gây khó 

khăn cho việc triển khai dịch vụ công trực tuyến cũng nhƣ triển khai ứng dụng giao 

dịch điện tử trong các lĩnh vực thuộc phạm vi kể trên. 

Qua rà soát đƣợc biết, lý do chính của việc loại trừ này là do tại thời điểm năm 

2005, các hoạt động giao dịch điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin, dịch vụ công 

trực tuyến v.v. trên thế giới mới đang ở giai đoạn bắt đầu. Các giao dịch trong lĩnh 

vực thuộc phạm vị loại trừ này chƣa sẵn sàng cho việc chuyển đổi sang giao dịch 

điện tử. Hơn nữa, do nhiều lo ngại việc bảo mật, xác thực, bảo đảm an toàn, an ninh 

mạng giai đoạn 2005 chƣa đủ tin cậy, chƣa đáp ứng yêu cầu của lĩnh vực quan 

trọng, nhạy cảm và có giá trị cao này.  Hiện nay, những vấn đề nêu trên đƣợc cải 

thiện đáng kể với sự phát triển công nghệ định danh, xác thực điện tử. Công tác bảo 

đảm an toàn, an ninh mạng đã đƣợc chú trọng, triển khai rộng khắp. Đồng thời, 

nhận thức, trình độ và kỹ năng công nghệ thông tin của ngƣời dùng, ứng dụng công 

nghệ mới trong doanh nghiệp và ngƣời dân cho phép ứng dụng giao dịch điện tử 

trong hầu khắp các lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội. 

Thƣơng mại điện tử giai đoạn năm 2005 vẫn còn ở giai đoạn sơ khai và sự 

phát triển quốc tế trong lĩnh vực này vẫn đang phát triển. Các quan điểm cho 

rằng, các loại tài liệu và giao dịch này chƣa sẵn sàng cho việc chuyển đổi sang 

phƣơng tiện điện tử. Tuy nhiên, nếu tiếp tục loại trừ, không áp dụng GDĐT nhƣ 

quy định tại Điều 1 của Luật GDĐT 2005 là rào cản pháp lý cho việc triển khai 

GDĐT trong các lĩnh vực tƣ pháp, đất đai, xây dựng, tài chính. Ví dụ điển hình: 

Cổng dịch vụ công quốc gia hƣớng dẫn ngƣời dân thực hiện việc đăng ký khai 

sinh có thể trực tiếp nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền hoặc 

gửi hồ sơ qua hệ thống bƣu chính hoặc gửi hồ sơ theo hệ thống đăng ký hộ tịch 

trực tuyến. Nhƣ vậy, nếu áp dụng theo quy định loại trừ tại Luật GDĐT 2005 

hiện hành, việc đăng ký khai sinh hoàn toàn không bị điều chỉnh bởi Luật này; 

kết quả thủ tục hành chính là giấy khai sinh và các bản sao bằng văn bản truyền 

thống, không áp dụng các hình thức thông điệp dữ liệu dẫn đến bất tiện cho cuộc 

sống, sinh hoạt của ngƣời dân khi tham gia các giao dịch điện tử, trong khi thực 

tế triển khai, ngƣời dân vẫn mất công chuẩn bị hồ sơ, đi lại thực hiện thủ tục 
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hành chính, mất thêm thời gian, công sức để upload hồ sơ lên hệ thống. Mới 

đây, ngày 22/6/2022, Uỷ ban thành phố Hà Nội ban hành văn bản số 

1945/UBND-KSTTHC giao Sở Tƣ pháp trên cơ sở nội dung tái cấu trúc quy 

trình do Bộ Tư pháp ban hành tại văn bản số 1868/BTP-HTQTCT ngày 

08/6/2022 về việc hướng dẫn tái cấu trúc quy trình thực hiện thủ tục đăng ký 

khai sinh, đăng ký khai tử, đăng ký kết hôn tham mưu UBND Thành phố ban 

hành Quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử, 

đăng ký kết hôn trực tuyến trên địa bàn Thành phố; tổ chức triển khai tích hợp, 

cung cấp dịch vụ công thiết yếu lĩnh vực hộ tịch (đăng ký khai sinh, đăng ký khai 

tử, đăng ký kết hôn) trên Cổng dịch vụ công quốc gia/Cổng dịch vụ công Thành 

phố trên toàn địa bàn từ ngày 01/7/2022. Nhƣ vậy, việc mở rộng phạm vi quy 

định tại Luật GDĐT 2005 là một xu hƣớng tất yếu, tránh đƣợc các lỗ hổng pháp 

lý đối với các lĩnh vực còn bị loại trừ tại Luật GDĐT 2005. 

Nghiên cứu kinh nghiệm của một số nƣớc đối với các vấn đề xem xét loại 

trừ (gồm: công cụ khả nhƣợng (negotiable instruments), di chúc (wills), khế 

ƣớc, uỷ thác, bằng chứng uỷ quyền (indentures, trusts and poas), hợp đồng bất 

động sản (contracts for immovable property), chuyển nhƣợng bất động sản 

(conveyance for immovable property) hiện tại có: 

+ Hoàn toàn không loại trừ: UK, Na uy. 

+ Không loại trừ một phần: Canada, NewZealand, NewYork không loại trừ 

đối với hợp đồng và chuyển nhƣợng bất động sản; Úc không loại trừ đối với hợp 

đồng bất động sản. 

+ Loại trừ toàn bộ: Singapore, HongKong. 

Tổng hợp ý kiến góp ý của các đơn vị bằng văn bản, hiện chƣa có ý kiến 

không đồng thuận về đề xuất mở rộng phạm vi (điều 1, dự thảo Luật sửa đổi) 

đối với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và các bất động 

sản khác, văn bản về thừa kế, giấy đăng ký kết hôn, quyết định ly hôn, giấy khai 

sinh, giấy khai tử, hối phiếu và các giấy tờ có giá khác; đơn vị chủ trì soạn thảo 

cũng đã đƣa vấn đề mở rộng phạm vi này tại các cuộc họp Ban soạn thảo và Tổ 

biên tập với đầy đủ đại diện các bộ, ngành, hiện chỉ có 01 ý kiến đề nghị xem 

xét thêm phạm vi mở rộng đối với lĩnh vực đất đai với lý do Luật Đất đai 2013 

đang có kế hoạch sửa đổi, tuy nhiên, xét thấy, các quy định tại Luật Đất đai hiện 

nay quy định các vấn đề nội dung chuyên ngành, còn quy định hình thức điện tử 

thuộc việc mở rộng phạm vi đối với việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 
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đất, quyền sở hữu nhà và các bất động sản khác góp phần tăng cƣờng minh bạch 

trong công tác quản lý đất đai vốn còn nhiều vấn đề bất cập nhƣ hiện nay. 

Nhƣ vậy, để tạo môi trƣờng thuận lợi hơn cho ứng dụng giao dịch điện tử, sẵn 

sàng cho công cuộc chuyển đổi số quốc gia và phát triển Chính phủ điện tử, Chính 

phủ số, việc xem xét lại phạm vi áp dụng của Luật GDĐT 2005 là rất cần thiết. 

Theo đó, Dự thảo Luật GDĐT sửa đổi đã lƣợc bỏ quy định loại trừ đối với Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và các bất động sản khác, văn 

bản về thừa kế, giấy đăng ký kết hôn, quyết định ly hôn, giấy khai sinh, giấy 

khai tử, hối phiếu và các giấy tờ có giá khác tại Điều 1 Luật GDĐT 2005. 

2. Quy định về danh tính số, xác thực điện tử 

Luật GDĐT 2005 chƣa quy định về danh tính số, định danh điện tử, xác 

thực điện tử. Tuy nhiên, thực tế nhu cầu xác minh các bên tham gia GDĐT hiện 

đang trở nên bức thiết. Trong giao dịch TMĐT, gần nhƣ 100% trƣờng hợp 

ngƣời mua và ngƣời bán không gặp nhau, nên việc định danh và xác thực mang 

tính chất sống còn đối với sàn TMĐT. Thực tế, nhiều sàn TMĐT đã xác thực 

bằng các dữ liệu sẵn có (ví dụ: dùng tài khoản Google/Facebook).  

Trong pháp luật dân sự, việc định danh và xác thực các cá nhân, tổ chức 

dựa trên một số giấy tờ đã đƣợc quy định nhƣ chứng minh nhân dân, thẻ căn 

cƣớc công dân, hộ chiếu (đối với cá nhân), hoặc các giấy đăng ký kinh doanh, 

quyết định thành lập, v.v. (đối với tổ chức). Đối với hoạt động GDĐT hiện chƣa 

có các quy định tƣơng tự, chƣa có phƣơng thức để định danh và xác thực các cá 

nhân, tổ chức khi tham gia các giao dịch trên môi trƣờng điện tử.  

Đây là nội dung cần thiết liên quan trực tiếp đến quyền con ngƣời, dữ liệu 

cá nhân cần do văn bản Luật quy định; Tuy nhiên, do yêu cầu từ thực tiễn, một 

số văn bản đã đƣợc ban hành để quy định biện pháp thực hiện cụ thể nội dung 

này để bảo đảm các giao dịch đƣợc an toàn, tin cậy, cụ thể: 

- Thủ tƣớng Chính phủ ban hành Quyết định số 34/2021/QĐ-TTg ngày 

8/11/2021 quy định về định danh và xác thực điện tử trên nền tảng cơ sở dữ liệu 

quốc gia về dân cƣ, cơ sở dữ liệu căn cƣớc công dân và cơ sở dữ liệu quốc gia về 

xuất nhập cảnh. Trong đó, định danh điện tử được hiểu là hoạt động thu thập, tạo 

lập, gắn danh tính điện tử cho cá nhân và hoạt động quản lý danh tính điện tử; xác 

thực điện tử là hoạt động xác minh, xác nhận của cơ quan chức năng đối với người 

sử dụng danh tính điện tử đúng là chủ thể danh tính điện tử. 

- Trong lĩnh vực tài chính, Điểm b Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 

165/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động tài 
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chính quy định các phƣơng pháp xác thực cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân khởi tạo 

chứng từ điện tử sau “xác thực bằng chứng thư số, xác thực bằng sinh trắc học, xác 

thực từ hai yếu tố trở lên trong đó có yếu tố là mã xác thực dùng một lần hoặc mã 

xác thực ngẫu nhiên”. Nhƣ vậy, ngoài việc xác thực bằng chứng thƣ số thì các hệ 

thống giao dịch trong lĩnh vực tài chính cho phép xác thực bằng các phƣơng pháp 

“xác thực bằng sinh trắc học, xác thực từ hai yếu tố trở lên trong đó có yếu tố là 

mã xác thực dùng một lần hoặc mã xác thực ngẫu nhiên”. Ngoài ra, còn có Quyết 

định 1209/QĐ-BTC ngày 23/6/2015 của Bộ trƣởng Bộ Tài chính về việc thí điểm 

sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế. Trong đó, quy định 

“Hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế (sau đây được gọi là hóa đơn 

xác thực) là hóa đơn điện tử được cơ quan thuế cấp mã xác thực và số hóa đơn xác 

thực qua hệ thống cấp mã xác thực hóa đơn của Tổng cục Thuế”. 

- Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam ban hành Quyết định số 630/QĐ-NHNN 

ngày 31/3/2017 ban hành kế hoạch áp dụng các giải pháp về an toàn bảo mật trong 

thanh toán trực tuyến và thanh toán thẻ ngân hàng, theo đó, phân loại mức độ giá trị 

của chuyển tiền tƣơng ứng với các mức độ xác thực điện tử.  

3. Quy định về chuyển đổi hình thức giữa văn bản giấy và thông điệp dữ 

liệu.  

Giống nhƣ xác thực điện tử, mặc dù không có căn cứ từ Luật, một số lĩnh vực 

chuyên ngành (tài chính, bảo hiểm, văn thƣ lƣu trữ,...) vẫn phải ban hành các quy 

định để giải quyết yêu cầu từ thực tiễn phát sinh: Nghị định số 45/2020/NĐ-CP 

ngày 08/4/2020 quy định về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trƣờng điện 

tử, Nghị định số 165/2018/NĐ-CP về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính, 

Nghị định số 166/2016/NĐ-CP quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo 

hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp đã quy định về vấn đề này, một 

số lĩnh vực khác chƣa có quy định hƣớng dẫn khiến việc triển khai còn lúng túng. 

Luật mẫu MLETR về Hồ sơ điện tử có thể chuyển nhƣợng 2018 của 

UNCITRAL cho phép sử dụng các tài liệu có thể chuyển nhƣợng và các công cụ 

ở dạng điện tử. Các chứng từ và công cụ có thể chuyển nhƣợng thƣờng bao gồm 

vận đơn, biên lai kho, hối phiếu, kỳ phiếu và séc. Luật quốc gia cho phép một tài 

liệu hoặc công cụ có thể chuyển nhƣợng đƣợc. Các chứng từ và công cụ có thể 

chuyển nhƣợng cho phép yêu cầu giao hàng và thanh toán một khoản tiền dựa 

trên việc sở hữu chứng từ hoặc công cụ đó. MLETR giải quyết lỗ hổng pháp lý 

về khái niệm chiếm hữu, vốn liên quan đến việc kiểm soát hàng hóa hữu hình, 

trong một môi trƣờng điện tử. Theo MLETR, mỗi tài liệu đƣợc phi vật liệu hóa 
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không cần đƣợc quản lý trong một hệ thống thông tin riêng biệt, nhƣng cùng 

một hệ thống có thể quản lý nhiều tài liệu hoặc tất cả các tài liệu liên quan đến 

một giao dịch kinh doanh. Điều này có thể cho phép hợp nhất hậu cần và chuỗi 

cung ứng, hoặc thậm chí các tài liệu thƣơng mại và quy định trong một hồ sơ 

điện tử có thể chuyển nhƣợng.  

Các sửa đổi Luật Giao dịch điện tử ETA 2021 của Singapore cho phép tạo 

và sử dụng Hồ sơ có thể chuyển nhƣợng điện tử (Electronic Transferable 

Records (ETRs), chẳng hạn nhƣ Vận đơn điện tử electronic Bills of Lading 

(eBL)). Luật cho phép tạo và sử dụng trong nƣớc và quốc tế các dạng điện tử 

của các tài liệu hoặc công cụ có thể chuyển nhƣợng, hay còn gọi là hồ sơ điện tử 

có thể chuyển nhƣợng. Các tài liệu hoặc công cụ có thể chuyển nhƣợng này 

đƣợc sử dụng rộng rãi trong thƣơng mại quốc tế, trong các ngành nhƣ vận tải 

biển, hậu cần và tài chính. ETA sửa đổi cho phép tạo và sử dụng vận đơn điện tử 

eBLs về mặt pháp lý tƣơng đƣơng với vận đơn giấy. Với eBLs, việc truyền tải 

tài liệu diễn ra tức thời và thời gian dành cho việc xác minh và sửa lỗi đƣợc 

giảm bớt. Với các công nghệ xác thực kỹ thuật số nhƣ chữ ký điện tử, sổ cái tập 

trung hoặc blockchain, eBL cũng cải thiện tính bảo mật chống lại sự giả mạo. So 

với việc sử dụng vận đơn giấy, việc áp dụng eBLs cho phép ngành vận tải biển 

hƣởng lợi từ các giao dịch nhanh hơn, tiết kiệm chi phí (ví dụ: giảm chi phí hành 

chính của việc lƣu giữ hàng hoá hay xử lý tài liệu) và giảm rủi ro gian lận (thông 

qua việc sử dụng của hệ thống xác thực kỹ thuật số) 

4. Quy định về điều kiện hoạt động đối với "Người trung gian“, đóng vai 

trò hỗ trợ trong cung cấp dịch vụ phục vụ giao dịch điện tử 

Luật GDĐT 2005 đã định nghĩa „ngƣời trung gian‟ nhƣng chƣa có quy định 

cụ thể về điều kiện, quyền và trách nhiệm của “Ngƣời trung gian“ phục vụ giao 

dịch điện tử và các bên liên quan. Hiện nay, nhiều ngành đang quản lý ngƣời trung 

gian nhƣ là các đơn vị cung cấp dịch vụ giao dịch điện tử trung gian. Lĩnh vực bảo 

hiểm có I-VAN; tài chính có T-VAN, đại lý hải quan, chứng khoán, v.v. Các tổ 

chức trung gian này đƣợc quy định hoạt động tại pháp luật chuyên ngành (ví dụ: 

Thông tƣ 19/2021/TT-BTC quy định điều kiện về chủ thể, tài chính, nhân sự, kỹ 

thuật để doanh nghiệp cung cấp dịch vụ T-VAN đảm bảo chất lƣợng dịch vụ thuế 

điện tử cung cấp cho ngƣời nộp thuế, đảm bảo các yêu cầu kết nối với với Cổng 

thông tin của Tổng cục Thuế và đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin trên môi 

trƣờng mạng), trên cơ sở một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện đã đƣợc quy 

định tại pháp luật chuyên ngành hoặc Luật Đầu tƣ 2014 hoặc là các điều kiện cung 
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cấp dịch vụ giữa cơ quan nhà nƣớc với ngƣời dân, doanh nghiệp. Mỗi lĩnh vực 

chuyên ngành có yêu cầu khác nhau về điều kiện hoạt động của tổ chức trung gian 

cung cấp dịch vụ liên quan đến giao dịch điện tử trong chuyên ngành đó. Điều này 

dẫn tới việc quy định thiếu thống nhất trong điều kiện, quyền hạn và trách nhiệm 

của các tổ chức trung gian. Từ đó gây khó khăn trong bảo đảm tính thống nhất 

trong quản lý giao dịch an toàn, tin cậy và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của 

ngƣời sử dụng dịch vụ.  

5. Quy định về hồ sơ điện tử 

Thực tế, giao dịch điện tử trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, bảo hiểm, hải 

quan đã tồn tại hồ sơ điện tử và yêu cầu về giá trị pháp lý, xác thực và bảo đảm an 

toàn cho hồ sơ điện tử. Việc bổ sung quy định về hồ sơ điện tử là cần thiết, đáp ứng 

yêu cầu thực tiễn.  

Sơ bộ khảo sát kinh nghiệm một số nƣớc, trong Luật Giao dịch điện tử của 

Singapore 2010, thuật ngữ “thông điệp dữ liệu” (data message) đƣợc sử dụng trong 

giải thích thuật ngữ “hệ thống thông điệp tự động” (automated message system). 

Đồng thời, Luật Giao dịch điện tử của Singapore cũng quy định: “Hồ sơ điện tử 

(electronic record) là hồ sơ/bản ghi được tạo, truyền, nhận hoặc lưu trữ bằng 

phương tiện điện tử trong một hệ thống thông tin hoặc để truyền từ hệ thống thông 

tin này sang hệ thống thông tin khác; Hồ sơ điện tử an toàn (secure electronic 

record) được coi là an toàn nếu được áp dụng một quy trình chỉ định hoặc thủ tục 

an toàn hợp lý, áp dụng đúng cách xác minh để đảm bảo rằng hồ sơ điện tử không 

bị thay đổi so với một mốc thời điểm cụ thể”. Luật Giao dịch điện tử Thái Lan 2011 

cũng sử dụng cả 2 thuật ngữ là “thông điệp dữ liệu” và “hồ sơ điện tử”.  

6. Quy định về giá trị pháp lý, chứng cứ của thông điệp dữ liệu còn chưa 

rõ ràng 

Luật mẫu về Thƣơng mại điện tử 1998 của UNCITRAL quy định về thông 

điệp dữ liệu gồm: Áp dụng các yêu cầu pháp lý đối với thông điệp dữ liệu (giá 

trị pháp lý, các vấn đề về văn bản, chữ ký, bản gốc, tính xác thực và khả năng 

được chấp nhận của thông điệp dữ liệu,  lưu giữ các thông điệp dữ liệu), Thông 

tin liên lạc bằng thông điệp dữ liệu (hình thức hợp đồng và giá trị pháp lý của 

hợp đồng, công nhận của các bên đối với thông điệp dữ liệu, phân bổ thông điệp 

dữ liệu, thông báo xác nhận đã nhận được thông điệp dữ liệu, thời gian, địa 

điểm gửi và nhận thông điệp dữ liệu) tại chƣơng II và chƣơng III, Phần I của 

Luật. Đối chiếu các quy định của Luật GDĐT 2005 về cơ bản tuân thủ Luật mẫu 

nên vẫn còn giá trị pháp lý, một số nội dung khác cần xem xét sửa đổi, bổ sung 
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phù hợp với các yếu tố công nghệ và công tác quản lý của các ngành, lĩnh vực 

trong tình hình mới. 

Cụ thể, để thực thi quy định về giá trị pháp lý, chứng cứ của thông điệp dữ 

liệu, Dự thảo Luật GDĐT sửa đổi quy định rõ các nội dung liên quan đến đảm bảo 

tính nguyên vẹn của thông điệp dữ liệu và đảm bảo tính chống chối bỏ của thông 

điệp dữ liệu tại các Điều 13 và 14 Luật GDĐT 2005; Thông điệp dữ liệu có thể 

đƣợc kiểm định kỹ thuật và pháp lý độc lập với hệ thống khởi tạo. Ngoài ra, dự 

thảo Luật sửa đổi cũng làm rõ giá trị pháp lý và chứng cứ của thông điệp dữ liệu 

khi đƣợc lƣu trữ và thông điệp dữ liệu đã đƣợc chuyển đổi với bản giấy. 

7. Quy định về thời gian, địa điểm gửi, nhận thông điệp dữ liệu chưa phù 

hợp với thực tiễn và thông lệ quốc tế 

Về địa điểm giao dịch điện tử: Địa điểm gửi thông điệp dữ liệu quy định tại 

Khoản 2 Điều 17 Luật GDĐT 2005: “2. Địa điểm gửi thông điệp dữ liệu là trụ sở 

của người khởi tạo nếu người khởi tạo là cơ quan, tổ chức hoặc nơi cư trú của 

người khởi tạo nếu người khởi tạo là cá nhân. Trường hợp người khởi tạo có nhiều 

trụ sở thì địa điểm gửi thông điệp dữ liệu là trụ sở có mối liên hệ mật thiết nhất với 

giao dịch”; Địa điểm nhận thông điệp dữ liệu quy định tại Khoản 2 Điều 19: “2. 

Địa điểm nhận thông điệp dữ liệu là trụ sở của người nhận nếu người nhận là cơ 

quan, tổ chức hoặc nơi cư trú thường xuyên của người nhận nếu người nhận là cá 

nhân. Trường hợp người nhận có nhiều trụ sở thì địa điểm nhận thông điệp dữ liệu 

là trụ sở có mối liên hệ mật thiết nhất với giao dịch”. Nhƣ vậy, việc quy định địa 

điểm là “trụ sở” hoặc “nơi cư trú” của ngƣời khởi tạo là không phù hợp với tính 

chất của giao dịch điện tử. Khi kết nối với Internet, ngƣời dùng có thể khởi tạo 

thông điệp dữ liệu ở bất cứ nơi nào.  

 Về thời điểm giao dịch điện tử: Thời điểm gửi thông điệp dữ liệu quy định 

tại Khoản 1 Điều 17 Luật GDĐT 2005 nhƣ sau: “1. Thời điểm gửi một TĐDL là 

thời điểm TĐDL này nhập vào hệ thống thông tin nằm ngoài sự kiểm soát của 

người khởi tạo”; Thời điểm nhận thông điệp dữ liệu quy định tại Khoản 1 Điều 19 

Luật GDĐT 2005 nhƣ sau: ”1. Trường hợp người nhận đã chỉ định một hệ thống 

thông tin để nhận thông điệp dữ liệu thì thời điểm nhận là thời điểm thông điệp dữ 

liệu nhập vào hệ thống thông tin được chỉ định; nếu người nhận không chỉ định 

một hệ thống thông tin để nhận thông điệp dữ liệu thì thời điểm nhận thông điệp dữ 

liệu là thời điểm thông điệp dữ liệu đó nhập vào bất kỳ hệ thống thông tin nào của 

người nhận”. Quy định về thời điểm gửi thông điệp dữ liệu gây khó khăn khi thực 

thi, đẩy cái khó về phía ngƣời dùng. Nhiều trƣờng hợp ngƣời gửi đã gửi thông điệp 
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dữ liệu đi, tuy nhiên do việc truyền nhận giữa hai hệ thống thông tin có độ trễ hoặc 

do lỗi của hệ thống, đƣờng truyền mà thời điểm đến hệ thống thông tin đƣợc chỉ 

định bị trễ. Điều này khiến ngƣời gửi chịu thiệt vì đã hoàn thành việc gửi thông 

điệp dữ liệu, tuy nhiên, lại bị tính là chậm. Trong ngành thuế, thời điểm gửi thông 

điệp dữ liệu rất nhạy cảm do có sự khác nhau trong áp dụng chính sách thuế, tỉ giá 

chuyển đổi.  

 Từ những phân tích trên cho thấy, thời gian gửi, nhận thông điệp dữ liệu 

theo quy định tại Luật GDĐT 2005 là chƣa phù hợp với thực tiễn và đặc điểm 

của giao dịch điện tử trên không gian mạng.  

Điều 10 Công ƣớc của Liên hợp quốc về sử dụng phƣơng tiện điện tử trong 

các hợp đồng quốc tế năm 2005 quy định về thời điểm và địa điểm gửi, nhận 

TĐDL nhƣ sau: 

“1. Thời điểm gửi thông điệp dữ liệu là thời điểm thông điệp dữ liệu đó rời 

khỏi hệ thống thông tin dưới sự kiểm soát của người khởi tạo hay đại diện của 

người khởi tạo, trường hợp thông điệp dữ liệu không rời khỏi hệ thống thông tin 

dưới sự kiểm soát của người khởi tạo hay đại diện của người khởi tạo, thời điểm 

gửi là thời điểm nhận được thông điệp dữ liệu. 

2. Thời điểm nhận thông điệp dữ liệu là thời điểm người nhận có thể truy cập 

được thông điệp dữ liệu đó tại địa chỉ điện tử do người đó chỉ định. Thời điểm 

nhận thông điệp dữ liệu tại địa chỉ điện tử khác của người nhận là thời điểm người 

nhận có thể truy cập được thông điệp dữ liệu tại địa chỉ điện tử đó và người nhận 

biết rằng thông điệp dữ liệu đã được gửi tới địa chỉ điện tử đó. Thông điệp dữ liệu 

được coi là có thể truy cập được khi đến được địa chỉ điện tử của người nhận. 

3. Thông điệp dữ liệu được coi là được gửi từ địa điểm kinh doanh của người 

khởi tạo và được nhận tại địa điểm kinh doanh của người nhận theo quy định tại 

Điều 6 Công ước này…”. 

Vì vậy, dự thảo Luật GDĐT sửa đổi đã nghiên cứu sửa đổi các quy định về 

thời điểm và địa điểm gửi, nhận thông điệp dữ liệu theo hƣớng nghiên cứu quy 

định của Công ƣớc, bảo đảm pháp luật về giao dịch điện tử của Việt Nam phù hợp 

với thông lệ quốc tế. 

8. Quy định về thời điểm ký thông điệp 

Trong ngành tài chính, thời điểm ký thông điệp dữ liệu/ký số lên văn bản 

đóng vai trò đặc biệt quan trọng, đánh dấu thời gian giao dịch giữa hai bên. Do đây 

là thời điểm áp dụng chính sách tài chính (biểu thuế theo luật cũ hay luật mới, tỷ 

giá theo ngày nào), nên dễ xảy ra tranh chấp. Ngoài ra, Luật GDĐT 2005 chưa 
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quy định về gán dấu thời gian đối với thông điệp dữ liệu để xác định chính xác 

thời điểm gửi, nhận thông điệp dữ liệu làm căn cứ giải quyết tranh chấp. 

Vì vậy, cần có quy định về thời gian ký thông điệp dữ liệu và có quy định về 

gắn dấu thời gian để có căn cứ triển khai và giải quyết tranh chấp. 

9. Quy định về lưu trữ thông điệp dữ liệu chưa rõ, chưa liên kết, đồng bộ 

với pháp luật lưu trữ, thiếu quy định về lưu vết giao dịch nhằm bảo đảm truy 

vấn lấy lại được thông tin giao dịch làm bằng chứng 

Dự thảo Luật GDĐT sửa đổi nghiên cứu để sửa đổi, bổ sung, làm rõ quy định 

về vấn đề lƣu trữ, tính pháp lý của lƣu vết điện tử, giá trị làm chứng từ/chứng cứ 

điện tử của thông điệp dữ liệu và hồ sơ điện tử.  

10. Một số hình thức thể hiện mới của thông điệp dữ liệu 

Điều 10 Luật GDĐT 2005 quy định: “thông điệp dữ liệu được thể hiện dưới 

hình thức trao đổi dữ liệu điện tử, chứng từ điện tử, thư điện tử, điện tín, điện báo, 

fax và các hình thức tương tự khác”. Hiện nay, cùng với sự phát triển của khoa học 

công nghệ, ngoài các hình thức thể hiện nêu trên, Dự thảo Luật GDĐT sửa đổi làm 

rõ một số hình thể hiện mới (tin nhắn, thông báo (notification), thông báo pop-up 

trên các thiết bị di động, ứng dụng di động, v.v) của thông điệp dữ liệu. 

11. Giá trị pháp lý của chữ ký điện tử 

- Quy định về giá trị pháp lý của chữ ký điện tử chƣa phù hợp với thực tiễn: 

Khoản 1 Điều 24 Luật GDĐT 2005 quy định về giá trị pháp lý của chữ ký điện 

tử, khi chữ ký điện tử đƣợc sử dụng để ký TĐDL đó đáp ứng 2 điều kiện: (i) 

Phương pháp tạo chữ ký điện tử cho phép xác minh được người ký và chứng tỏ 

được sự chấp thuận của người ký đối với nội dung TĐDL; (ii) Phương pháp đó 

là đủ tin cậy và phù hợp với mục đích mà theo đó TĐDL được tạo ra và gửi đi. 

Quy định tại Khoản 1 Điều 24 hiện nay chỉ phù hợp với chữ ký số: “Phương 

pháp tạo chữ ký điện tử cho phép xác minh được người ký và chứng tỏ được sự 

chấp thuận của người ký đối với nội dung TĐDL”. Mặt khác, pháp luật không 

quy định thế nào là “phương pháp đủ tin cậy và phù hợp với mục đích mà theo 

đó TĐDL được tạo ra và gửi đi”.  

Đối với vấn đề này, Luật GDĐT Singapore 2010 quy định: “chữ ký điện tử 

an toàn nếu được áp dụng một quy trình bảo mật được chỉ định trước hoặc một 

thủ tục bảo mật thương mại phù hợp do hai bên liên quan thống nhất, có thể xác 

minh thời điểm tạo và chữ ký điện tử là: (1) duy nhất đối với người sử dụng; (2) 

có khả năng xác định người đó; (3) được tạo ra theo cách thức hoặc sử dụng 

dưới sự kiểm soát của người sử dụng và (4) được liên kết với hồ sơ điện tử liên 
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quan theo cách khi bản ghi bị thay đổi thì chữ ký điện tử bị vô hiệu. Chữ ký như 

vậy được gọi là chữ ký điện tử an toàn”. 

Do vâỵ, Dự thảo Luật GDĐT sửa đổi đã quy định sửa đổi, bổ sung quy định 

về chữ ký điện tử an toàn nhằm bảo đảm giá trị pháp lý của chữ ký điện tử trong 

quá trình thực thi.  

- Quy định và công nhận giá trị pháp lý của chữ ký điện tử khác ngoài chữ 

ký số: Khoản 1 Điều 21 Luật GDĐT 2005 quy định: ”Chữ ký điện tử được tạo 

lập dưới dạng từ, chữ, số, ký hiệu, âm thanh hoặc các hình thức khác bằng 

phương tiện điện tử, gắn liền hoặc kết hợp một cách lô gíc với thông điệp dữ 

liệu, có khả năng xác nhận người ký TĐDL và xác nhận sự chấp thuận của 

người đó đối với nội dung TĐDL được ký”. Nhƣ vậy, chữ ký điện tử có thể có 

nhiều hình thức nhƣ chữ ký số, nhận dạng chữ viết tay, nhận dạng sinh trắc học 

(vân tay, mống mắt, khuôn mặt, v.v.), nhận dạng giọng nói, v.v. Khoản 3 Điều 

24 Luật GDĐT 2005 quy định “Chính phủ quy định cụ thể việc quản lý và sử 

dụng chữ ký điện tử của cơ quan, tổ chức”. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, 

Chính phủ mới chỉ ban hành các quy định về chữ ký số tại Nghị định số 

130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018 quy định chi tiết thi hành Luật GDĐT về chữ 

ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số chƣa ban hành quy định cho các loại chữ 

ký điện tử khác. 

Theo ý kiến tổng kết thi hành Luật GDĐT 2005 của một số đơn vị, chi phí 

cho các giải pháp chƣ̃ ký số khá cao đối với nhu cầu sƣ̉ duṇg của khách hàng cá 

nhân và là một khoản đầu tƣ lớn đối với các cơ quan , tổ chức. Vì vậy, việc triển 

khai chữ ký số hiện nay còn hạn chế. Việc áp dụng các hình thức xác thực khác 

(sinh trắc học, token, OTP, v.v.) khá phổ biến nhƣng thiếu căn cứ pháp lý, giá trị 

pháp lý khi xảy ra tranh chấp. Khoảng trống trong quy định về chữ ký điện tử 

gây nên sự hiểu lầm, coi chữ ký điện tử chính là chữ ký số; dẫn đến các văn bản 

quy định, hƣớng dẫn về áp dụng chữ ký điện tử, chữ ký số sử dụng không đúng 

khái niệm; hiểu lầm chỉ có chữ ký số có đủ giá trị pháp lý, dẫn đến hạn chế sự 

phát triển của GDĐT. 

Về kinh nghiệm quốc tế, năm 2014, Nghị viện châu Âu và Hội đồng Liên 

minh châu Âu đã thông qua Quy định về định danh điện tử và dịch vụ tin cậy 

cho giao dịch điện tử trong thị trƣờng nội khối (eIDAs).Theo đó eIDAs quy định 

chữ ký điện tử có 3 cấp độ: 

- Đơn giản (Basic): Đối với chữ ký điện tử cấp độ cơ bản, khách hàng có 

thể quét (scan) chữ ký tay của mình lên văn bản hoặc tích chọn vào ô xác nhận 
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đồng ý. Tuy nhiên chữ ký điện tử cấp độ này không chứng minh đƣợc TĐDL 

sau khi ký có bị thay đổi, chỉnh sửa hay không và không xác minh đƣợc định 

danh ngƣời ký. Để có thể sử dụng loại chữ ký này trong ký kết giao dịch dân sự, 

công ty cung cấp dịch vụ cần kết hợp thêm nhiều thông tin nữa nhƣ thiết bị di 

động, OTP của khách hàng trong thời điểm ký. 

- Cao cấp (Advanced): là chữ ký điện tử duy nhất gắn liền với ngƣời ký tại 

thời điểm ký, có khả năng định danh ngƣời ký và phát hiện đƣợc các thay đổi 

đối với TĐDL sau khi ký. Chữ ký điện tử loại này là chữ ký số. 

- Đảm bảo (Qualified): là chữ ký điện tử đảm bảo (chữ ký số) đƣợc chứng 

thực bởi tổ chức đƣợc cấp phép đủ điều kiện chứng thực. 

Do vậy, Luật GDĐT sửa đổi quy định cụ thể, rõ ràng hơn trong các cấp độ 

chữ ký điện tử, giá trị pháp lý theo từng cấp độ và các trƣờng hợp sử dụng để 

chữ ký điện tử có tính ứng dụng cao, phù hợp với nhu cầu đa dạng của các 

GDĐT.  

12. Quy định về giao kết và hợp đồng điện tử  

Hiện tại, pháp luật dân sự đã quy định khá chi tiết về giao kết, thực hiện, 

sửa đổi, chấm dứt hợp đồng và một số hợp đồng thông dụng. Nhận thấy, quy 

định này khá chi tiết và không có vƣớng mắc trong quá trình triển khai. Khoản 

2, điều 35 Luật GDĐT 2005 đã dẫn chiếu „Việc giao kết và thực hiện hợp đồng 

điện tử phải tuân thủ các quy định của Luật này và pháp luật về hợp đồng’. Các 

quy định này vẫn còn giá trị kế thừa, tuy nhiên, đối với môi trƣờng giao dịch 

điện tử, cần xem xét sửa đổi, bổ sung quy định về giao kết và thực hiện hợp 

đồng điện tử một cách phù hợp. 

Cụ thể, Dự thảo Luật GDĐT sửa đổi quy định về Giá trị pháp lý của hợp 

đồng điện tử; Nguyên tắc giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử, Việc nhận, 

gửi, thời điểm, địa điểm nhận, gửi thông điệp dữ liệu trong giao kết và thực hiện 

hợp đồng điện tử; Giá trị pháp lý của thông báo trong giao kết và thực hiện hợp 

đồng điện tử. Dự thảo sửa đổi tiếp thu kế thừa các quy định của Luật GDĐT 

2005, không quy định lại các nội dung giao dịch đã đƣợc quy định tại các văn 

bản pháp luật khác: Luật Dân sự, Luật thƣơng mại, Luật cạnh tranh, Luật bảo vệ 

quyền lợi ngƣời tiêu dùng, Luật Đầu tƣ, Luật Công nghệ thông tin,....chỉ quy 

định các yêu tố kỹ thuật phục vụ giao dịch trên môi trƣờng mạng đƣợc hợp pháp 

và an toàn, do đó, đảm bảo đƣợc tính thống nhất, không chồng chéo của hệ 

thông pháp luật. 
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13. Quy định về GDĐT của cơ quan nhà nước  

Hiện nay, hoạt động Chính phủ điện tử, thành phố thông minh cũng nhƣ 

công cuộc chuyển đổi số đã và đang phát triển rất mạnh mẽ, các dịch vụ công trực 

tuyến cũng đã phát triển mạnh cả chiều rộng lẫn chiều sâu, nhiều dịch vụ công 

mức độ 4 đã đƣợc triển khai. Thực tế đó đòi hỏi các quy định về GDĐT trong cơ 

quan nhà nƣớc cần phải đƣợc rà soát, bổ sung, chỉnh sửa cho phù hợp với thực tế 

phát triển.  

14. Quy định về an ninh, an toàn, bảo vệ, bảo mật trong GDĐT  

Sau gần 17 năm, lĩnh vực an toàn, an ninh mạng đã có bƣớc tiến về công 

nghệ và pháp lý đặc biệt bảo đảm an toàn cho các giao dịch điện tử, hệ thống 

giao dịch điện tử, thông điệp dữ liệu. Do vậy, Dự thảo Luật GDĐT sửa đổi cập 

nhật, chỉnh sửa, bổ sung các quy định đảm bảo an toàn thông điệp dữ liệu trong 

ngữ cảnh đảm bảo đồng bộ, thống nhất với các quy định pháp luật an toàn thông 

tin mạng, an ninh mạng.  

15. Quy định về dịch vụ tin cậy và nhà cung cấp dịch vụ tin cậy 

Dịch vụ tin cậy đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm niềm tin của 

các cơ quan, tổ chức đối với GDĐT. Luật GDĐT 2005 quy định về dịch vụ 

chứng thực chữ ký điện tử là ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, hiện tồn tại 

một số vƣớng mắc trong công tác triển khai, quản lý rất cần sửa đổi, bổ sung. 

Hơn nữa, ngoài chữ ký điện tử cần nghiên cứu, bổ sung các loại hình dịch vụ tin 

cậy mới (cấp dấu thời gian - time stamps) và dịch vụ xác thực thông điệp dữ 

liệu để đáp ứng nhu cầu ứng dụng GDĐT trong thực tiễn, phù hợp xu thế phát 

triển. 

Về kinh nghiệm Châu Âu, eIDAS cho phép công dân, doanh nghiệp và 

chính quyền sử dụng các dịch vụ định danh và tin cậy điện tử để truy cập dịch 

vụ trực tuyến hoặc quản lý GDĐT. Dịch vụ tin cậy bao gồm: “(1) tạo lập, xác 

minh và xác nhận chữ ký điện tử, con dấu điện tử hoặc tem thời gian điện tử, 

dịch vụ giao hàng bảo đảm điện tử và chứng chỉ liên quan đến các dịch vụ đó 

hoặc (2) việc tạo lập, xác minh và xác nhận các chứng chỉ xác thực trang web; 

hoặc (3) bảo quản chữ ký, con dấu điện tử hoặc chứng chỉ liên quan đến các 

dịch vụ đó”. Dịch vụ tin cậy đạt tiêu chuẩn (qualified trust services) là dịch vụ 

tin cậy đáp ứng yêu cầu quy định trong eIDAs. 

16. Quy định về tranh chấp và xử lý vi phạm 

Các khía cạnh liên quan đến tranh chấp của giao dịch truyền thống đƣợc 

quy định khá chi tiết trong nhiều luật khác nhau. Quy định các vấn đề liên quan 
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trong giải quyết tranh chấp của GDĐT trong Luật GDĐT 2005 còn thiếu hoặc 

chƣa có các quy định dẫn chiếu cụ thể đến pháp luật chuyên ngành về phƣơng 

thức giải quyết tranh chấp đặc thù, liên quan đến việc ký kết và thực hiện 

GDĐT. Hiện tại, Hành lang pháp lý về tranh chấp và xử lý tranh chấp hiện hành 

đã khá đầy đủ và chi tiết, không có khó khăn vƣớng mắc. Giao dịch điện tử hiện 

cũng không có nội dung quy định mới, đặc thù. Theo Luật ban hành văn bản 

năm 2015 “Không quy định chương riêng về thanh tra, khiếu nại, tố cáo, khen 

thưởng, xử lý vi phạm trong văn bản quy phạm pháp luật nếu không có nội dung 

mới.” Do vậy, Dự thảo Luật GDĐT sửa đổi lƣợc bỏ chƣơng này so với Luật 

GDĐT 2005. 

Trên đây là kết quả rà soát dựa trên thực tiễn phát triển của các giao dịch, 

của công nghệ, và chủ trƣơng chính sách của nhà nƣớc xây dựng đồng bộ hệ 

thống pháp luật, bảo đảm phát triển bền vững kinh tế số, xã hội số, chính phủ số. 

Là cơ sở để cơ quan chủ trì soạn thảo đề xuất các nội dung quy phạn cụ thể 

trong dự thảo Luật giao dịch điện tử sửa đổi thay thế Luật giao dịch điện tử năm 

2005.  

IV. RÀ SOÁT CÁC QUY ĐỊNH CỤ THỂ TRONG DỰ THẢO LUẬT 

GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ SỬA ĐỔI SO VỚI CÁC VĂN BẢN HIỆN HÀNH 

Trên cơ sở dự thảo Luật giao dịch sửa đổi đối chiếu với các quy định hiện 

hành tại các văn bản quy phạm còn hiệu lực do các cấp thẩm quyền khác nhau ban 

hành có nội dung điều chỉnh các giao dịch bằng phƣơng tiện điện tử trên môi 

trƣờng mạng (chi tiết xem tại Phụ lục 3 kèm theo). Kết quả rà soát cụ thể nhƣ sau: 

1. Về những quy định chung 

Luật sửa đổi quy định về những vấn đề chung, bao gồm: phạm vi điều chỉnh; 

đối tƣợng áp dụng; áp dụng Luật giao dịch điện tử và pháp luật có liên quan; giải 

thích từ ngữ; nguyên tắc chung tiến hành giao dịch điện tử; chính sách phát triển và 

ứng dụng giao dịch điện tử; quản lý nhà nƣớc về hoạt động giao dịch điện tử; trách 

nhiệm quản lý nhà nƣớc về hoạt động giao dịch điện tử; các hành vi bị nghiêm cấm 

trong giao dịch điện tử. 

- Quy định về phạm vi điều chỉnh không chồng chéo với các luật nhƣ Bộ luật 

Dân sự, Bộ luật Lao động, Luật Công nghệ thông tin; Luật An toàn thông tin; Luật 

Bảo hiểm xã hội, Luật Chứng khoán, Luật Các tổ chức tín dụng, Luật Điều ƣớc 

quốc tế, Luật Đầu tƣ, Luật Ngân hàng nhà nƣớc,… 

- So với Luật 2005, phạm vi điều chỉnh của Luật sửa đổi không có điều khoản 

loại trừ: không áp dụng đối với việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền 

sở hữu nhà và các bất động sản khác, văn bản về thừa kế, giấy đăng ký kết hôn, 

quyết định ly hôn, giấy khai sinh, giấy khai tử, hối phiếu và các giấy tờ có giá khác. 



 19 

Có nghĩa là trừ khi pháp luật có quy định khác, tất cả các giao dịch trên môi trƣờng 

mạng do tổ chức cá nhân lựa chọn đều có thể triển khai qua phƣơng tiên điện tử, 

trên môi trƣờng mạng.  

Tuy nhiên phạm vi điều chỉnh chỉ quy định cách thức giao dịch điện tử bằng 

phƣơng tiện điện tử. Luật này ko quy định lại các nội dung đã đƣợc pháp luật khác 

quy định liên quan đến các giao dịch trong đời thực, chỉ quy định cách thức thực 

hiện các giao dịch đó bằng phƣơng tiên điện tử; quy định tính pháp lý cho các yếu 

tố thành phần giúp chuyển các giao dịch sang thực hiện một phần hoặc toàn bộ trên 

môi trƣờng mạng. Là cơ sở để Luật khác quy định đặc thù về giao dịch điện tử 

trong các lĩnh vực cụ thể. 

- Trong hệ thống pháp luật hiện hành, cơ bản các luật đều có điều giải thích từ 

ngữ, đặc biệt là các luật chuyên ngành nhƣ Luật Chứng khoán (Điều 4); Luật các 

Tổ chức tín dụng (Điều 4), Luật An toàn thông tin,… Đồng thời, Bộ luật Dân sự, 

Luật Thƣơng mại cũng quy định về một số khái niệm có liên quan nhƣ hợp đồng, 

chữ ký điện tử an toàn,… Do đó, các quy định về giải thích từ ngữ của dự thảo 

Luật sửa đổi cơ bản kế thừa Luật giao dịch điện tử hiện hành và có sửa đổi, bổ sung 

một số thuật ngữ phù hợp với yêu cầu thực tiễn, đồng bộ, thống nhất với các luật 

hiện hành có liên quan và xu thế phát triển của cách mạng lần thứ 4, phát triển kinh 

tế số, xã hội số, chính phủ số.  

2. Quy định về thông điệp dữ liệu 

- Nội dung này gồm các quy định: về giá trị pháp lý của thông điệp dữ liệu 

(Hình thức thể hiện, Giá trị pháp lý, Thông điệp dữ liệu có giá trị nhƣ văn bản, nhƣ 

bản gốc, giá trị làm chứng cứ, Thông điệp dữ liệu có giá trị nhƣ văn bản, Chuyển 

đổi hình thức giữa văn bản giấy và thông điệp dữ liệu); về gửi nhận thông điệp dữ 

liệu (ngƣời khởi tạo, Thời điểm, địa điểm gửi thông điệp dữ liệu; Nhận thông điệp 

dữ liệu, Thời điểm, địa điểm nhận thông điệp dữ liệu, Gửi, nhận tự động thông điệp 

dữ liệu )  

- Qua rà soát, Bộ Thông tin và Truyền thông nhận thấy, các quy định nêu trên 

cơ bản bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất với các văn bản hiện hành về văn thƣ lƣu 

trữ, về tài chính, thuế, ngân hàng và các tổ chức tín dụng, kinh doanh chứng khoán, 

công nghệ thông tin, an toàn thông tin có liên quan đến thông điệp dữ liệu, dữ liệu, 

thông tin trên môi trƣờng mạng 

3. Quy định về chứng thƣ điện tử 

-  Nội dung này quy định về Phân loại chứng thƣ điện tử (có thể chuyển 

nhƣợng và không thể chuyển nhƣợng); Giá trị pháp lý của chứng thƣ điện tử đƣợc 

xác định căn cứ vào độ tin cậy và tính khả dụng của chứng thƣ điện tử; Yêu cầu đối 

với hệ thống thông tin lƣu trữ, xử lý chứng thƣ điện tử. Đây là nội dung mới, chƣa 

có trong Luật GDĐT 2005 và cũng chƣa đƣợc điều chỉnh trong các văn bản quy 

phạm khác có liên quan. Thông tin trong chứng thƣ điện tử không bị phủ nhận giá 
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trị pháp lý chỉ vì thông tin đó đƣợc thể hiện dƣới dạng chứng thƣ điện tử. 

- Nội dung này chỉ quy định các yếu tố giúp chuyển đổi các giấy tờ có giá trị 

trong đời thật (giấy phép, văn bằng, chứng nhận, chứng chỉ, giấy tờ có giá, văn 

bản chấp thuận hoặc văn bản xác nhận khác) thành chứng thƣ có giá trị trên môi 

trƣờng mạng, điều kiện cấp, sử dụng, quản lý các giấy tờ này trong từng lĩnh 

vực cụ thể tuân thủ theo pháp luật liên quan, dự thảo Luật sửa đổi không quy 

định lại, do đó đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ và không chồng chéo với pháp 

luật hiện hành và phù hợp với thông lệ quốc tế. 

4. Quy định về dịch vụ tin cậy trong giao dịch điện tử 

- Nội dung này quy định về Dịch vụ tin cậy bao gồm: Dịch vụ cấp dấu thời 

gian; Dịch vụ chứng thực thông điệp dữ liệu; Dịch vụ chữ ký điện tử. Đây là 

ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, bảo đảm tuân thủ quy định tại Luật Đầu 

tƣ: việc thực hiện hoạt động đầu tƣ kinh doanh trong ngành, nghề này phải đáp ứng 

điều kiện cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, 

đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng. Song song với quy định này, Bộ Thông 

tin và Truyền thông thực hiện các bƣớc để bổ sung vào Danh mục ngành nghề kinh 

doanh có điều kiện tại Luật Đầu tƣ;  

- Quy định Mức độ tin cậy của chữ ký điện tử; Giá trị pháp lý của chữ ký điện 

tử theo từng cấp độ; Chữ ký điện tử chuyên dùng trong cơ quan nhà nƣớc; Sử dụng 

và công nhận chữ ký điện tử nƣớc ngoài,... các trƣờng hợp sử dụng để chữ ký điện 

tử có tính ứng dụng cao, phù hợp với nhu cầu đa dạng của các giao dịch điện, và 

theo sự lựa chọn, thỏa thuận của các bên giao dịch trừ pháp luật có quy định khác.   

- Quy định taị chƣơng này là cơ sở quan trọng để thiết lập ràng buộc pháp lý 

giữa ngƣời sử dụng, nhà cung cấp dịch vụ và vai trò của cơ quan nhà nƣớc trong 

quản lý, sử dụng, cung cấp dịch vụ tin cậy giao dịch điện tử. Bổ sung các quy định 

này là yếu tố quan trong trong việc bảo đảm giá trị pháp lý, chất lƣợng dịch vụ và 

tính an toàn, bảo mật của giao dịch điện tử và đảm bảo sự đồng bộ với các quy định 

pháp luật hiện hành: Luật Đầu tƣ, Bộ luật Dân sự, Luật Thƣơng mại, Luật Doanh 

nghiệp, Luật Cạnh tranh, Luật Bảo vệ quyền lợi ngƣời tiêu dùng, Luật An toàn 

thông tin mạng, Luật An ninh mạng, Luật Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật... 

5. Quy định về giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử 

- Nội dung này quy định về Giá trị pháp lý của hợp đồng điện tử; Nguyên tắc 

giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử; Giao kết hợp đồng điện tử ; Việc nhận, gửi, 

thời điểm, địa điểm nhận, gửi thông điệp dữ liệu trong giao kết và thực hiện hợp 

đồng điện tử ; Giá trị pháp lý của thông báo trong giao kết và thực hiện hợp đồng 

điện tử  

- Qua rà soát, các quy định nêu trên cơ bản bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất 

với pháp luật về hợp đồng, do không quy định lại hoặc quy định mới những nội 

dung đã đƣợc điều chỉnh tại các văn bản quy phạm hiện hành: Bộ luật Dân sự, Luật 
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Đầu tƣ, Luật Thƣơng mại, Luật Cạnh tranh, Luật Bảo vệ quyền lợi ngƣời tiêu dùng, 

pháp luật về thƣơng mại điện tử, Luật Ngân hàng,.... Dự thảo Luật sửa đổi chỉ tập 

trung quy định cách thức thực hiện hợp đồng bằng phƣơng tiên điện tử, trên môi 

trƣờng mạng và đảm bảo tính pháp lý của hợp đồng điện tử nhƣ hợp đồng bằng văn 

bản.   

Đây là cơ sở pháp lý quan trọng trong việc triển khai thƣơng mại điện tử, ứng 

dụng hợp đồng điện tử trong các hoạt động của đời sống, kinh tế - xã hội. 

6. Quy định về giao dịch điện tử của cơ quan nhà nƣớc 

- Nội dung này quy định về giao dịch điện tử của cơ quan nhà bao gồm Quản 

lý dữ liệu, cơ sở dữ liệu; Tạo lập, thu thập dữ liệu; Kết nối, chia sẻ dữ liệu; Dữ liệu 

mở; Hoạt động của cơ quan nhà nƣớc trên môi trƣờng số; Chính sách hỗ trợ giao 

dịch điện tử của cơ quan nhà nƣớc.  

- Qua rà soát, Các quy định này bảo đảm thống nhất, đồng bộ với quy định 

của Luật Tổ chức chính phủ, Bộ luật Dân sự, Luật Lƣu trữ, Luật Công chứng….và 

các văn bản dƣới luật nhƣ Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 về quản 

lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nƣớc; Nghị định số 45/2020/NĐ-

CP ngày 08/4/2020 quy định về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trƣờng điện 

tử; Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 quy định về việc cung cấp thông 

tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nƣớc trên môi trƣờng mạng... đã tạo 

cơ sở pháp lý rõ ràng trong giao dịch điện tử giữa của cơ quan nhà nƣớc. Bên cạnh 

đó, việc quy định thống nhất về phƣơng pháp, hình thức thực hiện cũng nhƣ việc 

đảm bảo giá trị pháp lý của các giao dịch điện tử với cơ quan nhà nƣớc (thủ tục 

hành chính, dịch vụ công) góp phần cắt giảm thời gian thực hiện thủ tục, giảm bớt 

hồ sơ bản giấy, không làm tăng chí phí thực hiện. Việc đảm bảo giá trị pháp lý của 

các giao dịch điện tử giữa các tổ chức, cá nhân với cơ quan nhà nƣớc là yếu tố 

mang tính quyết định trong đánh giá hiệu quả của Chính phủ điện tử và xây dựng 

Chính phủ số. 

- Rà soát quy định Luật Công nghệ thông tin (CNTT) năm 2006 quy định về 

hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, các biện pháp bảo đảm 

ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ 

chức, cá nhân tham gia hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin. 

Trong đó, Điều 58 quy định về Cơ sở dữ liệu quốc gia, quyền quyền truy nhập và 

sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia, trách nhiệm của Nhà nước; Điều 

59 quy định về Cơ sở dữ liệu của bộ, ngành, địa phương, quyền truy nhập và sử 

dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu của bộ, ngành, địa phương, trách nhiệm của 

Nhà nước, bộ, ngành có liên quan. Triển khai quy định này, hiện nay, hầu hết các 

đơn vị đều có dữ liệu, nhƣng ngay trong một bộ, ngành cũng không chia sẻ hoặc rất 

khó khăn. Dự thảo Luật GDĐT sửa đổi, thay thế quy định về quản lý dữ liệu, cơ sở 

dữ liệu tại điều 58 và 59 này đảm bảo giải quyết đƣợc vấn đề liên thông dữ liệu, kết 

nối nguồn tài nguyên vô cùng quý để mọi ngƣời dân, DN, DN khởi nghiệp sáng tạo 
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cùng khai thác, đặc biệt là, đảm bảo giá trị pháp lý cho dữ liệu trong cơ sở dữ liệu 

quốc gia. 

7. Quy định về hệ thống thông tin phục vụ giao dịch điện tử 

- Hệ thống thông tin phục vụ giao dịch điện tử, trƣớc hết là hệ thống thông tin 

theo quy định của Luật An toan toàn thông tin mạng và đƣợc xác định cấp độ an 

toàn và các biện pháp bảo vệ tƣơng ứng theo quy định của Luật An toàn thông tin 

mạng. Dự thảo không quy định lặp lại nội dung của Luật An toàn thông tin mạng 

và Luật An ninh mạng để đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật. 

- Tài khoản giao dịch điện tử đƣợc sử dụng để thực hiện giao dịch điện tử, 

nhằm lƣu trữ lịch sử giao dịch và đảm bảo chính xác trình tự giao dịch của chủ tài 

khoản, có giá trị chứng minh lịch sử giao dịch của các bên tham gia. Tài khoản giao 

dịch cũng đã đƣợc rà soát để không trùng lặp về nội hàm và phạm vi sử dụng với 

tài khoản định danh điện tử của tổ chức, cá nhân đang đƣợc nghiên cứu xây dựng 

tại dự thảo nghị định định danh và xác thực điện tử và có quy định chuyển tiếp cho 

chủ thể tài khoản. Đây là văn bản quy phạm dự thảo đầu tiên quy định về tài khoản 

giao dịch và xác thực tài khoản giao dịch. 

- Dự thảo quy định cơ sở pháp lý cho các hình thức xác thực, thông tin chủ thể 

giao dịch điện tử sử dụng trong giao dịch điện tử, nâng cao mức độ tin cậy của các 

giao dịch điện tử, góp phần thúc đẩy việc sử dụng các ứng dụng giao dịch điện tử 

nói chung. Đây cũng là yếu tố quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển Chính phủ 

điện tử, hỗ trợ xây dựng xã hội số, kinh tế số. 

- Biện pháp bảo vệ giao dịch điện tử quy định trong dự thảo là không mới, đã 

đƣợc rà soát và áp dụng đồng bộ với biện pháp bảo vệ an ninh mạng đã đƣợc quy 

định tại Luật An ninh mạng, cụ thể: ngăn chặn, yêu cầu tạm ngừng, ngừng cung 

cấp dữ liệu; đình chỉ, tạm đình chỉ các hoạt động thiết lập, cung cấp và sử dụng 

mạng viễn thông, mạng Internet, sản xuất và sử dụng thiết bị phát, thu phát sóng vô 

tuyến; Yêu cầu xóa bỏ, truy cập xóa bỏ dữ liệu, xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, 

an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức; Ngăn chặn, phong 

tỏa, hạn chế hoạt động của hệ thống thông tin... 

- Các quy định tại Luật sửa đổi thiết lập cơ sở pháp lý cơ bản về nguyên tắc, 

quyền, nghĩa vụ của các bên liên quan, các tiêu chí, hoạt động kinh doanh đối với 

các nền tảng số, dịch vụ số, đặc biệt là chủ quản nền tảng số có số lƣợng ngƣời sử 

dụng tại Việt Nam hoạt động hàng tháng từ 01 triệu trở lên hoặc có số lƣợng truy 

cập hàng tháng từ ngƣời sử dụng tại Việt Nam từ 10 triệu trở lên trong liên tục 06 

tháng và chủ quản nền tảng số có số lƣợng ngƣời sử dụng tại Việt Nam hoạt động 

hàng tháng từ 10 triệu trở lên hoặc có số lƣợng truy cập hàng tháng từ ngƣời sử 

dụng tại Việt Nam từ 100 triệu trở lên trong liên tục 06 tháng; quy định trách nhiệm 

giám sát của cơ quan nhà nƣớc và các biện pháp bảo vệ giao dịch điện tử nhằm hạn 

chế những vấn đề phát sinh dẫn tới hoạt động không công bằng, đảm bảo sự cạnh 

tranh bình đẳng, chống độc quyền, gian lận, lừa đảo, ngăn chặn các mua bán, sáp 
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nhập độc hại và các hoạt động tiêu cực đến hoạt động kinh tế trên nền tảng Internet 

v.v... tạo môi trƣờng cạnh tranh công bằng giữa các doanh nghiệp nền tảng và các 

doanh nghiệp truyền thống, giữa doanh nghiệp trong nƣớc và doanh nghiệp nƣớc 

ngoài cung cấp dịch vụ xuyên biên giới, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của 

ngƣời tiêu dùng. Ngoài ra, Bộ Công Thƣơng đang dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi 

ngƣời tiêu dùng (sửa đổi), trong đó, định nghĩa về Nền tảng trung gian trực tuyến 

và Nền tảng trung gian trực tuyến lớn còn chồng chéo định nghĩa tại dự thảo 

Luật GDĐT sửa đổi. Tuy nhiên, định nghĩa về Nền tảng trung gian trực tuyến và 

Nền tảng trung gian trực tuyến tại dự thảo Luật GDĐT sửa đổi này phù hợp hơn 

định nghĩa tại dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi ngƣời tiêu dùng (sửa đổi) do nền tảng 

số là một trong các hệ thống thông tin phục vụ giao dịch điện tử. 

- Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi Điều 198b quy định trách nhiệm pháp lý về 

quyền tác giả, quyền liên quan đối với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trung gian 

gồm: có trách nhiệm triển khai các biện pháp kỹ thuật, phối hợp với các cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền, các chủ thể quyền thực thi các biện pháp bảo vệ quyền 

tác giả, quyền liên quan trên môi trường mạng viễn thông và mạng Internet; được 

miễn trừ trách nhiệm pháp lý đối với hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên 

quan trên môi trường mạng viễn thông và mạng Internet liên quan đến việc cung 

cấp hoặc sử dụng dịch vụ của mình trong các trường hợp sau đây: a) Chỉ thực hiện 

việc truyền dẫn nội dung thông tin số hoặc cung cấp khả năng truy nhập đến nội 

dung thông tin số; b) Khi thực hiện chức năng lưu trữ đệm trong quá trình truyền 

dẫn thông tin, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trung gian phải thực hiện một cách 

tự động, tạm thời nhằm mục đích trung chuyển thông tin và làm cho việc truyền 

dẫn thông tin hiệu quả hơn, với các điều kiện sau: chỉ biến đổi thông tin vì lý do 

công nghệ; tuân thủ các điều kiện truy nhập, sử dụng nội dung thông tin số; tuân 

thủ các quy tắc về cập nhật nội dung thông tin số được quy định cụ thể theo cách 

thức được ngành công nghiệp thừa nhận và sử dụng rộng rãi; không ngăn cản việc 

sử dụng hợp pháp công nghệ được thừa nhận rộng rãi trong ngành công nghiệp để 

lấy dữ liệu về việc sử dụng nội dung thông tin số; gỡ bỏ nội dung thông tin số hoặc 

không cho truy nhập đến nội dung thông tin số khi biết rằng nội dung thông tin số 

đó đã được gỡ bỏ tại nguồn khởi đầu hoặc nguồn khởi đầu đã hủy việc truy nhập 

đến nội dung thông tin số đó; c) Lưu trữ nội dung thông tin số của người sử dụng 

dịch vụ theo yêu cầu của người sử dụng dịch vụ với các điều kiện sau: không biết 

rằng nội dung thông tin số đó xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan; có hành 

động nhanh chóng gỡ bỏ hoặc ngăn chặn việc truy nhập đến nội dung thông tin số 

đó khi biết rằng nội dung thông tin số đó xâm phạm quyền tác giả, quyền liên 

quan; d) Các trường hợp khác theo quy định của Chính phủ. 

Các quy định nêu trên bảo đảm thống nhất, đồng bộ với quy định của Bộ luật 

Dân sự, Luật Bảo vệ ngƣời tiêu dùng, Luật Canh tranh, Luật Doanh nghiệp, Luật 

Ngân hàng, Luật Quản lý thuế, Luật Sở hữu trí tuệ ...  
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8. Quy định về an toàn thông tin và an ninh mạng trong giao dịch điện tử 

Luật GDĐT 2005 các quy định về an ninh, an toàn, bảo vệ, bảo mật còn mang 

tính nguyên tắc. Sau gần 17 năm, lĩnh vực an toàn thông tin mạng, an ninh mạng đã 

có bƣớc tiến về công nghệ, đồng thời Quốc hội cũng đã ban hành 02 Luật An toàn 

thông tin mạng, Luật An ninh mạng bảo vệ thông tin và hệ thống thông tin một 

cách toàn diện, phân cấp quản lý và áp dụng các biện pháp phù hợp. Dự thảo Luật 

sửa đổi chỉ quy định bổ sung khoảng trống pháp lý hiện có về bảo vệ thông điệp dữ 

liệu, đảm bảo đồng bộ, thống nhất với các quy định pháp luật hiện hành.  

Trên đây là Báo cáo rà soát các văn bản quy phạm pháp luật và cam kết quốc 

tế có liên quan đến dự án Luật Giao dịch điện tử sửa đổi, thay thế Luật Giao dịch 

điện tử 2005 Luật Giao dịch điện tử năm 2005./. 

Nơi nhận: 
- Nhƣ trên; 

- Ủy ban Thƣờng vụ Quốc hội; 

- Thủ tƣớng Chính phủ; 

- Các Phó Thủ tƣớng Chính phủ; 

- Văn phòng Trung ƣơng Đảng; 

- Ủy ban KHCN&MT của Quốc hội; 

- Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Văn phòng Chủ tịch nƣớc; 

- Văn phòng Chính phủ: BTCN, các PCN; 

- Bộ Tƣ pháp; 

- Lƣu: VT, PC (03). 

KT. BỘ TRƢỞNG  

THỨ TRƢỞNG 

 

(Đã ký) 

 

 

 

 

Nguyễn Huy Dũng 
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PHỤ LỤC 1 

Danh mục Thông tƣ và Quyết định hƣớng dẫn thi hành  

Luật Giao dịch điện tử 2005 

TT 
Ngày ban 

hành 
Lĩnh vực/Tên văn bản Hiệu lực 

Thông tin và Truyền thông 

1.  05/12/2019 Thông tƣ số 16/2019/TT-BTTTT quy định Danh 

mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và 

dịch vụ chứng thực chữ ký số theo mô hình ký số 

trên thiết bị di động và ký số từ xa 

Còn hiệu lực 

2.  05/07/2019 Thông tƣ số 04/2019/TT-BTTTT quy định về 

việc liên thông giữa Tổ chức cung cấp dịch vụ 

chứng thực chữ ký số quốc gia và Tổ chức cung 

cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng 

Chính phủ 

Còn hiệu lực 

3.  19/12/2017 Thông tƣ số 41/2017/TT-BTTT quy định sử 

dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ 

quan nhà nƣớc 

Còn hiệu lực 

4.  15/12/2017 Thông tƣ số 39/2017/TT-BTTTT ban hành Danh 

mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ 

thông tin trong cơ quan nhà nƣớc 

Còn hiệu lực 

5.  23/03/2015 Thông tƣ số 06/2015/TT-BTTTT Quy định Danh 

mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và 

dịch vụ chứng thực chữ ký số 

Còn hiệu lực 

6.  15/11/2010 Thông tƣ số 25/2010/TT-BTTTT quy định việc 

thu thập, sử dụng, chia sẻ, đảm bảo an toàn và 

bảo vệ thông tin cá nhân trên trang thông tin điện 

tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà 

nƣớc 

Còn hiệu lực 

7.  28/5/2012 Quyết định 19/2012/QĐ-UBND Ban hành Quy 

định về tên miền và địa chỉ IP cho Hệ thống 

mạng thông tin tỉnh Lào Cai 

Còn hiệu lực 

8.  24/03/2008 Quyết định 43/2008/QĐ-TTg Phê duyệt Kế 

hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt 

động của cơ quan nhà nƣớc năm 2008 

Còn hiệu lực 

9.  31/12/2008 Quyết định 59/2008/QĐ-BTTTT Ban hành Danh 

mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số 

và dịch vụ chứng thực chữ ký số 

 

Còn hiệu lực 

10.  30/12/2008 Quyết định 58/2008/QĐ-BTTTT Ban hành Quy 

chế báo cáo thông tin về các hoạt động chứng 

thực chữ ký số của các tổ chức cung cấp dịch vụ 

Còn hiệu lực 

https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=29776
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=29776
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=29776
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=12779
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=12779
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=12779
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=12475
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=12475
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=12475
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=12458
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=12458
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=12458
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chứng thực chữ ký số 

11.  31/3/2009 Quyết định 48/2009/QĐ-TTg Phê duyệt Kế 

hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt 

động của cơ quan nhà nƣớc giai đoạn 2009 - 

2010 

Còn hiệu lực 

12.  23/06/2016 Thông tƣ liên tịch 89/2016/TTLT-BTC-BCT 

Hƣớng dẫn thực hiện Cơ chế một cửa quốc gỉa 

Còn hiệu lực 

13.  03/06/2016 Thông tƣ liên tịch 77/2016/TTLT-BTC-BKHCN 

Hƣớng dẫn thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia 

đối với thủ tục kiểm tra nhà nƣớc về chất lƣợng 

đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam thuộc 

trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công 

nghệ 

Còn hiệu lực 

14.  31/03/2011 Thông tƣ 08/2011/TT-BTTTT Sửa đổi thông tƣ 

37/2009/TT-BTTTT quy định về hồ sơ và thủ tục 

liên quan đến cấp phép, đăng ký, công nhận các 

tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số 

do Bộ trƣởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban 

hành 

Còn hiệu lực 

15.  31/03/2011 Thông tƣ 37/2009/TT-BTTTT Quy định về hồ sơ 

và thủ tục liên quan đến cấp phép, đăng ký, công 

nhận các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực 

chữ ký số 

Còn hiệu lực 

Chữ ký số chuyên dùng 

16.  04/12/2019 Thông tƣ số 185/2019/TT-BQP hƣớng dẫn việc 

cung cấp, quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực 

chữ ký số chuyên dùng Chính phủ (thay thế 

Thông tư số 08/2016/TT-BQP ngày 01/02/2016) 

Còn hiệu lực 

Thƣơng mại điện tử 

17.  20/08/2018 Thông tƣ 21/2018/TT-BCT sửa đổi một số điều 

của thông tƣ số 47/2014/TT-BCT quy định về 

quản lý website thƣơng mại điện tử và thông tƣ 

số 59/2015/TT-BCT quy định về quản lý hoạt 

động thƣơng mại điện tử qua ứng dụng trên thiết 

bị di động. 

Còn hiệu lực 

18.  10/08/2016 Thông tƣ 15/2016/TT-BCT hƣớng dẫn một số 

quy định về thanh tra chuyên nghành Công 

Thƣơng 

Còn hiệu lực 

19.  06/06/2016 Thông tƣ 04/2016/TT-BCT Sửa đổi, bổ sung một 

số Thông tƣ của Bộ trƣởng Bộ Công Thƣơng về 

thủ tục hành chính trong lĩnh vực thƣơng mại 

điện tử, hóa chất, sản xuất kinh doanh rƣợu, 

nhƣợng quyền thƣơng mại, hoạt động mua bán 

Còn hiệu lực 

https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=12180
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=12180
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=12180
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=12180
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=112301
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=112301
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=112335
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=112335
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=112335
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=112335
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=112335
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=112335
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=26527
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=26527
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=26527
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=26527
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=26527
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=26527
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=26001
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=26001
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=26001
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=26001
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hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa, năng lƣợng, 

an toàn thực phẩm và điện lực 

20.  31/12/2015 Thông tƣ 59/2015/TT-BCT quy định về quản lý 

hoạt động thƣơng mại điện tử qua ứng dụng trên 

thiết bị di động 

Hết hiệu lực 

một phần 

21.  05/12/2014 Thông tƣ 47/2014/TT-BCT quy định về quản lý 

website thƣơng mại điện tử 

Hết hiệu lực 

một phần 

22.  30/12/2013 Thông tƣ 38/2013/TT-BCT quy định về giải 

pháp công nghệ và yêu cầu 

Còn hiệu lực 

23.  12/04/2013 Thông tƣ 12/2013/TT-BCT Quy định thủ tục 

thông báo, đăng ký và công bố thông tin liên 

quan đến website thƣơng mại điện tử 

Còn hiệu lực 

24.  11/05/2014 Quyết định số 689/QĐ-TTg phê duyệt Chƣơng 

trình phát triển TMĐT quốc gia giai đoạn 2014 – 

2020 

Còn hiệu lực 

25.  08/11/2021 Quyết định số 34/2021/QĐ-TTg Quy định về 

định danh và xác thực điện tử trên nền tảng Cơ 

sở dữ liệu quốc gia về dân cƣ, Cơ sở dữ liệu căn 

cƣớc công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất 

nhập cảnh. 

Còn hiệu lực 

26.  02/03/2015 

 

Quyết định 07/2015/QĐ-TTg Ban hành Quy chế 

quản lý và thực hiện Chƣơng trình phát triển 

thƣơng mại điện tử quốc gia 

Còn hiệu lực 

27.  5/12/2012 Quyết định 55/2012/QĐ-UBND Ban hành quy 

chế quản lý, vận hành Cổng thƣơng 

mại điện tử tỉnh Lào Cai 

Còn hiệu lực 

Tài chính 

28.  30/09/2019 Thông tƣ số 68/2019/TT-BTC hƣớng dẫn thực 

hiện một số điều của Nghị định số 119/2018/NĐ-

CP ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ 

quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, 

cung cấp dịch vụ; 

Còn hiệu lực 

29.  20/9/2019 Thông tƣ số 66/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tƣ số 110/2015/TT-BTC. 

Còn hiệu lực 

30.  20/04/2018 Thông tƣ số 39/2018/TT-BTC quy định về sửa 

đổi, bổ sung   một số điều tại Thông tƣ  số 

38/2015/TT-BTC. 

Còn hiệu lực 

31.  20/04/2018 Thông tƣ số 38/2018/TT-BTC quy định về xác 

định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. 

Còn hiệu lực 

32.  19/12/2017 Thông tƣ số 134/2017/TT-BTC hƣớng dẫn giao 

dịch điện tử trên thị trƣờng chứng khoán 

Còn hiệu lực 

33.  15/12/2017 Thông tƣ 133/2017/TT-BTC quy định về giao 

dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ kho bạc 

Còn hiệu lực 

https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=53079
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=53079
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=53079
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=29828
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=29828
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=29828
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nhà nƣớc 

34.  06/05/2016 Thông tƣ số 69/2016/TT-BTC quy định thủ tục 

hải quan đối với xăng dầu, hóa chất, khí xuất 

khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển 

khẩu, quá cảnh; nguyên liệu nhập khẩu để sản 

xuất  và  pha  chế hoặc  gia  công xuất  khẩu 

xăng dầu, khí; dầu thô xuất khẩu, nhập khẩu; 

hàng hóa xuất  khẩu, nhập khẩu phục vụ hoạt 

động dầu khí. 

Còn hiệu lực 

35.  24/11/2015 Thông tƣ số 191/2015/TT-BTC quy định thủ tục 

hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, 

quá cảnh gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh 

quốc tế 

Còn hiệu lực 

36.  17/11/2015 Thông tƣ số 184/2015/TT-BTC quy định thủ tục 

về kê khai, bảo lãnh tiền thuế, thu nộp tiền thuế, 

tiền chậm nộp, tiền phạt, tiền phí, lệ phí, các 

khoản thu khác, đối với hàng hóa xuất khẩu, 

nhập khẩu, quá cảnh và phƣơng tiện xuất cảnh, 

nhập cảnh, quá cảnh. 

Còn hiệu lực 

37.  28/07/2015 Thông tƣ số 110/2015/TT-BTC hƣớng dẫn về 

giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế 

Hết hiệu lực 

một phần 

38.  250/3/2015 Thông tƣ số 38/2015/TT-BTC quy định về thủ 

tục  hải quan;  kiểm  tra, giám sát hải quan; thuế 

xuất  khẩu, thuế nhập  khẩu  và  quản  lý thuế đối 

với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu 

Hết hiệu lực 

một phần 

39.  27/08/2014 Thông tƣ số 123/2014/TT-BTC hƣớng dẫn tổ 

chức vận hành, khai thác Hệ thống thông tin 

quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS) 

Còn hiệu lực 

40.  08/08/2014 Thông tƣ số 126/2014/TT-BTC ngày quy định 

một số thủ tục về kê khai, thu nộp thuế, tiền 

chậm nộp, tiền phạt và các khoản thu khác đối 

với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu 

Còn hiệu lực 

41.  14/03/2011 Thông tƣ số 32/2011/TT-BTC về việc hƣớng dẫn 

về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện 

tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. 

Còn hiệu lực 

42.  14/12/2016 Quyết định 2660/QĐ-BTC của Bộ trƣởng Bộ Tài 

chính về việc gia hạn thời gian thực hiện Quyết 

định số Quyết định 1209/QĐ-BTC ngày 

23/6/2015 về việc thí điểm sử dụng hóa đơn điện 

tử có mã xác thực của cơ quan thuế. 

Còn hiệu lực 

43.  23/6/2015 Quyết định 1209/QĐ-BTC của Bộ trƣởng Bộ Tài 

chính về việc thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử 

có mã xác thực của cơ quan thuế 

Còn hiệu lực 
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44.  04/01/2008 Quyết định 01/2008/QĐ-BTC Ban hành Quy chế 

công nhận tổ chức cung cấp dịch vụ giá trị gia 

tăng về giao dịch điện tử trong hoạt động hải 

quan 

Còn hiệu lực 

45.  31/8/2011 Quyết định 48/2011/QĐ-TTg Về việc thí điểm 

thực hiện cơ chế hải quan một cửa quốc gia 

Còn hiệu lực 

46.  23/3/2011 Quyết định 19/2011/QĐ-TTg Về việc thí điểm 

thực hiện tiếp nhận bản khai hàng hóa, các chứng 

từ có liên quan và thông quan điện tử đối với tàu 

biển nhập cảnh, xuất cảnh 

Còn hiệu lực 

47.  12/8/2011 Quyết định 103/2009/QĐ-TTg Sửa đổi, bổ sung 

một số điều Quyết định số 149/2005/QĐ-TTg 

ngày 20 tháng 6 năm 2005 của Thủ tƣớng Chính 

phủ về việc thực hiện thí điểm thủ tục hải 

quan điện tử 

Còn hiệu lực 

48.  17/06/2016 Thông tƣ 84/2016/TT-BTC Hƣớng dẫn thủ tục 

thu nộp ngân sách nhà đối với các khoản thuế và 

thu nội địa 

Hết hiệu lực 

một phần 

49.  31/03/2014 Thông tƣ 39/2014/TT-BTC Hƣớng dẫn thi hành 

Nghị định 51/2010/NĐ-CP và 04/2014/NĐ-CP 

quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung 

ứng dịch vụ 

Hết hiệu lực 

một phần 

50.  25/08/2014 Thông tƣ 08/2013/TT-BTC Hƣớng dẫn thực hiện 

kế toán nhà nƣớc áp dụng cho hệ thống  thông tin 

quản lý ngân sách và nghiệp vụ kho bạc 

(TABMIS) 

Hết hiệu lực 

một phần 

51.  08/02/2012 Thông tƣ 16/2012/TT-BTC Quy định in, phát 

hành, quản lý và sử dụng hoá đơn bán hàng dự 

trữ quốc gia 

Còn hiệu lực 

52.  14/07/2010 Thông tƣ liên tịch 102/2010/TTLT-BTC-NHNN 

Hƣớng dẫn về việc trao đổi, cung cấp thông tin 

giữa cơ quan quản lý thuế và các tổ chức tín 

dụng 

Còn hiệu lực 

53.  15/09/2008 Thông tƣ 78/2008/TT-BTC Hƣớng dẫn thi hành 

một số nội dung của Nghị định số 27/2007/NĐ-

CP ngày 23 tháng 2 năm 2007 

về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính 

Còn hiệu lực 

Ngân hàng 

54.  31/8/2011 Thông tƣ 21/2018/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung 

Thông tƣ 37/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 

quy định về việc quản lý, vận hành và sử dụng hệ 

thống thanh toán điện tử liên ngân hàng quốc gia 

Còn hiệu lực 

55.  24/12/2018 Thông tƣ 35/2018/TT-NHNN sửa đổi bổ sung Còn hiệu lực 

https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=26786
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=26786
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=26359
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=26359
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=26359
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=26359
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=24992
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=24992
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=24992
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=24992
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=24992
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=112289
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=112289
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=112289
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=45756
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=45756
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=45756
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=45756
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=30322
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=30322
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=30322
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=30322
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=27316
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https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=25512
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=25512
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=25512
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https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=12604
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Thông tƣ 35/2016/TT-NHNN ngày 29/12/2016 

quy định về an toàn, bảo mật cho việc cung cấp 

dịch vụ ngân hàng trên internet 

56.  31/8/2018 Thông tƣ 18/2018/TT-NHNN quy định về an 

toàn hệ thống thông tin trong hoạt động ngân 

hàng 

Còn hiệu lực 

57.  30/12/2016 Thông tƣ 37/2016/TT-NHNN quy định về việc 

quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống thanh 

toán điện tử liên ngân hàng quốc gia 

Hết hiệu lực 

một phần 

58.  29/12/2016 Thông tƣ 35/2016/TT-NHNN quy định về an 

toàn, bảo mật cho việc cung cấp dịch vụ ngân 

hàng trên internet 

Hết hiệu lực 

một phần 

59.  14/10/2016 Thông tƣ 30/2016/TT-NHNN sƣ̉a đổi , bổ sung 

môṭ số Thông tƣ quy điṇh về hoaṭ đôṇg cung ƣ́ng 

dịch vụ thanh toán và dịch vụ trung gian thanh 

toán 

Còn hiệu lực 

60.  30/06/2016 Thông tƣ 20/2016/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tƣ số 36/2012/TT-NHNN 

ngày 28/12/2012 quy định về trang bị, quản lý, 

vận hành và đảm bảo an toàn hoạt động của máy 

giao dịch tự động và Thông tƣ số 39/2014/TT-

NHNN ngày 11/12/2014 hƣớng dẫn về dịch vụ 

trung gian thanh toán 

Còn hiệu lực 

61.  30/06/2016 Thông tƣ 19/2016/TT-NHNN quy định hoạt 

động thẻ ngân hang 

Hết hiệu lực 

một phần 

62.  18/12/2015 Thông tƣ 28/2015/TT-NHNN quy định về quản 

lý, sử dụng chữ ký số, chứng thƣ số và dịch vụ 

chứng thực chữ ký số của Ngân hàng Nhà nƣớc 

Còn hiệu lực 

63.  21/10/2015 Thông tƣ 17/2015/TT-NHNN quy định về hệ 

thống mã dùng trong hoạt động, nghiệp vụ ngân 

hàng 

Còn hiệu lực 

64.  11/12/2014 Thông tƣ 39/2014/TT-NHNN hƣớng dẫn về dịch 

vụ trung gian thanh toán 

Hết hiệu lực 

một phần 

65.  28/12/2012 Thông tƣ số 36/2012/TT-NHNN quy định về 

trang bị, quản lý, vận hành và đảm bảo an toàn 

hoạt động của máy giao dịch tự động 

Hết hiệu lực 

một phần 

66.  31/03/2017 Quyết định số 630/QĐ-NHNN ban hành kế 

hoạch áp dụng các giải pháp về an toàn bảo mật 

trong thanh toán điện tử trực tuyến và thanh toán 

thẻ ngân hang 

Còn hiệu lực 

67.  27/12/2012 Thông tƣ 34/2012/TT-NHNN Quy định về phát 

triển và bảo trì phần mềm nghiệp vụ ngân hàng 

của Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam 

Còn hiệu lực 

https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=71340
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=71340
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=71340
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68.  31/12/2014 Thông tƣ 47/2014/TT-NHNN Quy định các yêu 

cầu kỹ thuật về an toàn bảo mật đối với trang 

thiết bị phục vụ thanh toán thẻ ngân hàng 

Hết hiệu lực 

một phần 

69.  31/12/2013 Thông tƣ 38/2013/TT-NHNN Quy định 

về dịch chứng từ kế toán ghi bằng tiếng nƣớc 

ngoài khi sử dụng để ghi sổ kế toán, cách viết 

chữ số trên chứng từ kế toán và lƣu trữ chứng 

từ điện tử tại Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam 

Còn hiệu lực 

Văn bản, lƣu trữ điện tử 

70.  12/7/2018 Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg của Thủ Tƣớng 

Chính phủ về gửi nhận văn bản điện tử giữa các 

cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nƣớc 

Còn hiệu lực 

71.  24/1/2019 Thông tƣ 01/2019/TT-BNV quy định quy trình 

trao đổi, lƣu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công 

tác văn thƣ, các chức năng cơ bản của Hệ thống 

quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công 

việc của các cơ quan, tổ chức 

Còn hiệu lực 

72.  24/01/2019 Thông tƣ số 02/2019/TT-BNV quy định tiêu 

chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo 

quản tài liệu lƣu trữ điện tử. 

Còn hiệu lực 

Bảo hiểm 

73.  09/03/2015 Quyết định 08/2015/QĐ-TTg Thí điểm về giao 

dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia 

bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất 

nghiệp và đề nghị cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ 

bảo hiểm y tế 

Còn hiệu lực 

74.  06/03/2020 Quyết định số 352/QĐ-BHXH ban hành quy chế 

hoạt động của cổng dịch vụ công và hệ thống 

thông tin một cửa điện tử ngành bảo hiểm xã hội 

Còn hiệu lực 

75.  17/01/2020 Quyết định số 100/QĐ-BHXH về việc ban hành 

quy trình thanh toán điện tử song phƣơng giữa hệ 

thống BHXH Việt Nam và các hệ thống Ngân 

hàng thƣơng mại 

Còn hiệu lực 

76.  29/12/2019 Quyết định 3122/QĐ-BHXH về tài liệu đặc tả 

khuôn dạng hồ sơ và chuẩn trao đổi dữ liệu giữa 

tổ chức cung cấp dịch vụ I-VAN và BHXHVN 

phiên bản 3.0 

Còn hiệu lực 

77.  10/12/2019 Quyết định số 2192/QĐ-BHXH của Tổng Giám 

đốc BHXH Việt Nam về việc ban hành Quy chế 

tổ chức và hoạt động của bộ phận tiếp nhận và 

trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ 

chế một cửa, một cửa liên thông trong ngành Bảo 

hiểm xã hội 

Còn hiệu lực 

https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=46996
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=46996
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=46996
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=42740
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=42740
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=42740
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=42740
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=42740
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78.  05/01/2018 Quyết định số 54/QĐ-BHXH ngày ban hành Quy 

chế quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thƣ số 

chuyên dùng trong ngành bảo hiểm xã hội 

Còn hiệu lực 

79.  29/5/2017 Quyết định số 838/QĐ-BHXH về quy trình 

GDĐT trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN để 

áp dụng trong toàn Ngành, góp phần chuyển từ 

hoạt động tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả 

TTHC từ trực tiếp tại bộ phận một cửa sang trực 

tuyến thông qua mạng Internet 

Còn hiệu lực 

80.  02/8/2016 Quyết định số 1101/QĐ-BHXH về việc ban hành 

tài liệu đặc tả khuôn dạng hồ sơ và chuẩn trao 

đổi dữ liệu giữa tổ chức cung cấp dịch vụ I-Van 

và Bảo hiểm Xã hội Việt Nam phiên bản 2.0 

Còn hiệu lực 

81.  02/4/2015 Quyết định 484/QĐ-BHXH của Tổng Giám đốc 

BHXH Việt Nam về việc ủy quyền quản lý thuê 

bao chứng thƣ số chuyên dụng 

Còn hiệu lực 

82.  10/07/2015 Quyết định số 763/QĐ-BHXH về việc ban hành 

quy định về hồ sơ, thủ tục, quy trình đăng ký 

cung cấp dịch vụ I-VAN 

Còn hiệu lực 

Tƣ pháp 

83.  26/02/2014 Thông tƣ 08/2014/TT-BTP Sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Thông tƣ số 05/2011/TT-BTP ngày 

16 tháng 02 năm 2011 của Bộ Tƣ pháp hƣớng 

dẫn một số vấn đề về đăng ký, cung cấp thông 

tin về giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo 

việc kê biên tài sản thi hành án theo phƣơng thức 

trực tiếp, bƣu điện, fax, thƣ điện tử tại trung tâm 

đăng ký giao dịch, tài sản của cục đăng ký quốc 

gia giao dịch bảo đảm thuộc bộ tƣ pháp và 

Thông tƣ số 22/2010/TT-BTP ngày 06 tháng 12 

năm 2010 của Bộ Tƣ pháp hƣớng dẫn về đăng 

ký, cung cấp thông tin trực tuyến giao dịch bảo 

đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi 

hành án 

Hết hiệu lực 

một phần 

84.  16/02/2011 Thông tƣ 05/2011/TT-BTP Hƣớng dẫn một số 

vấn đề về đăng ký, cung cấp thông tin về giao 

dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên 

tài sản thi hành án theo phƣơng thức trực tiếp, 

bƣu điện, fax, thƣ điện tử tại Trung tâm Đăng ký 

giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao 

dịch bảo đảm thuộc Bộ Tƣ pháp 

Hết hiệu lực 

một phần 

85.  06/12/2010 Thông tƣ 22/2010/TT-BTP Hƣớng dẫn về đăng 

ký, cung cấp thông tin trực tuyến giao dịch bảo 

đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi 

Hết hiệu lực 

một phần 

https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=25860
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=25860
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=25860
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hành án 

 

Quốc phòng 

86.  03/3/2016 Quyết định 10/2016/QĐ-TTg Về thực hiện thủ 

tục biên phòng điện tử cảng biển 

Hết hiệu lực 

một phần 

 

 

https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=98268
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=98268
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PHỤ LỤC 2 

Rà soát cam kết của Việt Nam trong các điều ƣớc quốc tế  

mà Việt Nam đang là thành viên 

I. Tóm lƣợc nội dung liên quan đến giao dịch điện tử, thƣơng mại 

điện tử tại một số Hiệp định (FTA) mà Việt Nam đang là thành viên 

Về mặt nguyên tắc, với tính chất là các thỏa thuận song phƣơng hoặc khu 

vực với chỉ một số đối tác nhất định, các cam kết trong mỗi FTA chỉ ràng buộc 

Việt Nam trong quan hệ với đối tác FTA đó. Do vậy, trừ khi có cam kết khác về 

phạm vi áp dụng, từ góc độ pháp luật nội địa, Việt Nam chỉ có nghĩa vụ thực 

hiện các cam kết theo mỗi FTA cho đối tác FTA đó mà không phải sửa đổi, bổ 

sung, xây dựng pháp luật chung (áp dụng cho tất cả các chủ thể) phù hợp với các 

cam kết FTA này. 

Tuy nhiên, với chế định về giao dịch điện tử, ngoại trừ một số trƣờng hợp 

cá biệt
1
, các cam kết thƣờng đề cập chung tới các biện pháp liên quan tới giao 

dịch điện tử mà một Bên áp dụng (thƣơng mại điện tử, thủ tục hành chính điện 

tử…) mà không giới hạn chỉ ở các biện pháp áp dụng cho giao dịch giữa các chủ 

thể của các Bên tham gia FTA. Ngoài ra, từ góc độ kỹ thuật pháp lý, rất khó để 

duy trì song song hai hoặc nhiều hệ thống các biện pháp về giao dịch điện tử 

khác nhau để áp dụng riêng cho các giao dịch với từng đối tác FTA khác nhau.  

Do đó, trên thực tế, việc thực thi các cam kết về giao dịch điện tử trong 

các FTA đồng nghĩa với việc Việt Nam cần bảo đảm rằng hệ thống pháp luật về 

giao dịch điện tử tƣơng thích đồng thời với tất cả các cam kết liên quan trong 

các FTA này. Trong trƣờng hợp các FTA có các mức cam kết khác nhau về 

cùng một vấn đề thì pháp luật về giao dịch điện tử Việt Nam cần tuân thủ mức 

cam kết cao nhất trong số đó. 

Rà soát cho thấy về cơ bản các cam kết về giao dịch điện tử trong các 

FTA mà Việt Nam tham gia phần lớn chỉ khác nhau ở phạm vi các vấn đề cam 

kết và mức độ cam kết (bắt buộc hay khuyến nghị), còn nội dung cam kết trong 

cùng vấn đề thì khá tƣơng đồng. Điều này giúp cho việc rà soát và thực thi các 

cam kết này của Việt Nam cũng đƣợc giản tiện hơn đáng kể.  

Cụ thể, liên quan trực tiếp tới chế định giao dịch điện tử, trong số 07 FTA 

có cam kết, ngoại trừ VN-EAEU FTA có một vài cam kết khác biệt, tất cả các 

FTA còn lại có nội dung cơ bản giống và ở mức cam kết tƣơng đƣơng hoặc thấp 

hơn cam kết của CPTPP. 

Cũng cần lƣu ý rằng, Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi) chỉ là một trong số 

                                           
1
 Ví dụ cam kết về thƣơng mại điện tử trong VN-EAEU FTA chỉ áp dụng cho Việt Nam và Nga trong các giao 

dịch giữa các chủ thể của hai Bên. 
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nhiều văn bản trong hệ thống pháp luật nội địa của Việt Nam có quy định về 

giao dịch điện tử. Vì vậy, không phải tất cả các cam kết về giao dịch điện 

tử/thƣơng mại điện tử trong các FTA phải đƣợc nội luật hóa trong Luật này, 

chúng có thể đƣợc quy định trong các văn bản pháp luật khác (Luật Công nghệ 

thông tin, Luật An toàn thông tin mạng, Luật An ninh mạng, Luật Sở hữu trí tuệ, 

Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu…). Do đó, rà soát chỉ tập trung vào các nội 

dung cam kết thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật này, không đánh giá các nội 

dung dù có cam kết về giao dịch điện tử nhƣng thuộc phạm vi điều chỉnh của 

Luật khác trong hệ thống pháp luật Việt Nam (ví dụ các cam kết về bảo vệ 

ngƣời tiêu dùng trên môi trƣờng thƣơng mại điện tử, ngăn chặn thông điệp dữ 

liệu không mong muốn, thuế quan…). 

Qua rà soát, các nội dung liên quan đến giao dịch điện tử, thƣơng mại 

điện tử tại một số Hiệp định (FTA) mà Việt Nam đang là thành viên, gồm: 

1. Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dƣơng (CPTPP)  

Điều 10.6 - Hiệp định CPTPP quy định “Không Bên nào được yêu cầu 

nhà cung cấp dịch vụ của một Bên khác phải thiết lập hoặc duy trì văn phòng 

đại diện hay bất kỳ hình thức doanh nghiệp nào, hoặc phải sinh sống, trên lãnh 

thổ Bên đó như một điều kiện để cung cấp dịch vụ xuyên biên giới”  

Điều 14.5 - Khung pháp lý trong nƣớc liên quan đến giao dịch điện tử 

1. Các Bên có nghĩa vụ duy trì khung pháp lý trong nƣớc về Giao dịch điện 

tử phù hợp với các nguyên tắc của Luật mẫu UNCITRAL về thƣơng mại điện tử 

năm 1996 hoặc Công ƣớc của Liên hợp quốc về việc sử dụng truyền thông điện 

tử trong các thỏa thuận quốc tế năm 2005. 

2. Các Bên sẽ nỗ lực: 

a) tránh những quy định không cần thiết nhằm tạo gánh nặng cho các 

giao dịch điện tử; và 

b) tạo điều kiện thuận lợi cho các thể nhân quan tâm có thể tham góp ý 

trong quá trình xây dựng và phát triển các khung pháp lý đối với giao dịch điện 

tử. 

Điều 14.6 - Chứng thực và chữ ký điện tử 

1. Trừ khi có quy định khác trong nội luật, không Bên nào đƣợc từ chối giá 

trị pháp lý của chữ ký vì nó đƣợc thể hiện dƣới dạng điện tử. 

2. Không Bên nào đƣợc duy trì hay ban hành mới các biện pháp đối với 

chứng thực điện tử nhằm: 

a) cấm các bên tham gia giao dịch điện tử đƣợc thỏa thuận thống nhất với 

nhau về phƣơng thức chứng thực phù hợp với giao dịch đó; hoặc 
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b) ngăn cản các bên tham gia giao dịch điện tử có cơ hội đƣợc chứng 

minh trƣớc các cơ quan tƣ pháp hoặc hành pháp có thẩm quyền rằng giao dịch 

của họ tuân thủ các yêu cầu về pháp lý về chứng thực điện tử. 

3. Ngoài quy định tại khoản 2, đối với một số giao dịch cụ thể, các Bên có 

thể yêu cầu phƣơng thức chứng thực phải đáp ứng một số tiêu chuẩn giao dịch 

nhất định hoặc phải đƣợc cơ quan quản lý xác nhận theo quy định của nội luật. 

4. Các Bên sẽ khuyến khích việc sử dụng chứng thực điện tử tƣơng thích. 

Điều 14.9 - Thƣơng mại phi giấy tờ 

1. Các Bên sẽ nỗ lực 

a) đƣa các giấy tờ hành chính thƣơng mại công khai trên mạng dƣới dạng 

thủ tục giấy tờ điện tử; 

b) chấp nhận các thủ tục giấy tờ hành chính về thƣơng mại đƣợc nộp bằng 

phƣơng thức điện tử sẽ có giá trị pháp lý tƣơng đƣơng với thủ tục giấy tờ hành 

chính truyền thống. 

Điều 14.11 - Lƣu chuyển thông tin qua biên giới bằng các phƣơng 

thức điện tử 

1. Các Bên thừa nhận rằng mỗi Bên có thể có nhƣng yêu cầu quản lý riêng 

đối với việc lƣu chuyển thông tin bằng các phƣơng tiện điện tử. 

2. Mỗi Bên sẽ cho phép việc lƣu chuyển thông tin qua biên giới bằng các 

phƣơng tiện điện tử, bao gồm cả thông tin cá nhân, nếu việc lƣu chuyển này 

phục vụ cho hoạt động kinh doanh của một thể nhân đƣợc bảo hộ; 

3. Điều này không ngăn cản một Bên duy trì hoắc ban hành mới các biện 

pháp trái với khoản 2 nêu trên nhằm thực hiện mục tiêu chính sách công chính 

đáng, miễn là biện pháp đó: (a) không đƣợc áp dụng để nhằm mục đích tạo ra sự 

phân biệt đối xử tùy tiện hoặc vô lý, hoặc cản trở thƣơng mại một cách trá hình; 

và (b) không áp đặt các hạn chế hơn mức cần thiết đối với các hoạt động lƣu 

chuyển thông tin để thực hiện mục tiêu đó. 

Điều 14.1 - Các khái niệm (liên quan) 

Chứng thực điện tử đƣợc hiểu là quá trình hoặc hành vi xác định danh 

tính của một bên khi tham gia một giao dịch điện tử và đảm bảo tính toàn vẹn của 

giao dịch điện tử đó. 

Truyền dẫn điện tử hay được truyền bằng phương thức điện tử đƣợc hiểu 

là việc truyền dẫn thực hiện thông qua việc sử dụng các phƣơng tiện điện tử, bao 

gồm cả quang tử. 

Giấy tờ hành chính thương mại đƣợc hiểu là các dạng, mẫu đƣợc ban 

hành hoặc kiểm soát bởi một Bên mà các nhà xuất/nhập khẩu bắt buộc phải hoàn 
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thiện khi tiến hành xuất/nhập khẩu hàng hóa. 

2. Hiệp định thƣơng mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc (VKFTA)  

Điều 10.3 - Chứng thực điện tử, Chữ ký điện tử và Chứng thƣ số 

1. Mỗi Bên sẽ nỗ lực ban hành mới hoặc duy trì luật pháp đối với 

chứng thực điện tử mà: 

(a) cho phép các bên khi tham gia vào một giao dịch điện tử đƣợc cùng 

nhau quyết định các công nghệ chứng thực điện tử và các mô hình thực hiện các 

giao dịch điện tử của họ; 

(b) cho phép các bên khi tham gia vào một giao dịch điện tử có cơ hội 

chứng minh rằng giao dịch điện tử của họ phù hợp với các quy phạm pháp luật 

trong nƣớc của Bên đó và các quy định về chứng thực điện tử; và 

(c) không hạn chế sự thừa nhận lẫn nhau về công nghệ chứng thực và các 

mô hình thực hiện. 

2. Trƣờng hợp có thể, các Bên sẽ nỗ lực để hƣớng tới việc thừa nhận lẫn 

nhau đối với xác thực số và chữ ký điện tử mà đƣợc các Bên ban hành hoặc đã 

công nhận trên cơ sở các tiêu chuẩn quốc tế đã đƣợc chấp nhận. 

3. Các Bên sẽ nỗ lực khuyến khích khả năng tƣơng thích xác thực số 

đƣợc các doanh nghiệp sử dụng. 

Điều 10.4 - Khung pháp lý trong nƣớc 

Mỗi Bên sẽ nỗ lực ban hành mới hoặc duy trì các quy phạm pháp luật 

trong nƣớc của mình nhằm quản lý các giao dịch điện tử mà có xem xét đến 

Luật mẫu về Thƣơng mại điện tử năm 1996 của UNCITRAL. 

Điều 10.7 - Thƣơng mại phi giấy tờ 

1. Mỗi Bên sẽ nỗ lực đƣa ra công khai phiên bản điện tử đối với các loại 

giấy tờ hành chính về thƣơng mại.  

2. Mỗi Bên sẽ nỗ lực để chấp nhận các giấy tờ hành chính thƣơng mại 

đƣợc nộp bằng phƣơng thức điện tử có giá trị pháp lý ngang với các giấy tờ đó 

mà đƣợc thể hiện bằng bản cứng (Đối với Việt Nam, nghĩa vụ này có thể được áp 

dụng, trong trường hợp có thể, phù hợp với quy phạm pháp luật trong nước của 

Việt Nam đối với các lĩnh vực). 

3. Trƣờng hợp có thể, mỗi Bên sẽ hƣớng đến việc triển khai các sáng kiến 

liên quan đến việc sử dụng thƣơng mại phi giấy tờ. 

Điều 10.9 - Các khái niệm (liên quan) 

xác thực số đƣợc hiểu là các tài liệu hoặc hồ sơ điện tử mà đƣợc phát 

hành hoặc bằng hình thức khác mà gắn với một ngƣời tham gia vào một giao 
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dịch hoặc trao đổi điện tử để nhằm mục đích thiết lập nhận diện ngƣời tham gia. 

chữ ký điện tử đƣợc hiểu là dữ liệu dƣới dạng điện tử, đƣợc gắn hoặc liên 

kết lô- gic với một bản tin dữ liệu, mà có thể đƣợc dùng để xác định chữ ký liên 

quan đến bản tin dữ liệu đó và chỉ ra sự chấp thuận của bên ký đối với thông tin 

chứa trong bản tin dữ liệu; và 

tài liệu hành chính thƣơng mại đƣợc hiểu là các mẫu đƣợc một Bên ban 

hành hoặc đƣợc kiểm mà các nhà xuất khẩu hay nhà nhập khẩu phải hoàn thiện 

liên quan đến việc xuất khẩu hay nhập khẩu hàng hóa. 

3. Hiệp định thƣơng mại tự do ASEAN – Úc/Niu Di-lân (AANZFTA), 

Chƣơng 10 - Thƣơng mại điện tử 

Điều 4 - Khung pháp lý trong nƣớc 

Mỗi Bên có trách nhiệm duy trì hoặc ban hành mới sớm nhất có thể quy 

phạm pháp luật trong nƣớc để quản lý các giao dịch điện tử, có tham khảo đến 

Luật mẫu về thƣơng mại điện tử năm 1996 của UNCITRAL. 

Điều 5 - Chứng thực điện tử và Chứng thƣ số 

1. Mỗi Bên có trách nhiệm phải duy trì hoặc ban hành mới sớm nhất có 

thể, các biện pháp dựa trên các quy tắc quốc tế đối với chứng thực điện tử: 

a) cho phép các bên tham gia giao dịch điện tử đƣợc quyết định công nghệ 

xác thực phù hợp và các phƣơng thức thực hiện đối với các giao dịch điện tử của 

họ: 

b) không hạn chế việc công nhận các công nghệ chứng thực và các 

phƣơng thực thực hiện; và 

c) cho phép các bên tham gia giao dịch điện tử có cơ hội đƣợc chứng minh 

trƣớc các cơ quan tƣ pháp hoặc hành pháp có thẩm quyền rằng giao dịch của họ 

tuân thủ các văn bản quy phạm pháp lý của Bên đó. 

3. Các Bên, khi có thể, sẽ nỗ lực hƣớng đến công nhận lẫn nhau về xác 

thực số và chữ ký điện tử do Chính phủ ban hành hoặc công nhẫn lẫn nhau trên cơ 

sở các tiêu chuẩn quốc tế đƣợc chấp nhận. 

4. Các Bên sẽ khuyến khích việc sử dụng xác thực số tƣơng thích đƣợc sử 

dụng bởi các doanh nghiệp. 

4. Hiệp định thƣơng mại tự do song phƣơng Việt Nam - Liên minh 

kinh tế Á-Âu (VN-EAEU FTA), Chƣơng 13 - Công nghệ điện tử trong 

thƣơng mại 

Điều 13.3 - Chứng thực điện tử 

Các Bên sẽ nỗ lực hƣớng đến công nhận lẫn nhau về chữ ký số trong việc 

trao đổi các tài liệu điện tử thông qua các dịch vụ tin cậy từ bên thứ ba. 
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Điều 13.4 - Sử dụng các tài liệu điện tử 

1. Các Bên sẽ nỗ lực:  

a) không duy trì hay ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật yêu cầu 

phải xác thực các giao dịch điện tử bằng việc phải đƣa ra bản giấy; và 

b) đảm bảo các tài liệu liên quan đến giao dịch thƣơng mại đƣợc nộp lên 

cơ quan quản lý nhà nƣớc có thẩm quyền đƣợc thực hiện bằng phƣơng thức điện 

tử và có chứ ký số. 

2. Các Bên sẽ nỗ lực đảm bảo rằng trong trƣờng hợp có bất cứ văn bản yêu 

cầu nào đƣợc đặt ra đối với việc nhập khẩu một sản phẩm, một bên tham gia giao 

dịch có thể nhận đƣợc văn bản đó xác nhận sản phẩm đó đƣợc nhập khẩu theo 

đúng các yêu cầu của nƣớc nhập khẩu theo mẫu điện tử. 

Điều 13.7 - Phát triển thƣơng mại điện tử 

Nhận thức tính tự nhiên toàn cầu của thƣơng mại điện tử, và tầm quan 

trọng của việc thuận lợi hóa trong việc sử dụng và phát triển thƣơng mại điện tử, 

các bên sẽ: 

a) nỗ lực phát triển khung pháp lý trong nƣớc về thƣơng mại điện tử sử 

dụng các tiêu chuẩn về việc thu thập dữ liệu và tƣơng thích với các thông lệ quốc 

tế, bao gồm và trƣờng hợp có thể, các quyết định về thƣơng mại điện tử trong 

khung khổ WTO; 

b) khuyến khích khu vực tƣ nhân tự quản lý thông qua Chuẩn mực hành vi 

(Codes of Conduct), thỏa thuận mẫu, hƣớng dẫn và cơ chế thực thi để khai thác 

hiệu quả thƣơng mại điện tử; 

c) thúc đẩy việc ban hành các biện pháp phù hợp và minh bạch để bảo vệ 

ngƣời tiêu dùng trƣớc những hành vi lừa đảo và gian lận thƣơng mại khi mà các 

bên tham gia thƣơng mại điện tử; và 

d) thúc đẩy hợp tác giữa các cơ quan bảo vệ ngƣời tiêu dùng quốc gia 

trong các vấn đề liên quan đến thƣơng mại điện tử qua biên giới nhằm tăng 

cƣờng quyền và lợi ích của ngƣời tiêu dùng./. 

5. Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (Hiệp định RCEP) 

Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (Regional Comprehensive 

Economic Partnership - RCEP) là một hiệp định thƣơng mại tự do (FTA) bao 

gồm 10 nƣớc thành viên ASEAN và 5 quốc gia mà ASEAN đã ký hiệp định 

thƣơng mại tự do (Australia, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và New 

Zealand) đƣợc ký kết tại Hà Nội vào ngày 15 tháng 11 năm 2020. 

Điều 12.6 Chƣơng 12 Hiệp định RCEP quy định theo hƣớng nhƣ sau: 

Trừ khi có quy định khác trong nội luật, một Bên sẽ không đƣợc từ chối giá trị 
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pháp lý của chữ ký chỏ vì chữ ký đó dƣới dạng điện tử. Mỗi bên sẽ tham khảo 

các quy tắc quốc tế đối với chứng thực điện tử để: 

- Cho phép các bên tham gia vào giao dịch điện tử đƣợc quyết định công 

nghệ chứng thực điện tử và các hình thức thực hiện đối với các giao dịch điện tử 

của họ; 

- Không hạn chế việc thừa nhận các công nghệ chứng thực điện tử và các 

hình thức thực hiện đối với các giao dịch điện tử; và 

- Cho phép các bên tham gia các giao dịch điện tử có cơ hội để chứng 

minh các giao dịch điện tử của họ phù hợp với quy định nội luật của Bên đó về 

chứng thực điện tử. 

Ngoài ra mỗi Bên có thể yêu cầu, đối với nhóm giao dịch điện tử nhất 

định, cách thức chứng thực điện tử phải đáp ứng những tiêu chuẩn giao dịch 

nhất định hoặc đƣợc xác thực bởi cơ quan chứng thực theo quy định của nội luật 

Bên đó. Các Bên sẽ khuyến khích việc sử dụng chứng thực điện tử liên thông. 

6. Hiệp định khung e-ASEAN 

Điều 5. Tạo thuận lợi cho sự phát triển của thƣơng mại điện tử 

1. Các nƣớc thành viên sẽ thông qua các khuôn khổ pháp lý và luật lệ về 

thƣơng mại điện tử nhằm tạo dựng lòng tin và sự tin cậy cho ngƣời tiêu dùng và 

tạo thuận lợi cho việc sắp xếp lại các doanh nghiệp theo hƣớng phát triển e-

ASEAN. Để đạt đƣợc mục tiêu này, các nƣớc thành viên sẽ: 

(a) Khẩn trƣơng đƣa vào luật và các chính sách quốc gia của mình các vấn 

đề liên quan đến các giao dịch thƣơng mại điện tử dựa trên các tiêu chuẩn quốc 

tế; 

(b) Tạo thuận lợi cho việc thừa nhận lẫn nhau về khuôn khổ chữ ký điện 

tử; 

(c) Tạo thuận lợi cho các giao dịch, thanh quyết toán bằng phƣơng pháp 

điện tử an toàn trong khu vực thông qua các cơ chế cụ thể nhƣ các cổng thanh 

toán điện tử; 

(d) Áp dụng các biện pháp bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ phát sinh trong 

thƣơng mại điện tử. Các nƣớc thành viên đƣợc khuyến nghị xem xét việc áp 

dụng các Hiệp ƣớc của Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới (WIPO), chủ yếu là 

"Hiệp ƣớc về bản quyền của WIPO năm 1996" và "Hiệp ƣớc về ghi âm và biểu 

diễn của WIPO năm 1996"; 

(e) Thực hiện các biện pháp nhằm tăng cƣờng việc bảo vệ dữ liệu cá nhân 

và bí mật riêng tƣ của ngƣời tiêu dùng; và 

(f) Khuyến khích sử dụng các cơ chế giải quyết tranh chấp thay thế 

(ADR) đối với các giao dịch trực tuyến. 

Điều 6. Tự do hóa thƣơng mại các sản phẩm, dịch vụ và đầu tƣ ICT 
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1. Các nƣớc thành viên sẽ tiến hành đàm phán nhằm đẩy nhanh việc thực 

hiện các cam kết của các nƣớc thành viên về các sản phẩm, dịch vụ và đầu tƣ 

ICT theo Hiệp định về Chƣơng trình thuế quan ƣu đãi có hiệu lực chung (CEPT) 

nhằm hình thnh Khu vực mậu dịch tự do ASEAN (AFTA), Hiệp định khung 

ASEAN về dịch vụ (AFAS) và Hiệp định khung về Khu vực đầu tƣ ASEAN 

(AIA). 

2. Các nƣớc thành viên sẽ loại bỏ hàng rào thuế quan và phi quan thuế về 

thƣơng mại trong khu vực ASEAN đối với các sảm phẩm ICT theo 3 đợt. Đợt 

một sẽ có hiệu lực vào ngày 01/01/2003. Đợt hai sẽ có hiệu lực từ ngày 

01/01/2004. Đợt ba có hiệu lực từ ngày 01/01/2005. Đối với các nƣớc 

Campuchia, Lào, Mianma và Việt Nam, ba đợt này sẽ có hiệu lực từ ngày 

01/01/2008, 2009 và 2010. Các sản phẩm ICT thuộc ba đợt này sẽ do các nƣớc 

thành viên trình lên Ban Thƣ ký ASEAN. 

3. Các nƣớc thành viên sẽ đạt đƣợc mức tự do hóa thƣơng mại cao hơn 

đối với dịch vụ ICT thông qua các vòng đàm phán liên tục trong khuôn khổ Hiệp 

định khung ASEAN về dịch vụ nhằm thực hiện các dòng lƣu chuyển tự do về 

dịch vụ. 

4. Theo các quy định của Hiệp định AIA, mỗi nƣớc thành viên sẽ: 

(a) Mở cửa ngay cho các khoản đầu tƣ của các nhà đầu tƣ ASEAN vào 

các sản phẩm ICT; và 

(b) Dành ngay cho các nhà đầu tƣ ASEAN và vốn đầu tƣ của họ vào các 

sản phẩm ICT và các biện pháp tác động đầu tƣ sự đối xử không kém phần ƣu 

đãi hơn các nhà đầu tƣ và vốn đầu tƣ trong nƣớc, bao gồm nhƣng không hạn 

chế, trong việc tiếp nhận, thành lập, mua lại, mở rộng, quản lý, điều hành và 

thanh lý các khoản đầu tƣ đó. 

Điều 7. Tạo thuận lợi cho mua bán các sản phẩm và dịch vụ ICT 

1. Để tạo thuận lợi cho việc mua bán các sản phẩm ICT, các nƣớc thành 

viên sẽ ký các Thỏa thuận công nhận lẫn nhau (MRA) về các sản phẩm ICT nếu 

có thể đƣợc và sẽ hài hòa các tiêu chuẩn quốc gia với các tiêu chuẩn quốc tế liên 

quan. 

2. Các nƣớc thành viên sẽ nỗ lực thúc đẩy công việc hƣớng tới thực hiện 

Thỏa thuận công nhận lẫn nhau trong ASEAN về thiết bị viễn thông. 

3. Các nƣớc thành viên sẽ hài hòa Biểu thuế quan đối với các sản phẩm 

ICT thông qua việc hoàn thiện Biểu thuế quan chung (AHTN) vào năm 2000 và 

bắt đầu thực hiện vào năm 2002. Các nƣớc thành viên sẽ hài hoà giá trị tính thuế 

hải quan cho các sản phẩm ICT bằng việc thực hiện Hiệp định trị giá tính thuế 

của WTO. 

4- Các nƣớc thành viên sẽ đẩy nhanh việc hƣớng tới các thỏa thuận công 

nhận lẫn nhau về các tiêu chuẩn xác định chất lƣợng. 

Điều 8. Tạo dựng năng lực xã hội điện tử 
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1. Các nƣớc thành viên sẽ xây dựng một cộng đồng e-ASEAN bằng việc 

nâng cao nhận thức, hiểu biết chung và hiểu rõ giá trị của ICT, đặc biệt là 

Internet. Liên quan đến vấn đề này, một chƣơng trình xây dựng năng lực sẽ đƣợc 

triển khai trên cơ sở đánh giá mức độ sẵn sàng của các nƣớc thành viên ASEAN, 

bao gồm cả vấn đề giáo dục và đào tạo cho các doanh nghiệp nhỏ, công nhân kỹ 

thuật trong lĩnh vực ICT, các nhà quản lý và hoạch định chính sách ICT. Các 

nƣớc thành viên tiên tiến hơn, có các phƣơng tiện đào tạo ICT, sẽ mở các khóa 

đào tạo cho các nƣớc thành viên có trình độ thấp hơn. 

2. Để gia tăng sự hiểu biết về ICT và phát triển đội ngũ công nhân ICT 

trong khu vực, các nƣớc thành viên sẽ triển khai một chƣơng trình phát triển 

nguồn nhân lực cho các trƣờng học, cộng đồng và cơ quan. 

3. Các nƣớc thành viên sẽ hƣớng tới việc thiết lập một xã hội điện tử bằng 

cách: 

- Thúc đẩy sự phát triển của một xã hội tri thức; 

- Thu hẹp sự phát triển không đồng đều về kỹ thuật số; 

- Nâng cao tính cạnh tranh của lực lƣợng lao động; 

- Tạo thuận lợi cho việc di chuyển tự do hơn lực lƣợng lao động có trình 

độ; và 

- Sử dụng ICT để nâng cao tính cộng đồng của ASEAN. 

Điều 9. Chính phủ điện tử 

1. Các nƣớc thành viên sẽ sử dụng ICT để cải thiện việc cung cấp và 

chuyển giao các dịch vụ của Chính phủ. 

2. Các nƣớc thành viên sẽ từng bƣớc cung cấp hàng loạt các dịch vụ công 

và tiến hành các giao dịch trực tuyến bằng việc sử dụng ICT để tạo thuận lợi cho 

việc liên kết giữa khu vực tƣ nhân và Chính phủ, đồng thời nâng cao tính minh 

bạch. 

3. Các nƣớc thành viên sẽ tiến tới tăng cƣờng hợp tác liên chính phủ bằng 

việc: 

- Đẩy mạnh việc sử dụng các phƣơng tiện điện tử trong việc mua sắm 

hàng hóa và dịch vụ, và 

- Tạo thuận lợi cho việc di chuyển tự do hơn đối với hàng hóa, thông tin 

và con ngƣời trong nội bộ ASEAN. 

7. Hiệp định giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) 

Điều 4.4. Giải phóng hàng hóa 

3. Mỗi Bên phải đảm bảo các cơ quan hải quan của Bên đó cung cấp 

thông tin điện tử trƣớc và sau đó là xử lý thông tin trƣớc khi hàng thực tế đến 

(xử lý trƣớc khi hàng đến) để cho phép giải phóng hàng ngay khi đến. 

Điều 4.5. Đơn giản hóa thủ tục hải quan 
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1. Mỗi Bên phải quy định các biện pháp đơn giản hóa thủ tục hải quan 

minh bạch và hiệu quả để giảm chi phí và tăng tính dự đoán cho các chủ thể 

kinh tế, bao gồm cả doanh nghiệp vừa và nhỏ. Các doanh nghiệp ƣu tiên phải 

đƣợc tiếp cận các thủ tục hải quan đơn giản dễ dàng hơn, phù hợp với mục tiêu 

và các tiêu chí không phân biệt đối xử.  

2. Chỉ sử dụng một văn bản hành chính duy nhất hoặc văn bản điện tử 

tƣơng đƣơng để hoàn thành các thủ tục đối với hàng hóa làm thủ tục hải quan. 

3. Các Bên phải áp dụng các kỹ thuật hải quan hiện đại, bao gồm các 

phƣơng pháp đánh giá rủi ro và kiểm tra sau thông quan nhằm đơn giản hóa và 

tạo thuận lợi cho việc nhập và giải phóng hàng. 

4. Các Bên phải thúc đẩy việc nhanh chóng xây dựng và sử dụng các hệ 

thống, kể cả các hệ thống dựa trên công nghệ thông tin, để tạo thuận lợi cho việc 

trao đổi điện tử các dữ liệu giữa các doanh nghiệp, các cơ quan hải quan và các 

cơ quan liên quan khác. 

Điều 5.7. Minh bạch hóa 

Hai Bên thừa nhận tầm quan trọng của tính minh bạch liên quan đến việc 

xây dựng, ban hành và áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và quy trình đánh 

giá sự phù hợp. Về vấn đề này, hai Bên khẳng định các nghĩa vụ minh bạch của 

mình theo Hiệp định TBT. Mỗi Bên phải:  

(a) xem xét quan điểm của Bên kia nếu một phần của quá trình xây dựng 

quy chuẩn kỹ thuật đƣợc tham vấn công khai và khi có yêu cầu cung cấp câu trả 

lời kịp thời bằng văn bản đối với các ý kiến góp ý của Bên kia;  

(b) đảm bảo rằng các chủ thể kinh tế và những ngƣời quan tâm khác của 

Bên kia đƣợc phép tham gia vào các tham vấn công khai chính thức liên quan 

đến quá trình xây dựng quy chuẩn kỹ thuật, với các điều kiện không kém thuận 

lợi hơn dành cho các pháp nhân hoặc thể nhân của Bên mình;  

(c) tiếp theo điểm 1(a) Điều 5.4 (Quy chuẩn kỹ thuật), trong trƣờng hợp 

thực hiện đánh giá tác động, thông báo cho Bên kia, khi có yêu cầu, kết quả của 

việc đánh giá tác động của dự thảo quy chuẩn kỹ thuật;  

(d) khi thực hiện thông báo theo Điều 2.9.2 hoặc 5.6.2 của Hiệp định 

TBT, thì:  

(i) cho phép ít nhất một khoảng thời gian 60 ngày sau khi thông báo để 

Bên kia đƣa ra góp ý bằng văn bản đối với dự thảo và, nếu có thể, xem xét 

các đề nghị hợp lý về việc gia hạn thời gian;  

(ii) cung cấp phiên bản điện tử của văn bản đƣợc thông báo;  

(iii) cung cấp, trong trƣờng hợp nội dung văn bản thông báo không phải 

bằng một trong các ngôn ngữ chính thức của WTO, một bản mô tả chi tiết 

và toàn diện về nội dung của biện pháp theo mẫu thông báo của WTO;  

(iv) trả lời bằng văn bản đối với các ý kiến góp ý nhận đƣợc từ Bên kia về 

dự thảo không chậm hơn ngày ban hành quy chuẩn kỹ thuật hoặc quy 
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trình đánh giá sự phù hợp cuối cùng; và  

(v) cung cấp thông tin về việc ban hành và hiệu lực thi hành của biện pháp 

đã thông báo và nội dung văn bản chính thức đƣợc ban hành thông qua 

phụ lục của thông báo ban đầu; 

 (e) dành đủ thời gian từ lúc ban hành quy chuẩn kỹ thuật đến hiệu 

lực thi hành để chủ thể kinh tế của các Bên có khả năng thích ứng, trừ trƣờng 

hợp các vấn đề khẩn cấp về an toàn hoặc sức khỏe, bảo vệ môi trƣờng, an ninh 

quốc gia phát sinh hoặc có nguy cơ phát sinh;  

(f) đảm bảo rằng tất cả các quy chuẩn kỹ thuật và quy trình đánh giá sự 

phù hợp bắt buộc đã ban hành và có hiệu lực đƣợc công bố công khai trên các 

trang web chính thức và miễn phí; và  

(g) đảm bảo rằng đầu mối hỏi đáp đƣợc thành lập theo Điều 10.1 của Hiệp 

định TBT sẽ cung cấp thông tin và câu trả lời bằng một trong những ngôn ngữ 

chính thức theo quy định WTO đối với các câu hỏi phù hợp của Bên kia hoặc từ 

những ngƣời quan tâm của Bên kia về các quy chuẩn kỹ thuật, quy trình đánh 

giá sự phù hợp và tiêu chuẩn đã đƣợc ban hành. 

Điều 8.20. Thủ tục cấp phép và trình độ chuyên môn 

 3. Trƣờng hợp có quy định về khoảng thời gian cụ thể cho việc nộp hồ sơ 

trong luật pháp và quy định của mỗi Bên, ngƣời nộp hồ sơ phải đƣợc dành một 

khoảng thời gian hợp lý cho việc nộp hồ sơ. Cơ quan có thẩm quyền sẽ xử lý hồ 

sơ không chậm trễ. Nếu có thể, hồ sơ xin phép sẽ đƣợc chấp nhận ở định dạng 

điện tử theo cùng điều kiện về tính xác thực nhƣ hồ sơ gốc. 

 Điều 8.22. Diễn giải về các dịch vụ máy tính 

 3. Các Bên hiểu rằng, trong nhiều trƣờng hợp, các dịch vụ máy tính và các 

dịch vụ liên quan cho phép cung cấp các dịch vụ khác đƣợc thực hiện thông qua 

phƣơng thức điện tử lẫn các phƣơng thức khác. Trong trƣờng hợp này, điều 

quan trọng là có sự phân biệt giữa các dịch vụ máy tính và các dịch vụ liên quan, 

nhƣ dịch vụ cho thuê lƣu trữ trang tin điện tử hoặc lƣu trữ các ứng dụng, và các 

dịch vụ khác cung cấp thông qua các dịch vụ máy tính và dịch vụ liên quan. 

Những dịch vụ khác, bất kể là đƣợc cung cấp thông qua dịch vụ máy tính và 

dịch vụ liên quan, đều không nằm trong danh mục phân loại CPC 84. 

 Điều 8.45. Xử lý dữ liệu 

 1. Mỗi Bên phải áp dụng hoặc duy trì các biện pháp an toàn thích hợp để 

bảo vệ dữ liệu cá nhân và quyền riêng tƣ, bao gồm cả hồ sơ và tài khoản cá 

nhân. 

2. Chậm nhất là hai năm kể từ ngày Hiệp định này có hiệu lực, mỗi Bên sẽ 

cho phép các nhà cung cấp dịch vụ tài chính của Bên kia chuyển thông tin dƣới 

dạng điện tử hoặc dạng khác, vào và ra khỏi lãnh thổ của mình, để xử lý dữ liệu 

khi việc xử lý này là cần thiết để phục vụ hoạt động kinh doanh thông thƣờng 

của nhà cung cấp dịch vụ tài chính đó. 
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3. Không quy định nào trong Điều khoản này hạn chế quyền của một Bên 

bảo vệ dữ liệu cá nhân và quyền riêng tƣ, miễn là quyền đó không đƣợc sử dụng 

để lẩn tránh nghĩa vụ của Hiệp định này. 

Điều 8.50. Mục tiêu và các nguyên tắc 

Các Bên ghi nhận rằng thƣơng mại điện tử làm gia tăng cơ hội thƣơng 

mại trong nhiều lĩnh vực, sẽ thúc đẩy phát triển thƣơng mại điện tử giữa các 

Bên, cụ thể là thông qua việc hợp tác đối với các nội dung về thƣơng mại điện tử 

theo các quy định của Chƣơng này.  

Điều 8.51. Thuế hải quan 

Không Bên nào đƣợc áp dụng các loại thuế hải quan đối với các giao dịch 

điện tử.  

Điều 8.52. Hợp tác về chính sách pháp luật về thƣơng mại điện tử  

1. Các Bên sẽ duy trì đối thoại về các vấn đề chính sách pháp luật đƣợc 

đặt ra trong thƣơng mại điện tử để giải quyết, chƣa kể các vấn đề khác, các vấn 

đề sau:  

(a) công nhận các chứng thực chữ ký điện tử đƣợc cấp cho công chúng và 

tạo thuận lợi cho các dịch vụ chứng thực qua biên giới;  

(b) trách nhiệm của các nhà cung cấp dịch vụ trung gian trong việc truyền 

dẫn hay lƣu trữ thông tin; 

(c) ứng xử với các hình thức liên lạc trong thƣơng mại điện tử tự nguyện;  

(d) bảo vệ ngƣời tiêu dùng khi tham gia giao dịch điện tử; và  

(e) bất cứ vấn đề nào liên quan đến phát triển thƣơng mại điện tử.  

2. Đối thoại này có thể thực hiện thông quan hình thức trao đổi thông tin 

về quy định và pháp luật trong nƣớc mỗi Bên về các vấn đề nêu tại khoản 1 cũng 

nhƣ việc thực thi quy định pháp luật đó. 

 8. Hiệp định giữa Việt Nam và Vƣơng quốc Anh (UKVFTA) 

 Điều 15. Các quy định chung 

 1. Hàng hóa có xuất xứ Vƣơng quốc Anh nhập khẩu vào Việt Nam đƣợc 

hƣởng ƣu đãi thuế quan theo UKVFTA khi nộp một trong những chứng từ 

chứng nhận xuất xứ sau: 

(c) Chứng từ tự chứng nhận xuất xứ phát hành bởi nhà xuất khẩu đăng ký 

tại cơ sở dữ liệu điện tử phù hợp quy định của Vƣơng quốc Anh và đã đƣợc 

thông báo với Việt Nam. Thông báo có thể gồm quy định Vƣơng quốc Anh 

ngừng áp dụng điểm (a) và điểm (b) khoản này. 

Phụ lục đính kèm nghị định thƣ 

8. Liên quan đến việc áp dụng Điều 30 (Xác minh chứng từ chứng nhận 

xuất xứ hàng hóa), cơ quan hải quan của nƣớc xuất khẩu sẽ cố gắng thông báo 

cho cơ quan có thẩm quyền của nƣớc nhập khẩu về việc nhận đƣợc yêu cầu xác 
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minh. Cơ quan hải quan của nƣớc xuất khẩu có thể thực hiện việc này dƣới bất 

kỳ hình thức nào, bao gồm cả hình thức điện tử. Cơ quan hải quan của nƣớc xuất 

khẩu cũng cố gắng thông báo cho cơ quan có thẩm quyền có yêu cầu xác minh 

trong trƣờng hợp cần nhiều thời gian hơn so với khoảng thời gian 10 tháng dự 

kiến để thực hiện việc xác minh và cung cấp trả lời xác minh. 

II. Tóm lƣợc nội dung liên quan đến giao dịch điện tử, thƣơng mại 

điện tử tại một số Công ƣớc mà Việt Nam đang là thành viên 

1. Công ƣớc của liên hợp quốc về mua bán hàng hóa quốc tế 

Phần II: 

KÝ KẾT HỢP ĐỒNG 

Ðiều 14: 

1. Một đề nghị ký kết hợp đồng gửi cho một hay nhiều ngƣời xác định 

đƣợc coi là một chào hàng nếu có đủ chính xác và nếu nó chỉ rõ ý chí của ngƣời 

chào hàng muốn tự ràng buộc mình trong trƣờng hợp có sự chấp nhận chào hàng 

đó. Một đề nghị là đủ chính xác khi nó nêu rõ hàng hóa và ấn định số lƣợng về 

giá cả một cách trực tiếp hoặc gián tiếp hoặc quy định thể thức xác định những 

yếu tố này. 

2. Một đề nghị gửi cho những ngƣời không xác định chỉ đƣợc coi là một 

lời mời làm chào hàng, trừ phi ngƣời đề nghị đã phát biểu rõ ràng điều trái lại. 

Ðiều 15: 

1. Chào hàng có hiệu lực khi nó tới nơi ngƣời đƣợc chào hàng. 

2. Chào hàng dù là loại chào hàng không hủy ngang vẫn có thể bị hủy nếu 

nhƣ thông báo về việc hủy chào hàng đến ngƣời đƣợc chào hàng trƣớc hoặc 

cùng lúc với chào hàng. 

Ðiều 16: 

1. Cho tới khi hợp đồng đƣợc giao kết, ngƣời chào hàng vẫn có thể hủy 

ngang chào hàng, nếu ngƣời đƣợc chào hàng nhận đƣợc thông báo về việc hủy 

ngang trƣớc khi ngƣời này gửi thông báo chấp nhận chào hàng. 

2. Tuy nhiên, chào hàng không thể bị hủy ngang: 

a. Nếu nó chỉ rõ, bằng cách ấn định một thời hạn xác định để chấp nhận 

hay bằng cách khác, rằng nó không thể bị hủy ngang, hoặc 

b. Nếu một cách hợp lý ngƣời nhận coi chào hàng là không thể hủy ngang 

và đã hành động theo chiều hƣớng đó. 

Ðiều 17: 
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Chào hàng, dù là loại không hủy ngang, sẽ mất hiệu lực khi ngƣời chào 

hàng nhận đƣợc thông báo về việc từ chối chào hàng. 

Ðiều 18: 

1. Một lời tuyên bố hay một hành vi khác của ngƣời đƣợc chào hàng biểu 

lộ sự đồng ý với chào hàng cấu thành chấp nhận chào hàng. Sự im lặng hoặc bất 

hợp tác vì không mặc nhiên có giá trị một sự chấp nhận. 

2. Chấp nhận chào hàng có hiệu lực từ khi ngƣời chào hàng nhận đƣợc 

chấp nhận. Chấp thuận chào hàng không phát sinh hiệu lực nếu sự chấp nhận ấy 

không đƣợc gửi tới ngƣời chào hàng trong thời hạn mà ngƣời này đã quy định 

trong chào hàng, hoặc nếu thời hạn đó không đƣợc quy định nhƣ vậy, thì trong 

một thời hạn hợp lý, xét theo các tình tiết của sự giao dịch, trong đó có xét đến 

tốc độ của các phƣơng tiện liên lạc do ngƣời chào hàng sử dụng. Một chào hàng 

bằng miệng phải đƣợc chấp nhận ngay trừ phi các tình tiết bắt buộc ngƣợc lại. 

3. Tuy nhiên nếu do hiệu lực của chào hàng hoặc do thực tiễn đã có giữa 

hai bên trong mối quan hệ tƣơng hỗ hoặc tập quán thì ngƣời đƣợc chào hàng có 

thể chứng tỏ sự chấp thuận của mình bằng cách làm một hành vi nào đó nhƣ 

hành vi liên quan đến việc gửi hàng hay trả tiền chẳng hạn dù họ không thông 

báo cho ngƣời chào hàng thì chấp nhận chào hàng chỉ có hiệu lực từ khi những 

hành vi đó đƣợc thực hiện với điều kiện là những hành vi đó phải đƣợc thực 

hiện trong thời hạn đã quy định tại điểm trên. 

Ðiều 19: 

1. Một sự phúc đáp có khuynh hƣớng chấp nhận chào hàng nhƣng có 

chứa đựng những điểm bổ sung, bớt đi hay các sửa đổi khác thì đƣợc coi là từ 

chối chào hàng và cấu thành một hoàn giá. 

2. Tuy nhiên một sự phúc đáp có khuynh hƣớng chấp nhận chào hàng 

nhƣng có chứa đựng các điều khoản bổ sung hay những điều khoản khác mà 

không làm biến đổi một cách cơ bản nội dung của chào hàng thì đƣợc coi là 

chấp nhận chào hàng, trừ phi ngƣời chào hàng ngay lập tức không biểu hiện 

bằng miệng để phản đối những điểm khác biệt đó hoặc gửi thông báo về sự phản 

đối của mình cho ngƣời đƣợc chào hàng. Nếu ngƣời chào hàng không làm nhƣ 

vậy, thì nội dung của hợp đồng sẽ là nội dung của chào hàng với những sự sửa 

đổi nêu trong chấp nhận chào hàng. 

3. Các yếu tố bổ sung hay sửa đổi liên quan đến các điều kiện giá cả, 

thanh toán, đến phẩm chất và số lƣợng hàng hóa, địa điểm và thời hạn giao 

hàng, đến phạm vi trách nhiệm của các bên hay đến sự giải quyết tranh chấp 
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đƣợc coi là những điều kiện làm biến đổi một cách cơ bản nội dung của chào 

hàng. 

Ðiều 20: 

1. Thời hạn để chấp nhận chào hàng do ngƣời chào hàng quy định trong 

điện tín hay thƣ bắt đầu tính từ lúc bức điện đƣợc giao để gửi đi hoặc vào ngày 

ghi trên thƣ hoặc nếu ngày đó không có thì tính từ ngày bƣu điện đóng dấu trên 

bì thƣ. Thời hạn để chấp nhận chào hàng do ngƣời chào hàng quy định bằng 

điện thoại, bằng telex hoặc bằng phƣơng tiện thông tin liên lạc khác, bắt đầu tính 

từ thời điểm ngƣời đƣợc chào hàng nhận đƣợc chào hàng. 

2. Các ngày lễ chính thức hay ngày nghỉ việc rơi vào khoảng thời hạn 

đƣợc quy định để chấp nhận chào hàng không đƣợc trừ, khi tính thời hạn đó. 

Tuy nhiên, nếu không báo về việc chấp nhận chào hàng không thể giao tại địa 

chỉ của ngƣời chào hàng vào ngày cuối cùng của thời hạn quy định bởi vì ngày 

cuối cùng đó là ngày lễ hay ngày nghỉ việc tại nơi có trụ sở thƣơng mại của 

ngƣời chào hàng, thì thời hạn chấp nhận chào hàng sẽ đƣợc kéo dài tới ngày làm 

việc đầu tiên kế tiếp các ngày đó. 

Ðiều 21: 

1. Một chấp nhận chào hàng muộn màng cũng có hiệu lực của một chấp 

nhận nếu ngƣời chào hàng phải thông báo miệng không chậm trễ cho ngƣời 

nhận chào hàng hoặc gửi cho ngƣời này một thông báo về việc đó. 

2. Nếu thƣ từ hay văn bản khác do ngƣời nhận chào hàng gửi đi chứa 

đựng một sự chấp nhận chậm trễ mà thấy rõ rằng nó đã đƣợc gửi đi trong những 

điều kiện mà, nếu sự chuyển giao bình thƣờng, nó đã đến tay ngƣời chào hàng 

kịp thời, thì sự chấp nhận chậm trễ đƣợc coi nhƣ chấp nhận đến kịp thời, trừ phi 

không chậm trễ ngƣời chào hàng thông báo miệng hoặc gửi thông báo bằng văn 

bản cho ngƣời đƣợc chào hàng biết ngƣời chào hàng coi chào hàng của mình đã 

hết hiệu lực. 

Ðiều 22: 

Chấp nhận chào hàng có thể bị hủy nếu thông báo về việc hủy chào hàng 

tới nơi ngƣời chào hàng trƣớc hoặc cùng một lúc khi chấp nhận có hiệu lực. 

Ðiều 23: 

Hợp đồng đƣợc coi là đã ký kết kể từ lúc sự chấp nhận chào hàng có hiệu 

lực chiểu theo các quy định của công ƣớc này. 

Ðiều 24: 

Theo tinh thần của Phần II Công ƣớc này, một chào hàng, một thông báo 

chấp nhận chào hàng hoặc bất cứ một sự thể hiện ý chí nào cũng đƣợc coi là "tới 



49 

nơi" ngƣời đƣợc chào hàng khi đƣợc thông tin bằng lời nói với ngƣời này, hoặc 

đƣợc giao bằng bất cứ phƣơng tiện nào cho chính ngƣời đƣợc chào hàng tại trụ 

sở thƣơng mại của họ, tại địa chỉ bƣu chính hoặc nếu họ không có trụ sở thƣơng 

mại hay địa chỉ bƣu chính thì gửi tới nơi thƣờng trú của họ. 

2. Công ƣớc về Luật mẫu Thƣơng mại điện tử của UNCITRAL 2005 

a) Về thông điệp dữ liệu 

- Điều 5. Công nhận hợp pháp thông điệp dữ liệu 

Thông tin sẽ không bị từ chối hiệu lực pháp lý, hiệu lực hoặc khả năng 

thực thi chỉ với lý do nó ở dạng thông điệp dữ liệu. 

- Điều 5 bis. Kết hợp theo tham chiếu (đƣợc Ủy ban thông qua tại phiên 

họp thứ 31, vào tháng 6 năm 1998) 

Thông tin sẽ không bị từ chối hiệu lực pháp lý, hiệu lực hoặc khả năng 

thực thi chỉ với lý do nó không có trong thông điệp dữ liệu nhằm mục đích làm 

phát sinh hiệu lực pháp lý đó, mà chỉ đƣợc giới thiệu trong thông điệp dữ liệu 

đó. 

- Điều 6. Viết 

(1) Trong trƣờng hợp luật yêu cầu thông tin phải ở dạng văn bản, yêu cầu 

đó đƣợc đáp ứng bằng thông điệp dữ liệu nếu thông tin chứa trong đó có thể truy 

cập để có thể sử dụng để tham khảo sau này. 

(2) Đoạn (1) áp dụng cho dù yêu cầu trong đó có trong hình thức của một 

nghĩa vụ hoặc liệu pháp luật chỉ đơn giản là đƣa ra hậu quả cho thông tin không 

phải là văn bản. 

(3) Các quy định của điều này không áp dụng cho các trƣờng hợp sau: 

[...]. 

- Điều 7. Chữ ký 

(1) Trƣờng hợp luật yêu cầu chữ ký của một ngƣời, yêu cầu đó đƣợc đáp 

ứng liên quan đến thông điệp dữ liệu nếu: 

(a) một phƣơng pháp đƣợc sử dụng để xác định ngƣời đó và chỉ ra rằng sự 

chấp thuận của ngƣời đối với thông tin có trong thông điệp dữ liệu; và 

(b) phƣơng pháp đó đáng tin cậy và phù hợp với mục đích mà thông điệp 

dữ liệu đƣợc tạo hoặc truyền đạt, trong ánh sáng của tất cả các trƣờng hợp, bao 

gồm mọi thỏa thuận có liên quan. 

(2) Đoạn (1) áp dụng cho dù yêu cầu trong đó có trong hình thức của một 
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nghĩa vụ hoặc liệu pháp luật chỉ đơn giản đƣa ra hậu quả cho việc không có chữ 

ký. 

(3) Các quy định của điều này không áp dụng cho các trƣờng hợp sau: 

[...]. 

- Điều 8. Bản gốc 

(1) Trƣờng hợp luật pháp yêu cầu thông tin phải đƣợc trình bày hoặc lƣu 

giữ trong dạng ban đầu của nó, yêu cầu đó đƣợc đáp ứng bằng thông báo dữ liệu 

nếu: 

(a) tồn tại một đảm bảo đáng tin cậy về tính nguyên vẹn của thông tin từ 

lần đầu tiên đƣợc tạo ở dạng cuối cùng, dƣới dạng một thông điệp dữ liệu hoặc 

cách khác; và 

(b) khi thông tin đƣợc yêu cầu phải đƣợc trình bày, thông tin đó có khả 

năng đƣợc hiển thị cho ngƣời mà nó là đã trình bày. 

(2) Đoạn (1) áp dụng cho dù yêu cầu trong đó có trong hình thức của một 

nghĩa vụ hoặc liệu pháp luật chỉ đơn giản là cung cấp hậu quả đối với thông tin 

không đƣợc trình bày hoặc giữ lại ở dạng ban đầu. 

(3) Theo mục đích của điểm (a) của đoạn (1): 

(a) các tiêu chí để đánh giá tính nguyên vẹn phải là liệu thông tin vẫn đầy 

đủ và không bị thay đổi, ngoài việc bổ sung của bất kỳ xác nhận nào và bất kỳ 

thay đổi nào phát sinh trong quá trình bình thƣờng giao tiếp, lƣu trữ và hiển thị; 

và 

(b) tiêu chuẩn về độ tin cậy cần thiết phải đƣợc đánh giá trong ánh sáng 

của mục đích mà thông tin đƣợc tạo ra và trong ánh sáng của tất cả các trƣờng 

hợp liên quan. 

(4) Các quy định của điều này không áp dụng cho các trƣờng hợp sau: 

[...]. 

- Điều 10. Lƣu giữ thông điệp dữ liệu 

(1) Khi luật pháp quy định rằng các tài liệu, hồ sơ hoặc thông tin nhất 

định phải đƣợc lƣu giữ, thì yêu cầu đó đƣợc đáp ứng bằng cách lƣu giữ các 

thông điệp dữ liệu, với điều kiện thỏa mãn các điều kiện sau: 

(a) thông tin trong đó có thể truy cập đƣợc để có thể sử dụng để tham 

khảo tiếp theo; và 

(b) thông điệp dữ liệu đƣợc giữ lại ở định dạng đƣợc tạo, gửi hoặc nhận 
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hoặc ở một định dạng có thể đƣợc chứng minh để trình bày chính xác thông tin 

đƣợc tạo, gửi hoặc nhận; và 

(c) thông tin đó, nếu có, đƣợc lƣu giữ để cho phép xác định nguồn gốc và 

điểm đến của một thông điệp dữ liệu và ngày và thời gian khi nó đƣợc gửi hoặc 

nhận. 

(2) Nghĩa vụ lƣu giữ các tài liệu, hồ sơ hoặc thông tin trong phù hợp với 

đoạn (1) không mở rộng đến bất kỳ thông tin nào mục đích duy nhất là cho phép 

gửi hoặc nhận tin nhắn. 

(3) Một ngƣời có thể đáp ứng yêu cầu nêu trong đoạn (1) bằng cách sử 

dụng dịch vụ của bất kỳ ngƣời nào khác, miễn là các điều kiện đƣợc nêu trong 

các đoạn (a), (b) và (c) của đoạn (1) đƣợc đáp ứng. 

b) Về chứng cứ 

Điều 9. Tính chấp nhận và trọng lƣợng hiển nhiên của thông điệp dữ liệu 

(1) Trong bất kỳ thủ tục pháp lý nào, không có điều gì áp dụng các quy 

tắc của bằng chứng sẽ đƣợc áp dụng để từ chối khả năng chấp nhận của một 

thông điệp dữ liệu bằng chứng: 

(a) trên cơ sở duy nhất rằng đó là một thông điệp dữ liệu; hoặc là, 

(b) nếu đó là bằng chứng tốt nhất cho thấy ngƣời bổ sung nó có thể dự 

kiến một cách hợp lý để có đƣợc, với lý do rằng nó không nằm trong Mẫu ban 

đầu. 

(2) Thông tin dƣới dạng thông điệp dữ liệu sẽ đƣợc cung cấp trọng lƣợng 

hiển nhiên. Khi đánh giá trọng lƣợng hiển nhiên của một thông điệp dữ liệu, 

phải quan tâm đến độ tin cậy của cách thức mà dữ liệu thông điệp đƣợc tạo, lƣu 

trữ hoặc truyền đạt, với độ tin cậy của cách thức duy trì tính nguyên vẹn của 

thông tin, theo cách thức mà ngƣời khởi tạo nó đƣợc xác định, và bất kỳ yếu tố 

liên quan. 

3. Công ƣớc về Luật mẫu Hồ sơ điện tử chuyển nhƣợng (MLETR) 

của UNCITRAL 2017. 

Điều 2 MLETR xác định khái niệm hồ sơ có thể chuyển nhƣợng điện tử là 

một hồ sơ điện tử tuân thủ các yêu cầu của điều 10 MLETR. MLETR cũng định 

nghĩa "chứng từ hoặc công cụ có thể chuyển nhƣợng" là chứng từ cho phép 

ngƣời sở hữu nó thanh toán một khoản tiền hoặc giao hàng. 

Điều 6 MLETR công nhận về mặt pháp lý khả năng đƣa siêu dữ liệu vào 
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hồ sơ điện tử có thể chuyển nhƣợng. Do đó, nó đƣợc coi là một công cụ ban 

hành hợp đồng thông minh.  

b) Quy định về sự tƣơng đƣơng chức năng  

Điều 8 và 9 MLETR cung cấp các quy tắc tƣơng đƣơng về chức năng cho 

các khái niệm "chữ viết" và "chữ ký" dựa trên giấy tờ. Những điều khoản đó 

không cần phải đƣợc ban hành nếu luật quốc gia, ví dụ nhƣ đạo luật giao dịch 

điện tử, đã có những khái niệm đó và chúng đƣợc áp dụng bằng cách tham chiếu 

đến hồ sơ có thể chuyển nhƣợng điện tử. 

Điều 10 MLETR thiết lập các điều kiện cho sự tƣơng đƣơng về chức năng 

giữa một mặt các tài liệu và công cụ có thể chuyển nhƣợng trên giấy và mặt 

khác là các hồ sơ có thể chuyển nhƣợng điện tử. Những điều kiện đó là: 1) hồ sơ 

có thể chuyển nhƣợng điện tử phải chứa tất cả thông tin cần thiết cho tài liệu 

hoặc công cụ có thể chuyển nhƣợng dựa trên giấy tƣơng ứng; 2) một phƣơng 

pháp đáng tin cậy sẽ đƣợc sử dụng: a) để xác định hồ sơ điện tử có thể chuyển 

giao nhƣ vậy; b) để hiển thị hồ sơ điện tử có thể chuyển nhƣợng đƣợc để kiểm 

soát trong suốt vòng đời của nó; c) để duy trì tính nguyên vẹn của hồ sơ điện tử 

có thể chuyển nhƣợng trong suốt vòng đời của nó. 

Điều 11 MLETR thiết lập quy tắc tƣơng đƣơng về chức năng để sở hữu 

tài liệu hoặc công cụ có thể chuyển nhƣợng. Các điều kiện để đáp ứng yêu cầu 

đó là việc sử dụng một phƣơng pháp đáng tin cậy để thiết lập quyền kiểm soát 

độc quyền đối với hồ sơ có thể chuyển nhƣợng điện tử và nhận dạng ngƣời đƣợc 

kiểm soát. 

Điều 10 và 11 MLETR dựa trên các khái niệm về "sự kiểm soát" và "điểm 

đặc thù" của hồ sơ có thể chuyển nhƣợng điện tử.  

III. Hệ thống hóa các nghĩa vụ liên quan đến thƣơng mại điện tử 

trong các FTA mà Việt Nam đang là thành viên 

1. Các khái niệm 

Trang thiết bị máy tính (Computing facilities) là các máy chủ và các thiết 

bị lƣu trữ dùng để xử lý và lƣu trữ thông tin phục vụ cho mục đích thƣơng mại; 

Sản phẩm số (Digital Product) là một chƣơng trình máy tính, văn bản, 

video, hình ảnh, ghi âm hoặc sản phẩm khác đƣợc mã hóa bằng kỹ thuật số, sản 

xuất vì mục tiêu kinh doanh hay phân phối thƣơng mại, và có thể đƣợc truyền 

https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Smart_contract?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=vi&_x_tr_hl=vi&_x_tr_pto=sc
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đƣa bằng điện tử;
2
,
3
 

Xác thực điện tử (Electronic Authentication) là quá trình hoặc hành động 

nhằm xác minh danh tính của một bên trong giao dịch điện tử và đảm bảo tính 

toàn vẹn của một giao tiếp điện tử; 

Truyền dẫn điện tử hoặc truyền dẫn bằng bằng phương tiện điện tử là 

một hoạt động truyền tin đƣợc thực hiện bằng các phƣơng tiện điện từ trƣờng, 

kể cả bằng các phƣơng tiện quang tử; 

Thông tin cá nhân là bất kỳ thông tin nào, bao gồm cả dữ liệu, về một thể 

nhân/tự nhiên nhân đƣợc xác định hoặc có thể xác định; 

Hồ sơ thương mại là các mẫu đƣợc ban hành hoặc kiểm soát bởi một Bên 

cần phải đƣợc hoàn thiện bởi hoặc cho một nhà xuất khẩu hoặc nhập khẩu có 

liên quan đến việc xuất hay nhập khẩu hàng hóa; và 

Thông điệp điện tử thương mại không mong đợi là một tin nhắn điện tử, 

vì mục đích thƣơng mại hoặc tiếp thị, đƣợc gửi đến một địa chỉ điện tử thông 

qua một nhà cung cấp dịch vụ kết nối Internet hoặc dịch vụ viễn thông khác 

trong phạm vi quy định của luật pháp mỗi Bên, mà không đƣợc sự đồng ý của 

ngƣời nhận hoặc bất chấp việc từ chối rõ ràng của ngƣời nhận. 

2. Quy định chung  

Các Bên đều ghi nhận vai trò của Thƣơng mại điện tử trong việc thúc đẩy 

phát triển kinh tế, cũng nhƣ tầm quan trọng của việc hình thành các khuôn khổ 

nhằm tăng cƣờng lòng tin của ngƣời tiêu dùng vào thƣơng mại điện tử, đồng 

thời tránh những hàng rào cản trở không cần thiết đối với việc ứng dụng và sự 

phát triển của thƣơng mại điện tử. 

3. Phạm vi điều chỉnh 

Các biện pháp mà một Bên thông qua hoặc duy trì mà có tác động đối với 

hoạt động thƣơng mại bằng các phƣơng tiện điện tử. 

Việt Nam chƣa cam kết đối với: (i) lĩnh vực mua sắm chính phủ; và (ii) 

các thông tin của nhà nƣớc/chính phủ nắm giữ hoặc xử lý, hoặc thông tin đƣợc 

nhà nƣớc ủy quyền cho một doanh nghiệp nắm giữ hoặc xử lý. 

4. Thuế hải quan 

Các Bên không đƣợc áp thuế hải quan đối với các truyền dẫn điện tử, bao 

gồm cả nội dung khi đƣợc giao dịch qua biên giới (CPTPP). Còn các FTA khác, 

                                           
2
 Để rõ ràng hơn, sản phẩm số không bao gồm dạng thức số hóa của công cụ tài chính, gồm cả tiền; 

3
 Định nghĩa của sản phẩm số không nên đƣợc hiểu là sự phản ánh quan điểm của một Bên đối với vấn đề hoạt 

động kinh doanh các sản phẩm số thông qua truyền dẫn điện tử nên đƣợc phân loại là thƣơng mại dịch vụ hay 

thƣơng mại hàng hóa. 
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Việt Nam chỉ cam kết không áp thuế hải quan đối với truyền dẫn điện tử, và phụ 

thuộc vào quyết định của Hội nghị Bộ trƣởng kinh tế WTO 2 năm họp và ra 

quyết định một lần về việc không áp thuế quan đối với truyền dẫn điện tử qua 

biên giới. 

Cam kết này không ảnh hƣởng đến chính sách thuế trong nƣớc của mỗi 

Bên. 

5. Không phân biệt đối xử đối với sản phẩm số 

Không Bên nào đƣợc đối xử kém thuận lợi hơn đối với sản phẩm số đƣợc 

tạo ra, sản xuất, xuất bản, ký hợp đồng, đặt hàng hoặc xuất hiện trên cở sở các 

nguyên tắc thƣơng mại tại lãnh thổ của một Bên khác, hoặc đối với sản phẩm số 

mà tác giả, ngƣời biểu diễn, nhà sản xuất, nhà phát triển hoặc chủ sở hữu là pháp 

nhân của một Bên khác, so với các sản phẩm số tƣơng tự khác.
4
 

Cam kết này không áp dụng đối với những sản phẩm số đƣợc phát triển từ 

ngân sách nhà nƣớc và không áp dụng đối với lĩnh vực phát thanh và truyền 

hình. 

6. Quy định trong nƣớc về giao dịch điện tử 

Các Bên sẽ phải duy trì một khung pháp lý điều chỉnh các giao dịch điện 

tử phù hợp với các nguyên tắc của Luật mẫu của UNCITRAL về Thƣơng mại 

điện tử năm 1996 hoặc Công ƣớc Liên hợp quốc về sử dụng thông tin liên lạc 

điện tử trong các hợp đồng quốc tế thông qua tại New York vào ngày 

23/11/2005. 

Các Bên sẽ nỗ lực tránh các biện pháp, quy định không cần thiết tạo gánh 

nặng hay rào cản sự phát triển thƣơng mại điện tử, và tạo điều kiện thuận lợi cho 

các doanh nghiệp tham gia vào quá trình hoạch định chính sách phát triển thƣơng 

mại điện tử. 

7. Xác thực điện tử và chữ ký điện tử 

Mỗi Bên sẽ không đƣợc phủ nhận giá trị pháp lý của một chữ ký chỉ ví lý 

do chữ ký đó là ở dạng điện tử, trừ trƣờng hợp Bên đó có quy định khác. 

Các Bên cam kết không ban hành hay duy trì các biện pháp nhằm (a) ngăn 

cấm các Bên tham gia giao dịch điện tử đƣợc cùng nhau quyết định lựa chọn 

phƣơng pháp xác thực phù hợp; hoặc (b) ngăn cản các bên tham gia giao dịch 

điện tử có cơ hội đƣợc chứng minh trƣớc các cơ quan hành chính hoặc tƣ pháp 

rằng giao dịch của họ tuân thủ mọi yêu cầu pháp lý về xác thực. 

Tuy nhiên, các Bên có thể quy định đối với một hạng mục giao dịch cụ 

                                           
4
 Để rõ ràng hơn, nếu nhƣ một sản phẩm số của một Bên không phải thành viên Hiệp định là một “sản phẩm số 

tƣơng tự”, thì nó sẽ đƣợc coi là “sản phẩm số tƣơng tự khác” nhƣ theo khoản NN.4.1 đã nêu 
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thể, phƣơng pháp xác thực phải đáp ứng những tiêu chuẩn về hiệu suất nhất định 

hoặc phải đƣợc công nhận bởi một cơ quan có thẩm quyền theo quy định pháp 

luật. 

Các Bên sẽ khuyến khích việc sử dụng chứng thực điện tử tƣơng thích. 

8. Bảo vệ ngƣời tiêu dùng trực tuyến 

Các Bên thừa nhận tầm quan trọng của việc áp dụng và duy trì các biện 

pháp minh bạch và hiệu quả để bảo vệ ngƣời tiêu dùng khỏi các hành vi gian lận 

và lừa đảo thƣơng mại khi họ tham gia vào thƣơng mại điện tử. 

Mỗi Bên có trách nhiệm ban hành hoặc duy trì các quy định pháp luật về 

bảo vệ ngƣời tiêu dùng để ngăn chặn các hành vi gian lận và lừa đảo thƣơng 

mại, gây tổn hại hoặc có nguy cơ gây tổn hại cho ngƣời tiêu dùng khi tham gia 

vào các hoạt động thƣơng mại trực tuyến. 

Các Bên thừa nhận tầm quan trọng của việc hợp tác giữa các cơ quan bảo 

vệ ngƣời tiêu dùng quốc gia hoặc các cơ quan liên quan khác đối với các hoạt 

động thƣơng mại điện tử qua biên giới nhằm nâng cao lợi ích cho ngƣời tiêu 

dùng. 

9. Bảo vệ thông tin cá nhân trên mạng5 

Các Bên công nhận vai trò của việc bảo vệ thông tin cá nhân ngƣời sử 

dụng thƣơng mại điện tử trong việc phát triển kinh tế và xã hội và đóng góp vào 

việc nâng cao lòng tin của ngƣời tiều dùng đối với thƣơng mại điện tử. 

Các Bên cam kết sẽ ban hành hoặc duy trì khung pháp lý quy định việc 

bảo vệ thông tin cá nhân của ngƣời sử dụng thƣơng mại điện tử. Trong quá trình 

xây dựng khung pháp lý về bảo vệ thông tin cá nhân trên mạng, mỗi Bên nên 

tham khảo các nguyên tắc và hƣớng dẫn của các tổ chức quốc tế liên quan. 

Mỗi Bên cam kết sẽ nỗ lực, trong phạm vi thẩm quyền của mình, áp dụng 

các thông lệ về không phân biệt đối xử đối với việc bảo vệ ngƣời sử dụng 

thƣơng mại điện tử khỏi các hành vi xâm phạm thông tin cá nhân. 

Mỗi Bên nên công bố các thông tin về các biện pháp bảo vệ thông tin tin 

cá nhân đối với ngƣời sử dụng thƣơng mại điện tử, bao gồm các cách thức để: 

(a) các cá nhân có thể tìm các biện pháp khắc phục; và (b) các doanh nghiệp có 

thể tuân thủ các yêu cầu pháp lý. 

Các Bên có thể đƣa ra các biện pháp khác nhau để bảo vệ thông tin các 

nhân. Tuy nhiên, mỗi Bên sẽ khuyến khích xây dựng cơ chế có tính thúc đẩy và 

tăng cƣờng khả năng tƣơng thích giữa các biện pháp. Các cơ chế này có thể bao 

                                           
5
 Brunei và Việt Nam không áp dụng Điều này cho đến khi triển khai khung lý quy định việc bảo vệ dữ liệu cá 

nhân của ngƣời dùng thƣơng mại điện tử. 
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gồm việc công nhận các kết quả đầu ra của quản lý, có thể theo hình thức độc 

lập hoặc thông qua thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau, hoặc qua các khuôn khổ quốc 

tế khác. Để thực hiện điều này, các Bên sẽ nỗ lực trao đổi thông tin về các cơ 

chế và tìm cách mở rộng các cơ chế đó hoặc các hình thức thỏa thuận thích hợp 

khác để tăng cƣờng khả năng tƣơng thích. 

10. Thƣơng mại phi giấy tờ 

Mỗi Bên sẽ nỗ lực trong việc công bố công khai các văn bản quản lý về 

thƣơng mại ở dạng điện tử; và chấp nhận các văn bản quản lý về thƣơng mại 

đƣợc nộp bằng phƣơng thức điện tử có giá trị pháp lý tƣơng đƣơng với các văn 

bản giấy. 

11. Chuyển thông tin bằng phƣơng tiện điện tử qua biên giới 

Các Bên công nhận quyền của mỗi Bên trong việc có thể có các yêu cầu 

nhằm mục đích quản lý đối với việc chuyển thông tin bằng các phƣơng tiện điện 

tử.  

Mỗi Bên phải cho phép việc chuyển thông tin bằng phƣơng tiện điện tử 

qua biên giới, bao gồm cả thông tin cá nhân, nếu việc chuyển thông tin này phục 

vụ cho hoạt động kinh doanh của một pháp nhân đƣợc bảo hộ;  

Điều này không cấm một Bên áp dụng hoặc duy trì các biện pháp không 

tƣơng thích (có thể không cho phép chuyển thông tin qua biên giới) nhằm thực 

hiện các mục tiêu chính sách công cộng chính đáng, miễn là các biện pháp đó: 

(a) không đƣợc áp dụng để nhằm mục đích tạo ra sự phân biệt đối xử tùy tiện 

hoặc vô lý, hoặc cản trở thƣơng mại một cách trá hình; và (b) không áp đặt các 

hạn chế hơn mức cần thiết đối với các hoạt động chuyển thông tin qua biên giới 

để thực hiện mục tiêu chính sách công. 

12. Đặt các trang thiết bị máy tính 

Các Bên thừa nhận quyền của mỗi Bên trong việc có thể có nhƣng yêu 

cầu quản lý riêng đối với việc sử dụng các trang thiết bị máy tính, bao gồm các 

yêu cầu nhằm đảm bảo an ninh và bảo mật truyền thông. 

Các Bên không đƣợc đƣa ra yêu cầu một pháp nhân đƣợc bảo hộ phải sử 

dụng hoặc đặt hệ thống trang thiết bị máy tính (máy chủ) trên lãnh thổ của mình 

nhƣ là một điều kiện để tiến hành hoạt động kinh doanh tại lãnh thổ đó. 

Điều này không cấm một Bên áp dụng hoặc duy trì các biện pháp không 

tƣơng thích (có thể yêu cầu phải đặt máy chủ/trang thiết bị máy tính tại Việt 

Nam) nhằm thực hiện các mục tiêu chính sách công cộng chính đáng, miễn là 

các biện pháp đó: (a) không đƣợc áp dụng để nhằm mục đích tạo ra sự phân biệt 

đối xử tùy tiện hoặc vô lý, hoặc cản trở thƣơng mại một cách trá hình; và (b) 

không áp đặt các hạn chế hơn mức cần thiết đối với việc sử dụng hoặc đặt trang 
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thiết bị máy tính để thực hiện mục tiêu chính sách công. 

13. Thông điệp điện tử thƣơng mại không mong đợi (Spam thƣơng 

mại) 

Mỗi Bên có trách nhiệm ban hành hoặc duy trì các biện pháp liên quan 

đến thông điệp điện tử thƣơng mại không mong đợi nhằm: (a) yêu cầu các nhà 

cung cấp các thông điệp điện tử thƣơng mại không mong đợi phải tạo điều kiện 

cho ngƣời nhận có khả năng ngăn việc tiếp tục phải nhận những tin nhắn đó; 

hoặc (b) yêu cầu phải có sự chấp thuận của ngƣời nhận, đƣợc quy định cụ thể 

trong luật pháp và các quy định của mỗi Bên, để nhận các thông điệp điện tử 

thƣơng mại; hoặc (c) nếu không thì phải quy định việc giảm thiểu tối đa các 

thông điệp điện tử thƣơng mại không mong đợi.  

Các Bên cam kết sẽ có quy định việc đòi bồi thƣờng đối với các nhà cung 

cấp Spam thƣơng mại mà không tuân thủ theo các biện pháp đƣợc áp dụng hoặc 

duy trì nhƣ quy định nêu trên.  

Các Bên cam kết sẽ nỗ lực hợp tác trong những trƣờng hợp cụ thể thích 

hợp liên quan đến quản lý Spam thƣơng mại. 

14. Hợp tác, bao gồm cả hợp tác trong lĩnh vực an ninh, an toàn 

không gian mạng. 

Từ nhận thức tính toàn cầu của thƣơng mại điện tử, các Bên cam kết nỗ 

lực:  

- Cùng nhau hỗ trợ các doanh nghiệp SME vƣợt qua những khó khăn, 

vƣớng mắc trong quá trình sử dụng thƣơng mại điện tử; 

- Trao đổi thông tin và chia sẻ kinh nghiệm trong việc quản lý, hoạch 

định chính sách và cơ chế thực thi, tuân thủ liên quan đến thƣơng mại điện tử, bao 

gồm bảo vệ thông tin cá nhân trên mạng, bảo vệ ngƣời tiêu dùng trực tuyến, Spam 

thƣơng mại, an toàn trong truyền thông điện tử, xác thực điện tử, và chính phủ 

điện tử, ... 

Các Bên cũng công nhận tầm quan trọng trong việc xây dựng nâng cao 

năng lực cho các cơ quan quản lý nhà nƣớc của mỗi Bên trong công tác ứng cứu 

máy tính khẩn cấp; và sử dụng các cơ chế hợp tác hiện tại để phối hợp xác định 

và giảm thiểu các hành vi xâm nhập nguy hiểm hoặc phổ biến mã độc gây ảnh 

hƣởng đến mạng lƣới điện tử của các Bên. 

15. Mã nguồn 

Các Bên cam kết sẽ không yêu cầu phải chuyển giao hoặc truy cập mã 

nguồn của phần mềm đƣợc sở hữu bởi một pháp nhân của một Bên khác nhƣ là 

một điều kiện để phần mềm hoặc các sản phẩm chứa phần mềm đó đƣợc nhập 
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khẩu, phân phối, bán hoặc sử dụng trong lãnh thổ của Bên đó. 

Phạm vi của cam kết này chỉ giới hạn các phần mềm hoặc các sản phẩm 

chứa các phầm mềm đó đƣợc giao dịch trên thị trƣờng đại chúng, và không bao 

gồm các phần mềm đƣợc sử dụng cho hạ tầng trọng yếu.  

Điều này không ngăn cản: (a) việc cam kết hoặc thực thi các hợp đồng 

giữa các bên có cam kết về việc cung cấp mã nguồn; hoặc (b) một Bên yêu cầu 

sửa đổi mã nguồn của phần mềm cần thiết để phần mềm đó tuân thủ pháp luật 

mà không trái với FTA mà Việt Nam là thành viên.  

Cam kết này không đƣợc hiểu là điều chỉnh các yêu cầu liên quan đến các 

đăng ký sáng chế hoặc các bằng sáng chế đã đƣợc cấp, bao gồm cả các phán 

quyết do cơ quan tƣ pháp ban hành liên quan đến tranh chấp sáng chế. 

16. Giải quyết tranh chấp 

Nhìn chung, Việt Nam không cam kết có cơ chế giải quyết tranh chấp đối 

với thƣơng mại điện tử, ngoại trừ trong Hiệp định CPTPP
6
 có quy định nhƣ sau: 

Đối với các biện pháp hiện hành, Việt Nam sẽ không áp dụng cơ chế giải 

quyết tranh chấp theo Chƣơng 28 (Giải quyết tranh chấp) đối với các nghĩa vụ tại 

Điều 14.4 (Không phân biệt đối xử với các sản phẩm số), Điều 14.11 (Chuyển 

thông tin bằng phƣơng tiện điện tử qua biên giới) và Điều 14.13 (Đặt trang thiết 

bị máy tính) trong khoảng thời gian 2 năm kể từ ngày Hiệp định CPTPP có hiệu 

lực đối với Việt Nam. 

Đối với Thƣơng mại điện tử, Việt Nam có thƣ song phƣơng với các Nƣớc 

thành viên CPTPP với nội dung nhƣ sau: 

“Liên quan đến việc ký Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên 

Thái Bình Dương (“Hiệp định”) ngày hôm nay, tôi rất hân hạnh xác nhận 

Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (“Việt Nam”) và Chính 

phủ [nước thành viên CPTPP] đã đạt được cách hiểu chung về thương mại điện 

tử như sau:  

Hai nước sẽ tiếp tục tham vấn về hợp tác trong việc triển khai Luật An 

ninh mạng của Việt Nam và các văn bản pháp luật khác có liên quan nhằm đảm 

bảo tính tương thích với Hiệp định này. 

Ngoài Điều 14.18.2, [Nước thành viên CPTPP] sẽ không viện đến 

Chương 28 (Giải quyết tranh chấp) của Hiệp định về các biện pháp được áp 

dụng hoặc duy trì theo Luật An ninh mạng của Việt Nam hoặc các văn bản pháp 

luật khác có liên quan được xem như vi phạm các nghĩa vụ của Việt Nam theo 

                                           
6
 Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dƣơng, giữa 11 quốc gia gồm Việt Nam, Singapore, 

Malaysia, Bruney, Nhật Bản, Úc, Niu Di-lân, Mexico, Peru, Chile, Canada, và có hiệu lực đối với Việt Nam từ 

14/01/2019. 



59 

Điều 14.11 và Điều 14.13 trong khoảng thời gian 5 năm sau ngày có hiệu lực 

của Hiệp định cho Việt Nam. 

Tôi rất hân hạnh đề xuất rằng bức thư này và thư trả lời xác nhận của 

Ngài sẽ tạo thành một thỏa thuận giữa hai Chính phủ chúng ta, sẽ có hiệu lực 

cùng ngày có hiệu lực của Hiệp định đối với cả Việt Nam và [Nước thành viên 

CPTPP.”
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PHỤ LỤC 3 

Kết quả rà soát và hệ thống hóa các quy định pháp luật hiện hành trong các giao dịch của cơ quan nhà nƣớc,  

giao dịch dân sự và các giao dịch khác trên môi trƣờng mạng 

 

Luật Giao dịch điện tử sửa đổi Quy định pháp luật hiện hành có liên quan 

Chƣơng I. Quy định chung 

Phạm vi điều chỉnh 

 

Bộ luật Dân sự. 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Bộ luật này quy định địa vị pháp lý, chuẩn mực pháp lý về cách ứng xử của cá nhân, pháp nhân; 

quyền, nghĩa vụ về nhân thân và tài sản của cá nhân, pháp nhân trong các quan hệ đƣợc hình thành 

trên cơ sở bình đẳng, tự do ý chí, độc lập về tài sản và tự chịu trách nhiệm (sau đây gọi chung là 

quan hệ dân sự). 

Điều 116. Giao dịch dân sự 

Giao dịch dân sự là hợp đồng hoặc hành vi pháp lý đơn phƣơng làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm 

dứt quyền, nghĩa vụ dân sự. 

Điều 117. Điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự 

1. Giao dịch dân sự có hiệu lực khi có đủ các điều kiện sau đây: 

a) Chủ thể có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự phù hợp với giao dịch dân sự 

đƣợc xác lập; 

b) Chủ thể tham gia giao dịch dân sự hoàn toàn tự nguyện; 

c) Mục đích và nội dung của giao dịch dân sự không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức 

xã hội. 

2. Hình thức của giao dịch dân sự là điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự trong trƣờng hợp 

luật có quy định. 
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Điều 119. Hình thức giao dịch dân sự 

1. Giao dịch dân sự đƣợc thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể. 

Giao dịch dân sự thông qua phƣơng tiện điện tử dƣới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định 

của pháp luật về giao dịch điện tử đƣợc coi là giao dịch bằng văn bản. 

2. Trƣờng hợp luật quy định giao dịch dân sự phải đƣợc thể hiện bằng văn bản có công chứng, 

chứng thực, đăng ký thì phải tuân theo quy định đó. 

Luật Thƣơng mại 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

1. Hoạt động thƣơng mại thực hiện trên lãnh thổ nƣớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

2. Hoạt động thƣơng mại thực hiện ngoài lãnh thổ nƣớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong 

trƣờng hợp các bên thoả thuận chọn áp dụng Luật này hoặc luật nƣớc ngoài, điều ƣớc quốc tế mà 

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định áp dụng Luật này. 

3. Hoạt động không nhằm mục đích sinh lợi của một bên trong giao dịch với thƣơng nhân thực hiện 

trên lãnh thổ nƣớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong trƣờng hợp bên thực hiện hoạt động 

không nhằm mục đích sinh lợi đó chọn áp dụng Luật này. 

 Giải thích từ ngữ 

1. Hoạt động thƣơng mại là hoạt động nhằm mục đích sinh lợi, bao gồm mua bán hàng hoá, cung 

ứng dịch vụ, đầu tƣ, xúc tiến thƣơng mại và các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi khác. 

Nghị định 85/2021/ND-CP 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

1. Nghị định này quy định về việc phát triển, ứng dụng và quản lý hoạt động thƣơng mại điện tử. 

Hoạt động thƣơng mại điện tử thực hiện theo quy định của Nghị định này và pháp luật có liên quan, 

trừ quy định tại khoản 2 Điều này. 

2. Hoạt động thƣơng mại điện tử trong lĩnh vực dịch vụ tài chính, ngân hàng, tín dụng, bảo hiểm, 
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xổ số; mua bán, trao đổi tiền, vàng, ngoại hối và các phƣơng tiện thanh toán khác; dịch vụ đặt cƣợc 

hoặc trò chơi có thƣởng; dịch vụ phân phối, phát hành sản phẩm nội dung thông tin số, dịch vụ phát 

thanh, truyền hình đã đƣợc quy định tại pháp luật chuyên ngành không thuộc phạm vi điều chỉnh 

của Nghị định này. 

Giải thích từ ngữ 

1. Hoạt động thƣơng mại điện tử là việc tiến hành một phần hoặc toàn bộ quy trình của hoạt động 

thƣơng mại bằng phƣơng tiện điện tử có kết nối với mạng Internet, mạng viễn thông di động hoặc 

các mạng mở khác. 

Luật Doanh nghiệp 

Điều 4. Giải thích từ ngữ 

21. Kinh doanh là việc thực hiện liên tục một, một số hoặc tất cả công đoạn của quá trình từ đầu tƣ, 

sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ trên thị trƣờng nhằm mục đích tìm kiếm lợi 

nhuận. 

Các lĩnh vực khác: 

- Bộ luật Lao động 

Điều 13. Hợp đồng lao động 

1. Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa ngƣời lao động và ngƣời sử dụng lao động về việc làm 

có trả công, tiền lƣơng, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động. 

Trƣờng hợp hai bên thỏa thuận bằng tên gọi khác nhƣng có nội dung thể hiện về việc làm có trả 

công, tiền lƣơng và sự quản lý, điều hành, giám sát của một bên thì đƣợc coi là hợp đồng lao động. 

2. Trƣớc khi nhận ngƣời lao động vào làm việc thì ngƣời sử dụng lao động phải giao kết hợp đồng 

lao động với ngƣời lao động. 

- Luật Kinh doanh bảo hiểm 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
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1. Luật này điều chỉnh tổ chức và hoạt động kinh doanh bảo hiểm, xác định quyền và nghĩa vụ của 

tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

1. Kinh doanh bảo hiểm là hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm nhằm mục đích sinh lợi, theo đó 

doanh nghiệp bảo hiểm chấp nhận rủi ro của ngƣời đƣợc bảo hiểm, trên cơ sở bên mua bảo hiểm 

đóng phí bảo hiểm để doanh nghiệp bảo hiểm trả tiền bảo hiểm cho ngƣời thụ hƣởng hoặc bồi 

thƣờng cho ngƣời đƣợc bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm. 

- Luật Hải quan 

 Nghị định 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2022 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định 

số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi 

hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan. 

- Luật Sở hữu trí tuệ 

Điều 3. Đối tƣợng quyền sở hữu trí tuệ 

1. Đối tƣợng quyền tác giả bao gồm tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học; đối tƣợng quyền liên 

quan đến quyền tác giả bao gồm cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chƣơng trình phát sóng, tín 

hiệu vệ tinh mang chƣơng trình đƣợc mã hóa. 

Điều 14. Các loại hình tác phẩm đƣợc bảo hộ quyền tác giả 

1. Tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học đƣợc bảo hộ bao gồm: 

m) Chƣơng trình máy tính, sƣu tập dữ liệu. 

 

Đối tƣợng áp dụng 

 

Luật Thƣơng mại 

Điều 2. Đối tƣợng áp dụng 

1. Thƣơng nhân hoạt động thƣơng mại theo quy định tại Điều 1 của Luật này. 

2. Tổ chức, cá nhân khác hoạt động có liên quan đến thƣơng mại. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xuat-nhap-khau/nghi-dinh-08-2015-nd-cp-thi-hanh-luat-hai-quan-ve-thu-tuc-kiem-tra-giam-sat-kiem-soat-hai-quan-263815.aspx
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3. Căn cứ vào những nguyên tắc của Luật này, Chính phủ quy định cụ thể việc áp dụng Luật này 

đối với cá nhân hoạt động thƣơng mại một cách độc lập, thƣờng xuyên không phải đăng ký kinh 

doanh. 

Nghị định 85/2021/NĐ-CP 

1. Nghị định này áp dụng đối với các thƣơng nhân, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thƣơng mại 

điện tử trên lãnh thổ Việt Nam, bao gồm: 

a) Thƣơng nhân, tổ chức, cá nhân Việt Nam; 

b) Cá nhân nƣớc ngoài cƣ trú tại Việt Nam; 

c)[3] Thƣơng nhân, tổ chức nƣớc ngoài có hoạt động thƣơng mại điện tử quy định tại Mục 5 

Chƣơng IV Nghị định này tại Việt Nam. 

Áp dụng Luật Giao dịch điện tử 

 

Bộ luật Dân sự 

Điều 4. Áp dụng Bộ luật Dân sự 

1. Bộ luật này là luật chung điều chỉnh các quan hệ dân sự. 

2. Luật khác có liên quan điều chỉnh quan hệ dân sự trong các lĩnh vực cụ thể không đƣợc trái với 

các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự quy định tại Điều 3 của Bộ luật này. 

3. Trƣờng hợp luật khác có liên quan không quy định hoặc có quy định nhƣng vi phạm khoản 2 

Điều này thì quy định của Bộ luật này đƣợc áp dụng. 

4. Trƣờng hợp có sự khác nhau giữa quy định của Bộ luật này và điều ƣớc quốc tế mà Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của điều ƣớc quốc 

tế. 

Điều 4. Áp dụng Luật Thƣơng mại và pháp luật có liên quan 

1. Hoạt động thƣơng mại phải tuân theo Luật Thƣơng mại và pháp luật có liên quan. 

2. Hoạt động thƣơng mại đặc thù đƣợc quy định trong luật khác thì áp dụng quy định của luật đó. 

3. Hoạt động thƣơng mại không đƣợc quy định trong Luật Thƣơng mại và trong các luật khác thì áp 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Van-ban-hop-nhat-14-VBHN-BCT-2021-Nghi-dinh-quan-ly-hoat-dong-thuong-mai-dien-tu-496569.aspx#_ftn3
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dụng quy định của Bộ luật Dân sự 

----. 

Điều 16. Áp dụng pháp luật về tiếp cận thông tin 

Luật này áp dụng chung cho việc tiếp cận thông tin của công dân. Trƣờng hợp luật khác có quy 

định về việc tiếp cận thông tin mà không trái với quy định tại Điều 3 của Luật này thì đƣợc thực 

hiện theo quy định của luật đó. 

Điều 3. Áp dụng Luật Doanh nghiệp và luật khác 

Trƣờng hợp luật khác có quy định đặc thù về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và 

hoạt động có liên quan của doanh nghiệp thì áp dụng quy định của luật đó. 

Giải thích từ ngữ - Luật Kế toán 

Phương tiện điện tử là phƣơng tiện hoạt động dựa trên công nghệ điện, điện tử, kỹ thuật số, từ tính, 

truyền dẫn không dây, quang học, điện từ hoặc công nghệ tƣơng tự. 

Điều 17. Chứng từ điện tử 

1. Chứng từ điện tử đƣợc coi là chứng từ kế toán khi có các nội dung quy định tại Điều 16 của Luật 

này và đƣợc thể hiện dƣới dạng dữ liệu điện tử, đƣợc mã hóa mà không bị thay đổi trong quá trình 

truyền qua mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc trên vật mang tin nhƣ băng từ, đĩa từ, các loại thẻ 

thanh toán. 

2. Chứng từ điện tử phải bảo đảm tính bảo mật và bảo toàn dữ liệu, thông tin trong quá trình sử 

dụng và lƣu trữ; phải đƣợc quản lý, kiểm tra chống các hình thức lợi dụng khai thác, xâm nhập, sao 

chép, đánh cắp hoặc sử dụng chứng từ điện tử không đúng quy định. Chứng từ điện tử đƣợc quản lý 

nhƣ tài liệu kế toán ở dạng nguyên bản mà nó đƣợc tạo ra, gửi đi hoặc nhận nhƣng phải có đủ thiết 

bị phù hợp để sử dụng. 

3. Khi chứng từ bằng giấy đƣợc chuyển thành chứng từ điện tử để giao dịch, thanh toán hoặc ngƣợc 

lại thì chứng từ điện tử có giá trị để thực hiện nghiệp vụ kinh tế, tài chính đó, chứng từ bằng giấy 
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chỉ có giá trị lƣu giữ để ghi sổ, theo dõi và kiểm tra, không có hiệu lực để giao dịch, thanh toán. 

- Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định về hóa đơn, chứng từ. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

Trong Nghị định này, các từ ngữ dƣới đây đƣợc hiểu nhƣ sau: 

1. Hóa đơn là chứng từ kế toán do tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ lập, ghi nhận 

thông tin bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Hóa đơn đƣợc thể hiện theo hình thức hóa đơn điện tử 

hoặc hóa đơn do cơ quan thuế đặt in. 

2. Hóa đơn điện tử là hóa đơn có mã hoặc không có mã của cơ quan thuế đƣợc thể hiện ở dạng dữ 

liệu điện tử do tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ lập bằng phƣơng tiện điện tử để ghi 

nhận thông tin bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ theo quy định của pháp luật về kế toán, pháp luật về 

thuế, bao gồm cả trƣờng hợp hóa đơn đƣợc khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện 

tử với cơ quan thuế, trong đó: 

a) Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế là hóa đơn điện tử đƣợc cơ quan thuế cấp mã trƣớc khi 

tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ gửi cho ngƣời mua. 

Mã của cơ quan thuế trên hóa đơn điện tử bao gồm số giao dịch là một dãy số duy nhất do hệ thống 

của cơ quan thuế tạo ra và một chuỗi ký tự đƣợc cơ quan thuế mã hóa dựa trên thông tin của ngƣời 

bán lập trên hóa đơn. 

b) Hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế là hóa đơn điện tử do tổ chức bán hàng hóa, cung 

cấp dịch vụ gửi cho ngƣời mua không có mã của cơ quan thuế. 

- Luật Thƣơng mại 

CÁC HOẠT ĐỘNG TRUNG GIAN THƢƠNG MẠI 

Điều 150. Môi giới thƣơng mại 

Môi giới thƣơng mại là hoạt động thƣơng mại, theo đó một thƣơng nhân làm trung gian (gọi là bên 

môi giới) cho các bên mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ (gọi là bên đƣợc môi giới) trong việc 

đàm phán, giao kết hợp đồng mua bán hàng hoá, dịch vụ và đƣợc hƣởng thù lao theo hợp đồng môi 
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giới. 

- Luật CNTT 

Điều 4. Giải thích từ ngữ 

2. Thông tin số là thông tin đƣợc tạo lập bằng phƣơng pháp dùng tín hiệu số. 

18. Số hóa là việc biến đổi các loại hình thông tin sang thông tin số. 

- Dự thảo Luật Bảo vệ ngƣời tiêu dùng sửa đổi: 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

11. Nền tảng trung gian trực tuyến là các hệ thống thông tin do tổ chức, cá nhân thiết lập và vận 

hành để cung cấp môi trƣờng trên không gian mạng cho các tổ chức, cá nhân khác giao dịch với ngƣời 

tiêu dùng.  

12. Nền tảng trung gian trực tuyến lớn là nền tảng tác động đến số lƣợng đủ lớn ngƣời tiêu dùng 

sử dụng dịch vụ trực tuyến trên nền tảng theo quy định của Chính phủ.  

 

Nguyên tắc chung tiến hành giao 

dịch điện tử 

  

Điều 3. Các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự 

1. Mọi cá nhân, pháp nhân đều bình đẳng, không đƣợc lấy bất kỳ lý do nào để phân biệt đối xử; 

đƣợc pháp luật bảo hộ nhƣ nhau về các quyền nhân thân và tài sản. 

2. Cá nhân, pháp nhân xác lập, thực hiện, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của mình trên cơ sở tự 

do, tự nguyện cam kết, thỏa thuận. Mọi cam kết, thỏa thuận không vi phạm điều cấm của luật, 

không trái đạo đức xã hội có hiệu lực thực hiện đối với các bên và phải đƣợc chủ thể khác tôn 

trọng. 

3. Cá nhân, pháp nhân phải xác lập, thực hiện, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của mình một cách 

thiện chí, trung thực. 
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4. Việc xác lập, thực hiện, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự không đƣợc xâm phạm đến lợi ích 

quốc gia, dân tộc, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của ngƣời khác. 

5. Cá nhân, pháp nhân phải tự chịu trách nhiệm về việc không thực hiện hoặc thực hiện không đúng 

nghĩa vụ dân sự. 

 

Chính sách phát triển giao dịch điện 

tử 

 

Điều 6. Chính sách của Nhà nƣớc về phát triển khoa học và công nghệ 

Nhà nƣớc thực hiện các chính sách sau đây nhằm bảo đảm phát triển khoa học và công nghệ là 

quốc sách hàng đầu: 

1. Ƣu tiên và tập trung mọi nguồn lực quốc gia cho phát triển khoa học và công nghệ; áp dụng đồng 

bộ cơ chế, biện pháp khuyến khích, ƣu đãi nhằm phát huy vai trò then chốt và động lực của khoa 

học và công nghệ trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trƣờng 

và nâng cao chất lƣợng cuộc sống của nhân dân; 

2. Phát triển đồng bộ các lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, khoa học tự nhiên, khoa học kỹ 

thuật và công nghệ; gắn nhiệm vụ phát triển khoa học và công nghệ với nhiệm vụ phát triển kinh tế 

- xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; tạo tiền đề hình thành và phát triển kinh tế tri thức; 

3. Đẩy mạnh việc nghiên cứu ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ tiên tiến và hiện đại, 

nghiên cứu làm chủ và tạo ra công nghệ mới nhằm đổi mới, nâng cao trình độ công nghệ và năng 

lực cạnh tranh của sản phẩm; 

4. Tập trung đầu tƣ xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật, chú trọng lĩnh vực khoa học và công nghệ 

ƣu tiên, trọng điểm quốc gia; áp dụng cơ chế, chính sách ƣu đãi đặc biệt để phát triển, đào tạo, thu 

hút, sử dụng có hiệu quả nhân lực khoa học và công nghệ; 

5. Tạo điều kiện phát triển thị trƣờng khoa học và công nghệ; 

6. Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp đầu tƣ cho hoạt động khoa học và công 

nghệ, đổi mới, nâng cao trình độ công nghệ; 
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7. Khuyến khích, tạo điều kiện để hội khoa học và kỹ thuật, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã 

hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp tham gia tƣ vấn, phản biện, giám định xã hội và hoạt động khoa 

học và công nghệ; 

8. Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ; nâng cao vị thế quốc gia về khoa 

học và công nghệ trong khu vực và thế giới. 

Điều 5. Chính sách của Nhà nƣớc về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin 

1. Ƣu tiên ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong chiến lƣợc phát triển kinh tế - xã hội và 

sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nƣớc. 

2. Tạo điều kiện để tổ chức, cá nhân hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin đáp ứng 

yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh; thúc đẩy công nghiệp công nghệ 

thông tin phát triển thành ngành kinh tế trọng điểm, đáp ứng nhu cầu thị trƣờng nội địa và xuất 

khẩu. 

3. Khuyến khích đầu tƣ cho lĩnh vực công nghệ thông tin. 

4. Ƣu tiên dành một khoản ngân sách nhà nƣớc để ứng dụng công nghệ thông tin trong một số lĩnh 

vực thiết yếu, tạo lập nền công nghiệp công nghệ thông tin và phát triển nguồn nhân lực công nghệ 

thông tin. 

5. Tạo điều kiện thuận lợi để phát triển cơ sở hạ tầng thông tin quốc gia. 

6. Có chính sách ƣu đãi để tổ chức, cá nhân có hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ thông 

tin đối với nông nghiệp; nông thôn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; ngƣời dân tộc thiểu số, 

ngƣời tàn tật, ngƣời có hoàn cảnh khó khăn. 

7. Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân ứng dụng và phát triển công nghệ thông 

tin. 

8. Tăng cƣờng giao lƣu và hợp tác quốc tế; khuyến khích hợp tác với tổ chức, cá nhân Việt Nam ở 

nƣớc ngoài trong lĩnh vực công nghệ thông tin. 
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Các hành vi bị nghiêm cấm trong 

giao dịch điện tử 

 

 

- Bộ luật Hình sự 

Các tội xâm phạm sở hữu đƣợc quy định tại Chƣơng XVI Bộ luật Hình sự năm 2015 (BLHS), gồm 

13 tội đƣợc quy định từ Điều 168 đến Điều 180 BLHS. Căn cứ vào tính chất, mục đích phạm tội, 

khoa học luật hình sự chia các tội xâm phạm sở hữu thành nhóm các tội có tính chiếm đoạt (8 tội từ 

Điều 168 đến Điều 175 BLHS); các tội có mục đích tƣ lợi không chiếm đoạt (Điều 176, Điều 177 

BLHS) và nhóm các tội không có mục đích tƣ lợi (hoặc gây thiệt hại về tài sản) (Điều 178 đến Điều 

180 BLHS).  

- Luật Doanh nghiệp 

Điều 16. Các hành vi bị nghiêm cấm 

1. Cấp hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, yêu cầu ngƣời thành lập doanh 

nghiệp nộp thêm giấy tờ khác trái với quy định của Luật này; gây chậm trễ, phiền hà, cản trở, sách 

nhiễu ngƣời thành lập doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 

2. Ngăn cản chủ sở hữu, thành viên, cổ đông của doanh nghiệp thực hiện quyền, nghĩa vụ theo quy 

định của Luật này và Điều lệ công ty. 

3. Hoạt động kinh doanh dƣới hình thức doanh nghiệp mà không đăng ký hoặc tiếp tục kinh doanh 

khi đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp đang bị tạm dừng hoạt 

động kinh doanh. 

4. Kê khai không trung thực, không chính xác nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và nội dung hồ 

sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. 

5. Kê khai khống vốn điều lệ, không góp đủ số vốn điều lệ nhƣ đã đăng ký; cố ý định giá tài sản 

góp vốn không đúng giá trị. 

6. Kinh doanh các ngành, nghề cấm đầu tƣ kinh doanh; kinh doanh ngành, nghề chƣa đƣợc tiếp cận 

thị trƣờng đối với nhà đầu tƣ nƣớc ngoài; kinh doanh ngành, nghề đầu tƣ kinh doanh có điều kiện 

khi chƣa đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật hoặc không bảo đảm duy trì đủ điều 

kiện đầu tƣ kinh doanh trong quá trình hoạt động. 
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7. Lừa đảo, rửa tiền, tài trợ khủng bố. 

- Luật Viễn thông 

Điều 12. Các hành vi bị cấm trong hoạt động viễn thông 

1. Lợi dụng hoạt động viễn thông nhằm chống lại Nhà nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

gây phƣơng hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân; 

tuyên truyền chiến tranh xâm lƣợc; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo; 

tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan; phá hoại 

thuần phong, mỹ tục của dân tộc. 

2. Tiết lộ bí mật nhà nƣớc, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những thông tin bí mật 

khác do pháp luật quy định. 

3. Thu trộm, nghe trộm, xem trộm thông tin trên mạng viễn thông; trộm cắp, sử dụng trái phép tài 

nguyên viễn thông, mật khẩu, khóa mật mã và thông tin riêng của tổ chức, cá nhân khác. 

4. Đƣa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá 

nhân. 

5. Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ bị cấm theo quy định của pháp luật. 

6. Cản trở trái pháp luật, gây rối, phá hoại việc thiết lập cơ sở hạ tầng viễn thông, việc cung cấp và 

sử dụng hợp pháp các dịch vụ viễn thông. 

- Luật An toàn thông tin mạng 

Điều 7. Các hành vi bị nghiêm cấm 

1. Ngăn chặn việc truyền tải thông tin trên mạng, can thiệp, truy nhập, gây nguy hại, xóa, thay đổi, 

sao chép và làm sai lệch thông tin trên mạng trái pháp luật. 

2. Gây ảnh hƣởng, cản trở trái pháp luật tới hoạt động bình thƣờng của hệ thống thông tin hoặc tới 

khả năng truy nhập hệ thống thông tin của ngƣời sử dụng. 

3. Tấn công, vô hiệu hóa trái pháp luật làm mất tác dụng của biện pháp bảo vệ an toàn thông tin 
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mạng của hệ thống thông tin; tấn công, chiếm quyền điều khiển, phá hoại hệ thống thông tin. 

4. Phát tán thƣ rác, phần mềm độc hại, thiết lập hệ thống thông tin giả mạo, lừa đảo. 

5. Thu thập, sử dụng, phát tán, kinh doanh trái pháp luật thông tin cá nhân của ngƣời khác; lợi dụng 

sơ hở, điểm yếu của hệ thống thông tin để thu thập, khai thác thông tin cá nhân. 

6. Xâm nhập trái pháp luật bí mật mật mã và thông tin đã mã hóa hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá 

nhân; tiết lộ thông tin về sản phẩm mật mã dân sự, thông tin về khách hàng sử dụng hợp pháp sản 

phẩm mật mã dân sự; sử dụng, kinh doanh các sản phẩm mật mã dân sự không rõ nguồn gốc. 

- Luật An ninh mạng 

Điều 8. Các hành vi bị nghiêm cấm về an ninh mạng 

1. Sử dụng không gian mạng để thực hiện hành vi sau đây: 

a) Hành vi quy định tại khoản 1 Điều 18 của Luật này; 

b) Tổ chức, hoạt động, câu kết, xúi giục, mua chuộc, lừa gạt, lôi kéo, đào tạo, huấn luyện ngƣời 

chống Nhà nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

c) Xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xúc 

phạm tôn giáo, phân biệt đối xử về giới, phân biệt chủng tộc; 

d) Thông tin sai sự thật gây hoang mang trong Nhân dân, gây thiệt hại cho hoạt động kinh tế - xã 

hội, gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan nhà nƣớc hoặc ngƣời thi hành công vụ, xâm phạm 

quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác; 

đ) Hoạt động mại dâm, tệ nạn xã hội, mua bán ngƣời; đăng tải thông tin dâm ô, đồi trụy, tội ác; phá 

hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng; 

e) Xúi giục, lôi kéo, kích động ngƣời khác phạm tội. 

2. Thực hiện tấn công mạng, khủng bố mạng, gián điệp mạng, tội phạm mạng; gây sự cố, tấn công, 

xâm nhập, chiếm quyền điều khiển, làm sai lệch, gián đoạn, ngƣng trệ, tê liệt hoặc phá hoại hệ 

thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia. 
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3. Sản xuất, đƣa vào sử dụng công cụ, phƣơng tiện, phần mềm hoặc có hành vi cản trở, gây rối loạn 

hoạt động của mạng viễn thông, mạng Internet, mạng máy tính, hệ thống thông tin, hệ thống xử lý 

và điều khiển thông tin, phƣơng tiện điện tử; phát tán chƣơng trình tin học gây hại cho hoạt động 

của mạng viễn thông, mạng Internet, mạng máy tính, hệ thống thông tin, hệ thống xử lý và điều 

khiển thông tin, phƣơng tiện điện tử; xâm nhập trái phép vào mạng viễn thông, mạng máy tính, hệ 

thống thông tin, hệ thống xử lý và điều khiển thông tin, cơ sở dữ liệu, phƣơng tiện điện tử của 

ngƣời khác. 

4. Chống lại hoặc cản trở hoạt động của lực lƣợng bảo vệ an ninh mạng; tấn công, vô hiệu hóa trái 

pháp luật làm mất tác dụng biện pháp bảo vệ an ninh mạng. 

5. Lợi dụng hoặc lạm dụng hoạt động bảo vệ an ninh mạng để xâm phạm chủ quyền, lợi ích, an 

ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân hoặc 

để trục lợi. 

6. Hành vi khác vi phạm quy định của Luật này. 

Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 

Điều 28. Hành vi xâm phạm quyền tác giả 

8. Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ quy định để đƣợc miễn trừ trách nhiệm pháp lý 

của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trung gian quy định tại khoản 3 Điều 198b của Luật này.”. 

Điều 35. Hành vi xâm phạm quyền liên quan 

11. Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ quy định để đƣợc miễn trừ trách nhiệm pháp lý 

của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trung gian quy định tại khoản 3 Điều 198b của Luật này.”. 

 

Chƣơng II. Thông điệp dữ liệu 

Mục 1. Giá trị pháp lý của thông điệp dữ liệu 

Hình thức thể hiện của thông điệp - Bộ luật Tố tụng dân sự 
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dữ liệu 

 

Điều 119. Hình thức giao dịch dân sự 

1. Giao dịch dân sự đƣợc thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể. 

Giao dịch dân sự thông qua phƣơng tiện điện tử dƣới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định 

của pháp luật về giao dịch điện tử đƣợc coi là giao dịch bằng văn bản. 

2. Trƣờng hợp luật quy định giao dịch dân sự phải đƣợc thể hiện bằng văn bản có công chứng, 

chứng thực, đăng ký thì phải tuân theo quy định đó. 

Điều 95. Xác định chứng cứ 

1. Tài liệu đọc đƣợc nội dung đƣợc coi là chứng cứ nếu là bản chính hoặc bản sao có công chứng, 

chứng thực hợp pháp hoặc do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cung cấp, xác nhận. 

2. Tài liệu nghe đƣợc, nhìn đƣợc đƣợc coi là chứng cứ nếu đƣợc xuất trình kèm theo văn bản trình 

bày của ngƣời có tài liệu đó về xuất xứ của tài liệu nếu họ tự thu âm, thu hình hoặc văn bản có xác 

nhận của ngƣời đã cung cấp cho ngƣời xuất trình về xuất xứ của tài liệu đó hoặc văn bản về sự việc 

liên quan tới việc thu âm, thu hình đó. 

3. Thông điệp dữ liệu điện tử được thể hiện dưới hình thức trao đổi dữ liệu điện tử, chứng từ điện 

tử, thư điện tử, điện tín, điện báo, fax và các hình thức tương tự khác theo quy định của pháp luật 

về giao dịch điện tử. 

4. Vật chứng là chứng cứ phải là hiện vật gốc liên quan đến vụ việc. 

5. Lời khai của đƣơng sự, lời khai của ngƣời làm chứng đƣợc coi là chứng cứ nếu đƣợc ghi bằng 

văn bản, băng ghi âm, đĩa ghi âm, băng ghi hình, đĩa ghi hình, thiết bị khác chứa âm thanh, hình 

ảnh theo quy định tại khoản 2 Điều này hoặc khai bằng lời tại phiên tòa. 

6. Kết luận giám định đƣợc coi là chứng cứ nếu việc giám định đó đƣợc tiến hành theo đúng thủ tục 

do pháp luật quy định. 

7. Biên bản ghi kết quả thẩm định tại chỗ đƣợc coi là chứng cứ nếu việc thẩm định đƣợc tiến hành 

theo đúng thủ tục do pháp luật quy định. 

8. Kết quả định giá tài sản, kết quả thẩm định giá tài sản đƣợc coi là chứng cứ nếu việc định giá, 
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thẩm định giá đƣợc tiến hành theo đúng thủ tục do pháp luật quy định. 

9. Văn bản ghi nhận sự kiện, hành vi pháp lý do ngƣời có chức năng lập tại chỗ đƣợc coi là chứng 

cứ nếu việc lập văn bản ghi nhận sự kiện, hành vi pháp lý đƣợc tiến hành theo đúng thủ tục do pháp 

luật quy định. 

10. Văn bản công chứng, chứng thực đƣợc coi là chứng cứ nếu việc công chứng, chứng thực đƣợc 

thực hiện theo đúng thủ tục do pháp luật quy định. 

11. Các nguồn khác mà pháp luật có quy định đƣợc xác định là chứng cứ theo điều kiện, thủ tục mà 

pháp luật quy định. 

Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 5/3/2020 về công tác văn thư. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

4. “Văn bản điện tử” là văn bản dƣới dạng thông điệp dữ liệu đƣợc tạo lập hoặc đƣợc số hóa từ văn 

bản giấy và trình bày đúng thể thức, kỹ thuật, định dạng theo quy định. 

Giá trị pháp lý của thông điệp dữ 

liệu 

 

Luật Kế toán 

Điều 19. Ký chứng từ kế toán 

4. Chứng từ điện tử phải có chữ ký điện tử. Chữ ký trên chứng từ điện tử có giá trị nhƣ chữ ký trên 

chứng từ bằng giấy. 

- Nghị định số 45/2020/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/05/2020)  

Điều 4. Nguyên tắc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trƣờng điện tử 

1. Việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trƣờng điện tử có giá trị pháp lý nhƣ các hình thức 

khác theo quy định của pháp luật. 

- Luật Thƣơng mại 

Điều 15. Nguyên tắc thừa nhận giá trị pháp lý của thông điệp dữ liệu trong hoạt động thƣơng mại 

Trong hoạt động thƣơng mại, các thông điệp dữ liệu đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn kỹ thuật theo 

quy định của pháp luật thì đƣợc thừa nhận có giá trị pháp lý tƣơng đƣơng văn bản. 
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- Bộ luật Lao động 

Điều 14. Hình thức hợp đồng lao động 

1. Hợp đồng lao động phải đƣợc giao kết bằng văn bản và đƣợc làm thành 02 bản, ngƣời lao động 

giữ 01 bản, ngƣời sử dụng lao động giữ 01 bản, trừ trƣờng hợp quy định tại khoản 2 Điều này. 

Hợp đồng lao động đƣợc giao kết thông qua phƣơng tiện điện tử dƣới hình thức thông điệp dữ liệu 

theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử có giá trị nhƣ hợp đồng lao động bằng văn bản. 

2. Hai bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói đối với hợp đồng có thời hạn dƣới 01 

tháng, trừ trƣờng hợp quy định tại khoản 2 Điều 18, điểm a khoản 1 Điều 145 và khoản 1 Điều 162 

của Bộ luật này. 

 

 - Bộ luật Dân sự 

Điều 119. Hình thức giao dịch dân sự 

1. Giao dịch dân sự đƣợc thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể. 

Giao dịch dân sự thông qua phƣơng tiện điện tử dƣới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định 

của pháp luật về giao dịch điện tử đƣợc coi là giao dịch bằng văn bản. 

2. Trƣờng hợp luật quy định giao dịch dân sự phải đƣợc thể hiện bằng văn bản có công chứng, 

chứng thực, đăng ký thì phải tuân theo quy định đó. 

- Nghị định 30/2020/NĐ-CP 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

 “Văn bản điện tử” là văn bản dƣới dạng thông điệp dữ liệu đƣợc tạo lập hoặc đƣợc số hóa từ văn 

bản giấy và trình bày đúng thể thức, kỹ thuật, định dạng theo quy định. 

Điều 5. Giá trị pháp lý của văn bản điện tử 

1. Văn bản điện tử đƣợc ký số bởi ngƣời có thẩm quyền và ký số của cơ quan, tổ chức theo quy 

định của pháp luật có giá trị pháp lý nhƣ bản gốc văn bản giấy. 
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2. Chữ ký số trên văn bản điện tử phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật. 

- Nghi định  165/2018/NĐ-CP về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính. 

Điều 5. Giá trị pháp lý của chứng từ điện tử 

1. Chứng từ điện tử phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về quản lý nhà nƣớc, phù hợp với quy định 

của pháp luật chuyên ngành. Hình thức thể hiện, việc khởi tạo, gửi, nhận chứng từ điện tử và giá trị 

pháp lý của chứng từ điện tử đƣợc thực hiện theo Luật giao dịch điện tử. 

2. Chứng từ điện tử có giá trị là bản gốc khi đƣợc thực hiện một trong các biện pháp sau: 

a) Chứng từ điện tử đƣợc ký số bởi cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân khỏi tạo chứng từ điện tử và cơ 

quan, tổ chức hoặc cá nhân có trách nhiệm liên quan theo quy định của pháp luật chuyên ngành. 

b) Hệ thống thông tin có biện pháp bảo đảm toàn vẹn chứng từ điện tử trong quá trình truyền gửi, 

nhận, lƣu trữ trên hệ thống; ghi nhận cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân đã khởi tạo chứng từ điện tử và 

cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân có trách nhiệm liên quan đã tham gia xử lý chứng từ điện tử và áp 

dụng một trong các biện pháp sau để xác thực cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân khởi tạo chứng từ điện 

tử và cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân có trách nhiệm liên quan tham gia xử lý chứng từ điện tử: xác 

thực bằng chứng thƣ số, xác thực bằng sinh trắc học, xác thực từ hai yếu tố trở lên trong đó có yếu 

tố là mã xác thực dùng một lần hoặc mã xác thực ngẫu nhiên. 

c) Biện pháp khác mà các bên tham gia giao dịch thống nhất lựa chọn, bảo đảm tính toàn vẹn của 

dữ liệu, tính xác thực, tính chống chối bỏ, phù hợp với quy định của Luật giao dịch điện tử. 

- Nghị định  166/2016/NĐ-CP quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, 

bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp. 

Điều 7. Giá trị pháp lý của chứng từ bảo hiểm xã hội điện tử  

Chứng từ bảo hiểm xã hội điện tử theo quy định tại Nghị định này có giá trị pháp lý nhƣ hồ sơ, 

chứng từ, thông báo và các văn bản băng giấy theo quy định của pháp luật. 

Thông điệp dữ liệu có giá trị nhƣ Nghị định số 30/2020/NĐ-CP quy định về công tác văn thƣ có giải thích nhƣ sau: 

https://luatduonggia.vn/nghi-dinh-30-2020-nd-cp-ngay-05-thang-03-nam-2020/
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bản gốc 

 

– Bản gốc văn bản là bản hoàn chỉnh về nội dung, thể thức văn bản, đƣợc ngƣời có thẩm quyền trực 

tiếp ký trên văn bản giấy hoặc ký số trên văn bản điện tử. 

- Nghị định số 85/2021/NĐ-CP  

Điều 9. Giá trị pháp lý nhƣ bản gốc 

1. Chứng từ điện tử trong giao dịch thƣơng mại có giá trị pháp lý nhƣ bản gốc nếu đáp ứng cả hai 

điều kiện sau: 

a) Có sự bảo đảm đủ tin cậy về tính toàn vẹn của thông tin chứa trong chứng từ điện tử từ thời điểm 

thông tin đƣợc khởi tạo lần đầu tiên dƣới dạng chứng từ điện tử; 

b) Thông tin chứa trong chứng từ điện tử có thể truy cập, sử dụng đƣợc dƣới dạng hoàn chỉnh khi 

cần thiết. 

2. Tiêu chí đánh giá tính toàn vẹn là thông tin còn đầy đủ và chƣa bị thay đổi, ngoài những thay đổi 

về hình thức phát sinh trong quá trình trao đổi, lƣu trữ hoặc hiển thị chứng từ điện tử. 

3. Tiêu chí về sự bảo đảm đủ tin cậy là khi một trong những biện pháp sau đƣợc áp dụng trên cơ sở 

thỏa thuận giữa các bên trao đổi và sử dụng chứng từ điện tử: 

a) Ký chứng từ điện tử bằng chữ ký số do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số hợp pháp 

cấp; 

b) Lƣu trữ chứng từ điện tử tại hệ thống của một tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng 

điện tử[10] mà các bên thỏa thuận lựa chọn; 

c) Có sự bảo đảm từ phía thƣơng nhân, tổ chức cung cấp hạ tầng cho việc khởi tạo, gửi và lƣu trữ 

chứng từ điện tử về tính toàn vẹn của thông tin chứa trong chứng từ điện tử trong quá trình gửi và 

lƣu trữ trên hệ thống; 

d) Biện pháp khác mà các bên thống nhất lựa chọn. 

Thông điệp có giá trị làm chứng cứ 

 

- Bộ luật Tố tụng dân sự 

Điều 95. Xác định chứng cứ 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-85-2021-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-52-2013-nd-cp-ve-thuong-mai-dien-tu-489272.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Van-ban-hop-nhat-14-VBHN-BCT-2021-Nghi-dinh-quan-ly-hoat-dong-thuong-mai-dien-tu-496569.aspx#_ftn10
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3. Thông điệp dữ liệu điện tử đƣợc thể hiện dƣới hình thức trao đổi dữ liệu điện tử, chứng từ điện 

tử, thƣ điện tử, điện tín, điện báo, fax và các hình thức tƣơng tự khác theo quy định của pháp luật 

về giao dịch điện tử. 

- Bộ Luật tố tụng hinhf sự 

Điều 99. Dữ liệu điện tử 

1. Dữ liệu điện tử là ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tƣơng tự đƣợc tạo ra, 

lƣu trữ, truyền đi hoặc nhận đƣợc bởi phƣơng tiện điện tử. 

2. Dữ liệu điện tử đƣợc thu thập từ phƣơng tiện điện tử, mạng máy tính, mạng viễn thông, trên 

đƣờng truyền và các nguồn điện tử khác. 

3. Giá trị chứng cứ của dữ liệu điện tử đƣợc xác định căn cứ vào cách thức khởi tạo, lƣu trữ hoặc 

truyền gửi dữ liệu điện tử; cách thức bảo đảm và duy trì tính toàn vẹn của dữ liệu điện tử; cách thức 

xác định ngƣời khởi tạo và các yếu tố phù hợp khác. 

Chuyển đổi hình thức giữa văn bản 

giấy và thông điệp dữ liệu  

 

Nghị định  165/2018/NĐ-CP  

Điều 6. Chuyển từ chứng từ giấy sang chứng từ điện tử 

1. Phƣơng thức chuyển đổi từ chứng từ giấy sang chứng từ điện tử: 

a) Chứng từ giấy đƣợc chuyển thành điện tử bằng hình thức sao chụp và chuyển thành tệp tin trên 

hệ thống thông tin, hoặc 

b) Nội dung của chứng từ giấy đƣợc chuyển thành dữ liệu để lƣu vào hệ thống thông tin. 

2. Chứng từ điện tử đƣợc chuyển đổi từ chứng từ giấy phải đáp ứng các điều kiện sau: 

a) Phản ánh đầy đủ nội dung của chứng từ giấy; 

b) Cá nhân hoặc cơ quan, tổ chức thực hiện (hoặc chịu trách nhiệm về) việc chuyển đổi chứng từ 

giấy thành chứng từ điện tử ký số trên chứng từ điện tử sau khi đƣợc chuyển đổi từ chứng từ giấy 

hoặc đƣợc xác thực bằng một trong các biện pháp xác thực quy định tại điểm b khoản 2 Điều 5 của 

Nghị định này. 
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3. Chứng từ điện tử đƣợc chuyển đổi từ chứng từ giấy có giá trị nhƣ chứng từ giấy trừ trƣờng hợp 

pháp luật chuyên ngành có quy định khác. 

- Nghị định số 85/2021/NĐ-CP  

Chứng từ điện tử trong giao dịch thƣơng mại (dƣới đây gọi tắt là chứng từ điện tử) là hợp đồng, đề 

nghị, thông báo, xác nhận hoặc các tài liệu khác ở dạng thông điệp dữ liệu do các bên đƣa ra liên 

quan tới việc giao kết hay thực hiện hợp đồng. Chứng từ điện tử trong Nghị định này không bao 

gồm hối phiếu, lệnh phiếu, vận đơn, hóa đơn gửi hàng, phiếu xuất nhập kho hay bất cứ chứng từ có 

thể chuyển nhƣợng nào cho phép bên nắm giữ chứng từ hoặc bên thụ hƣởng đƣợc quyền nhận hàng 

hóa, dịch vụ hoặc đƣợc trả một khoản tiền. 

- Nghị định 123/2020/NĐ-CP  

Điều 7. Chuyển đổi hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử thành hóa đơn, chứng từ giấy 

1. Hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử hợp pháp đƣợc chuyển đổi thành hóa đơn, chứng từ giấy khi 

có yêu cầu nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý thuế, cơ 

quan kiểm toán, thanh tra, kiểm tra, điều tra và theo quy định của pháp luật về thanh tra, kiểm tra và 

điều tra. 

2. Việc chuyển đổi hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử thành hóa đơn, chứng từ giấy phải bảo đảm sự 

khớp đúng giữa nội dung của hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử và hóa đơn, chứng từ giấy sau khi 

chuyển đổi. 

3. Hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử đƣợc chuyển đổi thành hóa đơn, chứng từ giấy thì hóa đơn, 

chứng từ giấy chỉ có giá trị lƣu giữ để ghi sổ, theo dõi theo quy định của pháp luật về kế toán, pháp 

luật về giao dịch điện tử, không có hiệu lực để giao dịch, thanh toán, trừ trƣờng hợp hóa đơn đƣợc 

khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế theo quy định tại Nghị 

định này. 

Lƣu trữ thông điệp dữ liệu 

 

 Nghị định số 35/2007/NĐ-CP 

Điều 19 . Hình thức bảo quản, lƣu trữ chứng từ điện tử 
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1. Chứng từ điện tử đƣợc bảo quản, lƣu trữ bằng phƣơng tiện điện tử. 

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân đƣợc quyền lựa chọn và áp dụng hình thức bảo quản, lƣu trữ chứng từ 

điện tử phù hợp với đặc thù hoạt động và khả năng ứng dụng công nghệ của mình. 

3. Trƣờng hợp cần thiết có thể chuyển đổi hình thức bảo quản, lƣu trữ bằng phƣơng tiện điện tử 

sang lƣu trữ bằng giấy. 

- Nghị định 30/2020/NĐ-CP  

 Đối với hồ sơ điện tử 

Cá nhân đƣợc giao nhiệm vụ giải quyết công việc và lập hồ sơ thực hiện nộp lƣu hồ sơ điện tử vào 

Lƣu trữ cơ quan trên Hệ thống. 

Lƣu trữ cơ quan có trách nhiệm kiểm tra, nhận hồ sơ theo Danh mục; liên kết chính xác dữ liệu đặc 

tả với hồ sơ; tiếp nhận và đƣa hồ sơ về chế độ quản lý hồ sơ lƣu trữ điện tử trên Hệ thống. 

 

 

 

Mục 2 : Gửi, nhận thông điệp dữ liệu 

 

Luật Giao dịch điện tử 2005 

Điều 17. Khởi điểm, địa điểm gửi thông điệp dữ liệu 

 

Trong trƣờng hợp các bên tham gia giao dịch không có thoả thuận khác thì thời điểm, địa điểm gửi 

thông điệp dữ liệu đƣợc quy định nhƣ sau: 

1. Thời điểm gửi một thông điệp dữ liệu là thời điểm thông điệp dữ liệu này nhập vào hệ thống 

thông tin nằm ngoài sự kiểm soát của ngƣời khởi tạo; 

2. Địa điểm gửi thông điệp dữ liệu là trụ sở của ngƣời khởi tạo nếu ngƣời khởi tạo là cơ quan, tổ 

chức hoặc nơi cƣ trú của ngƣời khởi tạo nếu ngƣời khởi tạo là cá nhân. Trƣờng hợp ngƣời khởi tạo 

có nhiều trụ sở thì địa điểm gửi thông điệp dữ liệu là trụ sở có mối liên hệ mật thiết nhất với giao 

dịch. 
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Nghị định số 35/2007/NĐ-CP 

Điều 17. Gửi, nhận lại chứng từ điện tử 

1. Chứng từ điện tử đƣợc gửi, nhận lại trong các trƣờng hợp: 

a) Do sự cố kỹ thuật hoặc lần gửi, nhận trƣớc chƣa thành công; 

b) Gửi lại theo yêu cầu của bên nhận. 

2. Việc gửi, nhận lại chứng từ điện tử phải bảo đảm an toàn, không trùng lặp. 

3. Viêc̣ gửi, nhận lại chƣ́ng tƣ̀ điêṇ tƣ̉ đƣơc̣ quy định đối với từng loại nghiêp̣ vu ̣ngân hàng . 

  

 (Nghị định số 35/2007/NĐ-CP ngày 08/03/2007, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 04/04/2007) 

Điều 18. Ghi nhật ký gửi, nhận chứng từ điện tử 

Việc gửi, nhận chứng từ điện tử phải đƣợc ghi nhật ký bằng phƣơng tiện điện tử các thông tin cơ 

bản sau đây: 

1. Địa điểm, thời gian, nơi gửi, nơi nhận, độ dài của chứng từ điện tử. 

2. Tình trạng xác nhận của chứng từ điện tử trong trƣờng hợp có yêu cầu xác nhận. 

 

- Nghị định số 85/2021/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về thƣơng mại 

điện tử, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022. 

Điều 10. Thời điểm, địa điểm gửi và nhận chứng từ điện tử 

1. Thời điểm gửi một chứng từ điện tử là thời điểm chứng từ điện tử đó rời khỏi hệ thống thông tin 

dƣới sự kiểm soát của ngƣời khởi tạo hay đại diện của ngƣời khởi tạo. Trong trƣờng hợp chứng từ 

điện tử không rời khỏi hệ thống thông tin dƣới sự kiểm soát của ngƣời khởi tạo hay đại diện của 

ngƣời khởi tạo, thời điểm gửi là thời điểm nhận đƣợc chứng từ điện tử. 

2. Trong trƣờng hợp các bên không có thỏa thuận khác, thời điểm nhận một chứng từ điện tử là thời 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-85-2021-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-52-2013-nd-cp-ve-thuong-mai-dien-tu-489272.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-52-2013-nd-cp-thuong-mai-dien-tu-187901.aspx


 

83 

Luật Giao dịch điện tử sửa đổi Quy định pháp luật hiện hành có liên quan 

điểm chứng từ điện tử đó tới đƣợc địa chỉ điện tử do ngƣời nhận chỉ ra và có thể truy cập đƣợc. 

3. Địa điểm kinh doanh của ngƣời khởi tạo đƣợc coi là địa điểm gửi chứng từ điện tử và địa điểm 

kinh doanh của ngƣời nhận đƣợc coi là địa điểm nhận chứng từ điện tử. 

 

Ngƣời khởi tạo thông điệp dữ liệu 

 

 

Thời điểm, địa điểm gửi thông điệp 

dữ liệu 

 

- Bộ luật Dân sự 

Điều 400. Thời điểm giao kết hợp đồng 

1. Hợp đồng đƣợc giao kết vào thời điểm bên đề nghị nhận đƣợc chấp nhận giao kết. 

2. Trƣờng hợp các bên có thỏa thuận im lặng là sự trả lời chấp nhận giao kết hợp đồng trong một 

thời hạn thì thời điểm giao kết hợp đồng là thời điểm cuối cùng của thời hạn đó. 

3. Thời điểm giao kết hợp đồng bằng lời nói là thời điểm các bên đã thỏa thuận về nội dung của 

hợp đồng. 

4. Thời điểm giao kết hợp đồng bằng văn bản là thời điểm bên sau cùng ký vào văn bản hay bằng 

hình thức chấp nhận khác đƣợc thể hiện trên văn bản. 

Trƣờng hợp hợp đồng giao kết bằng lời nói và sau đó đƣợc xác lập bằng văn bản thì thời điểm giao 

kết hợp đồng đƣợc xác định theo khoản 3 Điều này. 

Điều 401. Hiệu lực của hợp đồng 

1. Hợp đồng đƣợc giao kết hợp pháp có hiệu lực từ thời điểm giao kết, trừ trƣờng hợp có thỏa thuận 

khác hoặc luật liên quan có quy định khác. 

2. Từ thời điểm hợp đồng có hiệu lực, các bên phải thực hiện quyền và nghĩa vụ đối với nhau theo 

cam kết. Hợp đồng chỉ có thể bị sửa đổi hoặc hủy bỏ theo thỏa thuận của các bên hoặc theo quy 

định của pháp luật. 
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Nghị định 52/2013/NĐ-CP 

4. Ngƣời khởi tạo là bên, hoặc ngƣời đại diện của bên đó, đã tạo ra hoặc gửi đi chứng từ điện tử 

trƣớc khi lƣu trữ nó. Ngƣời khởi tạo không bao gồm bên hoạt động với tƣ cách là ngƣời trung gian 

liên quan tới chứng từ điện tử.  

5. Ngƣời nhận là bên nhận đƣợc chứng từ điện tử theo chủ ý của ngƣời khởi tạo. Ngƣời nhận không 

bao gồm bên hoạt động với tƣ cách là ngƣời trung gian liên quan tới chứng từ điện tử. 

Nhận thông điệp dữ liệu  

 

 

Thời điểm, địa điểm nhận thông 

điệp dữ liệu 

 

 

Gửi, nhận tự động thông điệp dữ 

liệu  

 

Nghị định số 85/2021/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về thƣơng mại 

điện tử, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022. 

 

Điều 13. Sử dụng hệ thống thông tin tự động 

Hợp đồng đƣợc giao kết từ sự tƣơng tác giữa một hệ thống thông tin tự động với một ngƣời hoặc 

giữa các hệ thống thông tin tự động với nhau không bị phủ nhận giá trị pháp lý chỉ vì không có sự 

kiểm tra hay can thiệp của con ngƣời vào từng hành động cụ thể do các hệ thống thông tin tự động 

thực hiện hay hợp đồng đƣợc giao kết. 

 

Mục 3. Chứng thƣ điện tử 

Chứng thƣ điện tử có thể chuyển 

nhƣợng 

- Về giấy tờ có giá 

1. Điều 163 của Bộ luật dân sự năm 2005 quy định: “Tài sản bao gồm vật, tiền, giấy tờ có giá và 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-85-2021-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-52-2013-nd-cp-ve-thuong-mai-dien-tu-489272.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-52-2013-nd-cp-thuong-mai-dien-tu-187901.aspx
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 các quyền tài sản”. Theo quy định tại điểm 8 Điều 6 của Luật Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam năm 

2010 thì giấy tờ có giá là “bằng chứng xác nhận nghĩa vụ trả nợ giữa tổ chức phát hành giấy tờ có 

giá với ngƣời sở hữu giấy tờ có giá trong một thời hạn nhất định, điều kiện trả lãi và các điều kiện 

khác”. Căn cứ vào các quy định của pháp luật hiện hành, thì giấy tờ có giá bao gồm: 

a) Hối phiếu đòi nợ, hối phiếu nhận nợ, séc, công cụ chuyển nhƣợng khác đƣợc quy định tại Điều 1 

của Luật các công cụ chuyển nhƣợng năm 2005; 

b) Trái phiếu Chính phủ, trái phiếu công ty, kỳ phiếu, cổ phiếu đƣợc quy định tại điểm c khoản 1 

Điều 4 của Pháp lệnh ngoại hối năm 2005; 

c) Tín phiếu, hối phiếu, trái phiếu, công trái và công cụ khác làm phát sinh nghĩa vụ trả nợ đƣợc 

quy định tại điểm 16 Điều 3 của Luật quản lý nợ công năm 2009; 

d) Các loại chứng khoán (cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ; quyền mua cổ phần, chứng quyền, 

quyền chọn mua, quyền chọn bán, hợp đồng tƣơng lai, nhóm chứng khoán hoặc chỉ số chứng 

khoán; Hợp đồng góp vốn đầu tƣ; các loại chứng khoán khác do Bộ Tài chính quy định) đƣợc quy 

định tại khoản 1 Điều 6 của Luật chứng khoán năm 2006 (đã đƣợc sửa đổi, bổ sung một số điều 

năm 2010); 

đ) Trái phiếu doanh nghiệp đƣợc quy định tại Điều 2 của Nghị định số 52/2016/NĐ-CP ngày 

19/5/2006 của Chính phủ về “Phát hành trái phiếu doanh nghiệp”…‟‟ 

 

Chƣơng III 

DỊCH VỤ TIN CẬY TRONG GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ  

Mục 1 

QUY ĐỊNH CHUNG VỀ DỊCH VỤ TIN CẬY 

Dịch vụ tin cậy   

 

Luật Công chứng 

1. Công chứng là việc công chứng viên của một tổ chức hành nghề công chứng chứng nhận tính 
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xác thực, hợp pháp của hợp đồng, giao dịch dân sự khác bằng văn bản (sau đây gọi là hợp đồng, 

giao dịch), tính chính xác, hợp pháp, không trái đạo đức xã hội của bản dịch giấy tờ, văn bản từ 

tiếng Việt sang tiếng nƣớc ngoài hoặc từ tiếng nƣớc ngoài sang tiếng Việt (sau đây gọi là bản dịch) 

mà theo quy định của pháp luật phải công chứng hoặc cá nhân, tổ chức tự nguyện yêu cầu công 

chứng. 

Điều 5. Giá trị pháp lý của văn bản công chứng 

1. Văn bản công chứng có hiệu lực kể từ ngày đƣợc công chứng viên ký và đóng dấu của tổ chức 

hành nghề công chứng. 

2. Hợp đồng, giao dịch đƣợc công chứng có hiệu lực thi hành đối với các bên liên quan; trong 

trƣờng hợp bên có nghĩa vụ không thực hiện nghĩa vụ của mình thì bên kia có quyền yêu cầu Tòa 

án giải quyết theo quy định của pháp luật, trừ trƣờng hợp các bên tham gia hợp đồng, giao dịch 

có thỏa thuận khác. 

3. Hợp đồng, giao dịch đƣợc công chứng có giá trị chứng cứ; những tình tiết, sự kiện trong hợp 

đồng, giao dịch đƣợc công chứng không phải chứng minh, trừ trƣờng hợp bị Tòa án tuyên bố là vô 

hiệu. 

4. Bản dịch đƣợc công chứng có giá trị sử dụng nhƣ giấy tờ, văn bản đƣợc dịch. 

Những loại hợp đồng, giao dịch bắt buộc công chứng, chứng thực: 

1. Hợp đồng liên quan đến quyền sử dụng đất 

Điều 167 Luật đất đai 2013 

2. Hợp đồng liên quan đến nhà ở 

Điều 122 Luật nhà ở 2014 

3. Một số hợp đồng giao dịch khác: 

- Giấy bán, cho, tặng xe của cá nhân 

Điều 10 Thông tƣ 15/2014/TT-BCA 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Luat-dat-dai-2013-215836.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Luat-Nha-o-2014-259721.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-15-2014-TT-BCA-quy-dinh-ve-dang-ky-xe-Bo-truong-Bo-Cong-an-229224.aspx
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- Di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc của người không biết chữ. 

Điều 630 Bộ luật dân sự 2015 

- Bản dịch tiếng Việt của di chúc được lập bằng tiếng nước ngoài. 

Điều 647 Bộ luật dân sự 2015 

- Văn bản thừa kế nhà ở, quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. 

Điều 122 Luật nhà ở 2014, Điều 167 Luật đất đai 2013 

- Hợp đồng tặng cho tài sản 

Điều 455 Bộ luật dân sự 2015 

Đối với trƣờng hợp tổ chức tặng cho nhà tình nghĩa, nhà tình thƣơng; mua bán, cho thuê mua nhà ở 

thuộc sở hữu nhà nƣớc; mua bán, cho thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở phục vụ tái định cƣ; góp vốn 

bằng nhà ở mà có một bên là tổ chức; cho thuê, cho mƣợn, cho ở nhờ, ủy quyền quản lý nhà ở thì 

không bắt buộc phải công chứng, chứng thực hợp đồng, trừ trƣờng hợp các bên có nhu cầu. (Theo 

Điều 122 Luật nhà ở 2014). 

Nghị định 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng 

thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch 

- 4. “Chứng thực hợp đồng, giao dịch” là việc cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Nghị định 

này chứng thực về thời gian, địa điểm giao kết hợp đồng, giao dịch; năng lực hành vi dân sự, ý chí 

tự nguyện, chữ ký hoặc dấu điểm chỉ của các bên tham gia hợp đồng, giao dịch. 

 

Luật Lƣu trữ 

Điều 33. Sao tài liệu lƣu trữ, chứng thực lƣu trữ 

1. Việc sao tài liệu lƣu trữ và chứng thực lƣu trữ do Lƣu trữ cơ quan hoặc Lƣu trữ lịch sử thực hiện. 

Ngƣời có thẩm quyền cho phép sử dụng tài liệu lƣu trữ cho phép sao tài liệu lƣu trữ. 

2. Chứng thực lƣu trữ là xác nhận của cơ quan, tổ chức hoặc Lƣu trữ lịch sử về nội dung thông tin 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Quyen-dan-su/Bo-luat-dan-su-2015-296215.aspx
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hoặc bản sao tài liệu lƣu trữ do Lƣu trữ cơ quan hoặc Lƣu trữ lịch sử đang quản lý. 

Cơ quan, tổ chức, Lƣu trữ lịch sử sao tài liệu lƣu trữ, chứng thực lƣu trữ phải chịu trách nhiệm pháp 

lý về bản sao tài liệu lƣu trữ, bản chứng thực lƣu trữ. 

3. Ngƣời đƣợc cấp bản sao tài liệu lƣu trữ, bản chứng thực lƣu trữ phải nộp lệ phí. 

4. Bản sao tài liệu lƣu trữ, bản chứng thực lƣu trữ có giá trị nhƣ tài liệu lƣu trữ gốc trong các quan 

hệ, giao dịch. 

- Nghị định số 85/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2013/NĐ-CP 

ngày 16 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về thƣơng mại điện tử 

15. Dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử là dịch vụ của bên thứ ba về lƣu trữ và bảo đảm tính toàn 

vẹn của chứng từ điện tử do các bên khởi tạo trong quá trình giao kết và thực hiện hợp đồng. 

Mục 4 

CHỮ KÝ ĐIỆN TỬ 

Mức độ tin cậy của chữ ký điện tử 

 

Luật Giao dịch điện tử 2005 

Điều 26. Nghĩa vụ của bên chấp nhận chữ ký điện tử 

1. Bên chấp nhận chữ ký điện tử là bên đã thực hiện những nội dung trong thông điệp dữ liệu nhận 

đƣợc trên cơ sở tin vào chữ ký điện tử, chứng thƣ điện tử của bên gửi. 

2. Bên chấp nhận chữ ký điện tử có các nghĩa vụ sau đây: 

a) Tiến hành các biện pháp cần thiết để kiểm chứng mức độ tin cậy của một chữ ký điện tử trƣớc 

khi chấp nhận chữ ký điện tử đó; 

Điều 27. Thừa nhận chữ ký điện tử và chứng thƣ điện tử nƣớc ngoài 

1. Nhà nƣớc công nhận giá trị pháp lý của chữ ký điện tử và chứng thƣ điện tử nƣớc ngoài nếu chữ 

ký điện tử hoặc chứng thƣ điện tử đó có độ tin cậy tƣơng đƣơng với độ tin cậy của chữ ký điện tử 

và chứng thƣ điện tử theo quy định của pháp luật. Việc xác định mức độ tin cậy của chữ ký điện tử 

và chứng thƣ điện tử nƣớc ngoài phải căn cứ vào các tiêu chuẩn quốc tế đã đƣợc thừa nhận, điều 
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ƣớc quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên và các yếu tố có liên quan khác. 

 

Giá trị pháp lý của chữ ký điện tử  

 

- Nghị định 130/2018/NĐ-CP 

Chữ ký điện tử chuyên dùng trong 

cơ quan nhà nƣớc 

 

- Nghị định 130/2018/NĐ-CP 

Sử dụng và công nhận chữ ký điện 

tử nƣớc ngoài 

 

- Nghị định 130/2018/NĐ-CP 

Chƣơng IV 

GIAO KẾT VÀ THỰC HIỆN HỢP 

ĐỒNG ĐIỆN TỬ 

 

Nghị định Thƣơng mại điện tử 

 

GIAO KẾT HỢP ĐỒNG ĐIỆN TỬ 

 

Mục 1. CHỨNG TỪ ĐIỆN TỬ TRONG GIAO DỊCH THƢƠNG MẠI 

Điều 9. Giá trị pháp lý nhƣ bản gốc 

Điều 10. Thời điểm, địa điểm gửi và nhận chứng từ điện tử 

Điều 11. Địa điểm kinh doanh của các bên 

Điều 12. Thông báo về đề nghị giao kết hợp đồng không có bên nhận cụ thể 

Điều 13. Sử dụng hệ thống thông tin tự động 

Điều 14. Lỗi nhập thông tin trong chứng từ điện tử 

Mục 2. GIAO KẾT HỢP ĐỒNG SỬ DỤNG CHỨC NĂNG ĐẶT HÀNG TRỰC TUYẾN TRÊN 

WEBSITE THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 
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Điều 15. Thông báo mời đề nghị giao kết hợp đồng 

Điều 16. Cung cấp các điều khoản của hợp đồng khi sử dụng chức năng đặt hàng trực tuyến trên 

website thƣơng mại điện tử 

Điều 17. Đề nghị giao kết hợp đồng 

Điều 18. Rà soát và xác nhận nội dung hợp đồng 

Điều 19. Trả lời đề nghị giao kết hợp đồng 

Điều 20. Chấm dứt đề nghị giao kết hợp đồng 

Điều 21. Thời điểm giao kết hợp đồng khi sử dụng chức năng đặt hàng trực tuyến trên website 

thƣơng mại điện tử 

Điều 22. Thủ tục chấm dứt hợp đồng đối với hợp đồng dịch vụ thƣơng mại điện tử và các dịch vụ 

trực tuyến khác 

Điều 23. Giao kết hợp đồng trên website thƣơng mại điện tử mua hàng 

Giá trị pháp lý của hợp đồng điện 

tử 

 

 

Nguyên tắc giao kết và thực hiện 

hợp đồng điện tử 

 

- Luật Thƣơng mại 

- MỤC 2. NHỮNG NGUYÊN TẮC CƠ BẢN TRONG HOẠT ĐỘNG THƢƠNG MẠI 

Điều 10. Nguyên tắc bình đẳng trƣớc pháp luật của thƣơng nhân trong hoạt động thƣơng mại 

Điều 11. Nguyên tắc tự do, tự nguyện thoả thuận trong hoạt động thƣơng mại 

Điều 12. Nguyên tắc áp dụng thói quen trong hoạt động thƣơng mại đƣợc thiết lập giữa các bên 

Điều 13. Nguyên tắc áp dụng tập quán trong hoạt động thƣơng mại 

Điều 14. Nguyên tắc bảo vệ lợi ích chính đáng của ngƣời tiêu dung 

Điều 15. Nguyên tắc thừa nhận giá trị pháp lý của thông điệp dữ liệu trong hoạt động thƣơng mại 
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Giao kết hợp đồng điện tử  

 

- Luật thƣơng mại: giao kết hợp đồng 

- Điều 388 BLDS 2005, “hợp đồng dân sự là sự thoả thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi 

hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của các bên”.  

- khoản 1 Điều 386 BLDS 2015 quy định “đề nghị giao kết hợp đồng là việc thể hiện rõ ý định 

giao kết hợp đồng và chịu sự ràng buộc về đề nghị này của bên đề nghị đối với bên đã được xác 

định hoặc tới công chúng” 

- Dự thảo Luật Bảo vệ ngƣời tiêu dùng sửa đổi 

Hợp đồng giao kết với ngƣời tiêu dùng, điều kiện giao dịch chung 

1. Hình thức hợp đồng giao kết với ngƣời tiêu dùng, điều kiện giao dịch chung đƣợc thực hiện 

theo quy định của pháp luật về dân sự. 

2. Ngôn ngữ, hình thức của hợp đồng giao kết với ngƣời tiêu dùng, điều kiện giao dịch chung 

trong trƣờng hợp bằng văn bản phải đƣợc thể hiện rõ ràng, dễ hiểu. 

Ngôn ngữ sử dụng trong hợp đồng giao kết với ngƣời tiêu dùng, điều kiện giao dịch chung là 

tiếng Việt, trừ trƣờng hợp các bên có thoả thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác. 

3. Trƣờng hợp giao kết hợp đồng bằng phƣơng tiện điện tử thì tổ chức, cá nhân kinh doanh phải 

cung cấp đầy đủ các điều khoản của hợp đồng và tạo điều kiện để ngƣời tiêu dùng xem xét toàn bộ hợp 

đồng trƣớc khi giao kết. 

4. Hợp đồng theo mẫu phải đƣợc lập thành văn bản và phải có các nội dung cơ bản sau: 

a) Thông tin của các bên trong hợp đồng bao gồm: tên, địa chỉ liên hệ, số điện thoại liên hệ, 

phƣơng thức liên hệ của các bên; 

b) Thông tin về sản phẩm, dịch vụ đƣợc cung cấp theo hợp đồng; 

c) Số lƣợng, chất lƣợng, giá đầy đủ của sản phẩm, dịch vụ đƣợc cung cấp (bao gồm các thành 
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phần cấu thành nên giá cuối cùng của sản phẩm, dịch vụ (nếu có));  

d) Phƣơng thức, thời hạn thanh toán; 

đ) Thời gian, địa điểm, phƣơng thức cung cấp sản phẩm, dịch vụ; 

e) Quyền và nghĩa vụ của các bên, đảm bảo tuân thủ các quy định của Luật này và pháp luật có 

liên quan; 

g) Trách nhiệm bảo mật thông tin cá nhân của ngƣời tiêu dùng; 

h) Các trƣờng hợp chấm dứt hợp đồng và trách nhiệm phát sinh kèm theo; 

i) Trƣờng hợp bất khả kháng theo quy định pháp luật; 

k) Phƣơng thức giải quyết tranh chấp; 

l) Thời điểm giao kết hợp đồng, thời hạn của hợp đồng; 

m) Các nội dung khác phải có trong hợp đồng theo quy định tại Luật này và pháp luật có liên 

quan. 

Giải thích hợp đồng giao kết với ngƣời tiêu dùng, điều kiện giao dịch chung 

Trong trƣờng hợp hiểu khác nhau về nội dung hợp đồng, điều kiện giao dịch chung thì tổ chức, cá 

nhân có thẩm quyền giải quyết tranh chấp giải thích theo hƣớng có lợi cho ngƣời tiêu dùng. 

 Điều khoản của hợp đồng giao kết với ngƣời tiêu dùng, điều kiện giao dịch chung không có 

hiệu lực 

1. Điều khoản của hợp đồng giao kết với ngƣời tiêu dùng, điều kiện giao dịch chung không có 

hiệu lực nếu trái với yêu cầu về thiện chí, gây ra sự mất cân bằng đáng kể về quyền và nghĩa vụ theo 

hợp đồng của các bên và gây bất lợi cho ngƣời tiêu dùng.  

2. Điều khoản của hợp đồng giao kết với ngƣời tiêu dùng, điều kiện giao dịch chung không có 

hiệu lực trong các trƣờng hợp sau đây:   
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a) Hạn chế, loại trừ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh đối với ngƣời tiêu dùng theo quy 

định của pháp luật; 

b) Hạn chế, loại trừ quyền khiếu nại, khởi kiện của ngƣời tiêu dùng; 

c) Cho phép tổ chức, cá nhân kinh doanh đơn phƣơng thay đổi quy định của hợp đồng đã giao kết 

với ngƣời tiêu dùng; 

d) Cho phép tổ chức, cá nhân kinh doanh đơn phƣơng thay đổi điều kiện giao dịch chung trong 

khi không quy định quyền chấm dứt hợp đồng cho ngƣời tiêu dùng;  

đ) Cho phép tổ chức, cá nhân kinh doanh đơn phƣơng xác định ngƣời tiêu dùng không thực hiện 

một hoặc một số nghĩa vụ; 

e) Cho phép tổ chức, cá nhân kinh doanh quy định hoặc thay đổi giá tại thời điểm giao sản phẩm, 

cung cấp dịch vụ; 

g) Cho phép tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ thay đổi giá trong quá trình cung cấp dịch vụ 

liên tục trong khi không quy định quyền chấm dứt hợp đồng cho ngƣời tiêu dùng; 

h) Cho phép tổ chức, cá nhân kinh doanh giải thích hợp đồng, điều kiện giao dịch chung trong 

trƣờng hợp điều khoản của hợp đồng, điều kiện giao dịch chung đƣợc hiểu khác nhau;  

i) Loại trừ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh trong trƣờng hợp tổ chức, cá nhân kinh 

doanh bán sản phẩm, cung cấp dịch vụ thông qua bên thứ ba; 

k) Bắt buộc ngƣời tiêu dùng phải tuân thủ các nghĩa vụ ngay cả khi tổ chức, cá nhân kinh doanh 

không hoàn thành nghĩa vụ của mình; 

l) Cho phép tổ chức, cá nhân kinh doanh chuyển giao quyền, nghĩa vụ cho bên thứ ba mà không 

đƣợc ngƣời tiêu dùng đồng ý, trừ trƣờng hợp pháp luật có quy định khác; 

m) Quy định về chế tài theo hƣớng bất lợi hơn cho ngƣời tiêu dùng do vi phạm hoặc chấm dứt 
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hợp đồng; 

n) Cho phép tổ chức, cá nhân kinh doanh gia hạn hợp đồng đã thỏa thuận với ngƣời tiêu dùng mà 

không quy định trách nhiệm thông báo trƣớc hoặc không có cơ chế để ngƣời tiêu dùng lựa chọn gia hạn 

hay chấm dứt hợp đồng; 

o) Quy định ngƣời tiêu dùng phải đồng ý cho tổ chức, cá nhân kinh doanh thu thập, lƣu trữ, sử 

dụng thông tin của ngƣời tiêu dùng là điều kiện để giao kết hợp đồng, điều kiện giao dịch chung, trừ 

trƣờng hợp pháp luật có quy định khác; 

p) Các trƣờng hợp khác do cơ quan giải quyết tranh chấp xác định dựa trên nguyên tắc quy định 

tại khoản 1 Điều này. 

Thực hiện hợp đồng theo mẫu 

1. Trƣớc khi giao kết hợp đồng theo mẫu, tổ chức, cá nhân kinh doanh phải dành thời gian hợp lý 

để ngƣời tiêu dùng nghiên cứu hợp đồng. 

2. Tổ chức, cá nhân kinh doanh phải lƣu giữ hợp đồng theo mẫu đã giao kết cho đến khi hợp đồng 

hết hiệu lực. Trƣờng hợp hợp đồng do ngƣời tiêu dùng giữ bị mất hoặc hƣ hỏng thì trong vòng 07 ngày 

làm việc kể từ khi nhận đƣợc yêu cầu từ ngƣời tiêu dùng, tổ chức, cá nhân kinh doanh có trách nhiệm 

cấp bản sao hợp đồng.  

3. Hợp đồng theo mẫu phải đƣợc công bố công khai để ngƣời tiêu dùng biết hoặc phải biết về 

những nội dung của hợp đồng. 

Giao kết hợp đồng trong bán hàng từ xa 

1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh khi bán hàng từ xa với ngƣời tiêu dùng có trách nhiệm: 

a) Xây dựng và thực hiện cơ chế cung cấp chính xác, đầy đủ nội dung hợp đồng để ngƣời tiêu 

dùng tham khảo trƣớc khi ký kết giao dịch; 
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b) Có cơ chế để ngƣời tiêu dùng có thể trao đổi, làm rõ nội dung hợp đồng và xác nhận đồng ý 

giao kết hợp đồng; 

c) Có cơ chế để gửi hoặc để ngƣời tiêu dùng có thể xem lại hoặc tải về hợp đồng đã có xác nhận 

ký kết của ngƣời tiêu dùng. 

2. Nội dung hợp đồng bao gồm các nội dung: 

a) Nội dung hợp đồng phải bao gồm các nội dung chi tiết nhƣ đƣợc quy định tại khoản 3 Điều 41 

Luật này; 

b) Trƣờng hợp có nhiều bên tham gia thực hiện hợp đồng, nội dung hợp đồng phải xác định rõ 

các chủ thể, trách nhiệm, quyền lợi của từng chủ thể liên quan. 

3. Trừ trƣờng hợp các bên có thỏa thuận khác, trong trƣờng hợp tổ chức, cá nhân kinh doanh cung 

cấp không chính xác, không đầy đủ thông tin quy định tại khoản 1 Điều 37 Luật này thì trong thời hạn 

mƣời (10) ngày kể từ ngày giao kết hợp đồng, ngƣời tiêu dùng có quyền đơn phƣơng chấm dứt thực 

hiện hợp đồng đã giao kết và thông báo cho tổ chức, cá nhân kinh doanh. Ngƣời tiêu dùng không phải 

trả bất kỳ chi phí nào liên quan đến việc chấm dứt đó và chỉ phải trả chi phí đối với phần sản phẩm, 

dịch vụ đã sử dụng. 

4. Trƣờng hợp ngƣời tiêu dùng đơn phƣơng chấm dứt thực hiện hợp đồng theo quy định tại khoản 

3 Điều này, tổ chức, cá nhân kinh doanh phải trả lại tiền cho ngƣời tiêu dùng chậm nhất là ba mƣơi (30) 

ngày kể từ ngày ngƣời tiêu dùng tuyên bố đơn phƣơng chấm dứt thực hiện hợp đồng. Quá thời hạn này, 

tổ chức, cá nhân kinh doanh phải trả lãi đối với số tiền chậm trả theo lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà 

nƣớc công bố tƣơng ứng với thời gian chậm trả tại thời điểm thanh toán. Việc hoàn trả đƣợc thực hiện 

theo phƣơng thức mà ngƣời tiêu dùng đã thanh toán, trừ trƣờng hợp ngƣời tiêu dùng đồng ý thanh toán 

bằng phƣơng thức khác. 

Trƣờng hợp việc chấm dứt hợp đồng gây thiệt hại cho ngƣời tiêu dùng thì tổ chức, cá nhân kinh 
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doanh phải bồi thƣờng theo quy định của pháp luật dân sự. 

 

Việc nhận, gửi, thời điểm, địa điểm 

nhận, gửi thông điệp dữ liệu trong 

giao kết và thực hiện hợp đồng điện 

tử  

 

khoản 2, khoản 4 Điều 400 BLDS 2015 đã đƣợc sửa đổi khác so với quy định BLDS 2005: Trường 

hợp các bên có thỏa thuận im lặng là sự trả lời chấp nhận giao kết hợp đồng trong một thời hạn thì 

thời điểm giao kết hợp  đồng là thời điểm cuối cùng của thời hạn đó.  

Điều 406. Điều kiện giao dịch chung trong giao kết hợp đồng 

1. Điều kiện giao dịch chung là những điều khoản ổn định do một bên công bố để áp dụng chung 

cho bên đƣợc đề nghị giao kết hợp đồng; nếu bên đƣợc đề nghị chấp nhận giao kết hợp đồng thì coi 

nhƣ chấp nhận các điều khoản này. 

2. Điều kiện giao dịch chung chỉ có hiệu lực với bên xác lập giao dịch trong trƣờng hợp điều kiện 

giao dịch này đã đƣợc công khai để bên xác lập giao dịch biết hoặc phải biết về điều kiện đó. 

Trình tự, thể thức công khai điều kiện giao dịch chung thực hiện theo quy định của pháp luật. 

3. Điều kiện giao dịch chung phải bảo đảm sự bình đẳng giữa các bên. Trƣờng hợp điều kiện giao 

dịch chung có quy định về miễn trách nhiệm của bên đƣa ra điều kiện giao dịch chung, tăng trách 

nhiệm hoặc loại bỏ quyền lợi chính đáng của bên kia thì quy định này không có hiệu lực, trừ trƣờng 

hợp có thỏa thuận khác. 

Nghị định 123/2020/NĐ-CP về hóa đơn 

Điều 9. Thời điểm lập hóa đơn 

4. Thời điểm lập hóa đơn đối với một số trƣờng hợp cụ thể nhƣ sau: 

a) Đối với các trƣờng hợp cung cấp dịch vụ với số lƣợng lớn, phát sinh thƣờng xuyên, cần có thời 

gian đối soát số liệu giữa doanh nghiệp cung cấp dịch vụ và khách hàng, đối tác nhƣ trƣờng hợp 

cung cấp dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải hàng không, cung ứng nhiên liệu hàng không cho các 

hãng hàng không, hoạt động cung cấp điện (trừ đối tƣợng quy định tại điểm h khoản này), nƣớc, 

dịch vụ truyền hình, dịch vụ bƣu chính chuyển phát (bao gồm cả dịch vụ đại lý, dịch vụ thu hộ, chi 
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hộ), dịch vụ viễn thông (bao gồm cả dịch vụ viễn thông giá trị gia tăng), dịch vụ logistic, dịch vụ 

công nghệ thông tin (trừ trƣờng hợp quy định tại điểm b khoản này) đƣợc bán theo kỳ nhất định, 

thời điểm lập hóa đơn là thời điểm hoàn thành việc đối soát dữ liệu giữa các bên nhƣng chậm nhất 

không quá ngày 07 của tháng sau tháng phát sinh việc cung cấp dịch vụ hoặc không quá 07 ngày kể 

từ ngày kết thúc kỳ quy ƣớc. Kỳ quy ƣớc để làm căn cứ tính lƣợng hàng hóa, dịch vụ cung cấp căn 

cứ thỏa thuận giữa đơn vị bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ với ngƣời mua. 

b) Đối với dịch vụ viễn thông (bao gồm cả dịch vụ viễn thông giá trị gia tăng), dịch vụ công nghệ 

thông tin (bao gồm dịch vụ trung gian thanh toán sử dụng trên nền tảng viễn thông, công nghệ 

thông tin) phải thực hiện đối soát dữ liệu kết nối giữa các cơ sở kinh doanh dịch vụ, thời điểm lập 

hóa đơn là thời điểm hoàn thành việc đối soát dữ liệu về cƣớc dịch vụ theo hợp đồng kinh tế giữa 

các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhƣng chậm nhất không quá 2 tháng kể từ tháng phát sinh cƣớc dịch 

vụ kết nối. 

Trƣờng hợp cung cấp dịch vụ viễn thông (bao gồm cả dịch vụ viễn thông giá trị gia tăng) thông qua 

bán thẻ trả trƣớc, thu cƣớc phí hòa mạng khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ mà khách hàng 

không yêu cầu xuất hóa đơn GTGT hoặc không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế thì cuối mỗi ngày 

hoặc định kỳ trong tháng, cơ sở kinh doanh dịch vụ lập chung một hóa đơn GTGT ghi nhận tổng 

doanh thu phát sinh theo từng dịch vụ ngƣời mua không lấy hóa đơn hoặc không cung cấp tên, địa 

chỉ, mã số thuế. 

9. Thời điểm ký số trên hóa đơn điện tử là thời điểm người bán, người mua sử dụng chữ ký số để ký 

trên hóa đơn điện tử được hiển thị theo định dạng ngày, tháng, năm của năm dương lịch. Trường 

hợp hóa đơn điện tử đã lập có thời điểm ký số trên hóa đơn khác thời điểm lập hóa đơn thì thời 

điểm khai thuế là thời điểm lập hóa đơn. 

Giá trị pháp lý của thông báo trong 

giao kết và thực hiện hợp đồng điện 

tử  

- Bộ luật Dân sự 

Điều 401. Hiệu lực của hợp đồng 

1. Hợp đồng đƣợc giao kết hợp pháp có hiệu lực từ thời điểm giao kết, trừ trƣờng hợp có thỏa thuận 
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 khác hoặc luật liên quan có quy định khác.” 

- Luật Thƣơng mại 

Điều 47. Yêu cầu thông báo 

1. Bên bán mất quyền viện dẫn quy định tại khoản 2 Điều 46 của Luật này nếu bên bán không 

thông báo ngay cho bên mua về khiếu nại của bên thứ ba đối với hàng hoá đƣợc giao sau khi bên 

bán đã biết hoặc phải biết về khiếu nại đó, trừ trƣờng hợp bên mua đã biết hoặc phải biết về khiếu 

nại của bên thứ ba. 

2. Bên mua mất quyền viện dẫn quy định tại Điều 45 và khoản 1 Điều 46 của Luật này nếu bên 

mua không thông báo ngay cho bên bán về khiếu nại của bên thứ ba đối với hàng hoá đƣợc giao sau 

khi bên mua đã biết hoặc phải biết về khiếu nại đó, trừ trƣờng hợp bên bán biết hoặc phải biết về 

khiếu nại của bên thứ ba. 

Điều 97. Thông tin phải thông báo công khai 

1. Đối với tất cả hình thức khuyến mại quy định tại Điều 92 của Luật này, thƣơng nhân thực hiện 

khuyến mại phải thông báo công khai các thông tin sau đây: 

a) Tên của hoạt động khuyến mại; 

b) Giá bán hàng hóa, giá cung ứng dịch vụ khuyến mại và các chi phí có liên quan để giao hàng 

hóa, dịch vụ đƣợc khuyến mại cho khách hàng; 

c) Tên, địa chỉ, số điện thoại của thƣơng nhân thực hiện khuyến mại; 

d) Thời gian khuyến mại, ngày bắt đầu, ngày kết thúc và địa bàn hoạt động khuyến mại; 

đ) Trƣờng hợp lợi ích của việc tham gia khuyến mại gắn với các điều kiện cụ thể thì trong thông 

báo phải nêu rõ hoạt động khuyến mại đó có kèm theo điều kiện và nội dung cụ thể của các điều 

kiện. 

2. Ngoài các thông tin quy định tại khoản 1 Điều này, thƣơng nhân còn phải thông báo công khai 

các thông tin liên quan đến hoạt động khuyến mại sau đây: 
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a) Giá bán hàng hóa, giá cung ứng dịch vụ đƣợc tặng cho khách hàng đối với hình thức khuyến mại 

quy định tại khoản 2 Điều 92 của Luật này; 

b) Trị giá tuyệt đối hoặc phần trăm thấp hơn giá bán hàng hóa, giá cung ứng dịch vụ bình thƣờng 

trƣớc thời gian khuyến mại đối với hình thức khuyến mại quy định tại khoản 3 Điều 92 của Luật 

này; 

c) Giá trị bằng tiền hoặc lợi ích cụ thể mà khách hàng đƣợc hƣởng từ phiếu mua hàng, phiếu sử 

dụng dịch vụ; địa điểm bán hàng, cung ứng dịch vụ và các loại hàng hóa, dịch vụ mà khách hàng có 

thể nhận đƣợc từ phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ đối với hình thức khuyến mại quy định tại 

khoản 4 Điều 92 của Luật này; 

d) Loại giải thƣởng và giá trị của từng loại giải thƣởng; thể lệ tham gia các chƣơng trình khuyến 

mại, cách thức lựa chọn ngƣời trúng thƣởng đối với các hình thức khuyến mại quy định tại khoản 5, 

khoản 6 Điều 92 của Luật này; 

đ) Các chi phí mà khách hàng phải tự chịu đối với các hình thức khuyến mại quy định tại khoản 7, 

khoản 8 Điều 92 của Luật này. 

Điều 98. Cách thức thông báo 

1. Việc thông báo khuyến mại hàng hoá theo quy định tại Điều 97 của Luật này đƣợc thực hiện 

bằng một trong các cách thức sau đây: 

a) Tại địa điểm bán hàng hóa và nơi để hàng hoá bày bán; 

b) Trên hàng hoá hoặc bao bì hàng hóa; 

c) Dƣới bất kỳ cách thức nào khác nhƣng phải đƣợc đính kèm với hàng hóa khi hàng hóa đƣợc bán. 

2. Việc thông báo khuyến mại dịch vụ theo quy định tại Điều 97 của Luật này phải đƣợc thực hiện 

dƣới một trong các cách thức sau đây: 

a) Tại địa điểm cung ứng dịch vụ; 

b) Cách thức khác nhƣng phải đƣợc cung cấp kèm với dịch vụ khi dịch vụ đó đƣợc cung ứng. 
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Điều 101. Đăng ký hoạt động khuyến mại, thông báo kết quả khuyến mại với cơ quan quản lý nhà 

nƣớc về thƣơng mại 

1. Trƣớc khi thực hiện hoạt động khuyến mại, thƣơng nhân phải đăng ký và sau khi kết thúc hoạt 

động khuyến mại, thƣơng nhân phải thông báo kết quả với cơ quan quản lý nhà nƣớc về thƣơng 

mại. 

2. Chính phủ quy định cụ thể việc đăng ký hoạt động khuyến mại và thông báo kết quả hoạt động 

khuyến mại của các thƣơng nhân với cơ quan quản lý nhà nƣớc về thƣơng mại. 

 

Chƣơng V 

GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ CỦA CƠ 

QUAN NHÀ NƢỚC  

 

- Luật Công nghệ thông tin 

- Nghị định 64 /2007/ND-CP về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nƣớc 

- Nghị định 47/2020/NĐ-CP về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nƣớc.  

- Nghị định 45/2020/NĐ-CP về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trƣờng điện tử. 

- Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ 

công trực tuyến của cơ quan nhà nƣớc trên môi trƣờng mạng 

Các loại hình giao dịch điện tử của 

cơ quan nhà nƣớc 

Luật CNTT 

Điều 33. Thanh toán trên môi trƣờng mạng 

1. Nhà nƣớc khuyến khích tổ chức, cá nhân thực hiện thanh toán trên môi trƣờng mạng theo 

quy định của pháp luật.  

2. Điều kiện, quy trình, thủ tục thanh toán trên môi trƣờng mạng do cơ quan nhà nƣớc có thẩm 

quyền quy định.  

 

Quản lý dữ liệu, cơ sở dữ liệu  Luật CNTT 
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 Điều 58. Cơ sở dữ liệu quốc gia  

1. Cơ sở dữ liệu quốc gia là tập hợp thông tin của một hoặc một số lĩnh vực kinh tế - xã hội 

đƣợc xây dựng, cập nhật và duy trì đáp ứng yêu cầu truy nhập và sử dụng thông tin của các ngành 

kinh tế và phục vụ lợi ích công cộng. 

2. Tổ chức, cá nhân có quyền truy nhập và sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia, trừ 

trƣờng hợp pháp luật có quy định khác. 

3. Nhà nƣớc bảo đảm một phần hoặc toàn bộ kinh phí xây dựng và duy trì cơ sở dữ liệu quốc 

gia. 

4. Chính phủ quy định danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia; xây dựng, cập nhật và duy trì cơ sở 

dữ liệu quốc gia; ban hành quy chế khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia. 

 

Điều 59. Cơ sở dữ liệu của bộ, ngành, địa phƣơng 

1. Cơ sở dữ liệu của bộ, ngành, địa phƣơng là tập hợp thông tin đƣợc xây dựng, cập nhật và 

duy trì đáp ứng yêu cầu truy nhập, sử dụng thông tin của mình và phục vụ lợi ích công cộng. 

2. Tổ chức, cá nhân có quyền truy nhập và sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu của bộ, 

ngành, địa phƣơng, trừ trƣờng hợp pháp luật có quy định khác. 

3. Nhà nƣớc bảo đảm một phần hoặc toàn bộ kinh phí xây dựng và duy trì cơ sở dữ liệu của 

bộ, ngành, địa phƣơng. 

4. Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ƣơng quy định danh mục cơ sở dữ liệu; xây dựng, cập nhật và duy trì cơ sở dữ liệu; ban 

hành quy chế khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu của bộ, ngành, địa phƣơng mình. 
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Tạo lập, thu thập dữ liệu 

 

 

Kết nối, chia sẻ dữ liệu - Nghị định 47/2020/NĐ-CP về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nƣớc.  

Dữ liệu mở 

 

Điều 15. Quản lý và sử dụng thông tin số 

4. Tổ chức, cá nhân không đƣợc trích dẫn nội dung thông tin số của tổ chức, cá nhân khác 

trong trƣờng hợp chủ sở hữu thông tin số đã có cảnh báo hoặc pháp luật quy định việc trích dẫn 

thông tin là không đƣợc phép. 

5. Trƣờng hợp đƣợc phép trích dẫn thông tin số, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm nêu rõ nguồn 

của thông tin đó. 

 

Hoạt động của cơ quan nhà nƣớc 

trên môi trƣờng điện tử 

 

Điều 27. Hoạt động của cơ quan nhà nƣớc trên môi trƣờng mạng 

1. Hoạt động của cơ quan nhà nƣớc trên môi trƣờng mạng bao gồm: 

a) Cung cấp, trao đổi, thu thập thông tin với tổ chức, cá nhân; 

b) Chia sẻ thông tin trong nội bộ và với cơ quan khác của Nhà nƣớc; 

c) Cung cấp các dịch vụ công; 

d) Các hoạt động khác theo quy định của Chính phủ. 

2. Thời điểm và địa điểm gửi, nhận thông tin trên môi trƣờng mạng thực hiện theo quy định 

của pháp luật về giao dịch điện tử. 

 

Chính sách hỗ trợ giao dịch điện tử  
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của cơ quan nhà nƣớc 

Chƣơng VI 

HỆ THỐNG THÔNG TIN PHỤC 

VỤ GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ 

 

Luật An toàn thông tin mạng: 

3. Hệ thống thông tin là tập hợp phần cứng, phần mềm và cơ sở dữ liệu đƣợc thiết lập phục vụ mục 

đích tạo lập, cung cấp, truyền đƣa, thu thập, xử lý, lƣu trữ và trao đổi thông tin trên mạng. 

Mục 3. BẢO VỆ HỆ THỐNG THÔNG TIN 

Điều 21. Phân loại cấp độ an toàn hệ thống thông tin 

1. Phân loại cấp độ an toàn hệ thống thông tin là việc xác định cấp độ an toàn thông tin của hệ 

thống thông tin theo cấp độ tăng dần từ 1 đến 5 để áp dụng biện pháp quản lý và kỹ thuật nhằm bảo 

vệ hệ thống thông tin phù hợp theo cấp độ. 

2. Hệ thống thông tin đƣợc phân loại theo cấp độ an toàn nhƣ sau: 

a) Cấp độ 1 là cấp độ mà khi bị phá hoại sẽ làm tổn hại tới quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, 

cá nhân nhƣng không làm tổn hại tới lợi ích công cộng, trật tự, an toàn xã hội, quốc phòng, an ninh 

quốc gia; 

b) Cấp độ 2 là cấp độ mà khi bị phá hoại sẽ làm tổn hại nghiêm trọng tới quyền và lợi ích hợp pháp 

của tổ chức, cá nhân hoặc làm tổn hại tới lợi ích công cộng nhƣng không làm tổn hại tới trật tự, an 

toàn xã hội, quốc phòng, an ninh quốc gia; 

c) Cấp độ 3 là cấp độ mà khi bị phá hoại sẽ làm tổn hại nghiêm trọng tới sản xuất, lợi ích công cộng 

và trật tự, an toàn xã hội hoặc làm tổn hại tới quốc phòng, an ninh quốc gia; 

d) Cấp độ 4 là cấp độ mà khi bị phá hoại sẽ làm tổn hại đặc biệt nghiêm trọng tới lợi ích công cộng 

và trật tự, an toàn xã hội hoặc làm tổn hại nghiêm trọng tới quốc phòng, an ninh quốc gia; 

đ) Cấp độ 5 là cấp độ mà khi bị phá hoại sẽ làm tổn hại đặc biệt nghiêm trọng tới quốc phòng, an 

ninh quốc gia. 

3. Chính phủ quy định chi tiết về tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục xác định cấp độ an toàn hệ 

thống thông tin và trách nhiệm bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo từng cấp độ. 
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Điều 22. Nhiệm vụ bảo vệ hệ thống thông tin 

Điều 23. Biện pháp bảo vệ hệ thống thông tin 

Điều 24. Giám sát an toàn hệ thống thông tin 

Điều 25. Trách nhiệm của chủ quản hệ thống thông tin 

Điều 26. Hệ thống thông tin quan trọng quốc gia 

Điều 27. Trách nhiệm bảo đảm an toàn thông tin mạng cho hệ thống thông tin quan trọng quốc gia 

Mục 4. NGĂN CHẶN XUNG ĐỘT THÔNG TIN TRÊN MẠNG 

Điều 28. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc ngăn chặn xung đột thông tin trên mạng 

Điều 29. Ngăn chặn hoạt động sử dụng mạng để khủng bố 

 

Hệ thống thông tin phục vụ giao 

dịch điện tử 

 

Tài khoản định danh điện tử -Dự thảo nghị định định danh và xác thực điện tử 

- Quyết định số 34/2021/QĐ-TTg ngày 8/11/2021 quy định về định danh và xác thực điện tử trên 

nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cƣ, cơ sở dữ liệu căn cƣớc công dân và cơ sở dữ liệu quốc 

gia về xuất nhập cảnh 

- Luật Doanh nghiệp 

Điều 29. Mã số doanh nghiệp 

1. Mã số doanh nghiệp là dãy số đƣợc tạo bởi Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh 

nghiệp, đƣợc cấp cho doanh nghiệp khi thành lập và đƣợc ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp. Mỗi doanh nghiệp có một mã số duy nhất và không đƣợc sử dụng lại để cấp cho doanh 

nghiệp khác. 

2. Mã số doanh nghiệp đƣợc dùng để thực hiện nghĩa vụ về thuế, thủ tục hành chính và quyền, 

nghĩa vụ khác. 
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Tài khoản giao dịch điện tử 

 

 

- Luật An ninh mạng 

Tài khoản số là thông tin dùng để chứng thực, xác thực, phân quyền sử dụng các ứng dụng, dịch vụ 

trên không gian mạng. 

Điều 26. Bảo đảm an ninh thông tin trên không gian mạng 

2. Doanh nghiệp trong nƣớc và ngoài nƣớc cung cấp dịch vụ trên mạng viễn thông, mạng Internet, 

các dịch vụ gia tăng trên không gian mạng tại Việt Nam có trách nhiệm sau đây: 

a) Xác thực thông tin khi người dùng đăng ký tài khoản số; bảo mật thông tin, tài khoản của ngƣời 

dùng; cung cấp thông tin ngƣời dùng cho lực lƣợng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng thuộc Bộ 

Công an khi có yêu cầu bằng văn bản để phục vụ điều tra, xử lý hành vi vi phạm pháp luật về an 

ninh mạng; 

Điều 36. Trách nhiệm của Bộ Công an 

Bộ Công an chịu trách nhiệm trƣớc Chính phủ thực hiện quản lý nhà nƣớc về an ninh mạng và có 

nhiệm vụ, quyền hạn sau đây, trừ nội dung thuộc trách nhiệm của Bộ Quốc phòng và Ban Cơ yếu 

Chính phủ: 

4. Bảo đảm an ninh thông tin trên không gian mạng; xây dựng cơ chế xác thực thông tin đăng ký tài 

khoản số; cảnh báo, chia sẻ thông tin an ninh mạng, nguy cơ đe dọa an ninh mạng; 

 

Mức độ tin cậy của tài khoản giao 

dịch điện tử 

 

Trách nhiệm của chủ quản hệ thống 

thông tin  

- Nghị định 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp 

độ.  

Chủ quản hệ thống thông tin là cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền quản lý trực tiếp đối với 

hệ thống thông tin. Đối với cơ quan, tổ chức nhà nƣớc, chủ quản hệ thống thông tin là các bộ, cơ 
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quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ƣơng hoặc là cấp có thẩm quyền quyết định đầu tƣ dự án xây dựng, thiết lập, nâng cấp, mở rộng hệ 

thống thông tin đó. 

- Điều 20. Trách nhiệm của chủ quản hệ thống thông tin 

1. Ngƣời đứng đầu của cơ quan, tổ chức là chủ quản hệ thống thông tin có trách nhiệm: 

a) Trực tiếp chỉ đạo và phụ trách công tác bảo đảm an toàn thông tin trong hoạt động của cơ quan, 

tổ chức mình; 

b) Trong trƣờng hợp chƣa có đơn vị chuyên trách về an toàn thông tin độc lập: 

- Chỉ định đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin làm nhiệm vụ đơn vị chuyên trách về an toàn 

thông tin; 

- Thành lập hoặc chỉ định bộ phận chuyên trách về an toàn thông tin trực thuộc đơn vị chuyên trách 

về công nghệ thông tin. 

2. Chủ quản hệ thống thông tin có trách nhiệm: 

a) Chỉ đạo đơn vị vận hành hệ thống thông tin lập hồ sơ đề xuất cấp độ; tổ chức thẩm định, phê 

duyệt hồ sơ đề xuất cấp độ theo quy định Nghị định này; 

b) Chỉ đạo, tổ chức thực hiện phƣơng án bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ đối với hệ 

thống thông tin thuộc phạm vi mình quản lý theo quy định tại Điều 25, 26 và 27 của Luật an toàn 

thông tin mạng, Nghị định này và quy định của pháp luật liên quan; 

c) Chỉ đạo, tổ chức thực hiện kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin và quản lý rủi ro an toàn thông tin 

trong phạm vi cơ quan, tổ chức mình, cụ thể nhƣ sau: 

- Định kỳ 02 năm thực hiện kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin và quản lý rủi ro an toàn thông tin 

tổng thể trong hoạt động của cơ quan, tổ chức mình; 

- Định kỳ hàng năm thực hiện kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin và quản lý rủi ro an toàn thông 

tin đối với các hệ thống cấp độ 3 và cấp độ 4; 
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- Định kỳ 06 tháng (hoặc đột xuất khi thấy cần thiết hoặc theo yêu cầu, cảnh báo của cơ quan chức 

năng) thực hiện kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin và quản lý rủi ro an toàn thông tin đối với hệ 

thống cấp độ 5; 

- Việc kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin và đánh giá rủi ro an toàn thông tin đối với hệ thống từ 

cấp độ 3 trở lên phải do tổ chức chuyên môn đƣợc cơ quan có thẩm quyền cấp phép; tổ chức sự 

nghiệp nhà nƣớc có chức năng, nhiệm vụ phù hợp hoặc do tổ chức chuyên môn đƣợc cấp có thẩm 

quyền chỉ định thực hiện. 

d) Chỉ đạo, tổ chức thực hiện đào tạo ngắn hạn, tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và diễn 

tập về an toàn thông tin, cụ thể nhƣ sau: 

- Đào tạo, bồi dƣỡng theo các chƣơng trình đào tạo ngắn hạn nâng cao kiến thức, kỹ năng về an 

toàn thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức làm về an toàn thông tin trong cơ quan, tổ chức 

mình; 

- Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về an toàn thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức 

trong cơ quan, tổ chức mình; 

- Diễn tập bảo đảm an toàn thông tin trong hoạt động của cơ quan, tổ chức mình; tham gia diễn tập 

quốc gia và diễn tập quốc tế do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức. 

đ) Chỉ đạo đơn vị vận hành hệ thống thông tin phối hợp với đơn vị chức năng liên quan của Bộ 

Thông tin và Truyền thông trong việc triển khai thiết bị, kết nối tới hệ thống kỹ thuật xử lý, giảm 

thiểu tấn công mạng, hỗ trợ giám sát an toàn thông tin cho hệ thống thông tin cung cấp dịch vụ 

công trực tuyến, phát triển chính phủ điện tử. 

Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 

Điều 198b. Trách nhiệm pháp lý về quyền tác giả, quyền liên quan đối với doanh nghiệp cung 

cấp dịch vụ trung gian 

1. Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trung gian là doanh nghiệp cung cấp phƣơng tiện kỹ thuật để tổ 

chức, cá nhân sử dụng dịch vụ đƣa nội dung thông tin số lên môi trƣờng mạng viễn thông và mạng 
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Internet; cung cấp kết nối trực tuyến cho công chúng tiếp cận, sử dụng nội dung thông tin số trên 

môi trƣờng mạng viễn thông và mạng Internet. 

2. Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trung gian có trách nhiệm triển khai các biện pháp kỹ thuật, phối 

hợp với các cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền, các chủ thể quyền thực thi các biện pháp bảo vệ 

quyền tác giả, quyền liên quan trên môi trƣờng mạng viễn thông và mạng Internet. 

3. Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trung gian đƣợc miễn trừ trách nhiệm pháp lý đối với hành vi 

xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan trên môi trƣờng mạng viễn thông và mạng Internet liên 

quan đến việc cung cấp hoặc sử dụng dịch vụ của mình trong các trƣờng hợp sau đây: 

a) Chỉ thực hiện việc truyền dẫn nội dung thông tin số hoặc cung cấp khả năng truy nhập đến nội 

dung thông tin số; 

b) Khi thực hiện chức năng lƣu trữ đệm trong quá trình truyền dẫn thông tin, doanh nghiệp cung 

cấp dịch vụ trung gian phải thực hiện một cách tự động, tạm thời nhằm mục đích trung chuyển 

thông tin và làm cho việc truyền dẫn thông tin hiệu quả hơn, với các điều kiện sau: chỉ biến đổi 

thông tin vì lý do công nghệ; tuân thủ các điều kiện truy nhập, sử dụng nội dung thông tin số; tuân 

thủ các quy tắc về cập nhật nội dung thông tin số đƣợc quy định cụ thể theo cách thức đƣợc ngành 

công nghiệp thừa nhận và sử dụng rộng rãi; không ngăn cản việc sử dụng hợp pháp công nghệ đƣợc 

thừa nhận rộng rãi trong ngành công nghiệp để lấy dữ liệu về việc sử dụng nội dung thông tin số; 

gỡ bỏ nội dung thông tin số hoặc không cho truy nhập đến nội dung thông tin số khi biết rằng nội 

dung thông tin số đó đã đƣợc gỡ bỏ tại nguồn khởi đầu hoặc nguồn khởi đầu đã hủy việc truy nhập 

đến nội dung thông tin số đó; 

c) Lƣu trữ nội dung thông tin số của ngƣời sử dụng dịch vụ theo yêu cầu của ngƣời sử dụng dịch vụ 

với các điều kiện sau: không biết rằng nội dung thông tin số đó xâm phạm quyền tác giả, quyền liên 

quan; có hành động nhanh chóng gỡ bỏ hoặc ngăn chặn việc truy nhập đến nội dung thông tin số đó 

khi biết rằng nội dung thông tin số đó xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan; 

d) Các trƣờng hợp khác theo quy định của Chính phủ. 



 

109 

Luật Giao dịch điện tử sửa đổi Quy định pháp luật hiện hành có liên quan 

4. Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trung gian đƣợc miễn trừ trách nhiệm pháp lý theo quy định tại 

khoản 3 Điều này không phải tự giám sát dịch vụ của mình hoặc chủ động tìm kiếm các bằng 

chứng chỉ ra hành vi xâm phạm. 

5. Nội dung thông tin số quy định tại Điều này là tác phẩm và các đối tƣợng quyền liên quan đƣợc 

bảo hộ theo quy định của Luật này đƣợc thể hiện dƣới dạng số. 

6. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.”. 

Trách nhiệm giám sát của cơ quan 

nhà nƣớc 

  

- Luật An toàn thông tin mạng 

Điều 24. Giám sát an toàn hệ thống thông tin 

1. Giám sát an toàn hệ thống thông tin là hoạt động lựa chọn đối tƣợng giám sát, thu thập, phân tích 

trạng thái thông tin của đối tƣợng giám sát nhằm xác định những nhân tố ảnh hƣởng đến an toàn hệ 

thống thông tin; báo cáo, cảnh báo hành vi xâm phạm an toàn thông tin mạng hoặc hành vi có khả 

năng gây ra sự cố an toàn thông tin mạng đối với hệ thống thông tin; tiến hành phân tích yếu tố then 

chốt ảnh hƣởng tới trạng thái an toàn thông tin mạng; đề xuất thay đổi biện pháp kỹ thuật. 

2. Đối tƣợng giám sát an toàn hệ thống thông tin gồm tƣờng lửa, kiểm soát truy nhập, tuyến thông 

tin chủ yếu, máy chủ quan trọng, thiết bị quan trọng hoặc thiết bị đầu cuối quan trọng. 

3. Doanh nghiệp viễn thông, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin, doanh nghiệp 

cung cấp dịch vụ an toàn thông tin mạng có trách nhiệm phối hợp với chủ quản hệ thống thông tin 

trong việc giám sát an toàn hệ thống thông tin theo yêu cầu của cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền. 

- Luật An ninh mạng 

Điều 4. Nguyên tắc bảo vệ an ninh mạng 

6. Hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia đƣợc thẩm định, chứng nhận đủ điều kiện về 

an ninh mạng trƣớc khi đƣa vào vận hành, sử dụng; thƣờng xuyên kiểm tra, giám sát về an ninh 

mạng trong quá trình sử dụng và kịp thời ứng phó, khắc phục sự cố an ninh mạng. 

Điều 10. Hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia 
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h) Hệ thống điều khiển và giám sát tự động tại công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc 

gia, mục tiêu quan trọng về an ninh quốc gia. 

4. Chính phủ quy định việc phối hợp giữa Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Thông tin và Truyền 

thông, Ban Cơ yếu Chính phủ, các Bộ, ngành chức năng trong việc thẩm định, đánh giá, kiểm tra, 

giám sát, ứng phó, khắc phục sự cố đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia. 

Điều 14. Giám sát an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia 

1. Giám sát an ninh mạng là hoạt động thu thập, phân tích tình hình nhằm xác định nguy cơ đe dọa 

an ninh mạng, sự cố an ninh mạng, điểm yếu, lỗ hổng bảo mật, mã độc, phần cứng độc hại để cảnh 

báo, khắc phục, xử lý. 

2. Chủ quản hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia chủ trì, phối hợp với lực lƣợng 

chuyên trách bảo vệ an ninh mạng có thẩm quyền thƣờng xuyên thực hiện giám sát an ninh mạng 

đối với hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý; xây dựng cơ chế tự cảnh báo và tiếp nhận cảnh 

báo về nguy cơ đe dọa an ninh mạng, sự cố an ninh mạng, điểm yếu, lỗ hổng bảo mật, mã độc, 

phần cứng độc hại và đề ra phƣơng án ứng phó, khắc phục khẩn cấp. 

3. Lực lƣợng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng thực hiện giám sát an ninh mạng đối với hệ thống 

thông tin quan trọng về an ninh quốc gia thuộc phạm vi quản lý; cảnh báo và phối hợp với chủ quản 

hệ thống thông tin trong khắc phục, xử lý các nguy cơ đe dọa an ninh mạng, sự cố an ninh mạng, 

điểm yếu, lỗ hổng bảo mật, mã độc, phần cứng độc hại xảy ra đối với hệ thống thông tin quan trọng 

về an ninh quốc gia. 

 

Biện pháp bảo vệ giao dịch điện tử  

 

- Luật An ninh mạng 

Điều 5. Biện pháp bảo vệ an ninh mạng 

1. Biện pháp bảo vệ an ninh mạng bao gồm: 

a) Thẩm định an ninh mạng; 
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b) Đánh giá điều kiện an ninh mạng; 

c) Kiểm tra an ninh mạng; 

d) Giám sát an ninh mậng; 

đ) Ứng phó, khắc phục sự cố an ninh mạng; 

e) Đấu tranh bảo vệ an ninh mạng; 

g) Sử dụng mật mã để bảo vệ thông tin mạng; 

h) Ngăn chặn, yêu cầu tạm ngừng, ngừng cung cấp thông tin mạng; đình chỉ, tạm đình chỉ các hoạt 

động thiết lập, cung cấp và sử dụng mạng viễn thông, mạng Internet, sản xuất và sử dụng thiết bị 

phát, thu phát sóng vô tuyến theo quy định của pháp luật; 

i) Yêu cầu xóa bỏ, truy cập xóa bỏ thông tin trái pháp luật hoặc thông tin sai sự thật trên không gian 

mạng xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ 

chức, cá nhân; 

k) Thu thập dữ liệu điện tử liên quan đến hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã 

hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân trên không gian mạng; 

l) Phong tỏa, hạn chế hoạt động của hệ thống thông tin; đình chỉ, tạm đình chỉ hoặc yêu cầu ngừng 

hoạt động của hệ thống thông tin, thu hồi tên miền theo quy định của pháp luật; 

m) Khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự; 

n) Biện pháp khác theo quy định của pháp luật về an ninh quốc gia, pháp luật về xử lý vi phạm 

hành chính. 

2. Chính phủ quy định trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp bảo vệ an ninh mạng, trừ biện pháp quy 

định tại điểm m và điểm n khoản 1 Điều này. 

 

CHƢƠNG VII 

AN TOÀN THÔNG TIN VÀ AN 

- Luật An toàn thông tin mạng 

Mục 1. BẢO VỆ THÔNG TIN MẠNG 
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NINH MẠNG TRONG GIAO 

DỊCH ĐIỆN TỬ 

 

Điều 9. Phân loại thông tin 

Điều 10. Quản lý gửi thông tin 

Điều 11. Phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý phần mềm độc hại 

Điều 12. Bảo đảm an toàn tài nguyên viễn thông 

Điều 13. Ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng 

Điều 15. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong bảo đảm an toàn thông tin mạng 

Mục 2. BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN 

Điều 16. Nguyên tắc bảo vệ thông tin cá nhân trên mạng 

Điều 17. Thu thập và sử dụng thông tin cá nhân 

Điều 18. Cập nhật, sửa đổi và hủy bỏ thông tin cá nhân 

Điều 19. Bảo đảm an toàn thông tin cá nhân trên mạng 

Điều 20. Trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nƣớc trong bảo vệ thông tin cá nhân trên mạng 

 

- Luật An ninh mạng 

Điều 26. Bảo đảm an ninh thông tin trên không gian mạng 

1. Trang thông tin điện tử, cổng thông tin điện tử hoặc chuyên trang trên mạng xã hội của cơ quan, 

tổ chức, cá nhân không đƣợc cung cấp, đăng tải, truyền đƣa thông tin có nội dung quy định tại các 

khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều 16 của Luật này và thông tin khác có nội dung xâm phạm an ninh quốc 

gia. 

2. Doanh nghiệp trong nƣớc và ngoài nƣớc cung cấp dịch vụ trên mạng viễn thông, mạng Internet, 

các dịch vụ gia tăng trên không gian mạng tại Việt Nam có trách nhiệm sau đây: 

a) Xác thực thông tin khi ngƣời dùng đăng ký tài khoản số; bảo mật thông tin, tài khoản của ngƣời 

dùng; cung cấp thông tin ngƣời dùng cho lực lƣợng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng thuộc Bộ 

Công an khi có yêu cầu bằng văn bản để phục vụ điều tra, xử lý hành vi vi phạm pháp luật về an 
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ninh mạng; 

b) Ngăn chặn việc chia sẻ thông tin, xóa bỏ thông tin có nội dung quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 

và 5 Điều 16 của Luật này trên dịch vụ hoặc hệ thống thông tin do cơ quan, tổ chức trực tiếp quản 

lý chậm nhất là 24 giờ kể từ thời điểm có yêu cầu của lực lƣợng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng 

thuộc Bộ Công an hoặc cơ quan có thẩm quyền của Bộ Thông tin và Truyền thông và lƣu nhật ký 

hệ thống để phục vụ điều tra, xử lý hành vi vi phạm pháp luật về an ninh mạng trong thời gian theo 

quy định của Chính phủ; 

c) Không cung cấp hoặc ngừng cung cấp dịch vụ trên mạng viễn thông, mạng Internet, các dịch vụ 

gia tăng cho tổ chức, cá nhân đăng tải trên không gian mạng thông tin có nội dung quy định tại các 

khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều 16 của Luật này khi có yêu cầu của lực lƣợng chuyên trách bảo vệ an 

ninh mạng thuộc Bộ Công an hoặc cơ quan có thẩm quyền của Bộ Thông tin và Truyền thông. 

3. Doanh nghiệp trong nƣớc và ngoài nƣớc cung cấp dịch vụ trên mạng viễn thông, mạng Internet, 

các dịch vụ gia tăng trên không gian mạng tại Việt Nam có hoạt động thu thập, khai thác, phân tích, 

xử lý dữ liệu về thông tin cá nhân, dữ liệu về mối quan hệ của ngƣời sử dụng dịch vụ, dữ liệu do 

ngƣời sử dụng dịch vụ tại Việt Nam tạo ra phải lƣu trữ dữ liệu này tại Việt Nam trong thời gian 

theo quy định của Chính phủ. 

Doanh nghiệp ngoài nƣớc quy định tại khoản này phải đặt chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại 

Việt Nam. 

4. Chính phủ quy định chi tiết khoản 3 Điều này. 

Luật Công nghệ thông tin 

Điều 15. Quản lý và sử dụng thông tin số 

Điều 16. Truyền đƣa thông tin số 

Điều 17 Lƣu trữ tạm thời thông tin số 

Điều 18. Cho thuê chỗ lƣu trữ thông tin số 

Điều 19. Công cụ tìm kiếm thông tin số 
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Điều 20. Theo dõi, giám sát nội dung thông tin số 

Điều 21. Thu thập, xử lý và sử dụng thông tin cá nhân trên môi trƣờng mạng 

Điều 22 Lƣu trữ, cung cấp thông tin cá nhân trên môi trƣờng mạng 

Điều 23 Thiết lập trang thông tin điện tử 

 

Giao dịch ngân hàng qua phƣơng 

tiện điện tử 

- Luật Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam số 46/2010/QH ngày 16/6/2010 

+ Khoản 3 Điều 2 quy định: “Ngân hàng Nhà nƣớc thực hiện chức năng quản lý nhà nƣớc về tiền 

tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối; thực hiện chức năng của NHTW về phát hành tiền, ngân 

hàng của các tổ chức tín dụng và cung ứng dịch vụ tiền tệ Chính phủ.” 

 + Khoản 2 Điều 28 quy định: "Ngân hàng Nhà nƣớc thực hiện việc quản lý các phƣơng tiện thanh 

toán trong nền kinh tế". 

   - Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH ngày 16/6/2010:   

+ Khoản 15 Điều 4 quy định: “Cung ứng dịch vụ thanh toán qua tài khoản là việc cung ứng phƣơng 

tiện thanh toán; thực hiện dịch vụ thanh toán séc, lệnh chi, ủy nhiệm chi, nhờ thu, ủy nhiệm thu, thẻ 

ngân hàng, thƣ tín dụng và các dịch vụ thanh toán khác cho khách hàng thông qua tài khoản của 

khách hàng”.  

 + Điều 97 quy định về hoạt động ngân hàng điện tử: “Tổ chức tín dụng đƣợc thực hiện các hoạt 

động kinh doanh qua việc sử dụng các phƣơng tiện điện tử theo hƣớng dẫn của NHNN về quản lý 

rủi ro và quy định của pháp luật về giao dịch điện tử”. 

 + Khoản 5 Điều 98 về hoạt động ngân hàng của ngân hàng thƣơng mại quy định: “Cung ứng các 

phƣơng tiện thanh toán”.  

 - Luật Phòng, chống rửa tiền số 07/2012/QH13 ngày 18/6/2012: Điểm đ Khoản 3 Điều 4 quy 

định: “Phát hành công cụ chuyển nhƣợng, thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, lệnh chuyển tiền, tiền điện tử”. 

 - Nghị định số 101/2012/NĐ-CP ngày 22/11/2012 về thanh toán không dùng ti ền mặt và Nghị 
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điṇh 80/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ sƣ̉a đổi , bổ sung môṭ số điều của Nghi ̣ điṇh 

101/2012/NĐ-CP 

+ Khoản 6, Điều 4 quy định: “Phƣơng tiện thanh toán không dùng tiền mặt sử dụng trong giao dịch 

thanh toán (sau đây gọi là phƣơng tiện thanh toán), bao gồm: Séc, lệnh chi, ủy nhiệm thu, thẻ ngân 

hàng và các phƣơng tiện thanh toán khác theo quy định của Ngân hàng Nhà nƣớc”.  

 + Khoản 8, Điều 4 quy định: “Dịch vụ Ví điện tử là dịch vụ cung cấp cho khách hàng một tài 

khoản điện tử định danh do các tổ chức cung ứng dịch vụ tạo lập trên vật mang tin (nhƣ chip điện 

tử, sim điện thoại di động, máy tính...), cho phép lƣu giữ một giá trị tiền tệ đƣợc đảm bảo bằng giá 

trị tiền gửi tƣơng đƣơng với số tiền đƣợc chuyển từ tài khoản thanh toán của khách hàng tại ngân 

hàng vào tài khoản đảm bảo thanh toán của tổ chức cung ứng dịch vụ Ví điện tử theo tỷ lệ 1:1”.  

 

 

 



 

 

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 144/BC-BTTTT Hà nội, ngày  30 tháng  9 năm 2022 

 

BÁO CÁOVIỆC LỒNG GHÉP VẤN ĐỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI  

TRONG DỰ ÁN LUẬT GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ (SỬA ĐỔI) 

 
 

Thực hiện Nghị quyết số 50/2022/QH15 ngày 13 tháng 6 năm 2022 của 

Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh 

Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, trong thời gian qua, Bộ Thông 

tin và Truyền thông đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan nghiên 

cứu, xây dựng dự thảo Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi). 

Trong quá trình xây dựng dự án Luật, Bộ Thông tin và Truyền thông đã 

nghiên cứu, thực hiện lồng ghép vấn đề bình đẳng giới theo quy định của Luật 

Bình đẳng giới năm 2006, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, 

được sửa đổi, bổ sung năm 2020, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan 

khác và xin báo cáo như sau:  

I. LỒNG GHÉP GIỚI TRONG TỔ CHỨC, THỰC HIỆN DỰ ÁN LUẬT 

1. Lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong việc thành lập Ban Soạn 

thảo, Tổ Biên tập dự án Luật 

Thực hiện Điều 21 Luật Bình đẳng giới, các quy định liên quan đến lồng 

ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Nghị 

định số 48/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ quy định về 

các biện pháp bảo đảm bình đẳng giới và Thông tư số 17/2014/TT-BTP ngày 13 

tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về lồng ghép vấn đề bình 

đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, Ban soạn thảo, Tổ biên tập 

của dự án Luật được xây dựng, cơ cấu với thành phần dựa trên ba yêu cầu cơ bản: 

Một là, bảo đảm được quy định chung của Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2020 và các văn bản hướng 

dẫn thi hành Luật này; 

Hai là, đề xuất đại diện tham gia từ các Bộ, ngành liên quan để đảm bảo 

Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập là tiếng nói và góc nhìn của đa ngành. Theo đó, 

Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập đã được thành lập với sự tham gia của cả nam và nữ, 

tất cả các thành viên đều có nhận thức đứng đắn về vai trò của phụ nữ trong đời 
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sống xã hội, cân nhắc câu chữ và quán triệt trong quá trình soạn thảo về vấn đề 

đình đẳng giới; 

Ba là, đáp ứng được yêu cầu về lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong thực 

hiện dự án Luật với sự tham gia của đại diện cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. 

2. Thực hiện quy trình, thủ tục lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong 

xây dựng dự án Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi) 

Trên cơ sở quy định của Hiến pháp năm 2013, thực hiện quy định của pháp 

luật về lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp 

luật, ngay từ giai đoạn lập đề nghị xây dựng dự án Luật, các cơ quan soạn thảo đã 

thực hiện việc đánh giá tác động về giới của các chính sách nêu trong đề nghị xây 

dựng dự án Luật. Kết quả rà soát và đánh giá cho thấy các chính sách này đều 

không ảnh hưởng đến cơ hội, điều kiện, năng lực thực hiện và thụ hưởng các 

quyền, lợi ích của mỗi giới do chính sách được áp dụng chung, không mang tính 

phân biệt. 

Trong quá trình triển khai xây dựng dự án Luật, các cơ quan soạn thảo đã 

thực hiện đúng quy trình, thủ tục lồng ghép vấn đề bình đẳng giới và các quy định 

trong Luật Bình đẳng giới. Dự án Luật được xây dựng trên cơ sở thực hiện 

nguyên tắc bình đẳng nam, nữ và không phân biệt đối xử về giới, có lồng ghép 

một số chính sách nhằm thúc đẩy bình đẳng giới, cụ thể hóa và đảm bảo quyền 

con người theo tinh thần của Hiến pháp năm 2013, trên cơ sở “các nguyên tắc cơ 

bản về bình đẳng giới là một căn cứ quan trọng của việc rà soát để sửa đổi, bổ 

sung các văn bản quy phạm pháp luật” (Khoản 2, Điều 20 của Luật Bình đẳng 

giới năm 2006); đảm bảo nguyên tắc “nam, nữ có vị trí, vai trò ngang nhau, được 

tạo điều kiện và cơ hội phát huy năng lực của mình cho sự phát triển của cộng 

đồng, của gia đình và thụ hưởng như nhau về thành quả của sự phát triển đó” 

(Điều 5); phù hợp với quan điểm trong thực hiện Chương trình Nghị sự 2030 vì 

sự phát triển bền vững “Tạo điều kiện để mọi người và mọi cộng đồng trong xã 

hội có cơ hội bình đẳng để phát triển, được tiếp nhận những nguồn lực chung và 

được tham gia, đóng góp và hưởng lợi, tạo ra những nền tảng vật chất, tri thức và 

văn hóa tốt đẹp cho những thế hệ mai sau. Không để ai bị bỏ lại phía sau, tiếp 

cận những đối tượng khó tiếp cận nhất trước, bao gồm trẻ em, phụ nữ, người cao 

tuổi, người nghèo, người khuyết tật, đồng bào vùng sâu, vùng xa và những đối 

tượng dễ bị tổn thương khác”. 

Dự án Luật đã được gửi để xin ý kiến của tất cả các bộ, ngành, địa phương 

và các cơ quan, tổ chức có liên quan theo quy định của pháp luật. Do đó, các quy 

định của dự án Luật đều được xem xét dưới các góc độ đa chiều, từ nhiều phía, 

tránh việc phân biệt đối xử về giới. Theo kết quả tổng hợp ý kiến góp ý, không có 

nội dung nào liên quan đến vấn đề bình đẳng giới được nêu ra. 



3 

 

II. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ GIỚI VÀ VIỆC LỒNG GHÉP VẤN ĐỀ BÌNH 

ĐẲNG GIỚI TRONG NỘI DUNG LUẬT GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ (SỬA 

ĐỔI) 

1. Cơ sở để thực hiện lồng ghép bình đẳng giới 

Việc thực hiện lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong dự thảo Luật dựa trên 

cơ sở pháp lý trong nước và Điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia, cụ thể như 

sau: 

Thứ nhất, Hiến pháp Việt Nam đã từng bước xây dựng, hoàn thiện văn bản 

quy phạm pháp luật về giới và bình đẳng giới với những yêu cầu pháp lý cụ thể, 

đồng bộ, thống nhất trong quy định, thực hiện chính sách đối với những quan hệ 

xã hội có nhạy cảm giới và trong xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy phạm 

pháp luật. Hiến pháp 2013 đã khẳng định về việc công dân nam, nữ bình đẳng về 

mọi mặt; Nhà nước có chính sách bảo đảm quyền và cơ hội bình đẳng; Nhà nước, 

xã hội và gia đình tạo điều kiện để phụ nữ phát triển toàn diện, phát huy vai trò 

của mình trong xã hội; nghiêm cấm phân biệt đối xử về giới; Nhà nước, xã hội và 

gia đình có trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc sức khỏe người mẹ, trẻ em.... 

Thứ hai, Luật Bình đẳng giới cũng quy định các khái niệm về bình đẳng 

giới, biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới, chính sách của Nhà nước về bình đẳng 

giới. 

Thứ ba, Việt Nam đã là thành viên của một số điều ước quốc tế quan trọng 

liên quan đến giới và bình đẳng giới như: Công ước CEDAW, Công ước về quyền 

trẻ em... Việc cụ thể hóa các cam kết quốc tế vào pháp luật trong nước là trách 

nhiệm của các nước thành viên, trong đó có Việt Nam. 

Thứ tư, Việt Nam đang tiếp cận đến nền kinh tế thị trường đầy đủ, bên cạnh 

những thành tựu cũng làm phát sinh những thách thức mới trong thực hiện, bảo vệ 

tốt hơn các quyền con người, quyền công dân nói chung, trong đó có vấn đề giới 

và bình đẳng giới. Thời gian qua, bình đẳng giới chịu chi phối không nhỏ bởi sự 

phân biệt giàu nghèo, sự phụ thuộc về vị trí xã hội, nghề nghiệp, nhân thân, gia 

đình... làm tăng các quan hệ mà một bên trở thành mạnh thế còn bên kia là yếu 

thế. Trong đó có nhiều quan hệ người phụ nữ thuộc về bên yếu thế. 

Thứ năm, Việt Nam đã từng bước xây dựng, hoàn thiện văn bản quy phạm 

pháp luật về giới và bình đẳng giới với những yêu cầu pháp lý cụ thể, đồng bộ, 

thống nhất trong trong xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật. 

2. Lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong dự thảo Luật Giao dịch điện 

tử (sửa đổi) 

Một số nội dung liên quan đến vấn đề bình đẳng giới trong dự thảo Luật 

Giao dịch điện tử (sửa đổi), bao gồm: 
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- Dự thảo Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi) quy định phạm vi điều chỉnh về 

hoạt động giao dịch điện tử của cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực 

dân sự, kinh doanh, thương mại, hành chính và các lĩnh vực khác do pháp luật 

quy định (khoản 1 Điều 1), không làm phát sinh bất bình đẳng giới, bảo đảm 

quyền của mỗi giới trong nội dung, trình tự thủ tục văn bản theo quy định. 

- Dự thảo Luật quy định đối tượng áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá 

nhân lựa chọn giao dịch bằng phương tiện điện tử (Điều 2), không có bất bình 

đẳng giới tính. 

- Dự thảo Luật quy định các bên tham gia có quyền thỏa thuận sử dụng 

thông điệp dữ liệu, phương tiện điện tử một phần hoặc toàn bộ trong giao kết và 

thực hiện hợp đồng điện tử(khoản 1 Điều41) và khi giao kết và thực hiện hợp 

đồng điện tử , ngoài thỏa thuận về nội dung, hình thức của hợp đồng, các bên có 

quyền thỏa thuận về yêu cầu kỹ thuật, chứng thực, các điều kiện bảo đảm tính 

toàn vẹn, bảo mật có liên quan đến hợp đồng điện tử đó (khoản 3 Điều 41), đảm 

bảo bình đẳng giới giữa các bên. 

- Dự thảo Luật quy định về việc giao dịch điện tử trong nội bộ cơ quan nhà 

nước (khoản 1 Điều 44); Giao dịch điện tử giữa các cơ quan nhà nước với nhau 

(khoản 2 Điều 44); Giao dịch điện tử giữa cơ quan nhà nước với cơ quan, tổ chức, 

cá nhân (khoản 3 Điều  44), không có bất bình đẳng giới tính. 

Ngoài vấn đề lồng ghép bình đẳng giới nêu trên, tất cả các điều khoản trong 

Dự thảo Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi) đều có các quy định ảnh hưởng như nhau 

với cả hai giới, không có sự phân biệt về giới tính. Theo đó, các quy định trong Dự 

thảo Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi) đã đáp ứng nguyên tắc bình đẳng giới, đảm 

bảo nam giới và nữ giới được bình đẳng trong hoạt động giao dịch điện tử.  

Trên đây là Báo cáo việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong dự án Luật 

Giao dịch điện tử (sửa đổi)./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 

- Thủ tướng Chính phủ; 

- Các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

- Văn phòng Trung ương Đảng; 

- Ủy ban KHCN&MT của Quốc hội; 

- Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Văn phòng Chính phủ: BTCN, các PCN; 

- Bộ Tư pháp; 

- Lưu: VT, PC (03). 

KT. BỘ TRƯỞNG  

THỨ TRƯỞNG 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Nguyễn Huy Dũng 
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BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 145/BC-BTTTT Hà nội, ngày  30 tháng  9 năm 2022 

BÁO CÁOĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

DỰ THẢO LUẬT GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ (SỬA ĐỔI) 

 

Thực hiện Nghị quyết số 50/2022/QH15 ngày 13 tháng 6 năm 2022 của 

Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh 

Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, trong thời gian qua, Bộ Thông 

tin và Truyền thông đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan 

nghiên cứu, xây dựngdự thảoLuật Giao dịch điện tử (sửa đổi). 

Căn cứ các quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 

2015 và Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi 2020; Nghị định số 

34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định 

154/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 34/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của 

Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC); Nghị định số  

48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 

của các Nghị định liên quan đến kiểm soát TTHC; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP 

ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định 

liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính và Thông tư số 03/2022/TT-BTP 

ngày 10/02/2022 của Bộ Tư pháp hướng dẫn việc đánh giá tác động TTHC và rà 

soát, đánh giá TTHC, Bộ Thông tin và Truyền thông đã đánh giá thủ tục hành 

chính trong dự thảo Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi) cụ thể như sau: 

I. THỐNG KÊ CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG DỰ THẢO LUẬT 

Dự thảo Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi) (sau đây gọi tắt là Dự thảoLuật) 

có quy định 06 TTHC mới liên quan đến việc chứng nhận đủ điều kiện cung cấp 

dịch vụ, bao gồm: 

1. Cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ tin cậy.  

2. Gia hạn Giấy phép kinh doanh dịch vụ tin cậy. 
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3. Thay đổi nội dung Giấy phép kinh doanh dịch vụ tin cậy. 

4. Cấp lại Giấy phép kinh doanh dịch vụ tin cậy. 

5.Chuyển đổi giấy phép chứng thực chữ ký số công cộng sang giấy phép 

kinh doanh dịch vụ tin cậy. 

6. Công nhận Tổ chức cung cấp dịch vụ chữ ký điện tử nước ngoài. 

II. ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG DỰ THẢO LUẬT  

1. Sự cần thiết 

Dịch vụ tin cậylà hoạt động bảo đảm an toàn, nâng cao tính xác thực cho 

các cơ quan, tổ chức và cá nhân tham gia giao dịch điện tử. Giá trị pháp lý của 

chữ ký số, dấu thời gian và việc chứng thực thông điệp dữ liệu theo từng mức độ 

đảm bảo an toàn trong giao dịch điện tử sẽ tương đương với thông tin việc xác 

minh thông tin định danh của tổ chức, cá nhân tương ứng trong các giao dịch 

truyền thống. Các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tin cậy, vì 

thế, cần tuân thủ chặt chẽ các điều kiện về chủ thể, nhân sự, kỹ thuật... và được 

chứng nhận bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đảm bảo an toàn, an ninh 

thông tin trong giao dịch điện tử, góp phần đảm bảo trật tự, an toàn xã hội. 

Vì vậy, việc quy định thủ tục hành chính liên quan đến cấpgiấy chứng 

nhận đủ điều kiện cung cấp các dịch vụ tin cậylà thực sự cần thiết, nhằm đáp 

ứng yêu cầu quản lý nhà nướcđối với quy trình cung cấp dịch vụ, đảm bảo an 

toàn, an ninh thông tin trong giao dịch điện tử; bảo đảm quyền, nghĩa vụ và lợi 

ích hợp pháp của các tổ chức cung cấp dịch vụ; góp phần đảm bảo trật tự, an 

toàn xã hội. 

2. Tính hợp pháp 

Các TTHC được quy định trong Dự thảo Luật phù hợp với thẩm quyền 

của Chính phủ theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP 

và các văn bản sửa đổi, bổ sung.Nội dung của 06 TTHC thống nhất trong toàn 

bộ dự thảo Luật, không trái với các văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực cao 

hơn, các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. 

Chi tiết đánh giá sự cần thiết, tính hợp lý, tính hợp pháp của TTHC tại 

Phụ lục I kèm theo Báo cáo này. (Biểu mẫu Biểu mẫu 02/ĐGTĐ-BHMban hành 

kèm theo Thông tư số 03/2022/TT-BTP). 
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Trên đây là Báo cáo đánh giá thủ tục hành chính trong dự thảo Luật Giao 

dịch điện tử(sửa đổi)./. 

 

 
  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 

- Thủ tướng Chính phủ; 

- Các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

- Văn phòng Trung ương Đảng; 

- Ủy ban KHCN&MT của Quốc hội; 

- Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Văn phòng Chính phủ: BTCN, các PCN; 

- Bộ Tư pháp; 

- Lưu: VT, PC (03). 

KT. BỘ TRƯỞNG  

THỨ TRƯỞNG 

 

 

(Đã ký) 

 

 

 

Nguyễn Huy Dũng 
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Phụ lục I 

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

 Biểu mẫu 02/ĐGTĐ-BHM 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2022/TT-BTP ngày 10 tháng 

02 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) 

 

BIỂU ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  

DỰ KIẾN BAN HÀNH MỚI TRONG DỰ ÁN, DỰ THẢO VĂN BẢN 

Tên dự án, dự thảo: LUẬT GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ (SỬA ĐỔI) 

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 1: Cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ tin cậy 

I. SỰ CẦN THIẾT CỦA QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI DỰ ÁN, DỰ THẢO VĂN BẢN 

1. Nội dung cụ thể trong ngành, lĩnh vực 

mà Nhà nước cần quản lý hoặc các biện 

pháp có tính chất đặc thù phù hợp với 

điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của 

địa phương? 

a) Nội dung cụ thể trong ngành, lĩnh vực mà Nhà nước cần quản lý hoặc các biện pháp 

có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương:  

- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quản lý: Dịch vụ chữ ký số là dịch vụ phát hành chứng 

thư chữ ký số và duy trì tính hiệu lực của chứng thư chữ ký số cho các cơ quan, tổ chức 

và cá nhân tham gia giao dịch điện tử. Các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp cung cấp 

dịch vụ chữ ký sốcần tuân thủ chặt chẽ các điều kiện về chủ thể, nhân sự, kỹ thuật... và 

được chứng nhận bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đảm bảo an toànthông tin 

trong giao dịch điện tử, góp phần đảm bảo trật tự, an toàn xã hội. 

Dịch vụ cấp dấu thời gian là dịch vụ cho phép cấp dấu thời gian của các cơ quan, tổ 

chức và cá nhân tham gia giao dịch điện tử. Các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp 

cung cấp dịch vụ cấp dấu thời gian, vì thế, cần tuân thủ chặt chẽ các điều kiện về chủ 

thể, nhân sự, kỹ thuật... và được chứng nhận bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền để 

đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong giao dịch điện tử, góp phần đảm bảo trật tự, 

an toàn xã hội. 
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Dịch vụ chứng thực thông điệp dữ liệu là dịch vụ cho phép chứng thực thông điệp dữ 

liệu của các cơ quan, tổ chức và cá nhân tham gia giao dịch điện tử. Các cơ quan, tổ 

chức và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ chứng thực thông điệp dữ liệu cần tuân thủ 

chặt chẽ các điều kiện về chủ thể, nhân sự, kỹ thuật... và được chứng nhận bởi cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền để đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong giao dịch điện tử, 

góp phần đảm bảo trật tự, an toàn xã hội. 

b) Nêu rõ lý do Nhà nước cần quản lý hoặc ban hành các biện pháp có tính chất đặc thù 

phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương:  

Việc quy định thủ tục hành chính liên quan đến Cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ tin 

cậy là thực sự cần thiết, nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước đối với quy trình 

cung cấp dịch vụ tin cậy, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong giao dịch điện tử; 

bảo đảm quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của các tổ chức cung cấp dịch vụ; góp 

phần đảm bảo trật tự, an toàn xã hội. 

2. Nội dung quyền, nghĩa vụ và lợi ích 

hợp pháp cụ thể của cá nhân, tổ chức cần 

được bảo đảm? 

- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định:bảo đảm quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp 

của các cơ quan, tổ chức thực hiện thủ tục hành chính. 

+ Quyền: Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền là Bộ Thông tin và Truyền thông 

chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ tin cậy với các nội dung về hoạt động và 

mức độ bảo đảm của việc cung cấp dịch vụ. 

+ Nghĩa vụ: Tuân thủ đầy đủ quy trình, cách thức thực hiện thủ tục hành chính; đáp 

ứng điều kiện, yêu cầu đối với cung cấp dịch vụ tin cậy; tuân thủ các quy chuẩn và tiêu 

chuẩn kỹ thuật bắt buộc áp dụng đang có hiệu lực. 

+ Lợi ích: Được cung cấp dịch vụ tin cậy cho cơ quan, tổ chức và cá nhân tham gia 

dịch vụ hành chính công trực tuyến, cơ quan, tổ chức và cá nhân, tổ chứctham gia giao 

dịch điện tử có nhu cầu. 

3. Lý do lựa chọn biện pháp quy định thủ a) Lý do quy định thủ tục hành chính:Dịch vụ tin cậy là ngành, nghề kinh doanh có 
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tục hành chính để thực hiện yêu cầu quản 

lý nhà nước hoặc thực hiện các biện pháp 

có tính chất đặc thù phù hợp với điều 

kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa 

phương và bảo đảm quyền, nghĩa vụ và 

lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức? 

điều kiện. Việc kinh doanh dịch vụ tin cậy phải tuân thủ quy định của Luật này và pháp 

luật có liên quan. Các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tin cậy cần 

tuân thủ chặt chẽ các điều kiện về chủ thể, nhân sự, kỹ thuật... và được chứng nhận bởi 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đảm bảo an toàn thông tin trong giao dịch điện tử, 

góp phần đảm bảo trật tự, an toàn xã hội. Vì vậy, việc quy định thủ tục hành chính đối 

với Cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ tin cậy là cần thiết. 

b) Nêu rõ điều, khoản quy dinh thủ tục hành chính tại dự án, dự thảo văn bản: Điều 

29,31,37 

4. Có biện pháp nào khác có thể sử dụng 

mà không phải bằng quy định thủ tục 

hành chính không? 

Có        Không   

 

II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP PHÁP CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

1. Có được ban hành theo đúng thẩm quyền 

không? 

 

 Có        Không   

Lý do: Phù hợp với thẩm quyền của Chính phủ theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị 

định số 63/2010/NĐ-CP và các văn bản sửa đổi, bổ sung. 

2. Có mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không 

phù hợp, thống nhất với quy định tại các văn 

bản khác không? 

- Với văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên: Có        Không   

- Với văn bản của cơ quan khác: Có        Không   

- Với điều ước quốc tế có liên quan mà CHXHCN Việt Nam là thành viên:Có        

Không   

III. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

1. Tên thủ tục hành chính 

a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể 

không?  

Có        Không   

 

2. Trình tự thực hiện 

a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các Có        Không   
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bước thực hiện không?  Nêu rõ lý do: Tại dự thảo Luật đã giao cho Bộ Thông tin và Truyền thông quy định cụ 

thể về các nội dung thủ tục cho Tổ chức cung cấp dịch vụ tin cậy , do đó việc đánh giá 

các nội dung này sẽ được thực hiện trong quá trình xây dựng văn bản hướng dẫn thi 

hành sau khi Luật được ban hành. 

b) Có được quy định, phân định rõ trách 

nhiệm và nội dung công việc của cơ quan 

nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện 

không? 

Có        Không   

Nêu rõ lý do: Nội dung thủ tục quy định rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức thực hiện 

TTHC và cơ quan giải quyết TTHC là Bộ Thông tin và Truyền thông. 

c) Có áp dụng cơ chế liên thông không? Có         Không   

Nêu rõ lý do:Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên 

quan thẩm tra hồ sơ và cấp giấy chứng nhận cho tổ chức trong trường hợp đáp ứng đủ 

các điều kiện cung cấp dịch vụ. 

d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác 

minh thực tế của cơ quan nhà nước không? 

Có        Không                Nếu CÓ, nêu rõ: 

- Lý do quy định: Việc đáp ứng các điều kiện về kỹ thuật phải được cơ quan có thẩm 

quyền kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế để bảo đảm hệ thống được xây dựng theo 

đúng hồ sơ trước khi cấp giấy chứng nhận. 

- Căn cứ quy định: 

+ Được quy định mới tại dự án, dự thảo  

+ Đã được quy định tại văn bản khác         

Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản tương ứng:  

- Các biện pháp có thể thay thế:                Có  Không  

3. Đối tượng thực hiện  

a) Đối tượng thực hiện: 

 

- Tổ chức: Trong nước Nước ngoài   

Mô tả rõ: Là cơ quan, tổ chức hoặc doanh nghiệp thành lập theo pháp luật Việt Nam 
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 (gọi chung là tổ chức).  

- Lý do quy định: 

+ Về đối tượng: Dịch vụ cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ tin cậylà dịch vụ quan 

trọng, liên quan đến việc quản lý, cung cấp dịch vụ tin cậy của cá nhân, tổ chức nên đối 

tượng phải là cơ quan nhà nước hoặc doanh nghiệp thành lập theo pháp luật Việt Nam. 

+ Về phạm vi: Phạm vi áp dụng trong giao dịch điện tử tại Việt Nam 

- Có thể mở rộng/thu hẹp đối tượng, phạm vi để tăng số đối tượng thực hiện được 

hưởng lợi không?:    Có         Không    

Nêu rõ lý do: ....................................................................................................................  

b) Phạm vi áp dụng: 

 

- Toàn quốc Vùng Địa phương  

- Nông thôn Đô thị     Miền núi   

Biên giới, hải đảo  

4. Cơ quan giải quyết 

 - Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan thực hiện không?Có         Không   

Nêu rõ lý do: Bộ Thông tin và Truyền thông là cơ quan chủ trì thực hiện. 

- Có được quy định áp dụng tối đa các giải 

pháp phân cấp hoặc ủy quyền cho cơ quan 

hành chính cấp dưới hoặc địa phương giải 

quyết không?        

Có         Không   

Nêu rõ lý do: Dịch vụ tin cậy được sử dụng thay thế dịch vụ chứng thực chữ ký số do 

Bộ Thông tin và Truyền thông quản lý tập trung tuân thủ các quy định tại Nghị định số 

130/2018 ngày 27 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật giao 

dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số nên chưa cần phân cấp hoặc 

uỷ quyền cho cơ quan hành chính cấp dưới hoặc cấp địa phương. 

5. Yêu cầu, điều kiện 

TTHC này có quy định yêu cầu, điều kiện Không           Có   
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không? 

- Sử dụng hệ thống thiết bị kỹ thuật, quy 

trình và nguồn lực tin cậy để thực hiện công 

việc của mình; 

- Công khai thông tin về chứng thư chữ ký 

số đã cấp, gia hạn, tạm đình chỉ, phục hồi 

hoặc bị thu hồi; 

- Lưu trữ các thông tin có liên quan đến 

chứng thư chữ ký số do mình phát hành 

trong thời hạn ít nhất là năm năm, kể từ khi 

chứng thư chữ ký số hết hiệu lực; 

- Đảm bảo trung lập về công nghệ, không sử 

dụng các rào cản kỹ thuật để hạn chế việc 

kiểm tra hiệu lực chữ ký số của một hoặc 

một số tổ chức cung cấp dịch vụ chữ ký số. 

- Kết nối với hệ thống kỹ thuật của Tổ chức 

chứng thực điện tử quốc gia để đảm bảo cho 

việc kiểm tra hiệu lực chữ ký số; 

- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần: 

+ Có kết quả từ một TTHC khác   

+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước      

- Những ảnh hưởng khi thực hiện yêu cầu, điều kiện: 

+ Tăng chi phí (thời gian, nhân lực, tài chính)   

Nêu rõ: .............................................................................................................................  

+ Phân biệt đối tượng giữa các vùng, miền, khu vực, trong nước, quốc tế     

 Nêu rõ: ............................................................................................................................  

+ Hạn chế một số đối tượng    

 Nêu rõ: ............................................................................................................................  

+ Khác  

Nêu rõ: .............................................................................................................................  

- Yêu cầu, điều kiện được quy định tại: 

+ Dự án, dự thảo                

+ Văn bản QPPL khác  

Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản tương ứng:  ..............................................................  

6. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) 

a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí 

khác (nếu có) không? 

b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, 

lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý 

không? 

Hiện tại dự thảo Luật chưa quy định chi tiết về TTHC do đó việc đánh giá chi phí tuân 

thủ TTHC sẽ được thực hiện trong hồ sơ xây dựng các dự án văn bản hướng dẫn thi 

hành sau khi dự thảo Luật được ban hành 
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IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ 

Họ và tên người điền: Nguyễn Khang 

Điêṇ thoaị cố định:                                       ; Di động: 0965397132                                     ; E-mail: nguyenkhang@mic.gov.vn 

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 2: Gia hạnGiấy phép kinh doanh dịch vụ tin cậy 

I. SỰ CẦN THIẾT CỦA QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI DỰ ÁN, DỰ THẢO VĂN BẢN 

1. Nội dung cụ thể trong ngành, lĩnh vực 

mà Nhà nước cần quản lý hoặc các biện 

pháp có tính chất đặc thù phù hợp với 

điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của 

địa phương? 

a) Nội dung cụ thể trong ngành, lĩnh vực mà Nhà nước cần quản lý hoặc các biện pháp 

có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương:  

- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quản lý: Dịch vụ chữ ký số là dịch vụ phát hành chứng 

thư chữ ký số và duy trì tính hiệu lực của chứng thư chữ ký số cho các cơ quan, tổ chức 

và cá nhân tham gia giao dịch điện tử. Các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp cung cấp 

dịch vụ chữ ký sốcần tuân thủ chặt chẽ các điều kiện về chủ thể, nhân sự, kỹ thuật... và 

được chứng nhận bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đảm bảo an toànthông tin 

trong giao dịch điện tử, góp phần đảm bảo trật tự, an toàn xã hội. 

Dịch vụ cấp dấu thời gian là dịch vụ cho phép cấp dấu thời gian của các cơ quan, tổ 

chức và cá nhân tham gia giao dịch điện tử. Các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp 

cung cấp dịch vụ cấp dấu thời gian, vì thế, cần tuân thủ chặt chẽ các điều kiện về chủ 

thể, nhân sự, kỹ thuật... và được chứng nhận bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền để 

đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong giao dịch điện tử, góp phần đảm bảo trật tự, 

an toàn xã hội. 

Dịch vụ chứng thực thông điệp dữ liệu là dịch vụ cho phép chứng thực thông điệp dữ 

liệu của các cơ quan, tổ chức và cá nhân tham gia giao dịch điện tử. Các cơ quan, tổ 

chức và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ chứng thực thông điệp dữ liệu cần tuân thủ 

chặt chẽ các điều kiện về chủ thể, nhân sự, kỹ thuật... và được chứng nhận bởi cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền để đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong giao dịch điện tử, 
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góp phần đảm bảo trật tự, an toàn xã hội. 

b) Nêu rõ lý do Nhà nước cần quản lý hoặc ban hành các biện pháp có tính chất đặc thù 

phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương:  

việc quy định thủ tục hành chính liên quan đến Gia hạn Giấy phép kinh doanh dịch vụ 

tin cậy là thực sự cần thiết, nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước đối với quy trình 

cung cấp dịch vụ tin cậy, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong giao dịch điện tử; 

bảo đảm quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của các tổ chức cung cấp dịch vụ; góp 

phần đảm bảo trật tự, an toàn xã hội. 

2. Nội dung quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp 

pháp cụ thể của cá nhân, tổ chức cần 

được bảo đảm? 

- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định:bảo đảm quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp 

của các cơ quan, tổ chức thực hiện thủ tục hành chính. 

+ Quyền: Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền là Bộ Thông tin và Truyền thông 

chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ tin cậy với các nội dung về hoạt động và 

mức độ bảo đảm của việc cung cấp dịch vụ. 

+ Nghĩa vụ: Tuân thủ đầy đủ quy trình, cách thức thực hiện thủ tục hành chính; đáp 

ứng điều kiện, yêu cầu đối với cung cấp dịch vụ tin cậy; tuân thủ các quy chuẩn và tiêu 

chuẩn kỹ thuật bắt buộc áp dụng đang có hiệu lực. 

+ Lợi ích: Được cung cấp dịch vụ tin cậy cho cơ quan, tổ chức và cá nhân tham gia 

dịch vụ hành chính công trực tuyến, cơ quan, tổ chức và cá nhân, tổ chứctham gia giao 

dịch điện tử có nhu cầu. 

3. Lý do lựa chọn biện pháp quy định thủ 

tục hành chính để thực hiện yêu cầu quản 

lý nhà nước hoặc thực hiện các biện pháp 

có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện 

phát triển kinh tế - xã hội của địa phương 

và bảo đảm quyền, nghĩa vụ và lợi ích 

hợp pháp của cá nhân, tổ chức? 

a) Lý do quy định thủ tục hành chính:Khi giấy chứng nhận hết hạn, tổ chức có nhu cầu 

tiếp tục cung cấp dịch vụ phải nộp hồ sơ kèm theo các báo cáo mô tả sự thay đổi điều 

kiện cung cấp dịch vụ (nếu có) để được cơ quan có thẩm quyền thẩm tra, cấp lại giấy 

phép 

b) Nêu rõ điều, khoản quy dinh thủ tục hành chính tại dự án, dự thảo văn bản: 
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4. Có biện pháp nào khác có thể sử dụng 

mà không phải bằng quy định thủ tục 

hành chính không? 

Có        Không   

 

II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP PHÁP CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

1. Có được ban hành theo đúng thẩm quyền 

không? 

 

 Có        Không   

Lý do: Phù hợp với thẩm quyền của Chính phủ theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị 

định số 63/2010/NĐ-CP và các văn bản sửa đổi, bổ sung. 

2. Có mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không 

phù hợp, thống nhất với quy định tại các văn 

bản khác không? 

- Với văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên: Có        Không   

- Với văn bản của cơ quan khác: Có        Không   

- Với điều ước quốc tế có liên quan mà CHXHCN Việt Nam là thành viên:Có        

Không   

III. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

1. Tên thủ tục hành chính 

a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể 

không?  

Có        Không   

 

2. Trình tự thực hiện 

a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các 

bước thực hiện không?  

Có        Không   

Nêu rõ lý do: Tại dự thảo Luật đã giao cho Bộ Thông tin và Truyền thông quy định cụ 

thể về các nội dung thủ tục cho Tổ chức cung cấp dịch vụ tin cậy, do đó việc đánh giá 

các nội dung này sẽ được thực hiện trong quá trình xây dựng văn bản hướng dẫn thi 

hành sau khi Luật được ban hành. 

b) Có được quy định, phân định rõ trách 

nhiệm và nội dung công việc của cơ quan 

Có        Không   

Nêu rõ lý do: Nội dung thủ tục quy định rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức thực hiện 
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nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện 

không? 

TTHC và cơ quan giải quyết TTHC là Bộ Thông tin và Truyền thông. 

c) Có áp dụng cơ chế liên thông không? Có         Không   

Nêu rõ lý do:Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên 

quan thẩm tra hồ sơ và cấp giấy chứng nhận cho tổ chức trong trường hợp đáp ứng đủ 

các điều kiện cung cấp dịch vụ. 

d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác 

minh thực tế của cơ quan nhà nước không? 

Có        Không                Nếu CÓ, nêu rõ: 

- Lý do quy định: Việc đáp ứng các điều kiện về kỹ thuật phải được cơ quan có thẩm 

quyền kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế để bảo đảm hệ thống được xây dựng theo 

đúng hồ sơ trước khi cấp giấy chứng nhận. 

- Căn cứ quy định: 

+ Được quy định mới tại dự án, dự thảo  

+ Đã được quy định tại văn bản khác         

Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản tương ứng:  

- Các biện pháp có thể thay thế:                Có  Không  

3. Đối tượng thực hiện  

a) Đối tượng thực hiện: 

 

 

- Tổ chức: Trong nước Nước ngoài   

Mô tả rõ: Là cơ quan, tổ chức hoặc doanh nghiệp thành lập theo pháp luật Việt Nam 

(gọi chung là tổ chức).  

- Lý do quy định: 

+ Về đối tượng: Dịch vụ cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ tin cậy là dịch vụ quan 

trọng, liên quan đến việc quản lý, cung cấp dịch vụ tin cậy của cá nhân, tổ chức nên đối 

tượng phải là cơ quan nhà nước hoặc doanh nghiệp thành lập theo pháp luật Việt Nam. 



11 
 

+ Về phạm vi: Phạm vi áp dụng trong giao dịch điện tử tại Việt Nam 

- Có thể mở rộng/thu hẹp đối tượng, phạm vi để tăng số đối tượng thực hiện được 

hưởng lợi không?:    Có         Không    

Nêu rõ lý do: ....................................................................................................................  

b) Phạm vi áp dụng: 

 

- Toàn quốc Vùng Địa phương  

- Nông thôn Đô thị     Miền núi   

Biên giới, hải đảo  

4. Cơ quan giải quyết 

 - Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan thực hiện không?Có         Không   

Nêu rõ lý do: Bộ Thông tin và Truyền thông là cơ quan chủ trì thực hiện. 

- Có được quy định áp dụng tối đa các giải 

pháp phân cấp hoặc ủy quyền cho cơ quan 

hành chính cấp dưới hoặc địa phương giải 

quyết không?        

Có         Không   

Nêu rõ lý do: Dịch vụ tin cậy được sử dụng thay thế dịch vụ chứng thực chữ ký số do 

Bộ Thông tin và Truyền thông quản lý tập trung tuân thủ các quy định tại Nghị định số 

130/2018 ngày 27 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật giao 

dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số nên chưa cần phân cấp hoặc 

uỷ quyền cho cơ quan hành chính cấp dưới hoặc cấp địa phương. 

6. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) 

a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí 

khác (nếu có) không? 

b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, 

lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý 

không? 

Hiện tại dự thảo Luật chưa quy định chi tiết về TTHC do đó việc đánh giá chi phí tuân 

thủ TTHC sẽ được thực hiện trong hồ sơ xây dựng các dự án văn bản hướng dẫn thi 

hành sau khi dự thảo Luật được ban hành 

THÔNG TIN LIÊN HỆ 
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THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 3: Thay đổi nội dungGiấy phép kinh doanh dịch vụ tin cậy 

I. SỰ CẦN THIẾT CỦA QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI DỰ ÁN, DỰ THẢO VĂN BẢN 

1. Nội dung cụ thể trong ngành, lĩnh vực 

mà Nhà nước cần quản lý hoặc các biện 

pháp có tính chất đặc thù phù hợp với 

điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của 

địa phương? 

a) Nội dung cụ thể trong ngành, lĩnh vực mà Nhà nước cần quản lý hoặc các biện pháp 

có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương:  

- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quản lý: Dịch vụ chữ ký số là dịch vụ phát hành chứng 

thư chữ ký số và duy trì tính hiệu lực của chứng thư chữ ký số cho các cơ quan, tổ chức 

và cá nhân tham gia giao dịch điện tử. Các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp cung cấp 

dịch vụ chữ ký sốcần tuân thủ chặt chẽ các điều kiện về chủ thể, nhân sự, kỹ thuật... và 

được chứng nhận bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đảm bảo an toànthông tin 

trong giao dịch điện tử, góp phần đảm bảo trật tự, an toàn xã hội. 

Dịch vụ cấp dấu thời gian là dịch vụ cho phép cấp dấu thời gian của các cơ quan, tổ 

chức và cá nhân tham gia giao dịch điện tử. Các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp 

cung cấp dịch vụ cấp dấu thời gian, vì thế, cần tuân thủ chặt chẽ các điều kiện về chủ 

thể, nhân sự, kỹ thuật... và được chứng nhận bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền để 

đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong giao dịch điện tử, góp phần đảm bảo trật tự, 

an toàn xã hội. 

Dịch vụ chứng thực thông điệp dữ liệu là dịch vụ cho phép chứng thực thông điệp dữ 

liệu của các cơ quan, tổ chức và cá nhân tham gia giao dịch điện tử. Các cơ quan, tổ 

chức và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ chứng thực thông điệp dữ liệu cần tuân thủ 

chặt chẽ các điều kiện về chủ thể, nhân sự, kỹ thuật... và được chứng nhận bởi cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền để đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong giao dịch điện tử, 

góp phần đảm bảo trật tự, an toàn xã hội. 

b) Nêu rõ lý do Nhà nước cần quản lý hoặc ban hành các biện pháp có tính chất đặc thù 

phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương:  

việc quy định thủ tục hành chính liên quan đến Cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ tin 
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cậy là thực sự cần thiết, nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước đối với quy trình 

cung cấp dịch vụ tin cậy, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong giao dịch điện tử; 

bảo đảm quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của các tổ chức cung cấp dịch vụ; góp 

phần đảm bảo trật tự, an toàn xã hội. 

2. Nội dung quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp 

pháp cụ thể của cá nhân, tổ chức cần 

được bảo đảm? 

- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định:bảo đảm quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp 

của các cơ quan, tổ chức thực hiện thủ tục hành chính. 

+ Quyền: Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền là Bộ Thông tin và Truyền thông 

chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ tin cây với các nội dung về hoạt động và 

mức độ bảo đảm của việc cung cấp dịch vụ. 

+ Nghĩa vụ: Tuân thủ đầy đủ quy trình, cách thức thực hiện thủ tục hành chính; đáp 

ứng điều kiện, yêu cầu đối với cung cấp dịch vụ; tuân thủ các quy chuẩn và tiêu chuẩn 

kỹ thuật bắt buộc áp dụng đang có hiệu lực. 

+ Lợi ích: Được cung cấp dịch vụ tin cậy cho cơ quan, tổ chức và cá nhân tham gia 

dịch vụ hành chính công trực tuyến, cơ quan, tổ chức và cá nhân, tổ chứctham gia giao 

dịch điện tử có nhu cầu. 

3. Lý do lựa chọn biện pháp quy định thủ 

tục hành chính để thực hiện yêu cầu quản 

lý nhà nước hoặc thực hiện các biện pháp 

có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện 

phát triển kinh tế - xã hội của địa phương 

và bảo đảm quyền, nghĩa vụ và lợi ích 

hợp pháp của cá nhân, tổ chức? 

a) Lý do quy định thủ tục hành chính:Các nội dung thay đổi là nội dung được ghi trên 

giấy chứng nhận. Vì vậy, để thay đổi các nội dung này, tổ chức cần nộp hồ sơ kèm theo 

báo cáo mô tả chi tiết việc thay đổi để được cấp lại giấy chứng nhận với nội dung thay 

đổi. 

b) Nêu rõ điều, khoản quy dinh thủ tục hành chính tại dự án, dự thảo văn bản: Điều 34 

4. Có biện pháp nào khác có thể sử dụng 

mà không phải bằng quy định thủ tục 

hành chính không? 

Có        Không   

 

II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP PHÁP CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
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1. Có được ban hành theo đúng thẩm quyền 

không? 

 

 Có        Không   

Lý do: Phù hợp với thẩm quyền của Chính phủ theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị 

định số 63/2010/NĐ-CP và các văn bản sửa đổi, bổ sung. 

2. Có mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không 

phù hợp, thống nhất với quy định tại các văn 

bản khác không? 

- Với văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên: Có        Không   

- Với văn bản của cơ quan khác: Có        Không   

- Với điều ước quốc tế có liên quan mà CHXHCN Việt Nam là thành viên:Có        

Không   

III. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

1. Tên thủ tục hành chính 

a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể 

không?  

Có        Không   

 

2. Trình tự thực hiện 

a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các 

bước thực hiện không?  

Có        Không   

Nêu rõ lý do: Tại dự thảo Luật đã giao cho Bộ Thông tin và Truyền thông quy định cụ 

thể về các nội dung thủ tục cho Tổ chức cung cấp dịch vụ tin cậy, do đó việc đánh giá 

các nội dung này sẽ được thực hiện trong quá trình xây dựng văn bản hướng dẫn thi 

hành sau khi Luật được ban hành. 

b) Có được quy định, phân định rõ trách 

nhiệm và nội dung công việc của cơ quan 

nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện 

không? 

Có        Không   

Nêu rõ lý do: Nội dung thủ tục quy định rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức thực hiện 

TTHC và cơ quan giải quyết TTHC là Bộ Thông tin và Truyền thông. 

c) Có áp dụng cơ chế liên thông không? Có         Không   

Nêu rõ lý do:Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên 



16 
 

quan thẩm tra hồ sơ và cấp giấy chứng nhận cho tổ chức trong trường hợp đáp ứng đủ 

các điều kiện cung cấp dịch vụ. 

d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác 

minh thực tế của cơ quan nhà nước không? 

Có        Không                Nếu CÓ, nêu rõ: 

- Lý do quy định: Việc đáp ứng các điều kiện về kỹ thuật phải được cơ quan có thẩm 

quyền kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế để bảo đảm hệ thống được xây dựng theo 

đúng hồ sơ trước khi cấp giấy chứng nhận. 

- Căn cứ quy định: 

+ Được quy định mới tại dự án, dự thảo  

+ Đã được quy định tại văn bản khác         

Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản tương ứng:  

- Các biện pháp có thể thay thế:                Có  Không  

3. Đối tượng thực hiện  

a) Đối tượng thực hiện: 

 

 

- Tổ chức: Trong nước Nước ngoài   

Mô tả rõ: Là cơ quan, tổ chức hoặc doanh nghiệp thành lập theo pháp luật Việt Nam 

(gọi chung là tổ chức).  

- Lý do quy định: 

+ Về đối tượng: Dịch vụ cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ tin cậy là dịch vụ quan 

trọng, liên quan đến việc quản lý, cung cấp dịch vụ tin cậy của cá nhân, tổ chức nên đối 

tượng phải là cơ quan nhà nước hoặc doanh nghiệp thành lập theo pháp luật Việt Nam. 

+ Về phạm vi: Phạm vi áp dụng trong giao dịch điện tử tại Việt Nam 

- Có thể mở rộng/thu hẹp đối tượng, phạm vi để tăng số đối tượng thực hiện được 

hưởng lợi không?:    Có         Không    

Nêu rõ lý do: ....................................................................................................................  
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b) Phạm vi áp dụng: 

 

- Toàn quốc Vùng Địa phương  

- Nông thôn Đô thị     Miền núi   

Biên giới, hải đảo  

4. Cơ quan giải quyết 

 - Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan thực hiện không?Có         Không   

Nêu rõ lý do: Bộ Thông tin và Truyền thông là cơ quan chủ trì thực hiện. 

- Có được quy định áp dụng tối đa các giải 

pháp phân cấp hoặc ủy quyền cho cơ quan 

hành chính cấp dưới hoặc địa phương giải 

quyết không?        

Có         Không   

Nêu rõ lý do: Dịch vụ tin cậy được sử dụng thay thế dịch vụ chứng thực chữ ký số do 

Bộ Thông tin và Truyền thông quản lý tập trung tuân thủ các quy định tại Nghị định số 

130/2018 ngày 27 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật giao 

dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số nên chưa cần phân cấp hoặc 

uỷ quyền cho cơ quan hành chính cấp dưới hoặc cấp địa phương. 

6. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) 

a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí 

khác (nếu có) không? 

b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, 

lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý 

không? 

Hiện tại dự thảo Luật chưa quy định chi tiết về TTHC do đó việc đánh giá chi phí tuân 

thủ TTHC sẽ được thực hiện trong hồ sơ xây dựng các dự án văn bản hướng dẫn thi 

hành sau khi dự thảo Luật được ban hành 

THÔNG TIN LIÊN HỆ 

Họ và tên người điền: Nguyễn Khang 

Điêṇ thoaị cố định:                                       ; Di động: 0965397132                                     ; E-mail: nguyenkhang@mic.gov.vn 
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THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 4: Cấp lại Giấy phép kinh doanh dịch vụ tin cậy 

I. SỰ CẦN THIẾT CỦA QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI DỰ ÁN, DỰ THẢO VĂN BẢN 

1. Nội dung cụ thể trong ngành, lĩnh vực 

mà Nhà nước cần quản lý hoặc các biện 

pháp có tính chất đặc thù phù hợp với 

điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của 

địa phương? 

a) Nội dung cụ thể trong ngành, lĩnh vực mà Nhà nước cần quản lý hoặc các biện pháp 

có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương:  

- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quản lý: Dịch vụ chữ ký số là dịch vụ phát hành chứng 

thư chữ ký số và duy trì tính hiệu lực của chứng thư chữ ký số cho các cơ quan, tổ chức 

và cá nhân tham gia giao dịch điện tử. Các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp cung cấp 

dịch vụ chữ ký sốcần tuân thủ chặt chẽ các điều kiện về chủ thể, nhân sự, kỹ thuật... và 

được chứng nhận bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đảm bảo an toànthông tin 

trong giao dịch điện tử, góp phần đảm bảo trật tự, an toàn xã hội. 

Dịch vụ cấp dấu thời gian là dịch vụ cho phép cấp dấu thời gian của các cơ quan, tổ 

chức và cá nhân tham gia giao dịch điện tử. Các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp 

cung cấp dịch vụ cấp dấu thời gian, vì thế, cần tuân thủ chặt chẽ các điều kiện về chủ 

thể, nhân sự, kỹ thuật... và được chứng nhận bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền để 

đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong giao dịch điện tử, góp phần đảm bảo trật tự, 

an toàn xã hội. 

Dịch vụ chứng thực thông điệp dữ liệu là dịch vụ cho phép chứng thực thông điệp dữ 

liệu của các cơ quan, tổ chức và cá nhân tham gia giao dịch điện tử. Các cơ quan, tổ 

chức và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ chứng thực thông điệp dữ liệu cần tuân thủ 

chặt chẽ các điều kiện về chủ thể, nhân sự, kỹ thuật... và được chứng nhận bởi cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền để đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong giao dịch điện tử, 

góp phần đảm bảo trật tự, an toàn xã hội. 

b) Nêu rõ lý do Nhà nước cần quản lý hoặc ban hành các biện pháp có tính chất đặc thù 

phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương:  

việc quy định thủ tục hành chính liên quan đến Cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ tin 
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cậy là thực sự cần thiết, nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước đối với quy trình 

cung cấp dịch vụ tin cậy, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong giao dịch điện tử; 

bảo đảm quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của các tổ chức cung cấp dịch vụ; góp 

phần đảm bảo trật tự, an toàn xã hội. 

2. Nội dung quyền, nghĩa vụ và lợi ích 

hợp pháp cụ thể của cá nhân, tổ chức cần 

được bảo đảm? 

- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định:bảo đảm quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp 

của các cơ quan, tổ chức thực hiện thủ tục hành chính. 

+ Quyền: Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền là Bộ Thông tin và Truyền thông 

chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ tin cậy với các nội dung về hoạt động và 

mức độ bảo đảm của việc cung cấp dịch vụ. 

+ Nghĩa vụ: Tuân thủ đầy đủ quy trình, cách thức thực hiện thủ tục hành chính; đáp 

ứng điều kiện, yêu cầu đối với cung cấp dịch vụ tin cậy; tuân thủ các quy chuẩn và tiêu 

chuẩn kỹ thuật bắt buộc áp dụng đang có hiệu lực. 

+ Lợi ích: Được cung cấp dịch vụ tin cậy cho cơ quan, tổ chức và cá nhân tham gia 

dịch vụ hành chính công trực tuyến, cơ quan, tổ chức và cá nhân, tổ chứctham gia giao 

dịch điện tử có nhu cầu. 

3. Lý do lựa chọn biện pháp quy định thủ 

tục hành chính để thực hiện yêu cầu quản 

lý nhà nước hoặc thực hiện các biện pháp 

có tính chất đặc thù phù hợp với điều 

kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa 

phương và bảo đảm quyền, nghĩa vụ và 

lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức? 

a) Lý do quy định thủ tục hành chính:Giấy chứng nhận khi bị mất hoặc bi hư hỏng cần 

được đề nghị cấp lại. Tổ chức phải nộp đơn nêu rõ lý do để được cơ quan có thẩm quyền 

thẩm tra, đánh giá và cấp lại giấy chứng nhận.  

b) Nêu rõ điều, khoản quy dinh thủ tục hành chính tại dự án, dự thảo văn bản 

4. Có biện pháp nào khác có thể sử dụng 

mà không phải bằng quy định thủ tục 

hành chính không? 

Có        Không   

 

II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP PHÁP CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 



20 
 

1. Có được ban hành theo đúng thẩm quyền 

không? 

 

 Có        Không   

Lý do: Phù hợp với thẩm quyền của Chính phủ theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị 

định số 63/2010/NĐ-CP và các văn bản sửa đổi, bổ sung. 

2. Có mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không 

phù hợp, thống nhất với quy định tại các văn 

bản khác không? 

- Với văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên: Có        Không   

- Với văn bản của cơ quan khác: Có        Không   

- Với điều ước quốc tế có liên quan mà CHXHCN Việt Nam là thành viên:Có        

Không   

III. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

1. Tên thủ tục hành chính 

a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể 

không?  

Có        Không   

 

2. Trình tự thực hiện 

a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các 

bước thực hiện không?  

Có        Không   

Nêu rõ lý do: Tại dự thảo Luật đã giao cho Bộ Thông tin và Truyền thông quy định cụ 

thể về các nội dung thủ tục cho Tổ chức cung cấp dịch vụ tin cậy, do đó việc đánh giá 

các nội dung này sẽ được thực hiện trong quá trình xây dựng văn bản hướng dẫn thi 

hành sau khi Luật được ban hành. 

b) Có được quy định, phân định rõ trách 

nhiệm và nội dung công việc của cơ quan 

nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện 

không? 

Có        Không   

Nêu rõ lý do: Nội dung thủ tục quy định rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức thực hiện 

TTHC và cơ quan giải quyết TTHC là Bộ Thông tin và Truyền thông. 

c) Có áp dụng cơ chế liên thông không? Có         Không   

Nêu rõ lý do:Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên 



21 
 

quan thẩm tra hồ sơ và cấp giấy chứng nhận cho tổ chức trong trường hợp đáp ứng đủ 

các điều kiện cung cấp dịch vụ. 

d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác 

minh thực tế của cơ quan nhà nước không? 

Có        Không                Nếu CÓ, nêu rõ: 

- Lý do quy định: Việc đáp ứng các điều kiện về kỹ thuật phải được cơ quan có thẩm 

quyền kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế để bảo đảm hệ thống được xây dựng theo 

đúng hồ sơ trước khi cấp giấy chứng nhận. 

- Căn cứ quy định: 

+ Được quy định mới tại dự án, dự thảo  

+ Đã được quy định tại văn bản khác         

Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản tương ứng:  

- Các biện pháp có thể thay thế:                Có  Không  

3. Đối tượng thực hiện  

a) Đối tượng thực hiện: 

 

 

- Tổ chức: Trong nước Nước ngoài   

Mô tả rõ: Là cơ quan, tổ chức hoặc doanh nghiệp thành lập theo pháp luật Việt Nam 

(gọi chung là tổ chức).  

- Lý do quy định: 

+ Về đối tượng: Dịch vụ cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ tin cậy là dịch vụ quan 

trọng, liên quan đến việc quản lý, cung cấp dịch vụ tin cậy của cá nhân, tổ chức nên đối 

tượng phải là cơ quan nhà nước hoặc doanh nghiệp thành lập theo pháp luật Việt Nam. 

+ Về phạm vi: Phạm vi áp dụng trong giao dịch điện tử tại Việt Nam 

- Có thể mở rộng/thu hẹp đối tượng, phạm vi để tăng số đối tượng thực hiện được 

hưởng lợi không?:    Có         Không    

Nêu rõ lý do: ....................................................................................................................  
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b) Phạm vi áp dụng: 

 

- Toàn quốc Vùng Địa phương  

- Nông thôn Đô thị     Miền núi   

Biên giới, hải đảo  

4. Cơ quan giải quyết 

 - Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan thực hiện không?Có         Không   

Nêu rõ lý do: Bộ Thông tin và Truyền thông là cơ quan chủ trì thực hiện. 

- Có được quy định áp dụng tối đa các giải 

pháp phân cấp hoặc ủy quyền cho cơ quan 

hành chính cấp dưới hoặc địa phương giải 

quyết không?        

Có         Không   

Nêu rõ lý do: Dịch vụ tin cậy được sử dụng thay thế dịch vụ chứng thực chữ ký số do 

Bộ Thông tin và Truyền thông quản lý tập trung tuân thủ các quy định tại Nghị định số 

130/2018 ngày 27 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật giao 

dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số nên chưa cần phân cấp hoặc 

uỷ quyền cho cơ quan hành chính cấp dưới hoặc cấp địa phương. 

6. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) 

a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí 

khác (nếu có) không? 

b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, 

lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý 

không? 

Hiện tại dự thảo Luật chưa quy định chi tiết về TTHC do đó việc đánh giá chi phí tuân 

thủ TTHC sẽ được thực hiện trong hồ sơ xây dựng các dự án văn bản hướng dẫn thi 

hành sau khi dự thảo Luật được ban hành 

THÔNG TIN LIÊN HỆ 

Họ và tên người điền: Nguyễn Khang 

Điêṇ thoaị cố định:                                       ; Di động: 0965397132                                     ; E-mail: nguyenkhang@mic.gov.vn 

 

 



23 
 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 5: Chuyển Đổi giấy phép chứng thực chữ ký số công cộng sang giấy phép kinh doanh dịch vụ tin 

cậy. 

I. SỰ CẦN THIẾT CỦA QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI DỰ ÁN, DỰ THẢO VĂN BẢN 

1. Nội dung cụ thể trong ngành, lĩnh vực 

mà Nhà nước cần quản lý hoặc các biện 

pháp có tính chất đặc thù phù hợp với 

điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của 

địa phương? 

a) Nội dung cụ thể trong ngành, lĩnh vực mà Nhà nước cần quản lý hoặc các biện pháp 

có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương:  

- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quản lý: Dịch vụ chữ ký số là dịch vụ phát hành chứng 

thư chữ ký số và duy trì tính hiệu lực của chứng thư chữ ký số cho các cơ quan, tổ chức 

và cá nhân tham gia giao dịch điện tử. Các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp cung cấp 

dịch vụ chữ ký sốcần tuân thủ chặt chẽ các điều kiện về chủ thể, nhân sự, kỹ thuật... và 

được chứng nhận bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đảm bảo an toànthông tin 

trong giao dịch điện tử, góp phần đảm bảo trật tự, an toàn xã hội. 

b) Nêu rõ lý do Nhà nước cần quản lý hoặc ban hành các biện pháp có tính chất đặc thù 

phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương:  

Dịch vụ chữ ký số được sử dụng thay thế dịch vụ chứng thực chữ ký số do Bộ Thông 

tin và Truyền thông quản lý tập trung tuân thủ các quy định tại Nghị định số 130/2018 

ngày 27 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật giao dịch điện 

tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số nên chưa cần phân cấp hoặc uỷ quyền 

cho cơ quan hành chính cấp dưới hoặc cấp địa phương. 

2. Nội dung quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp 

pháp cụ thể của cá nhân, tổ chức cần 

được bảo đảm? 

- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định:bảo đảm quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp 

của các cơ quan, tổ chức thực hiện thủ tục hành chính. 

+ Quyền: Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền là Bộ Thông tin và Truyền thông 

chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ tin cậy với các nội dung về hoạt động và 

mức độ bảo đảm của việc cung cấp dịch vụ. 

+ Nghĩa vụ: Tuân thủ đầy đủ quy trình, cách thức thực hiện thủ tục hành chính; đáp 

ứng điều kiện, yêu cầu đối với cung cấp dịch vụ tin cậy; tuân thủ các quy chuẩn và tiêu 
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chuẩn kỹ thuật bắt buộc áp dụng đang có hiệu lực. 

+ Lợi ích: Được cung cấp dịch vụ tin cậy cho cơ quan, tổ chức và cá nhân tham gia 

dịch vụ hành chính công trực tuyến, cơ quan, tổ chức và cá nhân, tổ chứctham gia giao 

dịch điện tử có nhu cầu. 

3. Lý do lựa chọn biện pháp quy định thủ 

tục hành chính để thực hiện yêu cầu quản 

lý nhà nước hoặc thực hiện các biện pháp 

có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện 

phát triển kinh tế - xã hội của địa phương 

và bảo đảm quyền, nghĩa vụ và lợi ích 

hợp pháp của cá nhân, tổ chức? 

a) Lý do quy định thủ tục hành chính:Khi dự thảo Luật được ban hành, tổ chức có nhu 

cầu tiếp tục cung cấp dịch vụ phải nộp giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký 

số công cộng kèm theo các báo cáo mô tả sự thay đổi điều kiện cung cấp dịch vụ (nếu 

có) để được cơ quan có thẩm quyền thẩm tra, cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ tin 

cậy 

b) Nêu rõ điều, khoản quy dinh thủ tục hành chính tại dự án, dự thảo văn bản: 

4. Có biện pháp nào khác có thể sử dụng 

mà không phải bằng quy định thủ tục 

hành chính không? 

Có        Không   

 

II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP PHÁP CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

1. Có được ban hành theo đúng thẩm quyền 

không? 

 

 Có        Không   

Lý do: Phù hợp với thẩm quyền của Chính phủ theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị 

định số 63/2010/NĐ-CP và các văn bản sửa đổi, bổ sung. 

2. Có mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không 

phù hợp, thống nhất với quy định tại các văn 

bản khác không? 

- Với văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên: Có        Không   

- Với văn bản của cơ quan khác: Có        Không   

- Với điều ước quốc tế có liên quan mà CHXHCN Việt Nam là thành viên:Có        

Không   

III. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

1. Tên thủ tục hành chính 
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a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể 

không?  

Có        Không   

 

2. Trình tự thực hiện 

a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các 

bước thực hiện không?  

Có        Không   

Nêu rõ lý do: Tại dự thảo Luật đã giao cho Bộ Thông tin và Truyền thông quy định cụ 

thể về các nội dung thủ tục cho Tổ chức cung cấp dịch vụ tin cậy, do đó việc đánh giá 

các nội dung này sẽ được thực hiện trong quá trình xây dựng văn bản hướng dẫn thi 

hành sau khi Luật được ban hành. 

b) Có được quy định, phân định rõ trách 

nhiệm và nội dung công việc của cơ quan 

nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện 

không? 

Có        Không   

Nêu rõ lý do: Nội dung thủ tục quy định rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức thực hiện 

TTHC và cơ quan giải quyết TTHC là Bộ Thông tin và Truyền thông. 

c) Có áp dụng cơ chế liên thông không? Có         Không   

Nêu rõ lý do:Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trìvà chuyển đổi giấy chứng nhận cho 

tổ chức trong trường hợp đáp ứng đủ các điều kiện cung cấp dịch vụ. 

d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác 

minh thực tế của cơ quan nhà nước không? 

Có        Không                Nếu CÓ, nêu rõ: 

- Lý do quy định: Việc đáp ứng các điều kiện về kỹ thuật phải được cơ quan có thẩm 

quyền kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế để bảo đảm hệ thống được xây dựng theo 

đúng hồ sơ trước khi cấp giấy chứng nhận. 

- Căn cứ quy định: 

+ Được quy định mới tại dự án, dự thảo  

+ Đã được quy định tại văn bản khác         

Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản tương ứng:  
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- Các biện pháp có thể thay thế:                Có  Không  

3. Đối tượng thực hiện  

a) Đối tượng thực hiện: 

 

 

- Tổ chức: Trong nước Nước ngoài   

Mô tả rõ: Là cơ quan, tổ chức hoặc doanh nghiệp thành lập theo pháp luật Việt Nam 

(gọi chung là tổ chức).  

- Lý do quy định: 

+ Về đối tượng: Dịch vụ cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ tin cậy là dịch vụ quan 

trọng, liên quan đến việc quản lý, cung cấp dịch vụ tin cậy của cá nhân, tổ chức nên đối 

tượng phải là cơ quan nhà nước hoặc doanh nghiệp thành lập theo pháp luật Việt Nam. 

+ Về phạm vi: Phạm vi áp dụng trong giao dịch điện tử tại Việt Nam 

- Có thể mở rộng/thu hẹp đối tượng, phạm vi để tăng số đối tượng thực hiện được 

hưởng lợi không?:    Có         Không    

Nêu rõ lý do: ....................................................................................................................  

b) Phạm vi áp dụng: 

 

- Toàn quốc Vùng Địa phương  

- Nông thôn Đô thị     Miền núi   

Biên giới, hải đảo  

4. Cơ quan giải quyết 

 - Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan thực hiện không?Có         Không   

Nêu rõ lý do: Bộ Thông tin và Truyền thông là cơ quan chủ trì thực hiện. 

- Có được quy định áp dụng tối đa các giải 

pháp phân cấp hoặc ủy quyền cho cơ quan 

hành chính cấp dưới hoặc địa phương giải 

quyết không?        

Có         Không   

Nêu rõ lý do: Dịch vụ tin cậy được sử dụng thay thế dịch vụ chứng thực chữ ký số do 

Bộ Thông tin và Truyền thông quản lý tập trung tuân thủ các quy định tại Nghị định số 

130/2018 ngày 27 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật giao 
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dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số nên chưa cần phân cấp hoặc 

uỷ quyền cho cơ quan hành chính cấp dưới hoặc cấp địa phương. 

6. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) 

a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí 

khác (nếu có) không? 

b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, 

lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý 

không? 

Hiện tại dự thảo Luật chưa quy định chi tiết về TTHC do đó việc đánh giá chi phí tuân 

thủ TTHC sẽ được thực hiện trong hồ sơ xây dựng các dự án văn bản hướng dẫn thi 

hành sau khi dự thảo Luật được ban hành 

THÔNG TIN LIÊN HỆ 

Họ và tên người điền: Nguyễn Khang 

Điêṇ thoaị cố định:                                       ; Di động: 0965397132                                     ; E-mail: nguyenkhang@mic.gov.vn 

  



28 
 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 6: Công nhận Tổ chức cung cấp dịch vụ chữ ký điện tử nước ngoài. 

I. SỰ CẦN THIẾT CỦA QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI DỰ ÁN, DỰ THẢO VĂN BẢN 

1. Nội dung cụ thể trong ngành, lĩnh vực 

mà Nhà nước cần quản lý hoặc các biện 

pháp có tính chất đặc thù phù hợp với 

điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của 

địa phương? 

a) Nội dung cụ thể trong ngành, lĩnh vực mà Nhà nước cần quản lý hoặc các biện pháp 

có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương:  

- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quản lý: Công nhận Tổ chức cung cấp dịch vụ chữ ký số 

nước ngoài là hoạt động công nhận chứng thư chữ ký số và duy trì tính hiệu lực của 

chứng thư chữ ký số cho các cơ quan, tổ chức và cá nhân nước ngoài tham gia giao 

dịch điện tử tại Việt Nam. Các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp nước ngoài có nhu 

cầu công nhận Tổ chức cung cấp dịch vụ chữ ký số nước ngoài cần tuân thủ chặt chẽ 

các điều kiện về chủ thể, nhân sự, kỹ thuật... và được chứng nhận bởi cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền để đảm bảo an toànthông tin trong giao dịch điện tử, góp phần 

đảm bảo trật tự, an toàn xã hội. 

b) Nêu rõ lý do Nhà nước cần quản lý hoặc ban hành các biện pháp có tính chất đặc thù 

phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương:  

Việc quy định thủ tục hành chính liên quan đến công nhận Tổ chức cung cấp dịch vụ 

chữ ký số nước ngoài là thực sự cần thiết, nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước đối 

với quy trình cung cấp dịch vụ tin cậy, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong giao 

dịch điện tử; bảo đảm quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của các tổ chức cung cấp 

dịch vụ; góp phần đảm bảo trật tự, an toàn xã hội. 

2. Nội dung quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp 

pháp cụ thể của cá nhân, tổ chức cần 

được bảo đảm? 

- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định:bảo đảm quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp 

của các cơ quan, tổ chức thực hiện thủ tục hành chính. 

+ Quyền: Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền là Bộ Thông tin và Truyền thông 

công nhận Tổ chức cung cấp dịch vụ chữ ký số nước ngoài và mức độ bảo đảm của 

việc cung cấp dịch vụ. 

+ Nghĩa vụ: Tuân thủ đầy đủ quy trình, cách thức thực hiện thủ tục hành chính; đáp 
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ứng điều kiện, yêu cầu đối với cung cấp dịch vụ; tuân thủ các quy chuẩn và tiêu chuẩn 

kỹ thuật bắt buộc áp dụng đang có hiệu lực. 

+ Lợi ích: Được cung cấp dịch vụ tin cậy cho cơ quan, tổ chức và cá nhân tham gia 

dịch vụ hành chính công trực tuyến, cơ quan, tổ chức và cá nhân, tổ chứctham gia giao 

dịch điện tử có nhu cầu. 

3. Lý do lựa chọn biện pháp quy định thủ 

tục hành chính để thực hiện yêu cầu quản 

lý nhà nước hoặc thực hiện các biện pháp 

có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện 

phát triển kinh tế - xã hội của địa phương 

và bảo đảm quyền, nghĩa vụ và lợi ích 

hợp pháp của cá nhân, tổ chức? 

a) Lý do quy định thủ tục hành chính:Hoạt động giao dịch điện tử hiện nay đã được 

thực hiện xuyên biên giới với các nền tảng thương mại đa phương, do đó để thúc đẩy 

và hỗ trợ tính xác thực của chữ ký số giữa Việt Nam và quốc tế, việc công nhận Tổ 

chức cung cấp dịch vụ chữ ký số nước ngoàilà cần thiết.   

b) Nêu rõ điều, khoản quy dinh thủ tục hành chính tại dự án, dự thảo văn bản: Điều 35 

4. Có biện pháp nào khác có thể sử dụng 

mà không phải bằng quy định thủ tục 

hành chính không? 

Có        Không   

 

II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP PHÁP CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

1. Có được ban hành theo đúng thẩm quyền 

không? 

 

 Có        Không   

Lý do: Phù hợp với thẩm quyền của Chính phủ theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị 

định số 63/2010/NĐ-CP và các văn bản sửa đổi, bổ sung. 

2. Có mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không 

phù hợp, thống nhất với quy định tại các văn 

bản khác không? 

- Với văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên: Có        Không   

- Với văn bản của cơ quan khác: Có        Không   

- Với điều ước quốc tế có liên quan mà CHXHCN Việt Nam là thành viên:Có        

Không   

III. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

1. Tên thủ tục hành chính 
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a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể 

không?  

Có        Không   

 

2. Trình tự thực hiện 

a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các 

bước thực hiện không?  

Có        Không   

Nêu rõ lý do: Tại dự thảo Luật đã giao cho Bộ Thông tin và Truyền thông quy định cụ 

thể về các nội dung thủ tục cho công nhận Tổ chức cung cấp dịch vụ chữ ký số nước 

ngoài, do đó việc đánh giá các nội dung này sẽ được thực hiện trong quá trình xây dựng 

văn bản hướng dẫn thi hành sau khi Luật được ban hành. 

b) Có được quy định, phân định rõ trách 

nhiệm và nội dung công việc của cơ quan 

nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện 

không? 

Có        Không   

Nêu rõ lý do: Nội dung thủ tục quy định rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức thực hiện 

TTHC và cơ quan giải quyết TTHC là Bộ Thông tin và Truyền thông. 

c) Có áp dụng cơ chế liên thông không? Có         Không   

Nêu rõ lý do:Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trìthẩm tra hồ sơ và công nhận Tổ 

chức cung cấp dịch vụ chữ ký số nước ngoài trong trường hợp đáp ứng đủ các điều 

kiện cung cấp dịch vụ. 

d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác 

minh thực tế của cơ quan nhà nước không? 

Có        Không                Nếu CÓ, nêu rõ: 

- Lý do quy định: Việc đáp ứng các điều kiện về kỹ thuật phải được cơ quan có thẩm 

quyền kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế để bảo đảm hệ thống được xây dựng theo 

đúng hồ sơ trước khi cấp giấy chứng nhận. 

- Căn cứ quy định: 

+ Được quy định mới tại dự án, dự thảo  

+ Đã được quy định tại văn bản khác         
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Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản tương ứng:  

- Các biện pháp có thể thay thế:                Có  Không  

3. Đối tượng thực hiện  

a) Đối tượng thực hiện: 

 

 

- Tổ chức: Trong nước Nước ngoài   

Mô tả rõ: Là cơ quan, tổ chức hoặc doanh nghiệp thành lập theo pháp luật Việt Nam 

(gọi chung là tổ chức).  

- Lý do quy định: 

+ Về đối tượng:Cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ tin cậy là dịch vụ quan trọng, liên 

quan đến việc quản lý, cung cấp dịch vụ tin cậy của cá nhân, tổ chức nên đối tượng 

phải là cơ quan nhà nước hoặc doanh nghiệp thành lập theo pháp luật nước ngoài. 

+ Về phạm vi: Phạm vi áp dụng trong giao dịch điện tử tại Việt Nam 

- Có thể mở rộng/thu hẹp đối tượng, phạm vi để tăng số đối tượng thực hiện được 

hưởng lợi không?:    Có         Không    

Nêu rõ lý do: ....................................................................................................................  

b) Phạm vi áp dụng: 

 

- Toàn quốc Vùng Địa phương  

- Nông thôn Đô thị     Miền núi   

Biên giới, hải đảo  

4. Cơ quan giải quyết 

 - Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan thực hiện không?Có         Không   

Nêu rõ lý do: Bộ Thông tin và Truyền thông là cơ quan chủ trì thực hiện. 

- Có được quy định áp dụng tối đa các giải 

pháp phân cấp hoặc ủy quyền cho cơ quan 

hành chính cấp dưới hoặc địa phương giải 

Có         Không   

Nêu rõ lý do: Hoạt động công nhận Tổ chức cung cấp dịch vụ chữ ký số nước ngoài do 

Bộ Thông tin và Truyền thông quản lý tập trung nên chưa cần phân cấp hoặc uỷ quyền 
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quyết không?        cho cơ quan hành chính cấp dưới hoặc cấp địa phương. 

6. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) 

a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí 

khác (nếu có) không? 

b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, 

lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý 

không? 

Hiện tại dự thảo Luật chưa quy định chi tiết về TTHC do đó việc đánh giá chi phí tuân 

thủ TTHC sẽ được thực hiện trong hồ sơ xây dựng các dự án văn bản hướng dẫn thi 

hành sau khi dự thảo Luật được ban hành 

THÔNG TIN LIÊN HỆ 

Họ và tên người điền: Nguyễn Khang 

Điêṇ thoaị cố định:                                       ; Di động: 0965397132                                     ; E-mail: nguyenkhang@mic.gov.vn 
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BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 146/BC-BTTTT Hà nội, ngày 30 tháng 9 năm 2022 

 

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KINH NGHIỆM QUỐC TẾ 

VỀ LUậT GIAO DịCH ĐIệN Tử 

 

Thực hiện Nghị quyết số 50/2022/QH15 ngày 13 tháng 6 năm 2022 của 

Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh 

Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, trong thời gian qua, Bộ Thông 

tin và Truyền thông đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan nghiên 

cứu, xây dựng dự thảo Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi). 

Trong quá trình nghiên cứu, xây dựng Đề nghị xây dựng Luật Giao dịch 

điện tử (sửa đổi), Bộ Thông tin và Truyền thông đã thực hiện nghiên cứu kinh 

nghiệm quốc tế về các nội dung liên quan đến Luật Giao dịch sửa đổi của các 

nước, cụ thể như sau:  

1. Phạm vi điều chỉnh của Luật Giao dịch điện tử các nước 

Qua quá trình nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế liên quan đến giao dịch 

điện tử, Bộ Thông tin và truyền thông nhận thấy, trên thế giới hiện này có hơn 

100 quốc gia trên thế giới đã có khung khổ pháp lý liên quan đến giao dịch điện 

tử. Về cơ bản phạm vi các quy định pháp luật có liên quan đến giao dịch điện tử 

của các quốc gia trên thế giới là khác nhau vì quy định về giao dịch điện tử có 

thể được điều chỉnh trong những văn bản luật có tên khác nhau. Cụ thể như sau: 

(i)Luật Giao dịch điện tử: Singapore; Barbados; Brunei; Argentina; 

Australia; Dominica;Ghana; Indonesia; Jamaica; Jordan; Lào; Liberia; 

Myanmar; Nepal; Nigeria; Pakistan; Hàn Quốc; Ả rập xê út; Slovakia; Srilanka; 

Sudan; Thái Lan; Tanzania; Việt Nam. 

(ii) Luật Thương mại điện tử: Liên minh Châu Âu (Chỉ thị về thương mại 

điện tử);Honduras; Hungary; Iran; Ai len; Luxembourg; Malyasia; Malta; 

Philippines; Rumani; Syria; Macedonia; Cam-pu-chia. 

(iii) Luật Chữ ký điện tử: Trung Quốc; Albania; Argentina; Áo; Croatia; 

Hàn Quốc; Đan Mạch; Ai Cập; Ethiopia; Pháp; Israel; Lào; Malyasia; Mexico; 

Hà Lan; Na Uy; Ba Lan; Liên bang Nga; Tây Ba Nha; Thụy Điển; Syria; Thổ 

Nhĩ Kỳ; Hoa Kỳ. 

(iv) Ngoài các đạo luật có tên kể trên, một số quốc gia điều chỉnh vấn đề 

giao dịch điện tử trong một số văn bản quy phạm có tên khác nhau như: 
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- Luật văn bản điện tử và chữ ký số (Bulgaria);  

- Luật bảo vệ thông tin cá nhân và văn bản điện tử (Canada);  

- Luật về các dịch vụ tin cậy đối với giao dịch điện tử (Cộng hòa Séc); 

- Luật Công nghệ thông tin (Ấn Độ); 

- Luật về Chữ ký điện tử và Dịch vụ xác thực (Nhật Bản); 

- Luật Khung về văn bản và giao dịch điện tử (Hàn Quốc); 

- Luật về truyền thông và giao dịch điện tử (Nam Phi); 

- Luật Truyền thông điện tử (Anh); 

- Luật Liên bang về Thương mại và giao dịch điện tử (Các tiểu vương 

quốc Ả rập thống nhất). 

(v) Qua khảo sát khoảng các quốc gia có Luật Giao dịch điện tử như tại ví 

dụ (i) nêu trên, ngoài Việt Nam, hầu hết các quốc gia đều không đề cập đến điều 

khoản quy định về các trường hợp ngoại lệ mà Luật Giao dịch điện tử 2005 của 

Việt Nam không điều chỉnh. Chỉ một số ít quốc gia có đề cập đến điều khoản 

quy định về các trường hợp ngoại lệ mà Luật Giao dịch điện tử 2005 của Việt 

Nam không điều chỉnh như:  

- Trung Quốc có đề cập đến điều khoản về các trường hợp ngoại lệ tại 

Luật Chữ ký điện tử năm 2004 được ban hành trước Luật Giao dịch điện tử 2005 

của Việt Nam.  

- Singapore cũng có đề cập đến các trường hợp ngoại lệ tại Luật Giao dịch 

điện tử năm 2010được nêu tại phụ lục của luật. 

2. Quy định về giá trị pháp lý của giao dịch điện tử trong pháp luật các 

nước 

- Về cơ bản, đa số các quốc gia trên thế giới quy định ngắn ngọn công 

nhận rằng thông điệp dữ liệu không bị phủ nhận giá trị pháp lý chỉ bởi thông 

điệp dữ liệu đó được thể hiện dưới phương tiện điện tử. Một số quốc gia có thêm 

dẫn chiếu đến các quy định pháp luật khác, theo đó, giá trị pháp lý của thông 

điệp dữ liệu/ hợp đồng được ký bằng phương tiện điện tử có thể sẽ bị phụ thuộc 

vào các quy định pháp luật đặc thù, chuyên ngành khác. Chi tiết đượcthể hiện ở 

bảng sau: 

Quốc gia Quy định về giá trị pháp lý của thông điệp dữ liệu tại Luật 

Giao dịch điện tử Hoặc Luật Thương mại điện tử một số quốc 

gia 

Ấn Độ Ấn Độ quy định hành lang pháp lý đối với giao dịch điện tử tại 

Luật Công nghệ thông tin (IT Act 2000) trên cơ sở Luật mẫu của 

UNCITRAL.Luật công nhận giá trị pháp lý đối với giao dịch được 

thực hiện bằng phương tiện trao đổi dữ liệu điện tử và các phương 
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tiện giao tiếp điện tử khác (còn gọi là thương mại điện tử). Cụ thể 

liên quan tới việc sử dụng phương thức thay thế cho phương thức 

truyền thống và lưu trữ thông tin trên giấy, nhằm tạo điều kiện nộp 

hồ sơ điện tử với cơ quan chính phủ.  

Úc Một giao dịch không phải là không hợp lệ bởi vì nó đã diễn ra 

toàn bộ hoặc một phần bằng một hoặc nhiều phương tiện điện tử. 

Brunei Thông tin sẽ không bị từ chối hiệu lực pháp lý, hiệu lực hoặc khả 

năng thực thi chỉ dựa trên lý do nó ở dạng hồ sơ điện tử. 

Cộng hòa 

Dominica 

Thông tin liên lạc điện tử sẽ không bị từ chối hiệu lực pháp lý, 

hiệu lực, khả năng chấp nhận hoặc khả năng thực thi chỉ dựa trên 

lý do: 

(a) được cung cấp hoặc cung cấp dưới dạng điện tử; hoặc 

(b) không có trong giao tiếp điện tử cố ý làm phát sinh hiệu lực 

pháp lý như vậy, nhưng được đề cập đến trong giao tiếp điện tử đó 

Indonesia Thông tin điện tử và / hoặc Hồ sơ điện tử và / hoặc bản in của 

chúng sẽ là phương tiện chứng minh hợp pháp. 

Lào - Tài liệu điện tử và thông tin chứa đựng trong tài liệu đó có giá trị 

pháp lý và hiệu lực thi hành theo quy định của Luật này và các 

quy định khác của pháp luật có liên quan; 

- Trong trường hợp quy tắc pháp lý yêu cầu thông tin phải ở dạng 

văn bản hoặc quy định hậu quả nhất định nếu không, tài liệu giảng 

dạy thỏa mãn quy tắc pháp lý đó nếu thông tin có trong tài liệu 

điện tử có thể được truy cập để tham khảo sau này 

- Hối phiếu, vận đơn, biên lai kho hàng hoặc bất kỳ tài liệu nào 

cho phép người mang hoặc người thụ hưởng yêu cầu giao hàng, 

trừ khi luật và quy định khác. 

Myanmar Hồ sơ điện tử, thông điệp dữ liệu điện tử hoặc chữ ký điện tử sẽ 

hợp pháp nếu như được lập theo luật có liên quan. 

Hàn Quốc Không một tài liệu điện tử nào bị từ chối có hiệu lực pháp lý như 

một tài liệu chỉ vì nó ở dạng điện tử, trừ khi được quy định trong 

các Đạo luật khác. 

Singapore - Thông tin sẽ không bị từ chối hiệu lực pháp lý, hiệu lực hoặc khả 

năng thực thi chỉ dựa trên lý do nó ở dạng hồ sơ điện tử. 

- Singapore ban hành Luật Giao dịch điện tử (Electronic 

Transaction Act- ETA) vào năm1998, là quốc gia đầu tiên áp dụng 

Luật mẫu của UNCITRAL. Mục đích của Luật là tạo môi trường 

tin cậy với nền tảng pháp lý hỗ trợ, quy tắc kinh doanh có khả 

năng dự đoán và có tính chắc chắn để tạo thuận lợi cho các giao 
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dịch điện tử. Từ đó cho phép ứng dụng công nghệ kỹ thuật số phổ 

biên trong phát triển kinh tế. ETA cung cấp sự công nhận pháp lý 

và việc sử dụng chữ ký điện tử, hồ sơ điện tử.  

ETA của Singapore có 3 đặc điểm chính: (1) Không phân 

biệt: không từ chối giá trị pháp lý, hiệu lực hoặc hiệu lực thi hành 

của văn bản điện tử; (2) Chức năng tương đương: hồ sơ điện tử 

hoặc giao dịch điện tử được đối xử tương đương hồ sơ, giao dịch 

trên giấy truyền thống nếu đáp ứng điều kiện chỉ định; (3) trung 

lập về công nghệ. 

Luật được sửa đổi vào năm 2010 dựa trên Công ước Liên 

hợp quốc về sử dụng thông tin điện tử trong hợp đồng quốc tế 

(United Nations Convention on the Use of Electronic 

Communications in International Contracts, thông qua năm 2005). 

Việc thay đổi tại Công ước là do môi trường Internet tại thời điểm 

đó khác rất nhiều môi trường trao đổi dữ liệu điện tử (Electronic 

Data Interchange EDI) vào những năm 1998 khi ban hành Luật 

mẫu UNCITRAL. ETA 2010 có 7 điểm khác biệt so với ETA 

1998, đó là: Application and Consent, Electronic Originals, Thời 

gian và địa điểm gửi và nhận, Invitation To Make Offers, hệ thống 

thông điệp tự động (Automated Message Systems), trung lập về 

công nghệ, chính phủ điện tử. 

Thái Lan - Thông tin sẽ không bị từ chối hiệu lực pháp lý và khả năng thực 

thi chỉ dựa trên lý do rằng nó ở dạng thông điệp dữ liệu. 

- Luật Giao dịch điện tử Thái Lan được ban hành lần đầu vào năm 

2001 (Electronic Transactions Act of B.E. 2544 (2001), sửa đổi 

lần lượt vào các năm 2008, 2011 và 2018. ETA của Thái Lan được 

xây dựng trên cở sở Luật mẫu của UNCITRAL. 

- ETA sửa đổi 2018 có hiệu lực vào 15/4/2019, nhằm loại bỏ các 

trở ngại đối với giao dịch điện tử và hài hòa với Công ước của 

Liên hiệp quốc về sử dụng phương tiện điện tử trong hợp đồng 

quốc tế (2005). ETA sửa đổi linh hoạt hơn trong thực hiện giao 

dịch điện tử do: (1) công nhận các hợp đồng được ký kết thông 

qua các hệ thống trao đổi dữ liệu điện tử tự động (AEDES) tạo 

điều kiện cho các GDĐT tự động; (2) công nhận các tiêu chí mới 

cho chữ ký điện tử hợp lệ một cách thực tiễn hơn; (3) bổ sung khái 

niệm về “an invitation to make offer”. Luật sửa đổi cho phép ban 

hành hướng dẫn đối với “doanh nghiệp dịch vụ liên quan đến giao 

dịch điện tử” và yêu cầu phải thông báo, đăng ký, xin cấp phép 

trước khi thành lập doanh nghiệp.  

Romania Hợp đồng được giao kết bằng phương tiện điện tử có hiệu lực mà 
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pháp luật thừa nhận đối với hợp đồng, khi đáp ứng các điều kiện 

theo quy định của pháp luật về hiệu lực của hợp đồng. 

Liên minh 

Châu Âu 

Năm 2014, EU ban hành quy định “EU Regulation 910/2014 of 23 

July 2014 on electronic identification” và bãi bỏ Chỉ thị chữ ký 

điện tử 1999/93/EC. 

Năm 2016 EU ban hành eIDAS (Electronic Identification, 

Authentication and Trust Services) quy định về định danh điện tử 

và dịch vụ tin cậy đối với các giao dịch số trong thị trường chung 

châu Âu. Theo đó, EU quản lý các dịch vụ định danh và tin cậy 

đối với giao dịch điện tử. eIDAS quy định chữ ký điện tử, giao 

dịch điện tử, các cơ quan liên quan và quy trình thực thi của các 

cơ quan này để cung cấp một phương thức an toàn cho người sử 

dụng để tiến hành kinh doanh trực tuyến như chuyển tiền điện tử 

với khu vực công. Cả người ký và người nhận có thể tiến hành các 

giao dịch điện tử một cách thuận lợi và bảo mật.  

eIDAS tạo ra các tiêu chuẩn cho chữ ký điện tử tiên tiến, chứng 

thưsố tin cậy, dịch vụ tin cậy (tạo, xác minh chữ ký điện tử; con 

dấu điện tử, tem thời gian, xác thực trang web; bảo quản hoặc lưu 

trữ chữ ký điện tử, chứng chỉ và con dấu đã tạo). Những dịch vụ 

tin cậy này cho phép giao dịch điện tử có giá trị pháp lý tương 

đương như các giao dịch trên giấy.  

Mỹ Ban hành 02 Luật về giao dịch điện tử mức Liên bang và tiểu bang 

là UETA và E-sign. 

Luật Giao dich điện tử thống nhất (Uniform Electronic 

Transactions Act (UETA)): được Hoa Kỳ ban hành năm 1999. 

UETA được ban hành với mục đích loại bỏ rào cản đối với thương 

mại điện tử bằng cách xác nhận và thực hiện hồ sơ điện tử và chữ 

ký. Luật được xây dựng trên cơ sở Luật mẫu của UNCITRAL.  

- Luật Chữ ký điện tử trong Thương mại toàn cầu và quốc gia 

(Global and National Commerce Act (E-Sign Act)): được phê 

chuẩn năm 2000 bởi Tổng thống Bill Cliton. Mục tiêu của Luật 

mở rộng quy định về chữ ký điện tử, ngoài các giao dịch trong tiểu 

bang, còn bao gồm cả giao dịch tại nhiều hơn tại 01 vùng lãnh thổ. 

- Tương đồng và khác biệt giữa UETA, E-Sign: 

+ Tương đồng: 02 Luật quy định về chữ ký điện tử và an 

ninh số. Hai Luật liên quan trong lĩnh vực công nghệ nhưng khác 

nhau về mục đích. 

+ Khác biệt: Sự khác biệt giữa hai luật là rất nhỏ. E-SIGN 

là luật liên bang, trong khi UETA là luật tiểu bang. E-SIGN do 

chính phủ liên bang ban hành và nó được áp dụng cho toàn bộ 
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quốc gia bao gồm tất cả các bang. UETA là một luật tiểu bang và 

có hiệu lực ở một số bang - nhưng không phải tất cả các bang đều 

thi hành nó. E-SIGN là luật duy nhất ở một số bang. Và ở các tiểu 

bang khác, cả hai luật đều được áp dụng. Tuy nhiên luật E-SIGN 

được ưu tiên hơn. 

Như vậy, có thể thấy hầu hết các nước trên thế giới đều lấy giao dịch điện 

tử là trung tâm, bảo đảm sự tin cậy là mục tiêu khi xây dựng Luật về quản lý và 

phát triển giao dịch điện tử. Đồng thời tính chất đồng nhấtcũng được các nước 

coi trọng khi tuân thủ Luật mẫu của UNCITRAL để thực thi pháp luật về TMĐT 

trong bối cảnh thương mại quốc tế và xuyên biên giới.  

3. Tóm lược về 02 luật mẫu liên quan đến hoạt động giao dịch điện tử 

do Ủy ban Liên hợp quốc về luật thương mại quốc tế ban hành 

3.1. Luật mẫu về Thương mại điện tử 1996 (MLEC) 

 3.1.1.Đối tượng điều chỉnh: tất cả các loại thông tin dưới dạng thông 

điệp dữ liệu được sử dụng trong hoạt động giao dịch thương mại.   

3.1.2. Nội dung điều chỉnh:  

- Thiết lập quy định cho việc hình thành và giá trị pháp lý cho các loại 

hợp đồng được giao kết bằng phương tiện điện tử, trên cơ sở tôn trọng tính trung 

lập về công nghệ và sự tương đương về mặt chức năng. 

- Quy định về các thuộc tính của thông điệp dữ liệu. 

- Quy định về xác nhận gửi nhận, thời gian, địa điểm của thông điệp dữ 

liệu. 

3.1.3. Mô hình áp dụng:  

- Luật quy định giá trị pháp lý đối với thông điệp dữ liệu: (a) Thông tin 

trong thông điệp dữ liệu không bị phủ nhận giá trị pháp lý chỉ vì thông tin đó 

được thể hiện dưới dạng thông điệp dữ liệu (b) Thông điệp dữ liệu có giá trị như 

văn bản (c) Thông điệp dữ liệu có giá trị như bản gốc (d) Lưu trữ thông điệp dữ 

liệu.  

- Luật quy định thông tin liên lạc bằng thông điệp dữ liệu: (a) Hình thức 

và giá trị của một hợp đồng không bị phủ nhận dưới dạng thông điệp dữ liệu (b) 

Công nhận thông điệp dữ liệu của các bên (c) Thông điệp dữ liệu được cho là 

của người khởi tạo nếu nó được gửi đi từ chính họ hoặc người được họ uỷ quyền 

(d) Việc nhận thông điệp dữ liệu và xác nhận nó cũng có thể được các bên thoả 

thuận trước (đ) Quy định thời gian, địa điểm gửi và nhận thông điệp dữ liệu. 

3.1.4. Các nước đã áp dụng Luật mẫu 1996  

Tổng cộng có hơn 100 quốc gia đã ban hành luật dựa trên Luật mẫu về 

thương mại điện tử năm 1996 trong đó có Anh, Pháp, Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ, 
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Úc, NewZealand, Hàn Quốc, ASEAN có 8/10 nước (trừ Indonesia và 

Myanmar). 

Theo thống kê tại Anh việc áp dụng Luật mẫu 1996 đã tiết kiệm chi phí 

lên đến 224 tỷ bảng, đồng thời giảm 75% số ngày cần thiết để xử lý các văn bản 

thương mại 

Việc ban hành cơ sở pháp lý cho thương mại điện tử là tiền để để phát 

triển nền kinh tế số, khai thác tiềm năng của thương mại điện tử trên toàn cầu. 

Số liệu thống kê cho thấy giá trị thương mại điện tử tại nhiều quốc gia trên thế 

giới phát triển với tốc độ cao sau khi thương mại điện tử được pháp luật công 

nhận. 

Quốc gia 1995 1996 1996-2001 

Bỉ, Hà Lan, Luxembourg 0 13 4800 

Pháp 0 4 6100 

Đức 0 73 9700 

Ý 0 1 3900 

Các nước Bắc Âu 0 13 6800 

Tây Ban Nha 0 1 1500 

Anh 26 9 11000 

Các nước châu Âu còn lại 13 3 500 

Bảng1: Tác động của các quy định pháp lý đối với thương mại điện tử  

tại một số quốc gia Châu Âu (triệu đôla Mỹ) 

 3.1.5. Các định nghĩa quan trọng  

“Data message”: Thông điệp dữ liệu có nghĩa là thông tin được tạo, gửi, 

nhận hoặc được lưu trữ bằng phương tiện điện tử, cáp quang (optical) hoặc các 

phương tiện tương tự bao gồm nhưng không giới hạn trao đổi dữ liệu điện tự 

(EDI), thư điện tử, điện tín, telex hoặc telecopy. 

“Electronic data interchange (EDI)”: Trao đổi dữ liệu điện tử là việc 

truyền đi một thông tin bằng phương tiện điện tử từ máy tính này sang máy tính 

khác bằng cách sử dụng một một tiêu chuẩn đã thống nhất để tạo nên cấu trúc 

thông tin. 

“Orginator”: Người khởi tạo thông điệp dữ liệu có nghĩa là người hoặc 

nhân danh người đó mà thông điệp dữ liệu đó có ý định được gửi hoặc được tạo 

ra trước khi được lưu trữ, nếu có, nhưng nó không bao gồm người đóng vai trò 

trung gian đối với thông điệp dữ liệu đó; 



 8 

“Addressee”: Người nhận thông điệp dữ liệu có nghĩa là người được 

người khởi tạo thông điệp dữ liệu xác định là người tiếp nhận thông điệp dữ 

liệu, nhưng nó không bao gồm người đóng vai trò trung gian đối với thông điệp 

dữ liệu đó. 

“Intermediary”: Người trung gian đối với một thông điệp dữ liệu cụ thể, 

có nghĩa là một người thay mặt (nhân danh) một người khác để gửi, nhận hoặc 

lưu trữ thông điệp dữ liệu đó hoặc cung cấp các dịch vụ khác liên quan đến 

thông điệp dữ liệu đó. 

“Information system”: Hệ thống thông tin là hệ thống để tạo ra, gửi đi, 

tiếp nhận, lưu giữ hoặc nói cách khác là để xử lý thông điệp dữ liệu. 

3.1.6. Các bất cập của Luật mẫu 1996: 

Vào những năm 1996, internet chậm, người dùng chủ yếu sử dụng máy 

tính để bàn, trao đổi thông điệp chủ yếu sử dụng đĩa mềm, đĩa CD. Chứng từ 

điện tử bước đầu được chấp nhận để thay thế chứng từ giấy, còn cơ bản các giao 

dịch vẫn diễn ra thực tế, chưa ánh xạ được đầy đủ lên môi trường mạng. Đến 

nay, Luật mẫu 1996 đang phát sinh nhiều bất cập khi công nghệ, thói quen 

người dùng ngày một phát triển và thay đổi, cụ thể: 

+Thiếu các quy định mang tính thủ tục pháp lý liên quan đến các giai 

đoạn đề nghị và chấp nhận đề nghị ký kết hợp đồng điện tử: Quy trình tạo 

lập và hình thành hợp đồng bao gồm 02 giai đoạn: đề nghị giao kết hợp đồng và 

chấp nhận giao kết hợp đồng (thực hiện online). Luật chỉ đặt ra các quy định về 

người khởi tạo thông điệp dữ liệu; thời điểm, địa điểm gửi, nhận thông điệp dữ 

liệu, chỉ quy định những vấn đề liên quan đến yếu tố kỹ thuật của việc trao đổi 

trong giao dịch điện tử mà chưa đưa ra được các quy định mang tính thủ tục 

pháp lý liên quan đến 02 giai đoạn trên, điều này đã làm phát sinh nhiều khó 

khăn cho việc giải quyết tranh chấp sau này.  

+ Thiếu tính ràng buộc:Chưa quy định rõ nội dung đề nghị giao kết hợp 

đồng điện tử để ràng buộc trách nhiệm của người gửi. Vấn đề thay đổi, rút lại 

hoặc hủy bỏ đề nghị giao kết hợp đồng điện tử có gì khác so với đề nghị giao kết 

hợp đồng dân sự thông thường; Chưa quy định cụ thể thế nào là một chấp nhận 

đề nghị giao kết hợp đồng điện tử cũng như thời hạn trả lời chấp nhận đề nghị 

giao kết hợp đồng điện tử. 

+Thiếu chế tài cho các hành vi vi phạm khi kinh doanh thương mại điện 

tử qua mạng xã hội và nền tảng thiết bị di động: Chưa có quy định rõ ràng đối 

với danh sách các website thương mại điện tử khuyến cáo người tiêu dùng thận 

trọng. 

+Thiếu hướng dẫn tiết chi về quy trình giao kết hợp đồng mua hàng 

trực tuyến: số người sử dụng các diễn đàn mạng xã hội để mua sắm trực tuyến 

ngày càng phổ biến. Số doanh nghiệp sử dụng nền tảng di động như kênh liên 
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lạc giữa nhà bán lẻ và người tiêu dùng ngày càng tăng. Do đó, việc quản lý các 

mạng xã hội, các nền tảng di động để kinh doanh thương mại điện tử cần có 

hành lang pháp lý phù hợp để quản lý cũng như có chế tài xử lý hành vi vi 

phạm. 

+Tính bảo mật: Chữ ký số là một bộ mật mã được cấp cho người sử 

dụng. Chủ nhân của chữ ký số không phải là người duy nhất có được mật mã 

của chữ ký mà có một nhóm đối tượng có thể biết mật mã gồm bộ phận cung 

cấp, cài đặt phần mềm... Do đó tính bảo mật luôn là vấn đề cần đặc biệt chú 

trọng. 

+ Vấn đề bản gốc, bản chính, quyền sở hữu: Nếu đối với tài liệu giấy, 

chữ ký được ký một lần và chỉ có một bản duy nhất (bản gốc). Do vậy, nếu bản 

gốc duy nhất mất đi thì sẽ không thể có bản thứ hai giống hệt. Nhưng với văn 

bản điện tử, có thể copy và bản copy từ bản chính và bản copy từ bản copy 

không có gì khác biệt so với bản chính duy nhất, do đó không kiểm soát được 

quyền sở hữu. 

+Chủ yếu tập trung vào khái niệm thông điệp dữ liệu, chưa đề cập và 

công nhận giá trị pháp lý của các hồ sơ điện tử, các tài liệu và công cụ 

chuyển nhượng điện tử (gọi tắt là ETR). 

3.2. Luật mẫu về Hồ sơ chuyển nhượng điện tử 2017 (MLETR)  

3.2.1.Đối tượng điều chỉnh:  

- Luật này áp dụng đối với các loại hồ sơ, các tài liệu, chuyển nhượng 

điện tử (ETR) bao gồm séc, hối phiếu, kỳ phiếu, vận đơn, biên lai kho hàng, 

phiếu nợ, giấy chứng nhận bảo hiểm, bảo lãnh quốc tế... 

- Luật này không áp dụng đối với chứng khoán, chẳng hạn như cổ phiếu 

và trái phiếu, và các công cụ đầu tư khác. 

3.2.2.Nội dung:  

- Cung cấp giá trị pháp lý cho các công cụ, hồ sơ tài liệu chuyển nhượng 

điện tử (ETR) cả trong nước và quốc tế có chức năng tương đương với các tài 

liệu và công cụ chuyển nhượng bằng giấy như vận đơn, hối phiếu, séc, kỳ phiếu 

và biên lai kho…  

- Đảm bảo các giá trị và chức năng sở hữu các tài liệu đó ở dạng điện tử 

tương đương bản cứng (cho phép chủ sở hữu yêu cầu thực hiện nghĩa vụ được 

nêu trong đó và cho phép chuyển nhượng quyền yêu cầu thực hiện đó bằng cách 

chuyển quyền sở hữu tài liệu hoặc công cụ đó). 

3.2.3. Mô hình áp dụng:  

- Luật công nhận về mặt pháp lý khả năng đưa siêu dữ liệu vào hồ sơ 

chuyển nhượng điện tử. Do đó, nó được coi là một công cụ để khuyến khích hợp 

đồng thông minh. Việc chuyển đổi sang sử dụng ETR thay thế cho các giao dịch 
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trên giấy giúp tăng cường hiệu quả, giảm các sai sót, giảm chi phí và giảm các 

tác động môi trường. Rủi ro gian lận và giả mạo cũng sẽ được giảm thiểu thông 

qua việc sử dụng các công nghệ như chữ ký số, sổ cái tập trung hoặc blockchain. 

- Luật quy định sự tương đương về mặt chức năng: 

+ Cung cấp các quy tắc tương đương về chức năng cho các khái niệm 

“chữ viết” và “chữ ký” trên văn bản giấy. Những điều khoản đó không cần phải 

được ban hành nếu luật quốc gia, ví dụ như đạo luật giao dịch điện tử, đã có 

những khái niệm đó và chúng được áp dụng bằng cách tham chiếu đến hồ sơ 

chuyển nhượng điện tử. 

+ Thiết lập các điều kiện cho sự tương đương về chức năng giữa các hồ sơ 

chuyển nhượng bản giấy và bản điện tử. 03 yêu cầu để một công cụ được công 

nhận về mặt pháp lý là công cụ chuyển nhượng điện tử: (a) phương pháp xác 

định hồ sơ/công cụ là bản ghi điện tử có thể chuyển nhượng; (b) hiển thị hồ sơ 

có sự sở hữu/kiểm soát độc quyền cho đến khi nó không còn hiệu lực, (c) duy trì 

tính toàn vẹn của thông tin và chữ ký số đính kèm. 

+ Thiết lập quy tắc tương đương về chức năng liên quan đến yêu cầu sở 

hữu bằng cách kiểm soát độc quyền đối với công cụ chuyển nhượng điện tử. 

Đây là một khác biệt lớn so với Luật mẫu năm 1996 (bản điện tử có thể nhân 

bản nhiều lần, không kiểm soát được quyền sở hữu), còn đối với Luật mẫu 2017, 

bản điện tử có thể kiểm soát được quyền sở hữu. 

- Luật cung cấp một danh sách để đánh giá độ tin cậy của phương pháp 

được sử dụng, cung cấp tiêu chuẩn chung về độ tin cậy để đánh giá bất kỳ giải 

pháp công nghệ nào được sử dụng để tạo ETR và đưa ra yêu cầu chung đối với 

tất cả các giải pháp đó. 

- Luật cũng quy định rõ việc thay thế lẫn nhau giữa ETR và công cụ 

chuyển nhượng bản giấy; 

- Luật công nhận hiệu lực pháp lý xuyên biên giới của ETR. 

3.2.4. Các định nghĩa quan trọng:  

“Electronic record”: Hồ sơ điện tử là một hoặc nhiều thông tin được tạo 

ra, được truyền và nhận hoặc lưu trữ bằng phương tiện điện tử. Trường hợp 

nhiều thông tin thì các thông tin đó cần được liên kết một cách logic với nhau 

“Electronic transerable record”: Hồ sơ chuyển nhượng điện tử là phiên 

bản điện tử của chứng từ hoặc công cụ chuyển nhượngtuân thủ các quy định cụ 

thể: (a)Chứa đầy đủ các thông tin như trên bản giấy (b) Được đảm bảo bởi một 

phương pháp đáng tin cậy.  

“Transferable document or instrument”: Văn bản hoặc công cụ chuyển 

nhượng là văn bản hoặc công cụ được cấp trên giấy cho phép chủ sở hữu có thể 

yêu cầu thực hiện nghĩa vụ được nêu trong văn bản hoặc công cụ đó, có thể 
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chuyển nhượng quyền thực hiện nghĩa vụ được nêu trong văn bản hoặc công cụ 

đó thông qua việc chuyển nhượng văn bản hoặc công cụ đó.  

3.2.5. Các điểm mới, quan trọng của Luật mẫu 2017 so với Luật mẫu 

1996 

(i). Về khái niệm ETR: Đây là điểm khác biệt chính và cơ bản so với Luật 

mẫu về thương mại điện tử năm 1996 chỉ đưa ra phạm vi áp dụng xung quanh 

một “thông điệp dữ liệu – data message” (là thông tin được tạo ra, được gửi đi, 

được nhận và được lưu trữ bằng phương tiện điện tử). Định nghĩa về ETR cũng 

phản ánh tính tương đương về mặt chức năng khi so sánh với văn bản hay công 

cụ có thể chuyển nhượng thông thường. Ngoài ra, MLETR cũng định nghĩa 

ETR là tài liệu/công cụ cho phép người sở hữu nó thanh toán một khoản tiền 

hoặc giao hàng. 

(ii). Tại Điều 6, MLETR công nhận về mặt pháp lý khả năng đưa siêu dữ 

liệu vào hồ sơ/công cụ chuyển nhượng điện tử. Do đó, nó được coi là một công 

cụ để khuyến khích hợp đồng thông minh.  

(iii).Điều 8 và 9 MLETR cung cấp các quy tắc tương đương về chức 

năng, tương ứng các khái niệm dựa trên giấy về "chữ viết" và "chữ ký". Luật 

mẫu coi dữ liệu thông tin có thể truy cập với chữ viết và công cụ để xác định 

danh tính và ý định của một người bằng phương pháp điện tử tương đương chữ 

ký tay.  

(iv). Điều 10 MLETR đưa ra 03 yêu cầu để một công cụ được công nhận 

về mặt pháp lý là công cụ chuyển nhượng điện tử: (1) phương pháp xác định hồ 

sơ/công cụ là bản ghi điện tử có thể chuyển nhượng; (2) có phương pháp hiển thị 

hồ sơ dưới sự kiểm soát độc quyền cho đến khi nó không còn hiệu lực, (3) duy 

trì tính toàn vẹn của thông tin và chữ kýsố đính kèm.  

(v). Điều 11 MLETR thiết lập quy tắc tương đương về chức năng liên 

quan đến yêu cầu sở hữu bằng cách kiểm soát độc quyền đối với công cụ chuyển 

nhượng điện tử. Đây là một khác biệt lớn so với Luật mẫu năm 1996 (bản điện 

tử có thể nhân bản nhiều lần, không kiểm soát được quyền sở hữu), còn đối với 

Luật mẫu 2017, bản điện tử có thể kiểm soát được quyền sở hữu. 

Điều 11 (Control) nêu: Khi luật yêu cầu hoặc cho phép sở hữu tài liệu 

hoặc công cụ chuyển nhượng, yêu cầu sở hữu đối với ETR được công nhận nếu 

có phương pháp để: (a) thiết lập sự kiểm soát độc quyền đối với ETR bởi một 

người; (b) Để xác định người đó là người kiểm soát. 

Trong trường hợp luật yêu cầu hoặc cho phép chuyển nhượng quyền sở 

hữu đối với tài liệu hoặc công cụ chuyển nhượng, yêu cầu đó cũng phải được 

đáp ứng đối với ETR thông qua việc chuyển nhượng quyền kiểm soát. 
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(vi). Điều 12 MLETR bao gồm một danh sách để đánh giá độ tin cậy của 

phương pháp được sử dụng, cung cấp tiêu chuẩn chung về độ tin cậy để đánh giá 

bất kỳ giải pháp công nghệ nào được sử dụng để tạo ETR và đưa ra yêu cầu 

chung đối với tất cả các giải pháp đó. 

vii) Điều 17 và Điều 18 MLETR quy định rõ việc thay thế lẫn nhau giữa 

ETR và công cụ chuyển nhượng bản giấy; 

(viii) Điều 19 công nhận xuyên biên giới hiệu lực pháp lý của ETR cũng 

là quy định hoàn toàn mới trong MLETR. 

(ix) Luật mẫu 2017 không sử dụng thuật ngữ “bản gốc” trong các điều 

khoản có chứa các yêu cầu thiết lập chức năng tương đương với khái niệm “bản 

gốc” dựa trên giấy tờ. Khái niệm “bản gốc” trong Luật mẫu 2017 có tính đến 

thực tế là sau khi ban hành, ETR có thể được sửa đổi cho đến khi phát hành. Do 

đó, khái niệm “bản gốc” trong ngữ cảnh của ETR khác với khái niệm được áp 

dụng trong các văn bản của UNCITRAL trước đây. 

3.2.6. Các nước ban hành theo Luật mẫu 2017: 

Đã có 05 nước đã ban hành luật căn cứ Luật mẫu 2017 gồm (i) Bahrain: 

là quốc gia đầu tiên trên thế giới ban hành luật về ETR vào năm 2018; (ii) 

Belize: Đạo luật Giao dịch điện tử năm2021; (iii) Kiribati: Đạo luật Giao dịch 

điện tử - năm2021; (iv) Paraguay – Luật về các dịch vụ tin cậy cho các giao 

dịch điện tử, ETR năm 2021; (v) Singapore: Đạo luật giao dịch điện tử năm 

2021 (sửa đổi) . Ngoài 5 nước trên còn có Thị trường toàn cầu Abu Dhabi 

(ADGM) - Trung tâm Tài chính Quốc tế đặt tại Abu Dhabi, các tiểu vương quốc 

Ả Rập Thống nhất cũng ban hành luật căn cứ Luật mẫu 2017 (năm 2021). 

+ Bahrain: 

- Vào ngày 29/11/2018, trên cơ sở Luật mẫu UNCITRAL về Công cụ 

chuyển nhượng điện tử ("MLETR"), Bahrain đã thông qua Luật Công cụ chuyển 

nhượng điện tử, trở thành quốc gia đầu tiên ban hành MLETR. 

Ngoài các điều khoản theo Luật mẫu 2017, Bahrain bổ sung quy định việc 

công nhận "người điềuhành - operator", là người vận hành hệ thống thông tin 

để quản lý ETR (Điều 1). Luật đặt ra thủ tục và điều kiện để người điều hành 

được công nhận về mặt pháp lý (Điều 15 và 16), một cơ quan có thẩm quyền 

được uỷ quyền để đưa ra các điều kiện thông qua hồ sơ công nhận “người điều 

hành”. Khi xảy ra thiệt hại và tranh chấp, đối với ETR được quản lý bởi người 

điều hành được công nhận thì có thể quy trách nhiệm thiệt hại là do cố ý hoặc sơ 

suất của người điều hành trừ khi có bằng chứng khác (Điều 17). 

Luật pháp Bahrain có thể áp dụng cho ETR “cho dù có người điều hành 

hay không” (Điều 2). Theo đó, đối tượng áp dụng cho các ETR được quản lý 

bằng việc sử dụng công nghệ blockchain. 



 13 

+ Singapore (Electronic transactionsamendment Act 2021) 

Singapore đã sửa đổi Đạo luật giao dịch điện tử (ETA) vào tháng 2/2021 

và loại bỏ quyền chuyển nhượng tài liệu hoặc công cụ như vận đơn trong danh 

sách cấm trong ETA. Thay đổi này đã giúp công nhận về mặt pháp lý đối với 

ETR. Singapore cũng đã thông qua các sửa đổi khác nhau liên quan đến các yêu 

cầu công nghệ, điều chỉnh ETA với các nguyên tắc không phân biệt đối xử của 

MLETR đối với việc sử dụng các phương tiện điện tử, tính tương đương về chức 

năng và tính trung lập của công nghệ. 

Điều này cũng phù hợp với khuôn khổ TradeTrust của Singapore bao gồm 

một bộ tiêu chuẩn được chấp nhận trên toàn cầu nhằm thiết lập khuôn khổ kỹ 

thuật số cho việc trao đổi tài liệu thương mại số, nhằm tăng hiệu quả, giảm chi 

phí và hỗ trợ các dịch vụ số mới. 

+ Khái niệm ETR đã được Singapore quy định cụ thể vào nội dung Luật 

sửa đổi, qua đó quy định các hoạt động liên quan đến ETR cũng như chuyển 

nhượng quyền sở hữu tại điều 16A và 16B. 

Điều 16C MLETR xác định khái niệm ETR là một công cụ điện tử tuân 

thủ các yêu cầu của điều 10 MLETR. Nó cũng định nghĩa "chứng từ hoặc công 

cụ có thể chuyển nhượng" là một chứng từ cho phép người sở hữu nó thanh toán 

một khoản tiền cụ thể hoặc giao hàng.  

Điều 16D MLETR công nhận về mặt pháp lý khả năng sử dụng siêu dữ 

liệu (metadata) đối với ETR. Do đó, đây được coi là cơ sở để giao kết hợp đồng 

thông minh.  

Quy định về giá trị pháp lý tương đương với bản gốc 

Điều 16G thiết lập các điều kiện cho sự tương đương về giá trị pháp lý 

giữa một mặt các tài liệu và công cụ chuyển nhượng trên giấy và ETR.  

Điều 16H thiết lập quy tắc tương đương về chức năng để sở hữu tài liệu 

hoặc công cụ chuyển nhượng. Singapore quy định sử dụng một phương pháp 

bảo đảm để thiết lập quyền kiểm soát độc quyền đối với ETR và xác định người 

được kiểm soát.  

Điều 16J đến 16M dựa trên khái niệm "control" của ETR. Tất cả các hoạt 

động xảy ra liên quan đến tài liệu hoặc công cụ chuyển nhượng trên giấy cũng 

có thể xảy ra liên quan đến ETR. Điều 16N đến 16S khẳng định lại quy tắc 

chung đối với việc xác nhận và sửa đổi một công cụ điện tử có thể chuyển 

nhượng.  

3.2.7. Việc triển khai ETR tại một số quốc gia khác:  

+ Hoa Kỳ 

Tính tương đương về mặt pháp lý của ETR và tính hợp lệ của chữ ký điện 

tử đã được công nhận ở Hoa Kỳ thông qua luật pháp ở cả cấp liên bang và tiểu 
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bang. Đạo luật Giao dịch điện tử thống nhất (UETA) đã được 48 tiểu bang và 

Washington DC, New York và Illinois thông qua dựa trên các quy chế thay thế 

chữ ký điện tử của riêng từng bang. 

Tương tự MLETR, đều trung lập về mặt công nghệ và quy định rõ chữ ký, 

hợp đồng hoặc hồ sơ không được từ chối hiệu lực pháp lý hoặc khả năng thực 

thi chỉ vì nó ở dạng điện tử. UETA và ESIGN mang nội hàm bổ sung cho luật về 

hợp đồng cho phép các bên giao dịch kinh doanh điện tử. 

 Tuy nhiên, một ngoại lệ đáng chú ý đối với khả năng áp dụng của cả 

ESIGN và UETA là hợp đồng hoặc hồ sơ khác trong phạm vi được điều chỉnh 

bởi Bộ luật thương mại thống nhất. Do đó, khi hiệu lực pháp lý và khả năng thực 

thi của ETR (chẳng hạn như vận đơn), các định nghĩa và điều khoản của UCC 

đóng vai trò là tài liệu tham khảo chính. Điều 9 của UCC cho phép hoàn thiện 

các lợi ích bảo mật trong tài liệu điện tử thông qua việc sở hữu và kiểm soát tài 

liệu điện tử. Chủ sở hữu chứng từ điện từ có thể yêu cầu hệ thống chứng minh 

việc chuyển nhượng và bảo đảm xác thực chủ thể mà chứng từ điện tử được phát 

hành hoặc chuyển nhượng. MLETR tương đồng với UCC về mặt này, định 

nghĩa "quyền kiểm soát" tương đương với quyền sở hữu.  

Mặc dù vẫn chưa rõ mức độ mà các quy định của MLETR sẽ được các 

nhà lập pháp Hoa Kỳ thông qua, nhưng các khuôn khổ hiện có theo UETA, 

ESIGN và UCC đều tương thích cả về nguyên tắc và thực tiễn với MLETR. 

+ Anh và xứ Wales 

Theo thống kê tại Anh việc áp dụng Luật mẫu 1996 đã tiết kiệm chi phí 

lên đến 224 tỷ bảng, đồng thời giảm 75% số ngày cần thiết để xử lý các văn bản 

thương mại. Ủy ban Luật của Vương quốc Anh gần đây đã tham khảo ý kiến về  

cải cách luật pháp về thương mại điện tử. Dự thảo Luật (dự kiến trình lên Quốc 

hội vào năm 2022) xác định bảy loại tài liệu thương mại cần thay đổi pháp lý để 

chúng có hiệu lực pháp lý ở dạng điện tử. Dự thảo Luật đưa ra các tiêu chí để 

một tài liệu điện tử được công nhận gồm: a) chứng từ thương mại điện tử phải 

có sự tồn tại độc lập với cả luật pháp và con người; b) tài liệu điện tử phải có 

khả năng kiểm soát sự độc quyền; và c) tài liệu đó phải được chuyển nhượng 

toàn bộ quyền kiểm soát sau khi chuyển nhượng. 

Các đề xuất của Ủy ban Luật đã được tham khảo từ MLETR với một số 

khác biệt để tính đến các đặc thù của luật Anh. Ví dụ, Dự thảo luật không bao 

gồm vận đơn đường biển hoặc đường hàng không vì chúng không được phân 

loại là chứng từ có thể chuyển nhượng theo luật của Anh và Xứ Wales. 

+ Liên minh Châu Âu 

Không có luật cụ thể nào trên toàn Liên minh Châu Âu áp dụng cho ETR 

tương đương với công cụ chuyển nhượng. Việc sử dụng chữ ký điện tử được tạo 

điều kiện thuận lợi và được quy định bởi Quy địnheIDAS có hiệu lực vào năm 
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2016 trực tiếp tại các quốc gia thành viên. Tuy nhiên, luật liên quan đến sự 

tương đương về chức năng và sở hữu khác nhau giữa các quốc gia thành viên. 

Ví dụ: ở Đức, Bộ luật Thương mại Đức đã công nhận nhiều loại chứng từ vận tải 

điện tử có chức năng tương đương với các bản sao giấy (ví dụ: vận đơn đường 

biển) với điều kiện là tính xác thực và tính toàn vẹn của hồ sơ được bảo đảm. 

+ Tuyên bố của các nước G7 

Ngày 28/4/2021, Vương quốc Anh, Canada, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản, 

Hoa Kỳ và Liên minh Châu Âu đã thông qua Tuyên bố của Bộ trưởng Công 

nghệ và Kỹ thuật số G7 nhằm xây dựng một khung pháp lý (framework) 

tương thích với các quy định của MLETR nhằm thúc đẩy việc sử dụng công 

cụ chuyển nhượng điện tử. Lộ trình chuyển đổi cụ thể của G7 đối với hồ 

sơ/công cụ chuyển nhượng điện tử như sau:  

i) Xác định rõ phạm vi áp dụng đối với tất cả hồ sơ/công cụ chuyển 

nhượng điện tử liên quan đến giao dịch thương mại quốc tế;  

ii) Giải quyết các rào cản pháp lý trong nước;  

iii) Xây dựng hành lang pháp lý;  

iv) Thúc đẩy và hỗ trợ cải cách luật pháp trên phạm vi quốc tế;  

v) Áp dụng thủ tục hành chính;  

vi) Giải quyết các vấn đề cầu nối giữa kỹ thuật và khả năng tương tác;  

vii) Hợp tác về các vấn đề pháp lý xuyên suốt. 

4. Giới thiệu luật giao dịch điện tử tiêu biểu của một số quốc gia 

4.1. Quy định của EU về dịch vụ nhận dạng, xác thực và tin cậy điện 

tử (e-IDAS) 

4.1.1 Đối tượng điều chỉnh:  

- Luật này áp dụng đối với các loại hồ sơ, các tài liệu, chuyển nhượng 

điện tử (ETR) bao gồm séc, hối phiếu, kỳ phiếu, vận đơn, biên lai kho hàng, 

phiếu nợ, giấy chứng nhận bảo hiểm, bảo lãnh quốc tế... 

- Luật này không áp dụng đối với chứng khoán, chẳng hạn như cổ phiếu 

và trái phiếu, và các công cụ đầu tư khác. 

4.1.2. Nội dung:  

- Cung cấp giá trị pháp lý cho các công cụ, hồ sơ tài liệu chuyển nhượng 

điện tử (ETR) cả trong nước và quốc tế có chức năng tương đương với các tài 

liệu và công cụ chuyển nhượng bằng giấy như vận đơn, hối phiếu, séc, kỳ phiếu 

và biên lai kho…  

- Đảm bảo các giá trị và chức năng sở hữu các tài liệu đó ở dạng điện tử 

tương đương bản cứng (cho phép chủ sở hữu yêu cầu thực hiện nghĩa vụ được 

nêu trong đó và cho phép chuyển nhượng quyền yêu cầu thực hiện đó bằng cách 

chuyển quyền sở hữu tài liệu hoặc công cụ đó). 
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4.1.3. Mô hình áp dụng:  

- Luật công nhận về mặt pháp lý khả năng đưa siêu dữ liệu vào hồ sơ 

chuyển nhượng điện tử. Do đó, nó được coi là một công cụ để khuyến khích hợp 

đồng thông minh. Việc chuyển đổi sang sử dụng ETR thay thế cho các giao dịch 

trên giấy giúp tăng cường hiệu quả, giảm các sai sót, giảm chi phí và giảm các 

tác động môi trường. Rủi ro gian lận và giả mạo cũng sẽ được giảm thiểu thông 

qua việc sử dụng các công nghệ như chữ ký số, sổ cái tập trung hoặc blockchain. 

- Luật quy định sự tương đương về mặt chức năng: 

+ Cung cấp các quy tắc tương đương về chức năng cho các khái niệm 

“chữ viết” và “chữ ký” trên văn bản giấy. Những điều khoản đó không cần phải 

được ban hành nếu luật quốc gia, ví dụ như đạo luật giao dịch điện tử, đã có 

những khái niệm đó và chúng được áp dụng bằng cách tham chiếu đến hồ sơ 

chuyển nhượng điện tử. 

+ Thiết lập các điều kiện cho sự tương đương về chức năng giữa các hồ sơ 

chuyển nhượng bản giấy và bản điện tử. 03 yêu cầu để một công cụ được công 

nhận về mặt pháp lý là công cụ chuyển nhượng điện tử: (1) phương pháp xác 

định hồ sơ/công cụ là bản ghi điện tử có thể chuyển nhượng; (2) hiển thị hồ sơ 

có sự sở hữu/kiểm soát độc quyền cho đến khi nó không còn hiệu lực, (3) duy trì 

tính toàn vẹn của thông tin và chữ ký số đính kèm. 

+ Thiết lập quy tắc tương đương về chức năng liên quan đến yêu cầu sở 

hữu bằng cách kiểm soát độc quyền đối với công cụ chuyển nhượng điện tử. 

Đây là một khác biệt lớn so với Luật mẫu năm 1996 (bản điện tử có thể nhân 

bản nhiều lần, không kiểm soát được quyền sở hữu), còn đối với Luật mẫu 2017, 

bản điện tử có thể kiểm soát được quyền sở hữu. 

- Luật cung cấp một danh sách để đánh giá độ tin cậy của phương pháp 

được sử dụng, cung cấp tiêu chuẩn chung về độ tin cậy để đánh giá bất kỳ giải 

pháp công nghệ nào được sử dụng để tạo ETR và đưa ra yêu cầu chung đối với 

tất cả các giải pháp đó. 

- Luật cũng quy định rõ việc thay thế lẫn nhau giữa ETR và công cụ 

chuyển nhượng bản giấy; 

- Luật công nhận hiệu lực pháp lý xuyên biên giới của ETR. 

4.1.4. Liên hệ với Việt Nam 

Hiện nay, Việt Nam có hơn 20 nhà cung cấp dịch vụ tin cậy cho nhiều 

dịch vụ, ví dụ như: chữ ký điện tử, con dấu điện tử, dấu thời gian, chứng thư 

trang web.Tuy nhiên, khác với Châu Âu, Việt Nam không có các đơn vị độc lập 

đánh giá và công nhận với các tổ chức cung cấp dịch vụ tin cậy. Việc đánh giá 

thuộc về cơ quan quản lý Nhà nước. 

4.1.5. Các định nghĩa quan trọng 
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Electronic identification:  

(1) Nhận dạng điện tử ("eID ") là một giải pháp kỹ thuật số để chứng 

minh danh tính của công dân hoặc tổ chức. eID có thể được sử dụng để xem; 

truy cập các lợi ích hoặc dịch vụ do cơ quan chính phủ, ngân hàng hoặc các 

công ty khác cung cấp; cho thanh toán di động , v.v. Ngoài xác thực và đăng 

nhập trực tuyến, nhiều dịch vụ nhận dạng điện tử cũng cung cấp cho người dùng 

tùy chọn ký tài liệu điện tử bằng chữ ký số. 

(2) Nhận dạng điện tử là quá trình sử dụng dữ liệu nhận dạng người dưới 

dạng điện tử đại diện duy nhất cho một thể nhân hoặc pháp nhân hoặc một thể 

nhân đại diện cho pháp nhân; 

Electronic identification means: 'phương tiện nhận dạng điện tử'  là 

một đơn vị vật chất và / hoặc phi vật chất chứa dữ liệu nhận dạng cá nhân và 

được sử dụng để xác thực cho một dịch vụ trực tuyến; 

Person identification data:'dữ liệu nhận dạng cá nhân' có nghĩa là một 

tập hợp dữ liệu cho phép xác lập danh tính của một thể nhân hoặc pháp nhân, 

hoặc một thể nhân đại diện cho một pháp nhân; 

+ Dữ liệu nhận dạng cá nhân bao gồm các giấy tờ quan trọng của một 

người, chẳng hạn như giấy khai sinh, bằng lái xe và thẻ an sinh xã hội. Nó cũng 

bao gồm các tài liệu như thị thực, giấy phép tàng trữ vũ khí, hộ chiếu hoặc về cơ 

bản là bất kỳ tài liệu nào khác có thể được cấp chính thức cho một người. 

+ Thông tin cá nhân trên các giấy tờ tùy thân có thể bao gồm tên, ngày 

sinh, địa chỉ, số bằng lái xe, số an sinh xã hội, số nhận dạng cơ quan hoặc trường 

học, số thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng. 

Electronic identification scheme: 'Mô hình nhận dạng điện tử' là hệ 

thống nhận dạng điện tử theo phương tiện nhận dạng điện tử nào được cấp cho 

thể nhân hoặc pháp nhân, hoặc thể nhân đại diện cho pháp nhân; 

Authentication: „xác thực‟ có nghĩa là một quy trình điện tử cho phép 

xác nhận điện tử về thể nhân hoặc pháp nhân, hoặc nguồn gốc và tính toàn vẹn 

của dữ liệu ở dạng điện tử được xác nhận. 

4.2. Luật giao dịch điện tử Singapore (ETA 2021) 

4.2.1. Phạm vi điều chỉnh: giao dịch điện tử trong các ngành tài chính, 

thương mại điện tử, vận tải hàng hoá, hàng hải, trong đó các ngành được hưởng 

lợi nhiều nhất từ Dự luật sửa đổi năm 2021 là ngành hàng hải, vận tải hàng hoá, 

thương mại điện tử.  

4.2.2. Nội dung điều chỉnh:  

- Loại bỏ quyền chuyển nhượng tài liệu hoặc công cụ như vận đơn trong 

danh sách cấm của Luật Giao dịch điện tử trước đó, chính thức công nhận giá trị 

pháp lý của Hồ sơ chuyển nhượng điện tử. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Mobile_payments
https://en.wikipedia.org/wiki/Authentication
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- Công nhận phiên bản điện tử của hối phiếu, kỳ phiếu, vận đơn cả trong 

nước và ngoài nước. 

- Thông qua các sửa đổi khác nhau liên quan đến các yêu cầu về công 

nghệ, áp dụng các nguyên tắc không phân biệt đối xử của Luật mẫu 1996 đối với 

việc sử dụng các phương tiện điện tử, tính tương đương về chức năng và tính 

trung lập của công nghệ. 

- Thiết lập tính thống nhất của các quy tắc, quy định và tiêu chuẩn liên 

quan đến việc xác thực và tính toàn vẹn của hồ sơ điện tử.  

4.2.3. Mô hình áp dụng:   

- Luật đã thêm vào định nghĩa “hồ sơ chuyển nhượng điện tử” là (i) hồ sơ 

điện tử chứa thông tin được yêu cầu và (ii) sử dụng phương pháp đáng tin cậy để 

xác định, kiểm soát và duy trì tính toàn vẹn của hồ sơ. 

- Hồ sơ chuyển nhượng điện tử là phiên bản điện tử của chứng từ hoặc 

công cụ chuyển nhượng, cụ thể: 

+ Là giấy tờ cho phép chủ sở hữu yêu cầu thực hiện nghĩa vụ được nêu 

trong chứng từ đó. 

+ Cho phép chuyển giao quyền yêu cầu thực hiện bằng cách chuyển 

nhượng giấy tờ đó. 

- Các quy định cụ thể đối với Hồ sơ chuyển nhượng điện tử là: (i) Có hiệu 

lực bất kể nơi phát hành: Hồ sơ chuyển nhượng điện tử, cho dù được phát hành 

ở Singapore hay nơi khác, sẽ có hiệu lực pháp lý, giá trị và khả năng thực thi. 

(ii) Chứa đầy đủ các thông tin như trên bản giấy. (iii) Tất cả chữ ký có trên hồ sơ 

giấy đều phải được thực hiện bằng chữ ký điện tử trên phiên bản hồ sơ điện tử 

(iv) Việc sở hữu hồ sơ chuyển nhượng điện tử:  Phải sử dụng phương pháp đáng 

tin cậy để chứng minh quyền sở hữu/kiểm soát duy nhất đối với hồ sơ đó, đồng 

thời xác định được người có quyền sở hữu/kiểm soát đó.  

- Hồ sơ điện tử được xem là tin cậy nếu được ký số bằng phương pháp 

đảm bảo. 

- Điều 16D của Luật công nhận về mặt pháp lý khả năng sử dụng siêu dữ 

liệu (metadata) đối với ETR. Do đó, đây được coi là cơ sở để giao kết hợp đồng 

thông minh.  

- Điều 16M-16N của Luật cho phép hồ sơ chuyển nhượng được chuyển 

đổi từ phiên bản giấy sang phiên bản điện tử hoặc ngược lại.  

- Điều 17 của Luật quy định rằng hồ sơ điện tử được coi là hồ sơ điện tử 

được đảm bảo từ một thời điểm cụ thể đến thời điểm nó được xác thực thông 

qua việc áp dụng một quy trình bảo mật cụ thể hoặc một quy trình bảo mật thích 

hợp về mặt thương mại và không bị thay đổi từ thời điểm cụ thể đó.  

4.2.4. Ví dụ thực tế  
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+ Vận đơn điện tử (eBLs) cho các giao dịch thương mại xuyên biên 

giới 

IMDA đã phối hợp với Cơ quan Hàng hải và Cảng Singapore (MPA) để tiến 

hành các thử nghiệm kỹ thuật với các đối tác trong và ngoài nước, bao gồm thử 

nghiệm với Cơ quan Cảng Rotterdam, Hà Lan. IMDA, MPA và Cơ quan quản 

lý cảng Rotterdam đã tiến hành mô phỏng thành công việc chuyển quyền sở hữu 

các vận đơn điện tử từ người gửi hàng sang người nhận hàng giữa Rotterdam và 

Singapore. Thử nghiệm được thực hiện bởi các đại diện từ IMDA, MPA, Cơ 

quan Cảng Rotterdam, dựa trên tiện ích kỹ thuật số TradeTrust. Ngoài ra còn có 

các thử nghiệm với Cục Thương mại Thành phố Thâm Quyến trong khuôn khổ 

Sáng kiến Thành phố Thông minh Singapore - Thâm Quyến. IMDA và MPA 

hoan nghênh các mối quan hệ hợp tác trong tương lai với các đối tác công nghệ 

và chuỗi cung ứng trong và ngoài nước. 

+ Số hóa quy trình vận chuyển hàng hóa  

Nhiều quy trình vận chuyển và buôn bán hàng hóa rất tốn kém do áp dụng 

hệ thống thủ công và dựa trên giấy tờ. Một nền tảng vận chuyển kỹ thuật số hỗ 

trợ blockchain có tên “TradeLens”, được phát triển bởi Maersk (hãng vận 

chuyển container lớn nhất thế giới) và IBM, cho phép những người tham gia kết 

nối kỹ thuật số và chia sẻ thông tin trên toàn hệ sinh thái chuỗi cung ứng vận 

chuyển một cách hiệu quả. Nền tảng này có sự tham gia của MSC, CMA CGM, 

Hapag-Lloyd và Ocean Network Express có trụ sở tại Singapore, các hãng vận 

tải container hàng đầu thế giới và hơn 20 nhà khai thác cảng bao gồm cả PSA 

Singapore. Theo nghiên cứu của Maersk và IBM vào năm 2014, chi phí xử lý 

các chứng từ thương mại có thể lên tới 20% chi phí vận chuyển trên thực tế, do 

đó, bằng cách số hóa các quy trình thương mại, có thể tiết kiệm tới 20% chi phí. 

4.2.5. Các định nghĩa quan trọng  

“Electronic record”: Hồ sơ điện tử là một hoặc nhiều thông tin được tạo 

ra, được truyền và nhận hoặc lưu trữ bằng phương tiện điện tử. Trường hợp 

nhiều thông tin thì các thông tin đó cần được liên kết một cách logic với nhau. 

“Electronic transferable record”: Hồ sơ chuyển nhượng điện tử là 

phiên bản điện tử của chứng từ hoặc công cụ chuyển nhượng tuân thủ các quy 

định cụ thể:  

a) Có hiệu lực bất kể nơi phát hành: Hồ sơ chuyển nhượng điện tử, cho dù 

được phát hành ở Singapore hay nơi khác, sẽ có hiệu lực pháp lý, giá trị 

và khả năng thực thi.  

b) Chứa đầy đủ các thông tin như trên bản giấy.  

c) Tất cả chữ ký trên hồ sơ giấy đều phải được thay thế bằng chữ ký điện tử 

trên phiên bản hồ sơ điện tử.  
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d) Việc sở hữu hồ sơ chuyển nhượng điện tử:  Phải sử dụng một phương 

pháp đáng tin cậy để chứng minh quyền sở hữu duy nhất đối với hồ sơ 

này. Đồng thời xác định được người giữ quyền sở hữu đó.  

4.3. Luật giao dịch điện tử thống nhất 1999 của Mỹ (UETA) 

4.3.1. Phạm vi điều chỉnh:  

-Phạm vi của Luật này bị giới hạn bởi thực tế là nó chỉ áp dụng cho các 

giao dịch liên quan đến kinh doanh, thương mại (bao gồm cả người tiêu dùng) 

và các vấn đề chính phủ. Do đó, các giao dịch không liên quan đến kinh doanh, 

thương mại hoặc giao dịch chính phủ sẽ không phải tuân theo Luật này. Các hồ 

sơ và chữ ký điện tử được tạo đơn phương không phải là một phần của giao dịch 

cũng không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật này. 

4.3.2. Nội dung điều chỉnh:  

- UETA nêu rõ rằng các giao dịch không bắt buộc phải ở dạng điện tử: 

Luật này chỉ áp dụng cho các giao dịch giữa các bên mà mỗi bên đã đồng ý thực 

hiện giao dịch bằng phương tiện điện tử. Việc các bên có đồng ý thực hiện giao 

dịch bằng phương tiện điện tử hay không được xác định từ bối cảnh và hoàn 

cảnh xung quanh, bao gồm cả hành vi của các bên. 

- Liệt kê ứng dụng và mục đích của UETA: Để tạo thuận lợi và thúc đẩy 

thương mại và các giao dịch của chính phủ bằng cách xác thực và cho phép sử 

dụng hồ sơ điện tử và chữ ký điện tử. 

- Công nhận tính hợp pháp cho chữ ký, hồ sơ và hợp đồng điện tử: 

+ Một hồ sơ hoặc chữ ký không được từ chối hiệu lực pháp lý hoặc khả 

năng thực thi chỉ vì nó ở dạng điện tử. 

+ Một hợp đồng không được từ chối hiệu lực pháp lý hoặc khả năng thực 

thi chỉ vì một hồ sơ điện tử đã được sử dụng để hình thành nó. 

+ Nếu luật yêu cầu hồ sơ phải ở dạng văn bản, thì hồ sơ điện tử đáp ứng 

luật. 

+ Nếu luật yêu cầu chữ ký, chữ ký điện tử đáp ứng luật. 

- UETA quy định rằng thông tin có sẵn cho tất cả các bên: 

+ Hồ sơ điện tử không có khả năng được người nhận lưu giữ nếu người 

gửi hoặc hệ thống xử lý thông tin của nó ngăn cản khả năng in hoặc lưu trữ hồ 

sơ điện tử của người nhận. 

+ Nếu người gửi ngăn cản khả năng lưu trữ hoặc in hồ sơ điện tử của 

người nhận, thì hồ sơ điện tử không có hiệu lực đối với người nhận. 

- Ghi nhận và tác dụng của hồ sơ điện tử và chữ ký điện tử 

+ Hồ sơ điện tử hoặc chữ ký điện tử được quy cho một người nếu đó là 

hành động của người đó. Hành động của người đó có thể được thể hiện dưới bất 

kỳ hình thức nào, bao gồm cả việc thể hiện tính hiệu quả của bất kỳ thủ tục bảo 

mật nào được áp dụng để xác định người mà hồ sơ điện tử hoặc chữ ký điện tử 

được gán cho. 
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+ Hiệu lực của một hồ sơ điện tử hoặc chữ ký điện tử được quy cho một 

người nếu hành động của người đó được xác định từ ngữ cảnh và hoàn cảnh 

xung quanh tại thời điểm tạo, thực hiện hoặc thông qua nó, bao gồm cả thỏa 

thuận của các bên (nếu có) và các trường hợp khác theo quy định của pháp 

luật. 

- Xác định các điều kiện nếu xảy ra thay đổi hoặc lỗi trong hồ sơ điện tử 

trong quá trình truyền giữa các bên tham gia giao dịch. 

- Cho phép công chứng viên và các công chức được ủy quyền loại bỏ các 

yêu cầu về con dấu / con dấu một cách hiệu quả. 

- Nêu rõ yêu cầu "lưu giữ hồ sơ" được thỏa mãn bằng cách lưu giữ hồ sơ 

điện tử. 

- Trong quá trình tố tụng, không thể loại trừ bằng chứng về hồ sơ hoặc 

chữ ký chỉ vì nó ở dạng điện tử. 

- Xác định các khía cạnh "Thời gian và Địa điểm" của truyền nhận thông 

qua phương tiện: Cung cấp các quy tắc mặc định về thời gian và địa điểm gửi 

một hồ sơ điện tử và khi nào và ở đâu một hồ sơ điện tử được nhận. UETA 

không đề cập đến hiệu quả của hồ sơ được gửi hoặc nhận. Có nghĩa là, một hồ 

sơ mà người nhận không thể hiểu được hoặc không sử dụng được là một vấn đề 

riêng biệt với việc hồ sơ đó được gửi hay nhận.  

- Xác định hồ sơ có thể chuyển nhượng: Một hệ thống đáp ứng và một 

người được coi là có quyền kiểm soát một hồ sơ có thể chuyển nhượng, nếu hồ 

sơ có thể chuyển giao được tạo, lưu trữ và gán theo cách: Tồn tại một bản sao ủy 

quyền duy nhất của hồ sơ có thể chuyển nhượng, là duy nhất, có thể nhận dạng 

và, ngoại trừ được quy định khác trong những mục được xác định trong Luật và 

không thể thay đổi. 

- Điều khoản tùy chọn để mỗi Tiểu bang xem xét thông qua. Trong số các 

rào cản đối với thương mại điện tử là các rào cản tồn tại trong việc sử dụng các 

phương tiện điện tử của các cơ quan chính quyền Nhà nước - dù là giữa chính 

họ hay trong giao dịch với bên ngoài với khu vực tư nhân. 

4.3.3. Các định nghĩa quan trọng:  

- Electronic record: Hồ sơ điện tử - là hồ sơ được tạo, gửi, truyền nhận, 

nhận hoặc lưu trữ bằng phương tiện điện tử. 

- Electronic signature: Chữ ký điện tử - là âm thanh, ký hiệu hoặc quy 

trình điện tử được gắn vào hoặc liên kết một cách hợp lý với một hồ sơ và được 

thực hiện hoặc thông qua bởi một người có ý định ký hồ sơ. 

5. Một số chính sách quan trọng liên quan đến hoạt động giao dịch điện 

tử tại một số quốc gia 

5.1. Chính sách quy định về dữ liệu 

Tầm quan trọng của việc quản lý, bảo vệ và chia sẻ dữ liệu trong khu vực 

công đang được quan tâm ở các nước trong tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế 

OECD. Điều này kích thích việc phát triển chiến lược dữ liệu quốc gia tổng 

thể. Các chiến lược này thường được lồng ghép trong các nỗ lực số hóa khu vực 
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công. Các điểm đáng chú ý bao gồm Chiến lược Dữ liệu liên bang của Hoa 

Kỳ, Lộ trình Chiến lược dữ liệu của Canada cho dịch vụ công liên bang, Chương 

trình nghị sự về dữ liệu của Chính phủ ở Hà Lan và Chiến lược dữ liệu cho dịch 

vụ công của Ireland. 

Chương trình nghị sự về dữ liệu của Chính phủ Hà Lan tập trung vào giá 

trị của dữ liệu như một công cụ để giải quyết các thách thức về chính sách và xã 

hội. Bộ Nội vụ và Quan hệ Vương quốc Hà Lan dẫn đầu việc thực hiện chương 

trình nghị sự, nhưng cả chính quyền trung ương và địa phương đều chịu trách 

nhiệm thực hiện chương trình này. 

Tại Ireland, Chính phủ trung ương đã đưa ra Chiến lược dữ liệu dịch vụ 

công cho giai đoạn 2019-2023. Chiến lược dữ liệu của Ireland dựa trên các sáng 

kiến và công cụ chính sách về dữ liệu trước đó, bao gồm Cơ sở hạ tầng dữ liệu 

quốc gia và Chiến lược dữ liệu mở. Chiến lược dữ liệu của Ireland nêu rõ sự cần 

thiết của việc mang lại một cách tiếp cận thống nhất cho các sáng kiến dữ liệu 

khu vực công và xác định các nguyên tắc, mục tiêu và hành động được chia sẻ 

để hỗ trợ sự gắn kết của khu vực công  

5.1.1.Chính sách dữ liệu của Mỹ 

Chiến lược dữ liệu liên bang Mỹ được khởi xướng vào tháng 3 năm 2018 

theo chương trình nghị sự của Tổng thống Mỹ. Mục tiêu của chiến lược dữ liệu 

là tận dụng dữ liệu làm tài sản chiến lược để phát triển toàn diện. Dựa trên sáng 

kiến này, với ý kiến đóng góp từ các cơ quan chính phủ và các bên liên quan bao 

gồm cả trong khối chính phủ và phi chính phủ. 

Vào tháng 6 năm 2019, chính phủ Hoa Kỳ đã ban hành Chiến lược dữ liệu 

liên bang, trong đó đưa ra tầm nhìn 10 năm nhằm khai thác toàn bộ tiềm năng 

của các tài sản dữ liệu liên bang của đất nước trong khi đảm bảo khả năng an 

ninh, quyền riêng tư và bí mật. Chiến lược dữ liệu tập trung vào ba nguyên tắc 

cốt lõi là quản trị đạo đức, thiết kế có ý thức và văn hóa học tập. Chiến lược bổ 

sung một số sáng kiến, chính sách, mệnh lệnh hành pháp và luật hiện có mà 

trong vài thập kỷ qua đã giúp Hoa Kỳ trở thành người dẫn đầu về quản lý chiến 

lược và tái sử dụng dữ liệu của chính phủ. 

Chiến lược Dữ liệu Liên bang được phát triển và cập nhật theo chu 

kỳ. Một nhóm gồm 57 thành viên từ khắp Chính phủ Liên bang, đại diện cho 23 

cơ quan, đã soạn thảo Chiến lược Dữ liệu Liên bang và Kế hoạch Hành động 

2020. Trong quá trình triển khai, nhóm đã tích cực tìm kiếm và kết hợp phản hồi 

từ các nhân viên Liên bang và công chúng thông qua một loạt các đợt xin ý kiến, 

các diễn đàn liên bang và diễn đàn công khai. 

Để nắm bắt mối liên hệ giữa nhu cầu của người dùng và việc quản lý 

thích hợp tài nguyên dữ liệu, chiến lược dữ liệu bao gồm gồm 10 nguyên lý, 40 

thực tiễn hướng dẫn các đại lý trong suốt quá trình áp dụng chiến lược. Để đảm 
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bảo hơn nữa việc thực hiện chiến lược một cách nhất quán trong giai đoạn đầu, 

các cơ quan liên bang phải tuân thủ các kế hoạch hành động hàng năm của chính 

phủ bao gồm các bước ưu tiên, khung thời gian và các đơn vị chịu trách 

nhiệm. Phiên bản dự thảo của Kế hoạch hành động chiến lược dữ liệu liên bang 

2019-2020 bao gồm 16 bước được coi là quan trọng để khởi động giai đoạn đầu 

của tầm nhìn chiến lược dữ liệu, bao gồm việc phát triển khung đạo đức dữ liệu 

và đào tạo khoa học dữ liệu cho nhân viên liên bang. 

10 nguyên lý gồm: 

Nhóm đạo đức quản trị:  

- Theo dõi và đánh giá thực tiên, cân bằng giữa bảo vệ và phục vụ công 

cộng; 

- Thực hiện quản trị hiệu quả, bảo mật dữ liệu, quyền riêng tư cá nhân; 

bảo đảm  quyền quy cập và sử dụng phù hợp; 

- Thúc đẩy minh bạch, nêu rõ mục đích sử dụng, thông báo về quá trình 

sử dụng dữ liệu cho người cung cấp dữ liệu và chủ dữ liệu. 

Nhóm có ý thức thiết kế dữ liệu: 

- Bảo đảm: Chất lượng; Toàn vẹn; Xác thực; Chính xác; Khách quan; Dễ 

tiếp cận; Hữu ích; Dễ hiểu; Kịp thời; 

- Sử dụng dữ liệu hiện có: sử dụng lại nếu có thể; bổ sung nếu cần; 

- Dự đoán tương lai: tạo dữ liệu chu đáo; xem xét giá trị sử dụng cho 

người khác; đặt kế hoạch sử dụng lại; xây dựng liên thông ngay từ đầu; 

- Phản ứng kịp thời: Cải tiến thu thập, phân tích và phổ biến liên tục; 

Thực hiện theo chu kỳ ; thiếu lập đường cơ sở, hỗ trợ, phối hợp, tinh chỉnh liên 

tục. 

Nhóm văn hóa học tập 

- Đầu tư vào học tập: văn hóa học tập liên tục; đầu tư liên tục vào dữ liệu 

và nguồn nhân lực; 

- Phát triển nhà lãnh đạo về dữ liệu; 

- Trách nhiệm: phân công thực hiện; kiểm toán; thay đổi khi cần thiết. 

40 thực tiễn gồm: 

(i) Nhóm văn hóa coi trọng dữ liệu và thúc đẩy sử dụng công cộng: 

+ Chỉ ra dữ liệu cần để trả lời các câu hỏi của tổ chức; 

+ Đánh giá và Cân bằng các nhu cầu của các cán bộ liên quan; 

+ Tăng cường khai thác; 

+ Sử dụng dữ liệu để ra quyết định; 

+ Sẵn sàng chia sẻ; 
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+ Khai thác chuyên sâu; 

+ Sử dụng dữ liệu để tăng tính trách nhiệm; 

+ Làm cơ sở để cộng đồng giám sát cơ quan nhà nước: Giải quyết niềm 

tin của công chúng về giá trị, tính chính xác, tính khách quan và bảo vệ quyền 

riêng tư của dữ liệu liên bang để cải thiện chiến lược, nâng cao nhiệm vụ của cơ 

quan và cải thiện thông điệp công khai về việc sử dụng dữ liệu liên bang theo kế 

hoạch và tiềm năng; 

+ Thúc đẩy hợp tác giữa các cơ quan; 

+ Cung cấp minh bạch và thúc đẩy sử dụng:  đảm bảo đủ nguồn lực; thúc 

đẩy trách nhiệm giải trình; đổi mới. 

(ii) Nhóm quản trị, quản lý và bảo vệ dữ liệu: 

+ Ưu tiên hoạt động quản trị dữ liệu; 

+ Bảo vệ bí mật, riêng tư của cá nhân; 

+ Bảo vệ toàn vẹn của dữ liệu; 

+ Tính xác thực; 

+ Đánh giá trưởng thành; 

+ Kiểm kê tài sản dữ liệu; 

+ Khai thác giá trị tiêm năng ; 

+ Tầm nhìn dài hạn; 

+ Xây dựng và cung cấp tài liệu về dữ liệu đầy đủ; 

+ Thúc đẩy tiêu chuẩn hóa dữ liệu; 

+ Ban hành đầy đủ 1uy chế quản lý, vận hành; 

+ Chỉ ra các cơ hội và vượt rào cản trong sự phát triển khi sử dụng dữ 

liệu; 

+ Thúc đẩy sự tham gia người dân vào sửa đổi dữ liệu; 

+ Bảo quản dữ liệu an toàn và hiệu quả; 

+ Phối hợp dữ liệu giữa các cơ quan để thúc đẩy xây dựng và chia sẻ dữ 

liệu; 

+ Thúc đẩy chia sẻ giữa các cơ quan trung ương và địa phương. 

(iii) Nhóm thúc đẩy sử dụng hiệu quả và phù hợp: 

+ Thúc đẩy sử dụng hiệu quả và phù hợp; 

+ Tăng cường năng lực quản lý và phân tích dữ liệu; 

+ Chất lượng phù hợp với mục đích; 

+ Thiết kế để sử dụng và tái sử dụng; 

+ Tuyên truyền về lợi ích và giá trị tiềm năng; 
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+ Cơ chế thẩm quyền truy cập rõ ràng; 

+ Khai thác an toàn; 

+ Thúc đẩy dữ liệu mở; 

+ Đa dạng hóa phương thức truy cập; 

+ Đánh giá rủi ro; 

+ Hợp tác phát triển; 

+ Hợp tác với doanh nghiệp để giảm chi phí: Thu phí sử dụng; Thuê dịch 

vụ dữ liệu; 

+ Sử dụng nền tảng hợp tác; 

+ Hỗ trợ và chuyển giao công nghệ; 

+ Thúc đẩy tham gia của xã hội bao gồm các chuyên gia, doanh nghiệp, 

cộng đồng trong việc phát triển và nghiên cứu khoa học về dữ liệu. 

Hàng năm, Chính phủ Mỹ triển khai các kế hoạch hành động để thực thi 

Chiến lược. 

5.1.2.Chính sách dữ liệu của New Zealand 

Chiến lược dữ liệu NewZealand được triển khai năm 2018 và được xây 

dựng bao gồm các nội dung sau: 

(i) Nhận diện rào cản trong xây dựng và khai thác dữ liệu hiện tại: 

- Rào cản về tính khả dụng của dữ liệu:  

+ Khó khăn tìm kiếm, không biết dữ liệu gì khả dụng để khai thác;  

+ Không sử dụng được dữ liệu hiện có vì không biết nguồn dữ liệu nào có 

để sử dụng;  

- Rào cản về quyền quy cập: 

+ Không sử dụng dữ liệu hiện có vì không chắc chắn hoặc không biết về 

quyền quy cập của mình. 

 - Rào cản về xử lý yêu cầu dữ liệu: 

+ Xử lý yêu cầu dữ liệu không nhất quán và không hiệu quả; 

+ Hồi đáp dữ liệu yêu cầu có thể là gánh nặng cho cơ quan, đơn vị và nó 

có thể mất thời gian dài để nhận dữ liệu. 

- Rào cản về chi phí 

+ Cơ chế tính phí có thể giới hạn truy cập do tạo sự bất bình đẳng cho cá 

nhân, tổ chức; 

+ Truy cập dữ liệu hiện có không luôn công bằng và toàn diện. 

(ii) Định hướng phát triển dữ liệu của New Zealand là xác định dữ liệu 

như hạ tầng phát triển (Data as Infrastructure) với một số đặc điểm sau: 

 - Dữ liệu có chất lượng sử dụng cho hiện tại và tương lai; 
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 - Tương tác và liên kết dữ liệu; 

 - Dữ liệu chung, cơ bản và phải nhất quán; 

 - Cung cấp tin cậy; 

 - Quản lý minh bạch và chịu trách nhiệm. Xác định rõ vai trò của từng đối 

tượng quản lý dữ liệu, duy trì dữ liệu. Phối hợp chặt chẽ giữa các đối tượng để 

cải tiến dữ liệu theo thời gian. 

(iii) Các chủ điểm của Chiến lược dữ liệu. 

 - Đầu tư vào việc xây dựng dữ liệu khả dụng. 

- Tăng khả năng và thực hiện. 

- Xây dựng mối quan hệ. 

- Thực thi mở dữ liệu và tạo sự minh bạch. 

5.1.3.Chính sách dữ liệu của Úc 

Úc xây dựng chiến lược dữ liệu cho giai đoạn 2018-2020. Chiến lược 

được chia thành 2 phần chính là phần nguyên lý và phần chiến lược. Nguyên lý 

chiến lược xác định các thách thức và cơ hội đối với việc phát triển dữ liệu. 

(i) Thách thức 

- Dữ liệu hiện tại trong cơ quan chính phủ đang tồn tại độc lập dưới dạng 

Silo. Các hệ thống thiếu kết nối. Hơn nữa, chính sách quản lý dữ liệu phức tạp. 

- Con người: sự hạn chế về nhân lực, hiểu biết là các thách thức hiện nay. 

Cụ thể: Sự không tin tưởng khi chia sẻ dữ liệu; sự lo ngại về rủi ro về riêng tư, 

đạo đức;  Không hiểu cơ hội, giá trị của dữ liệu. 

- Thách thức về quy trình: Dữ liệu không cập nhật; Không nhất quán; Chi 

phí cao khi sử dụng dữ liệu kém. 

- Thách thức về công nghệ: với sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ; 

dữ liệu tồn tại hiện nay không phù hợp với công nghệ mới; các công nghệ cũ 

đang sử dụng làm cản trở sự phát triển. 

- Về văn hóa: văn hóa không cởi mở để theo kịp thay đổi; không ưu tiên 

dữ liệu và không nhận thức giá trị của dữ liệu. Cán bộ thiếu khả năng sử dụng 

dữ liệu; Lãnh đạo không coi trọng dữ liệu trong ra quyết định và trợ giúp điều 

hành 

(ii) Cơ hội: 

- Lãnh đạo cấp cao đang tích cực trong thực hiện các hoạt động chuyển 

đổi số, nhận thức được vai trò của dữ liệu. 

- Sử dụng dữ liệu làm bằng chứng ra quyết định đang đi vào thực tế và 

đóng vai trò quan trọng trong chỉ đạo và quản trị đất nước. 

- Xây dựng niềm tin để chia sẻ dữ liệu. 
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- Đa dạng về dữ liệu hiện có 

- Nắm bắt cách làm việc mới sáng tạo là cơ hội để bứt phá về dữ liệu 

- Hợp tác với người dân, doanh nghiệp để tạo các sáng kiến và tầm nhìn 

chung. 

- Trao quyền cho người dân để khai thác dữ liệu của Chính phủ và để họ 

tham gia vào công việc nhà nước  

(iii) Nội dung định hướng chiến lược.  

Úc xác định 4 trụ cột định hướng chiến lược như sau: 

- S1. Đào tạo kỹ năng và nâng cao nhận thức 

- S2. Văn hóa coi trọng sự phân tích dữ liệu: xây dựng văn hóa định 

hướng dữ liệu Data-Driven; Phân tích dữ liệu làm cơ sở để chỉ đạo điều hành 

- S3. Làm cho dữ liệu chất lượng cao hơn và giá trị hơn sẵn sàng để sử 

dụng: xây dựng dữ liệu tin cậy, an toàn và giá trị; phát triển dữ liệu mở; Tăng 

cường truy cập dữ liệu vào DataHub 

- S4. Sử dụng phân tích và trình diễn dữ liệu để định hướng quyết định. 

5.1.4.Chính sách dữ liệu của Canada 

Chiến lược dữ liệu Canada được xây dựng và ban hành năm 2018 được 

trình bày các nội dung bao gồm các vướng mắc hiện tại; nhận diện cơ hội về dữ 

liệu số; đề ra các nguyên tắc hành động; xác định mục tiêu; xác định hành động 

để đạt được mục tiêu và các giải pháp triển khai thực hiện. Cụ thể: 

(i) Vướng mắc - Cơ hội: 

- Vướng mắc 

+ Không phải luôn được truy cập dữ liệu cần 

+ Không biết các cơ quan nhà nước khác có dữ liệu liên quan đến mình 

+ Không cộng tác và chia sẻ dữ liệu 

+ Không giám sát đối với sử dụng dữ liệu 

+ Không được tận dụng hiệu quả khi ra quyết định, chưa sử dụng dữ liệu 

làm bằng chứng để thực hiện các hoạt động quản trị 

+ Dịch vụ cho người dân, doanh nghiệp không được cải tiến nhất quán 

thông qua sử dụng và phân tích 

+ Không có kỹ năng cần thiết sử dụng dữ liệu hiệu quả 

- Nhận diện cơ hội khi khai thác dữ liệu số: 

+ Tận dụng dữ liệu như tài sản chiến lược đối với người dân Canada 

+ Duy trì tính hợp pháp và uy tín của Chính phủ trong xã hội ngày càng 

phức tạp 

+ Chỉ đạo các nguồn lực một cách thích hợp và khai thác các cơ hội để cải 



 28 

thiện tác động 

+ Giúp người lao động thích nghi và cạnh tranh trong một thị trường lao 

động thay đổi 

+ Bảo vệ công dân khỏi việc lạm dụng dữ liệu của họ và tác động bất lợi 

của công nghệ 

(ii) Nguyên tắc trong phát triển dữ liệu số bao gồm: 

- Người dân làm trung tâm 

- Tin cậy 

- Kịp thời 

- Mở dữ liệu của cơ quan nhà nước 

- Kích hoạt tiềm năng của dữ liệu 

- Phát triển dữ liệu hướng mục đích. 

(iii) Mục tiêu 

- Tăng cường dịch vụ công 

- Khai thác dữ liệu phục vụ công cộng mạnh mẽ hơn 

- Bảo vệ thông tin cá nhân 

- Quản trị dữ liệu đáng tin cậy và hợp lý, được coi là một tài sản chiến 

lược có giá trị 

- Tăng cường khả năng hỗ trợ ra quyết định thông tin bằng chứng 

- Cung cấp thông tin báo cáo về hiện trạng phát triển đất nước kết quả tốt 

hơn 

- Tăng cường hợp tác nội bộ và liên cơ quan nhà nước 

(iv) Hành động 

- Quản trị dữ liệu mạnh mẽ, tăng cường lãnh đạo, quản lý 

- Tăng tính khả dụng và khả năng tương tác của dữ liệu 

- Tăng khả năng phân tích dữ liệu và hiểu biết dữ liệu rộng hơn 

- Tích hợp dữ liệu và phân tích vào các quá trình ra quyết định 

- Văn hóa đổi mới và thử nghiệm 

- Cơ sở hạ tầng CNTT mạnh mẽ 

- Nâng cao năng lực trong việc biết và sử dụng dữ liệu 

(v) Giải pháp 

- Phát triển văn hóa dữ liệu và đầu tư vào con người: phát triển văn hóa; 

đào tạo kỹ năng; tăng cường tuyển dụng, duy trì; phát triển, đào tạo. 

- Môi trường, cơ sở hạ tầng: hạ tầng, công cụ; bảo mật, toàn vẹn; Riêng 

tư; Pháp luật, chính sách hỗ trợ; 
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- Dữ liệu như tài sản: Lập kế hoạch quản lý; Sử dụng; Chất lượng; Lưu 

trữ; Chia sẻ và truy cập. 

- Tăng cường các hoạt động quản trị dữ liệu 

- Kết nối và chia sẻ, khai thác dữ liệu để tận dụng giá trị dữ liệu. 

5.1.5.Chính sách dữ liệu của Ailen 

Tại Ai len, chính phủ trung ương đã đưa ra Chiến lược dữ liệu dịch vụ 

công cho giai đoạn 2019-2023. Chiến lược dữ liệu của Ai len dựa trên các sáng 

kiến và công cụ chính sách về dữ liệu trước đó, bao gồm Cơ sở hạ tầng dữ liệu 

quốc gia và Chiến lược dữ liệu mở. Chiến lược dữ liệu của Ai len nêu rõ sự cần 

thiết của việc mang lại một cách tiếp cận thống nhất cho các sáng kiến dữ liệu 

khu vực công và xác định các nguyên tắc, mục tiêu và hành động được chia sẻ 

để hỗ trợ sự gắn kết của khu vực công  

Chiến lược dữ liệu Ai len được xây dựng với các nội dung bao gồm tầm 

nhìn chiến lược; các nguyên lý phát triển và các chủ đề chiến lượng trọng tâm. 

(i) Tầm nhìn chiến lược của Ailen là phát triển một hệ sinh thái về dữ 

liệu trên cơ sở lợi ích từ cả cơ quan nhà nước, người dân và doanh nghiệp. 

(ii) Các nguyên lý chiến lược: 

- Minh bạch dữ liệu: 

+ Dữ liệu được thu thập từ người dân, doanh nghiệp và dịch vụ công 

+ Dữ liệu được xử lý theo cách minh bạch: Người dân theo dõi và biết 

được thông tin cá nhân của mình do ai nắm giữ, chia sẻ cho ai và sử dụng mục 

đích gì. 

 + Dữ liệu có thể công bố thì nên công bố để giúp người dân, doanh 

nghiệp khai thác, sử dụng. 

- Sử dụng lại dữ liệu: 

+ Dữ liệu là được dùng lại:  

 Được dùng lại bởi cơ quan nhà nước trên toàn quốc. 

 Phải đảm bảo mức tối thiểu khi khai thác. 

 Ưu tiên truy cập theo cách kiểm tra đúng, sai. 

 Thực thi nguyên tắc Once-Only không yêu cầu cung cấp trùng lặp dữ 

liệu 

 Giảm lưu trữ bản sao dữ liệu để thúc đẩy chia sẻ. 

 Sử dụng dữ liệu chủ (base registry) và chỉ thu thập thêm dữ liệu khi 

chưa được thu thập qua quá trình đăng ký trong dữ liệu chủ. 

+ Dữ liệu được thu thập và duy trì qua dữ liệu chủ (base registry): Nguồn 

dữ liệu tin cậy về các thông tin cơ bản như: con người; doanh nghiệp, phương 

tiện giao thông mà được xác thực và có tính pháp lý cao. 
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+ Dữ liệu được truy cập qua API để hỗ trợ chia sẻ, liên thông. 

- Quản trị dữ liệu và kiểm soát 

+ Dữ liệu được xử lý chặt chẽ theo pháp luật: 

 Đảm bảo riêng tư. 

 Tôn trọng bảo mật. 

 Xử lý theo pháp luật. 

 Dữ liệu thu thập phải có mục đích rõ ràng. 

 Phải có thông tin kiểm soát (audit). 

 Người dân, doanh nghiệp có thể xem ai xử lý, khai thác. 

+ Quản trị hiệu quả: 

 Dữ liệu được quản lý trong hệ thống chính thức và đảm bảo an toàn, có 

kiểm soát, đảm bảo hiệu suất. 

 Quản trị thống nhất trên toàn Chính phủ bởi: các quy tắc, tiêu chuẩn, 

hướng dẫn, công cụ, quy chế, thủ tục, vai trò và trách nhiệm.  

 Có cơ chế chỉ đạo, giám sát để dữ lệu đúng đắn, tin cậy, toàn vẹn, khả 

dụng, có thể khai thác và an toàn. 

- Số hóa: Tăng cường thu thập và số hóa dữ liệu. 

- Phân tích dữ liệu: Dữ liệu được sử dụng làm bằng chứng hỗ trợ ra quyết 

định. 

- Dữ liệu riêng tư và bảo mật: Xử lý an toàn và riêng tư; bảo vệ bởi các 

truy cập bên trong và ngoài; luôn có tư duy ngầm định là bảo vệ rính riêng tư 

của dữ liệu. 

(iii) Chủ đề chiến lược 

- Bảo vệ và pháp lý: Luật chia sẻ và quản trị dữ liệu; Tạo nền tảng để chia 

sẻ tuân thủ; Mỗi CQNN tuân thủ bảo vệ dữ liệu cá nhân. 

- Quản trị và tiêu chuẩn: Thiết lập ban quản trị dữ liệu để giám sát; Hoàn 

thiện các tiêu chuẩn, hướng dẫn. 

- Riêng tư và an toàn. Xây dựng hệ thống quản lý định danh cá nhân trên 

toàn quốc MyGovID 

- Tăng cường số hóa 

- Kết nối liên thông 

- Thúc đẩy phân tích dữ liệu 

- Khai phá dữ liệu để tạo ra các giá trị mới 

- Định danh tin cậy 

- Phát triển các cơ sở dữ liệu gốc, CSDL quốc gia. 

- Tăng cường minh bạch 
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- Nâng cao năng lực về dữ liệu 

- Xây dựng dữ liệu không gian địa lý quốc gia. 

- Phát triển hệ thống quản lý Record Management. 

5.2.Chính sách quy định về nền tảng số và giao dịch số trực tuyến của 

quốc tế 

Hiện nay, trên thế giới, khung pháp lý quản lý các nền tảng số là một vấn 

đề khá mới và chưa có khung khổ pháp lý thống nhất cũng như thực tiễn tốt 

được công nhận chung trong việc quản lý lĩnh vực này. Một số quốc gia hay khu 

vực tài phán ban hành các văn bản pháp luật để điều chỉnh một số khía cạnh 

trọng hoạt động của nền tảng số, trong khi đó, một số quốc gia khác có vẻ có xu 

hướng vận dụng các quy định pháp luật hiện hành đã có.Có những khu vực tài 

phán thì sử dụng thuật ngữ "nền tảng số -digital platform" nhưng cũng có những 

khu vực tài phán thì sử dụng thuật ngữ "nền tảng trực tuyến -online plafform". 

Báo cáo này sẽ chỉ trình bày mô hình một số ít các khu vực tài phán/quốc gia đã 

có khung khổ pháp lý riêng quản lý đối với nền tảng số mà Bộ Thông tin và 

truyền thông dự kiến nghiên cứu, đưa vào dự thảo Luật Giao dịch điện tử sửa 

đổi. 

5.2.1. Châu Âu 

Trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, dường như Châu Âu 

là một trong những khu vực tài phán có khung khổ pháp lý cập nhật, toàn diện 

nhất với các văn bản pháp luật  đã được ban hành để quản lý các nền tảng số 

như: 

Liên quan đến trách nhiệm của các nhà cung cấp nền tảng dịch vụ trung 

gian trực tuyến (một loại hình nền tảng số), từ năm 2000, Liên minh Châu Âu đã 

ban hành Chỉ thị về thương mại điện tử, trong đó có quy định điều khoản về 

miễn trừ trách nhiệm liên quan đến thông tin vi phạm cho các nhà cung cấp dịch 

vụ trung gian chỉ đóng vai trò là: người chuyển giao thông tin giữa các người 

dùng hoặc cung cấp kết nối (mere conduit); bên lưu trữ thông tin một cách tự 

động, tạm thời (caching) hoặc lưu trữ thông tin theo yêu cầu của người dùng 

(hosting). Các nhà cung cấp dịch vụ trung gian không bị bắt buộc phải chủ động 

rà soát, giám sát các thông tin để được hưởng miễn trừ trách nhiệm. 

Ngày 20/6/2019, Nghị viện và Hội đồng Châu Âu ban hành Quy định 

(EU)2019/1150 về thúc đẩy công bằng, minh bạch dành cho người sử dụng 

doanh nghiệp của các dịch vụ trung gian trực tuyến. Quy định (EU) 2019/1150 

giới thiệu các quy tắc đầu tiên quy định về mối quan hệ giữa các nền tảng dịch 

vụ trung gian trực tuyến và người dùng doanh nghiệp của họ. Kể từ khi được 

thông qua vào tháng 7 năm 2019, quy định này sẽ được áp dụng trực tiếp đối với 

hệ thống pháp luật của các quốc gia thành viên Liên minh Châu Âu.Quy định 

này hướng tới áp dụng cho toàn bộ nền kinh tế nền tảng trực tuyến với hàng 
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ngàn dịch vụ trung gian trực tuyến đang hoạt động ở EU, trong đó, có thể sẽ bao 

gồm: Các trang web quảng cáo và đấu giá trực tuyến; chợ thương mại điện tử; 

kho ứng dụng phần mềm; truyền thông xã hội; và các công cụ tìm kiếm.Quy 

định này đề ra các quy tắc mới để cấm một số hành vi không công bằng, chẳng 

hạn như thay đổi các điều khoản và điều kiện trực tuyến một cách vô cớ, yêu 

cầu xếp hạng minh bạch và cơ chế xử lý khiếu nại nội bộ cũng như ủy quyền 

cho các tổ chức và hiệp hội đại diện đại diện cho người dùng doanh nghiệp 

chống lại các hành vi vi phạm quy tắc của các nền tảng trực tuyến và các nhà 

cung cấp công cụ tìm kiếm.Về phạm vi và đối tượng áp dụng, Quy định (EU) 

2019/1150 sẽ áp dụng đối với các nhà cung cấp dịch vụ trung gian trực tuyến và 

nhà cung cấp công cụ tìm kiếm trực tuyến (“Nhà cung cấp nền tảng trực tuyến”) 

ở bất cứ nơi đâu trên thế giới cung cấp dịch vụ cho người dùng doanh nghiệp 

được thành lập ở EU, cung cấp hàng hóa / dịch vụ cho người tiêu dùng ở EU. 

Nhà cung cấp nền tảng trực tuyến cũng có thể bao gồm những dịch vụ tạo điều 

kiện thuận lợi cho việc bắt đầu các giao dịch trực tiếp giữa người dùng doanh 

nghiệp và người tiêu dùng, bất kể giao dịch cuối cùng được kết thúc trực tuyến 

hay chúng có liên quan đến bất kỳ khoản thanh toán tiền tệ nào hay không. 

Trong khung khổ pháp lý có hiệu lực hiện nay của Châu Âu, chưa có một 

định nghĩa rõ ràng và có hiệu lực pháp lý để làm rõ thế nào là "Nền tảng số" hay 

"Nền tảng trực tuyến". Tuy nhiên, các nền tảng trực tuyến mang tính chất trung 

gian, tạo môi trường để các bên tương tác, giao dịch hàng hóa, dịch vụ đang 

được điều chỉnh bởi Quy định (EU)2019/1150 về thúc đẩy công bằng, minh 

bạch dành cho người sử dụng doanh nghiệp của các dịch vụ trung gian trực 

tuyến. Quy định (EU) 2019/1150 ban hành bởi Nghị viện và Hội đồng Châu Âu 

ngày 20/6/2019.  

 Mục đích của Quy định này là góp phần vận hành đúng chức năng của thị 

trường nội bộ (EU) bằng cách đặt ra các quy tắc để đảm bảo rằng người dùng 

doanh nghiệp của dịch vụ trung gian trực tuyến và người dùng website của 

doanh nghiệp liên quan đến các công cụ tìm kiếm trực tuyến được cung cấp sự 

minh bạch, công bằng và hiệu quả. Quy chế này sẽ áp dụng cho các dịch vụ 

trung gian trực tuyến và các công cụ tìm kiếm trực tuyến.  

Một trong những đặc điểm quan trọng của dịch vụ trung gian trực tuyến 

được nêu tại Quy định này là: dịch vụ trung gian trực tuyến "cho phép người 

dùng doanh nghiệp cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ cho người tiêu dùng, nhằm 

tạo điều kiện thuận lợi cho việc bắt đầu các giao dịch trực tiếp giữa người dùng 

doanh nghiệp đó và người tiêu dùng, bất kể nơi mà các giao dịch đó được kết 

thúc cuối cùng"  



 33 

Ngày 04 tháng 4 năm 2022, Liên minh Châu Âu thông qua Đạo luật Thị 

trường kỹ thuật số (Digital Markets Act - DMA) để nâng cao tính cạnh tranh và 

đảm bảo quyền được lựa chọn của người tiêu dùng 

Đạo luật đảm bảo việc kết hợp dữ liệu cá nhân cho mục đích quảng cáo sẽ 

chỉ được phép khi có sự đồng ý rõ ràng của người tiêu dùng và cũng cho phép 

người tiêu dùng tự do lựa chọn trình duyệt, trợ lý ảo hoặc công cụ tìm kiếm phù 

hợp. 

Theo đánh giá của Ủy ban Bảo vệ Người tiêu dùng và Thị trường Nội bộ, 

Đạo luật sẽ thiết lập các nguyên tắc cơ bản để nâng cao tính cạnh tranh, thiết lập 

các tiêu chuẩn về cách thức hoạt động của nền kinh số, tạo ra sự đổi mới và 

nhiều sự lựa chọn cho người tiêu dùng trên môi trường Internet.Từ phía các 

doanh nghiệp, Đạo luật sẽ chấm dứt sự thống trị ngày càng gia tăng của các 

công ty công nghệ khổng lồ, đồng thời, tạo ra cơ hội cạnh tranh lành mạnh cho 

các doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

Đạo luật DMA điều chỉnh các công ty lớn cung cấp "dịch vụ nền tảng cốt 

lõi" (core platform services) ví dụ như các mạng xã hội hoặc các công ty cung 

cấp công cụ tìm kiếm, đặc biệt khi các công ty này có thể lạm dụng vị trí thống 

lĩnh thị trường để thực hiện các hoạt động kinh doanh không công bằng. Đạo 

luật quy định các yêu cầu với các công tynhư phải chia s ẻ một số loại dữ liệu 

nhất định với các đối thủ cạnh tranh và cơ quan quản lý. Ngoài ra, Ủy ban Châu 

Âu có quyền áp dụng mức phạt lên đến 10% tổng doanh thu toàn cầu của công 

ty và 20% trong trường hợp công ty vi phạm nhiều lần. Trong trường hợp hành 

vi vi phạm có quy mô lớn, mang tính hệ thống, Ủy ban có thể cấm họ mua lại 

các công ty khác trong một khoảng thời gian nhất định. 

DMA: Đưa ra phân loại về các nền tảng cốt lõi ("core platform") như sau : 

(a) dịch vụ trung gian trực tuyến; (ví dụ: chợ, cửa hàng ứng dụng và dịch 

vụ trung gian trực tuyến trong các lĩnh vực khác như di động, vận tải hoặc năng 

lượng) 

(b) công cụ tìm kiếm trực tuyến; 

(c) các dịch vụ mạng xã hội trực tuyến; 

(d) các dịch vụ nền tảng chia sẻ video; 

(e) các dịch vụ liên lạc giữa các cá nhân không phụ thuộc vào số điện 

thoại; 

(f) hệ điều hành; 

(g) dịch vụ điện toán đám mây; 

(h) dịch vụ quảng cáo, bao gồm bất kỳ mạng quảng cáo nào, sàn giao dịch 

quảng cáo và bất kỳ dịch vụ trung gian quảng cáo nào khác, được cung cấp bởi 
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nhà cung cấp bất kỳ dịch vụ nền tảng cốt lõi nào được liệt kê từ điểm (a) đến 

(g). 

5.2.2. Nhật Bản  

Ngày 3 tháng 6 năm 2020, Nhật Bản đã ban hành Đạo luật về cải thiện 

tính minh bạch và công bằng của các nền tảng kỹ thuật số (TFDPA) nhằm mục 

đích cải thiện tính minh bạch và công bằng của các nền tảng kỹ thuật số. Luật có 

hiệu lực vào ngày 1 tháng 2 năm 2021. Đạo luật này quy định các biện pháp cần 

thiết đối với nền tảng kỹ thuật số, bao gồm yêu cầu nhà cung cấp nền tảng kỹ 

thuật số tiết lộ các điều khoản và điều kiện và thông tin khác cho người dùng 

(doanh nghiệp và người tiêu dùng); đảm bảo tính công bằng trong việc vận hành 

nền tảng kỹ thuật số; gửi báo cáo hàng năm về tình hình hoạt động kinh doanh 

hiện tại và tự đánh giá.  

Đạo luật cũng yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét hoạt 

động kinh doanh, đánh giá sự tuân thủ của nền tảng dựa trên báo cáo hàng năm 

và các thông tin khác có sự tham gia của người dùng doanh nghiệp, người tiêu 

dùng, đồng thời công bố công khai kết quả đánh giá.Đạo luật này quy định rằng 

chính phủ phải đảm bảo các cam kết cần thiết tối thiểu và thực thi các quy định 

từ các nhà cung cấp nền tảng kỹ thuật số, trên cơ sở các nhà cung cấp đó phải 

thực hiện các nỗ lực tự nguyện và chủ động nhằm cải thiện tính minh bạch và 

công bằng của các nền tảng kỹ thuật số của họ. 

5.2.3. Trung Quốc 

Các hoạt động trực tuyến được thúc đẩy mạnh, đa dạng với đông đảo 

người dùngnhờ sự phát triển nhanh của Internet và công nghệ số. Các ứng dụng 

mạng xã hội và mua sắm điển hình như QQ, WeChat, TaoBao và AliBaba giúp 

kết nối người dùng Trung Quốc rất dễ dàng, hợp lí và dễ sử dụng. Đáng lưu ý là 

tiêu dùng trực tuyến tại Trung Quốc năm 2016 đạt 3.900 tỷ RMB, đóng góp0,26 

điểm phần trăm vào tốc độ tăng trưởng GDP là 6,7%. Tiêu dùng trực tuyến đã 

trở thành một trong những lĩnh vực kinh tế sáng tạo nhất, tăng trưởng nhanh 

nhất và được chấp nhận rộng rãi nhất, trở thành động lực lớn khuyến khích nhu 

cầu tiêu dùng trong nước, tạo ra nhiều công ăn việc làm và thúc đẩy nâng cấp cơ 

cấu công nghiệp.Theo đó, chính phủ Trung Quốc khẳng định khuyến khích 

tiêudùng trực tuyến trong những năm tới. Mục tiêu là tới cuối năm 2020, hoạt 

động tiêu dùng các sản phẩm và dịch vụ thông tin trực tuyến tại nước này sẽ 

tăng trưởng với tốc độ bình quân hàng năm ít nhất là 11% với tổng doanh thu 

6.000 tỷ RMB (khoảng 900 tỷ USD). Đây là một phần quan trọng trong nỗ lực 

của Chính phủ Trung Quốc nhằm kích thích nhu cầu tiêu dùng trong nước và 

thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Trung Quốc cũng xác định sẽ thực hiện ưu đãi và 

hỗ trợ cho các lĩnh vực như điện tử thông minh, giáo dục và điều trị y tế trực 
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tuyến, thương mại điện tử, mạng di động 5G, và các dịch vụ viễn thông tại 

những khu vực nông thôn. 

Ngày 15/3/2021, Trung Quốc ban hành Nghị định số 37 về quản lý nhà 

nước về thị trường . Văn bản này được ban hành nhằm hướng dẫn luật thương 

mại điện tử năm 2018 của Trung Quốc các vấn đề liên quan đến giao dịch điện 

tử trực tuyến ("online transaction"). Trong đó, Nghị định này định nghĩa "Nhà 

điều hành nền tảng giao dịch trực tuyến như được đề cập trong các Biện pháp 

này đề cập đến một pháp nhân hoặc thể nhân, người cung cấp cơ sở kinh doanh 

trực tuyến, đối sánh giao dịch, phát hành thông tin và các dịch vụ khác cho hai 

hoặc nhiều bên tham gia giao dịch trong các hoạt động giao dịch trực tuyến, để 

hai hoặc nhiều bên có thể tiến hành các hoạt động giao dịch trực tuyến một cách 

độc lập" 

Ở góc độ liên quan đến bảo đảm cạnh tranh, thúc đẩy đổi mới phát triển 

và bảo vệ người tiêu dùng, theo Dự thảo về Hướng dẫn phân loại và chấm điểm 

các nền tảng Internet (đang được dự thảo và xin ý kiến công chúng bởi Cơ quan 

quản lý thị trường của Trung Quốc), các nền tảng được chia thành 6 loại theo 

người dùng mục tiêu và chức năng chính, là bán hàng trực tuyến, dịch vụ thiết 

yếu, giải trí xã hội, thông tin, dịch vụ tài chính và ứng dụng máy tính, và chia 

thành 3 cấp độ theo tính đến quy mô người dùng, loại hình kinh doanh và khả 

năng hạn chế, cụ thể là nền tảng cực lớn, nền tảng lớn và nền tảng vừa và nhỏ. 

Các tiêu chí cụ thể cho các nền tảng cực lớn bao gồm: (1) cơ sở người 

dùng cực lớn, tức là số lượng người dùng hoạt động trong nước hàng năm không 

dưới 500 triệu; (2) đa dạng các loại hình kinh doanh, tức là kinh doanh cốt lõi 

liên quan đến ít nhất hai loại và sáu khía cạnh bao gồm bán hàng trực tuyến, 

dịch vụ cuộc sống, giải trí xã hội, thông tin, dịch vụ tài chính và ứng dụng máy 

tính; (3) khối lượng kinh tế siêu lớn, tức là vốn hóa thị trường (ước tính) của nền 

tảng vào cuối năm trước không dưới 1 nghìn tỷ NDT; (4) khả năng siêu hạn chế, 

tức là siêu có thẩm quyền trong việc hạn chế quyền truy cập của người bán đối 

với người tiêu dùng (người dùng). 

5.2.4. Thái Lan 

Chính phủ Thái Lan đang xem xét ban hành Nghị định về "Giám sát dịch 

vụ kinh doanh nền tảng số thuộc đối tượng phải thông báo trước" (Gọi tắt là 

Nghị định về Dịch vụ nền tảng số). Nghị định này được ban hành nhằm hướng 

dẫn Luật Giao dịch điện tử năm 2001 của Thái Lan,  

Tại Dự thảo Nghị định Hoàng gia về quản lý nền tảng số (sắp được thông 

qua), Chính phủ Thái lan quy định: 

 "Dịch vụ nền tảng kỹ thuật số" có nghĩa là sự cung cấp các dịch vụ nền 

tảng số để phục vụ như một trung gian có không gian để kết nối người dùng 
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doanh nghiệp với người tiêu dùng trên nền tảng kỹ thuật số sử dụng mạng máy 

tính."   

Dự thảo Nghị định yêu cầu nhà vận hành nền tảng số xuyên biên giới phải 

chỉ định đại diện tại Thái Lan cũng như thực hiện các thủ tục thông báo tới cơ 

quan phát triển giao dịch điện tử của Thái Lan (Thailand‟s Electronic 

Transactions Development Agency (ETDA)). 

5.2.5. Indonesia 

Indonesia không có định nghĩa hay sử dụng thuật ngữ "nền tảng số" hay 

"nền tảng trực tuyến" trong văn bản pháp luật của mình. Tuy nhiên, các nền tảng 

số được hiểu là đang được điều chỉnh bởi Nghị định số 71 của Chính phủ 

Indonesia (được thông qua năm 2019) và Quy định số 05 của Bộ Thông tin 

truyền thông Indonesia.  

Theo đó, tổ chức, doanh nghiệp vận hành nền tảng trực tuyến có thể được 

coi là "Người vận hành Hệ thống Điện tử" trong phạm vi tư nhân bao gồm: 

+ Người vận hành Hệ thống Điện tử được Bộ hoặc Tổ chức quản lý hoặc 

giám sát dựa trên các quy định của pháp luật; và 

+ Người vận hành Hệ thống Điện tử có cổng thông tin, trang web, hoặc 

ứng dụng thông qua internet mà được dùng cho: 

-Việc cung cấp, quản lý, và / hoặc vận hành việc chào hàng và / hoặc mua 

bán hàng hóa và / hoặc dịch vụ; 

- Việc cung cấp, quản lý, và / hoặc vận hành các dịch vụ giao dịch tài 

chính; 

- Việc phân phối các tài liệu hoặc nội dung kỹ thuật số có trả phí thông 

qua mạng dữ liệu bằng cách tải xuống thông qua các cổng hoặc trang web, phân 

phối bằng thư điện tử, hoặc thông qua các ứng dụng khác tới thiết bị của người 

dùng; 

-Việc cung cấp, quản lý, và / hoặc vận hành các dịch vụ truyền thông bao 

gồm nhưng không giới hạn ở tin nhắn ngắn, cuộc gọi thoại, cuộc gọi video, thư 

điện tử, và hội thoại trực tuyến dưới dạng nền tảng kỹ thuật số, dịch vụ mạng và 

mạng xã hội; 

- Dịch vụ công cụ tìm kiếm, dịch vụ cung cấp Thông tin Điện tử dưới 

dạng chữ viết, âm thanh, hình vẽ, hoạt hình, âm nhạc, video, phim, và trò chơi 

hoặc sự kết hợp một số và / hoặc tất cả chúng; và / hoặc 

-Việc xử lý Dữ liệu cá nhân cho các hoạt động tác nghiệp phục vụ công 

chúng liên quan đến hoạt động Giao dịch Điện tử". 

5.2.6. Hoa Kỳ 

Hoa Kỳ là quốc gia đang dẫn đầu thị trường nền tảng số trên toàn cầu, 

một số dự luật về nền tảng đang được các nhà làm luật đề xuất để để điều chỉnh, 
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quản lý các nền tảng trực tuyến khổng lồ. Đặc biệt, vào tháng 6 năm 2021, sáu 

(06) dự luật để điều chỉnh nền tảng đã được Ủy ban Tư pháp Hạ viện thông qua. 

Các dự luật này dự kiến áp dụng cụ thể cho các trang web, ứng dụng trực 

tuyến hoặc di động, hệ điều hành, trợ lý kỹ thuật số hoặc dịch vụ trực tuyến (1) 

cho phép người dùng tạo nội dung trên nền tảng mà người dùng khác có thể xem 

hoặc tương tác với nội dung khác trên nền tảng . (2) tạo điều kiện thuận lợi cho 

việc chào bán, mua bán, thanh toán hoặc phân phối hàng hóa hoặc dịch vụ, bao 

gồm cả các ứng dụng phần mềm, giữa người tiêu dùng hoặc doanh nghiệp 

không bị nền tảng kiểm soát; hoặc (3) truy cập hoặc hiển thị một lượng lớn 

thông tin. 

Ví dụ: theo dự luật về "Chấm dứt sự độc quyền của nền tảng" (thông qua 

ngày 11/6/2021). 

Thuật ngữ "online platform - nền tảng trực tuyến"  có nghĩa là một trang 

web, ứng dụng trực tuyến hoặc di động, hệ điều hành, trợ lý kỹ thuật số hoặc 

dịch vụ trực tuyến: 

+ cho phép người dùng tạo nội dung để những người dùng khác trên nền 

tảng có thể xem hoặcđể tương tác với các nội dung khác trên nền tảng; 

+ tạo điều kiện cho việc chào bán, mua bán, thanh toán hoặc vận chuyển 

hàng hóa hoặc dịch vụ, bao gồm các ứng dụng phần mềm, giữa những người 

tiêu dùng hoặc các doanh nghiệp không được kiểm soát bởi nền tảng; hoặc  

+ cho phép người dùng tìm kiếm hoặc truy vấn truy cập hoặc hiển thị một 

lượng lớn thông tin. 

5.3. Chính sách hỗ trợ thúc đẩygiao dịch điện tử trong hệ thống các cơ 

quan nhà nước tại một số quốc gia 

5.3.1. Sự dịch chuyển từ Chính phủ điện tử sang Chính phủ số 

Trong 20 năm qua, hầu hết các nước trên thế giới đều đã tuyên bố và triển 

khai các chương trình phát triển Chính phủ điện tử. Nhưng kể từ khi xuất hiện 

các công nghệ đột phá, được biết đến với tên gọi chung là cuộc Cách mạng công 

nghiệp lần thứ tư, tiến trình chuyển đổi hoạt động của mọi cơ quan, tổ chức lên 

môi trường số một cách toàn diện mới thực sự có cơ hội tăng tốc, bứt phá.  

Nhiều nước trên thế giới sớm nhận ra xu hướng này và nhanh chóng có những 

hành động cụ thể. 

Thứ nhất, tuyên bố chiến lược phát triển Chính phủ số, chẳng hạn, 

Singapore tháng 6/2018, Úc tháng 12/2018, Thái Lan tháng 10/2019, Nhật Bản 

tháng 12/2019. Tháng 2/2020, Tổng thống Indonesia Joko Widodo tuyên bố 

khởi động xây dựng chiến lược Chính phủ số của Indonesia với mục tiêu cải 

thiện vị trí xếp hạng của Indonesia trong khu vực (trong ASEAN hiện Indonesia 

xếp thứ 7, sau Singapore, Malaysia, Brunei, Thái Lan, Phillipine và Việt Nam. 
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Cả 5 quốc gia trong nhóm dẫn đầu khu vực ASEAN đều đã tuyên bố chiến lược 

phát triển chính phủ số). Sở dĩ có xu hướng chuyển sang Chính phủ số không 

phải vì kết thúc phát triển Chính phủ điện tử, mà nhờ việc xuất hiện các công 

nghệ đột phá, nên tiến trình chuyển đổi số có cơ hội bứt phá, diễn ra nhanh hơn.  

Thứ hai, tất cả các bản chiến lược của các nước đều có khoảng thời gian 

là 05 năm hoặc ngắn hơn. Do ý thức được sự thay đổi nhanh chóng về mặt công 

nghệ, chiến lược của các nước đều nhấn mạnh đến khả năng thay đổi, thích ứng 

linh hoạt. 

Thứ ba, trong sự chuyển dịch từ Chính phủ điện tử sang Chính phủ số, các 

nước đều nhấn mạnh đến vai trò của dữ liệu như là “dầu mỏ”, là “năng lượng” 

tạo động lực cho sự chuyển đổi và chú trọng phân tích dữ liệu và tận dụng hiệu 

quả các công nghệ số. Phân tích dữ liệu, dựa trên dữ liệu và công nghệ số để 

thiết kế,  chuyển đổi mô hình hoạt động, phương thức vận hành và cung cấp 

dịch vụ theo hướng tối ưu, chất lượng hơn, ra quyết định linh hoạt, kịp thời hơn, 

tối ưu hóa nguồn lực quốc gia, giải quyết những vấn đề lớn mang tính quốc gia 

để nâng cao đời sống người dân, bảo đảm an toàn xã hội và phát triển kinh tế - 

xã hội. 

Xu hướng chuyển đổi số là xu hướng lớn, xảy ra trên bình diện thế giới, 

mang tính không thể đảo ngược, nhất là với bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn rất 

phức tạp, càng thúc đẩy các quốc gia chuyển đổi mạnh mẽ hơn. Quốc gia nào 

kịp thời nắm bắt, đi nhanh, đi trước sẽ thu được lợi ích lớn hơn, đi trước những 

quốc gia còn chần chừ. Vì vậy, việc phát triển Chính phủ điện tử hướng tới 

Chính phủ số ở nước ta có tầm quan trọng đặc biệt, mang lại hiệu ứng lan tỏa, 

đẩy nhanh tiến trình cải cách, dẫn dắt chuyển đổi số, kiến tạo phát triển, thúc 

đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số để xây dựng đất nước phát triển, thịnh vượng.   

5.3.2. Các trụ cột quan trọng của Chính phủ số 

Báo cáo xếp hạng Chỉ số phát triển Chính phủ điện tử năm 2020 của Liên 

Hợp Quốc đã phân tích các nội dung phát triển Chính phủ số của các nước và 

tổng hợp có 09 trụ cột chính để phát triển Chính phủ số, bao gồm: 

(1) Tầm nhìn, lãnh đạo, tư duy đổi mới:  

Nâng cao khả năng lãnh đạo chuyển đổi số , thay đổ i tư duy , năng lực 

chuyển đổi số đến từng cá nhân ; có chiến lược phát triển Chính phủ số gắn liền 

với Chiến lươc̣ phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia.  

(2) Khung pháp lý, thể chế:  

Phát triển môi trường pháp lý  gồm cả khung pháp lý đầy đủ cho Chính 

phủ số và khung pháp lý thử nghiệm chính sách.  

(3) Tổ chức và văn hoá:  
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Chuyển đổi mô hình tổ chức , thiết lập sứ m ệnh, hình thành văn hoá , bổ 

sung chức năng, nhiệm vu ̣về chuyển đổi số.  

(4)  Tư duy hệ thống:  

Thúc đẩy tư duy h ệ thống và phát triển cách tiếp c ận tổng thể trong quá 

trình hoạch định chính sách và cung cấp dịch vụ.  

(5) Quản trị dữ liệu:  

Bảo đảm quá trình ra quyết định dựa trên dữ liệu và cung cấp dữ li ệu mở 

để phát triển kinh tế - xã hội.  

(6) Hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông:  

Xây dựng hạ tầng kết nối băng r ộng, sử duṇg công ngh ệ tiên tiến ; bảo 

đảm kết nối, liên thông, an toàn an ninh maṇg.  

(7) Các nguồn lực:  

Huy động các nguồn lưc̣ phù hơp̣ với các kế hoac̣h , mức độ ưu tiên, bao 

gồm cả hiǹh thức đối tác công tư để phát triển Chính phủ số.  

(8) Năng lực của các tổ chức đào tạo:  

Nâng cao năng lực của các tổ chức đào tạo hành chính công để bảo đảm 

phát triển nhân lực cho Chính phủ số.  

(9) Năng lực xã hội:  

Phát triển kỹ năng số cho người dân để không ai bị bỏ lại phía sau , giảm 

khoảng cách số.  

5.3.3. Một số xu hướng trong triển khai Chính phủ điện tử, Chính phủ số 

(1) Thu thập dữ liệu một lần (Once only): Thu thập dữ liệu một lần có 

nghĩa là người dân và doanh nghiệp chỉ phải cung cấp một lần đối với một loại 

thông tin/dữ liệu cho một cơ quan hành chính nhà nước. Điều này thúc đẩy việc 

chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan hành chính nhà nước, giúp tiết kiệm thời gian, 

chi phí cho người dân và doanh nghiệp khi cung cấp các thông tin cho cơ quan 

nhà nước. 

Quốc gia điển hình đưa ra sáng kiến này là Estonia, được thể hiện trong 

Luật về Thông tin công cộng (Public Information Act) từ năm 2007. Nguyên tắc 

này được coi như kim chỉ nam trong việc triển khai Chính phủ điện tử tại 

Estonia. Hiện nay, nguyên tắc này đã được cộng đồng Châu Âu áp dụng rộng rãi 

và chính thức đưa vào Kế hoạch triển khai tại các nước Châu Âu giai đoạn 

2016-2020. Trong khối Châu Âu, nhiều giải pháp đã được đưa ra xung quanh 

nguyên tắc “chỉ một lần/once only” nhằm mục tiêu hợp lý hoá việc sử dụng các 

nguồn dữ liệu xác thực và thúc đẩy giao tiếp giữa các hệ thống CNTT khác nhau 

của các cơ quan hành chính. Cách tiếp cận này dự kiến sẽ tiết kiệm được khoảng 

5 tỷ Euro mỗi năm trên toàn khối. Các lợi ích thu được bao gồm: đảm bảo kiểm 
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soát tốt hơn dữ liệu khi dữ liệu chỉ được cung cấp một lần, giảm sai sót và sai 

lệch; giúp các cơ quan nhà nước làm việc nhanh hơn, minh bạch và hiệu quả 

hơn, qua đó tiết kiệm chi phí; giảm thiểu gian lận thông qua việc sử dụng thông 

tin thống nhất, theo thuộc thẩm quyền. 

(2) Bảo vệ dữ liệu cá nhân: Trong quá trình chia sẻ dữ liệu khi cung cấp 

các dịch vụ Chính phủ số, việc bảo mật dữ liệu cá nhân là đặc biệt quan trọng, 

tạo lòng tin cho người dân sử dụng dịch vụ. Tại các quốc gia phát triển, đặc biệt 

là ở châu Âu, Luật về bảo mật thông tin đã được ban hành thống nhất từ tháng 

5/2018 trên toàn bộ 28 quốc gia và là quy định bắt buộc mọi công ty hoạt động 

tại châu Âu phải tuân thủ.  

(3) Ứng dụng điện toán đám mây:Phát triển Chính phủ số cần phải dựa 

trên hạ tầng, dịch vụ số đồng bộ, phù hợp. Tuy nhiên, các cơ quan Chính phủ 

thường rất khó khăn trong việc bố nguồn nhân lực, tài lực và thời gian để đầu tư 

và duy trì hạ tầng và các dịch vụ số theo nhu cầu. Ứng dụng điện toán đám mây 

là một giải pháp tốt giải quyết vấn đề này. Khi sử dụng các dịch vụ điện toán 

đám mây, các cơ quan Chính phủ có thể quản lý, cấp phát tài nguyên số tập 

trung, linh hoạt, tối ưu, đồng thời bảo đảm an toàn, an ninh thông tin. Các dịch 

vụ điện toán đám mây có thể được cung cấp, duy trì bởi các doanh nghiệp 

chuyên nghiệp, điều này làm giảm thiểu gánh nặng về nguồn nhân lực chuyên 

trách về CNTT trong các chính phủ. 

Đa số các quốc gia hiện nay đều đã triển khai hoặc đang có kế hoạch ứng 

dụng điện toán đám mây trong khu vực nhà nước quy mô quốc gia. Một số quốc 

gia đã triển khai xây dựng nền tảng điện toán đám mây toàn chính phủ gọi là G-

Cloud, như Chính phủ Áo, Pháp, Tây Ban Nha, Thái Lan, Vương Quốc Anh và 

một số quốc gia khác. Mô hình phổ biến nhất bao gồm: Dịch vụ cơ sở hạ tầng 

(IaaS), dịch vụ nền tảng (PaaS) và dịch vụ ứng dụng (SaaS). 

(4) Ra quyết định dựa trên dữ liệu:Quá trình sử dụng phân tích dữ liệu, 

biến tất cả dữ liệu thành thông tin có ích phục vụ chỉ đạo, điều hành, ra quyết 

định. Sử dụng hiệu quả dữ liệu là mối liên kết giữa quản trị và xây dựng năng 

lực, thông tin chi tiết về dữ liệu có thể được thu thập để cải thiện việc phân phối 

dịch vụ. Chẳng hạn, Chính phủ Nhật Bản có kế hoạch phát triển một hệ thống để 

giúp đỡ nạn nhân thiên tai bằng cách sử dụng dữ liệu lớn được thu thập từ các 

nguồn như Internet và dữ liệu hệ thống định vị toàn cầu từ điện thoại thông 

minh và thiết bị định vị xe hơi. Hệ thống sẽ cho phép các cơ quan hành chính 

ngay lập tức xác định các chuyển động của các nạn nhân ngay sau khi xảy ra 

thảm họa để đưa ra quyết định hỗ trợ, ứng phó kịp thời, hiệu quả; hay tại nước 

Mỹ, dữ liệu liên quan tới người dân được phân tích để theo dõi phân bổ dân số 

theo màu da ở các vùng trên toàn nước Mỹ. Tại Boston Mỹ, dữ liệu được sử 

dụng để xây dựng hệ thống hỗ trợ điều hành cho Thị trưởng theo dõi về vấn đề 
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an toàn trong cộng đồng (diễn biến tình hình tội phạm hàng năm, số vụ 

tăng/giảm; dịch chuyển dân số đến/đi khỏi thành phố theo mùa, độ tuổi,…) để 

có các quyết sách phù hợp, hiệu quả;…. 

Trên đây là Báo cáo tổng hợp kinh nghiệm quốc tế phục vụ xây dựng 

Luật Giao dịch điện tử của Việt Nam./. 

 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 

- Thủ tướng Chính phủ; 

- Các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

- Văn phòng Trung ương Đảng; 

- Ủy ban KHCN&MT của Quốc hội; 

- Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Văn phòng Chính phủ: BTCN, các PCN; 

- Bộ Tư pháp; 

- Lưu: VT, PC (03). 

KT. BỘ TRƯỞNG  

THỨ TRƯỞNG 

 

 

(Đã ký) 

 

 

 

Nguyễn Huy Dũng 



 

 

CHÍNH PHỦ 

------- 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số:       /2023/NĐ-CP Hà Nội, ngày     tháng     năm 2023 

  

NGHỊ ĐỊNH 

HỆ THỐNG THÔNG TIN PHỤC VỤ GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ 

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Giao dic̣h điêṇ tử ngày   tháng   năm       ; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; 

Chính phủ ban hành Nghị định về Hệ thống thông tin phục vụ giao dịch điện tử. 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

 Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị định này quy định chi tiết về phân loại chi tiết, yêu cầu kỹ thuật và 

điều kiện bảo đảm hoạt động đối với các loại hệ thống thông tin phục vụ giao 

dịch điện tử  

Điều 2. Đối tƣợng áp dụng 

Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có 

liên quan đến hoạt động xây dựng, thiết lập, quản lý, vận hành, nâng cấp, mở 

rộng hệ thống thông tin phục vụ giao dịch điện tử tại Việt Nam phục vụ ứng 

dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan, tổ chức nhà nước, ứng 

dụng công nghệ thông tin trong việc cung cấp dịch vụ trực tuyến phục vụ người 

dân và doanh nghiệp. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

Quy điṇh các điṇh nghiã về : Chủ quản hệ thống thông tin ; xử lý thông tin ; 

đơn vị vận hành hệ thống thông tin; đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin; 

dịch vụ trực tuyến; hệ thống thông tin phục vụ giao dịch điện tử; ứng dụng di 

động giao dịch điện tử; giao dịch trực tuyến; người vận hành hệ thống thông tin 

phục vụ giao dịch điện tử, nền tảng số; tổ chức, doanh nghiệp vận hành hệ thống 

DỰ THẢO 



 

 

thông tin phục vụ giao dịch điện tử công; tổ chức, doanh nghiệp vận hành hệ 

thống thông tin phục vụ giao dịch điện tử trong phạm vi tư nhân. 

 

Chƣơng II 

CÁC YÊU CẦU ĐỐI VỚI HỆ THỐNG THÔNG TIN  

PHỤC VỤ GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ 

Điều 4. Yêu cầu về phần cứng, phần mềm đối với hệ thống thông tin 

phục vụ giao dịch điện tử 

Quy điṇh các yêu cầu về phần cứng , phần mềm đối với hê ̣thống thông tin 

phục vụ giao dịch điện tử (đáp ứng yêu cầu về an toàn thông tin mạng, khả năng 

tương thích, tính liên tục của hê ̣thống thông tin phuc̣ vu ̣giao dic̣h điêṇ tử). 

Điều 5. Yêu cầu về quản trị vận hành và bảo mật hệ thống thông tin 

phục vụ giao dịch điện tử 

Quy điṇh bên vâṇ hành hê ̣thống thông tin  phục vụ giao dic̣h điêṇ tử  thưc̣ 

hiêṇ quản tri ̣ hê ̣thống đáp ứng các yêu cầu về tính khả duṇg và liên tuc̣; bảo mật 

thông tin; nhân lưc̣ để vâṇ hành hê ̣thống. 

Chƣơng III 

NGUYÊN TẮC VÀ NGHĨA VỤ TRÊN NỀN TẢNG SỐ 

Điều 6. Nguyên tắc hoạt động và đảm bảo cạnh tranh bình đẳng của 

nền tảng số và giao dịch trực tuyến 

Quy điṇh các  nguyên tắc đảm bảo hoaṭ đôṇg và đảm bảo caṇh tranh bình 

đẳng của nền tảng số và giao dic̣h trưc̣ tuyến về đảm bảo hệ thống thông tin điện 

tử; Vận hành hệ thống thông tin phuc̣ vu ̣giao dịch điện  tử; chịu trách nhiệm về 

hoạt động của nền tảng số; bảo đảm môi trường hoạt động cạnh tranh công bằng. 

Điều 7. Trách nhiệm thông báo hoạt động nền tảng số 

Quy điṇh nghĩa vụ đăng ký Hệ thống thông tin phục vụ giao dịch điện tử 

của tổ chức , doanh nghiêp̣ Viêṭ Nam ; tổ chức , doanh nghiêp̣ nước ngoài vâṇ  

hành nền tảng số đươc̣ cuṇg cấp xuyên biên giới cho người dùng taị Viêṭ Nam ; 

quy định liên quan đến nghĩa vụ thông báo và/hoặc điều kiện kinh doanh nền 



 

 

tảng số. 

Điều 8. Nghĩa vụ hoạt động của nền tảng số 

Quy điṇh nghĩa vụ của tổ chức doanh nghiêp̣ vâṇ hành nền tảng số  về công 

khai điều khoản sử duṇg , chính sách bảo về quyền riêng tư của người dùng ; 

nghĩa vụ về cơ chế tiếp nhận báo cáo từ người dùng về thông tin vi phạm; nghĩa 

vụ gỡ bỏ thông tin vi phạm ; nghĩa vụ về bảo vệ dữ liệu cá nhân người sử dụng 

dịch vụ. 

Điều 9. Nghĩa vụ hoạt động của nền tảng số trung gian 

Quy điṇh điṇh nghiã  về nền tảng số trung gian và xây dưṇg các thỏa thuâṇ 

cung cấp dic̣h vu ̣mua hoăc̣ bán; công khai thỏa thuâṇ cung cấp dic̣h vu ̣nền tảng 

và các quy tắc giao dịch; trường hơp̣ sửa đổi thỏa thuâṇ cung cấp dic̣h vu ̣và quy 

tắc mua bán.  

Quy điṇh nghiã vu ̣ của bên vận hành nền tảng số trung gian về: minh bạch 

thông tin; xây dựng hệ thống xử lý khiếu nại nội bộ; nghĩa vụ của bên vận hành 

nền tảng số trung gian về xác minh bên cung cấp hàng hóa/dịch vụ trên nền tảng 

số của mình; nghĩa vụ của nền tảng số trung gian đối với các quảng cáo được 

hiển thị trên nền tảng số. 

Điều 10. Trách nhiệm, nghĩa vụ của nhà cung cấp nền tảng số trong 

việc thu thập, lƣu trữ, xử lý và chia sẻ dữ liệu 

Quy điṇh trách nhiêṃ của nhà cung cấp nền tảng số về dữ liêụ cá nhân 

trong viêc̣ thu thập , xử lý và chia sẻ dữ liệu; trách nhiệm của nhà cung cấp nền 

tảng số đối với các dữ liêụ hình thành trong quá trình giao dic̣h điêṇ tử hoăc̣ sử 

dụng nền tảng số về khả năng truy cập , công khai thông tin , dữ liêụ đươc̣ taọ ra 

cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi đươc̣ yêu cầu và hỗ trơ ̣cần thiết khác. 

Điều 11. Điều khoản miễn trừ trách nhiệm và các yêu cầu khác 

Quy điṇh điều kiêṇ miêñ trừ trách nhiêṃ về thông tin được lưu trữ theo yêu 

cầu của người nhận dịch vụ đối với thông tin vi phaṃ trên nền tảng số bắt nguồn 

từ người sử dụng dịch vụ, tổ chức, doanh nghiêp̣ vâṇ hành nền tảng số. 

Quy điṇh các trường hơp̣ không áp duṇg điều khoản miêñ trừ trách nhiêṃ. 

Quy điṇh hình thức xử lý khi tổ chức , doanh nghiệp vận hành nền tảng số 

vi phạm các nghĩa vụ, quy định tại Luật này. 



 

 

Chƣơng IV 

CÁC NGHĨA VỤ BỔ SUNG ĐỐI VỚI CÁC NỀN TẢNG SỐ LỚN 

Điều 12. Tiêu chí xác định nền tảng số lớn và thẩm quyền xác định, lập 

và cập nhật danh sách nền tảng số lớn 

Quy điṇh điṇh nghiã nền tảng số lớn và thẩm quyền về tiêu chí , cách xác 

định nền tảng số lớn, công bố danh sách các nền tảng số lớn. 

Điều 13. Nghĩa vụ của các nền tảng số lớn 

Quy điṇh phương thức đánh giá rủi ro dưạ trên các yếu tố : nôị dung VPPL 

trên các nền tảng ; tác động tiêu cực ảnh hưởng đến quyền cơ bản của công dân ; 

an ninh quốc gia,… 

Quy điṇh các biêṇ pháp giảm nhe,̣ phòng tránh rủi ro khi tiến hành đánh giá 

rủi ro và cơ quan có thẩm quyền quy định chi tiế t về các biêṇ pháp giảm nhe ̣rủi 

ro. 

Quy điṇh về điều kiêṇ , nghĩa vụ của chuyên viên giám sát quá trình tuân 

thủ quy định các nghĩa vụ của nền tảng số. 

Điều 14. Nghĩa vụ bổ sung đối với nền tảng số chi phối 

Quy điṇh điṇh nghiã nền tảng số chi phối và nghiã vu ̣của nền tảng số chi 

phối 

Chƣơng V  

CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN QUẢN LÝ, GIÁM SÁT  

NỀN TẢNG SỐ VÀ HỆ THỐNG THÔNG TIN  

PHỤC VỤ GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ 

Điều 19. Cơ quan có thẩm quyền và trách nhiệm quản lý, giám sát  

Quy điṇh cơ quan có trách nhiệm quản lý, giám sát sát việc triển khai các 

hệ thống thông tin phuc̣ vu ̣giao dịch điện tử ; quản lý giám sát các nền tảng số ; 

thưc̣ hiêṇ ban hành hoăc̣ trình cơ quan có thẩm quyền ban hành và hướng dâñ thi 

hành các quy điṇh về nền tảng số , hê ̣thống thông tin phuc̣ vu ̣giao dic̣h điêṇ tử ; 

điều phối chung về hoaṭ đôṇg quản lý nhà nước của các nền tảng số và hệ thống 

thông tin phuc̣ vu ̣giao dịch điện tử tại Việt Nam. 



 

 

Điều 20. Giám sát hoạt động của các nền tảng số, hệ thống thông tin 

phục vụ  giao dịch điện tử và thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố 

cáo 

Quy điṇh về sư ̣phối hơp̣ của Bô ̣Thông tin và Truyền thông với các cơ 

quan liên quan trong viêc̣ Giám sát hoạt động của các nền tảng số , hệ thống 

thông tin phuc̣ vu ̣giao dịch điện tử và thanh tra , kiểm tra, giải quyết khiếu nại, 

tố cáo . 

Điều 21. Trách nhiệm của đơn vị chuyên trách về an toàn thông tin của 

chủ quản hệ thống thông tin phục vụ giao dịch điện tử 

Quy điṇh trách nhiêṃ của đơn vi ̣ chuyên trách về tham mưu , tổ chức thực 

thi, giám sát công tác bảo đảm an toàn thông tin; thẩm định, phê duyệt đối với 

hồ sơ đề xuất cấp đô ̣theo thẩm quyền. 

Điều 22. Trách nhiệm của đơn vị vận hành hệ thống thông tin phục vụ 

giao dic̣h điêṇ tƣ̉ 

Quy điṇh trách nhiêṃ thưc̣ hiêṇ xác điṇh cấp độ an toàn hệ thống thông tin; 

bảo vệ hệ thống thông tin ; đánh giá hiệu quả của các biện pháp bảo đảm ; báo 

cáo công tác thực thi bảo đảm an toàn hệ thống thông tin , thưc̣ hiêṇ yêu cầu của 

cơ quan chức năng liên quan. 

Điều 24. Kinh phí điều kiện bảo đảm hoạt động đối với các loại hệ 

thống thông tin phục vụ giao dịch điện tử 

Quy điṇh về việc bảo đảm kinh phí cho điều kiêṇ hoaṭ đôṇg ; kinh phí đầu 

tư cho an toàn thông tin sử dụng vốn đầu tư công; kinh phí thực hiện giám sát , 

đánh giá, quản lý rủi ro an toàn thông tin hoăc̣ đào tạo ngắn hạn. 

Quy điṇh viêc̣ thực hiện lập dự toán , quản lý, sử dụng và quyết toán kinh 

phí thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an toàn thông tin. 

Chƣơng VI 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 25. Hiệu lực thi hành 

        Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày    tháng   năm 2023. 



 

 

Điều 26. Tổ chức thực hiện 

1. Bộ Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra 

việc thực hiện Nghị định này. 

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 

Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./. 

 

 Nơi nhận: 
- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 

- Văn phòng Tổng Bí thư; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Tòa án nhân dân tối cao; 

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia; 

- Kiểm toán nhà nước; 

- Ngân hàng Chính sách xã hội; 

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam; 

- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 

- Cơ quan trung ương của các đoàn thể; 

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,  

các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; 

- Lưu: VT. 

TM. CHÍNH PHỦ 

THỦ TƢỚNG 

 

 

 

 

Phạm Minh Chính 

 

  



CHÍNH PHỦ 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

Số:…../…./NĐ-CP Hà Nội, ngày  tháng  năm  

  

NGHỊ ĐỊNH 

QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ  

VỀ CHỮ KÝ ĐIỆN TỬVÀ DỊCH VỤ TIN CẬY 

 

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 

địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2010; 

Căn cứ Luật giao dịch điện tử ngày… tháng … năm; 

Căn cứ Luật công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006; 

Căn cứ Luật phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; 

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch 

điện tử về chữ ký điện tử và dịch vụ tin cậy. 

Chƣơng I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị định này quy định chi tiết về chữ ký điện tử, chứng thư chữ ký số; 

việc quản lý, cung cấpvà sử dụng chữ ký điện tử, chứng thư chữ ký số và dịch 

vụ tin cậy. 

Điều 2. Đối tƣợng áp dụng 

Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức quản lý, cung cấp dịch vụ 

tin cậy; cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng chữ ký điện tử, chứng thư chữ ký số 

và dịch vụ tin cậy trong giao dịch điện tử. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

DỰ THẢO 1 



 2 

1. "Khóa" là một chuỗi các số nhị phân (0 và 1) dùng trong các hệ thống mật 

mã. 

2. "Hệ thống mật mã không đối xứng" là hệ thống mật mã có khả năng tạo 

được cặp khóa bao gồm khóa bí mật và khóa công khai. 

3. "Khóa bí mật" là một khóa trong cặp khóa thuộc hệ thống mật mã 

không đối xứng, được dùng để tạo chữ ký số. 

4. "Khóa công khai" là một khóa trong cặp khóa thuộc hệ thống mật mã 

không đối xứng, được sử dụng để kiểm tra chữ ký số được tạo bởi khóa bí mật 

tương ứng trong cặp khóa. 

5. "Ký số" là việc đưa khóa bí mật vào một chương trình phần mềm để tự 

động tạo và gắn chữ ký số vào thông điệp dữ liệu. 

6. "Chữ ký điện tử" được tạo lập dưới dạng từ, chữ, số, ký hiệu, âm thanh 

hoặc các hình thức khác bằng phương tiện điện tử, gắn liền hoặc kết hợp một 

cách lô gíc với thông điệp dữ liệu, có khả năng xác nhận chủ thể ký thông điệp 

dữ liệu và xác nhận sự chấp thuận của chủ thể đó đối với nội dung thông điệp dữ 

liệu được ký: 

a) Việc biến đổi nêu trên được tạo ra bằng đúng khóa bí mật tương ứng 

với khóa công khai trong cùng một cặp khóa; 

b) Sự toàn vẹn nội dung của thông điệp dữ liệu kể từ khi thực hiện việc 

biến đổi nêu trên. 

7. "Chứng thư chữ ký số" là một dạng chứng thư chữ ký điện tử do tổ 

chức cung cấp dịch vụ tin cậyphát hành nhằm cung cấp thông tin định danh cho 

khóa công khai của một cơ quan, tổ chức, cá nhân, từ đó xác nhận cơ quan, tổ 

chức, cá nhân là người ký chữ ký số bằng việc sử dụng khóa bí mật tương ứng. 

8. " Chứng thư chữ ký số có hiệu lực" là Chứng thư chữ ký số chưa hết 

hạn, không bị tạm dừng hoặc bị thu hồi. 

9. “Chứng thư chữ ký số công cộng” là Chứng thư chữ ký số do tổ chức 

cung cấp dịch vụ tin cậyphát hành. 

10. " Chứng thư chữ ký điện tửnước ngoài" là Chứng thư chữ ký điện 

tửdo tổ chức cung cấp dịch vụ chữ ký điện tử nước ngoài phát hành. 
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11. "Thuê bao" là cơ quan, tổ chức, cá nhân được cấp chứng thư chữ ký 

số, chấp nhận chứng thư chữ ký số và giữ khóa bí mật tương ứng với khóa công 

khai ghi trên chứng thư chữ ký số được phát hành đó. 

12. "Người ký" là thuê bao dùng khóa bí mật của mình để ký số vào một 

thông điệp dữ liệu dưới tên của mình. 

13. "Người nhận" là tổ chức, cá nhân nhận được thông điệp dữ liệu được 

ký số bởi người ký, sử dụng chứng thư chữ ký số của người ký đó để kiểm tra 

chữ ký số trong thông điệp dữ liệu nhận được. 

14. “Ứng dụng sử dụng chữ ký số” là các ứng dụng công nghệ thông tin 

cho phép tích hợp và sử dụng chữ ký số để xác thực. 

15. Tổ chức cung cấp dịch vụ tin cậy là tổ chức cung cấp các dịch vụ sau: 

Dịch vụ cấp dấu thời gian; Dịch vụ chứng thực thông điệp dữ liệu; Dịch vụ chữ 

ký số công cộng. 

16. Tổ chức cung cấp dịch vụ chữ ký điện tử dùng riêng Chính phủ cung 

cấp dịch vụ tin cậy cho các cơ quan Đảng, Nhà nước. 

17. Tổ chức sử dụng chữ ký điện tử dùng riêng là tổ chức tạo lập và sử 

dụng chữ ký điện tử dùng riêng phục vụ các hoạt động của cơ quan, tổ chức 

mình. Tổ chức sử dụng chữ ký điện tử dùng riêng phải đăng ký với Bộ Thông 

tin và Truyền thông và được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy chứng nhận 

đủ điều kiện bảo đảm an toàn. 

 18. “Đại lý dịch vụ tin cậy” là thương nhân hỗ trợ tổ chức cung cấp dịch 

vụ tin cậy trong việc cung ứng dịch vụ tin cậy tới thuê bao theo hợp đồng đại lý 

để hưởng thù lao. 

19. “Quy chế chứng thực” là quy chế của các tổ chức cung cấp dịch vụ tin 

cậy về quy trình, thủ tục cung cấpvà quản lý dịch vụ cho thuê bao và mối quan 

hệ giữa tổ chức cung cấp dịch vụ tin cậy với đại lý và thuê bao của mình. 

20. “Phí dịch vụ duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư chữ ký số” 

là khoản tiền mà các tổ chức cung cấp dịch vụ tin cậy phải trả đối với dịch vụ 

chữ ký số công cộngkhi được Tổ chức chứng thực điện tử quốc gia (quy định tại 

Chương VI Nghị định này) duy trì trực tuyến cơ sở dữ liệu về chứng thư chữ ký 

số và các thông tin khác phục vụ việc kiểm tra trạng thái chứng thư chữ ký số, 

hiệu lực chữ ký số của các tổ chức cung cấp dịch vụ tin cậy. 
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21. “Phương tiện hoặc giải pháp lưu khóa bí mật” là nơi chứa khóa bí mật 

của thuê bao. 

Điều 4. Dịch vụ chữ ký số công cộng 

Dịch vụ chữ ký số công cộng là một loại hình dịch vụ tin cậy do tổ chức 

cung cấp dịch vụ tin cậy cung cấp cho thuê bao để xác thực việc thuê bao là 

người đã ký số trên thông điệp dữ liệu. Dịch vụ chữ ký số công cộng bao gồm: 

1. Hoạt động phát hành chứng thư chữ ký số là hoạt động như sau: 

a) Cung cấp phương thức và môi trường tạo lập chữ ký số; 

b) Phát hành chứng thư chữ ký số giúp xác nhận và duy trì trạng thái hiệu 

lực chứng thư chữ ký số của chủ thể ký thông điệp dữ liệu. 

2. Hoạt động chứng thực chữ ký số là hoạt động kiểm tra hiệu lực chữ ký 

số và duy trì trạng thái hiệu lực của chứng thư chữ ký số. 

3. Tạo cặp khóa hoặc hỗ trợ tạo cặp khóa bao gồm khóa công khai và 

khóa bí mật cho thuê bao. 

4. Cấp, gia hạn, tạm dừng, phục hồi và thu hồi chứng thư chữ ký số của 

thuê bao. 

5. Duy trì trực tuyến cơ sở dữ liệu về chứng thư chữ ký số. 

6. Cung cấp thông tin cần thiết để giúp chứng thực chữ ký số của thuê bao 

đã ký số trên thông điệp dữ liệu. 

Chƣơng II 

CHỮ KÝ SỐ VÀ CHỨNG THƢ CHỮ KÝ SỐ 

Điều 5. Nội dung của chứng thƣ chữ ký số 

Chứng thư chữ ký số do Tổ chức chứng thực điện tử quốc gia, tổ chức 

cung cấp dịch vụ tin cậy, tổ chức cung cấp dịch vụ chữ ký điện tử dùng riêng 

Chính phủ, tổ chức sử dụng chữ ký điện tử dùng riêngphát hành phải bao gồm 

các nội dung sau: 

1. Tên của tổ chức cung cấp dịch vụ tin cậy. 

2. Tên của thuê bao. 

3. Số hiệu chứng thư chữ ký số. 

4. Thời hạn có hiệu lực của chứng thư chữ ký số. 

5. Khóa công khai của thuê bao. 
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6. Chữ ký số của tổ chức cung cấp dịch vụ tin cậy. 

7. Các hạn chế về mục đích, phạm vi sử dụng của chứng thư chữ ký số. 

8. Các hạn chế về trách nhiệm pháp lý của tổ chức cung cấp dịch vụ tin 

cậy. 

9. Thuật toán mật mã. 

10. Các nội dung cần thiết khác theo quy định của Bộ Thông tin và 

Truyền thông. 

Điều 6. Chứng thƣ chữ ký số của cơ quan, tổ chức và ngƣời có thẩm 

quyền của cơ quan, tổ chức 

1. Tất cả các cơ quan, tổ chức và chức danh nhà nước, người có thẩm 

quyền của cơ quan, tổ chức theo quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng 

con dấu đều có quyền được cấp chứng thư chữ ký sốcó giá trị như quy định tại 

khoản 2 Điều 8 Nghị định này. 

2. Chứng thư chữ ký số cấp cho chức danh nhà nước, người có thẩm 

quyền của cơ quan, tổ chức phải nêu rõ chức danh và tên cơ quan, tổ chức của 

người đó. 

3. Việc cấp chứng thư chữ ký số cho cơ quan, tổ chức và chức danh nhà 

nước, người có thẩm quyền của cơ quan, tổ chức phải căn cứ vào các tài liệu 

sau: 

a) Văn bản của cơ quan, tổ chức đề nghị cấp chứng thư chữ ký số cho cơ 

quan, tổ chức, người có thẩm quyền hoặc chức danh nhà nước; 

b) Bản sao hợp lệ quyết định thành lập, quyết định quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn hoặc văn bản xác nhận chức danh của người có thẩm 

quyền của cơ quan, tổ chức hoặc chức danh nhà nước đó. 

Điều 7. Sử dụng chữ ký số và chứng thƣ chữ ký số của cơ quan, tổ 

chức và ngƣời có thẩm quyền của cơ quan, tổ chức 

1. Chữ ký số của đối tượng được cấp chứng thư chữ ký số theo quy định 

tại Điều 6 Nghị định này chỉ được sử dụng để thực hiện các giao dịch theo đúng 

thẩm quyền của cơ quan, tổ chức và chức danh được cấp chứng thư chữ ký số. 

2. Việc ký thay, ký thừa lệnh theo quy định của pháp luật thực hiện bởi 

người có thẩm quyền sử dụng chữ ký số của mình, được hiểu căn cứ vào chức 

danh của người ký ghi trên chứng thư chữ ký số. 

Điều 8. Giá trị pháp lý của chữ ký số và chữ ký điện tử 
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1. Trong trường hợp pháp luật quy định văn bản cần có chữ ký thì yêu cầu 

đối với một thông điệp dữ liệu được xem là đáp ứng nếu thông điệp dữ liệu đó 

được ký bằng chữ ký số và chữ ký số đó được đảm bảo an toàn theo quy định tại 

Điều 9 Nghị định này. 

2. Trong trường hợp pháp luật quy định văn bản cần được đóng dấu của 

cơ quan tổ chức thì yêu cầu đó đối với một thông điệp dữ liệu được xem là đáp 

ứng nếu thông điệp dữ liệu đó được ký bởi chữ ký số cơ quan, tổ chức và chữ ký 

số đó được đảm bảo an toàn theo quy định tại Điều 9 Nghị định này. 

3. Chữ ký điện tử và chứng thư điện tử nước ngoài được cấp giấy phép sử 

dụng tại Việt Nam theo quy định tại Chương V Nghị định này có giá trị pháp lý 

và hiệu lực như chữ ký số và chứng thư chữ ký số do tổ chức cung cấp dịch vụ 

tin cậy của Việt Nam phát hành. 

Điều 9. Điều kiện đảm bảo an toàn cho chữ ký số 

Chữ ký số được xem là chữ ký điện tử an toàn khi đáp ứng các điều kiện 

sau: 

1. Chữ ký số được tạo ra trong thời gian chứng thư chữ ký số có hiệu lực 

và kiểm tra được bằng khóa công khai ghi trên chứng thư chữ ký số đó. 

2. Chữ ký số được tạo ra bằng việc sử dụng khóa bí mật tương ứng với 

khóa công khai ghi trên chứng thư chữ ký số do một trong các tổ chức sau đây 

cấp: 

a) Tổ chức chứng thực điện tử quốc gia; 

b) Tổ chức cung cấp dịch vụ chữ ký điện tử dùng riêng Chính phủ; 

c) Tổ chức cung cấp dịch vụ tin cậy; 

d) Tổ chức sử dụng chữ ký điện tử dùng riêngcủa các cơ quan, tổ chức 

được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn cho chữ ký điện tử 

dùng riêngđược quy định tại Điều 40 của Nghị định này. 

3. Khóa bí mật chỉ thuộc sự kiểm soát của người ký tại thời điểm ký. 

Điều 10. Quy định về định dạng chứng thƣ chữ ký số 

Khi cấp chứng thư chữ ký số, các tổ chức cung cấp dịch vụ tin cậy và các 

tổ chức sử dụng chữ ký điện tử dùng riêng được cấp giấy chứng nhận đủ điều 

kiện đảm bảo an toàn cho chữ ký điện tử dùng riêng phải tuân thủ quy định về 
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định dạng chứng thư chữ ký số theo quy chế chứng thực của Tổ chức chứng 

thực điện tử quốc gia. 

Chƣơng III 

DỊCH VỤ TIN CẬY 

Mục 1: CẤP PHÉP CUNG CẤP DỊCH VỤ TIN CẬY 

Điều 11. Điều kiện hoạt động 

Tổ chức cung cấp dịch vụ tin cậy được cung cấp dịch vụ khi đáp ứng các 

điều kiện sau: 

1. Có giấy phép cung cấp dịch vụ chữ ký số công cộng, dịch vụ cấp dấu 

thời gian và dịch vụ chứng thực thông điệp dữ liệu do Bộ Thông tin và Truyền 

thông cấp. 

2. Có chứng thư chữ ký số do Tổ chức chứng thực điện tử quốc gia cấp. 

Điều 12. Thời hạn giấy phép 

Giấy phép cấp cho tổ chức cung cấp dịch vụ tin cậy có thời hạn 10 năm. 

Điều 13. Điều kiện cấp phép 

1. Điều kiện về chủ thể: 

Là doanh nghiệp thành lập theo pháp luật Việt Nam. 

2. Điều kiện về tài chính: 

a) Ký quỹ tại một ngân hàng thương mại hoạt động tại Việt Nam không 

dưới 05 (năm) tỷ đồng để giải quyết các rủi ro và các khoản đền bù có thể xảy ra 

trong quá trình cung cấp dịch vụ do lỗi của tổ chức cung cấp dịch vụ tin cậy và 

thanh toán chi phí tiếp nhận và duy trì cơ sở dữ liệu của doanh nghiệp trong 

trường hợp bị thu hồi giấy phép; 

b) Nộp phí dịch vụ duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư chữ ký 

số đầy đủ (trong trường hợp cấp lại giấy phép). 

3. Điều kiện về nhân sự: 

a) Doanh nghiệp phải có nhân sự chịu trách nhiệm: Quản trị hệ thống, vận 

hành hệ thống và cấp chứng thư chữ ký số, bảo đảm an toàn thông tin của hệ 

thống; 
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b) Nhân sự quy định tại điểm a khoản này phải có bằng đại học trở lên, 

chuyên ngành an toàn thông tin hoặc công nghệ thông tin hoặc điện tử viễn 

thông. 

4. Điều kiện về kỹ thuật: 

a) Thiết lập hệ thống thiết bị kỹ thuật đảm bảo các yêu cầu sau: 

- Lưu trữ đầy đủ, chính xác và cập nhật thông tin của thuê bao phục vụ 

việc cấp chứng thư chữ ký số trong suốt thời gian chứng thư chữ ký số có hiệu 

lực; 

- Lưu trữ đầy đủ, chính xác, cập nhật danh sách các chứng thư chữ ký số 

có hiệu lực, đang tạm dừng và đã hết hiệu lực và cho phép và hướng dẫn người 

sử dụng Internet truy nhập trực tuyến 24 giờ trong ngày và 7 ngày trong tuần; 

- Đảm bảo tạo cặp khóa chỉ cho phép mỗi cặp khóa được tạo ra ngẫu 

nhiên và đúng một lần duy nhất; có tính năng đảm bảo khóa bí mật không bị 

phát hiện khi có khóa công khai tương ứng; 

- Có tính năng cảnh báo, ngăn chặn và phát hiện truy nhập bất hợp pháp 

trên môi trường mạng; 

- Được thiết kế theo xu hướng giảm thiểu tối đa sự tiếp xúc trực tiếp với 

môi trường Internet; 

- Hệ thống phân phối khóa cho thuê bao phải đảm bảo sự toàn vẹn và bảo 

mật của cặp khóa. Trong trường hợp phân phối khóa thông qua môi trường 

mạng máy tính thì hệ thống phân phối khóa phải sử dụng các giao thức bảo mật 

đảm bảo không lộ thông tin trên đường truyền. 

b) Có phương án kỹ thuật đáp ứng các yêu cầu đảm bảo an toàn hệ thống 

thông tin và các quy chuẩn kỹ thuật và tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số 

và dịch vụ tin cậy đang có hiệu lực; 

c) Có các phương án kiểm soát sự ra vào trụ sở, quyền truy nhập hệ thống, 

quyền ra vào nơi đặt thiết bị phục vụ việc cung cấp dịch vụ tin cậy; 

d) Có các phương án dự phòng đảm bảo duy trì hoạt động an toàn, liên tục 

và khắc phục khi có sự cố xảy ra; 

đ) Có phương án cung cấp trực tuyến thông tin thuê bao cho Tổ chức 

chứng thực điện tử quốc gia, phục vụ công tác quản lý nhà nước về dịch vụ tin 

cậy; 
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e) Toàn bộ hệ thống thiết bị sử dụng để cung cấp dịch vụ đặt tại Việt 

Nam; 

g) Có trụ sở, nơi đặt máy móc, thiết bị phù hợp với yêu cầu của pháp luật 

về phòng, chống cháy, nổ; có khả năng chống chịu lũ, lụt, động đất, nhiễu điện 

từ, sự xâm nhập bất hợp pháp của con người; 

h) Có quy chế chứng thực theo mẫu quy định tại quy chế chứng thực của 

Tổ chức chứng thực điện tử quốc gia. 

Điều 14. Hồ sơ cấp phép 

1. Đơn đề nghị cấp giấy phép cung cấp dịch vụ tin cậy theo Mẫu số 01 tại 

Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này. 

2. Giấy xác nhận ký quỹ của một ngân hàng thương mại hoạt động tại 

Việt Nam. Giấy xác nhận này phải bao gồm, nhưng không giới hạn, điều khoản 

cam kết thanh toán vô điều kiện và không hủy ngang cho Bên nhận ký quỹ bất 

cứ khoản tiền nào trong giới hạn của khoản tiền ký quỹ để giải quyết các rủi ro 

và các khoản đền bù có thể xảy ra trong quá trình cung cấp dịch vụ do lỗi của tổ 

chức cung cấp dịch vụ tin cậy và thanh toán chi phí tiếp nhận và duy trì cơ sở dữ 

liệu của doanh nghiệp trong trường hợp bị thu hồi giấy phép. 

3. Hồ sơ nhân sự gồm: Sơ yếu lý lịch, bằng cấp, chứng chỉ của đội ngũ 

cán bộ kỹ thuật tham gia hoạt động cung cấp dịch vụ tin cậy của doanh nghiệp 

đáp ứng các quy định tại khoản 3 Điều 13 Nghị định này. 

4. Phương án kỹ thuật nhằm đảm bảo quy định tại khoản 4 Điều 13 Nghị 

định này. 

5. Quy chế chứng thực theo mẫu quy định tại Quy chế chứng thực của Tổ 

chức chứng thực điện tử quốc gia. 

Điều 15. Thẩm tra hồ sơ và cấp phép 

Trong thời hạn 50 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ cấp phép hợp lệ, Bộ 

Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Ban Cơ yếu Chính 

phủ và các bộ, ngành có liên quan thẩm tra hồ sơ và cấp giấy phép cho doanh 

nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp đáp ứng đủ các điều kiện cấp phép tại 

Điều 13 Nghị định này. Mẫu giấy phép cung cấp dịch vụ tin cậy quy định theo 

Mẫu số 05 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này. 

Trường hợp từ chối, Bộ Thông tin và Truyền thông có văn bản thông báo 

và nêu rõ lý do. 

Điều 16. Thay đổi nội dung giấy phép và cấp lại giấy phép 
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1. Thay đổi nội dung giấy phép được thực hiện trong trường hợp doanh 

nghiệp thay đổi một trong các thông tin sau: người đại diện theo pháp luật, địa 

chỉ trụ sở, tên giao dịch. 

Doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị thay đổi nội dung giấy phép tại Bộ 

Thông tin và Truyền thông. Hồ sơ đề nghị thay đổi nội dung giấy phép gồm: 

Đơn đề nghị thay đổi nội dung giấy phép theo Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành 

kèm theo Nghị định này, báo cáo mô tả chi tiết nội dung đề nghị thay đổi và các 

tài liệu liên quan. 

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ 

Thông tin và Truyền thông thẩm tra, cấp lại giấy phép cho doanh nghiệp với các 

nội dung thay đổi; trường hợp từ chối cấp, phải thông báo bằng văn bản và nêu 

rõ lý do. 

Thời hạn của giấy phép thay đổi là thời hạn còn lại của giấy phép đã được 

cấp. 

2. Trường hợp giấy phép bị mất hoặc bị hư hỏng, doanh nghiệp gửi đơn 

đề nghị cấp lại giấy phép theo Mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị 

định này, trong đó nêu rõ lý do tới Bộ Thông tin và Truyền thông. Trong thời 

hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn đề nghị, Bộ Thông tin và 

Truyền thông xem xét và cấp lại giấy phép cho doanh nghiệp. 

Thời hạn của giấy phép cấp lại do bị mất hoặc bị hư hỏng là thời hạn còn 

lại của giấy phép đã được cấp. 

3. Để đảm bảo tính liên tục của việc cung cấp dịch vụ, doanh nghiệp có 

mong muốn tiếp tục cung cấp dịch vụ phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép 

tối thiểu 90 ngày trước ngày giấy phép hết hạn. Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép 

do hết hạn gồm: 

a) Đơn đề nghị cấp lại giấy phép cung cấp dịch vụ tin cậy của doanh 

nghiệp do giấy phép cũ hết hạn theo Mẫu số 04 tại Phụ lục ban hành kèm theo 

Nghị định này; 

b) Giấy xác nhận ký quỹ của một ngân hàng thương mại hoạt động tại 

Việt Nam theo quy định tại khoản 2 Điều 14 Nghị định này; 

c) Những thông tin về việc thay đổi nhân sự, kỹ thuật của doanh nghiệp 

liên quan đến điều kiện cấp phép theo quy định tại các khoản 3, 4 Điều 13 Nghị 

định này (nếu có). 
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Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Thông tin 

và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Ban Cơ yếu Chính phủ và 

các Bộ, ngành có liên quan thẩm tra hồ sơ và kiểm tra việc doanh nghiệp đáp 

ứng các điều kiện cấp phép trên thực tế và cấp lại giấy phép cho doanh nghiệp 

trong trường hợp doanh nghiệp đáp ứng đủ các điều kiện cấp phép, Bộ Thông 

tin và Truyền thông cấp lại giấy phép cho doanh nghiệp. Trường hợp từ chối, Bộ 

Thông tin và Truyền thông có văn bản thông báo và nêu rõ lý do. 

Thời hạn giấy phép cấp lại do hết hạn là 10 năm. 

Điều 17. Tạm đình chỉ giấy phép, tạm dừng cấp chứng thƣ chữ ký số 

1. Tổ chức cung cấp dịch vụ tin cậy bị tạm đình chỉ giấy phép không quá 

6 tháng khi thuộc một trong các trường hợp sau: 

a) Cung cấp dịch vụ sai với nội dung ghi trên giấy phép; 

b) Không đáp ứng được một trong các điều kiện cấp phép quy định tại 

Điều 13 Nghị định này trong quá trình hoạt động cung cấp dịch vụ; 

c) Không nộp đầy đủ phí dịch vụ duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái 

chứng thư chữ ký số trong 06 tháng. 

2. Tổ chức cung cấp dịch vụ tin cậy phải tạm dừng cấp chứng thư chữ ký 

số mới cho thuê bao thuộc một trong các trường hợp sau: 

a) Giấy phép cung cấp dịch vụ tin cậy bị tạm đình chỉ theo khoản 1 Điều 

này; 

b) Khi phát hiện các sai sót trong hệ thống cung cấp dịch vụ của mình có 

thể làm ảnh hưởng đến quyền lợi của thuê bao và người nhận. 

3. Trong thời gian bị tạm đình chỉ giấy phép, nếu tổ chức cung cấp dịch 

vụ tin cậy khắc phục được lý do bị tạm đình chỉ, Bộ Thông tin và Truyền thông 

sẽ cho phép tổ chức cung cấp dịch vụ tin cậy được tiếp tục cung cấp dịch vụ. 

Điều 18. Thu hồi giấy phép 

1. Tổ chức cung cấp dịch vụ tin cậy bị thu hồi giấy phép khi xảy ra một 

trong các trường hợp sau: 

a) Không triển khai cung cấp dịch vụ trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày 

được cấp phép mà không có lý do chính đáng; 

b) Bị giải thể hoặc phá sản theo quy định của pháp luật có liên quan; 

c) Giấy phép cung cấp dịch vụ tin cậy đã hết hạn; 
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d) Không nộp đầy đủ phí dịch vụ duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái 

chứng thư chữ ký số trong 12 tháng; 

đ) Không khắc phục được các điều kiện tạm đình chỉ quy định tại khoản 1 

Điều 17 sau thời hạn tạm dừng ấn định bởi cơ quan nhà nước; 

e) Doanh nghiệp không muốn tiếp tục cung cấp dịch vụ. 

2. Tổ chức cung cấp dịch vụ tin cậy bị thu hồi giấy phép có trách nhiệm 

thỏa thuận để bàn giao các cơ sở dữ liệu, hồ sơ có liên quan đến hoạt động cung 

cấp dịch vụ và đảm bảo quyền lợi sử dụng dịch vụ của các thuê bao cho tổ chức 

cung cấp dịch vụ tin cậy khác đang hoạt động trong thời hạn không quá 30 ngày, 

kể từ ngày nhận được thông báo bị thu hồi giấy phép. 

3. Bộ Thông tin và Truyền thông giám sát và hướng dẫn việc bàn giao 

giữa các tổ chức cung cấp dịch vụ tin cậy để đảm bảo việc sử dụng dịch vụ 

không bị gián đoạn của các thuê bao. 

Trong trường hợp không thỏa thuận được với các tổ chức khác về việc 

bàn giao các cơ sở dữ liệu, hồ sơ có liên quan đến hoạt động cung cấp dịch vụ và 

đảm bảo việc sử dụng dịch vụ của các thuê bao, Bộ Thông tin và Truyền thông 

chỉ định một hoặc một số tổ chức cung cấp dịch vụ tin cậy thực hiện điều này. 

Tổ chức tiếp nhận thực hiện tiếp quyền và nghĩa vụ đối với các thuê bao và 

người nhận theo hợp đồng đã ký giữa thuê bao và tổ chức bị thu hồi giấy phép. 

4. Chi phí tiếp nhận, duy trì cơ sở dữ liệu, hồ sơ liên quan và đảm bảo 

việc sử dụng dịch vụ của thuê bao được lấy từ tiền ký quỹ tại ngân hàng của tổ 

chức cung cấp dịch vụ tin cậy bị thu hồi giấy phép. 

5. Sau thời hạn 03 năm kể từ ngày bị thu hồi giấy phép trừ việc thu hồi 

quy định tại điểm c khoản 1 Điều này, tổ chức cung cấp dịch vụ tin cậy được 

quyền đề nghị cấp lại giấy phép. Điều kiện và thủ tục cấp lại thực hiện theo các 

quy định như trường hợp cấp mới. 

Điều 19. Thời hạn chứng thƣ chữ ký số cấp cho tổ chức cung cấp dịch 

vụ tin cậy 

Chứng thư chữ ký số cấp cho tổ chức cung cấpdịch vụ tin cậy có thời hạn 

05 năm. 

Điều 20. Điều kiện cấp chứng thƣ chữ ký số cho tổ chức cung cấp dịch 

vụ tin cậy 
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1. Có giấy phép cung cấp dịch vụ tin cậy do Bộ Thông tin và Truyền 

thông cấp đang còn hiệu lực. 

2. Hệ thống kỹ thuật thực tế đảm bảo theo đúng hồ sơ cấp phép. 

3. Khóa công khai trên chứng thư chữ ký số sẽ được cấp là duy nhất và 

cùng cặp với khóa bí mật của tổ chức cung cấp dịch vụ tin cậy đề nghị cấp 

chứng thư chữ ký số. 

Điều 21. Hồ sơ cấp chứng thƣ chữ ký số của các tổ chức cung cấp dịch 

vụ tin cậy 

Hồ sơ cấp chứng thư chữ ký số của tổ chức cung cấp dịch vụ tin cậy bao 

gồm: 

1. Đơn đề nghị Tổ chức chứng thực điện tử quốc gia cấp chứng thư chữ 

ký số theo Mẫu số 05 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này. 

2. Bản sao giấy phép cung cấp dịch vụ tin cậy. 

3. Các giấy tờ khác theo quy định trong quy chế chứng thực của Tổ chức 

chứng thực điện tử quốc gia. 

Điều 22. Thẩm tra và cấp chứng thƣ chữ ký số cho tổ chức cung cấp 

dịch vụ tin cậy 

Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp 

chứng thư chữ ký số hợp lệ, Tổ chức chứng thực điện tử quốc gia thẩm tra hồ 

sơ: 

1. Tổ chức chứng thực điện tử quốc gia thực hiện thẩm tra các nội dung 

sau: 

a) Kiểm tra hệ thống kỹ thuật thực tế của tổ chức cung cấp dịch vụ tin cậy 

để đảm bảo hệ thống kỹ thuật thực tế theo đúng hồ sơ cấp giấy phép; 

b) Chứng kiến việc tạo cặp khóa bí mật và khóa công khai của tổ chức 

cung cấp dịch vụ tin cậy để đảm bảo cặp khóa được tạo ra là an toàn theo quy 

định. 

2. Trường hợp đáp ứng điều kiện cấp chứng thư chữ ký số, Tổ chức chứng 

thực điện tử quốc gia cấp chứng thư chữ ký số. Trường hợp không đáp ứng đủ 

điều kiện, Tổ chức chứng thực điện tử quốc gia có văn bản từ chối cấp chứng 

thư chữ ký số và nêu rõ lý do. 
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3. Việc cấp chứng thư chữ ký số của Tổ chức chứng thực điện tử quốc gia 

cho các tổ chức cung cấp dịch vụ tin cậy phải đảm bảo tính liên tục của dịch vụ 

mà các tổ chức cung cấp dịch vụ tin cậy cung cấp cho thuê bao. 

 

Mục 2: HOẠT ĐỘNG CUNG CẤP DỊCH VỤ CỦA TỔ CHỨC  

CUNG CẤP DỊCH VỤ TIN CẬY 

Điều 23. Hồ sơ cấp chứng thƣ chữ ký số của thuê baocho dịch vụ chữ 

ký số công cộng 

1. Đơn cấp chứng thư chữ ký số theo mẫu của tổ chức cung cấp dịch vụ 

tin cậy. 

2. Giấy tờ kèm theo bao gồm: 

a) Đối với cá nhân: Chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc 

hộ chiếu; 

b) Đối với tổ chức: Quyết định thành lập hoặc quyết định quy định về 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức hoặc giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đầu tư; chứng minh nhân dân, hoặc căn 

cước công dân hoặc hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật của tổ chức. 

3. Cá nhân, tổ chức có quyền lựa chọn nộp bản sao từ sổ gốc, bản sao có 

chứng thực hoặc nộp bản sao xuất trình kèm bản chính để đối chiếu. 

Điều 24. Tạo khóa và phân phối khóa cho thuê baocủa dịch vụ chữ ký 

số công cộng 

1. Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp chứng thư chữ ký số có thể tự tạo cặp 

khóa hoặc yêu cầu bằng văn bản tổ chức cung cấp dịch vụ tin cậy tạo cặp khóa 

cho mình. 

2. Trường hợp tổ chức, cá nhân đề nghị cấp chứng thư chữ ký số tự tạo 

cặp khóa, tổ chức cung cấp dịch vụ tin cậy cần đảm bảo chắc chắn rằng tổ chức, 

cá nhân đó đã sử dụng thiết bị theo đúng tiêu chuẩn quy định để tạo ra và lưu trữ 

cặp khóa. 

3. Trường hợp tổ chức cung cấp dịch vụ tin cậy tạo cặp khóa, tổ chức đó 

phải đảm bảo sử dụng các phương thức an toàn để chuyển giao khóa bí mật đến 

tổ chức, cá nhân đề nghị cấp chứng thư chữ ký số và chỉ được lưu bản sao của 

khóa bí mật khi tổ chức, cá nhân đề nghị cấp chứng thư chữ ký số có yêu cầu 

bằng văn bản. 
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Điều 25. Cấp chứng thƣ chữ ký sốcho thuê bao của dịch vụ chữ ký số 

công cộng 

1. Tổ chức cung cấp dịch vụ tin cậy cấp chứng thư chữ ký số cho thuê bao 

sau khi kiểm tra được các nội dung sau đây: 

a) Thông tin trong hồ sơ đề nghị cấp chứng thư chữ ký số của thuê bao là 

chính xác; 

b) Khóa công khai trên chứng thư chữ ký số sẽ được cấp là duy nhất và 

cùng cặp với khóa bí mật của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp chứng thư chữ ký số. 

2. Chứng thư chữ ký số chỉ được cấp cho người đề nghị cấp và phải có 

đầy đủ những thông tin được quy định tại Điều 5 Nghị định này. 

3. Tổ chức cung cấp dịch vụ tin cậy chỉ được công bố chứng thư chữ ký 

số đã cấp cho thuê bao trên cơ sở dữ liệu về chứng thư chữ ký số của mình sau 

khi có xác nhận của thuê bao về tính chính xác của thông tin trên chứng thư chữ 

ký số đó; thời hạn để công bố chậm nhất là 24 giờ sau khi đã có xác nhận của 

thuê bao; trừ trường hợp có thỏa thuận khác. 

4. Tổ chức cung cấp dịch vụ tin cậy không được từ chối cấp chứng thư 

chữ ký số cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp chứng thư chữ ký số nếu không có lý 

do chính đáng. 

5. Tổ chức cung cấp dịch vụ tin cậy phải đảm bảo an toàn trong suốt quá 

trình tạo và chuyển giao chứng thư chữ ký số cho thuê bao. 

Điều 26. Gia hạn chứng thƣ chữ ký số cho thuê bao của dịch vụ chữ 

ký số công cộng 

1. Ít nhất là 30 ngày trước ngày hết hạn của chứng thư chữ ký số, thuê bao 

có quyền yêu cầu gia hạn chứng thư chữ ký số. 

2. Khi nhận được yêu cầu gia hạn của thuê bao, tổ chức cung cấp dịch vụ 

tin cậy có nghĩa vụ hoàn thành các thủ tục gia hạn chứng thư chữ ký số trước khi 

hết hiệu lực. 

3. Trường hợp thay đổi khóa công khai trên chứng thư chữ ký số được gia 

hạn, thuê bao phải yêu cầu rõ; việc tạo khóa, phân phối khóa và công bố chứng 

thư chữ ký số được gia hạn thực hiện theo các quy định tại các Điều 24 và 25 

Nghị định này. 
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Điều 27. Thay đổi cặp khóa cho thuê bao của dịch vụ chữ ký số công 

cộng 

Trong trường hợp thuê bao có nhu cầu thay đổi cặp khóa, thuê bao phải có 

đơn đề nghị thay đổi cặp khóa. Việc tạo khóa, phân phối khóa và công bố chứng 

thư chữ ký số với khóa công khai mới thực hiện theo các quy định tại các Điều 

24 và 25 Nghị định này. 

Điều 28. Tạm dừng, phục hồi chứng thƣ chữ ký số của thuê bao đối 

với dịch vụ chữ ký số công cộng 

1. Chứng thư chữ ký số của thuê bao bị tạm dừng trong các trường hợp 

sau đây: 

a) Khi thuê bao yêu cầu bằng văn bản và yêu cầu này đã được tổ chức 

cung cấp dịch vụ tin cậy xác minh là chính xác; 

b) Khi tổ chức cung cấp dịch vụ tin cậy có căn cứ để khẳng định rằng 

chứng thư chữ ký số được cấp không tuân theo các quy định tại các Điều 24 và 

25 Nghị định này hoặc khi phát hiện ra bất cứ sai sót nào có ảnh hưởng đến 

quyền lợi của thuê bao và người nhận; 

c) Khi có yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan công an hoặc Bộ 

Thông tin và Truyền thông; 

d) Theo điều kiện tạm dừng chứng thư chữ ký số đã được quy định trong 

hợp đồng giữa thuê bao và tổ chức cung cấp dịch vụ tin cậy. 

2. Khi có căn cứ tạm dừng chứng thư chữ ký số, tổ chức cung cấp dịch vụ 

tin cậy phải tiến hành tạm dừng, đồng thời, thông báo ngay cho thuê bao và công 

bố trên cơ sở dữ liệu về chứng thư chữ ký số việc tạm dừng, thời gian bắt đầu và 

kết thúc việc tạm dừng. 

3. Tổ chức cung cấp dịch vụ tin cậy phải phục hồi chứng thư chữ ký số 

khi không còn căn cứ để tạm dừng chứng thư chữ ký số hoặc thời hạn tạm dừng 

theo yêu cầu đã hết. 

Điều 29. Thu hồi chứng thƣ chữ ký số của thuê bao đối với dịch vụ 

chữ ký số công cộng 

1. Chứng thư chữ ký số của thuê bao bị thu hồi trong những trường hợp 

sau đây: 
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a) Khi thuê bao yêu cầu bằng văn bản và yêu cầu này đã được tổ chức 

cung cấp dịch vụ tin cậy của mình xác minh là chính xác; 

b) Khi thuê bao là cá nhân đã chết hoặc mất tích theo tuyên bố của tòa án 

hoặc thuê bao là tổ chức giải thể hoặc phá sản theo quy định của pháp luật; 

c) Khi có yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan công an hoặc Bộ 

Thông tin và Truyền thông; 

d) Theo điều kiện thu hồi chứng thư chữ ký số đã được quy định trong 

hợp đồng giữa thuê bao và tổ chức cung cấp dịch vụ tin cậy. 

2. Khi có căn cứ thu hồi chứng thư chữ ký số, tổ chức cung cấp dịch vụ 

tin cậy phải thu hồi chứng thư chữ ký số, đồng thời, thông báo ngay cho thuê 

bao và công bố trên cơ sở dữ liệu về chứng thư chữ ký số việc thu hồi. 

Điều 30. Dịch vụ cấp dấu thời gian 

1. Dịch vụ cấp dấu thời gian là dịch vụ để gắn thông tin về thời gian vào 

thông điệp dữ liệu dưới dạng dấu thời gian.  

2. Dấu thời gian được tạo ra dưới dạng chữ ký số. 

3. Thời gian được gắn vào thông điệp dữ liệu là thời gian mà tổ chức cung 

cấp dịch vụ cấp dấu thời gian nhận được thông điệp dữ liệu đó và được chứng 

thực bởi tổ chức cung cấp dịch vụ cấp dấu thời gian.  

4. Nguồn thời gian của các tổ chức cung cấp dịch vụ cấp dấu thời gian 

phải tuân theo các quy định của pháp luật về nguồn thời gian chuẩn quốc gia. 

5. Tổ chức cung cấp dịch vụ chữ ký điện tử dùng riêng Chính phủ cung 

cấp dịch vụ cấp dấu thời gian trong hoạt động công vụ. 

Điều 31. Quy chế chứng thực của tổ chức cung cấp dịch vụ tin cậy 

1. Quy chế chứng thực của tổ chức cung cấp dịch vụ tin cậy được xây 

dựng theo mẫu quy định trong quy chế chứng thực của Tổ chức chứng thực điện 

tử quốc gia. 

2. Quy chế chứng thực của tổ chức cung cấp dịch vụ tin cậy phải được 

công khai theo quy định tại khoản 2 Điều 33 Nghị định này. 

3. Khi có sự thay đổi thông tin trong quy chế chứng thực, tổ chức cung 

cấp dịch vụ tin cậy phải thông báo bằng văn bản đến Tổ chức chứng thực điện tử 

quốc gia và phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tổ chức chứng thực điện tử 

quốc gia đối với các nội dung thay đổi. 
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Mục 3: NGHĨA VỤ CỦA CÁC TỔ CHỨC CUNG CẤP  

DỊCH VỤ TIN CẬY 

Điều 32. Nghĩa vụ của tổ chức cung cấp dịch vụ tin cậy đối với thuê 

bao 

1. Đảm bảo việc sử dụng dịch vụ của thuê bao là liên tục, không bị gián 

đoạn trong suốt thời gian hiệu lực của chứng thư chữ ký số và việc kiểm tra 

trạng thái chứng thư chữ ký số của thuê bao là liên tục. 

2. Giải quyết các rủi ro và các khoản đền bù xảy ra cho thuê bao và người 

nhận trong trường hợp lỗi được xác định của tổ chức cung cấp dịch vụ tin cậy. 

3. Đảm bảo an toàn thông tin riêng, thông tin cá nhân và thiết bị lưu trữ 

chứng thư chữ ký số cho thuê bao theo quy định của pháp luật về an toàn thông 

tin và pháp luật khác có liên quan. 

4. Tiếp nhận thông tin: 

Đảm bảo kênh tiếp nhận thông tin hoạt động 24 giờ trong ngày và 7 ngày 

trong tuần từ thuê bao liên quan đến việc sử dụng chứng thư chữ ký số. 

5. Liên quan đến hoạt động quản lý khóa: 

a) Thông báo ngay cho thuê bao, đồng thời áp dụng những biện pháp ngăn 

chặn và khắc phục kịp thời trong trường hợp phát hiện thấy dấu hiệu khóa bí mật 

của thuê bao đã bị lộ, không còn toàn vẹn hoặc bất cứ sự sai sót nào khác có 

nguy cơ ảnh hưởng xấu đến quyền lợi của thuê bao; 

b) Khuyến cáo cho thuê bao việc thay đổi cặp khóa khi cần thiết nhằm 

đảm bảo tính tin cậy và an toàn cao nhất cho cặp khóa. 

6. Trong trường hợp phải tạm dừng cấp chứng thư chữ ký số mới: 

Trong thời gian tạm dừng, tổ chức cung cấp dịch vụ tin cậy có trách 

nhiệm duy trì hệ thống cơ sở dữ liệu liên quan đến chứng thư chữ ký số đã cấp. 

7. Khi bị thu hồi giấy phép, tổ chức cung cấp dịch vụ tin cậy phải thông 

báo ngay cho thuê bao về việc ngừng cung cấp dịch vụ của mình và thông tin về 

tổ chức tiếp nhận cơ sở dữ liệu của mình để đảm bảo quyền lợi sử dụng dịch vụ 

của thuê bao. 

8. Xây dựng hợp đồng mẫu với thuê bao trong đó bao gồm các nội dung: 
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a) Phạm vi, giới hạn sử dụng, mức độ bảo mật, chi phí liên quan đến việc 

cấp và sử dụng chứng thư chữ ký số và những thông tin khác có khả năng ảnh 

hưởng đến quyền lợi của thuê bao; 

b) Yêu cầu đảm bảo sự an toàn trong lưu trữ và sử dụng khóa bí mật; 

c) Thủ tục khiếu nại và giải quyết tranh chấp. 

9. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ của bên giao đại lý theo quy định của 

pháp luật về thương mại. 

Điều 33. Nghĩa vụ của tổ chức cung cấp dịch vụ tin cậy đối với cơ 

quan quản lý nhà nƣớc về chữ ký số và dịch vụ tin cậy 

1. Công bố thông tin: 

Tổ chức cung cấp dịch vụ tin cậy phải công khai và duy trì thông tin 24 

giờ trong ngày và 7 ngày trong tuần trên trang tin điện tử của mình những thông 

tin sau: 

a) Quy chế chứng thực và chứng thư chữ ký số của mình; 

b) Danh sách chứng thư chữ ký số có hiệu lực, bị tạm dừng, bị thu hồi của 

thuê bao; 

c) Những thông tin cần thiết khác theo quy định của pháp luật. 

2. Cập nhật thông tin: 

Tổ chức cung cấp dịch vụ tin cậy phải cập nhật các thông tin quy định tại 

khoản 1 Điều này trong vòng 24 giờ khi có thay đổi. 

3. Cung cấp thông tin: 

Tổ chức cung cấp dịch vụ tin cậy phải cung cấp trực tuyến theo thời gian 

thực cho Tổ chức chứng thực điện tử quốc gia thông tin về số lượng chứng thư 

chữ ký số đang có hiệu lực, bị tạm dừng, bị thu hồi để phục vụ công tác quản lý 

nhà nước về dịch vụ tin cậy. 

 

4. Lưu trữ thông tin: 

Lưu trữ toàn bộ thông tin liên quan đến việc tạm đình chỉ hoặc thu hồi 

giấy phép và các cơ sở dữ liệu về thuê bao, chứng thư chữ ký số trong thời gian 

ít nhất 05 năm, kể từ khi giấy phép bị tạm đình chỉ hoặc thu hồi. 
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5. Nộp phí dịch vụ duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư chữ ký 

số theo quy định. 

6. Báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền 

thông và yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

Mục 4: ĐẠI LÝ DỊCH VỤ TIN CẬY 

Điều 34. Điều kiện hoạt động của đại lý dịch vụ tin cậy 

1. Là thương nhân bao gồm tổ chức kinh tế được thành lập hợp pháp, cá 

nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên và có đăng ký kinh 

doanh. 

2. Có địa chỉ cụ thể trụ sở giao dịch. 

3. Có hợp đồng đại lý với tổ chức cung cấp dịch vụ tin cậy. 

Điều 35. Quyền, nghĩa vụ của đại lý dịch vụ tin cậy 

1. Thực hiện các quyền, nghĩa vụ của đại lý theo quy định của pháp luật 

về thương mại. 

2. Hướng dẫn đầy đủ hồ sơ, thủ tục cấp chứng thư chữ ký số cho thuê bao. 

3. Niêm yết công khai quy trình cấp chứng thư chữ ký số tại trụ sở đại lý. 

4. Bảo đảm kênh thông tin 24 giờ trong ngày và 7 ngày trong tuần để tiếp 

nhận yêu cầu từ thuê bao. 

5. Chịu trách nhiệm báo cáo khi có yêu cầu của cơ quan chức năng nhằm 

phục vụ công tác quản lý nhà nước về dịch vụ tin cậy. 

Chƣơng IV 

SỬ DỤNGCHỮ KÝ ĐIỆN TỬ DÙNG RIÊNG 

Mục 1: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG CỦA TỔ 

CHỨC SỬ DỤNG CHỮ KÝ ĐIỆN TỬ DÙNG RIÊNG 

Điều 36. Điều kiện và đăng kýsử dụng 

1. Điều kiện sử dụng 

Tổ chức sử dụng chữ ký điện tử dùng riêng phải đăng ký với Bộ Thông tin 

và Truyền thông và được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy chứng nhận đủ 

điều kiện bảo đảm an toàn. 

2. Điều kiện đăng ký sử dụng 

a) Cơ quan, tổ chức phải có nhân sự chịu trách nhiệm: Quản trị hệ thống; 

vận hành hệ thống và cấp chứng thư chữ ký số; đảm bảo an toàn thông tin của hệ 
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thống. Các nhân sự này phải có bằng đại học trở lên, chuyên ngành an toàn 

thông tin hoặc công nghệ thông tin hoặc điện tử viễn thông; 

b) Thiết lập hệ thống thiết bị kỹ thuật đảm bảo các yêu cầu sau: 

- Lưu trữ đầy đủ, chính xác và cập nhật thông tin của thuê bao phục vụ 

việc cấp chứng thư chữ ký số trong suốt thời gian chứng thư chữ ký số có hiệu 

lực; 

- Đảm bảo tạo cặp khóa chỉ cho phép mỗi cặp khóa được tạo ra ngẫu 

nhiên và đúng một lần duy nhất; có tính năng đảm bảo khóa bí mật không bị 

phát hiện khi có khóa công khai tương ứng; 

- Có tính năng cảnh báo, ngăn chặn và phát hiện truy nhập bất hợp pháp 

trên môi trường mạng; 

- Được thiết kế theo xu hướng giảm thiểu tối đa sự tiếp xúc trực tiếp với 

môi trường Internet. 

c) Có phương án cung cấp trực tuyến thông tin thuê bao cho Tổ chức 

chứng thực điện tử quốc gia, phục vụ công tác quản lý nhà nước về dịch vụ tin 

cậy; 

d) Toàn bộ hệ thống thiết bị sử dụng để cung cấp dịch vụ đặt tại Việt 

Nam; 

đ) Có trụ sở, nơi đặt máy móc, thiết bị phù hợp với yêu cầu của pháp luật 

về phòng chống cháy, nổ; có khả năng chống chịu lũ lụt, động đất, nhiễu điện từ, 

sự xâm nhập bất hợp pháp của con người. 

Điều 37. Hồ sơ đăng ký sử dụng 

1. Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký sử dụng của tổ chức sử dụng 

chữ ký điện tử dùng riêng theo Mẫu số 06 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị 

định này. 

2. Văn bản chứng minh đáp ứng các điều kiện đăng ký sử dụng quy định 

tại khoản 2 Điều 36 Nghị định này. 

3. Văn bản chứng minh đối tượng sử dụng dịch vụ có cùng tính chất hoạt 

động hoặc mục đích công việc và được liên kết với nhau thông qua điều lệ hoạt 

động hoặc văn bản quy phạm pháp luật quy định cơ cấu tổ chức chung hoặc hình 

thức liên kết, hoạt động chung. 
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Điều 38. Quy trình, thủ tục cấp, tạm đình chỉ, thu hồi, thay đổi nội 

dung và cấp lại giấy chứng nhận đăng ký sử dụng 

1. Cấp giấy chứng nhận đăng ký sử dụng 

a) Trong vòng 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký sử 

dụng hợp lệ, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức thẩm tra hồ sơ và cấp giấy 

chứng nhận đăng ký sử dụngtrong trường hợp hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện đăng 

ký sử dụngquy định tại khoản 2 Điều 36 Nghị định này. Mẫu giấy chứng nhận 

đăng ký sử dụngcủa tổ chức sử dụng chữ ký điện tử dùng riêng quy định theo 

Mẫu số 09 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này. 

Trường hợp từ chối, Bộ Thông tin và Truyền thông có thông báo bằng văn 

bản và nêu rõ lý do; 

b) Giấy chứng nhận đăng ký sử dụng của tổ chức sử dụng chữ ký điện tử 

dùng riêng có thời hạn 05 năm. 

2. Tạm đình chỉ giấy chứng nhận đăng ký sử dụng 

Tổ chức sử dụng chữ ký điện tử dùng riêng bị tạm đình chỉ giấy chứng 

nhận đăng ký sử dụngkhông quá 6 tháng khi thuộc một trong các trường hợp 

sau: 

a) Cung cấp dịch vụ sai với nội dung ghi trên giấy chứng nhận đăng ký sử 

dụng; 

b) Không đáp ứng được một trong các điều kiện cấp giấy chứng nhận 

đăng ký sử dụngquy định tại khoản 2 Điều 36 Nghị định này trong quá trình 

cung cấp dịch vụ. 

3. Khôi phục giấy chứng nhận đăng ký sử dụng 

Trong thời gian bị tạm đình chỉ giấy chứng nhận đăng ký sử dụng, nếu tổ 

chức sử dụng chữ ký điện tử dùng riêng khắc phục được lý do bị tạm đình chỉ, 

Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ cho phép tổ chức sử dụng chữ ký điện tử dùng 

riêng được tiếp tục cung cấp dịch vụ. 

4. Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký sử dụng 

Tổ chức sử dụng chữ ký điện tử dùng riêng bị thu hồi giấy chứng nhận 

đăng ký sử dụngkhi thuộc một trong các trường hợp sau: 

a) Không triển khai cung cấp dịch vụ trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày 

được cấp giấy chứng nhận đăng ký sử dụngmà không có lý do chính đáng; 

b) Bị giải thể hoặc phá sản theo quy định của pháp luật có liên quan; 
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c) Không khắc phục được các điều kiện tạm đình chỉ quy định tại khoản 2 

Điều 38 Nghị định này sau thời hạn tạm dừng ấn định bởi cơ quan nhà nước; 

d) Cơ quan, tổ chức không muốn tiếp tục cung cấp dịch vụ. 

5. Thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký sử dụng 

Thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký sử dụngđược thực hiện khi tổ 

chức được cấp giấy chứng nhận thay đổi một trong các thông tin sau: địa chỉ trụ 

sở, người đại diện theo pháp luật, phạm vi và đối tượng cung cấp dịch vụ, tiêu 

chuẩn kỹ thuật áp dụng. 

Để thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký sử dụng, tổ chức sử dụng 

chữ ký điện tử dùng riêng nộp hồ sơ đề nghị thay đổi nội dung giấy chứng nhận 

đăng ký sử dụngtại Bộ Thông tin và Truyền thông, hồ sơ bao gồm: đơn đề nghị 

thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký sử dụng theo Mẫu số 07 tại Phụ lục 

ban hành kèm theo Nghị định này và các văn bản, tài liệu liên quan, là cơ sở cho 

việc đề nghị thay đổi. 

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ 

Thông tin và Truyền thông thẩm tra, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký sử dụng 

cho cơ quan, tổ chức với các nội dung đã thay đổi; trường hợp từ chối cấp lại, 

phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

Thời hạn của giấy chứng nhận đăng ký sử dụng cấp lại là thời hạn còn lại 

của giấy chứng nhận đã được cấp. 

6. Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký sử dụng khi hết hạn 

Trước khi giấy chứng nhận đăng ký sử dụng hết hạn tối thiểu 30 ngày, tổ 

chức sử dụng chữ ký điện tử dùng riêng nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy chứng 

nhận đăng ký sử dụng do hết hạn. Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng 

ký sử dụng do hết hạn gồm: 

a) Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký sử dụng do hết hạn, theo 

Mẫu số 08 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này; 

b) Những thông tin thay đổi về nhân sự, kỹ thuật của tổ chức liên quan 

đến điều kiện cấp giấy chứng nhận theo quy định tại khoản 2 Điều 36 Nghị định 

này (nếu có). 

Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp 

lại giấy chứng nhận đăng ký sử dụng do hết hạn hợp lệ, Bộ Thông tin và Truyền 

thông tổ chức thẩm tra hồ sơ. 
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Trường hợp hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện, Bộ Thông tin và Truyền thông 

cấp lại giấy chứng nhận đăng ký sử dụng cho tổ chức. Trường hợp từ chối, Bộ 

Thông tin và Truyền thông có thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

Thời hạn giấy chứng nhận đăng ký sử dụng cấp lại do hết hạn là 05 năm. 

Điều 39. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức sử dụng chữ ký điện tử dùng 

riêng 

1. Sử dụng chữ ký điện tử dùng riêng theo đúng phạm vi và đối tượng 

đăng ký sử dụng ghi trong giấy chứng nhận đăng ký sử dụng do Bộ Thông tin và 

Truyền thông cấp. 

2. Quy định việc cung cấp và sử dụng chữ ký điện tử dùng riêng trong cơ 

quan, tổ chức theo phạm vi, đối tượng đăng ký sử dụng. 

3. Báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền 

thông và yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

4. Trong trường hợp tổ chức sử dụng chữ ký điện tử dùng riêng có nhu 

cầu sử dụng chữ ký điện tử dùng riêng để giao dịch với tổ chức, cá nhân phục vụ 

các hoạt động chuyên ngành thuộc chức năng nhiệm vụ của mình thì phải có 

giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn cho chữ ký điện tử dùng riêng do 

Bộ Thông tin và Truyền thông cấp theo quy định tại các Điều 9, 40 và 41 Nghị 

định này. 

Mục 2: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO AN 

TOÀN CHO CHỮ KÝ ĐIỆN TỬ DÙNG RIÊNG CỦA CƠ QUAN, TỔ 

CHỨC 

Điều 40. Điều kiện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn 

cho chữ ký điện tử dùng riêng 

1. Có giấy chứng nhận đăng ký sử dụng của tổ chức sử dụng chữ ký điện 

tử dùng riêng. 

2. Đáp ứng các điều kiện về nhân sự, kỹ thuật quy định tại các khoản 3 và 

4 Điều 13 Nghị định này. 

Điều 41. Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an 

toàn cho chữ ký điện tử dùng riêng 

1. Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn cho 

chữ ký điện tử dùng riêng theo Mẫu số 10 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị 

định này. 
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2. Bản sao giấy chứng nhận đăng ký sử dụng của tổ chức sử dụng chữ ký 

điện tử dùng riêng. 

3. Quyết định thành lập và điều lệ hoạt động của tổ chức. 

4. Hồ sơ nhân sự gồm: Sơ yếu lý lịch, bằng cấp, chứng chỉ của đội ngũ 

nhân sự quản trị, vận hành, đảm bảo an toàn thông tin của tổ chức sử dụng chữ 

ký điện tử dùng riêng đáp ứng các quy định tại khoản 3 Điều 13 Nghị định này. 

5. Phương án kỹ thuật nhằm đảm bảo quy định tại khoản 4 Điều 13 Nghị 

định này. 

6. Quy chế sử dụng theo mẫu quy định của Tổ chức chứng thực điện tử 

quốc gia. 

Điều 42. Quy trình, thủ tục cấp, tạm đình chỉ, thu hồi, thay đổi nội 

dung và cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn cho chữ ký 

điện tử dùng riêng 

1. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn cho chữ ký điện tử 

dùng riêng 

a) Trong thời hạn 60 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị 

cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn cho chữ ký điện tử dùng 

riêng hợp lệ, Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, 

Ban Cơ yếu Chính phủ và các bộ, ngành có liên quan thẩm tra hồ sơ, kiểm tra 

thực tế và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn cho chữ ký điện tử 

dùng riêng cho tổ chức trong trường hợp tổ chức đáp ứng đủ các điều kiện quy 

định tại Điều 40 Nghị định này. Mẫu giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an 

toàn cho chữ ký điện tử dùng riêng quy định theo Mẫu số 13 tại Phụ lục ban 

hành kèm theo Nghị định này. 

Trường hợp tổ chức không đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định, Bộ 

Thông tin và Truyền thông có văn bản thông báo và nêu rõ lý do; 

b) Giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn cho chữ ký điện tử 

dùng riêng có thời hạn tương ứng với giấy chứng nhận đăng ký sử dụng của tổ 

chức sử dụng chữ ký điện tử dùng riêng nhưng không quá 05 năm. 

2. Tạm đình chỉ giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn cho chữ 

ký điện tử dùng riêng 
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Tổ chức sử dụng chữ ký điện tử dùng riêng bị tạm đình chỉ giấy chứng 

nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn cho chữ ký điện tử dùng riêng không quá 6 

tháng khi thuộc một trong các trường hợp sau: 

a) Bị tạm đình chỉ giấy chứng nhận đăng ký sử dụng của tổ chức sử dụng 

chữ ký điện tử dùng riêng; 

b) Không đáp ứng được một trong các điều kiện cấp giấy chứng nhận đủ 

điều kiện đảm bảo an toàn cho chữ ký điện tử dùng riêng quy định tại khoản 2 

Điều 40 Nghị định này trong quá trình cung cấp dịch vụ. 

3. Khôi phục giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn cho chữ ký 

điện tử dùng riêng 

Trong thời gian bị tạm đình chỉ giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an 

toàn cho chữ ký điện tử dùng riêng, nếu tổ chức sử dụng chữ ký điện tử dùng 

riêng khắc phục được lý do bị tạm đình chỉ, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ 

thu hồi quyết định tạm đình chỉ giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn 

cho chữ ký điện tử dùng riêng của cơ quan, tổ chức. 

4. Thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn cho chữ ký điện 

tử dùng riêng 

Tổ chức sử dụng chữ ký điện tử dùng riêng bị thu hồi giấy chứng nhận đủ 

điều kiện đảm bảo an toàn cho chữ ký điện tử dùng riêng khi thuộc một trong 

các trường hợp sau: 

a) Bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký sử dụng của tổ chức sử dụng chữ 

ký điện tử dùng riêng; 

b) Không khắc phục được các điều kiện tạm đình chỉ quy định tại khoản 2 

Điều 42 Nghị định này sau thời hạn tạm dừng ấn định bởi cơ quan nhà nước. 

5. Thay đổi nội dung giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn cho 

chữ ký điện tử dùng riêng 

Thay đổi nội dung giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn cho chữ 

ký điện tử dùng riêng được thực hiện khi tổ chức được cấp giấy chứng nhận đủ 

điều kiện đảm bảo an toàn cho chữ ký điện tử dùng riêng thay đổi một trong các 

thông tin sau: địa chỉ trụ sở, người đại diện theo pháp luật, phạm vi và đối tượng 

cung cấp dịch vụ, tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng. 
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Để thay đổi nội dung giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn cho 

chữ ký điện tử dùng riêng, tổ chức sử dụng chữ ký điện tử dùng riêng nộp hồ sơ 

đề nghị thay đổi nội dung giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn cho 

chữ ký điện tử dùng riêng tại Bộ Thông tin và Truyền thông, hồ sơ bao gồm: 

đơn đề nghị thay đổi nội dung giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn 

cho chữ ký điện tử dùng riêng theo Mẫu số 11 tại Phụ lục ban hành kèm theo 

Nghị định này và các văn bản, tài liệu liên quan, là cơ sở cho việc đề nghị thay 

đổi. 

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ 

Thông tin và Truyền thông thẩm tra, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm 

bảo an toàn cho chữ ký điện tử dùng riêng với các nội dung đã thay đổi; trường 

hợp từ chối cấp, phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

Thời hạn của giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn cho chữ ký 

điện tử dùng riêng cấp lại là thời hạn còn lại của giấy chứng nhận đã được cấp. 

6. Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn cho chữ ký điện 

tử dùng riêng khi hết hạn 

Trước khi giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn cho chữ ký điện 

tử dùng riêng hết hạn tối thiểu 45 ngày, tổ chức sử dụng chữ ký điện tử dùng 

riêng nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn 

cho chữ ký điện tử dùng riêng do hết hạn. Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy chứng nhận 

đủ điều kiện đảm bảo an toàn cho chữ ký điện tử dùng riêng do hết hạn gồm: 

a) Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn cho 

chữ ký điện tử dùng riêng do hết hạn, theo Mẫu số 12 tại Phụ lục ban hành kèm 

theo Nghị định này; 

b) Bản sao giấy chứng nhận đăng ký sử dụng của tổ chức sử dụng chữ ký 

điện tử dùng riêng; 

c) Những thông tin về việc thay đổi nhân sự, kỹ thuật của tổ chức liên 

quan đến điều kiện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn cho chữ 

ký điện tử dùng riêng theo quy định tại khoản 2 Điều 40 Nghị định này. 

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Thông tin 

và Truyền thông chủ trì, phối hợp với bộ, ngành liên quan thẩm tra hồ sơ và 

kiểm tra việc đáp ứng các điều kiện cấp giấy chứng nhận trên thực tế. 
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Trường hợp tổ chức đáp ứng đủ các điều kiện cấp giấy chứng nhận, Bộ 

Thông tin và Truyền thông cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an 

toàn cho chữ ký điện tử dùng riêng cho tổ chức. Trường hợp từ chối, Bộ Thông 

tin và Truyền thông có văn bản thông báo và nêu rõ lý do. 

Thời hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn cho chữ ký điện 

tử dùng riêng cấp lại do hết hạn là 05 năm. 

Chƣơng V 

CHỨNG THƢ CHỮ KÝ ĐIỆN TỬ, CHỮ KÝ ĐIỆN TỬ 

NƢỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM 

Điều 43. Điều kiện sử dụng chứng thƣ chữ ký điện tử nƣớc ngoài 

1. Chứng thư chữ ký điện tử còn hiệu lực sử dụng. 

2. Chứng thư chữ ký điện tử nước ngoài được hình thành dựa trên thông 

tin định danh đầy đủ đã được xác thực của tổ chức, cá nhân hiện diện tại nước 

ngoài. 

3. Được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy công nhận tổ chức cung 

cấp dịch vụ chữ ký điện tử nước ngoài. Trường hợp sử dụng chứng thư chữ ký 

điện tử nước ngoài cho máy chủ và phần mềm không cần giấy phép. 

Điều 44. Đối tƣợng sử dụng chữ ký điện tử vàchứng thƣ chữ ký điện 

tử nƣớc ngoài 

Đối tượng sử dụng chữ ký điện tử và chứng thư chữ ký điện tử nước ngoài 

là tổ chức, cá nhân nước ngoài không hiện diện tại Việt Nam. 

Điều 45. Phạm vi hoạt động, thời hạn công nhậntổ chức cung cấp dịch 

vụ chữ ký điện tử nƣớc ngoài 

1. Phạm vi hoạt động là các giao dịch điện tử của đối tượng sử dụng 

chứng thư chữ ký điện tử nước ngoài quy định tại Điều 44 Nghị định này. 

2. Thời hạn công nhận nhận tổ chức cung cấp dịch vụ chữ ký điện tử nước 

ngoàilà 05 năm nhưng không quá thời gian hiệu lực của chứng thư chữ ký điện 

tử của tổ chức đó. 

Điều 46. Điều kiện công nhậntổ chức cung cấp dịch vụ chữ ký điện tử 

nƣớc ngoài 
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1. Đối với thuê bao sử dụng chứng thư chữ ký điện tử nước ngoàilà tổ 

chức, cá nhân nước ngoài không hiện diện tại Việt Nam: 

a) Thuộc đối tượng quy định tại Điều 44 Nghị định này; 

b) Có các văn bản sau đây để xác thực thông tin tổ chức cung cấp dịch vụ 

chữ ký điện tử nước ngoài: 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đầu tư 

hoặc quyết định thành lập hoặc quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn đối với tổ chức;  

- Chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu đối với 

người đại diện theo pháp luật; 

Trường hợp được ủy quyền phải có ủy quyền bởi người đại diện theo 

pháp luậtcho phép, hợp pháp. 

2. Tổ chức phát hành chứng thư điện tử nước ngoài thành lập và hoạt 

động hợp pháp tại quốc gia mà tổ chức cung cấp dịch vụ chữ ký điện tử nước 

ngoài đăng ký hoạt động; được kiểm định đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 

thuật về chữ ký điện tử tương đương tại Việt Nam. 

3. Chữ ký điện tử hoặc chứng thư chữ ký điện tử đó có độ đảm bảo an 

toàn tương đương với độ đảm bảo an toàn của chữ ký điện tử và chứng thư chữ 

ký điện tử theo quy định của pháp luật hoặc căn cứ vào các tiêu chuẩn quốc tế 

đã được thừa nhận, điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam là thành viên và các yếu tố có liên quan khác. 

4. Chứng thư chữ ký điện tử nước ngoài được hình thành dựa trên thông 

tin định danh đầy đủ đã được xác thực của tổ chức, cá nhân hiện diện tại nước 

ngoài. 

5. Kết nối với hệ thống kỹ thuật của Tổ chức chứng thực điện tử quốc gia 

để đảm bảo cho việc kiểm tra hiệu lực chữ ký điện tử. 

Điều 47. Hồ sơ công nhận tổ chức cung cấp dịch vụ chữ ký điện tử 

nƣớc ngoài 

1. Đơn đề nghị công nhận tổ chứccung cấp dịch vụ chữ ký điện tử nước 

ngoài theo Mẫu số 14 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này. 

2. Các văn bản giải trình, chứng minh đáp ứng đủ điều kiện quy định tại 

Điều 46 Nghị định này. 
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3. Bản cam kết việc cung cấp dịch vụ chữ ký điện tử nước ngoài tuân thủ 

các quy định đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về chữ ký điện tử 

tương đương tại Việt Nam. 

Điều 48. Thẩm tra hồ sơ và công nhậntổ chức cung cấp dịch vụ chữ 

ký điện tử nƣớc ngoài 

1. Trong thời hạn 30 ngày làm việc tính từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ 

của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy công nhận tổ chứccung cấp dịch vụ chữ ký 

điện tử nước ngoài, Bộ Thông tin và Truyền thông thẩm tra hồ sơ. 

2. Trường hợp hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện theo quy định, Bộ Thông tin và 

Truyền thông cấp giấy công nhận tổ chứccung cấp dịch vụ chữ ký điện tử nước 

ngoài. Mẫu giấy công nhận tổ chứccung cấp dịch vụ chữ ký điện tử nước ngoài 

quy định theo Mẫu số 14 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này. 

Trường hợp không đáp ứng đủ điều kiện, Bộ Thông tin và Truyền thông 

có văn bản thông báo và nêu rõ lý do. 

Điều 49. Thay đổi, cấp lại giấy công nhậntổ chức cung cấp dịch vụ 

chữ ký điện tử nƣớc ngoài 

1. Thay đổi nội dung công nhận tổ chức cung cấp dịch vụ chữ ký điện tử 

nước ngoài được thực hiện trong trường hợp đối tượng được cấp giấy phép thay 

đổi tên giao dịch, thay đổi người đại diện theo pháp luật đối với tổ chức hoặc 

thay đổi loại chứng thư chữ ký điện tử mà mình sử dụng. 

Hồ sơ đề nghị thay đổi nội dung công nhận gồm đơn đề nghị thay đổi nội 

dung công nhận, báo cáo mô tả chi tiết nội dung đề nghị thay đổi và các tài liệu 

liên quan (nếu có). 

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Bộ Thông tin 

và Truyền thông thẩm tra, thay đổi nội dung công nhận cho đối tượng đề nghị; 

trường hợp từ chối cấp thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

2. Trường hợp công nhận bị mất hoặc bị hư hỏng, đối tượng sử dụng 

chứng thư chữ ký điện tử nước ngoài gửi đơn đề nghị cấp lại công nhận, trong 

đó nêu rõ lý do tới Bộ Thông tin và Truyền thông. Trong thời hạn 07 ngày làm 

việc kể từ ngày nhận được đơn đề nghị, Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét 

và cấp lại công nhận cho đối tượng đề nghị. 

3. Thời hạn của công nhận thay đổi và công nhận lại là thời hạn còn lại 

của công nhận đã được cấp. 

Điều 50. Nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân sử dụng chứng thƣ chữ ký 

điện tử nƣớc ngoài đƣợc công nhận tại Việt Nam 



 31 

1. Sử dụng chứng thư chữ ký số theo đúng phạm vi được công nhậnchứng 

thư chữ ký điện tử nước ngoài tại Việt Nam. 

2. Báo cáo khi có sự cố hoặc theo yêu cầu về tình hình sử dụng chứng thư 

chữ ký điện tử nước ngoài tại Việt Nam với Bộ Thông tin và Truyền thông. 

Điều 51. Chứng thƣ chữ ký điện tử nƣớc ngoài đƣợc chấp nhận trong 

giao dịch quốc tế 

1. Chứng thư chữ ký điện tử nước ngoài được chấp nhận trong giao dịch 

quốc tế là các chứng thư chữ ký điện tử nước ngoài có thuê bao sử dụng không 

hiện diện tại Việt Nam, có hiệu lực trên các thông điệp dữ liệu gửi tới các cơ 

quan, tổ chức Việt Nam. 

2. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân lựa chọn và chịu trách nhiệm về việc 

chấp nhận chứng thư chữ ký điện tử nước ngoài được chấp nhận trong giao dịch 

quốc tế. 

Chƣơng VI 

TỔ CHỨC CHỨNG THỰC ĐIỆN TỬ QUỐC GIA 

Điều 52. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ chức chứng 

thực điện tử quốc gia 

1. Tổ chức chứng thực điện tử quốc gia là đơn vị sự nghiệp công lập trực 

thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, cung cấp dịch vụ tin cậy cho các tổ chức 

cung cấp dịch vụ tin cậy, các tổ chức sử dụng chữ ký điện tử dùng riêng được 

cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn cho chữ ký điện tử dùng 

riêng và các cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng chứng thư chữ ký điện tử nước 

ngoài được công nhậnvà sử dụng tại Việt Nam. Tổ chức chứng thực điện tử 

quốc gia là duy nhất. 

2. Tổ chức chứng thực điện tử quốc gia có nhiệm vụ, quyền hạn sau: 

a) Xây dựng, quản lý, duy trì, vận hành hệ thống kỹ thuật để thực hiện các 

chức năng quy định tại khoản 1 Điều này; 

b) Tự cấp chứng thư chữ ký số cho mình; 

c) Nghiên cứu, trình cấp có thẩm quyền xây dựng, ban hành văn bản về 

việc quản lý, cung cấp dịch vụ tin cậy cho các tổ chức sử dụng chữ ký điện tử 

dùng riêng được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn cho chữ ký 

điện tử dùng riêng và các cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng chứng thư chữ ký 

điện tử nước ngoài được cấp giấy phép sử dụng tại Việt Nam; 

d) Công bố và cập nhật trên trang thông tin điện tử danh sách các tổ chức 

cung cấp dịch vụ tin cậy, các tổ chức sử dụng chữ ký điện tử dùng riêng được 
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cấp giấy chứng nhận hoạt động, các chứng thư chữ ký điện tử nước ngoài được 

công nhậnvà sử dụng tại Việt Nam và chứng thư chữ ký điện tử nước ngoài 

được chấp nhận trong giao dịch quốc tế; 

đ) Triển khai các hoạt động để dịch vụ tin cậy của Việt Nam có thể được 

công nhận ở các quốc gia và các tổ chức quốc tế khác. 

Điều 53. Hoạt động cung cấp dịch vụ của Tổ chức chứng thực điện tử quốc 

gia 

Việc cấp chứng thư chữ ký số và dịch vụ tin cậy cho các tổ chức cung cấp 

dịch vụ tin cậy được quy định tại Chương III và Chương IV Nghị định này: 

1. Tổ chức chứng thực điện tử quốc gia đóng vai trò và có quyền, nghĩa 

vụ như tổ chức cung cấp dịch vụ tin cậy theo quy định tại Chương III Nghị định 

này. Các tổ chức cung cấp dịch vụ tin cậy đóng vai trò và có quyền, nghĩa vụ 

như thuê bao theo quy định tại Chương III Nghị định này. 

2. Ngoài việc tuân thủ các quy định tại khoản 1 Điều này, Tổ chức chứng 

thực điện tử quốc gia và các tổ chức cung cấp dịch vụ tin cậy phải tuân thủ các 

quy định sau: 

a) Cặp khóa quy định tại Điều 24 Nghị định này do Tổ chức cung cấp 

dịch vụ tin cậy tự tạo trên hệ thống của mình; 

b) Nội dung cần kiểm tra trước khi cấp chứng thư chữ ký số quy định tại 

khoản 1 Điều 25 Nghị định này, bổ sung kiểm tra việc tuân thủ các điều kiện 

hoạt động quy định tại các khoản 3 và 4 Điều 13 Nghị định này; 

c) Thông tin công khai quy định tại khoản 2 Điều 33 Nghị định này được 

công bố trên trang tin điện tử của Tổ chức chứng thực điện tử quốc gia hoặc tổ 

chức cung cấp dịch vụ tin cậy; 

d) Các tổ chức cung cấp dịch vụ tin cậy sử dụng chứng thư chữ ký số do 

Tổ chức chứng thực điện tử quốc gia cấp phải nộp phí dịch vụ duy trì hệ thống 

kiểm tra trạng thái chứng thư chữ ký số theo Luật phí và lệ phí. 

Điều 54. Quy chế chứng thực của Tổ chức chứng thực điện tử quốc 

gia 

1. Quy chế chứng thực của Tổ chức chứng thực điện tử quốc gia do Bộ 

Thông tin và Truyền thông ban hành nhằm hướng dẫn các quy trình, thủ tục 

cung cấp dịch vụ tin cậy, trong đó bao gồm các nội dung sau: 

a) Hợp đồng mẫu giữa tổ chức cung cấp dịch vụ tin cậy và các đại lý; 

b) Hợp đồng mẫu giữa các tổ chức cung cấp dịch vụ tin cậy và thuê bao; 
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c) Quy chế chứng thực mẫu của tổ chức cung cấp dịch vụ tin cậy và tổ 

chức sử dụng chữ ký điện tử dùng riêng có giấy chứng nhận đảm bảo an toàn 

cho chữ ký điện tử dùng riêng. 

2. Các tổ chức cung cấp dịch vụ tin cậy, các đại lý dịch vụ tin cậy, các 

thuê bao sử dụng chứng thư chữ ký điện tử nước ngoài được cấp phép sử dụng 

tại Việt Nam có trách nhiệm thực hiện các quy định tại quy chế chứng thực của 

Tổ chức chứng thực điện tử quốc gia. 

Chƣơng VII 

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA THUÊ BAO, NGƢỜI KÝ, NGƢỜI 

NHẬN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG, CUNG CẤP 

GIẢI PHÁP TRÊN HẠ TẦNG DỊCH VỤ TIN CẬY 

Điều 55. Quyền và nghĩa vụ của thuê bao sử dụng dịch vụ tin cậy 

1. Có quyền yêu cầu tổ chức cung cấp dịch vụ tin cậy cung cấp bằng văn 

bản những thông tin quy định tại khoản 8 Điều 32 Nghị định này. 

2. Có quyền yêu cầu tổ chức cung cấp dịch vụ tin cậy của mình tạm dừng, 

thu hồi chứng thư chữ ký số đã cấp và tự chịu trách nhiệm về yêu cầu đó. 

3. Cung cấp thông tin theo quy định một cách trung thực, chính xác cho tổ 

chức cung cấp dịch vụ tin cậy. 

4. Trường hợp tự tạo cặp khóa cho mình, thuê bao phải đảm bảo thiết bị 

tạo cặp khóa sử dụng đúng quy chuẩn kỹ thuật và tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng. 

Quy định này không áp dụng cho trường hợp thuê bao thuê thiết bị tạo cặp khóa 

của tổ chức cung cấp dịch vụ tin cậy. 

5. Lưu trữ và sử dụng khóa bí mật của mình một cách an toàn, bí mật 

trong suốt thời gian chứng thư chữ ký số của mình có hiệu lực và bị tạm dừng. 

6. Thông báo trong thời gian 24 giờ cho tổ chức cung cấp dịch vụ tin cậy 

của mình nếu phát hiện thấy dấu hiệu khóa bí mật của mình đã bị lộ, bị đánh cắp 

hoặc sử dụng trái phép để có các biện pháp xử lý. 

7. Khi đã đồng ý để tổ chức cung cấp dịch vụ tin cậy công khai chứng thư 

chữ ký số của mình theo quy định tại khoản 3 Điều 25 Nghị định này hoặc khi 

đã cung cấp chứng thư chữ ký số đó cho người khác với mục đích để giao dịch, 

thuê bao được coi là đã cam kết với người nhận rằng thuê bao là người nắm giữ 

hợp pháp khóa bí mật tương ứng với khóa công khai trên chứng thư chữ ký số 

đó và những thông tin trên chứng thư chữ ký số liên quan đến thuê bao là đúng 

sự thật, đồng thời phải thực hiện các nghĩa vụ xuất phát từ chứng thư chữ ký số 

đó. 
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8. Chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu vi phạm quy định tại các khoản 3, 

4, 5, 6 và 7 Điều này và các quy định của pháp luật khác có liên quan. 

Điều 56. Quyền và nghĩa vụ của thuê bao sử dụng sử dụng chữ ký 

điện tử dùng riêng của cơ quan, tổ chức 

1. Sử dụng dịch vụ theo đúng phạm vi được quy định tại quy chế chứng 

thực của tổ chức cung cấp dịch vụ tin cậy của mình. 

2. Lưu trữ và sử dụng khóa bí mật của mình một cách an toàn, bí mật 

trong suốt thời gian chứng thư chữ ký số của mình có hiệu lực và bị tạm dừng. 

3. Thông báo trong thời gian 24 giờ cho tổ chức cung cấp dịch vụ tin cậy 

của mình nếu phát hiện thấy dấu hiệu khóa bí mật của mình đã bị lộ, bị đánh cắp 

hoặc sử dụng trái phép để có các biện pháp xử lý kịp thời. 

Điều 57. Quyền và nghĩa vụ của thuê bao sử dụng chữ ký điện tử 

vàchứng thƣ chữ ký điện tử nƣớc ngoài 

1. Có quyền và nghĩa vụ như thuê bao sử dụng dịch vụ tin cậy theo phạm 

vi, mục đích được quy định trong giấy công nhậntổ chức cung cấp dịch vụ chữ 

ký điện tử nước ngoài. 

2. Thông báo trong thời gian 24 giờ cho tổ chức cung cấp dịch vụ chữ ký 

điện tử nước ngoài của mình và Bộ Thông tin và Truyền thông nếu phát hiện 

thấy dấu hiệu khóa bí mật của mình đã bị lộ, bị đánh cắp hoặc sử dụng trái phép 

để có các biện pháp xử lý kịp thời. 

Điều 58. Nghĩa vụ của ngƣời ký trƣớc khi thực hiện ký số 

Trước khi ký số, người ký phải thực hiện quy trình kiểm tra trạng thái 

chứng thư chữ ký số như sau: 

1. Kiểm trang trạng thái chứng thư chữ ký số của mình trên hệ thống kỹ 

thuật của tổ chức cung cấp dịch vụ tin cậy đã cấp chứng thư chữ ký số đó. 

2. Trong trường hợp người ký sử dụng chứng thư chữ ký số do tổ chức 

cung cấp dịch vụ tin cậy cấp: Kiểm tra trạng thái chứng thư chữ ký số của tổ 

chức cung cấp dịch vụ tin cậy cho mình trên hệ thống kỹ thuật của Tổ chức 

chứng thực điện tử quốc gia. 

3. Trường hợp kết quả kiểm tra tại các khoản 1 và 2 điều này đồng thời có 

hiệu lực, người ký thực hiện ký số. Trường hợp kết quả kiểm tra tại khoản 1 

hoặc khoản 2 Điều này là không có hiệu lực, người ký không thực hiện ký số. 

Điều 59. Nghĩa vụ kiểm tra hiệu lực chứng thƣ chữ ký số, chữ ký số 

khi nhận thông điệp dữ liệu đƣợc ký số 
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1. Trước khi chấp nhận chữ ký số của người ký, người nhận phải kiểm tra 

các thông tin sau: 

a) Trạng thái chứng thư chữ ký số, phạm vi sử dụng, giới hạn trách nhiệm 

và các thông tin trên chứng thư chữ ký số của người ký; 

b) Chữ ký số phải được tạo bởi khóa bí mật tương ứng với khóa công khai 

trên chứng thư chữ ký số của người ký; 

c) Đối với chữ ký điện tử được tạo ra bởi chứng thư chữ ký điện tử nước 

ngoài được công nhận và sử dụng tại Việt Nam, người nhận phải kiểm tra hiệu 

lực chứng thư chữ ký điện tử trên cả hệ thống của Tổ chức chứng thực điện tử 

quốc gia và hệ thống của tổ chức cung cấp dịch vụ chữ ký điện tử nước ngoài 

cấp chứng thư chữ ký điện tử đó. 

2. Người nhận phải thực hiện quy trình kiểm tra như sau: 

a) Kiểm tra trạng thái chứng thư chữ ký số tại thời điểm thực hiện ký số, 

phạm vi sử dụng, giới hạn trách nhiệm và các thông tin trên chứng thư chữ ký số 

đó theo quy định tại Điều 5 Nghị định này trên hệ thống kỹ thuật của tổ chức 

cung cấp dịch vụ tin cậy đã cấp chứng thư chữ ký số đó; 

b) Trong trường hợp người ký sử dụng chứng thư chữ ký số do tổ chức 

cung cấp dịch vụ tin cậy cấp: Kiểm tra trạng thái chứng thư chữ ký số của tổ 

chức cung cấp dịch vụ tin cậy đã cấp chứng thư chữ ký số đó tại thời điểm thực 

hiện ký số trên hệ thống kỹ thuật của Tổ chức chứng thực điện tử quốc gia; 

c) Chữ ký số trên thông điệp dữ liệu chỉ có hiệu lực khi kết quả kiểm tra 

tại các khoản 1 và 2 Điều này đồng thời có hiệu lực. 

3. Người nhận phải chịu trách nhiệm trong các trường hợp sau: 

a) Không tuân thủ các quy định tại các khoản 1 và 2 Điều này; 

b) Đã biết hoặc được thông báo về sự không còn tin cậy của chứng thư 

chữ ký số và khóa bí mật của người ký. 

Điều 60. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân phát triển ứng dụng sử 

dụng chữ ký số 

1. Đáp ứng các quy chuẩn kỹ thuật và tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ 

ký số và dịch vụ tin cậy đang có hiệu lực. 

2. Đảm bảo trung lập về công nghệ, không sử dụng các rào cản kỹ thuật 

để hạn chế việc sử dụng chữ ký số của một hoặc một số tổ chức cung cấp dịch 

vụ tin cậy. 
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3. Cập nhật chứng thư chữ ký số của các tổ chức cung cấp dịch vụ tin cậy 

trong các ứng dụng theo yêu cầu của tổ chức này hoặc yêu cầu của cơ quan có 

thẩm quyền theo quy định của pháp luật để đảm bảo kết quả xác thực là chính 

xác. 

4. Đáp ứng đúng các quy trình kiểm tra trạng thái chứng thư chữ ký số 

được quy định tại Điều 78 và khoản 2 Điều 79 Nghị định này. 

Điều 61. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân cung cấp giải pháp chữ ký 

số 

1. Cung cấp giải pháp đáp ứng các quy chuẩn kỹ thuật và tiêu chuẩn bắt 

buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ tin cậy đang có hiệu lực. 

2. Khuyến khích cung cấp các giải pháp tuân theo các tiêu chuẩn chữ ký 

số phổ biến và tiên tiến trên thế giới. 

Chƣơng VIII 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 62. Điều khoản chuyển tiếp 

Các Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng đã được 

cấp phép và đang cung cấp dịch vụ, các Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực 

chữ ký số chuyên dùng đã đăng ký và được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện 

đảm bảo an toàn tiếp tục cung cấp dịch vụ đến khi hết thời hạn hiệu lực của giấy 

phép, giấy chứng nhận. 

Điều 63. Hiệu lực thi hành 

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày … tháng ... năm ... 

2. Nghị địnhsố 130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ 

ký số hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.  

Điều 64. Tổ chức thực hiện và trách nhiệm thi hành 

1. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung ương và các cơ quan, tổ chức liên quan đến việc ứng dụng 

công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước và cung cấp dịch vụ 

công trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp có trách nhiệm đẩy mạnh việc ứng 

dụng, sử dụng chữ ký số và dịch vụ tin cậy phù hợp với các quy định tại Nghị 

định này để đảm bảo an toàn cho các giao dịch điện tử giữa cơ quan nhà nước 

với người dân, doanh nghiệp. 
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2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan 

thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định 

này./. 

 Nơi nhận: 
- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 

- Văn phòng Tổng Bí thư; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Tòa án nhân dân tối cao; 

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia; 

- Kiểm toán nhà nước; 

- Ngân hàng Chính sách xã hội; 

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam; 

- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 

- Cơ quan trung ương của các đoàn thể; 

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,  

các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; 

- Lưu: VT. 

TM. CHÍNH PHỦ 

THỦ TƢỚNG 

 

 

 

 

Phạm Minh Chính 
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PHỤ LỤC 

(Kèm theo Nghị định số  …../…../NĐ-CP ngày … tháng … năm …. của Chính 
phủ) 

Mẫu số 01 Đơn đề nghị cấp giấy phép cung cấp dịch vụ tin cậy 

Mẫu số 02 Đơn đề nghị thay đổi nội dung giấy phép cung cấp dịch vụ tin cậy 

Mẫu số 03 
Đơn đề nghị Cấp lại giấy phép cung cấp dịch vụ tin cậy do bị mất 

hoặc bị hư hỏng 

Mẫu số 04 Cấp lại giấy phép cung cấp dịch vụ tin cậy do hết hạn 

Mẫu số 05 Đơn đề nghị cấp chứng thư chữ ký số 

Mẫu số 06 
Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký sử dụng của tổ chức sử 

dụng chữ ký điện tử dùng riêng 

Mẫu số 07 
Đơn đề nghị thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký sử dụng 

của tổ chức sử dụng chữ ký điện tử dùng riêng 

Mẫu số 08 
Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký sử dụng của tổ chức 

sử dụng chữ ký điện tử dùng riêng 

Mẫu số 09 
Giấy chứng nhận đăng ký sử dụng của tổ chức sử dụng chữ ký điện 

tử dùng riêng 

Mẫu số 10 
Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn cho 

chữ ký điện tử dùng riêng 

Mẫu số 11 
Đơn đề nghị thay đổi nội dung giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm 

bảo an toàn cho chữ ký điện tử dùng riêng 

Mẫu số 12 
Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn 

cho chữ ký điện tử dùng riêng 

Mẫu số 13 
Giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn cho chữ ký điện tử 

dùng riêng 

Mẫu số 14 
Đơn đề nghị công nhậntổ chức cung cấp dịch vụchữ ký điện tử 

nước ngoài 

  


